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NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 


LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Nền uăn học cổ điển Trung Quốc là một nên uăn học đồ 
só, có độ dày uò chiêu sâu lịch sử đã ảnh hưởng sâu sắc đến 
bạn đọc Việt Nam mà không một nên uăn hoá nước ngoài nào 
sánh được. Mỗi nhà uăn, nhà thơ lớn Trung Quốc cũng 
thường là những nhà tư tưởng uà nhà triết học uĩ đại không 
phải chỉ của phương Đông mà của ca nhân loạt Cho đến 
hôm nay ở bên lề của thế kỷ 21 chưa có một nhà nghiên cứu, 
một nhà xã hột học nào dám làm một công trình từn hiểu 
ẻnh hưởng của các nhà oăn, các nhà tư tưởng, các nhà triết 
học Trung Hoa đối uới các thế hệ Việt Nam chúng ta ảnh 
hưởng nhiều mặt tích cực uà ảnh bưởng bhông ít mặt hạn 
chế. 

Trong những nhò tw tưởng, nhà triết học lớn ấy của 
Trung Hoa, ảnh hưởng của Khổng tử là hết sức sâu rộng; đặc 
biệt là những nhà tư tưởng lớn, những nhà thơ, nhà uăn, nhà 
khoa học Việt Nam trước Cách mạng thủng Túm. 

Với tỉnh thần tiến thu những tỉnh hoa uốn hoá của nhân, 
loại, chúng ta uẫn lần lượt giới thiệu có chọn lọc những ứng 
uăn thơ có giá trị của các dân tộc, cổ điển cũng như hiện đại. 

Lân này cùng uới Hàn Phi tử của Hòn Phi, Đạo Đức 
Kinh của Lão Tử, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu uới bạn 
đọc “THỊ KINH TẬP TRUYỆN" của Khổng tử do cụ Tụ Quang 
Phát dịch. Bản dịch này được in trước năm 1975 tại Sài Gòn. 
Chúng lôi thấy đây lò một bản dịch hoàn chỉnh, đây đủ hơn 
bản dịch đã ra trước đây năm 1964. Cùng uới bản dịch có lời 
dịch gid 0è bài giới thiệu của nhà nghiên cứu Bủu Cầm uốn 


là giáo sư Văn khoa của ..ường Đại học Văn khoa Sài Gòn. 
Dư luận chung cho răng, mặc dù bản dịch còn có những hạn 
chế, nhất là cách nghĩ, cách nhìn có phần cúng nhắc, không 
được thoáng so Duới quan niệm cởi mở nà mới mẻ bây giờ, 
nhưng nhìn chung đây là một công trình dịch thuật công 
phu, khoa học. Về những bài giới thiệu 0ò lời nói đầu, chúng 
tôi đọc kỹ uò thấy răng đây là những bài uiết tâm huyết, 
mang tính học thuột gợi cho bạn đọc một số uấn đề mà 
KINH THỊ mang lại cho trí thúc môi người. Bản dịch này 
cũng đã được ông Nguyễn Xuân Tảo nguyên là Biên tập uiên 
lâu năm uê uăn học cổ điển Trung Quốc (NXB Văn học ),biên 
tập 0uà hiệu đính lại. 

Mặc dù uây, chúng tôi uẫn chưa dám chắc chẳn rằng đây 
là bản dịch đã hoàn hao, không còn những sơ sót. Chúng tôi 
mong được sự đóng góp của bạn đọc gần xa, trong nước cũng 
như ngoài nước, để lần in sưu, chúng tôi có điều biện sửa 
chữa hoàn chỉnh hơn. 


NHÀ XUẤT BẢN ĐÀ NẴNG 


NỤC LỤC 


Lời nhà xuất bản 
Lời nói đầu 
Lời dân nhập 
Lồi tựa của Chu Hy 
THƠ QUỐC PHONG 
CHỦ NAM 
- Quan thư: Chồng nhớ vợ 
- Cát đàm: Phận sự người vợ Ìo dệt vải 
- Quyển nhĩ: Vợ nhớ chỗng 
- Nam hữu cù mộc: Chúc người quân tử 
- Chưng tư: Chúc đông con 
6- Đào yêu: Khen thục nữ lập gia đình 
7- Thố tự: Khen người có tài cần 
8- Phù đi: Phụ nữ an nhàn ởđi hái trái 
9 - Hán quảng: Khen phụ nữ đã trở lại đoan trang 
được người kính nể 
10 - Nhữ phần: VQ nhớ chông vẫn trung thành 
11- Lân chị chỉ: Khen tặng dòng dõi của Văn vương 


THIỆU NAM 


12 - Thước sào: Khen tặng con gái của chư hầu được 
gà lấy chồng 
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81 


18 - Thái phiên: Khen tặng vợ chư hầu lo việc cúng 
tế 
14 - Thdo trùng: Vợ quan đại phủ ở nhà một mình 
mà nhớ chồng 
lỗ - Thới tần: Khen tặng vợ của quan đại phu lo 
việc cúng tế 
16 - Cơm đường: Kính giữ di tích của Thiệu Bá 
17 - Hành lộ: Con gái lấy lề giữ mình mà cự tuyệt 
người con trai vô lễ 
18 - Cơøo dương: Khen quan lại y phục bình thường, 
đáng thảnh thơi tự đắc 
19 - Ẩn bỳ lôi: Vợ nhớ chồng mong chồng mau trở về 
90 - Hiểu hữu mai: Con gái lo được gả kịp thời 
21 - Tiểu tỉnh: Phận hầu thiếp được hầu hạ vua 
22 - Giang hữu tự: Vợ chính vước các hầu thiếp đi 
theo 
28 - Dã bữu tử bhuân: Lời người con gái chế điễu 
ngƯởơi yêu 
24 - Hà bỉ nùng hĩ: Khen con gái nhà Chu cung kính 
hoà thuận đi lấy chồng 
2B - Trâu ngu: Chư hầu ởi săn có nhân đạo 


BỘI PHONG 
26 - Bách chu: Tình cảnh người vợ cả bị bỏ rơi 


27 - Lục y: Tình cảnh vợ chính bị lạnh lùng, còn hầu 
thiếp được thân mến 

28 - Yến yến: Vợ chính thương nhớ đưa tiến nàng 
hầu thiếp về quê 
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42- 


43 


44 


- Nhật nguyệt: Lời than thỏ của người vợ bị phụ 
phàng 
- Chung phong: Cảnh người vợ sống với người 
chồng cuồng sỉ ngây đại 
- Kích cổ: Nỗi lòng người lính chiến phải xa cách 
vợ nhà 
- Khỏdi phong: Lời con tự trách không khéo thờ 
mẹ, để mẹ định ủi tái giá 
Hùng trĩ: Vợ nhớ tưởng đến chồng đang đi làm ở 
xa 
- Bào hữu bhổ diệp: Lời than của người bị gò bó 
tình yêu 
Cốc phong: Nỗi lòng người vợ bị chồng đuổi đi 
Thức o¡ Lời của bề tôi trách vua chịu hèn hạ 
nương tựa ở nước người 
Mao khâu: Kẻ )ưu vong trách nước người không 
chịu tiếp cứu 
Giản bê: Lời người hiển bất đắc chí chịu một 
chức phận khiêm nhường 
- Tuyên thuỷ: Nỗi lòng người con gái lấy chồng ở 
nước xa, nhớ nhà muốn trở về 
- Bắc môn: Cảnh nghèo khó của quan lại thời 
loạn 
- Bắc phong: Nước sắp loạn, rủ nhau đi ty nạn 
Tĩnh ữ: Lời ưác hẹn tình yêu 


- Tên đài: Nỗi lòng người con gái gặp ông chồng 


hèn hạ loạn luân 


-_ Nhị tử thừa chu: Lời thương xót hai anh em 
giành nhau cái chết 
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199 


204 
207 


211 


214 


DỮNG PHONG 

4B - Bách chu: Lời người goá phụ thủ tiết 
46 - Tương hữu từ: Chê dâm ô trong bọn vua chúa 
47 - Quân tử giai lão: Tả dụng sắc người đẹp mà 

kém đức hạnh 
48 - Tang trung: Lời ước hẹn tình yêu 
49 - Thuần thị bôn bôn: Lời trách kẻ loạn luân dâm 

ô 
50 - Đính chỉ phương trung: Khen vua chăm lo xây 
đựng quốc gia 
B1 - Đế đống: Lời gái đi tìm người yêu 
B2 - Tướng thử: Lời châm biếm kẻ vô lễ thiếu uy 
nghì 
53 - Can mao: Việc quan chức biết thăm viếng người 
hiền 
54 - Tới trì: Lồi người con gái nồng lòng về thăm 
nước đã mất 
VỆ PHONG 

55 - K3 úc: Lời khen tặng vua tiến ích việc tu thân 
56 - Khảo bàn: Tình cảnh người hiền ở ấn 
57 - Thạc nhân: Tả người đẹp và quyển quý được 


rước dâu 
58 - anh: Lời người con gái trách người yêu pu 
bạc 
59 - Trúc can: Nỗi lòng người con gái lấy chồng ở xa 
nhớ nhà 
60 - Hoàn lan: Lời châm biếm vua còn nhỏ mà tự 
kiêu 


61 - Hà quảng: Nhớ quê chồng 


vì : 
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220 


224 
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253 
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266 


269 


276 
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291 
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62 - Bá hề: Nỗi lòng nhớ chồng 
63 - ữu hồ: Nỗi lòng người quả phụ muốn tái giá 
64 - Mộc qua: Lời tặng đáp để kết giao với nhau 
VƯƠNG PHONG 
65 - Thử jy: Nỗi cảm xúc thời xưa đã điêu tàn 
66 - Quân tử 0u dịch: Nỗi nhớ chồng đi làm ở xa 
67 - Quân ¿Ứ dương đương: Cảnh thanh nhã khi 
chồng trở về xum họp 
68 - Dương chỉ thuy: Nỗi lòng người lính đóng đồn 
nơi xa nhớ vợ 
69 - Trung cốc hữu thôi: Lời than thở của người vợ bị 
đuổi bỏ 
70 - Thố uiên: Nỗi lòng người quân tử gặp thời loạn 
không vui sống 
71 - Cát luỹ: Lời than thở của người dân trôi nổi 
trong thời loạn lạc 
72 - Thái cát: Tưởng nhá tha thiết tình nhân 
78 - Đại xa: Đắm đuối yêu nhau nhưng cồn sợ pháp 
luật không dám tỏ bày 
74 - Khâu trung hữu ma: Lời diễu yêu của cô gái khi 
tình nhân không đến 


TRỊNH PHONG 
7B - Trị y: Tình nhân đần mến đãi quan hiển tài 
76 - Thương Trọng tử: BỊ gò bó, cô gái đặn người yêu 
không nên đến nhà tìm 
77 - Thúc 0u điền: Lời khen tặng cùng Thúc Đoạn 


28 - Thứi Thúc uu điền: Lồi khen tặng cùng Thúc 
Đoạn ởi săn bắn 


287 
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314 


318 
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333 
337 
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343 


346 
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78 - Thanh nhân: Tình cảnh quân đội rã vời nhụt chí 
chiến đấu 
80 - Cao câu: Lời khen tặng quan chức không đổi 
thay tiết tháo 
81 - Tuân đại lộ: Người con gái trách chồng ruồng bỏ 
82 - Nữ uiết kê mình: Vợ thương chồng, lo phụng sự 
chồng được chu đáo 
83 - Hữu nữ đồng xa: Tả người con gái đẹp đi chung 
xe 
84 - Sơn hữu phù tô: Lời con gái đang yêu trêu ghẹo 
tình nhân 
85 - Thác hệ: Người con gái nhiệt tình tổ ý mời trai 
cùng ca hát nhảy múa 
86 - Giảo đồng: Lầi đùa giön giữa cô gái với người 
yêu 
87 - Khiên thường: Lời cô gái vuì đùa với người yêu 
88- Phong: Cô gái hối hận không đưa người yêu 
89 - Đông môn chỉ thiêu: Cô gái tô tình với người yêu 
90 - Phong uũ: Cô gái hà hê khi gặp người yêu 
91 - Tử khám: Cô gái mong nhớ người yêu 


92 - Dương chỉ thuỷ: Khuyên người yêu giữ trọn 
niềm tìn giữa hai người 
93 - Xuất hỳ đông môn: Lòng trung thành mến 
thương vợ 
94 - Dã hữu man thao: Trai gái gặp nhau và cũng 
vừa lòng thích ý 
95 - Trân Vĩ: Trai gái thừa địp dạo chơi để trao ân 
tình 
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395 
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406 
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TẾ PHONG 
96 - Kê minh: Lồi người hiển phi khuyên vua dậy 
sớm 
97 - Tuyền: Lời châm biếm vua quan ham đi săn mà 
quên việc chính trị 
98 - 7rử: chàng rể chờ rước cô dâu 
99 - Đóng phương chị nhật: Trai gái yêu nhau hoà 
thuận với nhau 
100 - Đông phương 0 mình: Lời châm biếm quan coi 
gìờ tính sa1 
101 - Nam sơn: Châm biếm bọn vua chúa anh em 
thông dâm 
102 - Phủ điền: Lời khuyên chớ nền dục tốc thì bất 
đạt 
108 - bô linh: Lời khen tặng bực đi săn 
104 - Tệ cấu: Châm biếm người đàn bà loạn luân tìJ 
đo trở về nhà thông đâm với anh ruột 
10B - Túi khụu:Châm biếm người đàn bà trở về thông 
đâm với anh ruột 
106 - Y fa: Khen tặng Lỗ Trang công đủ tài mà 
không ngăn được mẹ 
NGỤY PHONG 
107 - Cát cú: Châm biếm người hẹp hồi hà tiện 
108 - Phần tứ nhụ: Châm biếm việc cần kiệm không 
trúng lễ 
109 - Viên hữu đèo: Nỗi Ilo buồn của người hiểu biết 
đối với thời cuộc bấy giờ 
110 - Trắc hệ: Nỗi lo buồn của cha mẹ anh em của 
người đi quân dịch 
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452 


459 


463 


111 - Thập mẫu chả gian: Chính trị hỗn loạn, người 
hiển lo trở về ở ấn 
112 - Phạt đèn: Người quân tử chẳng chịu ngôi 
không mà hưởng 
118 -Thạc thử: Dân chúng hận vua bội bạc mới bỏ đi 
nơi khác 


ĐƯỜNG PHONG 


114 - Tốt? suất: Lồi răn cũng nên vui chơi, nhưng 


không nên thái quá, phải lo công. 


việc .của mình 

11B - Sơn hữu xu: Ai rồi cũng chết, thì cũng nên vưi 

chơi 
116 - Dương chỉ thuỷ: Dân chúng chổ che ủng hộ 
người quân tử dựng nước 

117 - Tiêu liêu: Khen tặng cây tốt thì trái nhiều 

118 - 7Trờ mậu: Lời trai và gái mừng rỡ được thành 
vợ chồng 

119 - Đệ đố: Lời phiền trách của người không có anh 

em, không được a1 giúp đỡ 
120 - Cao cầu: Lời phiển trách quan lại hống hách 
không tra dân 
121 - Bỏo oú: Dân chúng phải đi quân dịch không 
ranh rang lo phụng đưỡng cha mẹ 
122 - Vô y: Lời kiêu ngạo của kẻ soán ngôi vì hối lộ 
mà được thành chánh thức 

198 - Hữu đệ chí đã: Vua mong hậu đãi be hiển tài 

124 - Có( sinh: Lời chung thuỷ của người vợ lính 
quân dịch mong nhớ chồng 

12B - Thái linh: chó nghe lời giềm pha 


467 


469 


474 


479 
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489 


492 
495 
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502 


505 


909 
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514 


519 


TẤN PHONG 


126 - Xa jân: Tìm được vua đáng thờ 
187 - Tú thiết: Vua tôi hoà hiệp cùng đi săn bắn 
128 - Tiểu nhung: Chinh phụ khen và nhớ chồng 
129 - Kiếm gia: Đi tìm người (hiền?) 
130 - Chung nam: Lời dân khen tặng vua mình 
131 - Hoàng điểu: Dân thương tiếc người có tài mà 
bị chôn sống theo vua 
189 - Thần phong: Vợ nhớ chồng vắng nhà 
133 - Vô y: Binh sĩ thương nhau lo việc chiến đấu 
134 - Vị dương: Tiễn người cậu ra đi 
185 - Quyên. dự: Lồi than của người hiển lần lần bị 
bạc đãi 
TRẤN PHONG 
186 - Uyển khâu: Người hoang đãng múa bát vui 
chơi 
187 - Đông môn chỉ phần: Trai gái tụ hợp múa bát 
trao ân tình với nhau 
138 - Hoành môn: Người ở ấn dễ tính sống thế nào 
cũng được ˆ 
139 - Đông môn chỉ trì: Trai gáì gặp nói chuyện mà 
hiệu lòng nhau 
140 - Đông môn chỉ đương: Trai gái hẹn nhau mà 
không gặp nhau 
141 - Mộ môn: Rẻ ác được cảnh cáo mà vẫn không 
cải hối 
142 - Phòng hữu thước sào: Lo buồn vì người yêu bì 
kế khác lừa bịp 
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159 - Cứu uực: Dân mến tiếc Chu công 

160 - Lưng bại: Thái độ ung dung của Chu công 


xi1 


662 
672 


677 


680 
684 


LỜI NÓI ĐẦU 


Con người từ mấy ngàn năm qua đến nay có thay đối về 
vật chất, còn về tính tình vẫn mãi mãi như nhau. Con người 
vân là con người. Kinh Thị đã chứng mình điều ấy. 

Đời nào cũng vẫn nghe nói về tình duyên hoặc chánh 
đáng, hoặc loạn dâm, hoặc phụ phàng bì thiết. 

Thời nào cũng vẫn nghe những tiếng thở than lúc xa 
cách mà nhớ nhung, lúc bị giềm pha mà cay đắng, hoặc 
những tiếng oán hờn việc chiến tranh cơ cực, việc quân 
vương bận rộn, việc tử biệt sinh ly, việc loạn lạc khổ sở. 
Trách người rồi lại trách trời. 

Cũng có lúc người ta nghe được những lời ca tụng cảnh 
thăng bình, của vợ chồng tương đác, cảnh vua tôi thân thiết, 
cảnh yến tiệc vui say, cảnh đồng áng được mùa nhà nông 
mừng rõ. 

Đọc Kinh Thì, chúng ta nghe lại được tất cả những tâm 
tình hoặc réo rắt, hoặc chân thành, hoặc nghiêm trang, hoặc 
lơi lả qua những lời thơ hàm súc gọn gàng. 

Tìm hiểu Kinh Thi, chúng ta biết được những phong tục 
và lịch sử của đương thời và lòng nhân ứng của nhân dân 
đối với triểu đình, vua hoang đâm tàn bạo, quan tham lam 
hà khác. 

Vì thế, Kinh Thi được coi như một tấm gương để muôn 
thuở soi chung. Lấy việc chính đáng đức nhân mà tu thân, 
lấy việc đâm tà lơi lä mà răn mình xa lánh. 
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Sách Xuân thu thường dẫn Kinh Thi làm gương mẫu. 
Sách Đại học, Trung dung, Luận ngữ và Mạnh tử đều dẫn 
kinh Thi làm bằng chứng. 

Người xưa đọc Kinh Thi để hiểu lồng người, để biết 
những cây cối có hoa, những côn trùng, chìm, thú, những núi 
sông đồ ấp. 

Vì thế, Kinh Thi đã ăn sâu vào lòng người, để các bậc 
tiên nho thi bá của nước ta khơi nguồn cảm hứng, thốt nên 
những câu thơ bất hủ tài tình. 

“Bầu đong càng lắc càng đây" 
“Ba thu dồn lại một ngày dài ghê..." 

Trong Kim Vân Kiểu của Nguyễn Du là ý của câu 
Kinh Thi “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề” của thiên 
Thái cát (Bài thứ 72) 

“Nương song luống ngẩn ngơ lòng” 
“Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai?” 

Trong Chỉnh Phụ ngâm khúc của Đoàn Thị Điểm 
là ý của câu Kinh Thị “Thuỳ đích vi dung?” của thiên Bá 
hề (Bài thứ 69) 

Hơn thế, tiếng kiết cú của ta có nghĩa là hà tiện hẹp hài 
cũng là đo tên thiên Cát cú (bài thứ 107) của Kinh Thi mà 
ra. 

Vì thế Kinh Thi đã trở nên quan trọng vào bậc nhất đối 
với th1 ca và văn hoá của ta. 

Dịch ra thơ vần, chúng tôi chợn ba thể: lục bát, song thất 
lục bát, lục bát gián thất. 

. _ Chúng tôi cố gắng sao cho trọn nghĩa và êm tai đúng với 
nguyên văn. Còn thơ vần dịch ra hay hoặc đở, thật chúng tôi 
không dám tự phê bình. 

Và nếu phiên dịch có chỗ nào sai ý, hoặc vì vô tình hay vì 
tối nghĩa, chúng tôi thành thật xin học thêm ở các bậc túc 
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nho vui lòng chỉ dạy cho, để chúng tôi sửa chữa trong kỳ tái 
bản. 

Bản địch bộ Kinh Thi được in ra làm ba quyển: quyền 
thượng, quyển trung và quyển hạ. 

Quyển thượng có 160 thiên gồm thơ Quốc phong (chính 
phong và biến phong) của những nước Chu nam, Thiệu nam, 
Bội, Dung, Vệ, Vượng, Trịnh, Tề, Nguy, Đường, Tân, Trần, 
Cði, Tào, Ban. 

Quyển trung có 81 thiên gồm thơ Tiểu nhã 

Quyến hạ có 70 thiên, gồm thơ Đại nhã và thơ Tụng 
(Chu tụng, Lỗ tụng và Thương tụng). 

Ấn loát ắt không khỏi việc ín lầm vì sửa không kỹ, chúng 
tôi mong Quý độc giả tha thứ cho, chúng tôi trân trọng cảm 
tạ. 


`" .3 P4 z 
Dịch giá cần chỉ 


TẠ QUANG PHÁT 
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LỞỜI DẪN NHẬP 
TÌM HIU KINH TH 


Giáo sư BỬU CẦM 


1. NGUỒN GỐC KINH THỊ 
Kinh Thí là một bộ sách gồm có những câu ca dao rất cổ 
của Trung Hoa. Ngày xưa, Thiên tử cứ năm năm đi tuần thú 
một lần và ra lệnh cho quan Thái sư hiến dâng ca dao để 
xem phong tục của dân. Thiên Nghệ uăn chí trong Hứn thư 
chép: “Cổ hữu thới thị chỉ quan, 0uương giả sở dĩ quan phong 
tục, trí đắc thất." (nghĩa là: Xưa có chức quan phụ trách việc 
đi nhặt ca dao; bậc vương giả lấy đó mà xem xét phong tục, 
biết được sự đắc thất về chính trị. Trong Thi; tập truyện, 
Chu Hy cũng luận về Quốc phong như thế nầy: “Quốc giả, 
- hư hầu sở phong chỉ uực, nhị phong giả, dân tục ca dao chỉ 
thị dã. VỊ chỉ phong giỏ, dĩ kỳ bị thượng chỉ hoá dĩ hữu ngôn, 
nhì kỳ hựu túc dĩ căm nhân, như uật nhân phong chỉ động đĩ 
hữu thanh, nhỉ bỳ thanh hựu túc dì động uật da. Thị dĩ chư 
hậu thái chỉ dĩ cống Thiên tử, Thiên tử thụ chỉ nhỉ liệt ư 
nhạc quan, ư đĩ bhúo bỳ tục thượng chỉ mỹ úc, nhì trì kỳ 
chính trị chí đắc thất yên." (nghĩa là: Quốc là chỉ lĩnh vực 
phong cho chư hầu; phong là gọi chung các bài thi ca trong 
dân gian. Gọi rằng phong là chỉ lời dân phát ra bởi chịu sự 


20 


cảm hoá của người trên, mà lời ấy lại đủ để cảm người, như 
vật nhân có gió mà động và phát ra tiếng, rồi tiếng Ấy trở lại 
làm rung động vật. Bởi thế nên chư hầu nhặt những thì ca 
ấy để hiến Thiên tử, Thiên tử tiếp nhận và liệt vào nhạc 
quan, lấy đó để xét phong tục tốt xấu, biết việc chính trị nên 
hư). : 
Theo mấy lời dẫn trên thì những bài ca dao trong Kinh 
Thi đã được các nhà cầm quyền ở Trung Quốc ngày xưa sưu 
tập trước đời Khổng tử. Nguyên nhan đề sách ấy là TÐÒ¡ chứ 
không có chữ nh; người sau thêm vào chữ Xinh là vì cho 
rằng sách đó đã được Khổng tử san định thật có san định 
Kinh Thì hay không? Đó là một vấn để mà chúng ta phải đưa 
ra thảo luận. 


Thiên Khổng tử thể gia trong Sử ký của Tư Mã Thiên có 
chép: “Tụng ?ơm bách ngũ thiên, Khổng tử giai huyễn ca chỉ, 
đĩ cầu hợp Thiêu, Vũ, Nhã Tụng chỉ âm.” (nghĩa là: Khổng tử 
đã đem ba trăm lẻ năm thiên trong Kinh Thi ra mà đàn ca 
để cho hợp với âm thanh của Thiều, Vũ, Nhã, Tung). Thiên 
Tử hãn trong Luận ngữ cũng có dẫn lời Khổng tử: "Ngô tự 
Vệ phản Lô, nhiên hậu nhạc chính, Nhã Tụng các đắc kỳ sở. 
(Ta từ nước Vệ trở về nước Lỗ, nhiên hậu nhạc mới được 
chỉnh đốn lại. Nhã Tụng được đặt đúng chỗ). 

Thế là Khổng tử đã từng nghiên cứu âm nhạc và đem thi 
ca phổ thành nhạc khúc. Việc Khổng tử san định Kinh Thị 
cũng có thấy chép trong thiên Khổng tử thế gia sách Sử bý: 
“Cổ giả Thị tam thiên dư thiên, cập chí Khổng tử, khứ kỳ 
trùng, thủ khả thì w lễ nghĩa, thượng thái Tiết, Hậu Tốc, 
trung thuật Ân Chu chỉ thịnh, chí U Lệ chỉ khuyết.. tam 
bách ngũ thiên (nghĩa là: Ngày xưa, Thị có hơn ba ngần 
thiên, Khổng tử san khứ phần tròng phúc, chỉ lấy những 
thiên hợp với lễ nghĩa, trước nhặt các bài từ đời Tiết, Hậu 
Tác, kế đến các bài thuật sự hưng thịnh đời Ân, Chu, sau là 
các bài nói về sự khuyết điểm của U vương và Lệ vương... 
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Gôồm có ba trăm lẻ năm thiên). Thiên Nghệ uăn chí trong 
Hán thư cũng có đề cập việc Khổng tử san định Kinh Thị: 
“Khổng tử thuần thủ Chu thị, thượng thái Ấn, hạ thủ Lỗ, 
phàm tam bách ngũ thiên.” (nghĩa là: Không từ chọn lấy thi 
ca đời Chu, từ những bài của nước Ân đến những bài của 
nước Lễ. Phàm ba trăm lẻ năm thiên). Laic Đức Minh trong 
Kinh điển thích oăn cũng viết: “Khổng tử tối tiên san lục, bý 
thủ Chu, Thương kiêm thượng tụng, phầm tam bách thập 
nhất thiên." (nghĩa là: Không tử san lục Kinh Thí, trước hết 
chọn lấy những bài về đời Chu, lại lấy cả những bài Thương 
tụng, phầm ba trăm mười một thiên). 

Người ta thường víin vào các thuyết trên nầy để cho rằng 
Khổng tử có san định Kinh Thi. Tuy nhiên có một số học giả 
như Khổng Dĩnh Đạt, Trịnh Tiểu, Chu Hy, Chu Di-Tôn. Thôi 
Thuật, v.v., vẫn còn hoài nghỉ việc đó, là vì Khổng tử không 
bao giờ nói đến việc mình san định nh Thị. Và lại xưa kia, 
Thị có hơn ba ngàn thiên, nhưng Khổng tử chỉ chọn lấy ba 
trăm lẻ năm thiên, tức là bỏ đi chín phần mười, thì chẳng 
khác gì đã phá hoại một kho tàng văn học phong phú cổ thời 
vậy. Hơn nữa, Sử ký của Tư Mã Thiên tuy có nói đến việc 
Khổng tử san Thi nhưng đồng thời cũng cho ta biết rằng: 
Trong thời Khổng tử, thí ca xưa bị tàn khuyết rất nhiều. Vì 
thế cho nên trong Độc phong ngẫu chí, Thôi Thuật đã biện 
minh việc Khổng tử san 7š như sau: ®hổng tử san thị, thục 
ngôn chỉ? Khổng từ uị thường tự ngôn chỉ đã, Sử ký ngôn chỉ 
nhĩ Khổng tử uiết: Trịnh thanh dâm thị Trịnh đa dâm thi 
dã. Khổng tử uiết: Tụng Thị tam bách, thị Thị chí hữu tam 
bách, Khổng tử uị thường san dã. Học giả bất tín Khổng tử sở 
tự ngôn, nhị tín tha nhân chỉ ngôn, thậm hy kỳ khó quái dã!” 
(Nghĩa là: Ai bảo Khổng tử có.san định Kinh Thi? Việc đó 
thấy chép trong Sử ký chứ Khổng tử chưa khi nào nói đến. 
Khổng tử nói: “Tiếng nước Trịnh đâm" ấy là nước Trịnh có 
nhiều thi ca dâm dật. Khổng tử nói: Đọc Thi ba trăm thiên, 
ấy là Thi chỉ có ba trăm thiên chứ Khổng tử chưa từng san 
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định. Học giả không tin lời Khổng tử mà tin lời người khác, 
thật là điều rất quái gởi! ) 

Căn cứ vào những lời biện luận trên đây, chúng ta có thể 
tin rằng: Những bài thì ca xưa đến đời Khổng tử bị tàn 
khuyết rất nhiều, chỉ còn lại chừng hơn ba trăm thiên. Nếu 
Khổng tử có chỉnh lý Kinh Thi, cũng chỉ bỏ bớt những câu, 
những chữ tối nghĩa hoặc rườm rà, chứ không phải chọn lấy 
một phần mười như Tư Mã Thiên đã nói. 

II. NỘI DUNG KINH THỊ 

Xinh Thi gồm có ba trăm mười một thiên. Trong số đó, 
chỉ có ba trăm lẻ năm thiên là đầy đủ, còn sáu thiên kia có 
đề mục nhưng không có lời. Sáu thiên ấy là: Nam cai, Bạch 
hoa, Hoa thử. Do canh, Sùng khâu và Do nghỉ. Có thuyết cho 
rằng lời thơ của sáu thiên đó bị vong thất bởi ngọn lửa nhà 
Tần. Nhưng theo Trịnh Tiều trong 7È¿ biên uọng, sáu thiên 
ấy vốn không có lời, chỉ có nhạc. 

Về đời Hán, có bốn bản Kinh Thị xuất hiện”) nhưng còn 
truyền đến nay là bản của Mao công (tức Mao Hanh và Mao 
Trường)£6 4K 


Mao thị? gồm có ba phần như sau: 


'? Đời Hán sơ, ngoài Ááao công có ba nhà chú giải Kinh Thị là Thân Bồi 
(trang 20), người nước Lỗ; Viên Cổ Sinh #ÄÃ]4, người nước Tê, Hòn Anh #E 
#Sñ, người nước Yên. Bản của Thân Bồi gọi là Lỗ Thị, bản của Viên Cổ Sinh 
gọt là Tể Thị, bản của Hàn Anh gọi là Hòn Thị. Ba bản này là kìm uăn, còn 
bản của Mao công là cổ uăn. Sau TẺ Thị mất uê đời Nguy, Lỗ Thị mát oê đời 
Tôn, Hàn Thí mất uê đời Ngũ đại, chỉ có Muo Thị còn truyền đến ngày nay. 


® Truyện Nho lâm trong Sử ký chỉ nói đến ba nhà truyện Kinh Thị đời Hán 
sơ là Thân Bồi, Viên Cố Sinh oà Hòn Anh, chứ bhông đề cập Mao công. 
Thiên Nghệ uăn chí trong Hún thư mới kể đến Mao Thị bà Mao Thị cổ 
huấn truyện (Mao Thì do Lưu Hàm Ẩ#fÿÐ) phát kiến. Hón chí phần nhiều 
căn cứ uào thiên Thất lược của Lưu Ham), nhưng không chép rõ tên thật của 
ÁMœo công uà cũng không phân biệt Tiểu Maa công oà Đại Mao công. 
Những tên Đợi Mao công (Mao Hanh) oà Tiểu Mao công (Mao Trường) thấy 
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A - Quốc phong. Quốc phong là những bài ca dao của 
dân các nước chư hầu, đã được nhạc quan sưu tập. Quốc 
phong có 160 thiên, chia làm 15 quyền, mỗi quyển một nước, 
gồm có: 

1) Chứnh phong: Chu nam và Thiệu nam. 

2) Biến phong: Bội phong, Dung phong, Vệ phong, Vương 
phong, Trịnh phong, Tề phong, Nguy phong, Đường phong, 
Tần phong, Cối phong, Tào phong, Mân phong. 

B - Nhã. Nhã nghĩa là chính đính, gồm những hài hát ở 
nơi triều đình. Vhã chia ra làm hai phần: 

1) Tiểu nhữ: Những bài dùng trong những trường hợp 
không quan trọng lắm như các buổi yến tiệc (74 thiên) 

2) Đại nhã: những bài dùng trong những trường hợp 
quan trọng như khi Thiên tử họp các vua chư hầu hoặc tế ở 
miếu đường (31 thiên). 

C - Tụng. Từng nghĩa là ngợi khen, gồm những bài ca 
tụng các vua đời trước và dùng để hát ở chốn miếu đường. 
Tụng có tất cả 40 thiên, chia làm: 

1) Chu tụng, 31 thiên; 

9) Lỗ tụng, 4 thiên; 

3) Thương tụng, 5 thiên. 

Trong Xinh Thị có lục nghĩa là: Phong, Nhã, Tụng, Phú, 
tỷ, hứng. Thiên Xuân quan trong Chu LỄ chép: Thái sự giáo 
lục thị: uiết Phong, uiết phú, uiết tỷ, uiết hứng, uiết Nha, uiết 
Tụng (nghĩa là: Quan Thái sư dạy sáu thì là: Phong, phú, tỷ, 


chép trong Thị phổ của Trinh Huyền. Bản Mao Thị còn truyền đến nay, do 
Trịnh Huyền tiên uà Khổng Dĩnh Đạt sớ, nguyên là sách Mao Thì cổ huấn 
truyện đã kể trong Hán thư. Trong Thì bình thông luận. Bì TÁcb Thuy lợi 
ngờ rằng họ Mao chưa từng chú giải Kinh Thị, öì nếu uiệc ấy có thật thì cớ 
sao tác giá bộ Sử ký không nói tới. Đời Thanh, Trấn Hoán có soạn bộ Thi 
Mao thị truyện sử 30 quyển, đã xiển phát được uì ngôn đại nghĩa của cố 
nhân uà chủ thích khá đẩy đủ. 
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hứng, Nhã, Tụng). Phong, Nhã, Tụng là trỏ bộ phận của âm 
nhạc, còn phú, tỷ, hứng tức là thể của Phong, Nhã, Tụng. 

Chu Hy cho rằng đại để Phong là thi ca trong dân gian. 
Nhã là thì ca của triều đình. Tng là thì ca dùng nơi tông 
miếu?®, Theo sự nhận xét của Trịnh Khang Thành thì: Phong 
là nói về di hoá của thánh hiền; Nhã nghĩa là chính, tức là 
những lời chính đính khả đi làm khuôn phép cho đời sau; 
Tụng nghĩa là tụng đọc hoặc bao dung để khen ngợi cái đức 
rộng lớn của tiên vương”, Lương Khải Siêu đã bàn về vấn đề 
ấy với một quan niệm mới mẻ: Phong chỉ có thể đem ra ngâm 
đọc chứ không hát được, Nhã là những bài hát rất phổ thông 
về đời Chu, Tụng vốn nghĩa là dung (dung mạo) cho nên có 
thể đem ra hát và múa theo âm điệu ấy; nếu xét theo văn thể 
đời nay thì Phong là dân ca, Nhã là ca từ trong Nhạc phủ, 
Tung \à kịch bản”, Nhưng Trình Đại Xương và Cố Viêm Vũ 
đã ngỡ rằng ngày xưa không có danh từ quốc phong, hai chữ 
nầy do người sau hiểu sự đặt rat). 

Ba thể phú, tỷ, hứng là nói về kỹ thuật làm thơ. Chỉ rõ 
bên, nói rõ việc, ấy là thể phú. Thấy việc hư hỏng đương thời 
mà không dám nói rõ, phải dùng phép so sánh kín đáo để 
phúng thích, ấy là thể ứÿ. Mượn vật để nói nên lời là thể 
bứng. Sự bất đồng giữa tỷ và hứng do ở điểm này: thể ?ÿ chỉ 
lấy vật để làm tỷ dụ chứ không nói rõ ý chính, thể hứng thì 
trước hết dùng phép tỷ dụ rồi tiếp theo đó lại nói rõ ý chính 
ra. 

Thế là nội dung X#ính Thí gồm có ba phần lón 
(Phong,Nhã,Tụng) và ba thể (phú, tỷ, hứng) mà cổ nhân đã 
gọi là sứ nghĩa của Kinh Thị. Riêng về Phong,Nha,Tụng, 
tuy có những định nghĩa khác nhau, tuỳ theo quan điểm của 


? Xem Tường Tổ Di 1£) Thị ca oấn học toàn yếu Đời Bắc, Chính 
trung thư cục ẩn hành, 19ð3, tr. 30 
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mỗi học giả, nhưng ta phải thừa nhận cách phân loại trong 
Mao Thị là tương đốt hợp lý. 


lII. ĐỊA VỰC THỜI ĐẠI VÀ TÁC GIÁ KINH THỊ 

Ninh Thị là kết tình cu nền văn học miền bắc Trung 
Quốc cổ thời Những nước Tần, Vương, Bân thuộc vùng 
Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc ngày nay; Đường thuộc tỉnh 
Sơn Tây ngày nay; Nguy ở giữa khoảng Sơn Tây và Hà Nam 
ngày nay; Bội, Dung, Vệ, Trịnh, Trần, Cối đều ở về vùng tây 
nam tỉnh Hà Bắc và một phần tỉnh Hà Nam bây giờ. Văn 
hoá Trung Quốc phát đạt trước tiên tại miền Hoa Bắc mà 
Kinh Thí là một bằng chứng cụ thể. 

Vấn đề thời đại Kinh Thị, đến nay, người ta vẫn còn bàn 
cãi. Theo Thi 0), Thương tụng là tác phẩm đời Thương, và 
trong. Kinh Thị có lẽ Thương tụng là xưa nhất. Những thiên 
Tổng thế gia trong Sử ký lại nhận rằng Thương tụng là nhạc 
chương của nước Tống.Vương Quốc Duy +TM##, lúc khảo 
chứng về Thương tụng cũng nhận thấy: “Trong Thương tụng 
có kế việc đẫn cây ở Cảnh sơn để dựng tông miếu; Cảnh sơn 
gần kinh đô nước Tống và xa kinh đô nhà Thương; xem thế 
đủ biết lời thơ trong Thương tụng vịnh tông miếu nước Tống 


® Trên cóc thiên trong Kinh Thì đều có một tiểu dẫn gọi là Thị tự. Thì tự 
chia làm bai phần: đại tự oò tiểu tự. Tác giả Thì Tự đến nay oẫn chưa 
được xác nhận, Theo Thẩm Trong vế. Đại tự do Tủ Hạ soạn. TÌ Yếu tự 
do Tử Hạ uà Mao công cùng soạn. Truyện Nho Lâm rong Hậu Hán thự 
chép Vệ Hoành f#Z làm ru Thị tự. Trịnh Tiêu HỸẾẾ trong Thị tự biện, cho 
Vệ Hoành là tác giả tiểu tự nền chủ trương tước bò phần ấy di. Chu Hy, 
trong Thị tự biện thuyết cũng đồng ý uới Trình Tiêu, khi bàn uễ tiểu tự. 
Gân đây, những bọc giả chuyên tị bùn uăn (những kinh sách uiết bằng lệ 
thư là lôi chữ thông dụng đời Tản Han) đều công kích Mao Thị sò tuyệt đối 
không tim Mao tự. Bì Tícn Thuy „tự trong Thị binh thông luận mới 
dụng hoà các thuyết oà chủ trương rằng: Thị tự có điểm không đảng tín 
những có điểm không đúng bỏ. (Xem từ ngữ Thị tự trong Từ hải Z# ïŠ, dậu 
tập ĐƯ 4, ngôn bộ 3 để lục hoạch „V „= 
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chứ không phải vịnh tông miếu nhà Thương”?®, Lương Khải 
Siêu 3⁄#ƒ# căn cứ vào lời thơ ở thiên Tất nguyệt trong 
Mán phong để ngồ rằng thiên ấy là tác phẩm đời Hạ, viện lẽ 
trong thơ đã theo lịch nhà Hạ”. Nhưng thuyết này không 
thể tin được, vì biết đâu nông dân nhà Chu đã dùng Hạ lịch 
để cho tiện việc đồng áng. Lục Khản Như J#7#ũ và Phùng 
Nguyên Quân #38 quả quyết rằng: Các bài thì ca trước đời 
Chu đều đáng nghĩ hoặc, và Kinh Thí là tác phẩm đời Chu?. 

Ninh Thị nguyên là một tập ca dao cho nên không thể 
biết rõ tên tuổi của tác giả. Trong Thị tự có kế tên bác giả các 
thiên, nhưng phần nhiều là ức đoán, không đáng tin. Tuy 
-_ nhiên, chúng ta cũng có thể căn cứ vào hai điểm này mà suy 
trắc: 

1) Tác g4 tự xưng trong thơ, thí dị: 

a) “Gia phủ tác tụng" = Gia phủ làm ra bài tụng. (Tiểu 
nhã, Tiết nam sơn); 

b) “Cát phủ tác tụng” = Cát phủ làm ra bài tụng, (Đại 
nhã, Chưng dân): 

e) “Hề Tư sở tác” = Hề Tư làm ra (1ỗ tụng, Bi cung). 

2) Trong các sách xưa thỉnh thoảng có nhắc đến vài tên 
tác giả trong Kinh Thị. Thí dụ như trong Quốc ngữ có chép: 

a) "Chu Văn công chỉ tụng viết: Túi trấp can qua” = Đài 
tụng của Chu Văn công có câu: Thu cất can qua 

b) “Chính Khảo phủ hiệu Thương chỉ danh tụng thập nhị 
thiên W Chu Thái sử” = Chính Khảo phủ hiệu khám mười 
hai thiên danh tụng của nhà Thương nơi Chu Thái sư?) 


É Xem Lục Khản Như dò Phùng Nguyên Quân Trung Quốc uăn học sử 
giản biên, In lần thú 8. Trương hải, Khai mình thư điển, 1949, tr.4 


® Xem Tưởng Tổ Di, Thị ca săn học toàn yếu, tr. 35. 


®° Nguy Nguyên. #Ñ3Xš cha chữ hiệu #è nghĩa là thẩm hiệu #È#£ uà tin rằng 
Thương hạng là tác phẩm của Chính Khảo phủ. Vương Quốc Duy bác thuyết 
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Trên hai phương pháp suy trắc trên đây, xét ra phương 
pháp thứ nhất chắc chắn hơn. Nhưng theo phương pháp đó, 
chúng ta vẫn không thể tìm biết tất cả những tên tác giả các 
thiên trong Kinh Thị, vì không phải ở thiên nào cũng có nhắc 
đến tên tác giả. 

IV. VĂN CHƯƠNG KINH THỊ 

Khổng tử đã hạ những lời phê bình Ñinh Thí như sau: 

"Bất học Thị, uô dĩ ngôn = chẳng học Thị thì nói không 
thông”. Luận ngữ, Quý thị). 

“Thị tam bách, nhất ngôn dĩ tế chỉ, viết: tư uô tà = Thị có 
300 thiên, nhưng chỉ một lời có thể trùm được là: không nghĩ 
vậy" (uộn ngữ, Vì chính). 

Thị khả dĩ hưng, khả đãi quan, khả dĩ quần, khả đĩ oán, 
nhĩ chỉ sự phụ, uiễn chỉ sự quôn, đa thức ư điểu thú thảo mộc 
chỉ danh = xem Thi có thể phấn khởi được ý chí, xem xét 
được việc hay dở, hoà hợp được với mọi người, bày tỏ được nỗi 
sầu oán, gần thì học việc thờ cha, xa thì học việc thờ vua, lại 
biết được nhiều tên chim, muông, cỏ, cây. (Luận ngữ, Dương 
Hoá). 

Khổng tử đã khen Kinh Thi về cả hai phương điện: luân 
lý và văn chương. Xem những lời trên đây, ta biết Kinh Thị 
có một giá trị không nhỏ. 

Muốn thưởng thức văn chương Kinh Thí, ta phải xét về 
từ và ý của các thiên trong tác phẩm đó. Mà đã nói đến Thi 
tức là phải nghĩ tới nhạc, vậy trước hết ta phải xét qua cú 
cách và âm điệu các thiên trong Kinh Thị, rồi tiếp theo đó, ta 
sẽ tìm hiểu nội dung của những thiên ấy. 


ấy đi, uì cho #€ cùng âm nghĩa uới ÄÝ uà chữ ấy có nghĩa là hiển cho ẩđ†, 
thành thử câu trên phải giải thích như thể nây' Chính Khủo phủ hiển 12 bài 
donh tụng của nhà Thương cho Chu Thái sự Theo Lương Khỏi Siêu, Thương 
tụng là những bài nhạc dùng trong lễ tế giao đời nhà Thương. (Xem Tưởng 
Tổ Di, Sửa, tr, 34) 
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Như chúng ta đã biết, Kinh Thi gồm có 305 thiên, nhưng 
số chương trong các thiên không theo một luật nhất định: 
thơ Sô (Trâu) nu có 2 chương, thơ Tang nhu có đến 16 
chương. Số câu trong mỗi chương cũng thế: Thơ Can đường 
mỗi chương có 3 câu, thg Hàn dịch mỗi chương có 12 câu. Số 
chữ trong mỗi câu cũng không đều: có câu 3 chữ: Giang hữu 
chử, Chỉ tử quy (Thiệu nam, Giang hữu tự); có câu 5 chữ, 
như: Thùy uj tước uô giác, hà dĩ xuyên ngũ ốc? (Thiệu nam, 
Hành lộ); có câu 6 chữ như: Ngã cô chước bù bữm lôi (Chu 
nam, Quyến nhĩ); có câu 7 chữ, như: Giao giao hoàng điểu 
chỉ uu tang (Tần phong, Hoàng điểu); có câu 8 chữ như: 
Thập nguyệt tất suất nhập ngã sàng hạ (Mán phong, Thất 
nguyệt); có câu 9 chữ, như: Huýnh chước bị hành lạo ấp bỉ 
chú tư (Đại nhà, Huynh chước). Tuy vậy các thiên trong 
trong Kinh Thí phần nhiều làm theo thể thơ 4 chữ. 

Những bài trong Kính Thí có cả cước vận và yêu vận, 
cách gieo vần rất rộng rãi tự đo, không bị gò bó trong một 
khuôn khổ hẹp hồi, theo một định luật nghiêm khắc. Cũng 
như ca đao Việt nam, Kinh Thị có nhiều phức từ và điệp ngữ 
rất hay. Nhờ thế nên văn chương Kinh Thi đã gìữ được cái 
âm điệu uyển chuyển tự nhiên, diễn tả dễ dàng ấn tượng của 
tác giả và có sức truyền cảm rất mạnh” Tuy nhiên, muốn 
hiểu thấu triệt Xinh Thị, người ta phải nghiên cứu văn pháp 


!Ð Ở thiên Vật sắc trong súch Văn tâm điêu long. Lưu Hiệp có nêu những 
điện ngữ trong Kinh Thi như: chước chước, tả uê tươi thắm của hoa dòo; 
+ y, tủ uê mềm mại thưới tha của cây liễu; cào cào, tả ánh hẳng trong súng 
túc bình mình; tiêu tiêu, tả củnh mưa rơi, tuyết xuống, giê giê, tượng 
thanh âm của tiếng chìm, yêu yêu, tượng thanh âm của giun đế 0.0... 


® Hậu thể thị thế giai uyên nguyên ứ Thí bình = Các thể cách thì ca đời 
sơu đều bắt nguồn ở Kinh Thị. (Kê Tiết #fZ, Trung quốc thị từ diễn tiến 
sử, Hương cảng, Khai nguyên thự điểm túi bản, 1986, tr 7) 
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và từ ngữ đời Chu. Bởi vậy, từ trước đến nay, giữa các nhà 
chú giải Xinh Thị thường có sự bất đồng ý kiến” 

Nếu đem Kinh Thi ra phân tích, ta có thể tìm thấy trong 
tác phẩm ấy có những lối văn sau đây: 

1 Tết; 
Chúc tụng; 
Yến Ẩm, 
Phúng thích; 
Tự sự; 

6 Trữ tình. 

Các thiên Nhã, Tụng phần nhiều làm theo ba lối văn tế 
tự, chúc tụng và yến ẩm. Các thiên Quốc phong phần nhiều 
làm theo lõi phúng thích, tự sự và trữ tình. Xét về phương 


Ợt >  Cö t2 


417g bãy lấy thiên Quan thư làm thí dụ: Các nhà chú thích Kinh Thì mỗi 
người có một nhận xét riêng uê thiên nấy. Theo Thị tự, Quan thư nói uề cứi 
đức của hậu phi. Chu Hy, trong Thì tập truyện, cùng cho rằng thiên Quan 
Thư do cung nhân nhà Chu làm ra để ca tụng bà Thái Tự, uợ của Chủ Văn 
uương. Nhưng Trương Siêu j6#ữ La Bí 8l uà Vương Ứng Lân CJẾWẼ lợi 
chủ trưởng khác. Theo Trương Siêu, rong Tiến thanh y phú, thì tác giả 
thiên Quan hư là Tốt công 462; La bí, trong Lộ sử, bảo rằng Hạo công & 
2À làm ra thiên ấy, oà cho Bạo công cũng như Tất công đều là người đời Chu 
Khang uương (1078 1053 trước TL). Vương Ủng Lên, trong Khoá học bỷ 
Dãn, thừa nhận thiên Quan thư là tác phẩm của một thì sĩ đời Chu Tuyên 
uương (827-789 trước T.L). Tyương, La, Vương đều xem thiên Quan thư là 
thơ phúng thích. Trong Độc phong ngấu chí Thôi Thuật j2 đã bàn u 
thiên Quan thư như thế nầy: Nai quân tử tự cần lương phối, nhị tha 
nhân đại tả kỳ dì lợc chỉ tình nhĩ = Đó là bẻ khúc thay lời người quân tÙ 
để tả cái tình pui buồn trong lúc mở tưởng một người uợ biên. Gần đây, có 
thuyết cho thiên Quatrt thư là thơ mừng tân hôn, đó cũng bhông phối là một 
biến giải bất hợp lý. (Xem Tưởng Bá Tiêm „#(HJ#. Tiên Tần uăn học tuyển 
. Đời bắc, Chính trung thư cục ấn hành, 1983, tr. 7) 

Trên đây là nói uê đại ý của một thiên, còn như đi sâu bào chỉ tiết của từng 
thiên thì các nhà chủ thích Kinh Thị lại càng có rất nhiều điểm bốt đồng uà 
mâu thuần nhau nữa. 
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diện kỹ thuật, phần Quốc phong tiến bộ hơn hai phần Nhã, 
Tụng. Bởi vậy người ta thường thích đọc Quốc phong. 

Kinh Thị là một tác phẩm phản ảnh được thời đại của 
nó, vì qua tác phẩm ấy, ta có thể biết được phong tục tập 
quán, tình trạng xã hội và chế độ chính trị của các nước chư 
hầu ở Trung Quốc ngày xưa. Ngoài những bài tả tình luyến 
ái giữa trai gái, tình chung thuỷ giữa vợ chồng”, cảnh sinh 
hoạt của nông dân? ,Kinh Thi còn có những bài tả nỗi thống 
hận của dân chúng đối với vua quan thời đó nữa”, Vì thế 
nên Tưởng Tố Di đã xem Kính Thi là một khảo chứng, phẩm 
về nông nghệ cổ thời”. Hồ Thích cũng đã dùng Kinh Thị để 
nghiên cứu trạng huống xã hội Trung Quốc trong gial đoạn 
mà Hồ gọi là thời kỳ thai nghén triết hạc °° 


BỦU CẨM 


(1) Thiên Quan thư là tình luyến đi tư niệm rất thâm thiết giữa người quân 
tử uà một người thục nữ; thiên Giáo đông tả lời thiếu nữ tự bể chuyện mình 
u¡ thương nhớ người yêu mà bỏ ngủ quên ăn, thiên Tương Trọng tử ta nỗi 
lòng a ẩn của một cô gúi đa tình; phần thì luyến di người yêu, phân lại lo sợ 
cho mẹ, anh em, họ hàng can thiệp uào mỗi tỉnh thẩm cung của mình ở. t... 


(2) Thiên Bá hề uà thiên Quân tử 0u dịch tả người chính phụ nhớ chồng 
mà biếng điểm trong. 


(1) Các thiên Thất nguyệt, Phú diểền, Phong niên, Lương tỷ u.ù.. đêu td 
cảnh sinh hoạt của nông dán rất tường lận. 

(2) Trong thiên Phạt đàn , tác giủ mạt sút những bẻ ngôi không mù 
hưởng, chẳng làm mà ăn (tố xan); trong thiền Thạc thư, tác gia gọi ngay bẻ 
bạo tàn ra mà nguyễn rủa uà quyết bỏ đi nơi khúc, khong ở tới kể ấy nữa. 

(3) Xem Tưởng Tổ Dị, Thị ca ăn học toàn yếu đa dẫn, tr. 38 

(4) Xem Hỗ Thích, Trung quốc triết học sử đui cương, quyên thượng, tm 
lần thứ 10, Thượng hải, Thương uụ ấn thư qudn, 1924, trung 35 42 


hãi 


Bai Tựa 


Hoặc giả có người hỏi ta rằng: “Vì sao mà phát sinh ra 
thơ?” 

Ta đáp: “Đời sống con người, lúc tĩnh là do tính thiên 
nhiên, khi cảm xúc với sự vật mà động là do cái thị dục của 
tính vậy. 

Ôi! Đã có thị dục thì sao khổi có tàr lự, đã có tư lự thì sao 
khói bật ra lời nói, đã bật ra lời nói thì lúc nói không tô hết 
những điều muốn nói; cái còn dư lại ấy sẽ phát ra những 
giọng than thở ngân nga, tự nhiên hợp với tiết tấu mà Không 
thể nào ngừng được. Đó là vì đâu mà xuất hiện ra thơ vậy “. 

Lại hỏi: “Thế thì thơ mà dùng để giáo hoá là tại lẽ gì?" 

Đáp: “Thơ là cái dư âm (thanh âm còn dư) của lời nói 
. trong khí lòng người cảm xúc với sự vật mà nó thể hiện ra 
ngoài. Nhưng sự cảm xúc ấy có tà có chính. cho nên lúc được 
thể hiện ra lời nói cũng phải có thị có phí. 

Duy có một điều là lúc thánh nhân ngự trị ở trên thì 
những cảm xúc của dân không có điều gì là không chính 
đáng cho nên những lời nói ấy đều đủ đem ra dạy đời. 

Nhưng giản hoặc cũng có phần nào cảm xúc hỗn tạp, mà 
khi phát ra lời thơ không cồn có thể chọn lọc hết được, thì 
người ở trên ắt phải suy nghĩ để tự sửa đổi. rồi lại nhân đó để 
khuyên răn đời, Đó cũng là một lẽ dùng đề giáo hoá vậy. 
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Thử coi ngày trước nhà Chu trong thời thịnh trị, trên từ 
tông miếu triều đình, dưới đến làng mạc thôn xóm, lời thơ 
thật là thuần tuý, không bao giờ không do ở nẻo đoan chính 
mà thốt ra. Thánh nhãn đã phối hợp với âm luật để ứng 
dụng cho người trong làng, rồi cho cả trong nước để giáo hoá 
cả thiên hạ. 

Đến thơ của Liệt quốc, thì thiên tử đi tuần thú các nước 
chư hầu, tới đâu ất cũng bày các thơ của Liệt quốc ra xem 
xét cho hiểu biết phong tục của địa phương để thi hành, việc 
truất. phế hay thăng thưởng quan chức. 

Xuống đến thời Chiêu vương và Mục vương trở về sau, 
nhà Chu dần đần suy yếu, đến khi đời sang phía đông (thành 
Đông Chu) thì phế bỏ không còn giảng cứu thơ của Liệt quốc 
nữa. 

Khổng tử sinh ra vào thời ấy. Vì không có chức vị, Ngài 
không thể thi hành chính sách khuyến khích và trừng phạt 
hay truất phế và thăng thưởng được. Cho nên Ngài chuyên 
đem những thơ ấy ra mà thảo luận. Ngài bố những phần 
trùng điệp, đỉnh chính lại những chỗ rối ren. Những bài thơ 
mà việc thiện không đủ để làm phép tắc, hay việc ác không 
đủ để khuyên răn, Ngài đều gọt bỏ cả cho đặng gián lược để 
còn truyền lại lâu đài, khiến cho học giả nhân đấy khảo xét 
được lẽ nên chăng. Người thiện thì lấy đó mà học, người ác 
cũng lấy đó mà sửa mình. 

Thì chính sách của Ngài tuy không đủ quyển bính để thi 
hành trong một thuở, những việc giáo hoá của Ngài thật đã 
bao trùm cả muôn đời. 

Thế thì thơ sở đĩ đem ra đạy đời được là bởi lẽ đó.” 

Lại hỏi: “Thế thì thể thơ Quốc phong, thơ Nhã, thơ Tụng 
lại không đồng nhau như thế là tại làm sao?” 

Đáp: “Ta có nghe việc ấy. Phàm thơ gọi là phong, phần 
nhiều do những ca dao trong làng xóm mà ra, gọi là lời của 
nam nữ ca vịnh với nhau, mỗi bên bày tổ tâm tình của mình. 
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Chỉ có vùng Chu nam và Thiệu nam, chính đã được sự giáo 
hoá của Văn vương mà trở nên đức hạnh, mà mọi người đân 
đều giữ được tính tình đoan chính, cho nên phát ra lời thơ 
đều vui mà không đến nỗi dâm, buôn mà không đến nỗi 
thương tâm, Cho nên hai thiên ấy riêng được gọi là thở 
phong chính đáng, tức là thơ chính phong. 

Từ nước Bội trở xuống, có nước bình trị, có nước loạn lạc 
không đồng nhau, có người hiển, có người chẳng hiền khác 
nhau. Niềm rung cảm mà phát ra lời thơ có tà có chính, có 
phải có trái không đều nhau. Cho nên bảo rằng phong hoá 
của tiên vương đến đấy thì đã bước qua một giai đoạn biến 
đổi vậy. 

Còn như thơ Nhã, thơ Tụng thì đều là những lời ca nhạc, 
chốn triều đình và giao miếu trong đời Thành Chu. Lời thơ 
ôn hoà trang nghiêm, ý nghĩa khoan hậu mà kín đáo, mà tác 
giả thường thường là bực thánh nhân, cho nên những thơ ấy 
hản phải là khuôn phép của muôn đời, mà không thể nào 
thay đối được vậy. 

Thơ Nhã cũng có phần chính và phần biến (cũng như thơ 
Phong có chính phong và biến phong). Phần biến của thơ 
Nhã cũng đều do các bực hiển nhân quân tử của một thời đã 
thương đời xót tục mà làm ra, được thánh nhân thu thập lại. 
Lòng trung hậu đau buôn và ý phô thiện ngăn tà trong phần 
thơ ấy hãn là đời sau không thể nào nói lên được, và kẻ sĩ 
không thể nào theo kịp được. Cho nên thơ ấy được đặt lên 
hàng kinh là để cho nhân sự thấm -nhuần xuống dưới, và 
thiên đạo hoàn bị lên trên, mà không một lẽ nào là chẳng 
đầy đủ” 

Lại hỏi: “Thế thì học Kinh Thi phải nên thế nào?” 

Đáp: “Học Kinh Thì phải lấy căn bản ở thơ Nhị nam (thơ 
Chu nam và Thiệu nam) để tìm lấy mối đầu và tham bác với 
thơ của Liệt quốc dể thấu tận lẽ biến, tu chính với thơ Nhã 
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để rộng quy mô, điều hoà với thơ Tụng để dò đến chỗ sở chỉ 
(chỉ tr chí thiện = ngừng ở chỗ tột. lành). 

Ấy là ý chỉ đại cương của việc học kinh Thi vậy. 

Khi đã đạt đến mức ây rồi, bấy giờ mới lấy chương cú và 
huấn cổ (chú giải nghĩa văn xưa) làm giềng mối, lấy ngâm 
vịnh hàm dưỡng để thêm tốt đẹp, rồi thấm nhuần vào để 
hiểu rõ, xem xét những niềm kín đáo tỉnh vi của tính tình, 
nhận lấy chỗ trọng yếu của lời nói và việc làm. Có được như 
thế thì đạo tu thân, tề gia và bình thiên hạ chẳng cần phải 
tìm kiếm ở nơi nào khác, hắn đã được ngay ở đấy vậy.” 

Kẻ đến hỏi ta chỉ vâng đạ mà lui ra. 

Lúc ấy ta đang soạn thảo Thi truyện, nhân tiện cũng 
chép cả những lời vấn đáp trên để đặt.lên đầu thiên sách này 
vậy. 

Niên hiệu Thuần Hy thứ 4, mùa đông năm Định Dậu, 
tháng 10, ngày Mậu tý. 


CHU HY Ở TÂN AN VIẾT TỰA. 


3ã 


THI KINH QUYỂN I 
THƠ QUỐC DHONG. 


Quốc là vùng đất của chư hầu được phong. Phong là thể 
thơ ca dao về phong tục của dân. Gọi những thơ ca dao ấy là 
phong, lấy nghĩa rằng đân chúng bị cảm hoá mà thốt nên lời, 
và lời ấy lại dễ cảm động lòng người, như vật bị gió lay động 
mà phát ra tiếng, và tiếng ấy lại đễ xúc động các vật ở chung 
quanh. Cho nên chư hầu chọn lấy những thơ ấy để dâng lên 
thiên tử. Thiên tử lại nhận lấy giao cho nhạc quan để khảo 
xét phong tục và những điều ưa thích của dân chúng nước ấy 
đẹp hay xấu, mà biết việc chính trị của vị chư hầu Ấy nên 
hay hư. 

Theo thuyết xưa, thơ Nhị nam (Chu nam và Thiệu nam) 
là thơ chính phong, ứng dụng những thơ ấy vào gia đình, 
làng xóm và nước nhà mà giáo hoá cả thiên hạ. 

Còn thơ của 13 nước là thơ biến phong, thì cũng giao cho 
nhạc quan quản lãnh mà cất giữ để thường thường học tập 
và dự bị việc xem xét, hầu lưu truyền việc răn dạy cho đời 
sau. 


Thơ Chu nam, thơ Thiệu nam và thơ của 13 nước hợp lại 
làm thơ của 1B nước. 


)ồ 


1.CU 2M 

Chu là tên nước nhà Chu, nam là các nước chư hầu ở 
phương nam. Nước nhà Chu, theo sách Vũ cống, vốn là cảnh 
vực cúa Ứng châu, ở phía nam núi Kỳ Sơn, Cháu 13 đời của 
ông Hậu Tắc là Cổ Công Đản Phủ bắt đầu ở đất ấy, rồi 
truyền lại cho con là Vương Quý và trải qua đến cháu là Văn 
vương tên Xương, mở nước lần lần thêm rộng, cho nên mới 
đời đô sang đất Phong, và phân vùng đất cũ Kỳ Chu cho Chu 
Công Đán và Thiệu Công Thích để làm thái ấp (nước để 
hưởng lộc). Lại khiến Chu Công cầm quyền chính ở trong 
nước, còn Thiệu Công đi truyền bá đức hoá ra các nước chư 
hầu. Vì thế mà nên đức hoá được hoàn thành ở trong nước và 
các nước chư hầu ở phương nam. Và vùng sông Trường 
Giang, sông Đà, sông Nhữ, sông Hàn không cố nước nào là 
không theo đức hoá ấy. Bởi vì trong ba phần thiên hạ thì nhà 
Chu đã được hai phần vậy. Đến đời con là Vũ vương tên Phát, 
lại đời về đất Hạo, đánh thắng nhà Thương rồi được cả thiên 
hạ. 

Vũ vương băng. Con là Thành vương tên Tụng lên nối 
ngôi, được Chu công làm tướng giúp. 


_ Chu công làm ra lễ nhạc, mới chọn những bài thơ về 
phong tục của dân đã nhiễm được phong hoá của thời Văn 
vương, phối vào tiếng đàn tiếng sáo, để làm ra nhạc ở trong 
phòng (nhạc tấu trong phòng không có chuông khánh để hát 
những thơ Chu nam và Thiệu nam), rồi lại phổ biến ra ngoài 
thôn xóm làng nước cho tỏ rõ sự hưng thịnh về phong tục của 
tiên vương, khiến thiên hạ đời sau muốn biết tu thân, tể gia, 
trị quốc và bình thiên hạ, đều lấy đó làm phép tắc vậy. 

Bởi vì những thơ góp được ở trong nước, và thở của các 
nước ở phương nam. hợp lại gọi là thơ Chu nam, cũng như nói 
rằng từ nước thiên tử trùm cả nước chư hầu, chứ không phải 
là chỉ ở trong nước thiên tử mà thôi. 
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Những thơ góp được của các nước phương nam, thì gọi 
thẳng ra là thơ Thiệu nam, để nói rằng từ nước của Phương 
Bá (Thiệu Bá) bao trùm một vùng phương nam mà không 
dám gộp về với của thiên tử. 

Đất Kỳ Chu nay là huyện Kỳ Sơn ở phủ Phụng Tường. 

Đất Phong nay ở cuối phía bắc núi Chung Cam thuộc Hệ 
huyện, phủ Kinh triệu. 

Nước phía nam bức là những châu của các lộ Kinh Tây, 
Hồ Bắc thuộc phủ Hưng Nguyên. 

Đất Hạo ở phía đông đất Phong 25 dặm. 

Bài Tiểu tự nói rằng việc giáo hoá ở thiên Quan thư và 
Lân chỉ là phong hoá của vua nhà Chu, cho nên được gộp về 
Chu công. 

Nam là nói từ phương bắc truyền xuống phương nam 

Việc đức độ của thiên Thước sào và thiên Trâu ngu là 
phong hoá của chư hầu, do tiên vương đã giáo hoá cho, nên 
được gộp về Thiệu công. Lời đó cũng phải vậy. 
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BÀI THỨ NHẤT 


CHƯƠNG I 


li BÉ Quan thư. (Chu nam) 
lÑ BÑ E£ R§ 1. Quan quan thư cưu. 
#c *J ~ # 2. Tại hà chi châu. 

# 5š 3. Yếu điệu thục nữ, 
8T?» 4. Quân tử hảo cầu. 


Dịch nghĩa 


1. Đôi chim thư cưu hót hoạ nghe quan quan. 
2. Ö trên cồn bên sông. 

3. Người thục nữ u nhàn, 

4. Phải là lứa tốt của bực quân tử 


Dịch thơ 


Quan quan bìa Hếng thư cưu, 

Bên cồn hót hoạ cùng nhau uang dây. 

U nhàn thục nữ thế này, 

Xứng cùng quôn tử sánh uầy lứa duyên. 

Chú giải của Chu HỤy. 

Chương nầy thuộc thể hứng. BỆRÑR quan quan, tiếng chim 
trống chim mái ứng hoạ nhau, B#W§ ¿hư cưu: loài chìm nước, 
lại có một tên nữa là vương thư, hình trạng giống như chim 
phù y, nay trong khoảng Trường giang và sông Hoài thì có 
chim ấy. Chim nầy sống có đôi nhất định mà không hề lẫn 
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lộn. Hai con thường lội chung mà không lä lơi, cho nên sách 
của Mao công nói rằng: Đôi chím thư cưu tình ý chí thiết 
khăn vó đậm đà, nhưng lúc nào cũng g1ữ gìn cách biệt. 

Sách Liệt nữ truyện cho là người ta chưa từng thấy chim 
thư cưu sống dư cặp hay sống lẻ loi, là vì tính nó như thế. ;ñÏ 
hà, tên thông dụng của những dòng nước chảy ở phương bắc. 
ÀM| châu, côn đất ở giữa sông có thể ở được #ZE yếu điệu, là ý 
u nhàn, u tịch yên lặng và nhàn nhã, 3 £hục, hiền lành #z 
nữ, con gái chưa gả chồng, nói nàng Thái Tự, vợ vua Văn 
vương, lúc còn ở nhà với cha mẹ Z##'ƒ quân tử, chỉ vua Văn 
vương #ƒ hảo, đẹp, lành ÿR# cổu, đôi lứa. Sách của Mao công 
nói Ä##' ebý là rất, tình ý rất thiết tha đậm đà. 

BỊ. Hứng là trước nói một vật gì để sau dẫn đến lời ca 
vịnh. 

Vua Văn vương nhà Chu sinh có thánh đức, lại được bậc 
thánh nữ họ Tự để kết hôn. Những người trong cung, lúc 
nàng Thái Tự mới đến, thấy nàng có đức hạnh u tịch nhàn 
nhã và trinh chuyên, bèn làm bài thơ này rằng: Kìa đôi chìm 
thư cưu nghe hót quan quan, đang ứng hoạ với nhau ở trên 
cồn bên sông. Người thục nữ yếu điệu nầy há không phải là 
bạn lứa tốt của bậc quân tử Văn vương hay sao? Có ý nói 
nàng Thái Tự và vua Văn vương cùng hoà vui mà cung kính 
lẫn nhau, cũng như tình chí thiết đậm đà mà lúc nào cũng 
giữ gìn cách biệt của đôi chìm thư cưu vậy. 

Về sau hễ nói hưng thì ý văn cũng phông theo chương 
nây. 
Ông Khuông Hành nhà Hán nói rằng: Yếu điệu thục nữ, 
Quân tử hảo cầu. là nói nàng Thái Tự rất mực trinh thục 
không thay tiết tháo. Những rung cảm về tình dục không hề 
lẫn vào nghi dung, những ý vui riêng không hề lộ ra cử chỉ, 
có được như thế rồi mới có thể phối hợp với bậc chí tôn và 
làm chủ tế tông miếu. Vì đó là đầu mối của Cương thường và 


của nền vương hoá. Giảng Kinh Thi như thế đáng gọi là 
người khéo nói vậy. 


CHƯƠNG II 

# 3ÿ # 5: Sâm a1 hành thất, 

* “ È < 6. Tả hữu lưu chí, 

3 5E # # 7, Yếu điệu thục nữ, 

Wf RE X 8. Ngộ my cầu chỉ. 

kẽ 4# 9. Cầu chỉ bất đắc, 

fS W JR HỆ 10. Ngộ my tư bặc. 

%&  & ñ 11. Du tai! Du tai! 

§R #§ E (RÍ 12. Triển chuyển phản trắc. 
Dịch ngHh1a 


5. Rau hạnh cộng dài cộng ngắn không đều nhau, 

6. Phải thuận theo đòng nước sang bên tả bên hữu mà 
hái. 

7. Người thục nữ u nhàn ấy 

8. Khi thức khi ngủ đều Ìo cầu cho được nàng. 

9. Nếu cầu mà không được, 

10. Thì khi thức khi ngủ đều tưởng nhớ. 

11. Tưởng nhớ xa xôi thay! Tưởng nhớ xa xôi thay! 

12. Vua cứ lăn qua trở lại mãi nằm không yên giấc. 


Dịch thơ 


So le rau hạnh lơ thơ. 
Hái theo dòng nước 0en bờ đôi bên. 
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U nhàn thục nữ chính chuyên. 

Nhớ khi thúc ngủ triển. miên chẳng rời. 
Nếu cầu mò chẳng được người. 

Khi mơ bhi tỉnh bồi hôi nhớ thương. 

Xa xôi trông nhú đêm trường. 

Chiếc thân trần trọc trên giường nào yên. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc thể hứng ##Z sâm s¡, dáng dài ngắn 
không đồng đều nhau ‡Ÿ hạnh, rau tiếp dư, rễ mọc ở đáy 
nước, lá màu đỏ tía hình tròn, bề kính hơn một tấc, nổi trên 
mặt nước. BÈ/rsÈ: hoặc ¡ở hoặc hữu, vô định không thường, 
khi bên trái khi bên mặt, ÿ?. ?¿, thuận theo dòng nước mà 
hái lấy, BkWäSXTE hoặc ngô hoặc rny, không lúc nào là không, 
khi thức khi ngủ đều nhớ đến nàng, JR bặc, nhớ, fế đu, dài, 
xa xôi ÍR. triển, lăn nửa vòng, š# chuyển, lăn trọn vòng, J# 
phản, lăn lại, [| trrốc, lăn nghiêng. Đều là nói nằm không 
yên giấc. 

Chương nầy nói vào lúc chưa cầu được nàng Thái Tự: 
Rau hạnh cộng ngắn cộng dài không đều kia, phải thuận 
theo dồng nước sang bên tả sang bên hữu mà hái. Người thục 
nữ yếu điệu ấy, khi thức khi ngủ vua không quên lo cầu cho 
được nàng, vì nàng ấy với đức hạnh ấy trên đời không thường 
có vậy. Nếu cầu nàng mà không được thì không có ai phối — 
hợp với vua để thành việc nội trị hoàn mỹ. Cho nên vua lo 
nghĩ sâu xa không xiết đến thế ấy. 


CHƯƠNG II 


#& £ 13. Sâm sỉ hạnh thái, 
+ hH®4&x 14. Tả hữu thể chỉ, 
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# 5E tX 15. Yếu điệu thục nữ, 
*S # &Rœx 16. Câm sắt hữu chỉ, 
# # f# 17. Sâm sỉ hạnh thái, 
+z HS 18. Tả hữu mạo chỉ. 
5 5 MỊ 19. Yểu điệu thục nữ, 
5 ít 5 < 20. Chung cổ lạc chỉ 


Dịch nghĩa 
13. Rau hạnh so le không đều nhau, 
14. Phải thuận theo dòng nước sang bên tả bên hữu chọn 
hái lấy. 
15. Người thục nữ u nhàn ấy, 
16. Phải đánh đàn cầm đàn sắt mà thân ái nàng. 
17. Rau hạnh cộng dài cộng ngắn không đều nhau, 
18. Phải nấu chín mà dâng lên ở hai bên. 
19. Người thục nữ u nhàn ấy, 
20. Phải khua chuông đánh trống để nàng mừng vui. 


Dịch thơ 


Vấn dài rau hạnh bên sông. 

Kiếm từn mà hái theo dòng đôi bên. 

Được người thục nữ chính chuyên. 

Mến nờng, cầm sắt đánh lên uang dây. 
Bên sông rau hạnh uắn dài, 

Đêm uê nấu chín mà bày hai bên. 

Được người thục nữ chính chuyên. 

Để nàng uui thích, uang rên trống chuông. 
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Chú g@»Ã1 của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng Z £hể (thái), chọn mà hái, lấy 
mạo, nấu chín mà dâng lên, #z cẩm, cây đàn õ dây hoặc 7 
dây, # số, đàn 25 dây, đều là loại đàn dây tơ, loại nhạc khí 
nhỏ Z# sĩ (hữu), ý thân ái #Ê chung, cái chuông, loại nhạc khí 
bằng đồng Š#‡ cổ, cái trống, loại nhạc khí to bằng da ## !ạc, ý 
rất thuận hoà vui vẻ, 

Chương nầy nói vào lúc tìm được nàng: rau hạnh cộng 
ngắn dài không đều kia, phải chọn hái rồi nấu luộc mà dâng 
lên. Người thục nữ yếu điệu ấy đã cầu được rỗi, phải thân ái 
để làm cho nàng vui, vì rằng người ấy với đức hạnh ấy trên 
đời không thường có vậy. Hôm nay mà cầu được nàng, thì đã 
được người để phối hợp với vua thành việc nội trị. Cho nên tỏ 
ý vui mừng tôn kính không xiết như thế vậy. 

Thiên Quan thư có 3 chương, 1 chương 4 câu, 2 chương 8 
câu. 

Khổng tử nói rằng: “Thiên Quan thư vui mà không dâm, 
buồn mà không thương tâm”. Tôi cho rằng: Lời ấy đối với thở 
Quan thư nầy đúng với sự đoan chính của tính tình và sự 
điểu hoà của thanh khí. Vì rằng đức hạnh như chim thư cưu, 
tình chí thiết đậm đà mà vẫn giữ gìn cách biệt, thì sự đoan 
chính về tính tình của bà Hậu phi Thái Tự hẳn đã có thể 
nhận thấy được một phần rồi. Đến việc thức ngủ lăn qua trở 
lại, đánh đàn cầm đàn sắt, khua chuông đánh trống, niềm 
vui buồn đã tột bực và đều không quá khuôn khổ phép tắc, 
thì sự đoan chính về tính tình của người làm thơ ấy lại có thể 
nhận thấy được cả toàn thể rồi vậy. Riêng sự điều hoà về 
thanh khí thì không thể nghe được. Tuy là đáng hận, nhưng 
học giả hãy thưởng thức nghĩa lý ở trong lời thơ ấy để bối 
dưỡng tâm tính, thì cũng có thể nắm được căn bản của việc 
học Kinh Thị vậy. 
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Khuông Hành nói rằng: Phối hợp thành vợ chẳng là mối 
đầu của việc phôn sinh của dân chúng, là nguồn cội của vạn 
phúc. Nghi lễ của hôn nhân được chính đáng thì về sau 
phẩm vật thoả thuận và thiên mệnh mới hoàn toàn. 

Mạnh tử đã khảo luận Kinh Thị, lấy thiên Quan thư làm 
đầu, ý nói rằng trên hơn hết là bực cha mẹ dân, đức hạnh 
của bà Hậu phí phu nhân nếu chẳng ngang bằng trời đất, thì 
không lấy gì mà thờ phụng thần linh để điều hoà sự thích 
nghi của vạn vật. Từ đời trước trở lại, việc hưng phế của ba 
đời Hạ, Thương, Chu chưa có bao giờ không do ở đấy vậy. . 


BÀI THỨ 2 


CHƯƠNG I 


85 Cát đầm. (Chu nam 9) 
Sx<S I1.Cát chỉ đàm hề, 
1m23  2.Di vu trung cốc. 
€ & 5% $3 3. Duy diệp thê thê, 
mã §rñ 4. Hoàng điểu vu phi, 

! + #x~ 5. Tập vu quán mộc, 
J1 ñ Hš Hý — 6. Kỳ thanh giê giê (giai giai) 


Dịch nghĩa 


1. Cây sắn đã dài, 

2. Bò lan vào trong bang, 
3. Lá nhiều um tùm. 

4. Chim hoàng ly bay đến. 


4ã 


5. Tụ tập ở trên bụi cây ấy. 
6. Tiếng kêu nghe văng vẳng xa xa. 


Dịch thơ 


Sốn dài đậm đuột sang hè, 

Mọe bò uào tận trong bhe hốc nây. 

Tối tươi nhánh lá rậm dây. 

Hoàng ly thấp thoáng đã bay liệng bồng, 

Đậu chung bụi sắn thung dung, 

Váo uon ca hót khắp uùng uống nghe. 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú #3 cđý, tên một loài cây, cây sắn, 
mọc bò ra, có thể lấy chỉ dệt vải mịn ,vải thô, ## đàm: , đài ra, 
6 đi, dời, rH trung cốc, tức cốc trung, trong hang trong hốc 
##t thê thê, dáng nhiều um tùm 3š hoàng điểu, chìm 
hoàng ìy. ï 2 quán mộc, bụi cây, củi giai giai(dđọc giê giê 
cho hợp vận), tiếng hót hoạ nghe văng vẳng xa xa. 

Phủ là phô trần sự việc mà nói thắng ra. Nhân Hậu phi 
Thái Tự đã dệt thành vải mịn vải thô mà phú, tức là phô 
trần sự việc ấy ra. 

Thuật rằng vào thời đầu mùa hạ, lá cây sắn vừa um 
tàm, thì chỉ có chim hoàng ly kêu ở trên 


CHƯƠNG II 
S/ãS 7. Cát chỉ đàm hề, 
l§ T th 8. Dị vu trung cốc. 
£ 4ã # 9, Duy diệp mịch mịch, 
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J MI E ã# 10. Thị ngải thị hoạch. 


#t  E #ầ 11. Vì sỉ vi khích, 
RE Z #4 5 12. Phục chỉ vô dịch 
Dịch nghĩa 


7. Cây sắn đã dài. 
8. Bò lan vào trong hang. 
9, Lá nhiều rườm rà, 
10. Mới cắt về rồi đem nấu. 
11. Dệt vải mịn vải thô, 
12. Mặc vải ấy không chán. 


Dịch thơ 
Qua hè dây sắn đã dài, 
Mọc bò uào tận hang nây tốt tươi. 
Rườm rà nhánh lá khắp nơi. 
Cắt uê xong xả, ta thời nấu chung, 
Vải thô udi mịn đệt xong, 
Cắt may ta mặc chẳng lòng chán chê. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc thể phú lïấ mịch mịch. 
rà chen rậm, XI| ngđi, chặt cát, SẼ hoạch, nấu #l§ sí, vải mịn, 
#â khích, vải thô, dịch chán ghét. 


dáng rườrnn 


Chương nầy nói vào thời thịnh hạ, giữa mùa hè, cây sắn 
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đã già, nàng mới lo cát lấy chỉ để dệt vải, rồi mặc vai ấy 
không chán, vì mình đã bỏ công lao nhọc mới biết rằng thành 
vải không phải dễ dàng, cho nên lòng hằng thương mến, tuy 


mặc vải ấy dơ rách đến mấy cũng không nhẫn tâm chán ghé: 


mà vứt bỏ. 
CHƯƠNG lII 
jä&ữ _18. Ngôn cáo sư thị, 
ER-=:ñ-: 14, Ngôn cáo ngôn quy. 
8# 15. Bạc ô ngã tư, 
# #t 8 #4 16. Bạc hoãn ngã y. 
_a a- 17. Hạt hoãn hạt phủ? 
B8 34 4S Rj 18. Quy nình phụ mẫu. 
Dịch nghĩa 


18. Nàng nói với bà thầy, 
14. Dặn thưa lại với chồng ý nàng muốn trở về thăm cha 


15. Nàng dặn bà thầy hãy vò áo thường. 
16. Hãy giặt áo lễ. 
17. Cái gì nên giặt, cái gì nên không? 
18. Để mặc trở về thăm cha mẹ. 

Tịch thơ 


Dặn dò sư thị rõ ràng, 
Về thăm cha mẹ thưa chàng đặng hay. 
Vò qua những áo thường nây. 
Giặt qua những áo mặc ngày lễ công. 
Cái thì giặt, cái thì không? 

Viếng thăm cha mẹ mặc trong ngày uề. 


48 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phu B ngôn, nói, báo cho biết, f sự, 
nữ sư, bà vú, #§ bạc, hãy ÿZ ó, vò cho hết dơ (như trị loạn thì 
nối loạn), #‡ hoấn, giặt cho sạch, $4 ư, áo mặc thường 2 y, 
áo lễ, #Ÿ hạt, sao? 5Ä ninh, yên, thăm viếng cha mẹ xem có 
bình yên không. : 

Chương 2 đã nói thành quần áo bằng vải mịn, vải thô. Ở 
chương cuối nầy, nàng bèn nói với bà vú già thưa lại với 
chồng ý nàng muốn trở về thăm cha mẹ. Nàng lại dặn: “Hãy 
vò áo thường, hãy giặt áo lễ. Cái gì nên giặt? Cái gì nên 
chưa? Vì tôi sẽ mặc những áo đó để trở về thăm cha mẹ.” 

Thiên Cát đàm có 3 chương, mỗi chương 6G câu. 

Bài thơ nây chính do Hậu phi Thái Tự làm ra, cho nên 
không có lời khen tặng. Nhưng ở bài thơ nầy, có thể nhận 
thấy rằng nàng đã sang mà còn siêng năng, đã giàu mà còn 
cần kiệm, đã lớn mà lòng kính mến bà sư phó không giảm, 
đã lấy chồng mà đạo hiếu với cha mẹ không suy kém, đều là 
đức hạnh đôn hậu của nàng mà người đời không đễ gì có 
được. Bài tiểu tự cho đấy là căn bản của bà Hậu phi, mong 
cũng gần đúng vậy. 


BÀI THỨ 3 
CHƯƠNG I 
4H Quyển nhĩ (Chu nam 8) 
2®4®# 1. Thái thái quyển nhĩ, 
“ ã Ủ 2. Pãt đoanh khuynh khuông. 
l #à Ø8 3. Ta ngã hoài nhân, 
 f ñq f1 4. Chí bỉ chu hàng. 


49 


Dịch nghĩa 
1. Rau quyến hái lại hái, 
2. Không đây giỏ nghiêng . 
3. Ta nhớ người đi xa. 
4. Bỏ quên cái giồ ở bên con đường lớn kia. 


Dịch thơ 


Hi rau quyển nọ, bói hoời, 

Nhớ ai xao lãng chưo đầy giả nghiêng. 
Nhớ chàng ngơ ngẩn lòng riêng, 

Gió rau nào nhớ, bỏ quên bên dường. 


Chú giải của Chu Ty 

Chương nầy thuộc phú Z2 thái thái, hái nhiều lần, 
không phải chỉ có một lần hái, 4T quyển nhĩ, cây tì nhĩ, lá 
như vành tai chuột, mọc chung thành đám như cãi mâm, kẾ 
khuynh, nghiêng, fÊ khuông, cái giỏ bằng tre fế hoài, nhớ 
tưởng nhân, người, chỉ Văn vương, f. chí bô. jMJƒJ chu 
hành (đọc hàng cho hợp vận), đương lớn. 

Hậu phi nhớ tưởng đến chồng, vì Văn vương đi khỏi mới 
phô trần tình ý làm bài thơ nây. Nói thác là vừa đi hái rau 
quyền nhĩ, chưa đầy giỏ, nghiêng thì lòng lại nhớ tưởng đến 
người, cho nên không thể nào hái tiếp nữa, bỏ quên giỏ rau ở 
bên đường. 


CHƯƠNG II 
l# # & W 5. Trắc bỉ tổi ngôi, 
# RE Mã lã 6. Ngã mã khôi đồi. 


® là EM ñ 7. Ngã cô chước bỉ kim lôi. 
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#4 x# . s.Duy di bất vĩnh hồ(hoài). 


Dịch nghĩa 
. Cöi đi lên núi đất có đá kia, 
. Thì ngựa ta bị bịnh mệt mỏi không thể trèo cao. 
. Ta chỉ rót rượu ở chiêc lọ vàng kia, 
. Để uống cho khỏi phải nhó trông mãi không thôi. 


Dịch thơ 


œ =1 Ơ› C\ 


Núi bia em muốn lên cùng, 

Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao. 
Tọ Dòng em rót rượu ào. 

Uống say cho bhỏi rat rào nhó trông. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú ƒ# trắc, lên, #8 tồi ngôi, núi đất 
mà trên có đá, JÉ#t khôi dồi, ngựa bịnh mệt mỗi không thể lên 
cao, Ít cô, chỉ, #* jôi, đồ đựng rượu có khắc vẽ hình mây và 
sấm, có trang sức bằng vàng thì gọi là kim lôi, zk uỹnh, lâu, 
đài, xa. 

Chương nầy nàng lại nói thác là muốn lên núi đất có đá 
kia để ngóng trông người của nàng tưởng nhớ mà đi theo 
cùng, thì ngựa lại mệt đau không thể nào tiến lên được. Cho 
nên nàng đành rót rượu ở lọ vàng ra uống để khỏi phải nhớ 
tưởng mãi không thôi. 


CHƯƠNG III 


##£ & mm 9. Trác bỉ cao cương, 
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# R§ %4 10. Nhã mã huyền hoàng. 
# lá E5 í Wf, 1L Ngã cô chước bỉ tự quang, 
Ất DÍF %⁄ 5 — 12. Duy dĩ bất vĩnh thương. 


Dịch nghĩa 
9. Muốn lên sống núi cao kia, 
10. Thì ngựa ta lai quá bịnh không tiến lên được. 
11. Ta chỉ rót rượu vào chén bằng sừng con tự, 
12. Để uống cho khỏi phải đau thương mãi mãi. 
Dịch thơ 
Muốn lên trên sống núi cao, 
Ngựa em quá bịnh, thế nào lên đây? 
Chán. sừng tự rót uơi đầy. 
Khỏi đau thương mỗi, uống say, say UÙi. 
CHú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú BÑ cương, sống núi, 4## ` huyền 
hoàng, ngựa đen mà đối sắc vàng, quá bịnh mà biến sắc, 
tự, loài bò rừng có một sừng (như con tê giác), màu xanh, 
nặng ngàn cân, #È quang, cái chén PÑW #ự quang, chén rượu 
bằng sừng con tự.. 


CHƯƠNG IV 
kð ⁄ 1H & 138. Trắc bỉ thư hĩ! 
13 § E & 14. Ngã mã đồ hï! 
#  R XS 15. Ngã bộc phô hi! 
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= #J  ® 16. Vân hà hu hi ! 


Dịch nghĩa 
13. Muốn lên núi đá mà ở trên có đất kia, 
14. Thì ngựa ta đã bị bịnh không thể tiến lên được. 
15. Và người tớ của ta cũng bị bịnh không thể đi được. 
16. Rằng phải than thở làm sao? 


Dịch thơ 


Núi cao em muốn lên trên, 

Ngựa em đã binh chẳng lên được nòo. 
Kẻ hầu em cũng lại đau. 

Thỏ than than thở làm sao cho uừa? 


Chú điÃ1 của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú ÿj £»⁄, núi đá mà ở trên có đất, 
##ý đồ, ngựa bịnh không thể tiến lên được. §ïƒ phô, người bịnh 
không thể đi dược, #Ƒ hưu, lo rầu mà than thở. Sách Nhĩ nhã 
chú chữ HFƑ bu, ra HƑ hu là giương mắt trông ra xa (xem rõ ở 
thiên Hờ nhân 1). 

Thiên Quyển nhĩ có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 

Thiên nầy cũng bà Hậu phi làm ra, khiến chúng ta nhận 
thấy nết trinh tịnh chuyên nhất rất mực của nàng, há chẳng 
phải là làm vào lúc Văn vương đi châu hay đi đánh giặc hoặc 
lúc bị giam ở Dữu lý hay sao? Nhưng không thể khảo cứu rõ ra 
được. 


ã3 


BÀI THỨ 4 


CHƯƠNG | 
EH Hí ÍÊ Nam hữu cưu mộc (Chu nam 4) 
 # E 2® 1. Nam hữu cưu mộc, 
3 tế # ⁄ 3, Cát luỹ lôi chỉ. 
#8 bì Tl 77 3. bạc chỉ quân tửt 


jÑ Ñ #£ Z 4. Phúc lý tuy chi. 


lịch nghĩa 
1. Núi nam có cây sà, 
2. Dây sắn dây bìm kết đeo lên. 
3. Vui mừng thay bà Hậu phủ! 
4. Phúc lộc sẽ đưa đến để bà sống yên ổn. 


Dịch thơ 
Núi nam có gốc cây sờ, 
Sắn bìùm đùm bọc rườm rò quấn. đeo. 
Vui mừng quân tử xiết bao! 
Chúc người phúc lộc đôi dào sống yên. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng T8] nưm, núi nam, #2. cưu mộc 
, đây cong sà xuống,đf zÿ, một loại dây sắn, 3# !ôi, kết vào, 
1\ chị, tiếng trợ ngữ từ, j'ƒ° quân tử, các người thiếp chỉ 
Hậu phi là quân tử, cũng như nói tiểu quân nội tử vậy, j8 ¡ý, 
lộc, #Š tuy, vên , 
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Hậu phi năng thì ân cho các người thiếp đưới mình mà 
không có lòng đố ky, ghen tưông, cho nên các người thiếp 
mến đức hạnh của bà Hậu phi mà nguyền chúc rằng: Núi 
nam có cây sà xuống, vui mừng thay bà Hậu phi! Thì bà được 
sống yên với nhiều phúc lộc. - 


CHƯƠNG II 
KR õ, Nam hữu cưu mộc. 
8 Bã ñ x 6. Cát luỹ hoang chỉ. 
#jïn® 7# 1. Lạc chỉ quân tử! 
Rl l lễ 8. Phúc lý tương chi. 
Dịch nghĩa 


5. Núi nam có cây sà, 

6. Dây sắn dây bìm che lấp cả. 

7, Vui mừng thay bà Hậu phi! 

8, Phúc lộc sẽ phù trợ giúp đỡ bà. 


Dịch thơ 


Có cây sà mọc núi nam, 

Phủ che quấn khắp sắn bừm bám theo. 
Vui mừng quân tử xiết bao! 

Chúc người nhúc lộc đôi dào giúp thêm 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ?š hoàng, che lấp. )ế zương, phù 
trợ, múp ở. 


bh 


CHƯƠNG lII 


LAN: 9. Nam hữu cưu mộc,: 

Sã®z 10. Cát luỹ oanh chỉ. 

L8? :x§“ 11. Lạc chỉ quân tử! 

RR H % x 12. Phúc lý thành chi. 
Dịch nghĩa 


9. Núi nam có cây sà, 
10. Dây sắn dây bìm quấn đeo lên. 
11. Vui mừng thay bà Hậu phì! 
12. Phúc lộc được tựu thành nơi bà. 
Dịch thơ 
Núi phúi nam cô cây cứu mộc, 
Sắn uới bìm đùm bọc quấn uào. 


Vui mừng quân tử xiết bao! 
Chúc người phúc lộc được mau tựu thành. 


Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng #2 oønh, xoay quấn, ÿ thành, 


thành tựu 
Thiên Cưu mộc có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


ñ6 


BÀI THỨ 5 


CHƯƠNG | 
# Ñf Chung tư (Chu nam ñ) 
ấu Ẩí 2 1. Chung tư vũ, 
BE HẠ 2 2. Sẵn sẵn hề. 
HH7 3. Nghi nhĩ tử tôn, 
#x 08 2 4. Chân chân hề. 
Dịch nghĩa 


1. Cánh con giọt sành. 

2. Bay nghe tụ tập lại. 

3. Thì con cháu của mầy. 
4. Phải đông nhiều. 


Dịch thơ 


Cánh giọt sành bay nghe tê tụ, 
Con cháu mây đông đủ dôi dào. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ ấ&Ñƒ chung tư, con giọt sành, loài 
cào cào, dài mà xanh, xúc giác và bắp chân đều dài, có thể 
lấy ống chân cọ vào nhau mà kêu ra tiếng, đẻ trứng một lần 
nở ra 99 con, Šÿ&# sởn săn, đáng tụ tập lại đông, nh, mầy, 
chỉ con giọt sành, ƒKEf§ chân chân, dáng nhiều đông. Tỷ là lấy 
một vật nầy mà so sánh với vật kia. Bà Hậu phi không đố ky 
mà con cháu được đông nhiều. Cho nên các người thiếp lấy 
bầy giọt sành tụ tập hoà hợp để so sánh với con cháu đông 
đảo của bà. Hễ có đức hạnh không ghen tuông ấy thì phải có 
cái phước đồng eon cháu nẩy. 


Về sau hễ nói tỷ là phỏng theo đây vậy. 


CHƯƠNG II 
ấp HT 2Ã 5. Chung tư vũ 
Sẽ SE Ø 6. Hoăng hoăng hề. 
# B 7 7. Nghi nhĩ tử tôn, 
#” #ö 2 8. Thằng thằng hề. 
Tịch nghĩa 


5. Cánh cơn giọt sành, 

6. Bay nghe thành bảy. 

7. Thì con cháu của mầy, 

8. Nối nhau đời đời không dứt. 
Dịch thơ 

Cánh giọt sành bay thành bầy lũ, 

Con cháu mây đông đủ nối nhau. 


Ghủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ, š### hoăng hoăng, tiếng bay thành 
bầy, fBflÑ thăng thăng, dáng không đút, cứ tiếp nối mãi. 


CHƯƠNG lỊI 
& Ñi 7 9. Chung tư vũ, 
2 10. Tập tập hề. 
ft R7 ñã 11. Nghỉ nhĩ tử tôn, 
‡ 3t 12. Trập trập hề. 
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Dịch ngHhïa 
9. Cánh con giọt sành, 
10. Bay nghe tụ hội. 
11. Thì con cháu của mầy, 
12. Phải đông nhiều 
Dịch thơ 
Cánh giọt sành bay nghe tụ tập, 
Con cháu mây đông khắp đôi dào. 
Chú giải của Chu F{y 

Chương nây thuộc tỷ, ‡&#Äl (đập tộp, hội hợp tụ lại #4#4 


trập trộp, ý đông nhiều. 
Thiên Chung tư có 3 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 6 
CHƯƠNG lI 
RkZX Đào yêu. (Chư nam 6) 

kzZ XÃZ 1. Đào chi yêu yêu, 
3 Œ 3. Chước chước kỳ hoa. 
-#®eTrĐ8 3, Chỉ tử vu quy; 
#f# # 4. Nghi kỳ thất gia. 

Dịch nghĩa 


1. Cây đào tơ xinh tươi, 
2. Hoa nhiều rậm. 
3. Nàng ấy đi lấy chồng, 


b_ 


4. Thì ắt thuận hoà êm Ấm cảnh gia đình. 
Dịch thơ 


Đào tở mơn mởn xinh tươi, 

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. 

Hôm nay nàng đã theo chông, 

Nên bê gia thất ấm nông thuộn 0ui. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng ‡#X đào, tên một loại cây, hoa 
màu hồng, quả ăn được, XX% yêu yêu, dáng non tơ tươi tốt, # 
†) chước chước, hoa nhiều rậm. Hễ cây còn tơ thì nhiều hoa, 
#ñ quy, phụ nữ về nhà chồng gọi quy. Theo sách Chu lễ, tiết 
tháng trọng xuân (tháng hai) nam nữ hội hợp mà lấy nhau 
thành vợ chồng, thì hễ cây đào trổ hoa là mùa hôn nhân vậy, 
đï nghỉ, ý hoà thuận, 3š t5»ấ?, nhà cửa, chỗ vợ chồng ăn ở với 
nhau, # gia, nơi phía trong cửa trong nhà. 

Việc giáo hoá của Văn vương là từ nhà đến nước, nam nữ 
lấy nhau chính đáng, cưới gã đúng lúc, cho nên nhà thơ nhân 
những điều đã trông thấy mà khởi hứng, khen người con gái 
hiển thục và biết ắt là nàng sẽ hoà thuận êm Ấm với gia 
đình. 


CHƯƠNG | 
}xzZ XZ 5. Đào chỉ yêu yêu, 
Hi RE 6. Hữu phần kỳ thực, 
Z+#7Th 7. Chi tử vu quy, 
#z### 8. Nghỉ kỳ gia thất. 
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Dịch nghĩa 


5. Cây đào tơ xinh tươi, 
6. Trái đã đơm nhiều. 
7. Nàng ấy đi lấy chồng. 
8. Thì ắt thuận hoà êm ấm cảnh gia đình. 
Dịch thơ 
Đào tở mơn mởn tươi sinh, 
Trái đà đơm đặc đầy cành khắp cây. 
Theo chông, nàng quả hôm nay, 
Ấm êm hoà thuận nông say gia đình. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng, f phần, trái nhiều đây, ## 
gia thất, như thất gia ở chương Ì. 


CHƯƠNG II 
lk Z X# 9. Đào chỉ yêu yêu, 
R#x#xs 10, Kỳ diệp trăn trăn. 
“3# † 11. Chỉ tử vu quy, 
ca k.. 12. Nghỉ kỷ gia nhân. 
Dịch nghĩa 


9, Cây đào tơ xinh tươi, 
10. Lá đơm xum xuê. 
11. Nàng ấy đi lấy chồng, 
12. Thì ắt hoà thuận với người trong nhà. 
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Dịch thơ 

Xinh tươi mơn mởn đào tơ, 

Xum xuê ngàn lá phất phơ đây cành. 

Theo chồng, nàng đã duyên thành, 

Với người gia thất, hiên lành thuận uui. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng, 3ŠŠš đrăn trăn, lá nhiều xum 
xuê 3À giơ nhân, người ở trong nhà. 

Thiên Đào yêu có 3 chương môi chương 4 côu. 


BÀI THỨ 7. 
CHƯƠNG I 
% BH Thố tư (Chu nam 7) 

Rš K§ % Bỉ 1. Túc túc thố tư, 

#Z TlI T 2. Trác chí đinh đỉnh 

8H HH TÑ 3. Củ củ vũ phú 

24 6T. 4. Công hầu can thành. 
Dịch nghĩa 


1. Người đánh lưới thỏ tề chỉnh gọn gàng, 

2. Đóng cây cọc nghe tranh tranh. 

3. Dáng vũ phu uy vũ, 

4. Có thể dùng làm thuẫn làm thành cho công hầu (để 
che chở nhân dân và bờ cõi) 
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Dịch thơ 

Có người lưới thỏ hiên ngưng, 

Tranh tranh đóng cọc nghe ung, một uùng, 

Vũ phu dáng điệu oai hùng, 

Như thành như thuôn bực công bực hầu. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng JRl túc túc, dáng tế chỉnh gọn 
gàng Eï ¿, lưới bắt thỏ J T tranh tranh, tiếng đóng cây cọc 
nghe tranh tranh, #l&l c¿ có dáng uy vũ ˆ can, cái thuẫn, 
“l8 can thành, cái thuẫn và bức thành đều là để ngăn cản ở 
ngoài mà che chở ở trong. 

Việc giáo hoá được thi hành, thì phong tục trở nên đẹp 
đế, bực hiển tài đông đão. Tuy là người quê mùa nơi thôn đã, 
nhưng tài cần có thê dùng được. Vì thế nhà thơ nhân việc ãy 
khởi hứng mà khen tặng. Thì sự thịnh hành về đức hoá của 
Văn vương nhân đấy mà có thể nhận thấy được vậy. 


CHƯƠNG II 


RR R 4 H 5. Túc túc thố tư, 
#7 6. Dị vu trung quỳ. 
#l H TẢ 7, Củ củ vũ phu, 

2š & E Õu. 8. Công hầu hảo cừu 


Dịch nghĩa 


5. Người đánh lưới thỏ tề chỉnh, gọn gàng 
6. Dời lưới thỏ vào chỗ đường thông chín nẻo. 
7. Đáng vũ phu uy vũ, 
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8. Là bạn tốt của bực công hầu. 


Dịch (hơ 


Có người lưới thỏ hiện ngững, 

Đời bào ngã chín để giăng lưới ra, 
Vũ phụ dáng điệu tời ba, 

Giúp công hồu được hoá ra bạn lành. 


„cờu (đọc kỳ cho hợp vận) đồng âm với chữ ‡# cẩu là bạn lứa. 
Khuông Hành dẫn rằng thiên Quan thư cũng viết cừu. 2À4# 
J#u công hầu hảo cừu , bạn tốt của bực công hầu, như lứa 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng 3# gu, đường thông chín nẻo, fL 


đôi tốt của bực thánh nhân. 


Người đánh lưới thô rất tài cán, chẳng phải là chỉ để che 
đỡ như cái thuẫn cái thành mà thôi đâu! Ý khen tặng tài cán 
của người đánh lưới thỗ không xiết. Chương sau nầy cũng 


phỏng theo đấy. 


L0. .8=i 
lET tt 
#l Rl TÑ 
2 & W ù 


CHƯƠNG II 


9. Túc túc thổ tư, 
10. Dị vu trung lâm. 
11, Củ củ vũ phu, 


12. Công hầu phúc tâm. 


Dịch nghĩa 


9, Người đánh lưới thô tề chỉnh gọn gàng, 


10. Dời lưới đánh thỏ vào trong rừng. 
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11. Dáng vũ phu uy vũ, 
12. Là bực đồng tâm đồng đức của công hầu. 


Dịch thơ 
Có người lưới thỏ hiên ngang, 
Đem dời lưới thỏ ra giàn rừng sôu. 
Vũ phu dáng điệu anh hào, 
Ấy là tâm phúc của bao công hầu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng, Fh trung lâm, tức là lâm 
trung, ð trong rừng, Ï[§ù› phúc tâm (bụng và lòng), ý nói đồng 
tâm đồng đức. Người đánh lưới thỏ lại không chỉ là bạn tốt 
cuả công hầu mà thôi đâu, còn là bực đồng tâm đồng đức của 
công hầu nữa. 

Thiên Thốtư có 3 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 8 
CHƯƠNG I 
xE Phù đi (Chu nam 8) 
£4®#E 1. Thái thái phù đi, 
E4 # 2. Bạc ngôn thái chỉ. 
4® *®E 8. Thái thái phù dĩ, 
#ã® + 4. Bạc ngồn hữu chỉ. 
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Dịch nghĩa 

1. Trái phù đi hái lại hái (cũng gọi là trái xa tiền) 

9. Thì bát đầu đi tìm hái. 

3. Trái phù dĩ hái lại hái, 

4. Thì tìm được ngay 

Dịch thơ 

Trái phù dĩ hái rồi lại hái. 

Thì bắt đâu từm lấy hú: ngay. 

Hái rồi lại hái liên tay. 

Thì tìm đã được có đây rồi mà. 

Chú giải của Chu Hy 
++-d- SG 

Chương nầy thuộc hứngf®E phù dĩ, là cây xa tiền, lá 
to, chùm hột đài, ra mọc ở bên đường, 2E (hi, mới đi tìm ,ð 
hữu, tìm vnà đã được. 

Hễ đức hoá thi hành thì phong tục trở nên đẹp đế, gia 
đạo bình yên, phụ nữ được vô sự, cùng nhau đi hái trái phù 
đi, tức là trái xa tiền, trần thuật việc đi hái để cùng vu với 
nhau. 

Hái trái phù đi cũng chưa rõ để dùng về việc gì. Hoặc có 
người nói là trái phù đi hay xa tiền trị được bệnh đẻ khó. 


CHƯƠNG ii 
#®@*E 5. Thái thái phù dĩ, 
M  B v/ 6. Bạc ngôn đoạt chỉ. 
..ai Z. Thái thái phù đi, 
tẰ S Kệ Z 8. Bạc ngôn loát chỉ. 
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Dịch nghĩa 
õ. Trái phù dĩ hái lại hái, 
6, Thì ta thu gom lại. 
7, Trái phù dĩ hái lại hái, 
8. Thì ta lặt lấy hột. 
Dịch thơ 
Trái phù dĩ hát rồi lại hái, 
Hái rồi thì ta lại gom chung, 
Hái rôi lại hái ta cùng, 
Để còn lặt hột cho xong uiệc này. 
Chủ giÃi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú #4 đog¿, thu gom lại, #‡. loái, lặt 
lấy hột 
CHƯƠNG lII 
9. Thái thái phù dĩ, 
10. Bạc ngôn kết chỉ. 
11. Thái thái phù đĩ, 
12. Bạc ngôn khiết chỉ 


$ xà đi 3) 
HỦỤ 33 HỊ 33 
HH Min 
Ñ` m‡ịMN mị 


9. Trái phù đã hái lại hái, 
10. Thì lấy vạt áo tứm lại mà đựng. 
11. Trái phù dĩ hái lại hái, 
19. Thì lấy vạt áo túm lại rồi buộc ngang lưng quần. 
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.Dịch thơ 

Trái phù dĩ bái rồi lại hái. 

Vạt áo ta túm lại đựng chung. 

Háói rồi lại hái cho xong. 

Tưm rồi ta lại buộc uòng thắt lưng. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú #4 kết, lấy vạt áo túm lại mà 
đựng ## khiết, lấy vạt áo túm lại mà đựng rêi buộc vào thất 
lưng. 

Thiên Phù dĩ có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 9 
CHƯƠNG | 
bẾ: ¿ Hán quảng (Chu nam 9) 
t # ® 1, Nam hữu kiều mộc, 
“1# 8 2. Bất khả hưu tức. 
3 # ft # 3. Hán hữu du nữ, 
®HI* 4. Bất khả cầu ti. 
xz#& ð. Hán chì quang hi! 
SñJ k8 6. Bất khả vịnh tư 
ì Z & £ 7. Giang chỉ vĩnh hữ 
“H12 8. Bất khả phương tư. 
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Dịch nghĩa 

1. Núi nam có cây cao mà trụi cành, cho nên không có 
bồng mát. 

2. Khiến không thể nghỉ ngơi ở dưới đấy được. 

3. Sông Hán có những người cón gái đi dạo chơi, 

4. Mà không thể cầu mong gì được (Vì đã đoan trang 
không như thuở trước). 

ð. Sông Hán rộng vậy! 

6. Cho nên không thể lặn qua được. 

7. Bông Trường giang dài vậy! 

8. Cho nên không thể dùng bè mà đi được. 


Dịch thơ 


Núi nam có cây trụi cao, 

Mọi người chẳng thể tựa uèo nghì ngơi. 
Cúc cô sông Hán dạo chơi, 

Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong. 
Kìa con sông Hón mênh mông, 

Chó toan lặn lội mà hòng Uuượi qua. 
Trường giang mờ mịt chủy xa, 

Kết bè chẳng thể dùng mù lướt đi. 


Chú giải của Chu FỊy 


Chương nầy thuộc hứng mà tỷ, ® biểu, cây cao ngất mà 
không nhánh Fl # (2) tiếng trợ từ ở cuối câu (gồm tất cả 
những íí trong toàn thiên nầy). Sông ÿ Hứn từ núi Ba 
Trũng sơn ở phủ Hưng Nguyên chảy ra, đến núi Đại Biệt ở 
quận (khu vực hành chính) Hán đương thì chảy vào TYường 
Giang. Theo tục ở vùng sông Trường Giang và sông Hán, con 
gái ưa đi dạo chơi, từ thời Hán Nguy trở về sau cũng thế, 
Còn có thể nhận thấy như thế ở khúc Đại đê, ÿk u‡nh (đọc 
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uuông cho hợp vận), lặn, lội ngầm đưới nước ÿT.2zk Giang thuỷ 
hay Trường Giang, từ núi Dân sơn ở quận Vĩnh Khang chảy 
ra, hướng về phía đông và hợp với sông Hán chảy lên đông 
bắc ra biển, 3x uĩnh (đọc dượng cho hợp vận), dài, °h phương 
(đọc phỏng cho hợp vận), cái bè. 


Đức hoá của Văn vương từ gần mà ra xa, bất đầu từ 
khoảng sông Trường giang, sông Hán để biến cải phong tục 
đâm loạn của vùng ấy. Cho nên những người con gái đi đạo 
chơi, người ta trông thấy, nhưng biết là đoan trang tịnh 
nhất, chẳng phải có thể cầu mong được như thuở trước nữa, 
nhân thế mới lấy cây cao trụi cành mà khởi hứng, lấy sông 
Trường giang, sông Hán mà so sánh, nhắc đi nhắc lại mà ca 
vịnh 


CHƯƠNG II 
Bị EH 6l Sĩ 9. Kiều kiều thác tân, 
8 xXỊ # # 10. Ngôn ngắi kỳ sở. 
¬<:A.. 11. Chi tử vu quy, 
5ø 1 E 12. Ngôn mạt kỳ mã. 
⁄ Z lễ #£# 18. Hán chi quảng hì! 
Z4 HJ >k R 14. Bất khả vịnh tư. 
ìïïZ# x4 15. Giang chỉ vĩnh hĩ. 
4TỊ  R 16. Bất khả phương tư. 

Dịch nghĩa 


9. Trong bụi cây lộn xộn tươi tốt 
10. Thì tôi cát cây sở, thuộc loại cây kinh. 
11. Nàng Ấy đi lấy chồng. 
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19. Thì tôi cho ngựa nàng ăn để nuôi giùm nàng, cũng là 
boạ1 nguyện. 

18. Sông Hán rộng vậy! 

14. Cho nên không thể lặn qua được 

15. Sông Trường Giang dài vậy! 

16. Cho nên không thể dùng bè mà đi được. 


Dịch thơ 


Bụi cây lộn xôn đẹp xinh, . 

Tôi lo cắt loợi cây kính mù dùng. 

Nếu nàng nay đã theo chồng, 

Xin nuôi giùm ngựa cho lòng đẹp UuI. 

Nộng thay sông Hán cách 0uời! 

Chó toan lặn lội 0uượt bhơi mà hòng. 

Trường giang xa tít muôn trùng. 

Thả bè chẳng thể xuôi dòng mà đi. 
Chú giải của Chu HỰ 

Chương nầy thuộc hứng mà tỷ §ll biểu biểu, đáng tươi 
tốt lên,## (hức, lộn xộn, 3Š sở, một thứ cây nhỏ (mọc thành 
bụi) thuộc loại cây kinh (có tên hoàng kinh, tiểu kinh, mẫu 
kinh), Z-# ch¿ tứ, chỉ người con gái đi dạo chơi #£ mẹ, cho 
ăn để nuôi. 

Lấy bụi cây nhỏ lộn xện mà khởi hứng. Nếu được cho 
ngựa nàng ăn thì anh chàng rất là sung sướng. Lấy sông 
Trường Giang, sông Hán mà so sánh để than rằng rốt cuộc 
chăng câu mong gì được. Thế thì đã biết kính nể sâu xa. 


71 


CHƯƠNG II 


 ã $ #ï 17. Kiều kiểu thác tân, 
gxa3# 18. Ngôn ngải kỹ lâu. 
<“#Ý#TR 19. Chỉ tử vu quy, 
EN.~1- 20. Ngôn mạt kỳ câu. 
z #4 21. Hán chỉ quảng bï! 
% HĨ 8 22. Bất khả vịnh tư. 
ứãz*& 23. Giang chỉ vĩnh hï! 
“m2 24. Bất khả phương tư. 
Dịch nghĩa 


17. Trong bụi cây lộn xôn tươi tốt, 
18. Thì tôi cắt cây lâu. 
19. Nàng ấy đi lấy chồng. 
20. Thì tôi cho ngựa câu của nàng ăn để nưôi giùm nang, 
cũng là toại nguyện. 
21. Bông Hán rộng vậy! 
22. Cho nên không thể lặn qua được. 
23. Sông Trường Giang dài vậy! 
24. Cho nên không thể dùng bè mà đi được. 
Dịch thơ 
Bụt cây lộn xôn đẹp cao, 
Thi ta uội cốt cây lâu mà dùng. 
Nếu nàng nay đã theo chồng. 


Ngựa câu nuôi giúp thì lòng cũng cam. 


1⁄2 


Rộng thay sông Hán xa xăm! 

Cho nên không thể lặn ngầm mò qua. 

Trường giang mờ mít chủy xa, 

Kết bè chẳng thể dùng mà lướt ởi. 
Chú giảt của Chu Hy 


Chương nẩy thuộc hứng mà tỷ, # lâu, cây lâu hào, lá 
giống lá ngải, màu xanh trắng, dài vài tấc, mọc trong ao 
nước, §lJ câu, ngựa con. 

Thiên Hán quảng có 3 chương, môi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 10. 


CHƯƠNG I 


ìz Nhữ phần. (Chu nam 10) 
3 # ư BR 1. Tuãn bỉ Nhữ phần, 
4 2. Phạt kỳ điều mai. 
tR#r 3. Vị kiến quân tử, 
#& É1 ñÑ Ñ\ 4. Nịch như chu cơ. 


Dịch nghĩa 
1. Thuận theo bờ đê sông Nhữ kia, 
2, Em chặt nhánh và thân cây. 
3. Khi chưa gặp thấy được chồng, 
4. Thì lòng em xót xa như bị cơn đói nặng nề. 


Tịch thơ 
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Bờ đê sông Nhữ lần đi, 

Cây, nhành em đắn, quản gì nhọc công. 
$khi em chưc gặp được chồng. 

Như cơn đói nặng, tốc lòng xót xa. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú 3$ tuân, thuận theo, # Nhữ, 
sông Nhữ từ núi Thiên Tức ở Nhữ châu chảy ra, ngang qua 
Thái châu, Dĩnh châu rồi chảy vào sông Hoài, f# phần, bờ đê 
to, l£ điều, nhành cây, ‡ÿ mưi, thân cây, f4 nịch , đói, ĂR 
chu, cũng viết là nặng. 

Những nước bên sông Nhữ, trước hơn hết cũng được sự 
giáo hoá của Văn vương, cho nên người vợ mừng chồng đi 
làm mà trở về. Nhân ghi lại lúc chẳng chưa về thì lồng trông 
nhớ như thế, mới thuật lại mà trần bày ra vậy. 


CHƯƠNG lI 
ì§ # ‡ 5. Tuân bỉ Nhữ phần, 
œ„œ8“t#x 6. Phạt kỳ điều dị. 
jZE—ằRH#=r 7. Ký kiến quân tứ, 
“8 # 8. Bất ngã hà khí. 


Dịch nghĩa 

B. Thuận theo bờ đê sông Nhữ kia, 
6. Em chặt nhành và chổi cây. 

7. Khi đã gặp thấy được chồng, 

8. Em mừng chồng chẳng xa bỏ em. 


Dịch Thơ 
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Bờ đê sông Nhữ theo lân, 

Đẩn chối, cành nhỏ xa gần cho xong, 
Nay em đã gặp được chồng. 

Mừng chàng chưa nỡ đem lòng xa em: 


Chú AÄi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú #‡ dị, cây đã bị chặt mà lên chỗi, 


3š hà, xa. 


Đã chặt nhành và chặt cả chổi thì thời gian đã trải qua 
một năm mới thấy chồng trở về và mừng rằng chồng không 


xa bỏ nàng vậy. 


Â fa đã Eồ 
+ #ứn 
đế RỊỊ #1 #8 
28 íL 


CHƯƠNG II 


9. Phòng ngư sanh vĩ, 
10. Vương thất như huỷ. 
11. Tuy tắc như huỷ, 

12. Phụ mẫu khổng nhĩ. 


Dịch nghĩa 


9. Con cá phòng đã đỏ đuôi vì quá mệt nhọc. 
10. Triều đình vua Trụ khốc hệt như lửa thiêu. 
11. Tuy khốc liệt như lửa thiêu, 
12. Nhưng ơn đức của Văn vương như cha mẹ trông rất 
gần, có thể khiến anh quên được lao nhọc mà cố gắng lên. 


Tịch thơ 


Cá phòng mệt đỏ đuôi rồi, 
Nhà Thương khốc liệt như hồi lửa thiêu. 
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Cháy bừng khổ sở trăm chiều, 
Mẹ chu thánh đức Chu triều chẳng xa. 
Chú giải của Ohu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ, &ÿ phòng, tên một loài cá, mình 
rộng mà đẹp, sức yếu,vảy nhỏ, #ä sanh, đỏ, con cá phòng hễ 
mệt thì đỏ đuôi. Đuôi con cá phòng vốn trắng, mà nay đã đỏ 
thì cá phòng đã quá mệt vậy. E# uương thất, chỉ nơi đóng 
đô của vua Trụ - Ã*f# phụ mẫu, cha mẹ, chỉ Văn vương ƒL 
khổng, vất, ï nhĩ, gần. 

Lúc ấy Văn vương đã chiếm được hai phần ba thiên hạ, 
và đốc suất những nước đã phản lại nhà Thương tôn thờ vua 
Trụ. Cho nên nhân dân ở bờ sông Nhữ đều theo mệnh lệnh 
của Văn vương lo làm việc cho vua Trụ. Người nhà thấy làm 
việc cần khổ mới uỷ lạo rằng: Anh đã lao khổ như thế, mà 
triểu đình vua Trụ cứ khốc liệt bạo tàn mãi không thôi. Tuy 
sự bạo tàn khốc liệt ấy. không chấm dứt, nhưng ơn đức của 
Văn vương như cha mẹ trông rất gần có thể khiến anh quên 
được khổ nhọc vậy. 

Bài tự nầy nói người vợ thương xót chồng, năng khuyên 
chồng theo đường phải, tuy xa cách nhau lâu, nhớ nhung 
nhau thâm thiết mà khuyến cáo chồng vẫn với ý tôn quân 
thân thượng, mà không có tình riêng lả lơi quyến luyến. Thi 
ơn trạch sâu xa, phong hoá đẹp đẽ ấy đã có thể nhận thấy 
được. 

Cõ một thuyết nói rằng cha mẹ rất gần không nên bê trễ 
công việc của vua để khiến cha mẹ phải lo âu. Giảng như thế 
cũng thông lý. : 

Thiên Nhữ phần có 3 chương, môi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 11 


CHƯƠNG I 
|» 4:in Lân chỉ chỉ. (Chu nam 11) 
R Z Bỉ 1. Lân chỉ chỉ, 


HỆ 4# 9%. Chân chân công tử 
+#KE#8e% 3. Hu ta lân hề! 


Dịch nghĩa 


1. Chân của con lân, 
2. Con của Văn vương nhân hậu 
3. O1, như con lân vậy thay: 


Dịch thơ 


Kìo là chân của bỳ lân, 
Con Văn oương cũng hậu nhân rõ là. 
Ôi, như bỳ lân thật mà! 


Chú giÂ! của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng ## /án, loạt thú mình giống con 
chương, đuôi bò, móng ngựa, thú đứng đầu trong các loài có 
lông, #† chứ, chân. Chân con lân không đạp lên cô tươi, không 
giảm lên côn trùng còn sống, jÉfK. chân chân đáng nhân 
hậu, THẺ hu fa, tiếng than. 

Văn vương và Hậu phì lấy đức hạnh tu thân, mà con 
cháu tông tộc đều hoá ra hiền lành. Cho nên nhà thơ mới lấy 
chân con lân mà khởi hứng để nói về con của Văn vương và 
Hậu phi. Nói rằng tính con lân nhân hậu, cho nên chân của 
nó cũng nhân hậu. Văn vương và Hậu phi nhân hậu, cho nên 
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con của ngài cũng nhân hậu. Nhưng lời nói không thể tả đủ, 
cho nên lại than thở khen tặng. Nhưng nói về con lân, hà tất 
phải là mình chương, đuôi bò, móng ngựa, rồi sau mới là 
điểm tốt của đế vương hay sao? 


CHƯƠNG II 


Z1:  4.Lân chí đỉnh, 
fR‡Z#_ 5. Chân chân công tính. 
T£#RWS G.Hu ta lân hể! 


Dịch ngh1a2 
4. Trán của con kỳ lân, 


5. Cháu của Văn vương nhân hậu, 
6. Ôi, như con lân vậy thay! 


Dịch thơ 

Xiìa là trớn của kỳ lân. 

Cháu Văn uương cũng hậu nhân 0ô cùng. 

Ôi, như hỳ lân, một lòng! 

Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng ZE đính, cái trần. Trán con kỳ 

lân thì chưa nghe nói là thế nào. Hoặc nói rằng con kỳ lân có 
trần, nhưng không dùng trần để húc để cụng (ấy là nhân), Z\ 


#È công tính, con cháu của công hầu, #‡ tính, có nghĩa là sinh 
ra. 
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CHƯƠNG II 


B Z . Lân chỉ giác 
ÿ? x Z2 8. Chân chân công tộc, 
+ #2 9. Hu ta lân hế! 

Dịch nghĩa 


7. Sừng của con kỳ lần, 
8. Bà con đồng họ của Văn vương nhân hậu 
9. Như con kỳ lân vậy 


Dịch thơ 
Kìa là sừng của bỳ lên, 
Họ Văn 0uương cũng hậu nhân xiết nào. 
Ôi, như kỳ lân làm saol 


Chú giải của Chu Hy . 

Chương nầy thuộc hứng, #ï giác (đọc lốc cho hợp vận), 
sừng. Con lân có một sừng, đầu sừng có thịt (cho nên không 
thể húc cụng được, ấy là nhân), Z\# công tộc, bà con đồng 
một ông cố với công hầu, tổ miếu còn thì có tình đồng họ. 

Thiên Lên chỉ có 3 chương, mỗi chương ở câu. 

Lời tự cho thiên nây là bìa thơ ứng nghiệm của thiên 
Quan thư cũng đúng. 

Thơ của những nước Chu nam có 11 thiên, có thay 34 
chương, 159 câu. : 

Theo phần thở Chu nam nảy, 5 bài thơ đầu đều nói về 
đức hạnh của bà Hậu phi: Quan thư (nói về toàn thể bà Hậu 
phì), Cát đàm, Quyển nhĩ (nói về ý chí và nết hạnh cuả bà 
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Hậu phi đã như thế). Cưu mộc, Chung tư (khen ơn đức của 
bà Hậu phi đởã ban bế đến người khác), đều chỉ về một việc 
mà nói vậy. Lời thơ tuy chỉ về Hậu Phi, nhưng thực ra là để 
tỏ rạng cái công hiệu của đạo tu thân tể gia của Văn vương. 

Đến bài Đào yêu, Thố tư, Phù dĩ thì nói về sự công hiệu 
của đạo gia tề thì quốc trị. 

Bài Hán quảng, Nhữ phần là thơ của nước phía nam phụ 
vào, để nhận thấy rằng thiên hạ đã có thể bình trị lần lần 
vậy. 

Còn như bài Lân ch chỉ thì là điểm tốt của đế vương, tự 
nhiên đưa đến, chớ chẳng phải sức người có thể đạt được, cho 
nên mới đặt ở cuối phần thơ Chu nam, mà bài tự đã nhận là 
kết quả ứng nghiệm của thiên Quan thư, Ôi! sở đi đã đạt 
đến mức ấy, thì ân đức của Hậu phi há rằng không trợ giúp 
phần lớn? Nhưng nếu đạo làm vợ mà không thành thì há lại 
được riêng sự tốt đẹp như thế ư? 

Nay nói về kinh Thị, lại có kẻ cho là chỉ chuyên về Hậu 
phi mà không nhận căn bản ở Văn vương, thì cũng là lầm 
vậy. 


2. THTIÉU 1M 


Thiệu là tên đất thái ấp (nước phong cho để hưởng lộc) 
của Thiện Công Thích. Thuyết xưa nhận là vùng Phù Phong 
ở Ủng huyện có Thiệu Đình tức là đất Thiệu ấy. Nay Ủng 
huyện chia làm hai: Kỳ Sơn huyện và Thiên Hưng huyện, 
chưa biết đích xác Thiệu Đình ở tại huyện nào. Phần dư ra 
thì đã thấy ở thiên Chu nam rỗi. 


BB R 
Kt š§  X 
ÑÊ NR ll x7 
Z7 TT 
Eí Ñ đi ~ 


BÀI THỨ 12. 


CHƯƠNG I 


Thước sào. (Thiệu nam l) 
1. Duy thước hữu sào, 

2. Duy cưu cư chỉ, 

3. Chí tử vu quy, 

4. Bách lương nhạ chi. 


Dịch nghĩa 


1. Con chìm thước có ổ, 

2. Con chim cưu đến ở, 

3. Nàng ấy đi lấy chồng, 

4. Hằng trăm cỗ xe đón rước dâu. 


Dịch thơ 


Chim thước có cái ổ xinh, 

Chỉìm cưu boy đến chiếm giành ở trong. 
Nay nàng đến buổi lấy chồng. 

Hằng trăm xe ngựa đến cùng đón dâu. 


Chú giải dủa Ghu Hy 


Chương nầy thuộc hứng, #B £hước, ## cưu đều là tên 
chìm. Chim thước khéo làm ổ. Ổ của chim thước rất hoàn hảo 
kiên cố. Chim cưu thì tính vụng về không biết làm ổ, thường 
ở vào ổ chim thước làm xong. Z2 chỉ tứ, nàng ấy, chỉ bà 
phu nhân (vợ của chư hầu), Bÿ. lưỡng, chiếc xe, vì một chiếc 
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xe đời xưa có hai bánh (lưỡng = hai), fll nhạ, đón rước. Con 
gái của chư hầu gả cho chư hầu đều có hằng trăm cỗ xe đưa 
rước. 

Chư hầu ở nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn 
vương đều chính tâm tu thân để tế gia. Còn con gái của chư 
hầu cũng chịu sự giáo hoá của Hậu phi, đều có đức hạnh 
chuyên tịnh thuần nhất. Cho nên khi nghe việc gả cho chư 
hầu, người nhà khen tặng rằng: Chim thước có ổ, thì chim 
cưu đến ở.Vì thế khi nàng lấy chồng thì có trăm cỗ xe đến 
rước dâu. Ý của bài thơ nầy cũng như phần thơ Chu nam có 
bài Quan thư vậy. 


CHƯƠNG II 
Ñt lB HH lí 5. Duy thước hữu sào, 
Kê M h5 6. Dưy cưu phương chỉ. 
““ # T 8 7, Chỉ tử vu quy, 
=ñ. 1. x2 8. Bách lưỡng tương chỉ. 
Dịch nghĩa 
. Con chim thước có ổ, 


. Con chìm cưu giành làm cúa mình có. 
. Nàng ấy đi lấy chồng, 


Éœ 1 Œ› Ci 


. Hằng trăm cỗ xe tiên dưa dâu. 


Dịch thơ 
Chữứừn thước có cái ổ xinh, 
Cưu đà làm của mà tranh ở uùo. 
Nay nàng lấy bậc chư hấu, 
Hằng trăm xe ngựa đưa dâu rỡ ràng. 


82 


Chủ giải của Ơhu Hy 
Chương nây thuộc hứng 7j phương, có, lẩ tương. tống 
lưa. 
CHƯƠNG III 


## E8 fE f 9. Duy thước hữu sào, 

#Ê lR #t 10. Duy cưu doanh chi. 

Z£ †?#® TT 11. Chi tử vu quy, 

# Ñ là ⁄ 12. Bách lưỡng thành chỉ. 


Dịch nghĩa 
9. Con chim thước có ổ, 
10. Chim cưu đến ở đông đầy. 
11. Nàng ấy đi lấy chồng, 
12. Hàng trăm cỗ xe tham dự để thành cuộc hôn nhân. 
Dịch thơ 
Chỉm thước có cái ổ xinh, 
Đông đầy cưu đã chiếm nhanh ở uào. 
Nay nàng lấy bực chư hầu, 
Hồng trăm xe ngựa chục châu thành hôn. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng, 2 doanh, đây, nói các em cháu 
gái đưa dâu và làm thiếp sang rất đông, h thành. thành 
hôn lễ. 
Thiên Thước sào có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 13. 
CHƯƠNG | 


z# Thái phiền (Thiệu nam 2) 
+ Ð #% L.Vu di thái phiển, 
+ïñHTìL 3. Vu chiểu vu chỉ. 
TÌRx 3. Vu di dụng chị, 
4š & x.#f . 4. Công hầu chỉ sự. 


Dịch nghĩa 
1. Thì để hái rau phiền, 
2. Ở bên ao hay bên cồn bãi. 
3. Thì để dùng về việc 
4. Cúng tế của chư hầu 
Dịch thơ 
Để mà đi hái rau phiên, 
Bên. ao thường mọc hay miên bối sông, 
Hái uê bính cẩn mà dùng. 
Pbu nhân cúng tế ở trong miếu đường. 
Chú giải của Ghu Hy 
Chương nầy thuộc phú “Ƒ vu, ở, nơi #Š phiền, rau bạch 
hào, 3 chiếu, ao nước, ìI chỉ , bãi côn, SE sự (đọc thị cho hợp 
vận), việc cúng tế. 


Nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, bà 
phu nhân, vợ của chư hầu hết sức thành kính lo việc cúng tế. 
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Người nhà của bà mới kể lại việc ấy mà khen tặng. Hoặc nói 
rằng rau phiền để nuôi tằm, vì rằng ngày xưa bà hậu phư 
nhân có lễ thân tăm. Bài thơ này cũng như bài Cát đàm ở 
phần thơ Chu nam vậy. 


CHƯƠNG II 


TJD#®4& 5. Vu đi thái phiền, 
+ Z m 6. Vu giản chỉ trung. 
+}ÐHš# ⁄. Vu dĩ dụng chỉ, 

2a xz 3 8. Công hầu chỉ cung 


Dịch nghĩa 
5. Thì để hái rau phiền, 
6. Ở trong khe giữa hai trái núi. 
7. Thì để dùng về việc 
8, Cúng tế ở tông miếu của chư hầu. 


Dịch thơ 
Rau phiên đi hái đem uê, 


Giữa hai trái núi ở bề suối trong. 
Hái uê khi đã đem dùng, 
Để mà cúng tế trong cung chư hầu. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú, fj giđn, khe nước giữa hai trái 
núi, Zï cung, miếu thờ, hoặc là nơi nhà công để nuôi tằm. 
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14 .7 Tl lữ 
B\ & # 24 
3 ~ T ñB 
#t E 3ã B 


CHƯƠNG lÌi 
9. Bị chi đồng đồng, 
10. Túc dạ tại công. 
11. Bị chỉ kỳ kỳ, 


12. Bạc ngôn tuyển quy. 


Tịch nghĩa 


9. Đầu tóc mượn đoan trang kính cẩn, 


10. Sóm hôm ở công sở lo việc cúng tế. 


11. Đầu tóc mượn thung dung, 


12. Khi quay về lúc cúng tế xong. 


Dịch thơ 


Trên đầu tóc mượn đoan trang. 
Sớm hôm lo liệu uiệc nàng sở công. 
Trên đầu tóc mượn thung dung. 
Trở uê thư thái khi xong tế rồi. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú, ## b¿, tóc mượn kết bằng tóc để 

bới thêm trên đầu cho đẹp. [§†#. đồng đồng, cung kính, 
fúc, sáng sớm Z\ công, công sở, ïñWB Èỳ hỳ, dáng thong thả 
chậm chạp. Việc xong qua rồi có nghi thức. Thiên Tế nghĩa 
ở sách Lễ ký nói rằng: đến lúc tế xong rồi thì hoà nhã vui vẻ 
cũng như lúc sắp vào cúng tế, không muốn đi về gấp vì lòng 
vẫn kính mến mãi không thôi. Hoặc nói 2} công là công tang, 


ruộng trồng dâu của vua. 


Thiên Thói phiên có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 
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#ấã 

ID HE tý đã 
X3  & 
x*ER87 
# Ù fự th 
3F lš Ä + 
2l 8 iE 
#È ¿ù› RI Kế 


BÀI THỨ 14, 


CHƯƠNG | 


Thảo trùng (Thiệu nam 83) 
1. Yêu yêu thảo trùng, 

2. Địch địch phụ chung. 

ở. Vị kiến quân tử, 

4. Ứu tâm sung sung. 

5. Diệc ký kiến chỉ, 

6. Diệc ký cấu chỉ, 
7. Ngã tâm tắc hàng 


Dịch nghĩa 


1. Con châu chấu kêu, 

2. Con cào cào nhảy, 

3. Chưa thấy được chồng, 

4. Thì lòng buồn rầu lo nghĩ. 
õ. Nếu đã thấy được chồng, 

6. Nếu đã gặp được chẳng, 

7. Thì lòng ta lắng dịu xuống. 


Dịch thơ 


Yêu yêu châu chấu bều Uang, 

Cào cào đã thốu tung tăng nhảy cùng, 
Lúc mà chưa thấy được chồng, 

Buồn rầu lo nghĩ tấc lòng nào nguôi. 
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BÀI THỨ 14. 


CHƯƠNG I 
ll ñã Thảo trùng (Thiệu nam 3) 
IÚš IỆ Tl Kế 1. Yêu yêu thảo trùng, 
Xã 2, Địch địch phụ chung. 
L8 ng 3. Vị kiến quân tử, 
# ;ù íh tị 4. Ưu tâm sung sung. 
7F Xứ 5. Diệc ký kiến chỉ, 
7R Eã 8 Ir 6. Diệc ký cấu chi. 
# ,ù RI K# 7. Ngã tâm tắc hàng 

Dịch nghĩa 


1. Con châu chấu kêu, 

2. Con cào cào nhảy. 

3. Chưa thấy được chồng, 

4. Thì lòng buồn rầu lo nghĩ. 

5. Nếu đã thấy được chồng, 

6. Nếu đã gặp được chồng, 

7. Thì lòng ta lãng dịu xuống. 
Dịch thơ 


Yêu yêu châu chấu bêu oang, 

Cào cào đã thấu tung tăng nhỏy cùng, 
Lúc mò chưa thấy được chồng, 

Buôn rầu lo nghĩ tếc lòng nào nguôi. 
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Nếu mà trông thấy được người, 
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau. 
Thì lòng lắng dịu xiết bao! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú HỆl# yêu yêu, tiếng kêu, #f## 
thảo trùng, con châu chấu, tiếng kêu rất lạ, màu xanh, 3x3 
địch địch, dáng nhày, Slấ phụ chung, con cào cào, th 
sung sung, như ffffi xung xung, dáng buôn rầu lo nghĩ, ! 
chỉ, ngữ từ, tiếng ở cuối câu không có nghĩa. 8Ä cấu, gặp l# 
hàng (đọc hồng cho hợp vận), hạ xuống. 

Nước phía nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, quan 
đại phu của chữ hầu đi làm việc ở ngoài, vợ ở một mình, cảm 
đến sự biến thay của vạn vật tuỳ theo mùa theo tiết mà nhớ 
tưởng đến chồng như thế, cũng như thiên Quyển nhĩ ở phần 
thơ Chu nam vậy. 


CHƯƠNG II 

 ®& Bãi LH 8. Trắc bï nam sơn, 

ä®%&#E 9. Ngôn thái kỳ quyết. 

Lề R R# 10. Vị kiến quân tử, 
"ùng 11, Ưu tâm chuyết chuyết. 

7R  lR 1E 12. Diệc ký kiến chỉ, 

7R lš 1E 13. Diệc ký cấu chỉ, 

# :ù RỊ 3t 14. Ngã tâm tắc duyệt. 
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Nếu mò trông thấy được người, 
Hay là cùng đã được hồi gặp nhau. 
Thi lòng lắng dịu xiết bao! 


Chú giẩi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú I#1# yêu yêu, tiếng kêu, #ïjl (hảo 
trùng, con châu chấu, tiếng kêu rất lạ, màu xanh, š‡#4 địch 
địch, dáng nhày, Elẩã phụ chung, con cào cào, TP sung 
sung, như fŠJj§Ï xung xung, dáng buồn rầu lo nghĩ, IE chỉ, ngữ 
từ, tiếng ở cuối câu không có nghĩa. Äš cấu, gặp # hòng (đọc 
hồng cho hợp vận), hạ xuống. 

Nước phía nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, quan 
đại phu của chữ hầu đi làm việc Ở ngoài, vợ ở một mình, cảm 
đến sự biến thay của vạn vật tuỳ theo mùa theo tiết mà nhớ 
tưởng đến chồng như thế, cũng như thiên Quyển nhĩ ở phần 
thơ Chu nam vậy. 


CHƯƠNG li 
lb f# Rí HỊị 8. Trắc bỉ nam sơn, 
8&#£ 9. Ngôn thái kỳ quyết. 
z⁄R## 10. Vị kiến quân tử, 
3 ù l§ 11. Ưu tâm chuyết chuyết. 
7R X N IE 13. Diệc ký kiến chỉ, 
7R B R IL 18. Diệc ký cấu chỉ, 
#® ù RHỊ ã 14. Ngã tâm tắc duyệt. 
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Dịch nghĩa 
8. Lên trên núi nam kia, 
9. Nói là hái rau quyết. 
10. Chưa thấy được chẳng, 
11. Thì lòng buồn rầu. 
12. Nếu đã thấy được chồng, 
18. Nếu đã gặp được chẳng, 
14. Thi lồng ta vui đẹp. 


Dịch thơ 


Núi nưm kia bước lên cao. 

Nói là đi hứi ngọn rau quyết dùng. 

Lúc mà chưa thấy được chông, 

Buôn rầu lo nghĩ tốc lòng nào nguôi. 

Nếu mà trông thấy được người. 

Huy là cùng đã được hồi gặp nhau 

Thì lòng uui đẹp xiết bao! 

Chú giải của Ơhu Hy 

Chương nầy thuộc phú. Lên núi nam là thác cớ để trông 
về phía chồng j# quyết, rau biết, lúc mới mọc chưa có lá thì 
ăn được, cũng là cảm đến sự biến thay của van vật theo thời 
tiết, #4EÄ. chuyết, đáng ưu buồn. 


CHƯƠNG II 
# # Eï LÍ 1ã. Trắc bỉ nam sơn, 
jñ®&—# 16. Ngôn thái kỳ vi. 
zkhã7 17. Vị kiến quân tử, 
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#® sù Ø8 18. Ngã tâm thương bị, 


7R l# ñ 19. Diệc ký kiến chỉ, 

7R x 8 IL 20. Diệc ký cấu chỉ, 

# sù NI 55 21. Ngã tâm tắc di. 
Dịch nghĩa 


15. Lên trên núi nam kla, 
16. Nói là hán rau vI. 

17. Chưa thấy được chẳng 
18. Thì lòng ta bị thương. 
19. Nếu đã thấy được chồng. 
20. Nếu đã gặp được chồng, 
21. Thì lòng ta bình lặng. 


Dịch thơ 


Nút nam bia đã trèo lên, 

Rằng rau ui hái ở trên mà dùng, 

Lúc mà chưa thấy được chồng. 

Bị thương khổ sở tấc lòng nào nguôi. 

Nếu mù trông thấy được người, 

Hay là cùng đã được hôi gặp nhau, 

Thì lòng bình lặng xiết bao! 

Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú ƒÄ 0i, rau vi giống rau quyết 

nhưng bơi lớn hơn, có gai mà vị đắng, người ở núi ăn rau ấy, 
gọi là rau mê quyết. Họ Hồ nghi rằng rau ấy tức là thứ rau 
mà Trang tử đã gọi là mê dương 5 đi, bằng. 
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Thiên Thảo trùng có 3 chương, nỗi chương 7 câu. 


BÀI THỨ 15 


CHƯƠNG | 


4# Thái tần. (Thiệu nam 4) 
+J#a&#® 1, Vu dĩ thái tần, 
Bi ï ¿ 2. Nam giản chỉ tân. 
+JÐða&& 3. Vu dĩ thái tảo, 
+ # f1 Xt 4. Vu bỉ hành lão. 

Dịch nghĩa 

1. Thì để hái rau tần, 
2. Ở bờ khe núi nam. 


3. Thì để hái rong tảo, 
4. Ở chỗ nước mưa chây cuốn nơi ngồi rãnh kia. 
.Dịch thơ 
Để mù đi hái rau tấn, 
Núi nơm hay mọc ở gần bờ bhe. 
Tảo bia ta hái luôn. uê.. 
Hên đường nước chảy dâm đề sau mưa. 
Chú giẢi của 0hu Hy 
Chương này thuộc phú Zã ần, rau lục bình nối trên mặt 
nước, người Giang Đông gọi là bào, ý tớn, bờ nước, ÿê ¿ởo, 


rong tụ tảo ở đáy nước, cọng như cọng cây thoa, lá như cỏ 
bồng ƒT7# hành lão, cái rãnh nước mưa chảy cuộn ủi. 
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Nước phía nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, vợ của 
quan đại phu năng lo việc cúng tế, người nhà của nàng mới 
kê lại việc ấy mà khen tặng, 


TthUuầz 
#£fX“KXã 
+ ĐWR~ 
#ế # k # 


CHƯƠNG II 


B. Vu dĩ thình chì, 
6. Duy khuông cập cử. 
7. Vụ dĩ tương chỉ, 
8. Duy kỹ cập phủ, 


Dịch nghĩa 


5. Thì để đựng vào, 

6. Ở trong cái giỏ vuông và cái giỏ tròn. 

7. Thì để luộc nấu, 

8. Ởtrong cái nổi đồng ba chân hay nổi không chân. 


Dịch thơ 


Để mà đem đựng rong rau 

Tròn uuông hai giỏ đựng 0ào tươi xanh 
Làm dưa ta lại luộc nhanh, 

Luộc trong uạc nhỏ hay xanh bằng đông. 


Chú giải của Chu Hy. 


Chương nầy thuộc phú fÊ khuông, cái giỏ vuông, #3 cử, 
cái giỏ tròn, X tương, nấu luộc sơ để gài làm dưa. ÿñ kỹ, cái 
nổi đồng có ba chân (giống như cái vạc nhỏ) # phủ, cái nổi 


đồng không có chân. 
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Bấy nhiêu điều ấy đủ nhận thấy sự tuần tự thông 
thường và ý nghiêm kính chỉnh tả. 


CHƯƠNG lII 


+zZ 9. Vu đi điện chi, 

&%ÌRF 10. Tông thất đũ hạ, 
SE O7 xế 11. Thuy kỳ thi chi? 
5z # ®# #z 12. Hữu trai quý nữ. 


Dịch nghĩa 


9. Thì để đặt xuống 
10. Ở dưới của sổ của nhò tông miếu. 
11. Ai làm chủ cuộc lễ tế này?. 
12. Có cô thiếu nữ bính cẩn 
Dịch thơ 
Để mà đem đặt dưa nây, 
Cửa song ngôi miếu dưới bây lễ ra. 
Ai làm chủ tế đây mờ? 
Có cô thiếu nữ nết na bình oì 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú # điện, đặt để xuống 32 tông 
thất, tông miếu. Quan đại phu và quan sĩ tế ở tông thất § F 
đũ họ, góc tây nam trong nhà gọi là áo, tế ở dưới cửa sổ ở góc 
tây nam trong nhà Ƒˆ/hí, chủ ## mai, dáng kính cần ##r 
guý nữ, thiếu nữ. 

Trong lễ cúng tế, người chủ phụ đứng cúng tế, dâng lên 
những đĩa đựng dưa. Người chủ phụ (vợ chính) ấy trẻ trung 
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lại kính cấn thì càng thấy tính chất đẹp đẽ mà sự giáo hoá 
đã đến từ xa vậy 
Thiên Thái tần có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 16 
CHƯƠNG | 


H 3š Cam đường. (Thiệu năm 5) 
7ñ H 3 I. Tế phế cam đường, 

7) 3% 2) fX 2. Vật tiễn vật phạt. 

#8“ iHf XÃ 3. Thiệu bá sở bạt. 


Dịch nghĩa 
1. Cây cam đường um tùm, 
2. Chớ xén chớ chặt. 
3. Vì là nơi ông Thiệu bá ở đấy. 
Dịch thơ 


Cam đường xanh tốt rườm rà. 

Chớ nên xét cắt cùng là chặt cây 

Vì nơi Thiệu Bá ở đây 

Chủ điải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú #ữfñ ¿ế phế, dáng rườm rà thịnh 

nhiều †Ï3# cam đường, cây đỗ lê, thứ trắng là cam đường, 
thứ đồ là đỗ lê $f tiến, cắt hớt nhành lá {& phạt, chặt thân 
cây {f1 bá, Phương Bá (Thiệu Bá), 3Ÿ bạ, nhà để dừng nghỉ 
giữa vùng cây cỏ. Ông Thiệu Bá đi khắp nước phương nam 
để truyền bá việc đức chính của Văn vương, có khi ở dưới cây 
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cam đường. Về sau người ta nhớ đến công đức của Thiệu bá, 
thương mến cây cam đường ấy mà không nhẫn làm cho cây 
ấy bị thương tổn. 


CHƯƠNG II 


T6 H % 4, Tế phế cam đường, 
2 4 2 Ñ 5. Vật tiên vật bạt. 
#i 1H Eï R8 6. Thiệu bái sở khí. 


Dịch nghĩa 

4. Cây cam đường um tùm, 

5. Chớ xén, chớ bẻ gẫy. 

6. Vì là nơi Thiệu Bá nghỉ ngơi. 
Dịch thơ 


Cơm đường rộp rụp tươi xanh 

Chó nên hớt xén bẻ cành mà chơi 

Vì nơi Thiệu bá nghÌ ngơi. 

Chú giải của Ơhu Hy 
Chương nầy thuộc phú RW bại (đọc bị cho hợp vận), bẻ 

gây, ñR khí, nghỉ ngơi ZJRÈ oật bại, chớ bẻ gẫy, ý nói chẳng 
những đặc biệt chớ chặt đăn mà thôi, mà chớ nên làm gây 
nữa mới được. Lòng thương mến càng lâu thì càng sâu đậm. 
Chương sau đây cũng phòng theo chương nầy. 


CHƯƠNG lII 


T8 H 3 7. Tế phế cam đường, 
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%) #Ị Ø) š 8. Vật tiên vật bế (bái). 


3 lũ f šầ 9. Thiệu bá sở thuế, 


Dịch nghĩa 
7. Cây cam-dường um tùm, 
8. Chớ xén chớ quằng uốn 
9, Vì là nơi nhà ông Thiệu Bá 
Dịch thơ 


Um từm tươi tốt cam đường. 

Chớ nên xén nhành oà thường quằng cây. 

Vì nhà Thiệu Bứ ở đây: 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú #E bá; (đọc bế cho hợp vận), làm 
cho cong co š# thuế, nhà ở, 2ZJ## ột bái, chớ bê cong, ý nói 
chẳng những đặc biệt chớ chặt mà thôi, mà chớ nên quằng 
uốn cong co nữa mới được. 

Thiên Cam đường có 3 chương, mỗi chương 3 câu 


BÀI THỨ 17 
CHƯƠNG I 
II Hành lộ (thiệu nam 6) 
Bì B71 1.Yếm ấp hành lộ, 
STSB# 32. Khi bất túc dạ, 
HÀ íJ 27 Bế 3. Vị hành đa lộ. 


9⁄7 


Dịch nghĩa 


1. Âm tớt sương lộ trên đường đi, 
2. Em há lại chẳng muốn đi trong sớm tối? 
3. Mới nói thác là đường đi nhiều sương lộ. 


Dịch thơ 
Đường đi ẩm ưới lộ sương, 


Hú đâu chẳng muốn đi đường sớm bhuyo? 
Ngọt đường sương lộ đâm đìa. 
hú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú fjfỦqW: yếm ấp, ý nói ẩm ướt fT 
hành đường đì,1 1 túc, sớm. 

Người ở nước phương nam, tuân theo lời dạy dễ của 
Thiệu Bá mà phục theo sự giáo hoá của Văn vương, đã bỏ 
dược thói tục dâm loạn của ngày trước, cho nên người con gái 
năng lấy lễ giữ mình mà không hị ô nhục vì kẻ ngang tàng vô 
lễ nữa. mới kế ý chí mình. làm bài thơ nầy đẻ cự tuyệt với kẻ 
Ấy. 

Nói rằng sương lộ trên đường ẩm ướt. em há lại chẳng 
muốn đi trong sớm tối trên đường ấy hay sao? Sơ nhiều 
sương lộ sẽ thấm ướt quần áo mà em chàng dám ởi. Vì là 
thân gái đi một mình trong sớm tối sợ ke cường bạo hãm 
hiếp, cho nên mới nói thác là đường di nhiều sương lộ e bị 
thấm ướt vậy. 


CHƯƠNG II 
HỆ nH 4 Ất Ø3 4. Thuỳ vị tước vô giác? 
trị LÍ ## #® E 5. Hà dĩ xuyên ngã ốc? 
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SÉ RH Zx # Z 6. Thuỳ vị nhữ vô gia? 
fI P4 3š # 4 7. Hà đi tốc ngã ngục? 


#ft SK Tề RÄ 8. Tuy tốc ngã ngục, 
5  Ã*. E 9. Thất gia bất túc. 
“Dịch nđ@h1a 


4. Ai nói rằng chim sẻ không sừng? 

5. Thì nó lấy gì để xoi nhà của em? 

6. Ai nói rằng anh không có nghĩ lễ cầu hôn? 

7. Thì anh lấy gì dể thưa kiện em mà gây nên việc hình 
án? 

8. Tuy là anh có thể thưa kiện em. 

9. Những sự thật thì nghĩ lễ cầu hôn của anh đã đây đủ 
(cho nên em mới nói là ô nhục mà từ chối việc cưới hồi của 
anh). 

Dịch thơ 


Ai rằng chím sẻ không sừng? 
Nhà em xoi được, hỏi rằng bằng chỉ? 
Ai rằng anh chẳng lễ nghị? 
Đem em trực tố lấy gì hởi anh? 
Kiên thưa em được đã đành 
Lễ nghỉ lúc trước thi hành du đâu? 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nẩy thuộc hứng # Øia(đọc cho hợp vận )nói nghĩ 
lễ mối mai đến cầu hôn. j# fóe . khiến gầy nên. 
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Cô gái trinh tiết đã giữ mình như thế nhưng lại còn thấy 
việc thưa kiện khiến gây nên hình án, nàng mới tỏ lồng oan ức 
mà nói: Người ta đều nói con chìm sẻ cố sừng, mới xoi được 
nhà của em để khởi hứng mà dẫn đến việc: người ta đều nói 
anh có lễ cầu hôn với em, cho nên anh mới quyền đưa em đến 
nơi ngục thất. Nhưng người ta không biết rằng: tuy anh có 
quyền thưa kiện em tại nơi ngục thất, nhưng (sự thật) nghi lễ 
cầu hôn của anh đối với em lúc ban đầu chưa từng được đầy đủ, 
cũng như chim sẻ, tuy nố xoi được nhà em, thật ra nó chưa hề 
có sừng bao giờ. 


CHƯƠNG II 
BÉ SH là ẤĐ 10. Thuy vị thử vô nha? 
tị ĐÀ #P # Hã 11. Hà đĩ xuyên ngã dung? 
HE HH Ít 12. Thuỳ vị nhữ võ gia? - 
#Jj CÁ 3 # 4 18. Hà dĩ tốc ngã tụng? 
Ệ 34 #3 ã 14. Tuy tốc ngã tụng, 
ZR #4 # 15. Diệc bất nhữ tùng. 
Dịch nghĩa 


10 Ái nói rằng con chuột không có răng? 

11. Thì nó lấy gì mà xoi được bưỡng của em? 

19. Ai nói rằng anh không có nghỉ lễ cầu hôn? 

18. Thì anh lấy gì mà thưa kiện em? 

14. Tuy anh có thể thưa kiện em. 

15. Nhưng rốt cuộc em cũng chẳng theo về ở cùng anh 
được. 
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Dịch thơ 


Ai rằng con chuột không răng? 
Tường em nó đã xoi ngang bằng gỉ? 
Ai rằng anh chẳng lễ nghỉ? 

Đem em trực lố lấy gì hỏi anh? 
Niện thưa emn được đã đành. 

Rồi cùng uê ở uới anh chẳng thèm 


Chú giải của Ghu Hy 
Chương nầy thuộc hứng #Ƒ nha (đọc ngông cho hợp vận), 


răng fÃ dung, bức tường. 


Nói rằng tuy anh có thể đem em ra thưa kiện, nhưng vì 
lễ nghi cầu hôn của anh có chỗ chưa được đầy đú, cho nên rốt 


cuộc em cũng chẳng theo về với anh được. 


Thiên Hành lộ có 3 chương, 1 chương 3 câu, 2 chương 6 


câu. 


ñR 
3 # 
3 #R ñH ïU 
RR&H2 
% tt ® 


BÀI THỨ 18 


CHƯƠNG l 


Cao dương. (Thiệu nam 7) 
1. Cao dương chỉ bì, 

2. Tố ty ngũ đà. 

3. Thoái thực tự công, 

4. Uy đà uy đà. 
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Dịch nghĩa 
1. Áo bằng da dê, 
2. Có năm sợi tơ trăng để trang sức, 
3. Từ triều đình, cửa công lui về nhà mà ăn cơm, 
4. Dáng thung dung tự đắc. 


Dịch thơ 


Đại phu mặc áo da dễ, 
Có năm tơ trắng thêm bê xinh xinh. 
Triều uề ăn tại gia đình. 
Dáng xem tự đắc thích tình thung dung. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú 3§ czo, dê nhỏ 3 dương, dê to, 
bì (đọc bè cho hợp vận), da để may làm áo mặc thường trong 
nhà của quan đại phu ‡Šš tố, trắng #£ đả, chưa rõ là gì, có lẽ 
là vật bằng tơ để trang sức áo da cho đẹp, 'Ñ& thoứøi thực, từ 
triểu đình lui về nhà mà ăn cơm. E12} ?ự công, từ cửa công 
mà bước ra 3#‡#È uy đi (đọc uy đà cho hợp vận) dáng tự đắc, 
Nước phía nam chịu sự giáo hoá theo nền chính trị của 
Văn vương, những quan lại tại chức đều cần kiệm chính 
trực. Cho nên nhà thơ mới khen tặng quan lại, y phục được 
bình thường không xa hoa (vì cần kiệm), đáng điệu thung 
dung tự đắc như thế (vì chính trực). 


CHƯƠNG tt 


mẽW*x#* 5. Cao dương chỉ cách, 
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đa 


2# h 6. Tố ty ngũ vực, 


# E SE 7. Uy đi uy di 
H248 8. Tự công thoái thực, 
Dịch nghĩa 


5. Áo bằng đa đê, 

6. Năm đường may đều có tơ trắng trang sức 

7. Dáng thung dung tự đác, 

§. Từ triều đình, cửa công lui về nhà mà ăn cơm. 
Dịch thơ 


Áo da dê quan đại phu 
May năm tơ trắng rực màu tỉnh anh. 
Dáng xem tự đắc thích tình, 
Triều uê ăn tại gia đình thung dung. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nảy thuộc hứng i# cách (đọc cứu cho hợp vận), 


. #8 uực, chỗ đường may trên áo da. 


CHƯƠNG II 
âm #x 9. Cao dương chỉ phùng, 
ni #8 10. Tổ ty ngũ tông, 
£ tE  ỨÈ 11. Uy đi uy di, 
BH 12. Thoái thực tự công, 
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Dịch nghĩa 
9. Đường may trên áo da đê, 
10. Có năm sợi tơ trắng để trang sức 
11. Dáng thung dung tự đắc. 
12. Từ triểu đình, cửa công lui về nhà mà ăn cơm. 


Dịch thơ 


Đường muy trên úo da dê, 
Có năm tơ trắng thêm bề xinh tươi, 
Thung dung tự đắc dáng người. 
Lui uê cơm nước thành thơi thích tình. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú ## phùng, may ráp lại làm áo da 
Ÿ# tông, (cũng chưa biết là gì) 
Thiên Cao dương có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 19. 
CHƯƠNG I 

R# H #8 Ấn kỳ lôi (Thiệu nam 8) 
8 E8 1. Ấn kỳ lôi 
#r Ñ LH x~ lỗ 2. Tạ nam sơn chỉ dương, 
tị ãr 3ã Rr 8. Hà tư vi tư? 
 ñ gì 4. Mạc cảm hoặc hoàng, 
‡R§ ŸE  # 5. Chân chân quân tử, 
WP ñ BR HỆ 6. Quy tai! quy tail 
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Dịch nghĩa 
1. Tiếng sấm ầm ầm, 
2. Ở phía nam núi nam 
3. Sao chàng một mình rời khỏi chốn nầy? 
4. Mà không dám được tí gì rảnh rang. 
5. Chàng là người trung tín thuần hậu. 
6. Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất để 
chàng trỏ về). 
Tịch thơ 


Vong rên sấm nổ âm ầm, 

Phía nam của dãy núi nưm đây mò, 
Sao chàng lợi uột đi ra? 

Lo làm chẳng dám gì là rắnh rang. 
Chùng người tín hậu đoan trang, 
Mong mau xong uiệc để chàng 0Ê ngay. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng §# ổn, là tiếng sấm nổ, J8 
dương, phía nam trái núi (Hƒ hà fư (sao người nầy), sao 
chàng? 3# nỉ tư, lìa chỗ nây, š§ hoàng, nhàn hạ rảnh rang 
ĐEÙE chân chân, trung tín thuần hậu. 

Nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, 
người vợ vì chồng đi làm ở ngoài, tưởng nhớ đến chồng mà 
làm bài thơ nầy. Nói rằng: tiếng sấm vang ầm âm ở phía 
nam núi nam. Sao chàng một mình rời khỏi chốn nây mà 
không dám được một chút nhàn rảnh thư thả thế vậy? Do đó 
nàng lại khen ngợi đức hạnh của chồng, rỗi nàng lại mong 
công việc sớm thành tất để chàng mau được trở về. 
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CHƯƠNG li 


l# R # 7. Ấn kỳ lôi, 

TE E LH xZ # 8. Tại nam sơn chỉ trắc, 

tị hi šR Ñ 9. Hà tư vi tư? 

3 W8 EK 10. Mạc cảm hoàng tức, 

ft # 11. Chân chân quản tử, 

Bỹ đà B8 H3 12. Quy tai! quy tai! 
Dịch nđh1a 


7. Tiếng sấm âm ầm 

8. Ở một bên núi nam. 

9. Sao chàng một mình rời khỏi chốn nầy? 

10. Mà không đám được tí gì rảnh rang dừng nghi. 

11. Chàng là người trung tín thuần hậu. 

12. Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất 
để chàng trở về). 

Dịch thơ 


Âm âm tiếng sấm nổi lên, 

Núi nam nghe rõ ở bên cạnh nây. 

Sao chàng lại tách đi ngay? 

Dám đâu yên nghỉ ít ngày thủnh thơi. 
Đoan trang tín hệu ở đời. 

Mong chùng xong uiệc tức thời uê cho. 

Chú giải của Ohu Hy 

Chương nầy thuộc hứng tức, thôi, dừng. 
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CHƯƠNG lI! 


8g # # 13. Ấn kỳ lôi, 

#E RLHZ F  - 14. Tại nam sơn chỉ hụ (hạ). 
‡J 8# 3 Ä 15. Hà tư vi tư? 

4 # 3 m 16. Mạc cảm hoàng xử, 

‡x i£ế 8 # 17. Chân chân quân tử, 


Rẻ 5à Bả ñà 18. Quy tai! Quy tai! 


Tịch nghĩa 

18. Tiếng sầm âm âm, 

14. Ở đưới nứi nam 

15. Sao chàng một mình rời khỏi chốn nầy? 

16. Mà không dám được tí gì ở yên 

17. Chàng là người trung tín thuần hậu. 

18. Về thay! Về thay! (Em mong công việc sớm hoàn tất 
để chàng trở về). 


Tịch thơ 


Âm âm tiếng sấm nổ rên. 

Núi nam phía dưới ở miền ấy thôi 
Chốn nây chàng lại uội rời. 

Mà không dứm ở yên nơi tí nào. 
Chàng người trung hậu xiết bao! 
Mong chàng xong uiệc để rau trở uễ. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng 


107 


Thiên Ấn bỳ lôi có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 20 
CHƯƠNG I 
lR H l§ Biểu hữu mai. (Thiệu nam 9) 
l8 1. Biểu hữu mai, 


tt. tr 2. Kỳ thực thất hề. 
x* # + 3. Cầu ngã thứ sĩ, 
ì H2 4. Dãi kỳ cát hề. 


Dịch nghĩa 
1. Quả mai đã rụng. 
2. Ở trên cây, quả mai mười phân chỉ cồn lại có bảy. 
3. Kẻ sĩ tìm đến em để cưới, 
4. Hãy kịp ngày tốt nầy. 
Dịch thơ 


Hôm nay mai đã rụng rồi, 
Giảm đi còn bảy phần mười trên cây. 
Sĩ phụ tìm đến em đây. 
Kịp trong ngày tốt lo ngay cho mà. 
Chú giải của Chu Hy. 
Chương nầy thuộc phú Ÿÿ biểu, rốt, rụng E§ mơi, tên cây 
mai, hoa trắng, quả như quả hạnh mà chua ƒƒ ứ»ứ, chúng 


các vị ìâ đãi, kịp đ cớt, cát nhật, ngày tốt. 
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Nước phương nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, con 
gái biết lấy chữ trinh tiết, trung tín để giữ mình, lo cho mình 
gà chẳng không kịp thời mà phải chịu nhục vì kể ngang tàng 
vô lễ. Cho nên nói rằng: Quả mai đã rụng, còn lại ở trên cây 
đã ít rồi thì biết rằng mùa đã qua và đã quá muộn vậy. Hỏi 
kẻ sĩ tìm đến để cưới em có lo kịp ngày tốt lành mà đến hay 
không. 


CHƯƠNG II 


5ã 5. Biểu hữu mai, 

RR=^ 6. Kỳ thực tam hề. 

+% #®f£” 7. Cầu ngã thứ sĩ, 

E2 ® 8. Đãi kỳ kim hề. 
Dịch nghĩa 


5. Quả mai đã rụng. 

6. Ở trên cây, quả mai mười phần chỉ cồn lại có ba mà 
thôi. 

7. Chúng sĩ tìm đến em để cưới. 

8. Hãy lo cho kịp ngày hôm nay (không cần phải chờ ngày 
tốt nữa). 


Dịch thơ 
Hôm nay mai đã rụng thưa. 
Mười phần còn lại chỉ uừa ba thôi. 
Cưới em tìm đến những người, 
Hãy lo cưới gấp cho rồi hôm nay. 
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Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú, Quả mai trên cây mười phần chỉ 
còn lại có ba, phần rụng xuống đã nhiều hơn nữa 2 kữn, 
ngày hôm nay, vì là không phải chờ ngày tốt nữa. 


CHƯƠNG II 


l H f§ 9. Biểu hữu mai, 

Œ £ 10. Khuynh khuông hý chì. 

t*# ƒ + 11. Cầu ngã thứ sĩ, 

t8 R E2. 12. Đãi kỳ vị chị, 

Dịch nghĩa 

9. Quả mai đã rụng. 

10. Hãy nghiêng giỏ mà lượm vì quả mai đã rụng hết 
xuống đất, không còn quả nào trên cây nữa (mùa đã qua rất 
xa, thời đã quá trề). 

11. Rẻ sĩ tìm đến em để cưới, 


12. Hãy lo kịp đến nói em (để hẹn ước thì việc hôn nhân 
định xong). 


Dịch thơ 
Hôm nay mai đã rụng đây, 
Chỉ đành nghiêng giỏ đem mai nhặt nào. 
Tìm em mò cưới U¡ nòo, 
Một câu đến nói hẹn nhau được rồi. 
Chú điải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú 3# hý, lượm lấy. nghiêng giỏ mà 
lượm lấy bỏ vào, thì là quả mai đã rụng hết rồi vậy š8Z u¿ 
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chỉ, thì chỉ nói với nhau mà ước hẹn át có thể định xong việc 
hôn nhân. _ 
Thiên Biểu hữu mới có 3 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 21. 
CHƯƠNG I 
2 RE Tiểu tình (Thiệu nam 10) 
l ?# 25 1, Huệ bỉ tiểu tỉnh, 
=Ủh## 2. Tam ngũ tại đông. 
E\ B\ f8 fE 3. Túc túc tiêu chỉnh, 
B # #2 4. Túc dạ tại công, 
ấn 2 l 5. Thực mệnh bất đồng. 
Dịch nghĩa 


1, Tí t1 những ngôi sao nhỏ kia, 
2. Thấy lưa thưa năm ba ngôi ở phương đông, 
3. Phải tể chỉnh gọn gàng đi đi lại lại trong ban đêm. 
4. Sớm hôm ở mãi chốn cửa công. 
õ. Thật vô số mệnh không đồng với của bà phu nhân vợ 
chính. 
Tịch thơ 

Tỉ H sao bé lờ mờ, 

Năm ba đã thấy lừng lờ trời đông. 

Chỉnh tê đi lại đêm ròng. 

Sớm hôm. ở mãi cửa công nhọc nhằn. 

Thật uì số mệnh chẳng bằng. 
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Chú giải của Ơhu Hy 

Chương nầy thuộc hứng i# bớ?, dáng nhỏ nhen Ti fưm 
ngũ thưa thớt chỉ có năm ba ngôi sao, vì là lúc đầu hôm hay 
lúc gần sáng JRẾR (úc túc, dáng tế chỉnh gọn gàng #ÿ tiêu, 
ban đêm ứ chính, đi, SE thực, thật đã mệnh , số phận trời 
định cho mỗi người. 

Các bà phu nhân vợ của chư hầu chịu sự giao hoá của bà 
Hậu phi Thái Tự đã không ghen tuông nữa để thi ân huệ cho 
kẻ hầu thiếp dưới mình. Cho nên các người thiếp khen tặng 
các bà phu nhân như thế. Các người thiếp được tiến dâng lên 
hầu hạ gần gũi vua nhưng không dám ở suốt đêm với vua, hễ 
thấy sao mọc thì đến, sao lặn thì về. Cho nên nhân những 
điều trông thấy mà khởi hứng. Về ý nghĩa thực không đáng 
kể mà chỉ vịn vào hai chữ 2F tại đông, 4:2) tại công ứng 
đối nhau. Lại nới rằng sở dĩ đã như thế là vì số mệnh trời 
phú cho mình không đồng với bực sang cả. Cho nên các thiếp 
mới lấy việc được hầu hạ gần gũi bên vua làm niểm ân huệ 
sâu xa của bà phu nhân vợ chính mà không đám than oán về 
công cần khổ đã phải đi đi lại lại trong đêm hôm. 


CHƯƠNG II 
IÉỆ #ữ 2h E 6. Huệ bỉ tiểu tỉnh, 
2 Ứ j , Duy Sâm dữ Mão 
RR ER †Ÿ iF 8. Túc túc tiêu chỉnh, 


†u â: 9 T 9. Bảo khâm đữ trù. 
tứ T X8 10. Thực mệnh bất du. 


Dịch nghĩa 
6. Ti tì những ngôi sao nhỏ ka, 
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7. Chỉ thấy sao Sâm sao Mão (ở phương tây). 

8. Phải tế chỉnh gọn gàng đi di lại lại trong ban đêm. 

9. Và ôm cả mền đơn mền kép. 

10. Thật vì số mệnh không đồng với của bà phu nhân vợ 
chính. 


Dịch thơ 
Tí H suo bé những ngôi. 
Sœo Sâm sao Mão sáng ngời từng cao. 
Chỉnh tê đi lại đêm thâu, 
Mền đơn mên kép chực châu lắm công. 
Thật 0ì số mệnh chẳng đông. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng # Sám, và ðh Mão (đọc lâu để 
hợp vận) là tên hai chòm sao ở phương tây & khâm , mền, 
chăn ##8l trừ, mền đơn, chăn đơn. Khởi hứng cũng lấy hai chữ 
8ñ dữ mão 58Rj dữ trù ứng đối nhau #2 đu, đồng với 

Thiên Tiểu tỉnh có 2 chương, môi chương ð câu. 

Họ Lữ nói rằng: Bà phu nhân vợ chính không có tính 
ghen tuông thì các người thiếp sống yên theo số mệnh. Cho 
nên nói rằng: Hễ trên chuộng nhân, thì dưới chuộng nghĩa 
vậy. 


BÀI THỨ 22 
CHƯƠNG | 
ïtU 8 Giang hữu tự (Thiệu nam 11) 
U tư 1. Giang hữu tự, 
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< + BÑ %. Chi tử quy. 


“ 3 3. Bất ngã dĩ, 
° # 2) 4. Bất ngã dĩ, 


3© 6 1u 5. Kỳ hậu đã hối. 


Dịch nghĩa 

1. Sâng Trường Giang cèn có sông tự (dòng nước chảy 
tách ra rỗi lại chảy nhập vào 

2. Thế rnà nàng ấy đi lấy chồng. 

3. Lại chẳng dắt ta đã theo. 

4. Tuy chẳng đắt ta đi theo. 

4. Nhưng về sau nàng cũng sẽ ăn năn hối cải (mà sẽ rước 
ta đi theo). 


Dịch thơ 


Trường giang co nhúnh chủy uòng. 

Bỏ em chị đã lấy chồng hôm nay, 

Bỏ am chẳng đắt thế này. 

Rồi sơu nhị cũng có ngày ăn năn. 

Chú điải của Chu HỰ 

Chương nầy thuộc hứng 7Í fự (đọc fñ cho hợp vận), dòng 
nước chảy tách ra rồi lại chảy nhập vào. Nay trong khoảng 
Giang Lăng, Hán Đương và An Phục có nhiều như thế ZŸ 
chỉ tứ, nàng ấy, người thiếp chỉ bà vợ chính mà nói Bổ quy , 
con gái được gá lấy chồng ‡È ngã, tôi, người thiếp tự xưng Pj 
đĩ. cùng dắt đi theo ở bai bên. 

Lúc ấy ở bên sông tự có cô gái đưa dâu chưa hứa gả, 
không dược người vợ chính dẫn đi theo để làm thiếp. (Tục 
xưa hệ được ga cho chủ hầu. nàng đâu đẫn em gái bay cháu 
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gái của mình đi theo để đưa dâu và để làm hầu thiếp cho 
chồng. Việc ấy được cho là vinh hạnh). 

Về sau người vợ đích ấy chịu sự giáo hoá của bà Hậu pE: 
Thái Tự, mới biết ăn năn hối cải bèn rước các cô ấy sang làm 
thiếp cho chồng. Cho nên người thiếp thấy sông Trường 
Giang có nhánh tách ra rồi nhập lại, mới khởi hứng nói rằng 
sông Trường Giang cồn có sông tự, mà nàng ấy đi lấy chồng 
lại không dắt ta đi theo. Tuy không dắt ta đi theo thì về sau 
nàng cũng sẽ ăn năn hối cải. 


CHƯƠNG II 
Iú Ñ# 6. Giang hữu chữ. 
Z Z R# 7. Chỉ tử quy. 
+ ® 8 8. Bất ngã dữ, 
“ #® Ðh 9. Bất ngã dữ. 


J@ tu 10. Kỳ hậu dã xử. 


.Dịch nghĩa 
6. Sông Trường Giang còn có côn nhỏ, 
7. Nàng ấy đi lấy chồng. 
§. Lại chăng đắt Lạ đi theo. 
9. Tuy chăng dắt ta ởi theo. 
10. Nhưng về sau ba cũng được ở yên ôn (vì nàng sẽ rước 
ta sang cùng). 
Dịch thơ 


Trường giang còn nổi cồn lên, 
Lấy chồng chẳng dốt, chị quên em rồi. 
Bỏ em chẳng dắt thì thôi. 
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Về sau em Ở yên nơi chung cùng. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng ÿ§ chử, côn nhỏ, nước rẽ dòng 
thì thành cái cồn nổi lên 3š đữ, cùng đi theo với g§ xử, ở yên, 
được nơi yên ổn. 


CHƯƠNG lII 
ìU 11. Giang hữu Đà, 
< #8 12. Chỉ tử quy, 
“^#®ìã 13. Bất ngã qua, 
Đã 14. Bất ngã qua, 


—8wmux# 15. Kỳ tiêu dã ca. 


11. Sông Trường Giang có sông Đà chảy tách ra. 

12. Nàng ấy đi lấy chồng. 

13. Đi qua bên ta mà chẳng dắt ta đi theo cùng. 

14. Tuy qua mà chẳng đắt ta đi theo. 

15. (Thì ất ngày sau nàng sẽ hối hận) chép miệng thổ 
dài rồi sẽ ca vui lên khi em được rước sang và được nơi yên 
ổn). 


Dịch thơ 
Trường Giang còn có sông Đà. 
Vu quy chẳng dắt em qua ở cùng 
Ty qua chẳng dắt đi chung. 
Mai sau chép miệng hận lòng Uội ca. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ÿÈ Đà, tên con sông chảy tách 
biệt Trường Giang 38 qua, đi qua bên em mà không dắt em 
cùng đi chung với, lỗi tiêu, chép miệng để hà hơi buồn phẫn 
trong lòng, tức là nói lúc ăn nặn hối hận Äf ca, ca vui lên khi 
được nơi yên ổn. 

Thiên. Giang hữu tự có 3 chương, mỗi chương ð câu. 

Họ Trần nói rằng: Trong thiên Tiểu tính bà phu nhân thi 
ân huệ xuống cho các thiếp, cho nên các thiếp đều tận tâm 
phụng sự. Cồn trong khoảng sông Trường Giang, sông Đà, 
người vợ chính không thi ân xuống cho các thiếp, nhưng các 
thiếp không oán hận. Vì rằng người cha tuy không hiển từ, 
người con cũng không thể nào được bất hiếu. Ở mỗi địa vị 
đếu phải làm trọn đạo nghĩa của mình mà thôi vậy. 


BÀI THỨ 23. 


CHƯƠNG | 


Sƒ #4 7E BR Dã hữu tử khuân(Thiệu nam12) 
Sỹ H #E 8 1. Dã hữu tử khuân. 

H#ữmx 2. Bạch mao bao chí. 
RqHuw# 3. Hữu nữ hoài xuân, 
fe®x 4. Cát sĩ dụ chỉ. 


Dịch nghĩa 


1. Ngoài đồng nội có con chương chết, 
2. Chàng trai đẹp bao gói con chương ãy với lá bạch mao. 
3. Có cô gái đang xuân ôm ấp xuân tình. 
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4. Thì chàng trai đẹp ấy đem con chương đến dụ dỗ. 
Dịch thơ 


Ngoài đồng có con chương đã chết. 

Là bạch mao gói thịt đem dâng. 

Đến cùng cô gái hoài xuân. 

Chùng trai trẻ đẹp bết thân dụ nòng. 

Chú giải của Ghu Hy 

Chương nảy thuộc hứng §# khuán, con chương, thuộc loài 
nai, không có sừng, #£ hoài xuân, đương tuổi xuân mà cố 
lòng mơ ước, 7ï-E cá¿# sĩ, người đẹp trai. 

Nước phía nam chịu sự giáo hoá của Văn vương, con gái 
đều giữ mình trình khiết, không bị ô nhục vì những người 
trai ngang tàng vô lễ. Cho nên nhà thơ nhân những điều đã 
trông thấy khởi hứng để khen tặng. 

Hoặc nói thơ nầy thuộc phú. Nói rằng người trai đẹp lấy 
lá bạch mao gói bao thịt con chương đã chết, đê dụ đỗ cô con 
gái đang tuôi xuân ôm ấp xuân tình. 


CHƯƠNG lI 


3#, 4E 5. Lâm hữu bộc tốc, 
f5 jðLf 6. Dã hữu tử lộc. 
H#&% 1. Bạch mao đồn thúc, 
‡í # ñH X8. Hữu nữ như ngọc. 


Dịch ngh1a 


ö. Trong rừng có thứ cây bộc tốc (để lót con hươu chết) 
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6. Ngoài đồng có con hươu chết. 

7. Lấy lá bạch mao bao gói con hươu ấy lại. 

8. Có cô gái đẹp như ngọc (bị chàng trai đẹp dem con 
hươu đến dụ dỗ.... 

Dịch thơ 

Trong rừng sâu có cây bộc tốc. 

Huươu chết rồi nằm gục ngoài đồng. 

Bạch mao gói lại cho xong. 

Dụ người con gái sắc dung ngọc ngà. 

| Chú giải của Ohu Hy 

Chương nảy thuộc hứng #4 bộc tốc, một thứ cây nhỏ, 
lộc, con hươu có sừng, ##. đôn, cọt bo bao gói lại, #['E như 
ngọc, có sắc đẹp như ngọc. 

Trong chương nầy, ba câu trên thuộc hứng, câu cuối cùng 
hoặc là thuộc phú. Nói răng lấy cây bộc tốc lót con hươu đã 
chết, rồi bao gói lại bằng lá bạch mạo đề đem dụ cô gái đẹp 
như ngọc ấy. 


CHƯƠNG III 
Ẩf [li lê ft 2 9. Thư nhi đoái đoái hề! 
#« lẻ #® tt 10. Vô cảm ngã thuế hết! 
'# IÈ 1 16 8 11. Vô sử mang dã phệ. 
Dịch nghĩa 


9. Hãy thong thả chậm chậm mà đến. 
10. Chớ động chạm đến cái khăn của ta 
11. Chớ làm cho con chó của ta phải sủa lên. 
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Dịch thơ 
Anh nên ra thư thỏ. 
Cho rộn ròng hồi hả đụng khăn. 
Chứớ làm chó sửa uang rân. 
Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú, ## ¿hư, trì hoãn, chậm rãi, fflft 
đođi đoái (vốn phải đọc thoái thoái), dáng chậm vãi, J& cảm, 
động đến ft (huế, cái khăn #3 mang, con chó. 

Chương nầy thuật lại lời người con gái cự tuyệt với người 
con trai. Nói rằng: Chỉ từ từ mà đến. Đừng đụng chạm đến 
cái khăn của ta. Đừng làm kinh động con chó của ta. Như 
thế là nói cùng cực những điều không thể nào kham nối, thì 
cái ý lạnh lùng khiến không thể xâm phạm đến người nàng 
được đã có thể nhận thấy vậy. 

Thiên Dã hữu tử khuôn có 3 chương, 2 chương 4 câu, 1 
chương 3 câu. 


BÀI THỨ 24. 


CHƯƠNG ! 
tị  ?ñR & Hà bỉ nùng hbĩ, 
( Thiệu nam 13) 
tl ? ñã Ấ 1. Hà bỉ nùng hĩ? 
li Ki ⁄Z 2. Đường đệ chỉ hoa. 
s#m 8. Hạt bất túc ung? 
+#.z 8 4. Vương Cơ chỉ xa. 
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Dịch nghĩa 


1. Kia sao rườm rà nhiều thịnh vậy? 

2. Ấy là hoa cây đường đệ 

3. Còn đây chăng là nghiêm chỉnh để cung kính êm dịu 
hoà thuận hay sao? 

4. Ấy là nàng Vương Cơ lên xe vậy. 


Dịch thơ 


Kìa sao đẹp đã rườm rà? 

Ấy cây đường đệ trổ hoa tưng bừng. 

Sao mà lại chẳng bính nhường? 

Vương Cơ đã biết khi nòng lên xe. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng fÄ nòng, thịnh nhiều, cũng như 
nối ƑÈƑ* nhung nhung vậy, FšfÄ đường đệ, cây đi, giống như 
cây bạch dương, RÑ tức, kính, Ñ# ung, hoà +“ Vương Cơ, con 
gái của vua nhà Chu họ Cơ cho nên gọi là Vương Cơ. 

Vương cơ, con gái của vua nhà Chu, hạ mình để gả cho 
chư hầu, y phục và xe ngựa nhiều đông như thế ấy không 
cậy mình là tôn quý để khinh để nhà chồng. Cho nên người 
thấy chiếc xe đưa dâu sủa nàng, biết ngay là nàng đã cung 
kính và hoà thuận để giữ trọn đạo làm vợ, mới làm bài thơ 
nầy để khen tặng. 


CHƯƠNG lÌ 
tị ?# #ã @ 5. Hà bỉ nùng hï? 
## /U Bk £ 6. Hoa như đào lý. 
T“+x# 7. Bình vương chỉ tôn, 
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#? ZÃ ⁄Z 8. Tế hầu chỉ tỉ (tử). 


Dịch nghĩa 


5. KÑìa sao rưỡm rà nhiều thịnh vậy? 

6. Đẹp như boa đào hoa lý... 

7. Đó là cháu gái của Bình Vương, 

§. Và con trai của Tề hầu. 

Dịch thơ 

Rìa sao đẹp đẽ dồi dào? 

Rũ rùng hoa lý hoa đào tương đương. 

Một bên chúu gái Bình Vương, 

Một bên chàng rể, di lang TẺ hầu. 

Chú giải của Chu y 

Chương nầy thuộc hứng, Z2 iý, tên cây lý, hoa trắng, trái 
ăn được. Theo thuyết xưa, 4Ÿ ðinh là đính chính, làm cho 
ngay thẳng.Văn vương cũng gọi là Bình vương, vì đức vua 
Văn vương đã bình chính được thiên hạ). Con gái của Vũ 
vương, tức là cháu nội của Văn vương gã cho con của Tề hầu. 
Hoặc nói Bình vương tức là Bình vương Nghỉ cũu. ƒ#< Tề 
hầu, tức là những người con của Tề Tương công, việc nầy 
xem ở sách Xuân £hu, chưa biết ai là đúng. 


CHƯƠNG lII 
*. Ø &# HH 9. Kỳ diếu duy hà? 
&t M † 8 10. Duy ty y đân. 
ft É ⁄ 11. Tế hầu chỉ tử, 
T“+đx# 12. Bình Vương chỉ tôn. 
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Dịch nghĩa 


9. Câu cá thì cần những gì? 

10. Chỉ cần sợi tơ xe hợp chung lại thành nhợ làm dây 
câu. 

11. Cũng như con trai của Tề hầu. 

12. Và cháu gái của Bình vương kết hợp lại thành hôn 
nhân. ' 


Dịch thơ 
Đi câu phải có món nào? 
Cần tơ xe sợi dây câu một đường. 
Con Tề hầu bực cao sơng, 
Sóánh cùng chúu gới Bình uương rỡ ràng. 
Thiên Hò bỉ nùng hĩ có 3 chương, môi chương 4 côu. 


BÀI THỨ 25. 


CHƯƠNG l 


BW Trâu ngu, (Thiệu nam 14) 
1# H 5 Bã 1. Bỉ truyết giả gia. 
#jn 2. Nhất phát ngũ ba. 
†T#É#fð5Rƒ 3.Hu ta hồ trâu ngu! 


Dịch nghĩa 


1. Kìa lau sậy đã mọc um tùm mạnh mẽ, 

2. (Chư hầu) chỉ bắn một phát vào năm con heo đực bị 
đuổi chạy đến. 

3. Ôi nhân đức thay như con trâu ngu! 
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Tịch thơ 


Kia uùng lau đã rậm chen. 
Năm con heo đực, bắn tên một lần. 
Nhu trâu ngu, có lòng rhân. 

Chú giã! của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú ƒ# £ruyếf, đáng mọc lên rườm rà 
mạnh mẽ fã giư, cây lau, cũng gọi là cây vi (vi lô). 3š phót, 
bán tên, # bø, heo đực, #š#7LẤU nhất phát ngũ ba, chỉ bắn 
tên một lần, năm con heo đực bị đuổi chạy đến nếu trúng chỉ 
hạ đôi ba con mà thôi. §§ƒ§ˆ. trâu ngu, tên một loài thú, tức là 
con cọp trắng vằn đen, không hề ăn loài vật còn sống. 

Chư hầu phương nam chịu sự giáo hoá của Văn vương 
đều lo tu thân tể gia để bình trị đất nước. Ân huệ đư thừa đã 
ở nhân đạo với dân chúng còn thấm nhuần đến loài vật. Cho 
nên trong cuộc săn bắn mùa xuân, cỏ cây tươi tốt, cầm thú 
đồi dào, vua chư hầu đã hành động nhân đức đến như thế 
(trong ð con heo, chỉ bắn một phát hạ vài con chớ không 
nhẫn giết hết cả 5 con). Nhà thơ mới thuật lại việc ấy để 
khen tặng mà than thưởng rằng: Ấy là lòng nhân đạo tự 
nhiên chớ không phải gắng gượng, thật đáng gọi là nhân đức 
như con trâu ngu (không hề ăn loài vật sống). 


CHƯƠNG li 
?hñ # 4. Bỉ truyết giả bồng. 
; öjủ n 5. Nhất phát ngũ tông. 
T#®w## 6. Hu ta hồ trâu ngu 
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Dịch nghĩa 
4. Kia cỏ bổng đã mọc um tùm mạnh mẽ. 
5. (Chư hầu) chỉ bắn một phát mà thôi vào năm con heo 
lứa bị đuổi chạy đến. 
6. Ởi nhân đạo thay như con trâu ngu! 


Tịch thơ 
Um tùm bông đã mọc lên. 


Năm con heo lúa, bốn tên một lần. 
Như trâu ngu, có lòng nhân 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú šš bồng, tên cô bồng, #ff zông, heo 
lứa được một tuổi, heo cồn tơ. 

Thiên TYâu ngu có 2 chương, mỗi chương 3 câu. 

Việc giáo hoá của Văn vương bắt đầu từ thiên Quơn (hư, 
cho đến thiên Lân chỉ, thời sự cảm hoá ấy đã thấm nhập vào 
lòng người sâu xa vậy. Hình ra ở thiên Thước sào, cho đến 
thiên Trâu ngu, ân trạch thấm nhuần đến loài vật đã rộng 
rãi vậy. Bởi vì cái công thành ý chánh tâm đã chẳng ngừng 
và lâu dài, thì sự hun đúc thấm nhuần mới lan khắp mà 
không thể thôi được, chứ không phải phần riêng của trí lực 
có thể theo kịp. Cho nên bài tự cho rằng: Thơ 7Yyáu ngu là 
báo ứng của thơ Thước sào, mà thấy sự thành công của 
vương đạo, ắt đã được sự truyền thụ vậy. 

Thơ các nước Thiệu nưm có củ thủy 14 thiên, 40 chương, 
177 câu. 

Ngu nầy (Chu Hy) xét rằng: Từ thiên Thước sào đến 
thiên Thới tên là nói về phu nhân và vợ của quan đại phu, 
để thấy rằng lúc ấy chư hầu và các quan đại phu chịu sự giáo 
hoá của Văn vương mà biết tu thân để yên định gia đình vậy. 


125 


Và từ thiên Cam đường trỏ về sau thì lại thấy rằng do 
Phương bá đã truyền bá việc giáo hoá của Văn vương mà các 
chư hầu đã biết tu chỉnh từ gia đình đến quốc gia vậy. Tuy 
rằng lời thơ không để cập đến Văn vương, nhưng cái công 
minh đức tân dân của Văn vương đến đấy đã thi hành rộng 
rãi. Cho nên có thuyết nói rằng dân đều hớn hổ mà vẫn 
không biết a1 đã làm được như thế vậy. 

Chỉ có thơ Hà bỉ nùng hĩ lâ không thể hiểu, điều nghì ngờ 
ấy phải chịu thiếu sót. Thơ Chu nam và Thiệu nam có cả 
thảy 25 thiên, các nhà nho đời trước nhận là thơ chính 
piong, nay cũng nei theo đấy. 

Khổng tử hỏi Bá Ngư rằng: “Ngươi đã học thơ Chu nam, 
Thiệu nam chưa? Người mà không học thơ Chu nam và 
Thiệu nam thì cũng như đứng xoay mặt vào tưởng vậy” 

Nghi lễ, tiệc rượu và cuộc thi bắn ở trong làng cùng yến 
tiệc đều hợp với nhạc. Ấy là những bài Quan thư, Cát đàm 
và Quyển nhĩ trong thở Chu nam, và những bài Thước sào, 
Thái phiên, Thói tần trong thở Thiệu nam. Yến lễ lại có 
nhạc trong phòng. Họ Trịnh có chú rằng: “Gấầy đàn và hát 
những thơ Chu nam và Thiệu nam, thì không dùng đến 
chuông khánh”. Đấy là bài thơ của bà Hậu phi phu nhân đọc 
để phúng vịnh mà phụng sự chồng. Trình tử nói rằng: “Muốn 
yên trị quốc gia. Trước hết phải đính chính gia đình. Nếu các 
gia đình trong thiên hạ dều chính đính thì cả thiên hạ đều 
vên trị vậy”. Thơ Chu nam và Thiệu nam (nhị nam) là những 
thơ về đạo chính đính gia đình, trần bày cái đức của bà Hậu 
phì, của phu nhân chư hầu và của vợ quan đại phu, suy rộng 
ra đến gia đình của sĩ thứ nhân dân trong nước thì cũng một 
lẽ ấy thôi. Cho nên khiến từ trong nước cho đến xóm làng 
đều dùng thơ ấy, từ triều đình cho đến thôn ngõ không ai là 
không ngâm nga phúng vịnh, ấy là giáo hoá cả thiên hạ vậy. 
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THI KINH QUYỂN II 


3. ĐỘI ®HƠNG. 

Bội, Dung Vệ là tên ba nước, theo sách , ở đất Kỷ châu, 
phía tây có núi Thái Hành ngăn trở, phía bắc qua khỏi sông 
Hoành Chương, phía đông nam vượt qua sông Hoàng Hà đến 
cánh đồng trồng dâu ở Viễn châu. Đến cuối đời nhà Thương, 
vua Trụ đóng đô ở đấy. Vũ vương thắng nhà Thương, chia từ 
Triều ca, kinh thành của vua Trụ trở về phương bắc gọi là 
nước Bội, trở về phía nam gọi là nước Dung, trở về phía đông 
gọi là nước Vệ để phong cho chư hầu. 

Nước Bội nước Dung thì lúc đầu tiên không rõ đã phong 
cho a1. 

Còn nước Vệ là nước của Khang Thúc, em của Vũ vương. 
Kinh đô của nước Vệ vốn ở Hà bắc, về phía đông của nước 
Triều Ca, phía bắc sông Kỳ và phía nam sông Bách Tuyển, 
rồi về sau không biết vào thời nào lại gồm được đất nước Bội 
và nước Dung, đến thời Vệ ý công bị rợ Địch tiêu diệt, Đái 
công dời về phía đông qua sông Hoàng hà ở ngoài đẳng Tào 
ấp. Văn công lại đời về ở Sở khâu. 

Thành xưa của Triều Ca nay ở Vệ huyện thuộc Vệ châu, 
cách 22 dặm về phía tây, cho nên gọi là Án Khư. Kinh đô xưa 
của nước Vệ, tức là Vệ huyện. Tào ấp và Sở Khâu đều ở tại 
Hoạt châu. Đại để ngày nay những châu Hoài, Vệ, Thiên, 
Tương, Hoạt, Bộc, vùng phủ Khai Phong, phủ Đại Danh đều 
là cảnh giới của nước Vệ. 
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Nhưng đất nước Bội nước Dung đã nhập vào nước Vệ mè 
vẫn còn liên hệ đến tên nước xưa, thì cũng không thể hiểu 
được. 

Thuyết xưa nhận thơ của 18 nước nầy (Bội, Dung, Vệ. 
Vương, Trịnh, Tề, Ngụy, Đường, Tần, Trần, Cối, Tào, Bân) là 
thơ biến phong. 


BÀI THỨ 26 
CHƯƠNG I 
{#1 #† | Bách chu (Bội phong 1) 
 ® l fi 1. Phiếm bỉ bách chu, 
ZR  #' đš 9. Diệc phiếm kỳ lưu. 
k  ® # 3. Cảnh cảnh bất my. 
Ái + f8 # 4. Như hữu ẩn ưu. 
#X f#š 14 5. Vi ngã vô tửu, 
ĐI 3 DI 3 6. Dĩ ngao dĩ du. 
Dịch nghĩa 


1. Chiếc thuyền gỗ bách nổi trôi kia. 

2. Cũng mặc cho nó nổi trôi phiêu bạc. 

3. Dáng buồn bã không ngủ được, 

4. Như có mối đau sầu. 

B. Chẳng phải em không có rượu, 

6. Để có thể ngao du hầu cổi mở mối sầu đau ấy. 


Tịch thơ 


Chiếc thuyền gỗ bách chơi vơi. 
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Xuôi theo sóng nước nổi trôi mặc lòng. 

Ngấn ngơ chẳng ngủ buồn trông. 

Như ôm ấp mãi nỗi lòng bị tu. 

Chẳng uì ta thiếu rượu đôu. 

Để cho khuây khoả ngao du tháng ngày. 
Chú giÃ! của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ ÿÑ phiếm, dáng trôi đi, flJ bách, tên 
cây bách, cây bá, HKk cảnh cảnh, sáng tì ti, đáng ưu sầu, #8 
ẩn, đau đớn Ø# u¡, chẳng. 

Vợ không được lòng chồng, cho nên lấy chiếc thuyền bằng 
gỗ bách mà tự ví. Dùng gỗ cây bách làm thuyền thì chắc 
chắn vững bền, nhưng không dùng để chở chuyên thì không 
thể nhờ dựa vào đâu, chỉ đành trôi nổi giữa sóng nước mà 
thôi, cho nên mới sầu khổ sâu xa như thế. Không phải vì 
không có rượu để ngao đu mà cối mở mối sầu đau ấy. Sách 
Liệt nữ truyện cho rằng đó là bài thơ của người vợ. Nay xét 
giọng văn mềm mại nhún nhường, lại ở đầu phần thơ biến 
phong, mà cũng giống như thiên sau đây, thì há lại cũng là 
thơ của nàng Trang Khương đó chăng? 


CHƯƠNG li 
# sù BE # 7, Ngã tâm phỉ giám, 
 hỊ }l 3h 8. Bất khả dĩ nhu. 
7R R J 3% 9. Diệc hữu huynh đệ, 
““ HD 10. Bất khả dĩ cứ. 
#qäMm 11. Bạc ngôn văng tố, 
tt ⁄ 8 12. Phùng bỉ chỉ nộ. 
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Dịch nghĩa 
7. Lòng em đã không phải tấm gương để soi, 
8. Cho nên không thể đo lường được mọi việc, 
9. Tuy là em đã có anh em. 
10. Nhưng không thể dựa vào mà làm trọng. 
11. Cho nên hễ đến tỏ lòng cho biết 
12. Thì trái lại sẽ gặp cơn giận đữ của người. 

Dịch thơ 


Lòng ta chẳng phải tấm gương. 
Cho nên chẳng thể đo lường xét xem. 
Thân ta cũng có anh em, 
Nhưng mò chẳng thể dám đem lòng nhờ. 
Mấy lời nếu đến trình thưa. 
Thị cơn thịnh nộ bất ngờ đến ngay. 
Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú Bš gíớn, cái kiếng, cái gương để 
sơi, đi như, đo để biết dài ngắn là bao nhiêu, ‡Š cứ, dựa vào 
X1 ¿ố, báo cho biết. 
Cho rằng: Lòng ta đã chẳng phải là tấm gương để soi, cho 
nên không thể đo lường được mọi vật. Tuy là ta có anh em, 


lại không thể dựa vào mà làm trọng. Cho nên hề đến tỏ lời 
báo cho biết, thì trái lại sẽ gặp cơn giận dữ của người. 


CHƯƠNG li 
# ù BE 13. Ngã tâm phi thạch, 
“ nj lật 14. Bất khả chuyển đã. 
#® :ù BE f 15. Ngã tâm phi tịch, 
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1ƒ ® tt 16. Bất khả quyển đã. 


Bà t§ Ki Rt 17. Uy nghỉ đệ đệ, 
“E H X †b 18. Bất khả tuyển đã. 
Dịch nghĩa 


18. Lòng em không như đá. (Đá vững nhưng có thể đời 
chuyển được) 

14. Chớ lòng em không thể dời chuyển được. 

15. Lòng em không thể như chiếc chiếu, (Chiếc chiếu thì 
bằng phẳng nhưng có thể cuốn lại được) 

16. Chớ lòng em không thể cuốn lại được. 

17. Uy nghi cử chỉ của em rất đầy đủ và thuần thục, 

18. Mà em lại không được chọn dùng. 


Dịch thơ 
Lòng ta chẳng phải đá xanh, 
Cho nên chẳng thể đối quanh chuyển dời, 
Lòng ta chẳng phải chiếu ngồi, 
Cho nên chẳng thể xếp rồi cuốn quanh. 
Ủy nghỉ thuần thục rành rành, 
¬ Nhưng bhông được chọn phải đành thế thôi. 
Chú giÃi của Chu Hy, 

Chương nầy thuộc phú §‡# đệ đệ, dáng đầy đủ và thuần 
thục 3Š ;ryển, lựa, lựa chọn. 

Nói rằng: Đá có thể chuyển dời, nhưng lồng em không thể 
chuyển dời được. Chiếu có thể cuốn lại, nhưng lồng em không 
thể cuốn lại được. Còn uy nghi (hình dung và cử chỉ) thì 
không có một điểm nào là không đẹp đẽ tốt lành, mà em lại 
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không được chọn dùng. Việc lấy hay bỏ thì lòng em đã tự xét 
lại ở em rồi, không có ý gì lỗi lầm cả. 


*# ù TẾ l§ 
tã † ñÊ /h 
 fR HỊ 2 
# f8 T 2 
ÑR EH R x” 
TK HỆ Tí BẠ 


CHƯƠNG IV 


19. Ưu tâm thiểu thiểu, 
20. Uẩn vu quần tiểu. 
21. Cấu mẫn ký đa, 

92. Thụ vụ bất thiểu, 
23. Tịnh ngõn tư chỉ, 
24. My tịch hữu biểu. 


Dịch nghĩa 


19. Lòng ưu sầu thiểu não, 

20. Bị bọn hầu thiếp giận ghét. 

21. Bị khốn hận vì chúng đã nhiều. 

22. BỊ lờn nhục eũng không ít. 

23. Lúc yên tĩnh trong ban đêm em nghi đến, 

24. Và trong khi ngủ em lại đấm ngực vì quá hận lòng. 


Dịch thơ 


Mỗi buôn thấm thía não nùng, 
Bọn hêu lũ thiếp đem lòng ghét ghen, 
Hận sâu đã chịu lắm phen, 

-_ Trải qua nào ít khính hèn cợt trêu. 
Lặng yên nằm nghĩ đủ điều, 
Ngủ mà đấm ngực chín chiều ruột đau. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú, †Ñ|# thiểu thiểu, đáng ưu sầu, li 
uẩn giận, šŠ/]x quần tiểu, bọn thiếp, bọn hầu flƑš#/j]` uẩn 0u 
quần tiểu, bị bọn hầu thiếp giận ghét, 8# cấu, bị BÑ mẫn, điều 
khốn hận B‡ địch, vỗ ngực EŠ biểu , dáng vỗ ngực. 


CHƯƠNG V 


HH 25. Nhật cư nguyệt chư, 
XS ïm ft 26. Hồ điệt nhỉ vi. 

¡ùà Z #& 27. Tâm chi ưu hï! 

# EE #†t & 28. Như phỉ hoãn y. 

đ#f BH R K 29. Tịnh ngôn tư chị, 
 lš  ñt 30. Bất năng phấn phi. 


.Dịch nghĩa 
25. Mặt trời, mặt trăng, 
26. Luân phiên nhau mờ khuyết, 
27. Lòng ưu sầu, 
28. Như mặc cái áo dơ không giặt, 
29. Lúc thanh tịnh trong ban đêm tưởng nhớ lại, 
30. Thì hận lòng không thể phấn chấn lên mà bay thoát 
đì nơi khác. 


Dịch thơ 


Thế là nhật nguyệt hai Uuừng. 
Luân phiên mờ khuyết số phần đông nhau. 
Lòng ta uấ† ức sâu đau, 
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Áo dơ không giặt khác nào nữa đây. 

Lặng yên nằm nghĩ đắng cay, 

Hận lòng chẳng thể thoát bay uẫy uùng. 
Chú giẢi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ ƑỆ cư, và šš chư đều là tiếng ngữ từ, 
tiếng đưa xuôi theo câu nói ‡# điệt, lần lượt thay đối ÿX# hĩ 
thiếu khuyết BEšX†2< nhỉ hoãn y, áo dd không giặt #7. phấn 
phú, chìm tụng cánh phấn khởi bay vút đi. 

Nói rằng mặt trời lúc nào cũng phải sáng, còn mặt trăng 
thì cố lúc khuyết mờ. Cũng như vợ chính phải được tôn 
trọng, còn các hầu thiếp phải thấp kém. Mà nay có làm 
thiếp, ngược lại, được hơn vợ chính. ấy là mặt trời mặt trăng 
luân phiên nhau mỡ khuyết. Quá ưu sâu đến phiền oán mà 
tối tăm hôn loạn, như mặc cái áo đơ không giặt và hận lòng 
không thể phấn khởi lên mà bay đi. 

Thiên Bách chu có 5 chương, mỗi chương 6 câu 


BÀI THỨ 27. 


CHƯƠNG I 


##. & Lục y. (Bội phong 2) 
ftq2&® 1.Lục hề y hề, 
&& # 2.Lụe y hoàng lý. 
lù~Z #4. 3.Tâm chí ưu hĩ. 

3# Ñ SLE LÔ 4. Hạt duy kỳ đi? 


Dịch nghĩa 


1. Màu lụe thì may làm Ão, 
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2. Áo màu lục mà lót màu vàng. 
ä. Lòng ta sầu đau là vì thế. 
4. Lúc nào mối sầu đau ấy mới dứt? 


Dịch thơ 


Áo thì màu lục rõ rùng. 

Cớ sao trong lót màu uùng thế ni? 
Lòng ta đau đồn sâu bị. 

Bao giờ mới dứt tuyệt đi nỗi buôn? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc tỷ ## ¿c, màu xanh lộn vàng, là màu 
pha lộn, # hoàng, màu chính, màu đất, ở trung ương. Màu 
lục, màu pha lộn, là màu hèn lại được may làm áo. Còn mầu ˆ 
vàng, màu chính, thì bị may lót ở trong, ý nói màu sắc sang 
hèên dùng không đúng chỗ 1 dĩ, dừng, thôi. 

Trang công bị mê hoặc vì người thiếp yêu dấu. Phu nhân, 
vợ chính là Trang Khương hiển thục mà bị mất địa vị chính 
thất, mới làm bài thơ nầy. Nói rằng: Áo màu lục mà lót mầu 
vàng là so sánh việc người hầu thiếp hèn hạ mà được cao 
sang vinh hiển, còn người vợ chính đích thê thì bị quên bỏ. 
phải âm thâm hèn hạ, vì thế cứ khiến ta buồn mãi không 
thôi. 


CHƯƠNG lI 


Kt 2 & © 5. Lục hề y hết! 

& &  % 6. Lục y hoàng thường. 
là Z # £ 7. Tâm chỉ ưu hi† 

'N Tin §. Hạt duy kỳ vong? 
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Dịch nghĩa 
ã. Màu lục thì may làm áo, 
6. Áo màu lục, quần màu vàng. 
7. Lòng ta sâu đau là vì thế. 
8. Lúc nào mối sầu đau ấy mới quên đi? ` 
Dịch thơ 
Áo thì mòu lục lấy may. 
Quần thì uàng rực nghịch thay lệ thường! 
Lòng ta cay đắng đau thương. 
Bao giờ quên hết uấn ương nỗi sầu? 
Chú điải của Chu Ty 
Chương nầy thuộc tỷ, # y, áo, áo mặc ở trên 3$ thường, 
quần mặc ở dưới. Sách Lễ ký chép rằng: Áo mặc ở trên phải 
may với màu chính, quần mặc ở đưới phải may với màu pha 
lộn. Nay áo thì may với màu lục (màu pha xanh với vàng), 
còn màu vàng (màu chính) thì bị lót vào trong và chuyển ra 
may làm quần. Việc dùng không đúng chỗ càng quá tệ [- 
Uo0ng, quên. 


CHƯƠNG III 
2Ø l#“ÈÝÃ 9.Lục hể ty hể! 
ZxÍíứ3ồ32S 10. Nhữ sở trì (trị) hể! 
#® Efí À 1L.Ngã tư cổ nhân. 
đệ #4 ĐÈ #12. Tỷ vô vi (vưu) hề. 
Dịch nghĩa. 
9. Màu lục vừa nhuộm tở xong, 
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10. Thì chàng lo dệt thành vải, như người thiếp vừa trẻ 
đẹp lên thì chàng yêu chuộng ngay. 

11. Em nhớ (gương) người xưa. 

12. Để khỏi phạm điều tội lỗi. 


Dịch thơ 


Mới uừa nhuộm lục tơ nây, 

Thì chàng đã uội dệt ngay uải liên, 

Nhớ người xưa khéo xử yên, 

Gương xưa nhịn nhục, tội phiên khỏi mang. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ # nhữ (ngươi), chàng, tiếng của vợ 
gọi chồng ‡4 fr¡ (đọc £rì, bình thanh cho hợp vận), lo dệt 
thành vải, {# éÿ, khiến ä§Ÿ ưu (đọc oi, cho hợp vận), lỗi lầm. 
Nói rằng: Màu lục vừa nhuộm tơ, thì chàng lo đệt ngay, để so 
sánh với việc người thiếp vừa trẻ trung đẹp đẽ lên thì chàng 
lại yêu chuộng ngay. Như thế thì em mới làm sao đây? Em 
cũng nhớ người xưa cũng thường gặp như thế và đều khéo xử 
sự cả. Nói như thế là để gắng gượng lấy mình cho không đến 
nỗi phải phạm điều tội lỗi mà thôi. 


2® 
# & DI R 
#® §m 
i8 Đ ù 


CHƯƠNG IV. 
13. Sỉ hề khích hề! 
14. Thê kỳ đi phong 
15. Ngã tư cổ nhân, 
16. Thực hoạch ngã tâm. 


Dịch nghĩa 


13. Vải mịn vải thô, 
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14. Lạnh lẽo vì gió thổi. 

15. Em nhớ lại người xưa (đã khéo xử sự) 

16. Thật đã được lòng em mong muốn vậy. 
Dịch thơ 


Với thô udi mịn che thân, - 

Tái tê gió lạnh, xót phần đắng cay. 
Nhớ người xưa khéo xử thay! 

Thật là thích hợp lòng nầy cầu mong. 


Chú giải của Chu ly 


Chương nầy thuộc tỷ š# thê, gió lạnh, ## s¿, vải mịn, #8 
khích, vải thô. Vải mịn vải thô mà gặp gió lạnh, như em đã 
quá thời, đã già mà bị bỏ rơi vậy (Vải mịn vải thô để mặc 
trong mùa nóng, chớ mặc trong mùa gió lạnh thì không hợp 
thời, cũng như em đã quá thời xuân trẻ không còn hợp với 
chàng, chàng mới phụ rấy). Cho nên em mới nhớ lại người 
xưa đã khéo xử sự việc nầy thật đã hiểu trước được lòng em 
mong muốn vậy. (Người xưa như bà Thái Tự không ghen 
tưông, em cũng bắt chước theo cho hợp với lòng em vậy). 

Thiên Lục y có 4 chương, môi chương 4 câu. 

Việc của nàng Trang Khương thấy chép ở truyện Xuân 
thu. Cồn bài thơ nầy thì không thể khảo xét rõ được, chỉ 
đành giải theo thuyết của bài tự vậy. Ba thiên sau đây cũng 
đồng như thế. 


BÀI THỨ 28 
'GHƯƠNG I 


ZẨR ZR Yến yến. (Bội phong 3) 
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#k ẩk T7 7 1. Yến yến vu phi, 
# bu 1 2 2. Sĩ trì kỳ vũ. 


Z£ #†+†R 3. Chỉ tử vu quy, 

3l + 4. Viên tống vu dã. 

l sĩ dè g 5. Chiêm vọng phất cập, 

ì #8 #1 6. Khấp thê như vũ. 
Dịch nghĩa 


1. Chim én bay đi, 
2. Lông của nó không tể chỉnh. 
3. Nàng Đái Quy trở về nhà cha mẹ không trở lại nữa, 
4. Ta đưa tiễn nàng ra xa ở ngoài đồng nội. 
5. Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa. 
6. Ta khóc thương nàng lệ để như mưa. 
.Dịch thơ 

Vựụt ngang con én bay qua, 

Bộ lông xốc xếch tung ra phương trời. 

Nàng uê mãi mãi cách uời. 

Ân cần đưa tiễn xa ngoài đồng hoang. 

Trông theo chẳng bịp bóng nàng. 

Khóc than nước mắt tuôn tràn như mưa. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ‡#& yến, chim én, 3š sĩ trì, đáng 


không bằng nhau, không tể chỉnh, Z-# chi tứ, nàng ấy, chỉ 
nàng Đái Quy (thường đọc sa1 là Đái VÌ) ? quy, tức 8ñ đơi 
guy, con gái đã gả chồng, trở về nhà cha mẹ ở luôn đấy, chớ 
không trở lại nhà chồng nữa. Bà Trang Khương (vợ đích của 
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Vệ Trang công) không có con, nhận con của người thiếp Đái 
Quy tên là Hoàn làm con. Khi Trang công mất, Hoàn lên nối 
ngôi, bị Châu Hu, con của người sủng thiếp giết. Cho nên 
Đái Quy bỏ về nước Trần luôn không trở lại nữa. Bà Trang 
Khương đưa tiễn nàng Đái Quy và làm bài thơ nầy. 


CHƯƠNG li 
Ẩx 4k + T4 7. Yến yến vu phi, 
K ~< Ñ Z. 8. Hiệt chỉ hàng chí. 
xZ #Ÿ# T8 9. Chi tử vu quy, 
Ti 10. Viễn vu tương chỉ, 
W 11. Chiêm vọng phất cập, 
†* ĐI 3 12. Trữ lập di khấp. 

Dịch nghĩa 


7. Chim én bay đi, 

8, Bay lên bay xuống. 

9. Nàng trở về nhà không trở lại nữa. 

10. Ta tiễn đưa nàng ra tận ngoài xa. 

11. Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa. 
19. Ta đứng lâu ở đấy mà khóc thương nàng. 


Dịch thơ 


Lưới qua con én bay ởi, 

Lướt lên cao 0út bkhi thì xuống nhanh. 
Nòng uê chẳng trở lại đành. 

Ân cần tương biệt tiễn hành xa xôi. 
Trông theo chẳng bịp bóng người, 
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Đứng lâu sùi sụt bồi hồi khóc thương. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc hứng ñ. hiệt, bay lên, Ñl. hàng, bay 
xuống. jÑ (ương, đưa tiễn {7W /rữ lập, đứng lâu. 
CHƯƠNG II 


Ẩk #á 7 7TR 13. Yến yến vu phì 

tÈtxế# 14. Há thướng kỳ âm. 

Z7 Thì 15, Chỉ tứ vu quy 

it  T 16. Viễn tống vu nam. 

lữ Z 7 %X 17. Chiêm vọng phất cập 
“6 z.T 18. Thực lao ngã tâm. 


Dịch nghĩa 
13. Chim én bay đi 
14. Tiếng kêu khi bổng khi trầm 
15. Nàng trở về nhà cha mẹ, không trở lại nữa. 
16.Ta tiễn đưa nàng về nam. 
17. Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa 
18. Thật lao khổ cho lòng ta 


Dịch thơ 
Vút đi con én bay nhanh, 
Khi trầm khi bổng âm thanh dịu dàng. 
Đã uê ở mãi chẳng song, 
Ân cần tương biệt tiễn nàng 0ê nưm. 
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Trông theo chẳng kịp hơi tăm. 
Thật lòng ta đã thấm dâm khổ đau. 
Cnú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng E thường âm, kêu tiếng bổng 
lên F# hớ âm tiếng trầm xuống ⁄$*fl. tống uu nam, đưa 
tiễn nàng về nam, vì nước Trần ở về phía nam nước Vệ. 


CHƯƠNG IV 


ft & tt 19. Trọng thị nhâm chỉ, 
R—”.ù 20. Kỳ tâm tắc uyên, 
##@@ H R 21. Chung ôn thả huệ, 
Xã R 99. Thục thận kỳ thân. 
t2 “8x R 23. Tiên quần chỉ tư, 
)uam^ 24. Dĩ húc quả nhân. 


Dịch nghĩa 
19. Nàng Trọng thị (Đái Quy) hiển thục tin cậy, 
20. Mà tâm ý lại sâu xa, 
21. Và rốt cùng nàng vẫn ôn hoà kính thuận. 
22. Nàng hiền lành và cẩn thận lấy thân. 
28. Nàng lại lấy lòng nhớ tưởng tiên quân, 
24. Mà khuyên ta cố gắng giữ vững mãi tâm chí. 


Dịch thơ 
Nàng là Trọng thị đúng tin, 
Tứớm lòng đã khéo giữ gìn sâu xa. 
Đến cùng hính thuận dịu hoà, 
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Hiền lành cẩn thận để mà giữ thân. 

Lấy lòng tưởng nhớiiên quân, 

Khuyên ta cố gắng, chí cần bên lôu. 
Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc phú {f€ Trọng thị, là tên tự của nàng 
Đái Quy, {£ nhâm, tin cậy nhau vì ân huệ Ƒ1 ch, tiếng ngữ 
từ, tiếng đưa theo lời nói, 3š /ốc, thật # uyên (đọc uân cho 
hợp vận), sâu ##` chưng, cuối cùng, #. ôn, ôn hoà R{. huệ, 
thuận 3W (hực, lành. 7# Hên quân, vua trước, chỉ Trang 
công đã mất. #ÿ húc, cố gắng lên J#Ñ\ gud nhân (người ít 
đức), tiếng của bà Trang Khương tự xưng. 

Chương nây nói: Nàng Đái Quy hiển thục như thế, lại lấy 
lòng nhớ tưởng tiên quân (vua Trang công đã mất) để 
khuyên ta cố gắng, khiến ta thường nhớ đến để giư vững mãi 
tâm chí. 

Dương Thị nói rằng: việc tàn bạo của Châu Hu, cái chết 
của Hoàn công và việc bỏ đi của nàng Đái Quy đều do nơi 
Trang Khương phu nhân mất địa vị chánh thất, không được 
tiên quân đáp lại ân tình mà ra câ. Nhưng nàng Đái Quy còn 
lấy lòng tưởng nhớ tiên quân để khuyên phu nhân cố gắng 
thì thật có thể được gọi là người dịu hoà ôn thuận vậy. 


Thiên Yến yến có 4 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 29. 
CHƯƠNG I 
HR Nhật nguyệt. (Bội phong 4) 
HEH& 1. Nhật cư nguyệt chư, 
RŒ ấm F + 2. Chiếu lâm hạ thổ. 
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75" 1ú À  -_ 3.Nãi như chỉ nhân hể! 


đMl “ #h j 4. Thệ bất cổ xử. 

WH B6 f1 5. Hồ năng hữu định? 

3“ 2 #8 Bí _ 6. Ninh bất ngã cố. 
Dịch nghĩa 


1. Hai vừng nhật nguyệt, 
2. Đã từng rọi chiếu mặt đất, 
3. Nay lại có người như chàng, 
4. Chẳng lấy đạo nghĩa xưa mà cư xử vối ta. 
5. Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê 
loạn rồi)? 
6. Sao đối với ta, chàng không đoái tưởng đến? 
Dịch thơ 


Hai uừng nhật nguyệt kio ơi! 
_ Đất nây từng đã chiếu soi khắp uùng. 
Người sao lại có như chồng. 
Chẳng đem nghĩa cũ ở cùng uới td. 
Tương tâm nào định được mà? 
Chẳng hè đoái tưởng xót xa thân nây. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú HE HỄã nhật cư nguyệt chư, gọi 
mặt trời mặt trăng mà tỏ nỗi lòng Z Á_ chỉ nhân, người ấy, 
chỉ Vệ Trang công, jÖlf thệ, tiếng ở đầu câu, thfế cổ xử, chưa 
rõ là nghĩa gì, nhưng có thuyết giải rằng: Lấy đạo xưa mà đối 
xử, ñH hồ, #8 nữnh đều có nghĩa là sao? 
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Bà Trang Khương không được Vệ Trang công báo đáp ân 
tình, mới gọi mặt trời mặt trăng để tỏ nỗi lòng đau đón mà 
thốt lời rằng: Mặt trời mặt trăng rọợi chiếu xuống mặt đất đã 
lâu rồi. Nay lại có người như thế (chỉ Vệ Trang công) không 
lấy đạo nghĩa xưa để đối xử với vợ, vì tâm chí của người đã bị 
mê loạn thì làm sao còn định -tâm chí được thay! Và tại sao 
chỉ riêng đối với ta, người không đoái đến vậy? Tuy bị bỏ rơi 
như thế, mà Trang Khương vẫn có ý chờ trông. Bài thơ nầy 
vì thế mà đôn hậu. 


CHƯƠNG II 
HRgmHã 7. Nhật cư nguyệt chư, 
tPRửdđẽ 8. Hạ thổ thị mạo, 
7 #1 Z. Á 9. Nãi như chỉ nhân hết! 
đi 4 ‡H #ƒ 10. Thệ bất tương hảo. 
HH RE Tí XE 11. Hồ năng hữu định? 
Sĩ 8 # - 12. Năng bất ngã báo. 
Dịch nghĩn 


7. Hai vừng nhật nguyệt. 
8. Đã phủ ánh sáng xuống mặt đất. 
9. Lại có ngươi như chàng. 
10. Chẳng ăn ở tốt lành với vợ. 
11. Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mề 
loạn đi #ổi)? 
19. Sao chàng chẳng báo đáp ân tình với ta? 
Dịch thơ 


Hỡi ôi nhật nguyệt hơi Uừng, 
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Đấu này đã chiếu sáng trưng khắp uùng. 
Người sao lại có như chồng, 
Tốt lành uới uụ thì không bhi nào. 
Định tâm định chí được sao? 
Lại không báo đáp để trao ân tình? 
Chú điải của Ohu Hy 
Chương nầy thuộc phú E mạo, đậy, phủ xuống ÿ#j báo, 
báo đấp. 


CHƯƠNG lIII 
HEHã 13. Nhật cư nguyệt chư, 
tham» 14. Xuất tự đông phương. 
7Ð #u<Z ÀÄXÃ 15. Nãi như chỉ nhân hể! 
? ä #R 16. Đức âm vô lương. 


#H E 1Í # 17. Hồ năng bữu định? 
†# tr BÍ 18. Tỷ dã khả vong. 


Dịah nghĩa 


13. Hai vừng nhật nguyệt, 

14. Đều mọc ở phương đông. 

15. Lại có người như chàng, 

16. Lời nói nghe tốt đẹp, nhưng lại tệ bạc không hiển 
lành. 

17. Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê 
loạn đi rỗi)? 

18. Sao lại một mình ta là có thể bị quân như vậy? 
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Dịch thơ 


Hữui uừng nhật nguyệt kia ôi! 

Luôn luôn lú mọc chân trời phương đồng, 
Người sao lại có như chông. 

Lời thì đẹp đề mà không hiên lành. 

Làm sao định được tâm lính? 

Tựi sao chàng nỡ quên đành riêng ta? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú hEH#E7? xưá? tự đông phương, 
mặt trời buối sáng mọc ở đông phương, mặt trăng tròn cũng 
mọc ở đông phương, ?# đức âm, tiếng tốt, để khen tặng lời 
nói, #4 uô lương, không lành, để chán ghét sự thật {#1bR]/E 
tỷ da khỏ 0ong, ý nối sao lại khiến chỉ riêng một mình ta là 
có thể bị quên như thế vậy? 


HEHã 
HH 
228. 
# ft “ # 
¿H lE  }E 
#⁄ Ø8 + t 


CHƯƠNG IV 

19. Nhật cư nguyệt chư, 
20. Đông phương tự xuất. 
21. Phụ hề mẫu hề! 

22. Súc ngã bất tốt. 

28. Hồ năng hữu định? 
24. Báo ngã bất thuật? 


Dịch nghĩa 


19. Hai vững nhật nguyệt, 
20. Đều mọc ở phương đồng, 


21. Cha ôi! Mẹ ôi! 
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22. Đã nuôi con không trọn (không tạo được cho con hạnh 
phúc). 
28. Làm sao chàng định tâm chí được (khi chàng đã mê 
loạn đi rối)? 
24. Để bù đáp lại hành vi không hợp nghĩa lý đối với ta. 
Dịch thơ 
Mặt trăng uò lại mặt trời, 
Phương đông đều thấy sáng soi lộ hình. 
Mẹ cha hơi đống thân sinh, 
Dưỡng nuôi chẳng trọn, ái tình dò dang. 
Làm sao định tình được chàng? 
Đáp bù lại nỗi phũ phòng 0ô nghỉ. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú ## sức, dưỡng nuôi, 2Z /óƒ, chung 
trọn. Không được vừa ý chồng, bà Trang Khương mới than 
thở cha mẹ đã nuôi bà chắng trọn. (Đã nuôi nấng bà, nhưng 
không tạo được hạnh phúc cho bà). Ưu sầu đau đớn quá đỗi 
mà phải gọi cha mẹ để thở than. Người như thế thật là chí 
tình vậy. 3l thướt, noi theo 4à. bất thuật, ý nói không noi 
theo nghĩa lý. 
Thiên Nhật nguyệt có 4 chương, môi chương 6 câu. 
Bài thơ nầy đáng được đặt trước thiên Yến yến. Thiên 
sau cũng phỏng theo đây. 


BÀI THỨ 30. 
CHƯƠNG I 
#& BÀ Chung phong. (Bội phong ð) 
/& P4 BH & 1. Chung phong thả bạo. 
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ft RỊ % 2. Cố ngã tắc tiếu. 
đề “ £ 3. Hước lãng tiếu ngạo, 
thù #8 4. Trung tâm thị điệu. 


Dịch nghĩa 


1. Gió suốt ngày và lại mạnh tợn (cũng như chàng suốt 
ngày cuồng sĩ hung bạo). 

2. Có lúc chàng ngoành lại trồng em mà cười. 

3. Nhưng cười để đùa giỡn ngạo mạn (chớ không do lòng 
yêu kính). 

4. Cho nên trong lòng em phải đau đón xót xa. 


Dịch thơ 
Gió cứ thốt suốt ngày lại gốp. 
Đoái trông ta, chàng gặp lọi cười. 
Chỉ là đùa giỡn ngạo chơi. 
Khiến lòng ta những ngậm ngùi xót xa 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ ##JlÄ chung phong, gió suốt ngày, #® 
ðạo, gấp, nhanh, ÑŠ hước, nói giỡn 8 /ững, phóng đãng, l# 
điệu, bi thương. 

Trang công là người cuồng sỉ phóng đãng hung bạo, 
nhưng vợ là Trang Khương không nhãn tâm tỏ lời bài xích, 
cho nên chỉ lấy việc gió bão suốt ngày mà so sánh. Nói rằng: 
Tuy chàng cuồng xi hung bạo như thế, nhưng cũng có lúc 
ngoanh lại trông em mà cười. Hành động ngoảnh lại trông 
mà cười ấy đều do ý đùa giỡn khinh mạn mà ra, chớ không 
phải do lòng thành yêu kính. Cho nên lại khiến em chẳng 
dám nói, riêng lòng đau xót mà thôi. Vì Trang công cuồng 
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bạo khinh mạn vô thường, còn Trang Khương thì trung 
chính lặng lẽ giữ mình cho nên không vừa ý chồng mà không 
được đáp đền ân ái. 


CHƯƠNG II 
6ñ H # ñ. Chung phong thả mai. 
RA  #& 6. Huệ nhiên khẳng lai. 
#x<x 7. Mạc vãng mạc lai. 
-14£ #4 # 8 8. Du du ngã tư. 
Dịch n@hïa 


5. Suốt ngày gió thối lại mưa dông cát bay mù mịt (cũng 
như chàng suốt ngày cuồng sỉ hung bạo thế ấy). 

6. Nhưng cé lúc chàng cũng thuận hoà, chịu đến với em. 

7. Những lúc chàng chẳng chịu đến, chẳng chịu sang 
bên em. 

8. Thì em tướng nhớ xa xôi. 


Dịch thơ 

Gió suốt ngày lại thêm bụt cát, 

Lúc dịu hiên cũng tạt sang ta. 

Khi chàng chẳng đến chẳng qua. 

Viển uông em nghĩ xót xa tấc lòng. 

Chú giải ca Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ # mai, gió mưa cát bụi mịt mù, 3ã 
huệ, thuận theo, ft du đự, suy tưởng Xa xôi. 
Nói suốt ngày gió thổi lại mưa và. cát bụi bay mù mịt để so 
sánh với sự cuồng si mê hoặc của Trang công. Nhưng chàng 
cũng có lúc thuận hoà chịu đến với em. Và những lúc chàng 
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chẳng chịu sang, chàng chẳng chịu đến ấy đã khiến em 
tưởng nhớ xa xôi. Trông đợi đến chồng thấm thiết như thế, 
bà Trang Khương là người đôn hậu vậy 


CHƯƠNG II 
£ Eñ. H 9. Chung phong thả ế, 
TSẨH#8 10. Bất nhật hữu ẽ. 
f#Ðä  #X 11. Ngộ ngôn bất my. 


lã E RỊ 12. Nguyện ngôn tắc đế. 


Dịch nghĩa 
9. Gió suốt ngày mà lại âm u 
10. Chưa qua ngày thì lại âm u gió cuốn nữa (cũng như 
chàng vừa được cơn cuồng si mê loạn nầy tạm li, thì lại bị 
cơn cuồng, sỉ mê hoặc khác kịp đến). 
11. Em thức muốn nói với chàng mà không ngủ được. 
12. Em suy nghĩ muốn nói với chàng thì lại bị hắc hơi nhảy 
mũi. 
Dịch thơ 
Gió suốt ngày lạt thêm mây phủ, 
Chưa qua ngày uần uũ nữa rồi. 
Thức trông muốn. nói đôt lời. 
Muốn thưa chòng rõ, bắc hơi ngại ngùng. 
Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ Fễ ế, trời âm u mây phủ và có gió 
cuốn.. 8 hữu, lại cóó “HÿNNễ bất nhật hữu ế, nói trời đã âm 
u gió dậy, và khi chưa chuyển sang ngày khác thì trời cũng 
âm u gió dậy nữa, để so sánh với chàng, cơn cuồng sĩ mê hoặc 
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nầy vừa tạm khỏi thì lại bị cơn cuồng sĩ mê hoặc khác kéo 
đến nữa, §lñ nguyện, suy nghĩ lề để, nhảy mũi, người bị xúc 
thương uất ức lại bị gi sương cảm mạo thì sinh chứng ấy. 


CHƯƠNG IV 
Bữ H : là 18. Ế ế kỳ âm, 
 J R 14. Huỷ huỷ kỳ lôi. 
H2 15. Ngộ ngôn bất my. 
EW E=ï RỊ đã 16. Nguyện ngôn tắc hoài, 


Dịch nghĩa 
18. Trời âm tu mờ tối. 
14. Tiếng sét còn âm Ì chưa phát ra (cũng như chàng 
cuồng sĩ mê hoặc nặng nề chưa dứt) 
15. Em thức muốn nối với chàng mà không ngủ được. 
16. Em suy nghĩ muốn nói với chàng thì cứ lo nghĩ. 
Dịch thơ 
Máy cứ phủ âm u rầu rĩ, 
Tiếng sấm còn âm ¡ chưa 0ang. 
Thúc trông muốn nói cùng chùng. 
Muốn thưa chàng rõ, bòng hoàng nghĩ suy. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ E#fä ế ế, dáng âm u, JHlf#i.: huy hủy, 
nói tiếng sét âm ỉ chưa phát ra để so sánh với sự cuồng si mê 
hoặc của chàng càng thêm nặng chưa thôi. hoài, nhớ 
tưởng. 
Thiên Chung phong có 4 chương, môi chương 4 câu. 
Giả thuyết xin xem ở trên. 
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Cá: 
St Í dữ 
lB R H £ 
+ B mã 
# 8l BH ?¡ 


BÀI THỨ 81. 


CHƯƠNG lì 
Kích cổ. (Bội phong 6) 
1. Kích cổ kỳ thang, 
2. Dũng dược dụng binh. 
3. Thổ quốc thành Tào, 
4. Ngã độc nam hành. 


JDịch nghĩa 


_1. Đánh trống nghe thùng thùng, 
2. Phấn khởi đứng lên mà cẩm binh khí. 
3. Kẻ thì đào đắp ở nước Vệ, người thì xây thành ở ấp 


“Tào. 


4. Riêng một mình ta thì đi đánh ở phương nam 


Dịch thơ 


Tiếng trống dánh thùng thùng 0uang dậy, 
Đứng lên binh khí hãy cầm mau, 
Đếp thành, xây cốt ấp Tào. 


Riêng ta chỉnh chiến đi bào miễn nam. 


Chú giải của Chu Ey 


Chương nầy thuộc phú $# hang, tiếng trống đánh, 8# 
dũng dược, dáng kích thích phấn khởi đứng dựng lên khi 
đang ngồi? bứuh, bình khí như cây giáo cây kích -† £hổ, việc 
xây cất, đào đắp, BỊ guốc, ở trong nước, ## 7&o, tên một ấp ở 


nước Vạ, 


1ã3 


Người nước Vệ đi lính kể công việc của mình làm, nói 
rằng: Dân nước Vệ, người thì đào đất, đắp đất ở trong nước, 
kẻ thì xây thành ở ấp Tào, cồn tôi thì riêng một mình đi 
đánh giặc ở phương nam, phải lo về nỗi bị mũi tên ngọn giáo 
mà chết mất, nguy khổ vô cùng. 


CHƯƠNG II 


#€ ?É 7 tt 5. Tùng Tôn Tử Trọng. 
#8 6. Bình Trần đữ Tống. 
+©®e  Ð 8 7. Bất ngã đi quy, 

# ùà 5 th 8. Ưn tâm hữu sung. 


Dịch nghĩa 
5. Đi theo quân sư Tôn Tử Trọng (để đánh giặc), 
6. Kết hoà với nước Trần nước Tống. 
7. Sẽ chăng cùng ta mà trở về (đều chết trận). 
8. (Nghĩ đến việc tử thương) lòng rười rượi có điều buồn 
rầu. 
Dịch thơ 
Theo Tử Trọng đại bình hùng dũng, 
Đã hợp cùng Trần Tống giao hoà. 
Trở uê e chẳng cùng tạ, 
Đau sầu rười rượi xót xa nỗi lòng. 


Chú giả! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú ##£T-hh Tôn Tử Trọng, quân sư lúc 
ấy họ Tôn, tự là Tử Trọng Z binh, hoà, giao hão với hai nước 
Trần và Tống. Thuyết. xưa cho rằng theo sách Xuân thu vào 


lã4 


thời Lỗ Ấn công năm thứ 4, lúc Châu Hu tự lập làm vua, việc 
nước Tống, nước Vệ, nước Trần, nước Thái đánh nước Trịnh 
thì e có lẽ là đúng, j! đĩ, cùng với 4*fÑLlÊR bất ngã dĩ quy, 
không cùng với ta mà trở về. 


CHƯƠNG III 
s8 9. Viên cư viên xứ, 
Zz # R 10. Viên táng kỳ mã. 
T}hx®x 11. Vu đi câu chỉ, 
T?R.Z T 12. Vu lâm chỉ hạ. 
Dịch nghĩa 


9. Dừng lại nơi đó, ở lại nơi đó, 
10. Chết. mất ngựa ở nơi đó, 
11. Để tìm kiếm nó. 
12. Thì tìm ở trong rừng. 

Dịch thơ 

Tại nơi đấy mà dừng ở lại, 

Chiến mã cùng nơi ấy mà mất đi, 

Kiêm từm mò đến mấy khí, 

Ở trong rừng núi từn thì được ngay. 

Chú điỗi của Chu HỰ. 
Chương nầy thuộc phú # oiên, ở nơi. Dừng lại nơi đó, ở 
lại nơi đó, mất ngựa ở nơi đó. Có tìm nó thì ở trong rừng. Bấy 


nhiêu lời đủ thấy rõ người này đã thất lạc hàng ngũ không 
còn chí chiến đấu nữa. 
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CHƯƠNG IV 


7b # # R 13. Tử sinh khiết khoát, 


++#mă 14. Dữ tử thành thuyết, 
GP: 15. Chấp tử chỉ thủ, 
+ Ý# 16. Dữ tử giai lão. 

Dịch nghĩa 


13. Chết sống hay xa cách, 

14. Đã cùng nàng thành lời thề ước, 

15. Ta nắm tay nàng, 

16. (Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già. 


Dịch thơ 

Lúc tử sinh hay khi cách biệt, 

Chẳng bỏ nhau lời quyết thệ rồi. 

Cầm tay nàng, hẹn mấy lời: 

“Sống bên nhau mãi đến hồi già nua”. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú #ZEj bhiết khoát, ý nói xa cách, ph 
šN. thành thuyết, thành lồi thề tước. 

Người đi quân dịch nầy nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập 
gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết. sống hay xa cách cũng 
không bỏ nhau; lại nắm tay vợ mà hẹn sống với nhau đến 
già. 


CHƯƠNG V 
T8®#ăi^© 17. Hu ta khoát hể! 


156 


®“ ® S5 18. Bất ngã hoạt hề! 


#®#® 19. Hu ta tuân hể! 
 ñ® f5 2 20. Bất ngã thân hết 
Dị¿h nghĩa 


17. Than ôi lời hẹn ước xưa trong lúc xa cách! 

18. Thì nay ta lại không được sống sót (ta đành phụ bỏ 
nàng). 

19. Than ôi lời hẹn ước đáng tin kia, 

20. Ta chẳng thể thi hành được nữa! 


Dịch thơ 
Ôi lời hẹn trước khi xo cách, 
Đành phụ nàng ta thúc từ đây! 
Đáng tin lời hẹn bấy nay, 
Không thị hành được mđy may uới nàng. 


Chủ giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú '†l#' b ứa, lồi than, RÑj. khoớt, là 
lá] khiết khoót, ý nói xa cách, šñ hoạt, sống 8J tuân, lời hẹn 
ước đáng tin, {l thần, thì hành lời hẹn ước đáng tin. 

Nói rằng: Ngày trước lúc xa cách đã có lời thể ước với 
nhau như thế, nhưng nay thì ta không còn sống sót để trẻ về 
với nàng. Đã có lòng tín nhiệm là sống với nhau đến già như 
thế, nhưng nay ta chẳng toại nguyện, tức là ta phải chết 
mất, không đặng sống còn để về ở với nàng cho trọn lời ước 
cũ. 

Thiên Kích cổ có õ chương, mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 32 


CHƯƠNG † 


3 R Khải phong. (Bội phong 7) 
SRHĂ 1. Khải phong tự nam, 
Ứƒ  f #f ù 2. Xuy bỉ cức tâm, 
WỊ là X2”. 3. Cức tâm yêu yêu, 
f† ù HỦ 37 — 4. Mẫu tâm cù lao. 


Dịch nghĩa 


1. Ngọn gió nam doanh dưỡng vạn vật từ phương nam 
đưa đến, 

2. Thổi vào những gai nhọn của bụi cây gai kia. 

3. Gai nhọn còn tơ non (nhờ gió nam ấy mà lớn lên, cũng 
như mẹ nuôi đàn cơn cho lớn). 

4. Thì lòng mẹ cực nhọc rất nhiều. 


Tịch thơ 
Gió nam từ phương nam thổi tới, 
Lòng khóm gai phơi phới thổi qua. 
Ngọn gai tươi tôt nõn nò. 
Riêng lòng mẹ chịu xót xa nhọc nhắn. 


Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ, #R\ khỏi phong, gió nam, thối đến 
nuôi dưỡng vạn vật #£ cức, loài cây nhỏ mọc thành bụi nhiều 
gai tua tủa, một loài cây khó lớn .¿ #đm, cái gai nhọn còn 
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non yếu chưa già. yêu yêu, tở non tươi tốt, #5 cù /ao, 
(đọc cờ liêu cho hợp vận), công khó nhọc. 

Phong tục đâm loạn ở nước Vệ lan rộng, người mẹ tuy đã 
có bảy đứa con, còn không thể yên nơi nhà chỗng, muốn đi 
lấy chồng nữa, cho nên bảy đứa con ấy làm bài thơ nầy, lấy 
gió nam ví với mẹ, lấy ga1 non của bụi gai ví với bầy con còn 
nhỏ. Vì rằng mẹ sinh ra bầy con, nuôi nấng bầy con bé ấy, 
công lao nhọc rất nhiều. Căn bản vào lúc khởi đầu mà nói để 
gợi lên ý tự trách lấy mình. 


CHƯƠNG li 


& BE H ñ 5. Khải phong tự nam, 
1W # ## $ĩ 6. Xuy bỉ cức tân. 

B. K# 7. Mẫu thị thánh thiện, 
#4 ## 2 8. Ngã vô lệnh nhân, 


.Dịch nghĩa 
5. Ngọn gió nam doanh dưỡng vạn vật từ phương nam 
đưa đến, 
6. Thối đến bụi gai đã lớn (chặt làm củi được). 
7. Mẹ thì sáng suốt hiền lành, 
8. Còn ta làm con thì chẳng có ai giỏi cả. 


Dịch thơ 
Gió nam từ phương nam đưa lại, 
Thối lùa uào trong mấy cành gai, 
Mẹ to hiền sáng trên đời. 
Còn ta con cúi chẳng người giỏi ngoan. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ÄB £hánh, sáng suốt 4 lệnh, giỏi, 


lành. 


Bựi gai đã thành củi, tức là đã lớn, nhưng thành củi tức 
là không phải thứ gỗ đẹp quý, để khởi hứng ví với bầy con 
tuy lớn, đũng tráng nhưng không phải là thứ con lành, con 
giỏi. Lại dùng chữ ¿ánh thiện là sáng suốt giải giang để 
khen tặng người mẹ và tự nói mình không phải là hạng con 
giỏi con lành. Lời tự trách ấy thật là thâm thiết vậy. 


ZSZ#ãx®8 
##x⁄ 
ñf+z^ 
R} R 5 1 


CHƯƠNG II 
9. Viên hữu hàn tuyển, 
10. Tại Tuấn chỉ hạ. 
11. Hữu tử thất nhân, 


12. Mẫu thị lao khổ. 


Tịch nghĩn 


9. Nơi đó có đòng suối lạnh, 
10. Ở dưới ấp Tuấn nước Vệ (còn có thể doanh đưỡng 
hữu ích cho người ở vùng ấy). 
11. Huống chi có bảy đứa con, 
12. Mẹ chúng ta phải lao khổ (vì chúng ta làm con 
không phụng sự được gì). 


Dịch thơ 


Nước suối lạnh một dòng tuôn chảy, 
Dưới Tuấn đều nhờ đấy tốt tươi. 

Mẹ ta con có bdy người, 

Thế mà phải chịu một đời khổ đau. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng, 3# Tuấn, tên một ấp của nước 
Vệ. 

Các người con tự trách mình, nói rằng dòng suối lạnh ở 
ấp Tuấn của nước Vệ còn có thể doanh dưỡng bổ ích cho ấp 
Tuấn, huống chi chứng ta là bảy đứa con, trái lại chẳng 
phụng sự mẹ được, để khiến mẹ phải khổ nhọc hay sao? Do 
đó mới kín đáo chỉ vào việc Ấy mà tự trách mình một cách 
đau đón và nghiêm khắc để cảm động lòng mẹ. 

Mẹ vì phong tục dâm loạn lưu hành mà không kềm giữ 
được mình, khiến các con phải tự trách, nhưng chỉ lấy lời lẽ 
là không phụng sự được mẹ, khiến mẹ phải lao khổ để khéo 
léo nhẹ nhàng can gián, không muốn điều xấu xa của mẹ bộc 
lộ ra. Thật là con có hiếu vậy. Chương sau đây cũng phỏng 
theo đấy. 


CHƯƠNG IV. 


lW BE N E§ 18. Diễngưan (hiến noãn)hoàngđiểu 

#t  X 14. Tái hảo kỳ âm. 

fÑ f t Á  1õ.Hữu tử thất nhân, 

S Ñl Ñ lù 16. Mạc uỷ mẫu tâm. 
Dịch nghĩa. 


13. Chim hoàng ly hót trong trẻo hoà dịu và uyển 
chuyển, 

14. Còn lãnh lót tiếng hót (để đẹp tai người). 

15. Huống chị chúng ta có bảy đứa, 

16. Lại không an ủ1 được lòng mẹ chúng ta! 
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Dịch thơ 


Chim hoàng ly uáo uon giọng hót, 
Đem tiếng ca lãnh lót hoà 0ui, 


Chúng ta có cả bdy người, 


Mà không an ủi mẹ uơi lòng sâu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng,ÑRfZ hiến noãn (diễn quan), trong 
trẻo, hoà dịu, uyển chuyển. Ý nói chim hoàng ly còn có thể 
lấy tiếng hót trong trẻo hoà dịu và uyên chuyển để đẹp tai 
người. Còn chúng ta bảy đứa con lại không thể an ủi được 


lòng mẹ rư? 


Thiên Khải phong có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 


hệt TẾ 
l£ #É † 4 
ï# tt E 2 
#\ ⁄ f #£ 
lí ñh # § 


BÀI THỨ 33. 
CHƯƠNG I 

Hùng trĩ. (Bội phong 8) 

1. Hùng trĩ vu phi, 

2. Dị đị kỳ vũ. 

3. Ngã chi hoài hi! 

4. Tự đi y trở. 


Dịch nghĩa 


1. Chim trĩ trống lướt bay, 
2, Cánh bay chậm chạp đường hoàng tự đắc. 
3. Việc mà ta nhớ nghĩ, 
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4. Là chàng (đi làm ở ngoài xa) đã để lại cho ta niềm 


cách trở xa Xôi. 


Dịch thơ 


Cơn chim trĩ trống lướt bay. 

Ủy nghi đôi cánh bhoan thai đường hoàng 
Tu lo tưởng nhú đến chùng. 

Để niềm cách trở dặm đàng xa xôi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng #£ trĩ, chim tr1, loài gà rừng, con 
trống có mồng, có đuổi dài, thân mình có lông nhiều màu sắc 
đẹp đẽ, ưa đá nhau, Ÿf đ/ dị, bay từ từ thong thả, Rã hoài, 
nhớ nghĩ, §â đi, để lại. [H trở, cách trỏ. 

Người vợ vì chồng đi làm ở ngoài xa, mới nói là chỉm trĩ 
bay đi, đáng từ từ tự đắc như thế (để hứng khởi về chồng). 
Còn việc mà ta nhớ nghĩ là chàng đi làm ở ngoài xa đã để lại 
cho ta niềm cách trở xa xôi. 


#£ 8t † 7R 
Fthi## 
#—@£#S7# 
# 3 Ø8 ù 


CHƯƠNG II 
5. Hùng trĩ vu phi, 
6. Há thướng kỳ âm. 
7. Triển hï quân tử! 


8. Thực lao ngã tâm. 


Dịch nghĩa 


5. Chim trĩ trống lướt bay, 


6. Đã bổng trầm tiếng hót, 


V 


7. Thành thật thay chàng quân tử! 
8. Thật đã làm lòng ta lao nhọc. 
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Tịch thơ 

Con chim trĩ trống bay ngang, 

Hút lên trầm bổng dịu dàng âm thưnh. 

Chùng người quân tử chân thờnh, 

Thật làm em phải tâm tình khổ lao. 

Chú giải của Chu HỰ 
Chương nầy thuộc hứng, Ƒ E‡£E há thướng kỳ âm, thấp 

cao tiếng kêu, nói chim trĩ bay mà kêu nghe tự đắc. J§ triển, 


thành thực. Đã nói thành, lại nói thực là tô ý rằng chàng đã 
làm khổ nhọc lòng ta lắm vậy. 


CHƯƠNNG lII 


šW@ HH 9. Chiêm bỉ nhật nguyệt, 
tk & #4 8 10. Du du ngã tư. 

ì Z = 11. Đạo chỉ vân viên, 

4 z~z 8È % 13. Hạt vân năng lai. 


Tịch nghĩa 
9. Thấy ngày qua tháng lại (mà biết chàng đi phục dịch 
ở xa đã lâu rồ)). 
10. Cho nên ta tưởng nhớ xa xôi. 
11. Đường đi nói là xa tít. 
12. Làm sao ta có thể đi đến được? 


.Dịch thơ 
Trông chừng ngày thúng lặng trôi, 
Em hằng tưởng nhớ xơ xôi uì chàng. 
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Muôn trùng xa tít dặm đàng. 
Làm sao có thể em sang được cùng? 
hủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú ‡4f& đư du, nhớ nghĩ xa xôi. Thấy 
ngày qua tháng lại mà nhớ đến chồng đi phục dịch ở xa đã 
lâu rồi. 


CHƯƠNG IV 


HWNã#z 13. Bách nhĩ quân tử, 
“^m?*? 14. Bất tri đức hạnh. 
“4# 15. Bất chỉ bất cầu, 
tí ER Me 16. Hà dụng bất tang? 


Dịch nghĩa 
13. Phàm là quân tử (chồng), 
14. Há lại không biết đức hạnh hay sao? 
15. Nếu chàng không có lòng nguy hại và không tham 
lam. 
16. Thì sao lại không lương thiện được? 


Dịch thơ 
Phàm là quân tử như chàng, 
Chẳng tường đức hạnh rõ rồng hay sao? 
Chẳng nguy hại chẳng tham cầu. 
Mù không lương thiện lẽ nào được chăng? 
Chú giÁi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú, Eï bách, phàm, # chí, hại, 3Ñ cầu 
tham. Mã tương (đọc tang cho hợp vận), thiện, lành. 
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Nói rằng: Phàm là quân tử há lại không biết đức hạnh 
hay sao? Nếu không có lòng nguy hại, không có bụng tham 
cầu, thì thế nào mà chẳng lương thiện được? Nói như thế là 
sợ chồng đi phục dịch ở xa mà phạm điểu tội lỗi. Nàng mong 
cho chồng sẽ ăn ở lương thiện mà được hoàn toàn vậy. 

Thiên Hùng trĩ có 4 chương, môi chương 4 câu. 


, BÀI THỨ 34 
CHƯƠNG | 


3m TH ú Bào hữu khổ điệp. (Bội phong 9) 
3H 1 1. Bào hữu khổ điện, 
 ñ ⁄Rừ 2. Tế hữu thầm thiệp. 


ðE RI l§ 3. Thâm tắc lệ, 
k Ril #§ 4. Thiển tắc khế. 
Dịch nghĩa 


1. Bầu có lá đắng (chưa già, chưa có thể lấy vỏ đem phơi 
khô để đeo vào mình mà lội nước). 
2. Chỗ qua sông nay phải lội sâu. 
3. Sâu thì cứ mặc áo mà lội, 
4. Cạn thì xắn áo lên mà đi ngang qua. 
Dịch thơ 


Trái bầu kia lợi còn lá đắng, 

Bến sang sông gặp chặng nước sôu. 
Lột sâu cứ mặc do uòo, 

Tội qua nước cạn xăn cao tu} thời. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ, #ð bào , trái bầu. Trái bầu mà đắng 
thì không thể ăn được, đặc biệt chỉ có thể đeo vào mình để lội 
nước mà thôi. Nhưng nay bầu lại còn lá (còn lá thì chưa được 
già, chưa có thể đem phơi lấy vỏ để đeo vào mình mà lội 
nước) tức là vào lúc chưa có thể dùng được, ÿ# tế, chỗ qua 
sông. ÿÿ thiệp, lội đi ngang qua dòng nước. lỗ /¿, cứ mặc áo 
mà đi ngang qua dòng nước sâu. ‡ bhế, xăn áo lên mà đi 
ngang qua dòng nước cạn. 

Đây là bài thở châm biếm thói dâm loạn. Nói rằng trái 
bầu chưa có thể dùng được (chưa già để có thể đeo mình mà 
lội ngang sông) mà chỗ đi lại sâu, người đi phải đò sâu hay 
cạn rổi sau mới có thể vượt qua, để sánh với việc trai và gái 
cũng nên thương lượng cho hợp lễ nghĩa để thi hành vậy. 


CHƯNG lI 
l ï W ãñ¡ 5. Hữu mề tế doanh, 
SR#% 6. Hữu diễu trĩ minh. 
# Z“ #11 đt 7. Tế đoanh bất như qui. 


#£ Hã 3k 3 †t 8. Trĩ minh cầu kỳ mẫu. 


Dịch nghĩa 


õ. Chỗ đi qua sông nước lại đầy, 

6. Chim trĩ mái kêu lên tìm bạn. 

7. Đi qua chỗ nước đầy mà cho rằng chẳng ướt đầu trục 
bánh xe (ý nói chẳng đắn đo lễ nghĩa, phạm điều loạn luân 
dâm đật mà chẳng tự biết). 
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8. Chim trĩ mái kêu lên để tìm con thú đực (chớ chẳng 
phải tìm con chim trống), ý nói chẳng đáng làm vợ chồng mà 
lại phạm lễ để tìm lấy nhau. 


Dịch thơ 


Bến sang sông thuỷ triểu đây rộng, 
Trĩ mái kêu trĩ trống sum 0ầy, 
Trục không ưót chỗ nước đây. 
Trĩ tìm thú đực để gây đi ôn. 
Chủ điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ.Bấ mế,đáng nước đầy tràn. 8 diễu , 
tiếng chim trĩ mái kêu. #, guỷ (đọc cửu cho hợp vận) đầu trục 
bánh xe. Hai giống loài chim bay gọi là thư hùng (trống mái). 
Hai giống loài thú chạy gọi là tẫn mẫu (cái đực). 

Vượt qua chỗ nước đầy mà đi bằng xe thì đầu trục bánh 
xe phải ướt, chỉm trĩ mái kêu lên để tìm chim trĩ trống thì ` 
đều là lẽ thường vậy. Nay vượt qua chỗ nước đầy mà nói là 
chẳng ướt đầu trục bánh xe, chim trĩ kêu lên để tìm con thú 
đực, chớ chẳng phải tìm con chim trống, đều là để so sánh 
với kẻ dâm loạn, không tính đến lễ nghĩa, đã chẳng vừa đôi 
phải lứa mà lại cố ý phạm lễ để tìm lấy nhau. 


Chú giẢi của Dịch giả 


THI KINH THẬP TAM KINH CHÚ SỚ. Nàng Di Khương quá 
dâm dật, lấy sắc đẹp lời êm cám đỗ Tuyên công, là con trai 
của chồng, khiến Tuyên công phạm lễ nghĩa và quen nết 
dâm bần phạm thượng. 

Vượt qua chỗ nước đây mà bảo rằng không ướt đầu trục 
bánh xe là nói nàng Di Khương dâm đãng đã phạm lễ giáo 
mà không tự biết. 

Chim trĩ mái kêu để cầu cơn thú đực, chớ chẳng phải cầu 
con chim trống, là nói nàng Di Khương đâm đãng, kiếm 
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chồng chẳng phải bực đáng làm chồng, loạn luân cám đỗ con 
chồng đề lấy nhau. 


CHƯƠNG lII 
Sỹ Bí BB RE 9. Ưng ung mỉnh nhạn, 
JRHú2ễäH 10. Húc nhật thuỷ đán. 
+ #1 ñ # 11. Sĩ như quy thê, 
&®&# 12. Đãi bãng vị phân. 
Dịch nghĩa 
9. Chim nhạn kêu ung ung (được dùng trong lễ nạp 


thái). 
10. Lúc trời vừa tang tảng sáng. 
11. Nếu anh rước vợ về nhà. 
12. Nên lo kịp lễ cưới vào lúc nước đá chưa tan. 


Tịch thơ 


Trếng êm hoà đã kêu chim nrhợn, 

Nẹp thái thì buổi sáng xong ngay. 

Rước dâu chồng uợ sun uầy 

Kịp khi băng giú phủ đầy chưa tan. 

Chú giẢi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. Ấƒ§f ưng ung, tiếng hoà dịu. lẾ 

nhạn, tên chìm nhạn, giống như con ngỗng, sợ lạnh, mùa thu 
thì bay về nam, mùa xuân lại bay về bắc. Jñ búc, lúc mặt trời 


mới mọc. 
Về hôn nhân, lễ nạp thái thì dùng chìm nhạn, lễ rước dâu 
thì vào lúc chiều tối, lễ nạp thái và thỉnh kỹ (xin ngày cưới) 
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- thì vào lúc buổi sáng. Lễ rước đâu (về buối chiều) thì vào lúc 
nước đá đã tan (tháng hai). Còn lễ nạp thái và thỉnh kỳ thì 
phải kịp vào lúc nước đá chưa tan (tháng giêng).Ý nói rằng 
người xưa về hôn nhân lấy nhau không bao giờ cưới ngang 
lấy càn và biết tiết chế việc lấy nhau bằng lễ nghĩa như thế 
để châm biếm sâu sắc những người đâm loạn. 


CHƯƠNG IV 


‡4 #7 18. Thiều thiểu chu tử 
AXwứa 14. Nhân thiệp ngang phủ 
Xw# 15. Nhân thiệp ngang phủ 
I #t f# ®& 16. Ngang tu ngã hữu 


Dịch nghĩa 
13. Người lái đò kêu gọi khách đi, 
14. Mọi người đều đi qua, còn tôi thì không. 
15. Mọi người đều đi qua, còn tôi thì không. 
16. Tôi phải chờ bạn của tôi gọi tôi (thì tôi mới chịu theo 
cùng). 
Dịoh thơ k 
Người lới đò uẫy tay gọi khách, 
Người đi, ta chẳng tách mà sang, 
Người đi, ta chẳng uội uòng, 
Ta còn chờ được bạn uờng gọi bêu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ, fZ†Ä thiêu thiêu, dáng kêu gợi aì. f† 
“ chu tử, người lái đồ lo đưa khách qua sông. [|] ngững, tôi. 
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Người lái đò gọi khách đi để đưa sang sông, mọi người 
đều nghe theo cả, nhưng chỉ có riêng tôi là không, vì tôi còn 
chờ bạn của tôi gọi tôi, tôi mới theo. Nói như thế là so sánh 
với trai và gái ắt phải chờ lứa đôi xứng đáng với nhau mới 
chịu cùng theo nhau để thành vợ chông, để châm biếm 
những người ấy đã chẳng chịu làm như thế. 

Thiên Bào hữu khổ điệp có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 35 
CHƯƠNG l 
23 Cốc phong. (Bội phong 10) 


#zãaàñ 
D)DbÑ 
HH #5 IRỊ sù 
T®ãñãẦ& . Bất nghi hữu nộ, 


1. Tập tập cốc phong, 
2 
3 
4 
2®4#f 4#. s5. Thái phong thái phi, 
6 
kị 
8 


- Dĩ äm đi vũ. 


r« ”Ã ^ 
‹ Mãn miên đồng tâm, 


‡#£ AE §8 . Võ dĩ hạ thể. 
?# giã 
3  Rl# 


. Đức âm mạc vì, 


. Cập nhĩ đồng tử. 


Dịch nghĩa, 
1. Gió đông điều hoà thoang thoảng, 
2. Cho nên mây che âm u và mưa tuôn xuống, 
3. Vợ chẳng gắng sức đồng tâm với nhau, 
4. Không nên có lúc giận dữ nhau. 
ö. Đì hái rau phong rau phiĩ. 
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6. Không nên câu nệ vì cái rễ (chẳng vì cái rễ dở mà bỏ 
cái cọng ngon). 

7. Tiếng tốt không bao giờ trái nghịch, 

8. Để ở với chàng cho đến lúc cùng chết một lượt. 


Dịch thơ 
Ngọn gió đông điều hoà thư thái, 
Khiến mây che rồi lại mưa rào. 
Đồng tâm gắng sức cùng nhau, 
Đừng nên giận dữ biếm câu rầy rò. 
Rau phÌ rau phong ta tìm nhổ, 
Chó nên uì rễ đỏ bỏ rau. 
Tiếng thơm chẳng dám trái nào, 
Với chùng cùng chết theo nhau một lòng. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. ?ZZ2 táp rập, dáng điền hoà thự 
thái. #8 cốc phong, gió thối từ phương đông lại, gọi là cốc 
phong. šŸ†f phong, rau mạn tỉnh. 3È pi, giống như rau phúc, 
cọng to lá dầy mà đài và có lông. Fð hạ thể, rễ cây. Rễ và 
cọng rau phong rau phĩ đều có thể ăn được, nhưng rễ lại có 
lúc ngon lúc đở khác nhau. f##l. đức ôm, tiếng khen. 

Người vợ bị chồng bỏ, nên mới làm bài thơ nầy để kể lại 
.tâm tình sầu oán. Nói rằng âm dương có hoà hợp rồi sau mới 
sinh ra mưa đổ xuống mà thấm nhuần, cũng như vợ chồng có 
hoà hợp rồi sau mới thành gia đạo. Cho nên vợ chồng phải 
gắng sức đồng lòng với nhau mà chẳng nên đến nỗi phải giận 
dữ. Lại nối rằng kẻ hái rau phong rau phi, không nên vì cái 
rễ dở mà bỏ luôn cọng rau ngon. Cũng như làm vợ chồng, 
không nên vì nhan sắc đã suy kém mà bỏ cái đẹp cái hay về 
tiếng tốt của vợ. Nhưng tiếng tốt không bao giờ trái nghịch, 
thì vẫn có thể ăn ở với nhau cho đến chết vậy. 


172 


CHƯƠNG II 


f1 3 # 9. Hành đạo trì trì, 

th ù Ñ 3 10. Trung tâm hữu vì. 

Ã 3t PØ' 11. Bất viễn y nhĩ, 

xa 12. Bạc tống ngã kỳ; 

BE DH Ấc rs 13. Thuỳ vị đồ khổ? 
_#8EHímw 14. Kỳ cam như tể. 

:^ 8. A-, 15. Yến nhĩ tân hôn, 

#H 5ủ #1 16. Như huynh như đệ. 

Dịch nghĩa 


9. Ta đi trên đường chậm chậm, 
10. Mà lòng ta có niềm trái ngược, không nỡ bước mau. 
11. (Ta đi ra, chàng đưa tiễn) không xa mà rất gần. 
19. Chí đưa ta đến trong cửa mà thôi. 
13. Ai nói rằng rau đề đắng? 
14. (Suy ra) rau để còn ngọt như rau tế vậy (vì nỗi đắng 


cay của ta bị đuổi bỏ còn nhiều hơn cái đắng của rau đồ). 


ta. 


15. Chàng vui thú với vợ mới. 
16. Thân thiết như anh em, mà không thương xót đến 


Dịch thơ 
Trên mặt đường từ từ em bước, 
Lòng ngẩn ngơ trái ngược không đành, 
Chẳng xa mấy bước đã đành. 
Chỉ đi đến cửa tiễn hành em ra. 
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Rau đồ bia ai cho lò đẳng? 

Như tế nây thì hẳn ngọt ngon. 
Chàng uui duyên mới 0uuông tròn, 
Như anh em uậy, đâu còn nhó ta. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú mà tỷ. Ä#Ö# /rì trì, dáng đi chậm 
chậm thư thả. šŠ u¡, trái ngược. ## kỳ, trong cửa. Zš đổ, rau 
đắng, thuộc loại cây lục điêu), dùng để nấu đề ăn cho thơm, 
xem rõ ở thiên Lương tự. #§ tế, rau ngọt. # yến, vui. #ï# 
tân hôn, người vợ mới cưới. 

Nói rằng ta bị chồng bỏ, đi ở trên đường, chậm chậm 
không tiến lên được vì chân, thì muốn bước tới mà lòng thì có 
điều chẳng nỡ, cho nên chân và lòng như trái ngược nhau. 

Còn chồng đuối bỏ ta, đưa tiễn đi chẳng xa mà lại rất gần, 
chỉ đưa đến trong cửa rồi dừng lại thôi (chỉ đưa ra khỏi cửa, 
chớ chăng đi được dặm đường nào). 

Lại nói rau đồ tuy là rất đắng, lại trở nên ngọt như rau 
tế, vì so sánh với việc ta bị bỏ, thì nỗi đắng cay của ta còn 
nhiều hơn cái đắng của rau đề. 

Còn chồng lại vừa vui thú với vợ mới, mật thiết với nhau 
như anh như em mà chẳng thương xót đến ta. Bởi vì đạo đàn 
bà chỉ theo có một chồng mà thôi. Nay tuy bị bỏ, mà vấn có 
lòng trông mong ở chồng, thật là đôn hậu lắm. 


CHƯƠNG II! 
3# D\ 3§ 1. Kinh đĩ Vị trọc, 
š # tt 18. Thực thực kỳ chỉ. 
# H Ÿi 8 19. Yến nhĩ tân hôn, 
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Th® 81 20. Bất ngã tiết đi, 


#£ 31 #4 21. Vô thệ ngã lương. 

3#« 8 # 22. Vô phát ngã cầu. 

# 35 2® 28. Ngã cung bất duyệt. 

*š li #t 24. Hoàng tuất ngã hậu. 
Dịch nga 


17. Vì có sông Vị mà sông Kinh mới thấy đục. 
18. Nhưng nhánh sông chảy tách ra (nước chảy chậm 
hơn) vẫn có chỗ trong. 

19. Chàng vui duyên với vợ mới, 

20. Lại chẳng cho ta là sạch sẽ (như sông Kinh Đục) để 
bỏ ta. 

21. Chớ đi trên bờ chấn cá của ta, 

292. Chó mở cái đó bắt cá của ta (nàng ghen giận không 
cho người vợ mới của chồng ở vào chỗ của nàng ở, làm những 
việc của nàng làm). 

23. Nhưng thân ta còn không được dung dưỡng thay! 

24. Thì còn có rảnh rang chỉ mà thương xót đến những 
nỗi sau nầy (khi ta đã đi ra rồi). 


Dịch thơ 


Có sông Vị, sông Kinh thấy đục, 
Nhưng uẫn trong ở khúc tẻ ra. 
Chòng uuli duyên mới mặn mà, 

Cho em chẳng sạch để xa nhau đònh. 
Chớ đi trên bờ dành chắn có, 

Cái đó nầy chú khó mở tung. 

Thân nây còn chẳng được dung, 
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Nỗi sưu đâu rắnh mà hòng xót xa. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. y# Kinh. l Vị là hai tên con sông. 
Sông Kính chảy ra ở phía đông nam núi Kê Đầu sơn, nay 
thuộc Nguyên châu, chảy đến huyện ao Lãng thuộc quận 
Vĩnh Hưng thì nhập vào sông VỊ. 

Sông Vị chảy từ núi Điển Thử sơn ở Vị Nguyên huyện 
thuộc Vị châu, chảy đến huyện Phùng Dực thuộc Đồng châu 
thì nhập vào sông Hoàng Hà. ‡‡#‡# (hực thực , dáng trong 
veo. ÿI chỉ, là thuỷ chử , nhánh sông tách ra. f8 tiết, sạch sẽ, 
tinh khiết. LẢ đĩ, cùng với. J1 ¿hệ, đi #2 lương, bờ đá chấn 
ngang đòng nước, có chừa trống lối đi ở giữa để cá qua lại mà 
bắt. #ð cẩu, cái đồ bằng tre, đặt ở chỗ trống nơi lối đi cho cá 
xuôi vào mà bắt. BÑ duyệt, dung chứa. 

Sông Kinh Đục, sông Vị trong. Nhưng khi chưa nhập vào 
sông Vị, sông Kinh tuy đục vẫn chưa thấy rõ là đục lắm. Khi 
sông Kính sông Vị nhập chung mà chây thì bên trong bên 
đục càng tô rõ phân biệt, nhưng đến nhánh sông tách ra, 
nước chảy hơi chậm lại thì cũng có chỗ trong. Người vợ nầy 
lấy đó để ví với dung sắc của mình suy kém đã lâu. Nàng lại 
hình dung người vợ mới của chồng, thì nàng thấy mình tiểu 
tuy, nhưng lồng nàng thì hẳn cho là mình vẫn còn có thể 
dùng được. Nhưng vì chồng đã yên bề duyên mới, cho nên 
chẳng cho ta là sạch sẽ để ở cùng ta. Nàng lại nói (với người 
vợ mới của chồng) rằng: Chớ đi trên bờ chắn cá của ta, chớ 
mở cái đó bắt cá của ta. Nói như thế là để ví với việc nàng 
muốn răn đe người vợ mới của chồng là: Chớ ở chỗ của ta ở 
và chớ làm việc của ta làm. Nhưng nàng lại tự suy rằng: 
Chính thân mình cồn không được dung túng, thì còn rảnh 
rang chỉ mà xót thương đến những nỗi sau nầy khi mình đã 
đi rồi! Đã biết là không thể cấm ngăn được người vợ mới của 
chồng, cho nên nàng đành chịu thôi không nói nữa. 
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CHƯƠNG IV 


tỳ #4 25. Tựu kỳ thâm hï! 

5x. —x< 26. Phương chỉ chu chỉ. 

BðÈ 8Ä š 4 97. Tưu kỳ thiển hĩ! 

ỳk Z È 28. Vịnh chỉ du chỉ. 

f[  fm Lˆ 29. Hà hữu hà vong. 

HR #l 3K Z 30. Mẫn miễn cầu chỉ. 

ARBñ% 31. Phàm dân hữu tang, 

#i 8J  Z 32. Bồ bộc (bặc) cứu chỉ. 
Tịch nghĩa 


25. Đến chỗ nước sâu. 

26. Thì đi bằng bè hay bằng thuyền. 

27. Đến chỗ nước cạn. - 

28. Thì lặn hay lội mà qua. 

29. Không kể thức gì còn hay mất 

30. Ta đều gắng gượng tìm cho ra. 

31. Phàm khi đân trong xóm làng có việc tang tóc. 
32. Ta đền gấp rút lo cứu đỡ cho. 


Dịch thơ 
Đi trên sông gặp nơi sâu thấm, 
Bè uới thuyền ém thấm ta đi. 
Gặp nơi nước cựn ngại g8), 
Muốn bơi muốn lặn tuỳ thì liệu lo. 
Chuyện mất còn nhỏ to mọt thú, 
Cũng gắng công tìm đủ cho chàng. 
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Xóm giêng đân chúng tóc tang, 
Em. đêu gấp rút cứu nàn quản. bao. 


Chú giãi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. 2 phương, cái bè. †Ï chu, chiếc 
thuyển. >k mịnh, lặn ngầm dưới nước. ÿ# du, bơi trên mặt 
nước. #JÑJ bồ bặc (bồ bộc), bò bằng hai tay hai chân cho 
nhanh lẹ, rất gấp rút. 

Người vợ nầy trình bày công việc cần lao của mình trong 
nhà, nàng nói: Em tuỳ theo sự việc mà tận tâm làm, sông 
sâu thì đi bè đi thuyền, nước cạn thì lặn hay bơi; không kể 
còn hay mất đều gắng gượng rán sức tìm cho ra. Nàng lại 
thuận hoà thân thiết với xóm làng, không có việc gì là không 
tròn đạo ngh1a. 


CHƯƠNG V 
 ® f Tổ 33. Bất ngã năng súc, 
EĐÐ£#&ERER 34. Phản dĩ ngã vi thù, 
Bí ER 8® @ 35. Ký trở ngã đức, 
JằHz~& 36. Cổ dụng bất thụ. 
tl # 1⁄4 E 37. Tích dục khủng đuụẻ cúc 
L.Ú.8-:E: j 38. Cập nhĩ điền phúc, 
EtE+>Ăm% 39. Ký sinh ký dục, 
kh: #8 40. Tỷ dư vu độc. 

Dịch nghĩa 


33. Chàng không nuôi dưỡng được em, 
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34. Mà ngược lại coi em như cừu thù. 

35. Chàng đã từ khước, cự tuyệt điều hay việc phải của 
em (cho nên tuy lao nhọc làm việc như thế mà em vẫn không 
được chàng đoái dùng đến). 

36. Cũng như đem vật ra bán mà chẳng được ai mua. 

37. Nhớ lại xưa kia, sống chung với nhau, chúng ta Ìo sợ 
cho lẽ sống của chúng ta phải cùng phải đứt, 

38. Mà em với chàng phải đến cảnh khốn đốn ngửa 
nghiêng. 

89. Nay sinh sống yên rồi, 

40. Chàng phụ phàng quên ơn, nở đem em ra sánh với 
nọc độc đáng kinh tởm để đuổi bỏ em. 


Dịch thơ 


Đối oới em chàng hhông nuôi dưỡng. 
Như cừu thù nghịch tưởng cho em. 
Kkước từ uiệc phải em làm. 

Như người ro bán, ai thêm mua cho. 
Nhớ khi xưa chung lo cùng khổ 

Sợ cùng nhau đến chỗ ngủa nghiêng. 
Nay thành sự nghiệp sống yên 

Coi như chất độc, chàng liên bỏ em. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. T§ đục, nuôi dưỡng. RE zrở, khước, 
từ khước. # cúc, cùng, tận, hết, 

Tiếp theo chương trên, nàng nói: Em ở trong nhà chàng 
lao nhọc như thế, chàng đã chẳng nuôi đưỡng em, trái lại còn 
coi em như kẻ cừu thù, lại còn khước từ điều hay việc phải 
của em. Cho nên tuy lao nhọc như thể mà em vẫn không 
được chàng dùng đến, cũng như đem hàng ra bán mà chẳng 
được ai mua. Nhân nhớ lại ngày xưa kia, chàng và em cũng 
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sống chung với nhau, chúng ta chỉ lo sợ cho đời sống sẽ lâm 
bước đường cùng mà em với chàng phải đến cảnh khổ ngửa 
nghiêng. Nay đã toại yên cuộc sông (đã lập được sự nghiệp, 
cuộc sống trở nên yên ổn), chàng ngược lại nỡ đem em mà so 
sánh với nọc độc (đáng kinh tởm) mà bỏ em sao? 

Trương Tử nói rằng: ft dục khủng là ý nói sống ở trong 
niềm lo sợ. fẨW dục cúc là ý nói sống Ở trong cảnh khốn 
cùng. Giảng như thế cũng thông. 


CHƯƠNG VI 
# ãHếễ 41. Ngã hữu chỉ súc, 
7R }Ä fl % 42. Diệc dĩ ngự đông. 
# R š  E 43. Yến nhĩ tân hôn, 
} ® fml #8 44. Dĩ ngã ngự cùng. 
4# 5 45. Hữu quang hữu hội, 
lš mã 8 # 46. Ký di ngã dị, 
“1ñ 47. Bất niệm tích giả, 
ÿ! ä  # 48. Y dư lai ky. 

Dịch nghĩa 


41. Em có chứa để dành những thứ rau ngon, 

42. Cũng là để phòng ngừa lúc khan hiếm tìm không 
thể có trong những tháng mùa đông. 

43. Chàng vui duyên với vợ mới. 

44. Chàng dùng em để chống đỡ những khi cùng khổ. 
45. Đối với em, chàng có thái độ vũ phu hung hãng 
giận dữ. 
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46. Rồi chàng lại nhường cho tất cả những gì khó khăn 
tao nhọc cho em. 
47. Chàng không nhớ thuở xưa kia, 
48. Lúc em mới về yên nghĩ với chàng (khi mới cưới). 
Dịch thơ 


Chứa rau ngon em lo đầy đủ. 

Là để dành phòng thủ đông hàn, 
Anh mê duyên mới hân hoan, 

Dùng em chống đỡ nguy nàn thế thôi. 
Với em, chàng lắm hồi giận dữ, 

Lại giao cho mọi sự nhọc nhăn. 

Khi xưa chẳng nhớ ân cần, 

Em uề yên chốn sống gần bên anh. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. E chỉ, đẹp. # súc, chứa, gom 
lại. fl ngư, chống với, đương với. ĐÈ quang, dáng vũ phu, 
mạnh tợn. ÿÄ hói, sắc giận dữ. É# đ; lao nhọc. 8£ šy, nghỉ yên. 

Nàng lại nói rằng: Em sở đĩ chứa để dành những thứ rau 
ngon là muốn phòng ngừa lúc khan hiếm trong những tháng 
mùa đông. Nhưng đến mùa xuân mùa hạ rồi thì không ăn 
đến rau ấy nữa (phải đem bỏ hết). Nay chàng vui duyên với 
vợ mới mà chán bỏ em, ấy là chàng khiến em chống đỡ , 
những khi cùng khổ, rồi đến khi yên vui thì chàng lại ruông 
bỏ em. 

Nàng lại nói: Đối với em thì chàng vũ phu hung hăng 
giận đữ và nhường lại cho em tất cả những công việc cực 
nhọc khó khăn. Chàng không bao giờ nhớ lại lúc mới gặp 
chàng khi xưa, nghỉ lễ tiếp đãi em trọng hậu bao nhiêu?Tô ra 
lòng oán hận thật sâu xa vậy. 
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Thiên Cốc phong có 6 chương, mỗi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 36 
CHƯƠNG I 
3 đã 'Thức vi (Bội phong 11) 
z\ ffữtỜỞ z\ fM 1. Thức vi! Thức vi! 
# * Bề 2. Hồ bất quy? 
fã 8x l4 3. Vì quân chỉ cố, 


#H R # m 4, Hồ vi hồ trung lộ? 


Dịch nghĩa 


1. Suy vi quá rồi! 

2. Sao lại không trỏ về? 

3. Chẳng phải vì cớ có vua ở đây, 

4. Thì sao lại chịu thấm ướt đầm đìa trong sương lộ như 

thế nầy? 
Dịch thơ 
Suy Đi rày đã suy 0L, 
Trở vê sao chẳng chịu đi cho rồi? 
Nếu không uì nghĩa 0ua tôi, 
Sao cam chịu ướt lắm, hội móc sương? 
Chú giải của Chu ?T†y 

Chương nây thuộc phú. zÈ hức, tiếng ở đầu câu. #4 vì, 


(ở câu 1), suy hèn, được lặp lại một lần nữa để ngụ ý rất là 
suy hèn. Ø#\ u¿ (ở câu 3), chẳng. rhấ§ (rung lộ, ö trong sương 
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mốc. Nói là bị cái nhục sương lộ thấm ướt đầm đìa mà không 
có gì để che tránh. 

Thuyết. xưa cho là Lâ hầu mất nước sang ngụ ở nước Vệ, 
được kẻ bầy tôi khuyên rằng: Suy vi qua rồi, sao không trở về 
vậy thay! Tôi mà nếu chẳng vì cớ có vua ở đây thì làm sao bị 
nhục ở đây vậy thay! 


CHƯƠNG II 


>\ đã z4 fấ 5. Thức vi! Thức vi! 
Èñ ^ 6. Hồ bắt quy? : 

?# 8 xZ 85 7. Vi quân chỉ cung, 
f # ỳs m 8. Hồ vỉ hồ nê trung? 


Dịch nghĩa 
5. Suy vi quá rồi! 
6. Sao lại không trở về? 
7. Chẳng vì thân của vua ở đây, 
8. Thì sao lại chịu chìm hãm vào bùn lầy (mà chẳng có 
ai cứu vớt như thế nầy vậy)? 


Dịch thơ 
Suy u¡ rày đã lắm rồi, 
Sưo mà chẳng chịu uễ thôi thế nấy? 
Thân uua nếu chẳng ở đây, 
Sao đành chừn hãm bùn lầy nhuốc nhơ? 
Chú điẢi ca Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. ÿÉHH nê trung, ở trong bùn, ý nói 
bị chơi với chìm hãm mà chẳng được ai cứu vớt cho. 
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Thiên Thúc ui có 2 chương, môi chương 4 câu. 
Bài thơ nầy không thể lấy đâu mà khảo cứu được, chỉ nói 
theo giải thuyết của bài tự. 


-_ BÀI THỨ 37 
CHƯƠNG | 
|. na Mao khâu (Bội phong 19) 
Ủ# nx~ 8® 1. Mao khâu chỉ cát hề! 
tị 8 Z BB.Z .- 2. Hà đạn chỉ tiết hết 


#M {H1 ® 3. Thúc hề bá hề! 
tH# Ht 4. Hà đa nhật dã? 
.Dịch nghĩa 


1. Dây sắn ở trên gò trước cao sau thấp, 
2. Sao mà đốt của nó thưa rộng ra thế? 
3. Các quan của nước Vệ ơi! 
4. Sao đã nhiều ngày rổi (mà chẳng thấy đến tiếp cứu 
chúng tôi)? 
Dịch thơ 
Sản trên gò trước caa sau thấp. 
Sao đốt thua mọc khắp thế nây? 
Anh em trong nước Vệ đây, 
Tại sao đã quá nhiều ngày chẳng sang? 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. f£ƒ+ mao khâu, cái gò trước thì 
cao sau thì thấp. ñ đạn, rộng. &j{f1 thúc bá (đọc bức), chú 
bác, tiếng để chỉ vào bầy tôi của nước Vệ. 
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Theo thuyết xưa, tôi con của vua nước Lệ tự nói: Trọ ở 
nước Vệ đã lâu, mọi vật theo mùa mà biến đổi, mới lên trên 
'gò trước cao sau thấp thì thấy cây sắn đã lớn đã dài và đốt 
sắn đã thưa rộng ra, nhân đấy mượn lời cảm hứng mà rằng: 
Cây sắn trên gò trước cao sau thấp, sao mà đốt của nó thưa 
rộng ra thế? Các bầy tôi của nước Vệ có việc gì mà đã nhiều 
ngày rồi không thấy đến tiếp cứu. Bài thơ nây vốn là trách 
vua nước Vệ, nhưng chỉ bài xích bầy tôi của vua nước Vệ mà 
thôi, thì đủ thấy niềm thung dung hoà nhã không cấp bách 
của tôi eon nước Lê sang ở trọ nước Vệ vậy. 


fRị ‡k Bề †b 
l^ lí #8 1h 


f1 $L 7Jụ th 
2 Tï DÍ 1h 


CHƯƠNG li 

5. Hà kỳ xử dã ? 
6. Tất hữu đữ dã! 
. Hà kỳ cửu dã ? 
8. Tất hữu dĩ dã! 


Dịch nghĩa 


5. Sao mà bầy tôi của nước Vệ cứ ở yên thế mãi (không 


chịu đến ) ? 


6. Ắt là đang chờ những nước khác (để cùng đến mà tiếp 


cứu chúng ta). 


7. Bao lâu rồi mà chẳng đến? 
8. Ất có duyên cớ gì khác (mà chẳng đến đó thôi). 


Dịch thơ 


Sao các người Ö yên như thế ? 
Ất chờ nhau nhất thể cùng ởi. 
Sao mà lâu quá thế nị? 
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Ất lò đã có Uiệc gì nào hay. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. jš xử, ở yên. 8 đữ, cùng với, cùng 
với nước khác. ĐÁ đĩ, duyên cớ khác. 

Nhân chương trên nói sao đã nhiều ngày rồi, chương nầy 
tiếp rằng: Sao các bầy tôi cúa nước Vệ cứ ở yên mãi không 
chịu đến (để tiếp cứu), ngờ rằng tất nhiên còn chờ các nước 
bạn để cùng đến một lượt vậy. Lại nói rằng: Sao đã lâu mà 
chẳng chịu đến? Hoặc giả có duyên cổ gì khác mà chẳng đến 
vậy. Thơ nây đã thấu triệt lòng người đến như thế. 


CHƯƠNG III 
1 3š 5% # 9. Hồ cầu mang nhung, 
EEắ 10. Phi xa bất đông. 
‡ 2 1ñ 3 11. Thúc hề bá hết 
RE HZïí 8 Rl 12, Mỹ sở dữ đồng. 
Dịch nghĩa 


9. Áo da chỗổn rách nát (vì ở trọ bên nước Vệ đã lâu). 
10. Chẳng phải xe của chúng tôi không có đi sang phía 
đông (về nước Vệ để báo cáo cho biết). 
11. Nhưng quần thần nước Vệ. 
12. Chẳng đồng một lòng với chúng tôi (tuy được thông 
báo mà chẳng chịu đến vậy thôi). 
Dịch thơ 


Ở lâu áo da chồn cũ rách, 
Há uì xe chẳng tách sang đông? 
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Nhưng uì chú bác các ông, 
Làm ngơ chẳng chịu đông lòng cùng nhau. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Áo da chổn của quan đại phu 
màu xanh. 3 mang nhung, dẳng lộn xôn, ý nói rách tơi tả. 

Lại nói rằng: Trọ làm khách ở nước Vệ đã lâu, cho nên áo 
da chồn đều rách nát. Há rằng xe của chúng tôi không có đi 
sang đông để báo cho các ông biết hay sao? Nhưng các chú 
bác quần thần của nước Vệ chẳng đồng lòng với chúng tôi, 
tuy được báo cáo mà chẳng chịu đến tiếp cứu vậy. Đến đây 
mới bắt đầu trách móc nhẹ nhàng. 

Hoặc có thuyết giải rằng: Hồ cầu mang nhung là áo da 
chôn rách nát, ý trổ vào các quan đại phu nước Vệ mà trách 
móc việc hôn loạn. Phỉ xa bất đông là ý nói chẳng phải xe của 
quan đại phu nước Vệ chẳng chịu sang phía đông để cứu 
chúng tôi, nhưng các vị ấy chẳng chịu cùng nhau đến vậy 
thôi. Nay xét rằng nước Lê ở phía tây nước Vệ, thì thuyết 
đầu tiên (tôi eon nước Lê chạy sang đông để báo cáo cho nước 
Vệ biết) là gần đúng vậy. 


CHƯƠNG IV 
lR 18. Toả hề vĩ hề! 
ÿR Rê Z 7 14. Lưu ly chỉ tử. 


roiệc -Xð |=i z7 15. Thúc hề bá hể! 
# I 7 16. Hựu nhi sung nhĩ. 


` Dịch nghĩa 


18. Vua tôi nước Lê nhỏ mọn, 
14. Là những người phiêu bạc rã rời. 
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15. Nhưng chú bác quần thần nước Vệ, 
16. Chỉ cười mà bít tai lại chăng nghe. 


Dịch thơ 
Đáng thương thay oua tôi hèn mạt! 
Là những người lưu lạc xa xôi. 
Quần thần của nước Vệ ô! 
Các ông cười mìm bít tai nghe gì. 


Chú giãi của Ghu Hy 


Chương nây thuộc phú. š# /ođ, nhỏ mọn. Ƒễ vĩ, hèn mạt 
nhỏ nhen. WÿWÑf /ưw ly, phiêu bạc phân tán. #Z hưu, dáng hay 
cười. J#ÈH sưng nhĩ, đây lỗ tai, bít tai lại không nghe nữa. 
Người điếc (vì không nghe được gì) thường hay cười. 

Nói rằng vua tôi nước Lê lưu lạc chia lìa nhỏ mọn như 
thế thì đáng thương. Còn quần thần nước Vệ thì cười mãi mà 
.bịt tai lại không chịu nghe. Tại sao thế? Đến đây vua tôi 
nước Lê mới tỏ hết lời mà nói ra thế. 

Đang khi lưu lạc hoạn nạn mà lời nói có thứ tự và 
không cấp bách như thế, thì eon người ấy cũng có thể hiểu 
được là thế nào rồi. 

Thiên Mao khâu có 4 chương, môi chương 4 câu. 

Lời giải thuyết cũng đồng như thiên ở trên. 


BÀI THỨ 38 
CHƯƠNG I 
ñ Giản hề (Bội phong 13) 
fñB 2 Ñ® 1. Giản hề! Giản hề! 
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1h T8 ằ #‡ 2. Phương tương vạn vũ. 
Hư 3. Nhật chỉ phương trung, 
#: Êf _L- m 4. Tại tiền thượng xứ. 


Dịch nghĩa 
1. Giản dị khinh lờn! 
2. Vừa sắp nhảy múa, 
3. Mặt trời vừa đúng giữa trưa, 
4. Múa ở trên cao nơi phía trước. 
Dịch thơ 


Dáng giản dị ra chiêu lờn để, 
Thì uừa toan cùng để múa chơi. 
Ánh dương uừa đúng giữa trời, 
Trên cao phía trước là nởi múa cùng. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú. fñ giản, giản dị, lờn để, ý không 
cung kính. j§ nợạn, tên chung về các điệu múa, múa vũ thì 
cầm cái thuẫn và cây búa, múa văn thì cầm lông chim trĩ và 
ống sáo. HZ 7t nhật chỉ phương trung, tại tiền thượng xứ, 
mặt trời vừa đứng bóng giữa trưa, thì múa ở trên cao và tại 
phía trước, ý nói múa ở nơi sáng tô và vẻ vang. 
Người hiển mà bất đắc chí, làm quan coi giữ âm nhạc, có 
lòng khinh đời và phóng túng, cho nên lời nói của người như 
thế, đường như tự khen mà thật ra là tự nhạo. 
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CHƯƠNG II 


i.À t 5. Thạc nhân ngữ ngữ, 
4# ®% 6. Công đình vạn vũ. 
8ã 5m # 7. Hữu lực như hồ, 

3 ti 8. Chấp bí như tổ. 


Dịch nghĩa 
5. Người to lớn giếnh giàng. 
6. Nhảy múa ở tông miếu và triều đình, 
7. Có sức mạnh như cọp, 
8. (Đánh xe rất giỏi), cầm dây cương mềm mại như cái 
đãi mũ. 
Dịch thơ 


Giênh giàng thay uóc người to lớn! 
Nhỏy múa quanh giữa chốn công đình. 
Sức thì „hư cọp đáng kinh, 

Cảm cương mêm mại như hình dải tua. 


Chú giã! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. tí £hạc, to lớn. {&{#. ngữ ngữ, 
dáng to lớn. ## bí, nay là dây cương. Ấf ¿ổ, dải mũ, đệt bằng 
tơ, ý nói mềm như dải mũ. Đánh xe mà điều khiến được ngựa 
thì dây cương mềm như đải mũ. 

Lời tự khen tài của mình, không có phương diện nào là 
không hoàn bị. Cũng là ý tứ của chương trên (dường như 
khen mà thật là tự nhạo). 
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CHƯƠNG II - 


zx#ø# 9. Tả thủ chấp dược, 

h#8m 10. Hữu thủ chấp địch, 

## f1 8 #š 11. Hách như ốc giả. 

4 E l R 12. Công ngôn tứ tước. 
Dịch nghĩa 


9. Tay trái cầm ống sáo, 

10. Tay mặt cầm lông chim trị, 

11. Mặt hồng hào như dằm màu đỏ. 
12. Vua nói ban cho chén rượu. 


Dịch thơ 
Tuy trái thì sáo bia nắm chặt, 
Lông trĩ nầy tay mặt múa che, 
Hồng hào sắc mặt đỏ hoe. 
Vua ban chén rượu, dành khoe uới đời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Cẩm ống sáo, nắm lông chim trĩ 
là múa văn #§ được, như ống địch mà có 6 lỗ, cũng có người 
nói là 3 lỗ. ## địch, (đọc trạc) lông chìm trĩ. $§# 5ách, đáng đỏ 
hồng hào. #8 ốc, ngâm lâu cho đậm. #X giả (đọc trước), màu 
đỏ. Nói sắc mặt của người ấy hồng hào đây đủ. 2YESRSE công 
ngôn tứ tước, tức là lễ tặng rượu cho người đã ra công nhảy 
múa theo nghỉ lễ khi yến ẩm. Đối với người to lớn, được chén 
rượu như thế là điều nhục nhã, mà trái lại lấy việc ban cho 
ấy làm vinh để khoa trương khen tặng, cũng là ý không cung 
kính, ý cợt đời vậy. 
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CHƯƠNG IV 


LiI ® #š 18. Sơn hữu trăn 

Mã HH # 14. Thấp hữu linh. 

2 8E x lR 15. Vân thuỷ chi tư? 
PqmÐ® À 16. Tây phương mỹ nhân. 
£„%A^A® 17. BỈ mỹ nhân hết 


PRBhUzZ A2 18. Tây phương chỉ nhãn hề! 


: Dịch nghĩa 

13. Trên núi cố cây trăn, 

14. Nơi ẩm thấp có cây linh. 

15. Rằng ta nhớ ai đây? 

16. Những vua thời xưa thịnh trị của Tây Chu. 

17. Những bực vua-anh minh kia ơi! 

18. Những vua hiển hách ở phương tây (thời Tây Chu 
đã xa rồi không còn thấy được nữa)! 


Dịch thơ 
Trên núi cao cây trăn chen khắp, 
Cây lình thì dưới thấp mọc đây, 
Hỏi rằng: ta nhớ ai đây? 
Những 0uua xưa ð phương tây trị 0è. 
Bực ouua xưa kia thì đâu nhỉ? 
Là những uua ngự trị phương tây. 
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Chú giải của Chu Wy 

Chương nầy thuộc hứng. É£ trăn, giếng như cây lật, mà 
nhỏ hơn. j§ ¿»ấp, chỗ ẩm ướt mà đưới thấp. 3Ÿ nh, một tên 
nữa là cây đại khổ, lá giống như lá cây đại hoàng, tức nay là 
cây cam thảo. P73 tây phương mỹ nhân, nói thác để chỉ 
vua thời thịnh trị của Tây Chu (còn vua thời Đông Chu thì 
hèn yếu), như sách ?⁄y ¿œo cũng đã dùng chữ 3A _ mỹ nhân 
để nói vua vậy. 

Lại nói px À tây phương chỉ nhân là lời than không 
được thấy những vua thời thịnh trị Ấy đã xa rồi. 

Người hiển tài mà bất đắc chí ở nước hèn kém trong thời 
suy loạn nhớ đến những vua hiển hách của thời thịnh trị, cho 
nên lời thốt ra như thế mà ý tứ lại cao xa. 

Thiên Giản hề có 4 chương, 3 chương 4 câu 0ò 2 chương 6 
câu. 

Xưa có 3 chương, mỗi chương 6 câu, nay sửa mà định lại 
như thế. 

Trương tứ nói răng: Làm quan hưởng lộc mà giữ ảì, đánh 
mõ thì cũng là cung kính giữ đúng chức vị mình. Lâm quan 
coi vẽ âm nhạc mà lẫn lện vào giữa những con hát thấp thỏi 
thì là chẳng cung kính giữ đúng chức vị của mình lắm. Người 
ấy mà được gọi là người hiền, tuy vết tích của người ấy như 
thế, nhưng bể trong hẳn đã có gì hơn người. Người ấy lại có 
thể chịu khuất và ôm giữ mãi ý chí, thì cũng có thể cho là 
người hiển. Ông Đồng Phương Sóc giống như thế. 


BÀI THỨ 39 
CHƯƠNG I 
3Ñ 7K Tuyển thuỷ, (Bội phong 14) 
# f# 14 7K 1. Bí bỉ Tuyền thuỷ, 
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ZR W + 3 2. Diệc lưu vu Kỳ, 


HS  † 3. Hữu hoài vu Vệ, 

#£HZ& 4. Mỹ nhật bất tư, 

SA ?( šä ít ð. Luyến bỉ chư cơ, 

RỤ #4 ⁄Z B‡ 6. Liêu dữ chỉ mi (mưu). 
Dịch nghĩa 


1. Sông Tuyển kia cuồn cuộn chảy, 

2. Cũng chảy về sông Kỳ. 

ở. Ta có lòng nhớ nước Vệ. - 

4. Chẳng ngày nào là không nhớ. 

5. Những cô hầu thiếp đẹp đế kia. 

6. Hãy cùng với các cô mưu tính phương kế trở về nước 


Dịch thơ 


Sông Tuyên cuồn. cuộn chảy ởi, 

Lướt xuôi nhập uới sông Kỳ ra xo. 

Ôm sâu nhớ nước Vệ nhà. 

Chẳng ngày nào chẳng xót xo tắc lòng. 
Chị em hầu thiếp trẻ trung, 

Kế chỉ uê được ta cùng mưu todn. 


Chú giải của Chu Fìy 


Chương nầy thuộc hứng, #. ðý, dáng nước suối mới chảy ra. 
17k Tuyên thuỷ, tức nay là sông Bách Tuyền ở Cung thành 
tại Vệ châu. 87k Xÿ thuỷ, sông Kỳ chảy ra huyện Lâm Lự ở 
Tương châu rồi chây về đông. Sông Tuyền từ tây bắc chảy về 
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đông nam rỗi chảy đến đổ vào sông Kỹ. 4 „yến đáng đẹp đẽ. 
tít chư cơ, mấy nàng (họ Cơ) em gái và cháu gái đưa dâu và 
làm hầu thiếp cho chồng. 

Cô gái nước Vệ gả cho chư hầu, khí cha mẹ mất, muốn trở 
về thăm mà chằng được, cho nên làm bài thơ nầy. Nói rằng: 
Sông Tuyển cuốn cuộn chảy, cùng chảy về sông Kỳ (như 
người con lấy chồng nước khác phải theo về bên nước ấy). Ta 
có lồng nhớ nước Vệ, thì cũng chẳng ngày nào là không nhớ. 
Vì thế ta mới bàn với các nàng hầu thiếp mà mưu tính kế trở 
về nước Vệ theo như hai chương sau đây sẽ nói rõ. 


CHƯƠNG II 
HH7 7. Xuất túc vu Tế, 
ÂX ÊŠ T MỸ 8. ẩm tiên vu Nễ. 
+xZzT f1 '9, Nữ tử hữu hành, 
3ã 2 R m6 10. Viễn phụ mấu huynh đệ. 
F # šã 11. Vấn ngã chư cô, 
“ 11H #b 12. Toại cập bá tỷ, 
Dịch nghĩa 


7. Đi ra thì trọ ở đất Tế. 
8. Uống rượu tiễn đưa ở đất Nễ. 
9. Phận con gái lúc gả đi ra theo chồng, 
10. Thì đã lìa xa cha mẹ và anh em. 
11. (Nay cha mẹ mất, mà có thể trẻ về thăm chăng?) 
Cho nên mới hỏi các cô. › 
12. Và các nàng hầu thiếp (để mưu tính phương kế trở 
về). 
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.Dịch thơ 
Đi ra đất Tế trọ ngay. 
Uống chung rượu tiên, Nễ nầy oượt qua. 
Phận con gái gỏ đi xa, 
Anh em từ biệt, mẹ cha cách uời. 
Các cô, ta hỏi đôi lời 
Và cùng hầu thiếp bế rời uề thăm, 

Chú giải oủa Ghu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ÿÿ Tế, tên đất. #⁄§#. ẩm tiễn, ngày 
xưa khi đi ra, ắt có lẽ tế thần đường. Cúng tế xong, người ở 
lại đưa kẻ ra đi. Người ra đi uống rượu tiễn ấy ở một bên rồi 
sau mới đi. § Nẻ, cũng là tên đất, là những vùng mà từ nước 
Vệ đến đều có đi ngang qua. šấhh chư cô, {Äfb bá tỷ, tức là 
nói các cô họ Cơ, em gái, cháu gái đị đưa dâu và ở luôn làm 
hầu thiếp. 

Nói rằng lúc mới gả sang, thì hắn nhiên, là đã xa cha mẹ 
và anh em, huống nay cha mẹ đã mất thì còn có thể trở về 
được chăng? Cho nên mới hỏi các nàng hầu thiếp mà mưu 
tính xem có thể được hay không vậy. 

Họ Trịnh nói rằng: Các vị phu nhân của vua chư hầu, cha 
mẹ còn sống thì được về thăm. Khi cha mẹ mất rồi thì sai 
quan đại phu sang hỏi thăm ở anh em. 


CHƯƠNG II 
H1 + 18. Xuất túc vi Can. 
8x T 14. Ẩm tiễn vu Ngôn. 
$t BH Rt 15. Tái chỉ tái hạt, 
3g mm 16.Tuyền xa ngôn mại. 
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M 88 T Ẩã 17. Thuyền trăn vu Vệ, 
+ # 18. Bất hà hữu hại. 


Dịch nghĩa 
18. Đi ra trọ ở đất Can. ˆ 
14. Uống rượu tiễn đưa ở đất Ngôn. 
25, Trét đầu mõ vào trục bánh xe cho trơn. 
16. Quay chiếc xe lại mà đi xa. 
17. Mau đến nước Vệ. 
18. Chẳng là có hại cho nghĩa lý hay sao? 


Dịch thơ 


Đất Can ra đó tạm dừng. 

Uống chung rượu tiễn ở uùng đất Ngôn. 
Trét dầu trục bánh cho trơn. 

Quây xe rồi cứ chạy dồn nêo xơ. 

Hãy mau đến nước Vệ nhà. 

E rằng hại nghĩa, ắt là chẳng nên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. -Ƒˆ Can, Š Ngôn, tên đất những 


vùng phải đi ngang qua khi đi về nước Vệ. ï§ chì, lấy dầu 
mồ trét bôi vào trục bánh xe khiến cho trơn. #* bø((đọc hại 
cho hợp vần), trục bánh xe, không đi thì tháo nó ra, và phải 
đặt nó vào rồi mới đánh xe đi được, Ÿ⁄Ä tuyển, quay lại, quây 
đầu xe đã đưa nàng về nhà chồng. ì# £Öyên, mau gấp. EŠ 
trăn, đến. Jlj hà sao?(vì âm thanh xưa gần nhau, cho nên 


được thông dụng). 
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Nói như thế thì trở về nước Vệ mau lắm. Nhưng há lại 
chẳng phương hại đến nghĩa lý hay sao? Nàng nghỉ ngờ mà 
không dám thốt lời quyết ra ởi. 


CHƯƠNG IV 
# RỊ IE 8 19. Ngã tư Phì tuyển. 
#4 x3 20. Tư chỉ vĩnh thắn. 
¡ 2 ŸÑ 21. Tư Tu dữ Tào, 
#* a 8t 22. Ngã tâm du du, 
#5äm% 23. Giá ngôn xuất du, 


bã f # 24. Dĩ tả ngã ưu. 


Dịch nghĩa 


19. Ta nhớ sông Phì tuyển. 

20. Nay ta chỉ thở than mãi (chớ không về được). 
21. Ta nhớ ấp Tu ấp Tào, 

22. Lòng ta nhớ đằng đăng xa xôi. 

23. Thắng xe đi ra dạo chơi, 

94. Để trút hết mối buồn của ta. 


Dịch thơ 


Phì tuyên tu cứ nhớ hoài, 

Nay đành thở uốn than dài biết sao? 
Nhớ ấp Tu, nhớ ấp Tùo, 

Tim lòng ta cứ rạt rào nghĩ xu. 
Thắng xe thong thủ đi ra, 

Hoạ may trút được lòng ta ưu sâu. 
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Chú điải của Chu HỰ 


Chương nây thuộc phú. J8 Phi tuyên. tên sông. #3 Tu, 
Ÿ#' Tòo, là tên những ấp của nước Vệ. f@f£#ˆ` du du, lòng nhớ 
đằng đăng xa xôi. Z3 fđ, trừ. _„ 

Đã không dám trở về, nhưng lòng nhớ đất Vệ không thể 
quên được. Làm sao mà được ra đi về nơi kia để trút nỗi buần 
nhớ? 

Thiên Tuyển thuỷ có 4 chương, mỗi chương 6 câu. 

Họ Dương nói rằng: Người đàn bà nước Vệ muốn trở về, 
nỗi lòng ấy phát động ở tâm tình, mà rốt cuộc chẳng về được. 
Ấy là giữ được lễ nghĩa. 

Thánh nhân chép vào kinh sách để nêu rõ cho đời sau, 
khiến cho biết rằng người lấy chồng ở nước khác, khi cha mẹ 
mất, không có quyền trở về thăm. Người nào năng kềm chế 
được mình, thì nhờ đấy mà biết cách ăn ở vậy. 


BÀI THỨ 40 
CHƯƠNG I 
31L F3 Bắc môn, (Bội phong 1ð) 

tHhñ4P 1. Xuất tự bắc môn, 

3ù BB BÚ 2. Ưu tâm ãn ân. 

@£#Hñø^ 3. Chung cụ thả bần. 

#m?®% 4. Mạc trì ngã gian. 

BRmœ 5. Dĩ yên tai! 
®k#ầx 6. Thiên thực vi chỉ. 

ấR x- #Í ØR 7, Vị chỉ hà tai? 
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Dịch nghĩa 
1. Đi ra từ cửa bắc, 
2. Lòng buôn ảo não. 
ä. Rốt cuộc đã nghèo lại khó. 
4. Không ai biết nỗi gian nan của ta. 
5. Đã đành vậy thôi! 
6. Trời thật đã làm như thế, 
7. Thì còn nói làm sao nữa đặng? 


Dịch thơ 


Ta từ cửa bắc đi ro. 

Lòng buồn ủo não xót xa muôn uừờn. 
Suôt đời khốn khó bần hòn, 

Không ai biết nỗi gian nan ngậm ngùi. 
Đã đành như thế uậy thôi. 

Thật uì cảnh ấy do trời làm to. 

Nói làm sao nữa được mài 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. JkƑFJ_ bắc môn, cửa bắc, quay lưng 
lại đường, hướng mặt về âm, ngược với ánh sáng, hướng về 
bóng tối Ệ#Ê# án án, buồn. ## cụ, không có gì để cung ứng về 
nghi lễ. 

Người hiền tài nước Vệ ở vào thời loạn phải thờ hôn quân. 
Vì bất đác chí cho nên đi ra cửa bắc mà phô tả việc ấy để tự 
ví với mình, và lại than thở sự nghèo khó của mình mà người 
ta không biết đến, rồi đổ về cho trời vậy. 
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CHƯƠNG II 


+ŠSă&E 8. Vương sự thích ngã, 
Ø Sš — HỆ ft ft 9. Chính sự nhất tỳ ích ngã. 
#® A~z 7t - 10. Ngã nhập tự ngoại, 


SA XSNẴẰmẪf 11.Thất nhân giao biến 


trích ngã. 


bBRm 12. Dĩ yên tai! 

XxÑ#ñ< 18. Thiên thực vi chỉ. 

8Ñ ~ #l # 14. Vị chỉ hà tai? 
Dịch nghĩa 


8. Việc vua sai cứ đến ta, 

9. Việc chính trị nhất thiết lại dồn dập vào ta. 
10. Ta từ ngoài bước vào nhà, 

11. Người trong nhà đều chỉ trích ta. 

12. Đã đành vậy thôi 

18. Trời thật đã làm như thế. 

14. Thì còn nói làm sao nữa? 


Dịch thơ 


Việc uua sai khiến một ta, 

Bao nhiêu chính sự đang gia Uuào mình. 
Từ ngoài ta đến gia đình. 

Người nhà chỉ trích thậm tình uào ta. 
Đành thôi như thế đấy mà! 

Thật 0ì cảnh ấy trời đà khiến xui 
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Nói làm sao nữa hơi ôi! 
Chú giãi của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú. TS 0ương sự, việc cỦa vua sai 
khiến. Xã (hích, đì đến. WSR chính sự, việc chính trị của nước 
ấy. — nhất, hết thây. ?# t, bồi thêm cho đầy cho nhiều . %# 
thất, nhà, 33 trích, trách. 

Việc của vua sai cứ đến ta mãi, việc chính trị nhất thiết 
cứ tăng thêm mãi vào ta. Việc đã lao nhọc như thế mà ta 
nghèo khó lại quá lắm. Người nhà đã đến lúc không lấy gì 
mà sống yên được, đều cùng chỉ trích ta. Thế thì nỗi khốn 
đốn ở trong và ở ngoài đã tột mực rồi vậy. 


CHƯƠNG III 
+HR#8 15. Vương sự đôi ngã, 
đt S§ — HỆ 3R f3 16. Chính sự nhất tỳ dị ngã. 
#®A Z9} 17. Ngã nhập tự ngoại, 
z A3 f 18.Thất nhân giao biến tổi ngã. 
ERẰ%. 19. Dĩ yên tai! 
XxWfñ« 20..Thiên thực vi chi. 
ñÑ xZ Kí 53 21. Vị chỉ hà tai! 
Dịch nghĩa 


15. Việc vua sa1 cứ ném vào ta, 

16. Việc chính trị nhất thiết lại đồn dập vào ta. 
17. Ta từ ngoài bước vào nhà. 

18. Người trong nhà đều huy hoại ta. 

19. Đã đành vậy thôi! 

20. Trời thật đã làm như thế. 


202 


21. Thì còn nói làm sao nữa? 
Dịch thơ. 


Việc uua cứ ném uòo mình. 

Thêm nhiêu chính sự riêng dành tu thôi. 
Vào nhà ta bước từ ngoài. 

Người nhà huỷ hoại lắm lời uới ta. 

Thôi đành như thế đấy mà! 

Thật 0) cảnh ấy trời đà khiến xui. 

Nói làm sao nữa hỡi ôi! 


Chú giÃi của Ohu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ${ đôi, ném, liệng. š8 đý, (đọc đôi 
cho hợp vần), gia tăng thêm. ## zổi, huỷ hoại. 

Thiên Bắc môn có 3 chương, mỗi chương 7 câu. 

Dương thị nói rằng: Người trung tín thì phải được bổng 
lọc trọng hậu. Như thế là để khuyến khích kẻ sĩ. Tôi trung 
của nước Vệ đến nỗi phải nghèo khó, mà chẳng ai hiểu biết 
đến chỗ gian khổ. Thì đó là không có đạo khuyến khích kẻ sĩ 
vậy. Cho nên người làm quan mới bất đắc chí. Nhưng trái lại 
đấng tiên vương cơi kẻ bầy tôi như tay chân, thì há lại có sự 
đem công việc ném dồn vào cho kẻ bầy tôi mà không hiểu 
biết đến nỗi gian khổ hay sao? Nhưng nay vua đã không 
chọn công việc để giao phó cho kẻ bầy tôi, và kẻ bầy tôi ấy lại 
không có lời thán oán, vì biết rằng chẳng làm sao được, nên 
cứ đổ trút cho trời, thì quả là bực tôi trung vậy. 
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BÀI THỨ 41 


CHƯƠNG l 
3L Já Bắc phong, (Bội phong 16) 
41L lá # 1. Bắc phong kỳ lương, 
Rị # # 2. Vũ tuyết kỳ phương 
ER  # ® 3. Huệ nhi hiếu ngã. 
1l + HỈ f1 4. Huề thủ đồng hành. 
 § RE 35 5. Kỳ hư kỳ từ, 
E£HR 6. Ký cức chỉ thư. 
Dịch nghĩa 


1. Gió bấc lạnh lùng, 

2. Mưa tuyết xuống nhiều. 

3. Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta. 
4. Hãy dắt tay nhau mà cùng di. 

5. Cồn khoan thai từ từ nữa hay sao? 

6. Đã gấp lắm vậy. 


Dịch thơ 
Lạnh buốt thối mấy luông gió bắc. 
Mưa tuyết bay nhiều đặc khắp trời. 
Cùng ta thân úi những người, 
Nắm tay dắt díu cùng rời khỏi đây. 
Sao lại còn khoan thai lần lửa? 
Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi. 
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Ơnú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. JLj& bắc phong, gió bấc lạnh lẽo. Xã 
lương, khí lạnh. # phương, dáng tuyết xuống nhiều. lÄ huệ, 
thương yêu. ƒJ hành (đọc hàng cho hợp vận) đi. r§ hư, đáng 
khoan thai, Zl £ cũng viết #ˆ ¿, chậm rãi từ từ. äƒ cức, gấp 
HH chỉ thư, tiếng trợ ngữ, tiếng đệm ở cuối câu. 

Nói gió bấc và mưa tuyết để ví với nỗi nguy loạn của quốc 
gia sắp đến nơi, mà khí tượng trở nên sầu thẩm. Cho nên 
muốn cùng những người thân hảo rời đi để lánh xa về nơi 
khác. Lại nối rằng: Còn có thể từ từ khoan thai được hay 
sao? Cái hoạ loạn kia đã bức cận lắm rồi, thì đi không thể 
nào không mau gấp được. 


CHƯƠNG II 
1L ầ & 7. Bắc phong kỳ giai, 
R ® ä # 8. Vũ tuyết kỹ phi. 
Rñ ú #? #3 9. Huệ nhi hiếu ngã, 
?§ # R8 10. Huề thủ đồng quy. 
3 ñ 1! #5 11. Kỳ hư kỳ từ, 
lt#mH H 12. Xý cức chỉ thư. 
Dịch ngh1a 


7. Tiếng gió bấc rít mau gấp, 

8. Mưa tuyết tơi bời. 

9. Những ai đã thương yêu và thân hảo với ta, 
10. Hãy dắt tay nhau mà cùng về luôn. 

11. Còn khoan thai từ từ nữa hay sao? 
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12. Đã gấp lắm rồi. 

Dịch thơ 
Gió bấc thối mấy luồng ui 0ú, 
Mua tuyết ouừữa bay trút tơi bồi. 
Cùng ta thôn ái những người. 
Dắt tay uê hẳn, mau rời khỏi đây. 
Sao lại còn khoan thai lần lửa? 
Nguy loạn đà sắp sửa gấp ri. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. Hễ giai (đọc bê cho hợp vận), tiếng 
mau gấp. 3Š phi, dáng mưa tuyết phân tán. Bä quy, về luôn, 
lời khi đi không trở lại nữa. 


CHƯƠNG l!ïI 
EL`> 3+! 13. Mạc xích phỉ hồ. 
s=zĂMWR 14. Mạc hắc phỉ ô. 
RR ïũ ## # 15. Huệ nhi hiến ngã, 
?M + BI £ 16. Huề thủ đồng xa. 
8 m R 3š 17. Kỳ hư kỳ từ, 
Em H 18. Ký cức chỉ thư. 
Dịch nghĩa 


13. Chẳng gì đồ nếu chẳng phải là con chồn. 
14. Chẳng gì đen nếu chắng phải là con quạ. 
(Hai giống vật ấy hiện ất có điều nguy hại).. 
15. Những ai đã thương yêu và thân bảo với ta 
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16. Hãy dắt tay nhau mà đi còng xe. 
17. Còn khoan thai từ từ nữa hay sao? 
18. Đã gấp lắm vậy. 


Dịch thơ 


Chẳng phải chồn, không gì là đả. 
Chẳng qua thì không có sốc đen. 
Cùng ta những kẻ thuộc quen 
Chung xe dắt díu bỏ mền nây đây. 
Sao lại còn khoan thơi lần lữa? 

` Nguy loạn đà sắp sửa gấp rồi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuậc tỷ. #[ hổ, con chỗn, giống như con chó, 
sắc vàng đỏ. Eš ô, con qua, sắc đen. Chồn và quạ đều là bất 
tường (xui xẻo không hên), người ta ghét mà không muốn 
nhìn thấy chúng. Thế mà ngày nay người ta còn thấy những 
vật xui xẻo ấy thì cơ sắp nguy loạn của nước nhà có thể liệu 
biết được. 

Nói đồng hành, đồng quy (cùng đi, cùng trở về) là chỉ kẻ 
nghèo hèẻn; đồng xơ (cùng xe) là chỉ người sang trọng. Sang 
hèn mọi người đều bỏ đi lánh hết cả. 

Thiên Bắc phong có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 42 
CHƯƠNG I 
L2“ Tĩnh nữ, (Bội phong 17) 
 .  & # 1. Tĩnh nữ kỳ Xu, 


207 


#4  ñ W 2. Sĩ ngã ư thành ngu. 


# im 2 R 3. Ái nhí bất kiến, 
†t + ẲI jđ 4. Tao thủ trì trù, 
Dịch nghĩa 


1. Người con gái nhàn nhã đẹp đẽ. 

2. Hẹn đợi t ở chỗ góc thành (chỗ hẻo lánh tối tăm). 
3. Yêu nàng mà không lấy nàng. 

4. Ta gãi đầu và giặm chân. 


Dịnh thơ 

Người con gói yêu kiêu nhàn nhã, 

Đợi góc thành, nàng đã hẹn nhau. 

Yêu nàng chẳng thấy nàng đâu. 

Bông khuông ta cứ gối đầu giặm chân. 

Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. §Ÿ (ĩnh, ý nhàn nhã, #£ xu, sắc 

đẹp. JÄlljẬ (hành ngu, chỗ hêo lánh tối tăm. “B1 bất biến, 
chẳng thấy, hẹn mà không thấy đến. BWf /rì trù, như #ÿð 


trịch trục, giặm chân, bồi hồi. 
Đây là bài thơ ước hẹn người yêu. 


CHƯƠNG II 


#f ~ H 5. Tĩnh nữ kỳ luyến, 
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Rà # 6. Dị ngã đồng quản, 


1 8 BH l 7. Đồng quản hữu vĩ, | 
šù tệ #~ % 8. Duyệt dịch nữmỹ. 
Dịch nghĩa 


5. Người con gái nhàn nhã và đẹp đế ấy, 

6. Đã tặng cho ta một cây bút cán đỏ (là vật đáng quý để 
làm kỷ niệm). | 

7. Cây bút cán đồ dáng trông đỏ õ1, 

8.Ta lại vui thích sắc đẹp của nàng. 


Tịch thơ 


Người con gái yêu kiều trầm lặng. 
Bút cứn son nàng tặng trao tay. 
Bút son dáng đỏ hay hay. 
Tơ trông nàng đẹp, lòng đây thích ưa. 
Chú giả! của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. #* /u„yế›, đáng đẹp đẽ. Đến đây 
thì đã gặp nàng rồi. #⁄#f đông quởn, chưa rõ là vật gì, có lẽ 
là ý tặng nhau để kết tình ân cần luyến ái. j# mĩ, dáng đỏ. 
Nói rằng đã nhận được vật ấy mà lại còn vui thích sắc 
đẹp của người con gái ấy nữa. 


Chú giải của Dịch giá 
1# đồng quản, Mao thị và sách Từ hải đều giải là cây 
bút có cán đỏ (đồng là trang sức bằng màu đỏ, quản là cái 


ống) là vật của quan nữ sử cầm để chính lịnh ở trong cung và 
việc của Hậu phi. 
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CHƯƠNG III 


H#% #8 % 9. Tự mục quy đề, 

% H8 10. Tuân mỹ thả dị. 

BEEx~xz 11. Phi nhữ chỉ vi mỹ, 

<Axz la 12. Mỹ nhân chỉ dị. 
Dịch nghĩa 


9. Từ phía ngoài đồng nội, nàng tặng cho ta cổ tranh 
mới mọc. 

10. Ta tin rằng cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ. 

11. Chẳng phải cỏ tranh ngươi đẹp đâu, 

12. Mà đặc biệt là do người đẹp trao tặng, cho nên ngươi 
mới đẹp (vật gì của người đẹp trao tặng đều đẹp và quý). 


Dịch thơ 


Ngoài đồng nội có tranh nàng tặng. 
Thì tin ngay chắc bắn lạ xinh. 
Ngươi nào lạ đẹp cho đành. 

Vì nàng trao tặng mò thành đẹp lây. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. ‡# mục, ở phía ngoài đồng nội. B3 
quy, cũng là tặng trao cho. 5š để, cỏ tranh mới mọc. J§j tuân, 
tin rằng, # nhữ, nây, chỉ những cổ tranh mới mọc mà nói. 
Nói rằng người con gái nhàn nhã ấy lại tặng cho ta cổ 
tranh mới mọc, mà cỏ tranh ấy cũng đẹp và lạ. Nhưng chẳng 
phải có tranh ấy đẹp, mà đo người đẹp trao tặng cho nên vật 
ấy cũng đẹp theo. 
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Thiên Tĩnh nữ có 3 chương, mỗi chương 4 côu. 


BÀI THỨ 43 
CHƯƠNG I 
Ÿr: 8 Tân đài, (Bội phong 18) 

ÿr®⁄Hứữr 1. Tân đài hữu thử, 
%Ï 7k Bã BR 9, Hà thuỷ mê mẽ. 
ÄR ØWW Z 3# 3. Yến uyến chỉ cầu, 
2# 4. Cừ trừ bất tiển. 

Dịch nghĩa 


1. Cái đài mới cố vẻ tươi sáng rực rỡ, 

2. Ở trên sông Hoàng hà nước triều lai láng. 

8. (Người con gái nước Tể) vốn tìm người dịu yên hoà 
thuận 

4. Mà trái lại vớ được con người (Tuyên công) có tật bịnh 
xấu xí chẳng ít, tật cúi xuống không được. 


Dịch thơ 
Đời mới kia thật lù tươi sáng, 
Trên. Hoàng hà lai láng thuỷ triểu. 
Tìm người yên ổn thuận chiêu. 
Gặp người bịnh thưôn (ưỡn) uới nhiều xốu xo. 
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Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. { ¿hứ, tươi sáng. #88 mễ mẫễ, 
nhiều, lai láng. #š yến, yên. uyển, thuận. $8f#£. cừ trừ, 
không thể cúi xuống được. Bịnh nây là một bịnh xấu xí. Vì 
rằng cừ trừ vốn là tên tấm cót (chiếu bằng tre), người ta 
hoặc dương cót để dừng bồ lúa, hình dáng như người uốn vặn 
không suông mà không thể cúi xuống được, cho nên lại nhân 
thế mà đặt tên cho chứng bịnh ấy. # triển (đọc tý cho hợp 
vận), Ít. 

Thuyết xưa cho là Vệ Tuyên công đi cưới nàng con gái ở 
nước Tề cho con trai tên Cấp. Tuyên công nghe nàng ấy đẹp, 
muốn cưới lấy cho mình, bèn dựng lâu đài mới ở trên sông 
Hoàng hà để đón nàng. Người trong nước ghét việc ấy, mới 
làm bài thơ nầy để châm biếm. Nói rằng: Người con gái nước 
Tề bổn tâm là muốn cùng tên Cấp kết mối lương duyên êm 
thấm, ngờ đâu lại được con người xấu xa là Vệ Tuyên công. 


CHƯƠNG II 
Ÿr ã # 5. Tân đài bữu thốt, 
*[ zk # # 6. Hà thuỷ mỗi mỗi 
Äk Bu x. 3% 7. Yến uyển chì cầu. 
Xẽ fã 2 #2 8. Cừ trừ bất điển. 
Dịch nghĩa 


ð. Cái đài mới có dáng cao vút, 

6. Nước sông Hoàng hà bằng phẳng. 

7. (Người con gái nước Tể) vốn tìm người dịu yên hoà 
thuận, 

8. Mà trái lại vớ được con người (Tuyên công) có tật bịnh 
xấu xí chăng bao giờ hết. được. 
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Dịch thơ 
Đài mới kia đẹp xính cao 0ượi. 
Trên Hoàng hà mặt nước phẳng yên. 
Tìm người hoà thuận nên duyên, 
Gặp người cố tật chẳng thuyên đút nào. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. ÿi thối(đọc điển cho hợp vận), cao 
vút lên. ÿ#ì# mỗi mỗi (đọc miễn miễn cho hợp vận), bằng 
phẳng, #2 điển, đứt hết, tức là cố tật không thể dứt được. 


CHƯƠNG lII 


9. Ngư võng chỉ thiết, 
% RI ế xz 10. Hồng tắc lệ chỉ. 

#& B1 ⁄ # 11. Yến uyến chỉ cầu, 
8 H Rt. 19. Đắc thử thích thị. 


Dịch nghĩa 
9. Đặt lưới đánh cá, 
10. Chim hồng lại mắc vào. 
11. (Người con gái nước Tể) vốn tìm người dịu yên hoà 
thuận, 
12. Mà trái lại vớ được người bịnh khồöm. 


“Dịch thơ 


Lưới đánh có đem giăng để bắt, 
Chim hồng nây lại mốc bàc trong. 
Tìm người boà thuận thung dung. 
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Gặp người ác tật khom oòng cút lưng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. t§ hồng, chìm nhạn to. ## /¿, 
phụ vào, mắc vào. BÈJð thích thị, không thể ngưỡng lên được, 
cũng là một bịnh xấu xí. 

Nói đánh lưới cá mà trái lại được chím hồng để khởi 
hứng, tìm người dịu yên hoà thuận mà trái lại vớ được người 
có tật bịnh xấu xí. Người mình được chẳng phải là người 
mình tìm. 


Thiên Tân đài có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 
BÀI THỨ 44 


CHƯƠNG I 


—=#zzứ% Nhị tử thừa chu. (Bội phong 19) 
— ##ï?#  1.Nhị tử thừa chu, 

»à  £ 2. Phiếm phiếm kỳ ảnh 
0=... 3. Nguyên ngôn tư tử, 

rh .à 4. Trung tâm dưỡng dưỡng. 


Dịch nghĩa 
1. Hai người đi thuyền, 
9. Hình ảnh linh đinh trôi nổi. 
3. Muốn nói đến để nhớ hai người ấy, 
4. Thì trong lòng bâng khuâng. 
Dịch thơ 
Cùng đi thuyền hai người lướt sóng, 
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Thấp thoáng xa hình bóng chơi ơi. 
Nói ra để nhó hai người, 
Trong lòng luông những ngậm ngùi bâng khuâng. 


Chú giải của Chu FWy 


Chương nầy thuộc phú. .—*# nñj ¿ứ, hai người, nói công tử 
Cấp và công tử Thọ. #§ thừa chu, cõi thuyền đi trên sông đến 
nước Tề. # chữ xưa của 8£ dnh(đọc cưỡng cho hợp vận), hình 
ảnh. #š#* dưỡng dưỡng, dáng ưu sầu không biết định đoạt ra 
sao, bâng khuâng. 

Thuyết xưa cho là Tuyên công lấy vợ của con trai mình, 
công tủ Cấp, ấy là nàng Tuyên Khương. Tuyên Khương sinh 
ra công tử Thọ và công tử Sóc. Sóc và Tuyên Khương đến bên 
Tuyên công để tố cáo Cấp. Tuyên công sai Cấp đi sang Tề và 
khiến quân giặc đợi sẵn Cấp ở cửa ải để giết đi. Công tử Thọ 
biết được việc ấy mới báo cho Cấp biết. Cấp nói rằng: Ấy là 
mệnh lệnh của vua không thể nào trốn được. 

Thọ bèn lấy cờ tĩnh tiết mà đi trước, bị giặc giết chết. Cấp 
đến sau nói rằng: “Vua sai giết ta, còn Thọ có tội gì?” Giặc 
lại giết Cấp. Người trong nước thương xót mà làm bài thở 
nầy. 


CHƯƠNG II 
—T®#ữ 5, Nhị tử thừa chu, 
% 1 — Xí 6. Phiếm phiếm kỳ thệ. 
K R K7 7. Nguyện ngôn tư tử, 
T“®ãfñã# 8. Bất hà hữu hại? 
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.Dịch n#@hï1a 


5. Hai người đi thuyền, 

6. Tình đinh trôi nối mà đi mãi, 

1. Muốn nói đến để nhớ hai người, 

8. Chẳng là đã có việc nguy bại rỗi hay sao? 


Dịch thơ 


Trên chiếc thuyền hơi người cùng lưới, 
Mãi tiến trên mặc nước nổi trôi. 

Nói ra để nhớ hai người, 

Chẳng lò nguy hại đến rồi hay sao? 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. 3l ¿5¿, đi. TW bất hà, lời nghĩ 
vấn, nghĩa xem ở thiên Tuyên thuỷ (Bất bà hữu hại, chẳng 
là có hại hay sao?). Đến đây thì không thấy hai người ấy trở 
về mà ngờ vực vậy. 

Thiên Nhị tử thừa chu có 2 chương, mỗi chương 4 câu. 

Thái Duệ công nói rằng: Tôi đọc thế gia ngôn, đến chỗ con 
của Tuyên công vì vợ mà bị giết, em là Thọ giành chết để 
nhường nhau. Truyện nây đồng với truyện Thái tử Thân 
Sinh nước Tấn không dám vạch rõ tội lỗi của Ly Cơ ra, đều 
cùng một ý chí là ghét điều gì làm thương tổn đến cha, 
nhưng cuối cùng phải chết mất. Đau đớn làm sao, hoặc cha 
con giết nhau, anh em tàn sát nhau, cũng riêng có thế hay 
sao? 

Thơ nước Bội có 19 thiên, 72 chương, 363 câu 
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4. ĐUNG ®HWOWNG 
Lời giải thuyết xem ở phần Bội phong. 


BÀI THỨ 45 
CHƯƠNG I 
†ä Bách chu. (Dung phong ]l) 
_W#f 1L. Phiếm bỉ bách chu, 
# th 2. Tại bỉ trung hà. 
E # Km X 8. Đăm bỉ lưỡng mao. 
#ấ®®& 4. Thực duy ngã nghỉ. 
“.ZE 5. Chỉ tử thỉ mỹ tha. 
T tứ X H 6. Mẫu dã thiên chỉ, 
“ãn À H 7. Bất lượng nhân chỉ. 
Dịch nghĩa 


1. Chơi vơi chiếc thuyền gỗ bách kia, 
9. Ở giữa dòng sông kia. 
3. Người để tóc hai trái đào rủ xuống kia, 
4. Thật là bạn lứa (tức là chồng) của ta. 
5. Đến chết, ta thề không có lòng dạ khác. 
6. Mẹ ta ơn rộng như trời. 
7. Mà không tìn được lòng ta ư? 
Tịch thơ 


Chiếc thuyền gỗ bách linh định, 
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Giữa dòng sông nọ, mặc tình nổi trôi. 
Trái đào để tóc rủ đôi. 
- Thôi thì người ấy uới tôi là chẳng. 
Đã thê đến chết một lòng. 

Mẹ tôi ơn nặng sánh cùng trời cao, 
Há không tin được lòng sao? 


Chủ giải của Chu 4y 


Chương nầy thuộc hứng. rh] £rưng hà, chính giữa dòng 
sông. 5 đấm, dáng tóc rủ xuống, pWÃf /ưỡng mao, hai trái 
đào, cạo tóc chừa hai bên trên mỏ ác, cách trang sức của 
người con để phụng thờ cha mẹ, khi cha mẹ mất rồi mới bỏ 
được, đây nói về Cung Bá. # ngõ, ta, nàng Cung Khương tự 
nói về mình. # nghi (đọc nga cho hợp vận), đôi lứa. 1 chị, 
đến. %& ¿hj, thể. EÉ mỹ, không, F1 eÖÍ, tiếng trợ từ, tiếng đệm 
vào câu văn. 5 lượng, tin, 

Thuyết xưa cho răng Thế tử nước Vệ là Cung Bá chết 
sớm, vợ là Cung Khương thủ tiết. Cha mẹ nàng muốn bắt 
nàng về để tái giá. Cho nên nàng Cung Khương mới làm bài 
thơ nây đề tự thệ nguyện. 

Nói chiếc thuyền gỗ bách thì ở giữa dòng sông. Người để 
tóc hai trái đào cho rủ xuống thật là chồng của ta. Tuy đến 
chết ta thể rằng không có lòng dạ khác. 

Mẹ ta đối với ta có dn nuôi dưỡng vô cùng như trời rộng, 
mà sao không tỉn được lòng ta ư? Không nói đến cha, thì 
nghi là lúc ấy chỉ còn mẹ mà thôi. Hoặc giả việc ấy chẳng 
phải là ý kiến của cha vậy. 


CHƯƠNG II 
, ? Tủ ft 8. Phiếm bỉ bách chu 
#  I fM 9. Tại bí hà trắc. 
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đề ft Ki KE 10. Đãm bị lưỡng mao, 


 K 11. Thực duy ngã đặc, 

Z ?t %X RE 12. Chi tử thï mỹ thắc. 

tỷ tÙ X hị 13. Mẫu da thiên chỉ; 

“8# AH 14. Bất lượng nhân chỉ. 
Dịch nghĩa 


8. Chơi vơi chiếc thuyền gỗ bách kia, 

9. Ở bên sông kia. 
10. Người để tóc hai trái đào rủ xuống kia. 
11. Thật là chồng của ta. | 
12. Đến chết ta thề không gian tà. 
18. Mẹ ta ơn rộng như trời. 
14. Mà không tin được lồng ta ư? 

ch thơ 
Chiếc thuyền gỗ bách chơi uơi, 
Ở bên sông nọ, nổi trôi mặc tình. 
Trái đào để tóc xinh xinh. 
Thì nhân uật ấy đành rònh chẳng ta. 
Chết đi lòng chẳng gian tà. 
Mẹ tuy ơn nặng bao la như trời, 
Không tin ta được, thế ôi? 
Chú giải của Chu Hy ' 
Chương nầy thuộc hứng. J‡ đặc, cũng là lứa đôi. f#. thắc, 


gian tà. Lấy đó cho là việc gian tà thì lòng cự tuyệt đã tột bực 
rồi vậy. : 
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Thiên Bách chu có 2 chương, môi chương 7 câu. 


BÀI THỨ 46 
CHƯƠNG I 
lữ 4 2 Tường hữu từ. (Dung phong 2) 
1W 5 3% 1. Tường hữu từ, 


BỊ R# 1È, 2. Bất khả tảo dã. 
chxZ 5 3. Trung cấu chỉ ngôn, 
Z HỊ lỆ th 4. Bất khả đạo dã, 
Fr nỊ ì th ð. Sở khả đạo dã, / 
Ea... 6. Ngôn chỉ xú dã. 


Dịch nghĩa 

1. Đức tường có dây từ mọc bám vào. 

2. Không thể quét trừ cho sạch được (vì nếu nhổ dọn thì 
hư tường). 

3. Lời đâm dật trong khuê phòng. 

4. Không thể nói ra được, 

5. Điều mà nói ra được, 

6. Thì xấu xa nhơ nhuốc cho lời nói. 


Dịch thơ 
Búc tường bị bám đây từ, 
Không sao quét dọn mà trừ cho xong. 
Những lời trong chốn khuê phòng, 
Không sao mổ miệng mà hòng nói ra. 
Những điều nói được toàn là. 
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Hoang dâm nho nhuốc xấu xa cho lời. 


Chủ giải của Chu Ty 

Chương nầy thuộc hứng. #4 £ờ, dây tật lê, mọc lan ra, trái 
có ba góc hay đâm vào người. rHšŠ trung cấu, nói cái nhà 
chất chứa những cây gỗ, chỗ khuê phòng. 3Š đạo, nói. Rš xú, 
xấu. l 

Thuyết xưa cho là Tuyên công chết, Huệ công (con kế vị) 
còn nhỏ tuổi, người anh con của mẹ thứ, tên Ngoạn phạm 
thượng thông dâm với nàng Tuyên Khương (mẹ của Huệ 
công). Cho nên nhà thơ mới làm bài nầy để châm biếm. 

Nói việc trong khuê phòng đều xấu xa không thể nói ra 
được. Cứ lý mà suy thì hoặc cố đúng như thế. 


CHƯƠNG II 
W# 1 Z% 7, Tường hữu từ, 
“t Hƒ 3Š th, 8. Bất khả tương đã. 
thi: 9. Trung cấu chỉ ngôn, 
 HJ ä‡ th 10. Bất khả tường đã. 
ï HJ ã U 11. Sở khả tường dã, 
—x.kšt 12. Ngồn chi trường đã. 
Dịch nghĩa 


7. Đức tường có dây từ mọc bám vào, 

8. Không thể nào trừ khử được. 

9. Lời dâm dật trong khuê phòng 

10, Không thể nói rõ ra được. 

11. Điều mà có thể nói rõ ràng ra được. 
12. Thì thêm dong dài lôi thôi cho lời nói. 
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Dịch thơ 
Bức tường từ đã bám uòo. 
Thì không trừ khử thế nào cho xong. 
Những lời trong chón khuê phòng, 
Không sao tường tận nói cùng ai hay. 
Những điều nói rõ uào tai. 
Toàn lời nhơ nhuốc dong dài lôi thôi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. 3š tương, trừ. 5Ÿ (ường, nói rõ ra. 
EivšŸ ngôn chỉ trường, không muốn nói ra mà thác lời cho là 
thêm khó khăn đài dòng. 


CHƯƠNG II 
n8 ñ 4 13. Tường hữu từ, 
“ RỊ XS 1U 14. Bất khả thúc đã. 
'ˆ ái 15. Trung cấu chi ngôn, 
'® mĩ 16. Bất khả độc đã. 
Bi HỊ Ñ 16 1. Sở khả độc đã, 
xu 18. Ngôn chỉ nhục đã. 
Dịch nghĩa 


18. Bức tường có đây từ mọc bám vào, 
14. Không thể nào bó lại mà nhổ đi. 
15. Lời dâm dật trong khuê phòng, 
16. Không thể nói to ra được. 

17. Điều mà nói to ra được, 
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18. Thì xấu hổ cho lời nói. 
Dịch thơ 


Bức tường từ đã bám sâu, 

Không sao bó nhổ trừ mau cho rồi. 
Chốn. khuê phòng thốt những lồi. 
Không sưo mở miệng rạch ròi tö qua. 
Những điều được nói to ra. 

Hoang đôm ô nhục xấu xơ cho lời. 


CHú điải của Chu HỰ 

Chương nầy thuộc hứng. 7š thúc, bó lại để nhổ đi. 3Ñ độc, 
nói to lên. RE nhục, như xấu hổ, xấu xa. 

Thiên Tường hữu từ có 3 chương, môi chương 6 câu. 

Dương thị nói rằng: Công tử Ngoạn thông dâm với mẹ của 
vua (tức Tuyên Khương, mẹ của Huệ công). Lời nói trong 
khuê phòng đến nỗi không thể nói to ra được, thì sự dâm ô 
đã quá lắm vậy. Thánh nhân sao lại lấy việc dâm ô nầy mà 
ghi vào kinh sử? Vì rằng từ xưa những vua đâm loạn, tự cho 
là chuyện kín ở chốn khuê phòng, ngoài đời không thể nào 
biết được, cho nên mới quá càn dỡ mà không chịu hối cải để 
quay trở lại. 

Thánh nhân sở dĩ ghi vào kinh sử là để khiến cho đời sau 
những kẻ làm điều xấu xa biết rằng, tuy là lời nói trong khuê 
phòng cũng không thể che giấu mà chẳng tổ rõ ra được. Thì 
việc răn dạy ấy thật sâu xa vậy. 


II 
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BÀI THỨ 47 
CHƯƠNG | 


81m# Quân tử giai lão. (Dung phong 3) 
#ff 1. Quân tử giai lão, 
Bú #£ 7 ðI 2. Phó kê lục gia, 
® ® {1 1 3. Uy uy đà đà, 
#I LÍ¡ #1 #ñỊ 4. Như sơn như hà. 
#a Hệ XE HH 5. Tượng phục thị nghỉ. 
#®x.®% 6. Tứ chí bất thục. 
+ #l <Z fJ 7, Vân như chỉ hà? 
Dịch n/gh1a 
1. Sống đến già với chồng. 
2. Đầu tóc giả cài trâm có kết sáu viên ngọc. 
3. Dáng thung dung tự đắc, 
4. Vững vàng như núi và rộng rã! như sông, 
5. Xứng đáng là trang phục đúng theo pháp độ lễ nghỉ. 
6. Nhưng nàng (Tuyên Khương) không phai là người 


đức hạnh, 
7, Thì biết nói ra làm sao? 


Dịch thơ 
Sống uới chồng đốn khi giai lão, 
Tóc giả cài, buông sáu ngọc xinh. 
Thung dung tự tại thích tình, 
Vững uờng như núi, rộng thênh sông dài. 
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Đúng phúp độ xứng thay trang phục! 
Nhưng mà năm hiển thục lại không. 
Làm sao mà mói được cùng? 


Chú giÃI của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ‡4‡*” guân tử. chồng. ff{# giai lão, 
nối cùng sống và cùng chết với nhau. Người đàn bà khi sống, 
lấy thân phụng sự cho chồng, thì phải cùng sống và cùng 
chết với chồng. Cho nên người đàn bà mà chết chồng gọi là vị 
vong nhân, ý nói cũng chỉ là chờ chết. mà thôi, không nên lại 
có ý lấy người khác nữa. ñjï| phó, đầu tóc giá, đồ trang sức 
trên đầu kết bằng tóc, dùng trong lễ cúng tế. ## kê. cây trâm 
ngang, thòng xuống ở hai bên cái phó kể bên vành tai phía 
dưới lấy tua đầu quay mão treo viên ngọc đeo tai. j giø, là 
nói gia thêm vào, lấy ngọc gắn thêm vào cây trâm để trang 
sức. #Z4Ù†É uy uy đè đè, đáng thung dung tự đắc. #1lLÍ| rhư 
sơn, như núi, an trọng vững vàng như núi. #IH[ như hà, như 
sông, rộng rãi như sông. #&Ïl§ tượng phục, trang phục theo 
pháp độ. 3W /hục, hiền lành. 

Nói rằng phu nhân phải sống đến già với chồng, sống thì 
cùng sống, chết thì cùng chết, cho nên đồ phục sức nhiều 
rườm rà như thế, lại thung dung tự đắc, dáng vững vàng và 
rộng rãi, lại có đủ món để xứng đáng là trang phục theo pháp 
độ lễ nghi. 

Nay nàng Tuyên Khương đã không hiển lành lại đến như 
thế, thì tuy có đồ trang phục ấy cũng chẳng ra thế nào. Nói 
đổ trang sức và đức hạnh của Tuyên Khương không xứng 
nhau. 


CHƯƠNG II 


gt 2M 2 8. Thử hề thử hề. 
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z&#t 9. Kỳ chi địch dã. 


! 5% ¿n ®S 10. Chẩn phát như vân. 
TU 11. Bất tiết đệ đã. 

kzZ #2 1h _ 12. Ngọc chỉ thiển đã. 
& + lš 1b 13. Tượng thì thế đã. 
—Rx.8 14. Dương thư chỉ tích. 


 # tí 2 †b 15. Hồ nhiên nhì Thiên dã? 
#H #4 DU f th 16. Hồ nhiên nhỉ Đế dã? 


Dịch nghĩa 

8. Tươi đẹp rườm tà. 

9. Là cái áo chim trĩ của nàng. 

10. Tóc đen nhiều và đẹp như mây. 

11. Không cần phải bới thêm lọn tóc mượn. 

12. Lấy ngọc làm miếng che Lai. 

13. Lấy ngà voi làm cái rẽ tóc. 

14. Phần cái trán phía trên lông mày thì trắng nõn nà. 
15. Sao mà như Trời vậy? 

16. Sao mà như Thượng đế vậy? 


Dịch thơ 


Sắc lộng lẫy rườm rà đẹp quý. 

Là áo thêu chữm trĩ của nàng. 

Tóc mây đen óng địu dàng, 

Cho nên tóc mượn chẳng màng bới lên, 
Ngọc che tai hai bên lóng lánh. 

Cây rẽ ngà một nhánh ghim đầu. 
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TYán thì sáng sủa trắng phau. 
Hoàng thiên Thượng đế hú nào khác chỉ? 
Chú giẢi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. I‡ thứ, dáng tươi đẹp rườm rà. # 

địch y, Áo mặc khi cúng tế có vẽ hình chìm tr và thêu nhiều 
màu sắc để trang sức cho đẹp. jế chẩn, den. #[§ như oân, 
nói nhiều và đẹp như mây. 8 /iết, sạch sẽ (CRd bất tiết, 
không sạch sẽ, ngụ ý khinh miệt không cần). §ý đệ, lọn tóc 
mượn. Người ít tóc thì dùng lọn tóc mượn để bới thêm. 
Nhưng tóc đã đẹp rồi thì không cần phải dùng lọn tóc mượn 
nữa. 12 £hiển, ngọc dùng để che vào lỗ tai. # tượng, ngà voi. 
#§ thế (đọc số), cây nhọn để rẽ tóc, để cài đầu. ÿŠ đương, 
phần rộng ở pha trên lông mày. H ¿È⁄, trợ ngữ từ, tiếng đệm 
vào câu nói. ## ¿ích (đọc chế cho hợp vận), trắng, #§R£4Ã[liZ, 
tR#£NIH7Tế hồ nhiên nhỉ Thiên, hồ nhiên nhỉ Đế, nói dụng mạo 
trang sức đẹp đẽ đáng kinh lạ như bậc Thiên đế, người trông 
thấy phải kinh sợ như thấy quý thần vậy. 


CHƯƠNG III 
#2 17. Thả hề! Thả hết 
tz RUU 18. Kỳ chi triển dã. 
St ý Hã WẾ 19. Mông bỉ trẩu sỉ, 
 t #£ 20. Thị tiết phiền đã, 
E8... 21. Tử chi thanh dương, 


#5 BH x~ði{{U 322. Dương thả chỉ nhan dã. 
HÀ #23. Triển như chỉ nhân hết 
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ŸB #1 24. Bang chì viên viên đã! 


Dịch nghĩa 
17. Tươi đẹp rườm rà, 
18. Là cái áo lễ của phư-nhân. 
19. Mặc phủ lên lớp áo vải mịn và đún kia, 
20. Là cho bó thất lại để được gọn gàng. 
21. Cái trần của phu nhân xem trong sáng. 
22. Phần góc trần lại đầy đặn. 
28. Sự thật con người như thế ấy 
24. Là người con gái đẹp nhất trong nước vậy! 


Dịch thơ 


Lộng lẫy thay rườm rà tỉnh tế! 

Quá đẹp tươi áo lễ của nàng. 

Phủ lên áo đún” mịn màng. 

Làm cho thắt bó gọn gàng xinh xinh. 
Vừng trán kia tính ah súng rụng. 
Lại uun tròn đầy đặn đẹp thay! 
Thật người biêu diễm thế này. 

Là trông đệ nhất sắc tài quốc gia. 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ## hd, dáng tươi đẹp rườm rà. Eš 
+ chiến y (đọc chiên y), áo lễ mặc để hầu vua hay tiếp tân 


(1)dún, gián = nhăn co lại 
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khách. # mông, phủ che. ##‡š rrẩu sĩ, thử vải mịn mà dún 
dún, may áo mặc vào mùa nóng. Ấ‡‡ ziết phiên, ý bó buộc 
lại. Lấy áo lễ mặc phủ lên lớp áo vải mịn và đún cho bó để tự 
trang sức cho gọn gàng. Hoặc nói rằng: #Z mông là mặc thêm 
áo vải mịn vải thô lên lớp áo mặc lót ở trong cho bày lộ ra 
ngoài. Š# thanh, xem trong sáng, l3 đương, phần trán rộng ở 
phía trên lông mày. ðñl' nhan (đọc nghiên), góc trần đây no 
lên. jý. triển, thành thật. # uiện(đọc niên cho hợp vận), 
người con gái đẹp. Thấy phu nhân Tuyên Khương chỉ có sắc 
đẹp, nhưng không có đức hạnh của bực vua chúa. 

Thiên Quân từ giai lão có 3 chương, 1 chương 7 câu, 1 
ch ương 9 câu 0ò 1 chương 8 câu. 

Lã thị ở Đông Lai nói rằng: Phần cuối của chương thứ 
nhất nói Tứ củi bất thục. Vân như chị hà (Nhưng nàng 
không phải là người hiển lành. Thì mới nói ra làm sao?) là 
trách đấy. Phần cuối của chương hai nói Hồ nhiên nhị Thiên 
dã, Hồ nhiên nhí Đế dã (Sao mà đáng kinh lạ như bực Trời? 
Sao mà đáng kinh lạ như bực Thượng đế?) là hỏi đấy. Phần 
cuối của chương thứ ba nói Triển như chỉ nhân hệ ! Bang chỉ 
biện đã (Sự thật. người như thế ấy. Là người con gái đẹp nhất 
trong nước vậy), là tiếc đấy. 

Lời càng uyển chuyển thì ý càng sâu sắc. 


BÀI THỨ 48 
CHƯƠNG I 
LH Tang trung. (Dung phong 4) 
£#&®8#&á4 1. Viên thái đường hĩ. 
Z # £ 9. Muội chỉ hương hi. 
2 RE xÑh 3. Vân thuỳ chỉ tư? 
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<xxãxx« 4. Mỹ Mạnh Khương hĩ. 


Ji ñ # mm 5. Kỳ ngã hồ Tang trung. 
#—f# E5 6. Yêu ngã hổ Thượng cung. 


<%®#IWfMx<⁄ E©E# 7.Tống ngã hồ kỳ chỉ thượng hĩ. 


Dịch nghĩa 
1. Bèn hái dây đường. 
2. Ở làng Muội. 
3. Rằng ai là người ta thương nhớ? 
4. Là người con gái cả họ Khương đẹp đẽ. 
5. Ước hẹn với ta ở đất Tang Trung. 
6. Đón ta ở đất Thượng Cung. 
7. Rồi đưa ta ở đất Kỳ Thượng. 
Dịch thơ 
Dây đường thì đi từn mà hát, 
Hái được ngay ở tại Muội hương. 
Ai người ta nhớ ta thương? 
Thưới tha đẹp đš Mạnh Khương là nàng. 
Hẹn cùng ta chốn Tang trung ấy. 
Đến Thượng cung nàng lại đón ta. 
Đưa nơi Kỳ thượng đấy mà. 
Chú gðãi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. Ƒš đường, cây mông thái, có một 
tên nữa là thố ty (loại dây bám đeo vào cây khác và rút nhựa 


sống của cây ấy để lớn lên). bk Muói, tên một ấy của nước Vệ, 
mà sách Kinh Thư gọi là Muội bang. m Mạnh, trưởng, lớn 
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hơn hết. 3š Khương, con gái nước Tề thuộc quý tộc. Sch 
Tùng trung, E4 Thượng cung . RE. Kỳ thượng, lại là tên 
những khu vực nhỏ ở trong làng Muội. # yêu, đón. 

Phong tục nước Vệ dâm loạn, những gia tộc quyền quý có 
chức vị hay lấy vợ lấy thiếp lẫn nhau. Cho nên người nầy tự 
nói rằng: Sắp sửa hái đây đường ở làng Muội rồi cùng người 
mình thương nhớ ước hẹn gặp nhau khi đón khi đưa như thế 
Ấy. 


CHƯƠNG {í 
Zz®4&#“4£ 8. Viên thái mạch hi. 
b Z 1L £ 9. Muội chỉ bắc hĩ 
2 RE x2 10. Vân thuỳ chi tư? 
%m*#£ 11. Mỹ Mạnh Dực hĩ. 


tư? #4 12. Kỳ ngã hồ Tang trung. 
f1 E ãä 13. Yêu ngã hồ Thượng cung. 
% # # ở x 14. Tống ngã hô Kỳ chỉ 

Mac — thượng hĩ. 


Dịch nghĩa 
8. Bèn hái lúa mạch, 
9. Ở phía bắc làng Muội. 
10. Rằng ai là người ta thương nhớ? 
11. Là người con gái cả họ Dực đẹp đẽ. 
12. Uốc hẹn với ta ở đất. Tang trung. 
18. Đón ta ở đất Thượng cung. 
14. Đưa ta ở đất Kỳ thượng. 
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Dịch thơ 


Túo mạch thì tới mà húi gặt. 

Hải gặt nơi phía bắc Muội hương. 
Ai người ta nhớ ta thương? 

Ấy là Mạnh Dực cô nương dịu dàng. 
Hẹn cùng ta chốn Tang trung ấy. 
Đến Thượng cung nàng lạt đón ta. 
Đựa nơi Kỳ thượng đấy mà. 


Chú giÃi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. # mạch, tên lúa mạch, mùa thư 
thì trồng, mùa hạ thì chín. -C đực, họ Dực, sách Xuân thu 
hoặc cho là họ #j Tự, vì rằng con gái nước Kỳ là đồng dõi của 
họ Hạ hậu, cũng là một quý tộc. 


CHƯƠNG III 
Xi 15. Viên thái phong hi. 
wx##&@ 16. Muội chỉ đông hĩ. 
+ RE x7 ZE 17. Vân thuỳ chỉ tư? 
sxẽR« 18. Mỹ Mạnh Dung hïĩ. 
lj Ø # #4 m 19. Kỳ ngã hồ Tang trung. 
#LBg 20. Yêu ngã hồ Thượng cung. 
% #Ifÿ4Z 91. Tống ngã hồ Kỳ chi 
-E#& thượng bĩ. 
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Tịch nghĩa 
15. Bên hái rau phong, 
16. Ở phía đông làng Muội. 
17. Rằng aI là người ta thương nhớ? 
18. Là người con gái cả họ Dung đẹp đẽ. 
19. ước hẹn với ta ở đất Tang Trung. 
20. Đón ta ở đất Thượng Cung, 
21. Rồi đưa ta ở đất Kỳ Thượng. 


Dịch thơ 


Rau phong hía bèn cùng đi hái, 

Tới Muội rồi đến tại phía đông, 

Ai người ta nhớ ta trông? 

Thướt tha đẹp đề Mạnh Dung là nàng, 
Niẹn cùng ta chốn Tng trung ấy. 

Đến Thượng cung nàng lại đón ta. 
Đưa nơi Kỳ thượng đấy mà. 


Chủ giải của Chu Fìy 


Chương nầy thuộc phú. #Ÿ phong, cây mạn tĩnh (một loài 


rau). Dung, họ Dung, chưa nghe đến, nghỉ cũng là một gia 


tộc quyền quý. 
Thiên Tưng trung có 3 chương, mỗi chương 7 côu. 
Sách Lễ ký nói rằng: Những lời thơ của nước Dung, nước 


Vệ đều là những tiếng của thời loạn gần tới sự nhằm nhí. 
Những tiếng ở trong đám dâu, ở trong bãi sông Bộc đều là 
những tiếng mất nước. Chính trị rời rã, nhân dân lưu ly, thối 
dối gạt bể trên và thi hành theo tư dục thì không thể ngăn 
được. Xét thấy hai chữ ưng gian (tiếng dâm loạn trong đám 
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đâu) tức là thiên nầy, ShẺ nên bài tiểu tự cũng dùng lời nói ở 


sách Nhạc bỳ 


8x #7 
.®# 
BH x 18 1 
Xư#®R 
# ĐI R ?ủ 


BÀI THỨ 49 
CHƯƠNG I 


Thuần thi bôn bồn. (Dung phong ð) 
1. Thuần chi bồn bôn. 

2. Thước chỉ khương khương. 

3. Nhân chỉ vô lương, 

4. Ngã đi vi hương (huynh). 


Dịch nghĩa 


1. Chim cút thì từng đôi sống theo nhau. 

2. Chim khách cũng từng đôi sống theo nhau. 
3. Người ấy bất lương, 

4. Mà ta phải nhận là anh. 


Dịch thơ 


Chim cút từng đôi theo nhưu mũi 
Chim khách thời trống mái bhông rời. 
Vô lương bẻ ấy hỡi ôi! 

Mà ta phối chịu gọi người là anh. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng 58 £huần, chim cút, thuộc loài 
chim am (như chim cút mà không có vằn) #Z#£ bón bón, 383B 
khương khương, dáng không rời nhau, ở thường có đôi, bay 
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thì nối theo nhau. À_ nhân, người ấy, nói công tử Ngoạn 
lương, thiện, lành. 

Người nước Vệ châm biếm Tuyên Khương với công tử 
Ngoạn, không phải là đôi lứa vợ chồng mà lại đi theo nhau, 
cho nên mới lấy lời của Huệ công mà châm biếm những 
người dâm ô loạn luân ấy rằng: Người vô lương, không bằng 
loài chim cút chìm khách mà trái lại ta phải nhận là anh. 
Sao vậy thay? 


CHƯƠNG li 


B§ .7 T8 IR 5. Thước chỉ khương khương, 
8< ##t 6. Thuần chỉ bân bân (bôn bôn), 
ÄXx. #® R 7. Nhân chỉ vô lương, 

# D 8 #8 8. Ngả dĩ vi quân. 


Dịch nghĩa 
5. Chim khách từng đôi sống theo nhau. 
6. Chim cút cũng từng đôi sống theo nhau. 
7. Người ấy bất lương, 
8. Mà ta phải nhận là vua (chỉ Tuyên Khương, vì Huệ 
công còn nhỏ); 


Dịch thơ 


Chim khách từng đôi theo nhau sống. 
Chim cút thời mới trống không rời. 
Vô lương bẻ ấy hỡi ôi! 

Mà ta phỏi chịu gọi người là 0oua. 
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Chú điải dủa Chu HV 


Chương nầy thuộc hứng A nhân, người ấy, nói Tuyên 
Khương # quân, vua, ý nói là 2jS#ñ tiểu quân, vợ của chư bầu 
tự xưng là tiểu quân. 

Thiên Thuần chỉ bôn bôn có 2 chương, mỗi chương 4 câu 

Phạm thị nói rằng: Việc xấu xa của Tuyên Khương không 
thể nào nói cho xiết. Tuyên Khương bị người trong nước ghét 
mà châm biếm, hoặc nói xa, hoặc nói gần. Nói xa là thiên 
Quân tử giai lão, nói gần là thiên Thuần chỉ bôn bôn. 

Thơ nước Vệ đến thế thì đạo làm người đã hết và lẽ trời 
cũng tiêu tán, người Trung quốc không còn lấy gì để khác 
biệt. với cầm thú. Rồi nước cũng theo đó mà mất. 

Hồ thị nói ông Dương Thì có câu: Kinh Thị chép thiên nầy 
vào là để cho thấy rõ nguyên nhân nước Vệ bị rợ Địch tiêu 
điệt, cho nên mới đặt thiên này ở trước thiên Đính chỉ 
phương trung. 

Nhân theo lý thuyết Ấy mà khảo xét qua các đời, thì 
phàm là kẻ đâm loạn thì chưa có kẻ nào không đi đến cảnh 
tự giết mình và bại hoại xã tắc, tan nát cửa nhà. Thế mới 
biết việc răn dạy của thơ xưa truyền lại là lớn lao. Mà đời 
gần đây lại có kẻ đưa kiến nghị xin chớ đem thơ quốc phong 
ra giảng dạy ở các buổi giảng độc chốn kinh diên, thì thật là 
mất cả ý chí của kinh sử do thánh hiển để lại. 


BÀI THỨ ã0 


CHƯƠNG | 


2x 1Ð Đính chỉ phương trung 
(Dung phong 6) 
Z£x b1#:t  1.Điính chỉ phương trung, 
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{E + # 2. Tác vu Sở cung. 
#xzÐDH 3. Quỹ chỉ đi nhật, 
ftttr®#®s 4. Tác vu Sở thất. 


ll ⁄ E§ ?⁄ ð. Thụ chỉ trăn lật, 
fã Ñl f l§ 6. V đồng tử tất, 
2 1s Đ 


7. Viên phạt cẩm sắt. 
Dịch nghĩa 

1. Chòm sao Đính đã ở giữa trời, 

2. Thì làm cung thất ở Sở khâu. 

3. Đo theo bóng mặt trời, 

4. Để làm cung thất ở Sở Khâu. 

5.Trồng cây trăn cây lật, 

6. Cây y, cây ngô đồng, cây tử, cây tất, 

7. Để chặt những cây ấy làm đàn cầm đàn sắt. 

Dịch thơ 


Khi sao Đính đã lên chính giữa, 

Lo dựng cung tạt Sở Khâu ngay. 

Mặt trời đo bóng ban ngày, 

Dựng lên cung thất chốn nầy Sở khâu 
Lại quanh đấy trồng nào trăn, lột, 
Với y, đông, tử, tất bốn cây, 

Để làm cầm sốt sau nây. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú 7E Đính , chòm sao ở phương bắc, 
là sao để xây dựng nhà cửa. Sao nây khi về đêm thì ở ngay 
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giữa trời, đúng vào tháng 10 theo lịch nhà Hạ, lúc ấy có thể 
xây cất cung thất, cho nên được gọi là sơo dịch thất (sao 
dựng nhà) #4 Sở cung, cung thất ở Sở Khâu, ## quỹ đo. 
Dựng cây cọc 8 thước mà đo bóng mặt trời mọc, mặt trời lặn 
để định hướng động hướng tây, lại tham xét bóng mặt trời 
giữa trưa để chính xác hướng nam hướng bác. ‡$# Sở (há? 
như Sở cung, Dùng chữ thay đổi nhau như thế để hợp vận ÿš 
trăn, 5E lột, hai thử cây, trái cây trăn thì nhỏ, trái cây lật thì 
to, đều có thể dùng vào việc cúng tế, f§ y, trái như trái cây 
tử, da như da cây vông, fli đồng, cây ngô đồng, cây vông, £# 
tử, là loại cây thu, có sớ thưa và trắng, lại có trái, YŠ tất, thứ 
cây có mủ đính mà đen, có thể dùng để sơn đồ vật. Bốn loại 
cây nầy đều dùng làm đàn cầm đàn sắt, ZŠ uiên, ở, nơi. 

Nước Vệ bị rợ Địch tiêu diệt. Văn công dời sang ở Sở 
Khâu, xây dựng cung thất. Người trong nước yêu mến Văn 
công, làm bài thơ nầy để khen tặng. 

Tô thị nói rằng: Trồng cây là mong để dùng trong mười 
năm sau. Việc không mong dùng vào công việc cận thời thì 
đều là như loại cây nầy. 


CHƯƠNG l!I 

#†  R§ &£ 8. Thăng bỉ khư hĩ, 
Jw& 9. Dĩ vọng Sở hi. 

Sẽ 3# Hị tý 10. Vọng Sở dữ Đường. 
gui E8 11. Ảnh sơn dữ kinh. 
ft 12. Giáng quan vu tang. 
Em mm 13. Bốc vân kỳ cát. 

t&ã A 14. Chung vên doãn tang. 
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Dịch nghĩa 
8. Lên trên bờ thành cũ, 
9. Để trông về Sở Khâu. 
10. Trông về Sở Khâu và ấp Đường, 
11. Đo bóng mặt trời để định hướng những núi và 
gò cao. : 
12. Lại đi xuống để quan sát sự thích nghi của cuộc 
đất ở trong ruộng dâu. 
18. Bói mai rùa nói rằng tốt. 
14. Rốt cuộc mới tìn là tốt. 


Dịch thơ 


Rìa thành cũ leo lên bờ ấy, 

Nhìn Sử Khâu để thấy tô tường. 

Sở Khâu cùng uới ấp Đường, 

Nổng cao uới núi định phương đo cùng. 
Xuông ruộng đâu thung dung quan sót 
Bói moi rùa được cứt rành rành. 

Rồi sau tin được tốt lành. 


Chú giải ca Chu Hy 

Chương nây thuộc phú JÊ bhư(đọc khử cho hợp vận) 
thành cũ, 3$ Sở, Sở Khâu ## Đường, ấp Đường, ở bên cạnh Sở 
Khâu, E ảnh, đo bóng mặt trời để đính chính bốn phương, 
cùng đồng với ý đã đo bóng sống núi ấy. Hoặc nói rằng 
dnh là tên núi, xem ở phần thơ Thương tụng 7X kinh, cái gò 
cao, š* /ang, tên cây dâu, lá dùng để nuôi tầm #8 quan, xem, 
để xét việc thích nghi của cuộc đất #2 doãn, tín R§ tang, 
thiện lành. 
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Chương nây nói lúc khởi thuỷ, khi trông ngó ra xe, đo 
bóng mặt trời, đi quan sát cuộc đất và bói mai rùa để biết 
lành đữ, cho đến lúc chung cuộc quả nhiên được nơi tốt lành. 


## Rị 5 # 
ấy f4 f1 A, 
EM 
RỦ 4 SE HH 
EEi tt 
® ù 3® 
ft =T 


CHƯƠNG III 

15. Linh vũ ký linh, 

16. Mệnh bỉ quan nhân, 
17. Tỉnh ngôn túc giá. 
18. Thuế vu tang điền. 
19. Phi trực dã nhân, 
20. Bính tâm tắc uyên. 


21. Lai tẫn tam thiên. 


Dịch nghĩa 


15. Mưa lành đã rơi xuống. 

16. Liên sai quan coi việc đánh xe. 

17. Thấy còn sao, dạy đánh xe đi sớm. 

18. Đến dừng nghĩ ở trong ruộng dâu. 

19. Nhưng chẳng phải người ấy chỉ thật có thế, 

20. Người ấy còn giữ được tâm tính thành thật 
thâm trầm nữa (cho nên không có làm việc gì mà 


chẳng thành công). 


21. (Cho nên người đã làm cho việc nước Vệ chóng giàu 
thịnh), ngựa cái cao bảy thước được đông đảo đến số ba ngàn 


con, 


Dịch thơ 


Giọt mua lành đã rơi lác đác, 
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Sai đánh xe mà cắt uiệc xong 
Còn sao đi sớm hừng đông, 
Cho dừng xe nghỉ ở uùng ruộng dâu. 
Không chỉ thể thật đâu người ấy 
Đã thâm trầm giữ lấy đức tin. 
Ngựa coo bủy thước ba nghìn. 
Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú, # linh, tốt, lành, 3 linh, rơi rót, 
{quan nhân, quan coi việc đánh xe, Š tính, sao, thấy còn 
sao, X# thuế dừng ở lại, S bỉnh, nắm giữ, 3š (ác, đầy lấp, 
thành thật, Ÿñ uyên , sâu, EỆ lai, gọi con ngựa cao bảy thước 
trở lên. 

Nói răng vừa lúc mùa xuân, mưa đã rơi xuống thì mùa làm 
ruộng trồng dâu được khởi công. 

Văn công lúc ấy mới sai quan coi xe sáng sớm đánh xe, đi 
gấp đến nơi để uỷ lạo khuyến khích việc nông tang ấy. 

Nhưng chẳng phải người ấy chỉ riêng nắm giữ được tâm 
tính mình mà thôi, người ấy còn thành thật và thâm trầm 
nữa. Vì rằng ngựa của người nuôi, thứ ngựa cao bảy thước 
cũng đã đến số ba nghìn con. Ấy là người đã giữ được tâm 
tình thành thật và thâm trầm, thì không có làm việc gì mà 
không thành công được. Cho nên người đã đến cảnh giàu 
thịnh là đáng vậy. 

Sách Ký nói rằng: Hỏi sự giàu có của ông vua một nước, 
thì lấy số ngựa nhiều hay ít mà đáp lời. 

Nay nói ngựa cái cao bảy thước đã nhiều như thế thì việc 
sinh sản phồn thịnh có thể nhận thấy được, mà việc giàu có 
của nước Vệ có thể biết được. 

Chương này lại ước thúc phần kết cuộc mà nói. 

Thiên Đính chỉ phương trung có 3 chương, mỗi chương 7 
câu. 
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Theo truyện Xuân thu, mùa đông năm thứ 9 của Ý công 
nước Vệ, rợ Địch vào nước Vệ. Ý công và rợ Địch đánh nhau ở 
Huỳnh trạch, Ý công thua mà chết, 

Tống Hoàn công rước dân nước Vệ còn sống sót đưa qua 
sông sang miền nam, lập con của Tuyên Khương tên Toan 
lên làm vua, để ở tại ấp Tào. Ấy là Đái công. Năm ấy Đái 
công chết, mới lập người em của Đái công tên là Huỷ, tức 
Văn công. Lúc ấy Tề Hoàn công hợp chư hầu, đắp thành ở Sở 
khâu mà đời nước Vệ sang đấy. 

Văn công mặc áo vải thô, bịt khăn bằng lụa xấu, lo tích tụ 
tài vật, đạy việc canh nông, khai thông việc buôn bán, thì ân 
huệ cho công nghệ, sùng kính tôn giáo và khuyến khích việc 
học, trao chức quan cho người chính trực, tín nhiệm bực hiển 
năng. Năm đầu, Văn công có 30 chiếc chiến xa, năm cuối 
được 300 chiếc. 


BÀI THỨ ãI1 
CHƯƠNG | 
Kỹ ta Đế đống. (Dung phong 7) 
KỆ %§ ứ£ XR 1. Đế đống tại đông, 
S—x~zW 2. Mạc chi cảm chỉ. 
xÝ#Hf1 3. Nữ tử hữu hành, 


3 4 Rl W#§ — 4. Viến phụ mấu huynh đệ. 


Dịch nghĩa 


1. Cái mống hiện lên ở phương đông. 
2. Chẳng ai dám chỉ trỏ vào cái mống ấy. 
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3. Người con gái đã có tục gá đi theo chồng, 

4. Phải xa cả cha mẹ anh em (thì cồn lo gì chẳng được 
lấy chồng mà phải đi càn theo người ta làm nên việc dâm bôn 
xấu xa để không ai dám nói đến, cũng như cái mống là dâm 
khí của trời đất chẳng ai dám chỉ trỏ vào). 


Dịch thơ 


Ở phương đông mống đà hiện rõ, 

Chẳng ai còn dám trỏ làm chỉ. 

Phận làm con gái gö đt. 

Anh em cha mẹ biệt ly phúi đành 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc tỷ WồÙ§ đế đống, mống, cầu vỗng. Mặt. 
trời và mưa giao tiếp nhau, hốt nhiên thành ra mống, dường 
như có loại huyết khí, lại là khí âm đương không đáng giao 
hợp mà lại giao hợp với nhau, nghì là khí dâm loạn của trời 
đất. 

Tại phương đông là mếng buổi chiều, mống tuỳ theo ánh 
sáng mặt trời chiếu, cho nên buổi sớm thì ở phương tây, buổi 
chiều thì ở phương đông. 

Đây là bài thơ châm biếm thói đâm bôn. Nói rằng mống ở 
phương đông mà người ta không dám chỉ trỏ vào, để so sánh 
với việc xấu xa dâm bôn mà người ta không thể nói ra được. 
Huống chỉ người con gái sẽ đi theo chông lại phải xa cả cha 
mẹ anh em, thì há lại có thể chẳng đoái nghĩ đến việc đó mà 
đi cần theo người ta hay sao? 


CHƯƠNG II 


ÿH Ef T 5. Triêu tê vu tây, 
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SE H lL R8 6. Sùng triêu kỳ vũ. 
+ # ®fi 7. Nữ tử hữu hành, 
3ã hi 3 #4 R 8. Viên huynh đệ phụ mỗ (mẫu) 


Dịch nghĩa 
5. Buổi sớm mai cái mống mọc ở phương tây, 
6. Thì đến trưa ắt mưa tạnh, 
7. Người con gái gả về nhà chồng. 
8. Phải xa cả anh em cha mẹ. 


Dịch thơ 
Ở phương tây sáng thì mống lộ. 
Trận mưa nầy đến ngọ tạnh rồi. 
Phận con gói gỏ theo người, 
Anh em cha mẹ đồng thời lìa xa. 


Chú điÃi của Chu Hy 


Chương này thuộc tỷ # /ê, thăng lên. Theo Chu lễ mặt 
trời có 10 khí sáng, khí sáng thứ 9 gọi tê, chú thích là cái 
mống, vì rằng cái mống hốt nhiên mà thấy như từ dưới thăng 
lên cao, #3 sùng trọn dứt, từ sáng sớm đến buổi cơm trưa gọi 
là trọn buổi mai. 

Nói rằng đương mưa mà thấy mống hiện lên thì trận mưa 
ấy chỉ hết buổi mai là tạnh. Vì rằng cái khí đâm tà có hại cho 
sự điều hoà của âm dương. Tục bây giờ nói mống có thể làm 
đứt trận mưa, tìn thật là thế, 
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CHƯƠNG II 


7 t Z. A th 9. Nãi như chi nhân dã 

#ề # fN th 10, Hoài hồn nhân đã. 

+& #4 fB 1b 11. Đại vô tín đã. 

 #ñi fầ 1b 12. Bất trí mệnh dã. 
Dịch nghĩa 


9. Lại như con người ấy, 

10. Cứ lo nghĩ đến ái ân tình dục, 

11. Thì thật là việc mất đức tìn to tát (đức trinh), 
19. Không hiểu biết lẽ trời chính đáng vậy. 


.Dịch thơ 


Lại như bẻ dâm bôn thể ấy. 

Cứ nhớ mong ôn ái dục tình, 

Đã làm mất trọn đức tin, 

Lễ trời chính đúng nào rành hiểu đâu. 


Chú giải của Chu HH 


Chương này thuộc phú 75 nãái như chỉ nhân, như con 
người ấy, chỉ ké dâm bôn mà nói ##f#ll hôn nhân, nối tình dục 
giữa trai và gái. Trính tử nói rằng: Người con gái lấy việc 
không tự mình thất trinh tiết làm đức tin ấã mệnh (đọc 
mịnh), chính lý, lẽ chính đáng. 

Nói rằng người dâm bôn ấy chỉ biết nhớ tưởng đến việc 
tình dục giữa trai gái, ấy là chẳng thể giữ lấy mình được 
trinh tiết mà không biết đến lẽ chính đáng của trời. 


24õ 


k #‡ 


Trình tử nói rằng: Con người tuy là không thể không tình 
dục, nhưng phải kềm chế tình dục ấy. Nếu không kềm chế để 
cho tình dục được phóng túng thì đạo làm người phải phế bỏ 
và con người phải nhập vào hàng cầm thú. Lấy đạo đức mà 
kềm chế tình dục, thì có thể thuận theo lẽ chính đáng. 

Thiên Đế đống có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 52. 
CHƯƠNG Ï 
†H R Tướng thử (Dung phong 8) 

‡R 4® 1. Tướng thử hữu bì, 
Xmm ®& ®& 9. Nhân nhi vô nghỉ? 
X li # 8. Nhân nhỉ vô nghỉ, 
+T#%m®8 4. Bất tử hà vi? 

Dịch nghĩa 


1. Xem con chuột, con vật đê tiện còn có da. 
2. Thì con người lại không có lễ nghĩ hay sao? 
3. Con người mà không có lễ nghị, 

4. Mà chẳng chết đi là tại làm sao? 


Dịch thơ 


Xem con chuột có da bia đó, 

Thì người sao chẳng có lễ nghỉ 
Người mà chẳng có lễ nghị. 

Tại sao mà chẳng chết đi cho rồi? 
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Trình tử nói rằng: Con người tuy là không thể không tình 
dục, nhưng phải kềm chế tình dục ấy. Nếu không kềm chế để 
cho tình dục được phóng túng thì đạo làm người phải phế bỏ 
và con người phải nhập vào hàng cầm thú. Lấy đạo đức mà 
kềm chế tình dục, thì có thể thuận theo lẽ chính đáng. 

Thiên Đế đống có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 52. 
CHƯƠNG | 
#8 Tưởng thử (Dung phong 8) 

‡Bã®# 1. Tướng thử hữu bì, 
Xïm®&®& 2. Nhân nhi vô nghỉ? 
À Im ®& 8. Nhân nhi vô nghỉ, 
T“^#m 8 4. Bất tử hà vi? 

Dịch nghĩa 


1. Xem con chuột, con vật đê tiện còn có da. 
2. Thì con người lại không có lễ nghị hay sao? 
8. Con người mà không có lễ nghị, 

4. Mà chẳng chết đi là tại làm sao? 


Dịch thơ 


Xem con. chuột có da kia đó, 

Thì người sao chẳng có lễ nghỉ 
Người mà chẳng có lễ nghỉ. 

Tụi sao mà chẳng chết ởi cho rồi? 
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Chú giãi của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng ‡Ä tướng, xem BÄ. thử, con 
chuột, loài thú hên hạ đáng ghét. 

Nói rằng: Xem con chuột kia mà còn có da, thì có thể 
chăng con người lại không có lễ nghi? Người mà không có lễ 
nghỉ thì không chết đi là tại làm sao vậy thay? 


CHƯƠNG II 
‡R R 5. Tướng thử hữu xỉ, 
À ïũ 4 6. Nhân nhi vô chỉ? 
AI # 8 7. Nhân nhỉ vô chỉ, 
“ # ti & 8. Bất tử hà sĩ 

Dịch nghĩa 


5. Xem con chuột, con vật đê tiện còn có răng 
6. Thì con người lại không có uy nghĩ hay sao? 
7. Con người mà không có uy nghị, 

8. Thì không chết đi, còn đợi gì nữa? 


Dịch thơ 


Xem con chuột có răng thế ấy! 
Chẳng nghị dung người uậy được bhông? 
Người mò chẳng có nghị dụng, 
Đợi chờ gì nữa mù không chết liền? 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng fã chỉ, dụng chỉ, uy nghị, nghi 
dung và cử chỉ 
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CHƯƠNG lII 


HS 9. Tướng thử hữu thể. 
^ II # mã 10. Nhân nhì vô lễ? 
Ä Ti ® 11. Nhân nhi vô lễ, 
BH  i #b 12. Hồ bất thuyền tử? 


Dịch nghĩa 


9. Xem con chuột, con vật đê tiện còn có thân thể. 
10. Thì con người lại không có nghi lễ hay sao? 
11. Con người mà không nghỉ lễ, 

12. Sao lại không chết gấp đi? 


Tịch thơ 


Xem con chuột có nguyên thân thể: 

Thì người không nghỉ lễ được sao? 

Người không nghỉ lễ chút nào 

Tại sao lại chẳng chết mau cho rồi? 

Chú giải của Chu y 

Chương này thuộc hứng §ð thế, chi thể, thân thể if 
thuyền mau gấp. - 

Thiên Tướng thử có 3 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 53 


CHƯƠNG | 


+ Can mao. (Dung phong 9) 
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# đ Tử 1. Kiết kiết can mao, 
4E 3# z 3# 2, Tại Tuấn chigiao. 
3% #§ Ất x 3. Tố ty ty chi. 

R R§ PM Z 4. Lương mã tứ chỉ. 
Ø ft 5 7 5. Bỉ xu giả tử, 

f[ Đ\ 5t Z 6. Hà đi tý chỉ? 


Dịch nghĩa 
1. Cở can mao (cắm sau xe quan đại phu) cao chót, vót, 
2. Đi đến ở cối giao ngoài ấp Tuấn. 
3. Có dây tua bằng tơ trắng cột theo cờ. 
4. Ngựa tốt cố 4 con (kéo xe quan đại phu) 
5. Người hiển đẹp đẽ kia (được quan đại phu đến viếng) 
6. Lấy gì tặng cho quan đại phu (để đáp lại nghì lễ đây 

ân cần ấy)? 
Tịch Lhơ 


Cờ can mao phất phơ cao ngôi. 

Ở cõi giao ngoài đất Tuấn này. 

Cột tua tơ trắng lướt bay. 

Bốn con ngựa tốt đưa ngòi đến nơi. 
Bực hiền sĩ dáng người đẹp đẽ 
Biết tăng gì đáp lễ ân cần? 


Chú giải của Chu Hÿ 


Chương nầềy thuộc phú -Z- biết biết, dáng cao trội lên, 
“TÍK can mao, một thứ cö ð đầu gù có gắn đuôi con mao 
ngưu (một loại bò có lông đài) để cắm ở sau xe. ‡# Tuấn, tên 


một ấp ở nước Vệ, #ÿ gizo phần ở phía ngoài ấp, ty, dệt 
thành sợi dây, lấy tơ trắng dệt thành sợi dây tua mà cột vào, 
PlzZ tứ chỉ, bốn con ngựa, hai con thắng ở trong và hai con 
thắng ở ngoài, tất cả bốn con ngựa cùng kéo xe, #£ xu, đẹp, # 
#Z, người, chỉ người mà quan đại phu đến viếng, ?# £ÿý, cho. 

Nói quan đại phu nước Vệ đi chiếc xe ngựa ấy đến, có 
cắm cờ tỉnh mao ấy để viếng người hiển. Còn người hiển được 
viếng thăm ấy sẽ lấy gì mà tặng cho quan đại phu để đáp lại 
nghỉ lễ đầy ý ân cần ấy. 


CHƯƠNG lì 


+ 7. Kiết kiết can dư, 

# # Z #5 8. Tại Tuấn chỉ đô. 
3x 8z 9. Tố ty tổ chỉ. 
qRmz 10. Lương mã ngũ chí, 
ft tế 5 Ý 11. Bỉ xu giả tử, 


fl PÁ Ï Z — 1a. Hà di dữ chỉ? 


Dịch nghĩa 


?. Cờ can dư cố vẽ hình con chim con ó thấy cao chót 
vót. 

8. (Đi đến) ở dưới ấp Tuấn. 

9. Có đây tua bằng tơ trắng cột theo cờ. 

10. Ngựa tốt năm con (kéo xe quan đại phu đến). 

11. Người hiền đẹp đẽ kia (được quan đại phu 

đến viếng) 

12. Lấy gì tặng cho quan đại phu (để đáp lại nghi lễ đây 
ý ân cần ấy)? 
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“Dịch thơ 
Cờ can dự ngất cao phất phới. 
Dưới Tuấn thì đã tới bia rồi. 
Cột tua tơ trắng chói ngời. 
Năm con ngựa tôi đưa ngòi đại quan. 
Bực hiền sĩ dung nhan đẹp đẽ. 
Biết tăng gì đáp lễ ân cần? 
Chú điải của Chu Hy 
Chương này thuộc phú, jl dư, thứ cờ có vẽ hình con 
chim con ó để dựng ở trong châu trong làng, ở trên có kết 
lông chỉm hay lông đuôi bò, ở dưới là kết rìa đuôi cờ, dưới rìa 
cờ là thuộc lá cờ đều có vẽ hình con chim con ó đô, ở dưới ấp 
TỈZ ngũ chỉ, năm con ngựa, nói ngựa đông nhiều. 


CHƯƠNG II 


Z7 18. Kiết kiết can tinh. 
#t ® x⁄ 14. Tại Tuấn chỉ thành. 
3 EU x 15. Tố ty chúc chỉ, 
R4 Rx 16. Lương mã lục chỉ. 
 E£E ã 7 17. Bỉ xu giả tử, 
ft] ĐÁ f5 18. Hà đi cốc chỉ? 
Dịch nghĩa 
13. Cð can tinh có kết lông chim trĩ thấy cao chót vót, 
14. (Đi đến) ở trong thành ấp Tuấn. 
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15. Có đây tua bằng tơ trắng cột vào. 
16. Ngựa tốt sáu con (kéo xe quan đại phu đến). 
17. Người hiền đẹp đẽ kia 
18. Lấy gì dạy bảo quan đại phu (để đáp lại nghi lễ đầy 
ý ân cần ấy)? : 
Dịch thơ 


Cờ cơn tỉnh ngốt cao tha thưới. 
Thành Tuấn kia đã lướt uào rồi. 

Cột tua tơ trăng chói ngời. 

Sáu con ngựa tố! đưa ngài đại quan. 
Bực hiền sĩ dung nhaưn đẹp đẽ. 

Biết bảo gì đáp lễ ôn cần? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú. Chẻ lông chím trĩ làm cờ tỉnh, 
FE# can tính, thứ cò mà chẻ lông chim trĩ gắn ở đầu cán cờ, 
BR thành đô thành, Tñl chúc, cột liền vào, 7XZZ lực chỉ, sáu con 
ngựa, nói ngựa rất đông nhiều. 

Thiên Can mao có 3 chương, môi chương 6 câu 

Ba bài thơ trên đều được lời tiểu tự nhận là thơ của thời 
Văn công, vì có thấy liệt vào giữa thiên Đứnh chỉ phương 
trung và thiên Túi trì, ngoài ra không có khảo sát nào khác 
nửa. 

Nhưng nước Vệ vốn dâm loạn vô lễ, không ưa đạo làm 
điều lành mà mất nước. Nay sau khi bị tàn phá tiêu diệt, 
lòng người lo sợ, chính là lúc có sự răn trừng việc đã qua 
hưng khởi mối thiện, cho nên mối làm bài thơ như thế. Ấy là 
nói: Sống trong lo sợ mà chết trong an vui. Thế thì những lời 
trong bài tiểu tự, ngỡ rằng cũng có căn bản ở đây vậy. 
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BÀI THỨ 54 


CHƯƠNG I 


št Bửu Tái trì. (Dung phong 10) 
St EU lt ER 1. Tái trì tái khu, 
Êñ f7 ff? 2. Quy ngạn Vệ hầu, 
RE #&& 3. Khu mã du du, 
Benm# 4. Ngôn chí ư Tào. 
x<%&mœ% 5. Đại phu bạt thiệp, 
#® sù R 6. Ngã tâm tắc ưu. 


Dịch nghĩa 

1. Thì đánh xe chạy nhanh, 

2. Trở về viếng thăm Vệ hầu về việc mất nước. 

3. Đánh ngựa để đi xa. 

4. Nói rằng đến ấp Tào. 

5. Thì có quan đại phu (nước Hứa) lướt bựi lội sông 
(chạy gấp đến để báo cho biết cái lẽ chẳng nên trở về nước 
Vệ). 

6. Cho nên lòng ta phải Ìo âu. 


Dịch thơ 


Xe đánh gấp cho ta dong ruối, 
Để trở uê thăm hỏi Vệ hầu. 

Đi xu đứnh ngựa chạy mau. 

Nói rằng đi đến ấp Tào cố hương. 
Quan đại phu Uuộit uàng chụy tới, 
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Khiến lòng tơ nặng nôi ưu sâu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú 8Ÿ ¿đ;, thì, tiếng trợ từ ở đầu câu, 
Ứš ngạn, đến viếng thăm việc mất nước, f4 dự du, dáng xa 
xăm mà chưa đi đến được, # bại, đi băng trong có, ⁄# thiệp, 
lội đi qua trong nước. 

Con gái của bà Tuyên Khương làm phu nhân, vợ Mục 
công nước Hứa, đau xót vì nước Vệ đã mất muốn dong ruổi 
trở về để thăm Vệ hầu ở ấp Tào về việc nước mất. Đang đi 
mà chưa đến thì quan đại phu nước Hứa lướt bụi vượt ngòi 
chạy gấp đến, Phu nhân biết là sẽ đem cái lế chẳng nên trở 
về mà đến bảo cho biết. Thế rồi phu nhân rốt cuộc quả thật 
không có trở về, mới làm bài thơ nầy để tự nói cái ý của mình 
ra. 


CHƯƠNG lì 
4® 5 J. Ký bất ngã gia, 
€ ÑE le 8. Bất năng tuyển phản. 
lê Eš T là 9. Thị nhĩ bất tang 
#® R 4ï 10. Ngã tư bất viễn. 
EK—#2®5 11. Ký bất ngã gia, 
86 £ 19. Bất năng tuyền tế. 
lñ R 2 18. Thị nhĩ bất tang, 
#® ù  lã 14. Ngã tâm bất bí. 
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Dịch nghĩa 

7. Đã không cho việc ta trở về là phải là lành. 

8. Thì ta không thể nào quay lại. 

9. Xem ngươi chẳng cho ta là phải. 

10. Những điều ta lo nghĩ vẫn không quên. 

11. Đã không cho việc ta trở về là phải là lành, 

12. Thì ta không thể nào quay lại sang sông (để đến 
nước Vệ). 

13. Xem ngươi chẳng cho ta là phải, 

14. Thì lòng nhớ tưởng của ta không thể nào đứt được. 


Dịch thơ 


Chẳng cho ta là nên, là phải. 

To cũng không quay lợi nữa đây. 
Trông ngươi chẳng nhận là hay. 

Nỗi niềm lo nghĩ lòng nây chẳng quên 
Chẳng cho ta là nên là phải. 

Tu cũng không quay lại sang sông. 
Thấy ngươi bảo chẳng đẹp lòng. 
Khiến ta lo nghĩ não nùng chẳng thôi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú šš gia, # tang đều nghĩa là tốt, 
X8 piễn, quên # ¿ế, đi đò qua sang. Từ nước Hứa trở về nước 
Vệ ắt có con sông phải đi đò mà qua l# 6/,đóng lại, dừng lại, 
nói lòng Ìo nghĩ của mình không dứt, không dừng. 

Nói quan đại phu đã đến, mà quả thật không cho việc 
trở về thăm nước Vệ của ta là tốt là nên, thì ta cũng không 
thể quay lại để qua đồ sang sông trở về nước Vệ được. Tuy 
xem ngươi (chỉ quan đại phu) không cho ta là phải, nhưng 
điểu mà ta Ìo nghĩ rốt cuộc không thể nào dứt được. 
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CHƯƠNG III 


#4 BỊ HE 15. Trắc bỉ a khâu, 
m®&#*#ư 16. Ngôn thái kỳ manh. 
+, #8 17. Nữ tử thiện hoài, 

3 Ä% Ã f1 18. Diệc các hữu hành. 
ät Á lò ⁄Z 19. Hứa nhân vưu chị, 
xkf# H 1t 20. Chúng trĩ thả cuồng. 


Dịch nghĩa 
15. Lên trên gò cao nghiêng kia, 
16. Nói là hái rau manh. 
17. Đàn bà con gái giỏi hoài cảm. 
18. Ấy cũng là mỗi người có một lẽ riêng. 
19. Người nước Hứa cho đó là lỗi lầm, 
20. Thì chỉ là bọn trẻ con và rổ dại nữa. 


Dịch thơ 

Gò cao nghiêng ta lên trên ấy. 

Nói rau manh từn hái đó thôi. 

Đàn bờ thì khéo cảm hoài. 

Lễ riêng đêu có mỗi người chúng ta. 
Người nước Húa cho là lầm lỗi. 

Thị trẻ con quá đỗi dại rồ. 


Chú điỗi của Chu HỰ 
Chương này thuộc phú [H]ƒ: œ khâu, có gồò cao nghiêng 
một bền HÉ. manh (đọc mang cho hợp vận) rau bối mẫu 
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chuyên trị bịnh uất kết (bịnh lo buồn chất chứa bứt rứt) #Ƒ£ 
thiện hoài, (hay ìo nghĩ? nhiều sầu lo, như sách Hiứn £hư nói 
ngạn thiện băng {1T hàng, đường lối, ưu, lỗi lầm. 

Lại nói vì không trở về nước Vệ được mà lòng lo âu rốt, 
cuộc cũng không thôi dứt, cho nên trong khi đi đường hoặc 
lên trên gò cao để thư thả nỗi lòng ưu sầu, hoặc hái rau 
manh để trị chứng Ìo buồn uất kết. Vì rằng con gái hay đa 
sầu đa cảm, mỗi người đều có một lẽ riêng. Thế mà dân 
chúng nước Hứa lại cho đó là việc lỗi lâm, đó cũng là bọn 
người trẻ con không từng trải việc đời và rồ dại nữa. 

Người nước Hứa giữ lễ, chẳng phải trẻ con và rê dại, 
nhưng vì đã không hiểu biết nỗi lòng tha thiết của nàng, cho 
nên nàng mới nói như thế ấy. Nhưng rồi rốt cuộc nàng cũng 
không đám trái lẽ (mà trở về nước Vệ). Thì người nước Hứa 
thật ra há lại là trẻ con và rồ dại hay sao? 


CHƯƠNG IV 
® ?1i 3 #ƒ 21. Ngã hành kỳ dã. 
4„x#<#x 22. Bồng bồng kỳ mạch. 
+ xk# 23. Khống vu đại bang, 
BE E ñEE Eb 24. Thuỳ nhân thuỳ cực. 
v` + -ing 25. Đại phu quân tử, 
#& # f 2® 26. Vô ngã hữu vưu. 
H R8 ằ 27. Bách nhĩ sở tư, 


® # 8 Ứí Z 28. Bất như ngã sở chỉ, 


Dịch nghĩa 
21. Ta đi ngang qua đồng nội. 
22. Tala mạch mọc dài và nhiều rậm. 
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28. Ta muốn báo cáo với nước to, 

24. Nhưng chưa biết sẽ dựa vào ai và sẽ đến với ai. 

25. Quan đại phu và dân chúng nước Hứa, 

26. Chó cho ta là có lỗi. 

27. Hằng trăm phương kế của các ngươi lo nghĩ xử trí. 

28. Cũng không bằng để ta đi về (mà tận tâm lo cứu 
nước Vệ). l 


Dịch thơ 


Đồng nội kiq uừa đi qua đấy, 

Lúa mạch nhiều đã thấy rậm dài 
Nước to muốn đến báo ngay. 

Cậy nhờ uà đến cùng ai đấy mà? 
Quan đại phụ cùng là dân chúng. 
Chớ cho ta tình uụng lôi lầm. 
Ngươi suy phương kế hằng trăm. 
Chẳng bằng ta được tôn tâm đi uê. 


Chú giẢi của Ghu Hy 

Chương này thuộc phú 7{jl, bổng bồng, dáng lúa mạch 
lên dài và nhiều ÿ khống, đem việc ấy mà cáo bảo [] nhân, 
dựa cậy vào, như chữ nhân của Nguy Trang tử #ã cực, đến, 
4# đại phu, tức là vị quan đại phu lướt bụi lội ngòi mà chạy 
đến, 5# quân tử, nói dân chúng của nước Hứa. 

Lại nói đường trở về ngang đồng nội, phải vượt qua 
ruộng lúa mạch mọc đài và nhiều rậm. Lại tự nghĩ thương 
xót cho nước Hứa nhỏ bé mà sức không thể cứu được nước 
Vệ, cho nên suy tính muốn đi cáo báo ở nước to, và lại chưa 
biết sẽ nhờ cậy vào đâu và sẽ đến nơi đâu. Đại phu và dân 
chúng nước Hứa chớ cho ta là có lỗi, tuy các ngươi có xử trí 
việc nầy với hằng trăm phương kế, cũng không bằng để cho 
ta được hết lòng lo cứu nước Vệ là hơn. 
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Thiên Tói trì có 4 chương, 2 chương 6 câu, 2 chương 8 
câu 

Việc nây thấy ở trong truyện Xuân thu. Theo thuyết 
xưa thiên nây có 5 chương, chương I có 6 câu, chương IÏ và 
THĨ có 4 câu, chương IV có 6 câu, chương V có 8 câu. Tô thị 
hợp chương IÏ và III làm một. ' 

Theo truyện Xuân thu ,Thúc Tôn Báo nhận chương IV 
của thiên Tới £r thuộc phú, vì lấy ý ở hai câu: Khống uu đại 

- bang, Thuỳ nhân thuy cực. Thuyết này cũng hợp với thuyết, 
của Tô thị. Nay cũng theo đây. 

Phạm thị nói rằng: Tiên vương chế ra lễ, cha mẹ có mất 
cũng không được trở về thăm viếng. Đó là nghĩa. Tuy nước 
tan vua mất cũng không được đi đến, vì cớ là nghĩa nặng hơn 
việc tan mất ấy. 

Thơ nước Dụng có 10 thiên, 29 chương, 176 câu. 


5. TỆ Đ®MOANG. 
BÀI THỨ 55 
CHƯƠNG I 

<«# Kỳ úc. (Vệ phong 1) 
f@ #8 1. Chim bỉ Kỳ úc, 
§$ 1 Tš fï 2. Lục trúc y y 
8 EE 8 # 3. Hữu phỉ quân tử. 
#tI gJ #1 4. Như thiết như tha. 
bị % 4U 5. Như trác như ma. 


2ã9 


# 5 TR 5 6. Sắt hề! Hạn hề! 


## Z IH Z7. Hách hề! Hoán hề! 
qf 8# 8. Hữu phi quần tử, 


“@ ^ 1® 9.Chung bất khả huyến (huyên)hểt 


Dịch nghĩa 


1. Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ 

2. Tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà. 

3. Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ, 
công) 

4. Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ 
băng xương bằng sừng sau khi tiện cắt ra món đồ 
đã phải dùa trau thêm cho trơn láng) 

õ. Như đã giổi mài lo việc tu thân (kể làm đồ ngọc đồ đá, 
sau khi đã đục thành hình đã phải giổi mài cho bóng sáng). 

6. Người ấy rất trang trọng, rất uy nghiêm. 

7. Người ấy rất vinh diệu, rất rạng rð. 

8. Nước Vệ hôm nay) có người quân tử văn nhã, 

9. Thì dân chúng rốt cùng không thể quên người được. 


Tịch thơ 


Trông kìa trên khuyỷu sông Kỳ, 

Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha. 

Có người quân tử tời ba, 

Như lo cắt dũa để mà lập thân. 

Giôi mài dốc chí siêng cần. 

Xem người thận trọng thêm phần nghiêm trang. 
Hiển uinh danh tiếng rỡ rùng. 

Có ouua băn nhã hiên ngang đây rồi. 
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Rốt cùng dân chẳng quên người. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương thuộc hứng ‡H fÿỳ, tên con sông Kỳ, B1 úc, khúc 
sông cong ## iục, màu xanh xanh vàng vàng. Trên bờ sông 
Kỳ nhiều cây tre, đến đời nhà Hán cũng vẫn như thế, cho 
nên gọi tre vườn sông Kỳ là đấy, fffifl y y(đọc œ œ cho hợp 
vận), mối mọc mềm mại rườm rà, BE phỉ, đồng nghĩa với 3E 
phỉ, dâng văn nhã thấy lộ rõ ra ngoài. #ï-# quân tử, chì Vệ 
vũ công. Người làm đổ bằng xương bằng sừng, khi đã chặt ra 
bằng dao bằng búa, thì lại mài dũa bằng dũa bằng bào. 
Người làm đồ ngọc và đá, khi đã đếo cắt bằng giùi bằng đục, 
thì lại mài trau bằng cát bằng đá. Ở đây nói đức hạnh của Vệ 
Vũ công đã trau giôi đẹp đẽ, cứ tiến mãi không thôi, # sắt, 
dáng trang trọng, fl] hạn, dáng uy nghiêm, HE hoứ», dáng rực 
rũ, X8 bưuyên (đọc huyến cho hợp vận), quên. 

Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ công, lấy 
cây tre mới mọc xanh um đề khởi hứng sự tiến ích về học vấn 
và tu thân. 

Truyện Đại học nói rằng: Á[[Ð]#HR£ như thiết như thu là 
nói việc học đạo lý, JIfX?JIf#f như trác như ma là nói việc tu 
thân, #212 sắt hê hạn bê \à nói dụng mạo nghiêm chỉnh, 
Ääñð 27H? bách hê hoàn hề là nói uy nghì, #BET*#T®HIš8®2 
hữu phi quân từ, chung bất khủ huyện hê là nói đạo đã 
thịnh, đức đã trọn lành, cho nên dân chúng rốt cùng không 
thể quên được. 


CHƯNG II 
Rữ@#@®& 10. Chiêm bỉ Kỳ ức, 


#k TT f TẾ 11. Lục trúc thanh thanh. 
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ñ E 8 7 
7k HE 5S 8 
# #t 1 E 
# 3 f3 
ñữ 23 E9 
# BE #4 7 
kê % HỊ S8 9 


12. Hữu phi quân tử, 

18. Sung nhĩ tủ doanh. 

14. Cối biền như tỉnh 

15. Sắt hể! Hạn hể! 

16. Hách hề! Hoán hề! 

17. Hữu phi quân tử, 

18. Chung bất khả huyến (huyện) hề! 


Dịch nghĩa 


10. Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ. 
11. Hàng tre rắn chắc và rườm rà. 
12. (Nước Vệ nay) có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ 


công). 


13. Người che tai bằng thứ đá tú đoanh. 
14. Người đội chiếc mão da có gắn ngọc lấp lánh chiếu 


sáng như ngôi sao. 


15. Người ấy rất trang trọng, rất uy nghiêm. 

16. Người ấy rất vinh diệu, rất rạng rỡ. 

17. (Nước Vệ nay) có người quân tử văn nhã, 

18. Thì dân chúng rốt cùng không thể quên người được. 


Dịch thơ 


Khuýu sông Kỳ hãy nhìn qua 
Bờ tre rậm rạp là đà bên dai. 


Có uua uăn nhũ anh tài, 


TU doanh đá quý che tai đeo uào. 


Mu du ngọc súng như sao. 
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-_ e1 người thận trọng lại giàu nghiêm trang. 

Hiển uinh danh tiếng rỡ rùng. 

Có uua ăn nhỗ hiên ngang đây rồi. 

Rất cùng dân chẳng quên người. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương này thuộc hứng ff#f tỉnh tính, dâng bên vững 
chắc chắn rườm rà, ZEH sung nhĩ, che vào tai, Š5§ tú doanh, 
thứ đá đẹp. Thiên tử thì che tai bằng ngọc, chư hầu thì bằng 
đá, É cối, may, ƒt biển, cái mão bằng da. Lậy ngọc kết vào 
kẽ may để trang sức, trông lấp lánh sáng chiếu như ngôi sao. 

Lấy cây tre rắn chắc rườm rà để khởi hứng việc trang 
sức tôn nghiêm của Vệ Vũ công mà đức hạnh cũng cân xứng. 


CHƯƠNG III 
lữ @ ¿H 19. Chiêm bỉ Kỳ úc, 
#& TT #U NI 20. Lục trúc như trách 
HH 8 # 21. Hữu phỉ quản tử, 
#n © #u % 22. Như kim như tích. 
m1 3 #1 Sệ 23. Như khuê như bích. 
f Ø #@ 24. Khoan hề! Xước hề! 
# H #t € 25. Y trùng giác hề! 
*% HY RẺ 2 26. Thiện hý hước hết! 
^ 8 tr ® 37. Bất vì ngược hể! 


Dịch nghĩa 

19. Trông kìa trên khúc quanh của sông Ky. 

20. Tre xanh lớp lốp mọc chồng chất rườm rà. 

21. (Nước Vệ nay) có người quân tử vần nhã (chỉ Vũ 
công). 

92. (Đã rên luyện tình anh về học vấn) như vàng như 
thiếc 

23. (Đã trở nên ôn nhuần về tính chất) như ngọc khuê 
ngọc bích. 

24. Người lại rộng rãi hoà hoãn. 

25. Ôi! Người ngỗi trên xe của bực quan to. 

26. Người lại hay đùa cợt cho vui 

27. Chó người không có ý châm biếm ai. 


Dịch thơ 


Khuỷu sông Kỳ hãy nhìn trông 

Hàng tre lớp lớp chập chồng lên cao. 

Có uua uần nhã anh hào. 

Như uững như thiếc luyện trau tỉnh thuần. 
Như khuê như bích ôn nhuần. 

Xem người hoò hoãn thêm phân khoan thai. 
Ôi! trên xe lẫm lẫm ngồi. 

Tính hay đùa cợt nói cười tự nhiên, 

Không hê châm biếm gây phiên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng BÏ trách(đọc trích cho hợp vận) 
chỗng chất chung lại. Tre chen rậm giống như thế, thì đã 
chất chứa, rất nhiều, % kữn, Ø (ích, vàng và thiếc, nói đã 


y M2, 


luyện rất tỉnh anh. Ƒ: khuê, tŠ bích ngọc khuê (trên tròn 
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dưới vuông) và ngọc bích (hình trồn giữa có lỗ tròn), nói tính 
chất ôn hoà đắm thắm, #š khoan. rộng rãi (nói về khí lượng) 
#§ xước , rộng rãi hoà hoãn (nói về tính chất) ïÄ y tiếng than 
khen, #§# rùng giác, xe của bực khanh sĩ, §Ế giớc, miếng gỗ 
ngang đóng ló ra ở trên hai thành xe ở hai bên nôi hai bên 
thành xe (để ngôi mà dựa vào) 8Š thiện hý hước bất u¡ 
ngược, nói người vui tính đễ dàng nhưng có tiết độ. 

Lấy tre rất nhiều rườm rà để khởi hứng nói đức hạnh 
của Vệ Vũ công đã thành tựu. Rồi lại nói người rộng rãi tự 
nhiên như thế, hoà nhã dễ dàng hợp tiết độ. Vì rằng rộng rãi 
là ý mình không kiểm thúc, cợt đùa là lúc mình không trang 
trọng, đều là việc thường tình hay sơ sót dễ đưa đến mức quá 
sai. Nhưng Vệ Vũ công vẫn còn có chỗ khả quan, lẽ tất nhiên 
vẫn có tiết độ. Coi đó thì trong lúc ăn nói đi đứng không có 
điều gì trái lễ cũng có thể thấy được vậy. 

Sách Lễ hý nói rằng: Giương lên mãi mà không xếp lại. 
Văn vương Vũ vương cũng không thể làm được. Xếp lại mãi 
mà không gương lên, Văn vương Vũ vương không làm. Có 
giương lên, có xếp lại, ấy là đạo của Văn vương Vũ vương. 
Đấy là nói về việc đó (đức hạnh của Vũ công). 

Thiên Kỳ úc có 3 chương, môi chương 9 câu. 

Theo sách Quốc ngữ, Vũ công tuổi đã 95 mà còn khuyên 
răn trong nước rằng: Từ quan khanh trở xuống, đến quan sư, 
quan trưởng sĩ, nếu cồn ở trong triều, chớ bảo ta là già mà bỏ 
ta, tất nhiên phải cung kính ở trong triểu để khuyên răn ta. 
Người liền làm thơ Ý giới, để tự giữ gìn. Thiên Tân chỉ sơ 
điên, cũng là do Vũ công hối lỗi mà làm ra. 

Vũ công đã có văn chương mà lại chịu nghe lời can gián, 
lấy lễ để phòng giữ mình, thì chúng ta có thể biết được vậy. 
Còn những vua khác của nước Vệ có lẽ không đủ để theo kịp 
Vũ công, cho nên bài tự cho thiên thơ này là lời khen tặng Vũ 
công mà nay cũng theo đấy. 
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BÀI THỨ 56 


CHƯƠNG I 
cÁ-- Khảo bàn (Vệ phong 2) 

®# # #t R 1. Khảo bàn tại giản, 

I{ Á~Z 8 2. Thạc nhân chỉ khoan 

đl f£ ñã BE 3. Độc my ngụ ngôn, 

+.t^<X&#m8 4. Vĩnh thï phất huyên. 
Dịch nghĩa 

1. Làm thành cái nhà ở ẩn nơi khe, khu giữa hai 


trái núi, 
2. Với ý rộng rãi của người đức hạnh to tát không hề 
biết ưu sầu). 
3. Ngủ một mình rồi dậy nói lên 
4. Thể mãi mãi rằng không quên cái thú ẩn đật nầy. 
Dịch thơ 


Tựa bên bkhe làm nhà ổn dột. 

Ý bao la của bậc đại hiền. 

Một mình ngủ dậy nói lên 

Thê răng mãi mãi không quên thú nấy. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú 3 khdo, thành, nên, §Ÿ . bàn, ý 
bàn hoàn, nói làm thành cái nhà chỗ ở ẩn. Trần thị nói rằng: 
# khảo, gõ, #3 bàn, cãi chậu, cái mâm, ấy là gõ cái mâm để 
đánh nhịp khi ca hát, cũng như gõ cái bồn cái hũ để đánh 
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nhạc. Hai thuyết này chưa biết thuyết nào đúng, l giỏn(đọc 
điên cho hợp vận), khe nước giữa hai trái núi, ñ thạc, to. Fš 
Khoan (đọc khuyên cho hợp vận), rộng 7K oĩnh, dài lâu mãi, 
% thi, thê § huyện , quên. 

Nhà thơ khen tặng người hiển tài ở ấn trong khoảng 
suối khe, với ý to tát rộng rãi-không hề ưu sầu lo nghĩ, tuy 
ngủ một mình rồi tỉnh đậy mà nói tự thể rằng không quên 
cái thú ẩn đật này. 


CHƯƠNG |I 
® ## ứ Bị ð. Khảo bàn tại a, 
l AZ ‡*! 6. Thạc nhân chì khoa. 
đ #X f8 W 7, Độc my ngụ ea. 
z %& ? ìã 8. Vĩnh thỉ phất qua. 
Dịch nghĩa 


5. Làm thành cái nhà ở ẩn nơi cái gò quanh này. 

6. Với ý rộng rãi của người đức hạnh to tát (không hề 
biết ưu sầu). 

7. Ngủ một mình rồi thức dậy ca hát lên. 

8. Thề mãi mãi không rời khỏi nơi đây. 

Dịch thơ 
Trên gò quanh làm nhà ở ẩn, 
Ý bao la của đăng đại biên. 


Một mình ngủ dậy ca lên. 
Xin thê mãi chẳng 0ượt miền này đâu. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú: [h ø, cái gò bonglf bhoa, (chưa 
rõ nghĩa) hoặc nói rằng cũng là cái ý rộng rãi to tát k24“^‡Ã 
0ĩnh thì phất qua, tự thê rằng không vượt qua khỏi nơi đây, 
như ý sẽ chung thân ở mãi nơi đây. 


CHƯƠNG II 
s*# Kt ứ 9. Khảo bàn tại lục. 
t§ À ~ đà 10. Thạc nhân chỉ trục. 
? ?X 1 8 11. Độc my ngụ túc, 
kt®&%# 12. Vĩnh thi phất cốc. 
Tịch nghĩa 


9. Làm thành cái nhà ở ẩn nơi bờ cao mà phẳng, 

10. Với ý bàn hoàn không rời đi nơi khác của người đức 
hạnh to tát (không hề biết ưu sầu). 

11. Ngủ một mình, rồi tỉnh giấc cứ nằm chơi. 

12, Thể mãi mãi rằng chẳng đem cái thú ẩn dật này nói 
cho ai được biết. 


Dịch thơ 


Nhờ ở ẩn trên bờ cao phẳng 

Ý bàn hoàn của đấng đợi hiển 

Một mình tỉnh giấc nằm yên. 

Thê rằng mỗi chẳng nói truyền ai hay. 
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Chú giải của Chu Ty 
Chương này thuộc phú ƒ# /ục, cái bờ cao mà bằng, ‡ÿ# 
trục, ý bàn hoàn không rời đi, jHffi. ngụ túc, đã tỉnh giấc mà 
còn nằm, Z4 phất cốc, không đem cái thú ẩn dật này mà 
nói cho ai biết. 
Thiên Khảo bàn có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 57 


CHƯƠNG I 


R Á Thạc nhân. (Vệ phong 3) 
‡R Á  ñR 1. Thạc nhân kỳ kỳ. 
z 8 % & 2. Ý cẩm kỉnh y, 
X6. 3. Tề hầu chi tử, 
f#i << # 4. Vệ hầu chỉ thê. 
3 ãấxZ E 5. Đông cung chỉ tiuối: 
T§ & x 6. Hình hầu chỉ di, 
HE ZY ẤP ĐÀ 7. Đàm công duy tư. 


Dịch nghĩa 


1. Người đẹp đẽ trưởng thành (chỉ Trang Khương) 

2. Mặc áo gấm có vân loè loẹt, lại phủ lên lớp áo mỏng ở 
ngoài cho bớt rực rỡ. 

3. Nàng là con gái của vua nước Tề (Tề hầu). 

4. Là vợ chính của vua nước Vệ (Vệ hầu), 

5. Là em gái của Đông cung thái tử nước TỀ. 

6. Là dì, chị em vợ của vua nước Hình (Hình hầu), 
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7. Còn vua nước Đàm (Đàm công) là anh em rể 
của nàng. 


Tịch thơ 


Người đẹp nay trưởng thành đầm thấm, 
Áo mỏng che lớp gấm rực màu. 
Nàng là ái nữ Tê hầu. 

Phụ nhân nước Vệ, đứng đầu cung nga. 
Tê đông cung, nòng là em gái, 

Chị em nàng đã lấy Hinh hầu, 

Đàm công, di giượng uới nhau. 


Chủ điâi của Chu Hy 


Chương này thuộc phú HÀ (hợc nhân, người đẹp, chỉ 
nàng Trang Khương. f ký, đáng trưởng thành, #§ cẩm, áo 
gấm có vân, 5£ kỉnh, áo đơn. Mặc áo gấm rồi phủ một lớp áo 
đơn mỏng ở ngoài vì vân gấm quá loè loẹt (phải phủ thêm lớp 
áo mỗng cho bớt rực rỡ). EE# đông cung, cung của thái tử ở 
(phía đông), tức là Thái tử Đắc Thần nước Tề (Em của đông 
cung thái tử) nêu lên mối liên hệ với Thái tử mà nói để rõ là 
cùng một mẹ, nói nàng sinh ra ở nơi tôn quý. #È muội, người 
em gái sinh ra sau mình, #š ở›, dì, em gái của vợ mình, #4 
tự, đượng, chồng của chị em gái của mình, ÏffŠ Hình hầu 
(vua nước Hình) ñðZ\ Đèm công(vua nước Đàm) đều là chồng 
của chị em của nàng Trang Khương, ấy là nói chung lẫn 
nhau vậy. Con gái của chư hầu gả cho chư hầu thì bực tôn 
quý đồng nhau, cho nên nói qua cho rõ. 

Việc của nàng Trang Khương đã thấy ở những thơ như 
thiên Lực y trong phần thơ Bội phong. Truyện Xuân thu nói 
rằng: Nàng Trang Khương đẹp mà không có con, người nước 
Vệ mới làm bài Thạc nhân để phô trần việc ấy ra, tức là bài 
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thơ này, mà chương đầu quá khen tặng sự tôn quý của gia 
tộc nàng, để thấy rõ nàng là chính đích phu nhân đáng được 
thân mến trọng hậu, mà than thở sâu xa cho sự mê hoặc tối 
tăm của Trang công, vua nước Vệ. 


CHƯƠNG II 

# ii # 3% 8. Thủ như nhu đề. 

JB #1 Xš B5 9. Phu như Ngng chỉ, 

#x Z1 lã 10. Lãnh như tù tế, 

# ¿n 5Ï RE 11. Xỉ như hồ tê, 

lệ H fl@ 12. Tần thủ nga my. 

15 % tì #9 13. Xảo tiếu thiến hết 

<HM#—®2 14. Mỹ mục phiến phán hề! 
.Dịch nghĩa 


8. Tay của nàng trắng và mềm như ngó tranh mới mọc 

9. Da của nàng trắng như mỡ đông lại. 

10. Cổ của nàng cao mà trắng như hình con mọt gỗ. 

11. Răng của nàng trắng, vuông và sắp đều nhau như 
hột bầu. 

12. Trần của nàng vuông mà rộng như trán con tần, và 
lông mày nhỏ, đài và cong như râu con ngài. 

18. Nàng cười rất khéo trông rất đẹp ở bên khoế miệng 
có duyên. 

14. Mất của nàng đẹp đẽ, trồng đen trồng trắng phân 
biệt long lanh 


Dịch thơ 


Tay mêm như tranh non lên lượt 
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Tựa mỡ đông trắng mướt làn da, 
Cổ cao lại trắng nõn nà, 
Hột bầu tế chỉnh rằng ngò ngà trong, 
Trúán Uuuông cao, ngòi cong nhỏ rức, 
Miệng có duyên những lúc mm cười. Š 
Mắt xinh đen trắng sáng ngời 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú Z# để, ngó tranh mới mọc lên, ý 
nói đã mềm lại trắng, Xš5 ngưng chỉ, mõ bị lạnh mà đặc lại, 
cũng là ý nói trắng trẻo, fli lãnh, cái cổ, R8 từ tể, con mọt gỗ 
trắng mà dài, #5 E hồ tê , hột trong trái bầu, vuông vắn, 
ngay đều sạch sẽ mà trắng tình như sáp có hàng tế chỉnh, ## 
tần, loài côn trùng như cơn ve mà nhỏ hơn, trán của nó rộng 
và vuông thăng, ## nga, con ngài, loài bướm do con tăm biến 
thành, râu của nó nhỏ, đài mà cong, Íñị{ (hiến, bên khoé 
miệng đẹp có duyên, H2 phán(dọc phiến cho hợp vận), mắt 
trồng đen trồng trắng long lanh rõ ràng. 

Chương này nói về dung mạo đẹp đẽ của nàng Trang 
Khương ý tứ cũng như 2 chương đầu. 


CHƯƠNG II 
tR A ⁄ 15. Thạc nhân ngao ngao, 
KẾ Á ĐC Ấn 16. Thuế vu nông giao. 
J ‡t  Bã 17. Tứ mẫu hữu kiêu. 
2E t #ã #3 18. Chu phần tiêu tiêu. 
3# #b PA 19. Địch phất dĩ triều. 
Xx®%&Øø% 20. Đại phu túc thoái, 
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#£  H 3 21. Vô sử quân lao. 


Dịch nghĩa 

15. Người đẹp đã trưởng thành (chỉ Trang Khương), 

16. (Được gâ đưa sang) còn dừng lại ở phía ngoài ấp. 

17. Xe cbở nàng thắng) bốn con ngựa đực có sức hùng 
tráng. l 

18. (Quai hàm thiết ngựa có quấn) vải đồ trông rất 
nhiều đông. 

19. e của nàng có treo) tấm che trang sức bằng lông 
chim trĩ đưa nàng vào triều nội, 

20. Quan đại phu hãy sớm lưi về, 

21. Để khỏi khiến vua phải lao nhọc về chính sự (mà 
sớm gần gũi nàng Trang Khương). 


Dịch thơ 


Người đẹp nay trưởng thành lộng lấy. 
Đến ngoài xa, dừng lại thung dung 

Xe nàng bốn ngựa trang hùng, 

Quai hàm quấn: đỏ, trùng trùng ngựa %e. 
Đến triều buông tấm che lông tri. 

Đại phu nên sớm nghỉ lui uề. 

Để uua khỏi nhọc sớm bê 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú jÄÿU ngơo ngao dáng trưởng 
thành, ã8 /huếý dừng lại Fš$ÃB nông giao, gần vùng ngoài ấp, 
PH‡TE tứ mẫu (bốn ngựa đực), xe bốn ngựa #§'_ hiêu(đọc cao cho 
hợp vận), dáng mạnh mẽ, #l phần , những đồ trang sức kết ở 
phần phía ngoài cái hàm thiết ngựa, 8Š £/êu, cái quai thiết ở 


273 


phía ngoài cái hàm thiết ngựa, của vua thì lấy vải đỗ mà 
quấn cho đẹp, #$### //êu tiêu, nhiều, thịnh, #2địch là địch xa, 
xe của bà phu nhân đi thì lấy lông chìm trĩ kết vào để trang 
sức, 32 phát, che, xe của phụ nữ đi thì phía trước phía sau có 
treo tấm che, | tức, sớm. 

Thiên Ngọc tảo ở kinh Lễ nói rằng: Khi mặt trời lên thì 
vua ra ngự triểu, lui đến lộ tầm để nghe chính sự, sai người 
trông các quan đại phu. Khi quan đại phu lui về rồi, mới đến 
tiểu tẫm mà cởi đồ triểu phục ra để nghỉ ngơi. 

Chương này nói nàng Trang Khương từ nước Tề sang, 
dừng lại ở gần phía ngoài ấp, đi xe đông đão để vào triểu của 
vua. Người nước Vệ mừng được người như thể để phối hợp 
với vua Trang công, mới nói với các quan đại phu chầu ở bên 
vua nên sớm lui về, khỏi khiến vua phải lao nhọc vì chính sự, 
không được gần gũi với bà phu nhân mà than rằng hiện nay 
đã không như thế. 


CHƯƠNG IV 
MỊ zk 3 # 22. Hà thuỷ đương dương, 
dL ## ï ïš 23. Bắc lưu quát quát. 
J ñ kã 24. Thi cô hoạt hoạt. 
lữ 8b #3 3 25. Triên vĩ bát bát. 
E§ Z iS i8 26. Gia thảm kiết kiết, 
ƒq  # 8# 97.Thứ khương nghiệt nghiệt. 
+8 28. Thứ sĩ hữu khiết. 
Dịch nghĩa 


22, Nước sông Hoàng hà mênh mông lai láng. 
2. Trôi chảy đi về phương bắc. 
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24. Đặt cái lờ cá xuống nghe lốc xóc. 

25. Cá triên cá vĩ rất dôi dào 

26. Có lau đã lên đài. 

27. Các cô đưa dâu trang sức lộng lẫy rườm rà. 
28. Các quan đưa dâu rất là đũng tráng. 


Dịch thơ 


Nước Hoàng hà mênh mông bát ngát. 
Cuồn cuộn trôi uê bắc xuôi dòng. 

Đặi lờ lóc xóc ra công. 

Cá triên cá uï đẩy sông đôi dào. 

Đã lên dời có lau xanh mưới. 

Gái đưa dâu trang sức rườm rò. 
Quan theo dụng tráng tài ba. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú, ï[ hà, sông Hoàng hà ở phía tây 
nước Tề, phía đông nước Vệ, chảy lên phương bắc ra biển, ÿ# 
YÉ dương dương, đồng, nhiều to tát, 5ï quớt quát (đọc hiệt 
hiệt cho hợp vận), dáng chảy đi, bu thị, đặt ra, ñÑ cô, cái lồ, 
đồ để bát cá, ##⁄# hoát hoát (đọc huyết huyết cho hợp vận), 
tiếng lóc xóc của cái lờ khi đặt xuống nước, Ñlf@ triên ngư, 
loài cá giống như con rồng, màu vàng, đầu nhọn, miệng ở 
dưới hàm, trên lưng và dưới bụng đều có vậy, con to thì nặng 
hơn ngàn cân, #Ê mĩ, giống như cá triên ngư mà nhỏ hơn, 
màu xanh đen, 3##‡ bóf bát(doc phiết phiết cho hợp vận), 
dâng nhiều thịnh, Zš (hởm cô ngoạn, cũng gọi là cỏ địch, bức 
là cây vì lô, #8 kiết biết, đài lên, f£#% thứ khương, nói các 
hầu thiếp (em gái chái gái đi đưa đâu và làm hầu thiếp cho 
chẳng), š###' nghiệt nghiệt, trang sức ryườm và, ƒf-E (hứ sĩ, 
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quan chức đi theo để đưa dâu, ‡Äf khiết khiết, dáng dũng 
vũ, 

Nói nước Tề, nước rộng phì nhiêu, cho nên phu nhân 
được gả sang, thì con trai con gái đi theo đều đẹp đề, lễ nghí 
nhiều và đầy đủ như thế. 

Ý tứ của chương này cũng như ở chương đầu. 

Thiên Thạc nhân có 4 chương, mỗi chương 7 câu. 


BÀI THỨ 58 
CHƯƠNG | 

Bọc Manh. (Vệ phong 4) 
ứ x 3i 5í 1. Manh chỉ sỉ sỉ, 
lu fh Ñ #Ấ 2. Bảo bổ mậu ty. 
EE £ Ñ & 3. Phi lai mậu ty, 
2K RỊ #à E£ 4. Lai tức ngã mưu. 
3 #t # 3 5. Tống tử thiệp Kỳ 
# Ti 6. Chí vu Đốn khâu. 
ĐE ‡#È Ẩ Ñi 7. Phi ngã khiên kỳ, 
TW R 6ø 8. Tử vô lương môi. 
lỡ #7 ‡# # 9. Thương tử võ nộ. 


# PÌ fã 10. Thu đi vi kỳ. 
Dịch nghĩa 


1. Một gã ngơ ngáo không biết gì. 
2. Ôm tiền đi mua tơ. 
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3. Chẳng phải đến mà mua tơ. 

4. Đến là để mưu tính với em việc vợ chồng. 

6. Chàng đưa em đi ngang qua sông Kỳ. 

6. Đến nơi Đốn Khâu. 

7. Chẳng phải em lỗi hẹn (đã hẹn mà nàng không đến). 

8. Chỉ vì chàng không có mối mai giỏi (Trách gã không 
có mối mai mà làm khó khăn việc lấy nhau để tăng giá trị 
của mình). 

9. Em xin chàng chớ giận đữ (bị làm khó ắt gã sẽ giận 
đỡ). 

10. Và xin hẹn chàng mùa thu (để cho gã vững lòng). 


_-Dịch thơ 


Dáng ngơ ngáo gã kìu bước tới, 

Ôm mở tiên đến bôi mua tơ. 

Chẳng mua, chùng chỉ giả uờ 

Để cùng tính chuyện tóc tơ duyên nghì. 
Đưa em qua sông Kỳ chùng ấy 

Rồi cùng nhau tiến lại Đốn khâu. 

Hẹn sai phải lỗi em đâu? 

Đo chàng mai mổi tài cao không người. 
Em đa xin chàng ôt chớ giận, 

Đến sơng thu kính cẩn hẹn nhau. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú manh, người dân, gã ấy, vì 
rằng người con trai ấy không biết là ai và gọi là thế nào ?# Hi 
s¿ sí, đáng ngơ ngáo không biết gì, vì rằng oán ghét mà khinh 
bỉ nên mới nói như thế, 4ï bố, tiền, #f§## mộu ty, mua tơ, vì 
rằng lúc ấy vào đầu mùa hè (tháng cuối mùa xuân thì lo nuôi 
tằm, đến đầu mùa hạ thì có tơ bán) filfí Đốn khâu(đọc bhi 
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cho hợp vận),tên đất,ff hhiên, lỗi GGÑR khiên kỳ, lỗi hẹn) Hệ 
thương, nguyện, xm. : 

Người đàn bà nầy bị người phụ bỏ, tự kể lại nỗi mình để 
nói lên ý hối hận ăn năn. Ôi! Đã mưu tính hẹn hò với người 
ấy rồi mà không đến ngay, lại trách hắn không có mối mai gì 
hết để làm cho khó khăn. Lại ước hẹn một lần nữa để hắn 
vững lòng kế này của nàng cũng xảo quyệt lắm để chế ngự gã 
ngơ ngáo kia. Hắn là trí nàng có thừa, mà cũng không khỏi 
bị người phụ bỏ. Vì rằng một khi bị người ta khinh hèn ghét 
bỏ. Gã ấy, tuy mới đầu vị tình dục mà hôn mê u ám, về sau 
ắt với thời gian cũng tỉnh ngộ. Cho nên nàng không đi đến 
đâu mà không bị khốn. 

Kẻ sĩ quân tử lập thân, một lần thất bại mà vạn sự đều 
tiêu tan, thì có khác gì thế đâu. Có thể không cẩn thận răn 
phòng hay sao! 


CHƯƠNG Ì 


3E #ữ HÑ ig 11. Thừa bỉ quỷ viên, 
ĐSfSBNH - 12.Di vọng Phục quan. 
“^ẰR f lữ 18. Bất kiến Phục quan. 
ìừ 3 lt R14. Khấp thế liên Hên. 
jlR #M 15. Ký kiến Phục quan. 
#t. SSl Hä-- 16. Tái tiếu tái ngôn. 

Bị  NÑ ÄÃ 17. Nhĩ bốc nhĩ phệ. 
lđ{£ẰĂằ  18.Thểvô cữu ngôn. 

Đ\ E #3 19.Di nhĩ xa lai. 

ĐÀ #\ RR #20. Di ngã bối thiên. 
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Dịch nghĩa 
11. Em leo lên trên bức tường đổ kia. 
12. Để trông người hẹn ở chốn Phục quan. 
13. Không thấy người ở chốn Phục quan. 
14. Em khóc nước mắt chây rồng ròng. 
15. Đã thấy được người ở chốn Phục quan. 
16. Thì em cười em nói. 
17. Anh bói mai rùa, anh bói có thi. 
18. Quẻ bói không có lời nào xấu gở. 
19. Thì đem xe của anh đến. 
20. Để đem của cải của em chở đời sang nhà anh. 


Dịch thơ 


Em leo lên bức tường uở lở. 

Để trông người ở chỗ Phục quan. 
Nhưng nòo đã thấy bóng chàng. 
Sụt sùi em đã tuôn tràn giọt châu. 
Người Phục quan bỗng đâu đã thấy. 
Em nói cười out dậy xiết chỉ 

Bói mai rùo, bói có thị. 

Quả đêu chẳng có lời gì gở hung. 
Thì xe anh hãy cùng đem lại. 

Để chở chuyên của cải em sang 


Chú giải của Chu I{y 
Chương này thuộc phú Lữ quý, hư đổ, fä uiên, bức tường, 


fãRR Phục quan (đọc bhuyên cho hợp vận) tên chốn của gã 
con trai ở, không dám nói rõ tên, cho nên nói thác chỗ ở của 
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gã vậy, h bốc, bói bằng mai rùa, #X phệ, bói bằng cỏ thi, §É 
thể, quẻ bói, R§ hối, tiền của ÿð (hiên, đồi đi. 

Đã ước hẹn với chàng rồi, cho nên đến ngày hẹn mới lêr 
trên bức tường hư để để trông chàng. Khi đã gặp chàng rồi 
em mới hỏi chàng những quẻ bói bằng mai rùa và bằng c¿ 
thi. Nếu bói ra không có lời gì xấu gở, thì chàng hãy đem xe 
đến rước em, để em đem của cãi của em dời về bên chàng. 


xi 
—®*“z# 
+##5 
1A & 
+4» 
#4 #8 + 
+xzw52 
3# Hƒ Bề {E 
xzxz#® 
“ HỊ ấn tU 


CHƯƠNG II 


21. Tang chỉ vị lạc, 

22. Kỳ diệp ốc nhược. 
23. Hu ta cưu hề! 

24. Võ thực tang thâm. 
25. Hu ta nữ hể! 

26. Võ dữ sĩ đam. 

27. Sĩ chi đam hề! 

28. Do khả thuế đã. 
29. Nữ chỉ đam hê! 

30. Bất khả thuế đã. 


Dịch nghĩa 


21. Cây dâu chưa rụng. 
22. Thì lá trơn mướt (như dung sắc của em còn đẹp đẽ 


rơ ràng). 


23. Than ôi! Này chim cưu! 
24. Mi chớ ăn trái dâu nhiều (thì m1.phải say). 
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25. Than ôi! Nầy con gái! 

26. Chó phải lòng mê trai. 

27. Con trai mà phải lòng mê gái, 
28. Thì còn có thể gỡ ra được. 

29. Con gái mà phải lòng mê trai. 
30. Thì không thể gỡ thoát va được. 


Dịch thơ 


Thuở chưa rụng, cây dâu lö lướt, 
Lú trên cành trơn mướt mỹ miêu. 
Cưu di! ta bảo mấy điều 

Trút dâu chớ có ăn nhiều mà say. 
Gói bia hỡi! Nghe đây ta dặn. 

Chó mê trai, lòng nặng tình duyên. 
Trai mà mê gái đảo điên. 

Cũng còn giải thoát cho yên mọi bê. 
Gái theo trai lòng mê đắm đuối. 
Không thể nào còn lối thoát đâu. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc tỷ mà hứng, ïX3#ï ốc nhược dáng trơn 


mướt, MŠ cu, chìm cốt eưu (ban cưu) giống như chim sẻ núi 
mà nhỏ hơn, đuôi ngắn màu xanh đen, kêu nhiều, ‡š :hậm 
(đọc frâm cho hợp vận). Chim cưu ăn trái đâu nhiều thì 
phải say, Ñ}, đam( đọc trấm. cho hợp vận), vui thú với nhau, 


ñÑ thuế, giải thoát, trút bỏ. 
Nói cây dâu trơn mướt để so sánh dung sắc tươi đẹp sán 


lạn của mình, nhưng lại nghĩ rằng không thể dựa vào đấy 
buông lung tình dục mà quên tỉnh ngộ quay trở lại, cho nên 
mới khuyên răn con chim cưu chớ ăn trái dâu, để khởi hứng 
câu dưới, khuyên răn con gái chớ ham thích phải lòng trai. 
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Con trai mà phải lòng mê gái thì còn có thể giải thoát được. 
Con gái mà phải lòng mê trai thì không thể giải thoát được. 
Ấy là lời tự xấu hổ ăn năn rất sâu xa của người đàn bà sau 
khi bị phụ bỏ. Chủ yếu nói rằng người đàn bà không có việc 
gì ngoài hơn nữa, chỉ lấy trinh tín làm tiết tháo mà thôi. Một 
khi đã mất lòng đoan chính: đi, thì những điều khác không 
đáng xem xét tới nữa. Không thể nói rằng con trai mê gái 
thật là không có hại đâu nhé. 


CHƯƠNG IV 


3 ⁄ # & 31. Tang chỉ lạc hi. 

3 8 1 39. Kỳ hoàng nhi vẫn. 

BH ® # 38. Tự ngã tổ nhĩ 

=j#=& 34. Tam tuế thực bần. 

k»®% 35. Kỳ thuỷ thương thương, 

XW g 36. Tiêm xa đuy thường. 

2z †z 2 5š 37. Nữ đã bất sảng, 

+cẪtRế 38. Sĩ nhị kỳ hạnh. 

+ tt 39. Sĩ dã võng cực. 

—=_ 40. Nhị tam kỳ đức. 
Dịch nghĩa 


ä1. Cây dâu đã rụng. 

32. Lá đã vàng mà rơi xuống (như dung sắc của em đã 
tần pha]). 

33. Từ khi em đến nhà anh, 

34. Đã ba năm ăn uống nghèo khổ. 
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3õ. Nước sông Kỳ mênh mông. 
36. (Hị phụ bỏ em lên xe trở về, đi ngang qua sông Kỳ) 
mà ướt cả màn che trên xe. 
37, Gái nây không có lỗi. 
38. Trai kia đã hai lòng (hai hạnh nết). 
39. Trai kia không còn biết đên thế nào nữa. 
40. Đã có hai ba cách ăn ở với em. 
Dịch thơ 


Nay đã rụng, cây dâu tàn tạ. 

Đều úa uàng những lá rời cành. 

Từ bhi uê ở cùng anh. 

Ba năm ăn khổ, nay đành bỏ nhau. 
Dòng sông Kỳ, thuỷ trào bát ngái, 
Tim mùn che sóng tợt ướt dê 

Gái nây chẳng có tội gì. 

Há lòng tráo trô chính uì chàng thôi. 
Chùng còn biết đến nơi nào nữa 

Hai ba lòng ăn ở bạc đen. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tý. lR oẩn(đọc oán cho hợp vần) rơi 
rót.4H /ổ,di đến.)ð‡ð thương thương,dâng nước mênh mông. 
ft tem, thấm ướt.WfÊ3ý duy thường,đồ trang sức trên xe (cái 
màn che ở hai bên xe), cũng gọi là 1# đồng dung, xe của 
phụ nữ thì có cái màn che ấy. Z§ sởng, sai. lũ cực, đến. 

Nói lá đâu đã vàng rơi xuống để ví với dung sắc tàn tạ 
của mình. Bèn nói từ khi em về bên nhà chàng thì gặp sự 
nghèo khó của chàng. cho nên mới bị phụ bỏ. Em lại đi xe 
qua sông đề trở về. Lại tự nói răng cái lỗi Ấy không ở đây 
(em), mà ở kia (chàng) vậy. 
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CHƯƠNG V 


=BằR 41. Tam tuế vi phụ. 
BE £ 5 ® 42. Mỹ thất lao hi. 
B\ #4 14 43. Túc hưng dạ my, 
BE  # £ 44. Mỹ hữu triểu hĩ. 
mHz#& 45. Ngôn ký toại hĩ. 
*#&&# 46. Chí vu bạo hĩ, 

3ú #8 2® #I 47. Huynh đệ bất tri. 
#£ &%#£e 48. Hí kỳ tiếu bĩ. 

f# E RR 49. Tĩnh ngôn tư chỉ, 
§5Hđ& 50. Cung tự điệu hĩ. 


Dịch nghĩa 


41. Ba năm làm vợ, 

42. Đã tận tâm gắng sức, em không lấy công việc nhà 
làm lao nhọc. 

43. Sớm thì dậy, tối thì nằm. 

44. Không có buổi sáng nào rảnh rang. 

4B. Lời giao ước cùng chàng lúc ban đầu với nhau, em 
đã vẹn vẽ xong xuôi. 

46. Thì chàng đã vội cư xử với em đến mức tàn bạo. 

47. Anh em của em không biết như thế, 

48. Chỉ khúc khích mà cười. 

49. Lúc yên tĩnh, nói đến mà nghĩ suy. 

50. Em chỉ đành thương xót cho thân em mà thôi. 
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Dịch thơ 


Đã ba năm em uê làm 0g, 

Việc trong nhà hú sợ nhọc lao. 

Tối thì ngủ, sáng dây mau. 

Chẳng hê được buổi sớm nào rắnh ranh. 
Lời ước cũ cùng chàng Uẹn g1ữ. 

Lại bạo tàn đôt xử gấp chỉ? 

Anh em nào có biết gì. 

Vô tình nhếch miệng cười khi mà thôi. 
Nhớ nghĩ lại trong hồi yên lặng, 

Những xót xa cay đẳng lấy thân. 


Chú giải của Chu Fịy 


Chương nầy thuộc phú. ĐỆ mỹ, chẳng. Bì túc, sớm. ẨÄ 
hưng, đứng dậy. EE hí, dáng cười. 

Nói em trong ba năm làm vợ chàng, đã tận tâm kiệt lực, 
không lấy công việc trong nhà làm lao nhọc. Sáng thì dậy, tối 
thì nằm, không được rảnh ranh ở buổi sớm mai nào cả. 

Lời giao hẹn cùng chàng lúc ban đầu với nhau, em đã 
vẹn vẽ xong xuôi, thì chàng đã vội đem lòng tàn bạo đối đãi 
với em. 

Ảnh em của em thấy em bị phụ bỏ mà trở về không biết 
rằng như thế, chỉ khúc khích mà cười thôi. Vì rằng đã hết 
lòng đi theo chồng thì không được anh em kể đến nữa. Cho 
nên nàng bị phụ bỏ mà trở về, cũng chẳng được anh em 
thương xót. Lễ phải hắn đã như thế, lại còn đổ lỗi làm sao 
được ru! Chỉ đành đau đớn xót xa lấy mình mà thôi. 


CHƯƠNG VI 


3%  ll 2 51. Cập nhĩ giai lão, 
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# # fñ\# 52. Lão sử ngã oán. 
`.RÍIfS HE“ s53. Kỳ tác hữu ngạn, 
MW HÍ4Ẫ# 54. Thấp tắc hữu ban. 
KR 3x #55. Tổng giác chỉ yến, 
BHS#®# 56. Ngôn tiếu ánán, 
fäẪẲ HH 57. Tín thệ đán đán. 
“8E 58. Bất tư kỳ phản. 
&E<^Ã 59. Phản thị bất tư. 
7RER§ñä 60. Diệc di yên tai! 


Dịch nghĩa 


51. Cùng với anh, đã hẹn ước sống chung đến già. 

52. (Nhưng không ngờ) đến giờ thì bị chàng phụ bỏ, 
khiến em phải oán hận. 

53. Sông Kỳ còn có bờ để ngăn nước không cho trần ra, 

54. Vũng ao chỗ thấp cũng có bờ để giữ nước không cho 
tràn ra. (Cồn chàng thì cứ phóng túng, không câu thức tỉnh 
tình để đến hai lòng ăn ở bạc đen). 

55. Lúc yên vui thuở thơ ấu em còn để trái đào, 

56. Đã cùng nhau nói chuyện vui cười hoà dịu, 

57. Thì cùng tin lòng nhau mà thể ước rõ ràng. 

58. Em chưa từng nghĩ đến việc phản bội lời thể ước cũ, 
để đến như thế nầy. 

59. Việc phản bội đã không nghĩ đến, 

60. Thì cũng thôi vậy. 


Dịch thơ 
Sống đến già cùng nhau hẹn tước, 
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Nhưng ngày già chỉ chuốc oan sầu, 
Sông Xy còn có bờ cao, 

Những nơi lõm thấp uũng ao có bờ. 
Thuở trái đào ấu thơ đùa nghịch, 
Đã cùng nhau khúc khích nói cười. 
Tim nhau đã trót thê bồi, 

Chưa từng nghĩ đến phụ lời thê xưa. 
Việc phún bội oẫn chưa nghĩ xiết, 
Cũng đành thôi chẳng biết làm sao ! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú mà hứng.  cộp, cùng với. È} 
bạn(đọc phiên cho hợp vận), cái bờ để ngăn phần cao và thấp. 
#l? tổng giác, con gái chưa gả lấy chỗng, thì chưa cài trâm, 
chỉ kết tóc làm hai trái đào để trang sức. Z¿#& ứn án(đọc yến 
yến cho hợp vận), địu hoà. HH đán đán, sáng tô. 


Nói rằng em với chàng vốn đã ước hẹn với nhau sống 
chung đến già, không ngờ đến già thì em bị chàng phụ bỏ 
như thế, chỉ khiến cho em oán giận. 

Sông Kỳ còn có bờ, ao vũng thấp cũng có bờ. Mà khi em 
còn thơ ấu, tóc kết trái đào đã cùng chàng yên vui cười nói. 
và đã nên lời thề hẹn tin cậy nhau, chưa từng nghĩ đến việc 
trái ngược để đến như thế này. Đấy là khởi hứng. Đã không 
nghĩ đến việc trái ngược để đến thế nầy, thì cũng chẳng biết 
làm sao! Đã thế tổi thì thôi vậy. 

Truyện nói rằng: Nghĩ đến phần chung cuộc, nghĩ đến 
phần trái lại, là nói nghĩ đến việc phản bội (mà đề phòng). 

Thiên Manh có 6 chương, mỗi chương 10 câu. 
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BÀI THỨ 59 
CHƯƠNG ! 


+1“ Trúc can, (Vệ phong ð) 
3 để 11 “Ẽ 1. Địch địch trúc can, 
}1.#) + # 2. Dĩ điếu vu Kỳ. 
#S®SẰứằm—R 3. Khi bất nhĩ tư? 
3đ 3 ã.x 4. Viễn mạc trí chỉ. 


Dịch nghĩa 

1. Cành tre đài von vót, 

2. Để câu ở sông Kỳ. 

8. Há lại không nhớ người (sông Kỳ) hay sao? 
4. Vì xa xôi mà không đến nơi vậy. 


Dịch thơ 


Cần câu bằng trúc uót cao, 
Để ta cầm đến ngôi câu sông Kỳ. 
Hú rằng ta chẳng nhớ my? 
Xa xôi chẳng thể nào đi tới cùng. 


Chú giải cỦa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 3#? địch địch, đài mà lần lần 
nhỏ lại. T7 ¿rúc, cây trúc, cây tre, sản vật của nước Vệ. ‡H Kỳ, 
sông Kỳ. l 


Con gái nước Vệ gả cho chư hầu, muốn trở về thăm cha 
mẹ mà không thể được, cho nên làm bài thơ nầy. Nói muốn 
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lấy cành tre để câu cá ở sông Kỳ, nhưng xa không thể đến 
nơi được. 


CHƯƠNG II 
z8 #tL Œ 5. Tuyển nguyên tại tả. 
ðl ;k®#:.#z 6. Kỳ thuỷ tại hữu. 
xÝŸ# Hñ1 7. Nữ tử hữu hành, 


3 2 R Jủ % 8. Viên phụ mẫu huynh đệ. 


Dịch nghĩa 
5. Sông Tuyền Nguyên ở về phía tay trái, 
6. Sông ly ở về phía tay mặt. 
7. Người con gái đi theo chồng. 
8. Phải xa cha mẹ và anh em. 
Dịch thơ 
Tuyên nguyên ở phía tả này, 
Sông Kỳ phía hữu chảy dời xa xôi. 
Theo chồng con gái đi rồi, 
Anh em chu mẹ chia phôi muôn trùng. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. 7#. Tuyển nguyên, tức là sông 
Bách tuyển, ở phía tây bắc nước Vệ, hướng về phía đồng nam 
mà chảy vào sông Kỳ, cho nên nói là ở nơi tay trái. j# Kỳ, 
sông Kỳ, ở phía tây nam nước Vệ, hướng về phía đông mà 
chảy hợp với sông Bách Tuyền, cho nên nó là ở phía tay mặt. 
Nhớ hai con sông ấy ở nước Vệ mà tự than thở cho mình 
không được như thế (được ở lại nước Vệ). 
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CHƯƠNG lII 


x# 9. Kỳ thuỷ tại hữu, 

3 Mã £Z 10. Tuyền nguyễn tại tả. 
755%Sx% 11. Xảo tiếu chỉ thả, 

fR + Z 12. Bội ngọc chỉ nả. 


Dịch nghĩa 
9, Sông Kỳ ở về phía tay mặt, 
10. Sông Tuyển Nguyên ở về phía tay trái, 
11. (Giận mình không được) cười có duyên lộ răng trắng 
ở chốn ấy, 
12. Và đeo ngọc khoan thai dạo chơi ở chốn ấy. 


Dịch thơ 


Sông Kỳ phía hữu của ía. 

Tuyên nguyên bên tö chảy xa một dòng. 

Cười duyên. răng lộ trắng trong. 

Ngọc đeo đúng đỉnh dạo uùng quê xưu. 

hú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc phú.#š hở, sắc trắng tình, cười mà 
thấy răng trắng xoá, như nói xản nhiên giai tiếu (đều cười 
thấy răng trắng xoá).Ñ# nđ, đi đứng có chừng mực pháp độ. 

Tiếp theo chương trên, nói lại con sông ở nước Vệ mà 
hận lấy mình không được cười nối đạo đùa ở trong vùng Ấy. 


CHƯƠNG IV 
» k#®& 13. Kỳ thuỷ du du, 
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lâ B ‡A ftr 14. Cối tiếp tùng chu. 


3m 1ã. Giá ngôn xuất du, 
hãax*# 16. Dĩ tả ngã ưu. 
Dịch nghĩa 


18. Nước sông y trôi chảy, 

14. Chèo gỗ cối, thuyền gỗ tùng. 
15. Cöi thuyền đi ra đạo chơi, 

16. Để tiêu trừ lòng ưu sầu của ta. 


Tịch thơ 
Cuộn cuôn trôi chảy sông Kỳ. 
Chèo bằng gỗ cối, thuyên thì gỗ thông. 
Ngôi thuyền ra dao khắp uùng. 
Để cho khuây khoỏ nổi lòng nhớ quê. 


Chú điải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. #3 du du, dáng trôi chảy. f8 
cối, tên cây, giống cây bách. j8 ziếp, cây chèo để chèo thuyền 
lướt tới. 
Cùng đồng ý với chương cuối của thiên Tuyên thuỷ. 
Thiên Trúc can có 4 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 60 
CHƯNG | 
—MWM Hoàn lan. (Vệ phong 6) 
†.Mz % 1. Hoàn lan chỉ chỉ, 
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t 7 f?ñ #8 2. Đồng tử bội huề. 
BE RỊỊ ƒfÑ Äã 3. Tuy tắc bội huề, 
ÑE 4 #š #1 4. Năng bất ngã tri. 
3 4 3 5. Dung hề toại hề! 
SEN l 27 6. Thuỷ đái quy hết! 


Dịch nghĩa 


1. Cành cây hoàn lan. 

2. Đứa trẻ đeo cái huề (cho ra dáng người lớn). 

3. Tuy là đeo cái huể, 

4. Tài năng không đủ để hiểu biết hơn ta. 

5. Dáng thư thả rộng rãi phóng túng đường hoàng. 
6. Thất lưng buông xuống thướt tha. 


Dịch thơ 


Cây hoàn lan đơm lên những nhánh, 
Trẻ con mà có tánh đeo huê. 

Tuy là đeo lấy cho xuê, 

Tòi năng hiểu biết chẳng bê bằng ta, 
Dáng phóng túng khoan hoà chậm röi, 
Ở bên lưng thắt đái buông thòng. 


Ghú giải của Ohu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. J†RÍ hoàn lan, một thứ cây cô, 


có một tên nữa là la ma, mọc lan ra, cắt ngang thì có mủ 
trắng, ăn được. % eh¿, đồng với ‡# chi là nhánh cây. #Ê huề, 
cái đùi làm bằng xương voi để mở nút hay gài nút của người 
lớn đeo, không phải để trang sức cho trẻ con. #ll/# như # 
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trí, trí thức, nói tài năng của đứa trẻ ấy chẳng đủ để biết hơn 
ta. 3⁄4 dung toọi, dáng thư thả chậm rãi phóng tứ. fế quy, 


đáng đeo thòng xuống. 


XWzxz8s 
‡# 7 HÑ 3† 
8£ HH ƒñ †* 
B6  # 
ä5#® 
Sằ~ 


7. Lá cây hoàn lan. 


CHƯƠNG li 


7. Hoàn lan chỉ diệp, 

8. Đồng tử hội thiếp. 

9. Tuy tắc bội thiếp, 
10. Năng bất ngã giáp. 

11. Dung hề toại hề! 

12. Thuỳ đái qụy hết 
Dịch nghĩa 


8. Đứa trẻ đeo cái thiếp để bắn cung (cho ra dáng người 


lớn) 


9. Tuy là đeo cái thiếp. 

10. Nhưng mà tài năng không giỏi hơn ta. 

11. Dáng thư thả chậm rãi phóng túng đường hoàng, 
12. Thắt lưng buông xuống thướt tha. 


Dịch thơ 


Cây hoàn lan mọc đây những lá, 

Trẻ con mà thiếp đã thích đeo. 

Tuy là tay cứ mạng theo, 

Tài năng hiểu biết giỗi nào hơn ta. 
Dáng phóng túng khoan hoà chậm rãi, 
Ở bên lưng thắt đái buông thòng. 
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Chú điải của Chu Hy 

Chương nây thuộc hứng.+ thiếp, đồ để bắn tên, làm 
bằng xương voi, đeo ở ngón cái của tay mặt, để móc vào dây 
cung và mở ra mà bắn. Trịnh thị nói là cái đạp, tức là nói cái 
chu cực tam dùng ở trong lễ đại xạ đó vậy. Nó làm bằng da 
đỏ, dùng để đeo hợp mấy ngón tay lại (ngón trỏ, ngón giữa, 
ngón ấp út của tay mặt). HH giáp, dài, giỏi, nói tài năng của 
đứa trẻ ấy không đủ để giỏi hơn ta. 


Chú giải của Dịch gi 

Mao thị. Bài thơ nầy là của các quan đại phu châm biếm 
Huệ công còn thở ấu mà lên ngôi, tự cho mình là có tài năng, 
kiều ngạo với các quan đại thần, ăn mặc ra vẻ uy nghị như 
người lớn, mà không biết lấy lễ nghi thi hành việc chính trị. 

Nói cây hoàn lan rất mềm mại yếu đuối hàng mọc lan ra 
ở mặt đất, hễ gặp vật. gì nương tựa được thì quấn leo lên, để 
khởi hứng rằng đức của người quân tử phải nhu thuận ôn 
lương (như cây hoàn lan). Mà nay đức của vua còn bé sao 
không ôn nhu, lại hay kiêu ngạo khinh mạn, chỉ lo trang sức 
bề ngoài, đeo huề đeo thiếp, buông thất đai thướt tha ra 
dáng người lớn. Còn đức hạnh tài năng bề trong lại không 
được xứng đáng như thế. 

Thiên Hoàn lan có 2 chương, mỗi chương 6 câu. 

Bài thơ này không biết nói gì, không đám giải thích 
gượng gạo. 


BÀI THỨ 61 
CHƯNG I 


HmỊ Hà quảng, (Vệ phong 7). 
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BÉ BH ÌrJ RR 1. Thuỳ vị Hà quảng? 


— T§ PL 2. Nhất vĩ hàng chỉ. 
HE ñH ZK XE 3. Thuỳ vị Tống viễn? 


#.#ãx 4. Xí dư vọng chỉ. 


| Dịch nghĩa 

1. Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng? 

2. Một bó lau sậy có thể ôm mà nổi theo để lội qua 
được. 

3. Ai nói rằng nước Tống xa? 

4. Nhón chân mà trông thì ta đã thấy được. 


Dịch thơ 
Hoàng Hà ai nói rộng nào? 
Vượt qua, ôm một bó lau đủ rồi. 
Ai rằng nước Tống xa xôi? 
Nhón chân cũng đủ cho tôi thấy mà. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. # øĩ, thuộc loài cây lau, cây 
sậy. Đt hàng, đi qua sông. Nước Vệ ở phía bắc sông Hoàng 
Hà, nước Tổng ở phía nam sông Hoàng Hà. 
Con gái của bà Tuyên Khương được gả làm phu nhần 
của Tống Hoàn công, sanh ra Tương công, rồi trở về luôn ở 
nước Vệ. Tương công lên ngôi, phu nhân nhớ con, nhưng 
nghĩa lý không cho được về, vì vua nối ngôi (Tương công) 
thừa kế mối trọng của cha, làm thể chế với tổ tiên. Mẹ đã bỏ 
ra thì đã tuyệt với tông miếu, không thể lấy tình ĐỀNG) mà 
trở về được, cho nên làm bài thở nây. 
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Nói rằng: Ai nói sông Hoàng Hà là rộng? Chỉ thêm vào 
một bó sậy thì có thể ôm mà nối theo để lội qua sông? Ai nói 
nước Tống là xa? Chỉ nhón chân mà trông thì có thể thấy 
được. Rõ ràng là không phải nước Tống xa mà không thể đi 
đến, lại là nghĩa lý không thể được mà không đi về. 


CHƯƠNG II 


ñE HH Anj lR 5. Thuỳ vị Hà quảng? 

8—g^a3®2 6. Tăng bất dung đao. 

HE 0H 2K ĐÃ 7. Thuy vị Tống viễn? 

#^ 8m 8. Tằng bất sùng triêu. 
Dịch nghĩa 


5, Ai nói rằng sông Hoàng Hà là rộng? 
6. Nó quá hẹp vì đã từng không để được chiếc thuyền 


nhá. 

7. Ai nói răng nước Tống là xa? 

8. Nó rất gần, vì đã từng đi không hết buổi sáng thì tới 
rồi. 


Dịch thơ 


Ai cho rằng rộng Hoàng Hà? 

Thuyền con nào lọt, gọi là rộng chăng? 
Xa xôi nước Tổng, ai rằng? 

Nhông đây buổi súng đi băng tới rồi. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 7) đao, chiếc thuyền nhỏ. 87) 
bất dung đao, nói sông Hoàng hà nhỏ không thể để một chiếc 
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thuyền con. Z‡ sừng, hết, trọn. Đi không hết buổi sáng thì 
đến là nói gần vậy. 

Thiên Hà quảng có 2 chương, môi chương 4 câu. 

Phạm thị nói rằng: Phu nhân không đến nước Tống ấy 
là vì nghĩa. Trong thiên hạ há lại có người không mẹ ru? 
Bực vua có hằng ngàn cỗ še mà không được phụng dưỡng 
mẹ, đó là cái bất hạnh của người. 

Vì Tương công mà nói thì sẽ làm như thế nào? Cha mẹ 

còn sống thì mình phải hết đạo hiếu. Cha mẹ mất thì mình 
chỉ làm hết lễ nghĩ mà thôi. 
Nước Vệ có thơ của phụ nữ, từ bà Khương đến mẹ của Tương 
công là sáu người, đều dừng lại trước lễ nghĩa mà không dám 
vượt qua. Ôi! chính trị và giáo dục của nước Vệ dâm loạn, 
phong tục bại hoại, mà phụ nữ lại cố người biết lễ và sợ 
nghĩa như thế thì việc giáo hoá của tiên vương vẫn còn, là cớ 
Ấy vậy. 


BÀI THỨ 62 
CHƯƠNG | 


1H” Bá hề. (Vệ phong 8). 
{H 2 ‡§ 1. Bá hề khiết hết 
3 Z ® 23 2. Bang chí kiệt hể! 
†ñ th $\ 3. Bá đã chấp thù, 
1 + 4. Ví vương tiền khu. 


Tịch nghĩa 


1. Anh ơi, anh dũng mãnh quá! 
2. Anh là người tài năng trội hơn hết trong nước! 
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3. Anh đang cầm cây côn, 
4. Làm quân tiền khu xung phong cho nhà vua. 


Dịch thơ 


Chàng người uy uũ anh hùng, 


Tât năng trội nhất ở trong nước nây, 


Cây thù cầm chắc trong tay, 
Tiên bhu đột trận ro tài giúp uua. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ffi bá, tiếng của vợ gọi chồng. ‡š 
hhiết, dâng đũng vũ. ## biệt, tài năng hơn người. S%Š (hờ, cây 
côn, dài một trượng hai, không có mũi nhọn. 

Người vợ vì chồng theo việc chỉnh chiến đã lâu mà làm 
bài thơ nầy. Nói rằng chồng mình tà! giỏi như thế, nay đương 
cầm cây côn làm quân tiền khu xung phong cho nhà vua. 


El f1 Z # 
tí ñl 7R 
8# 
đế XÑ Z3 2Ã 


CHƯƠNG II ì 


ð. Tự bá chỉ đồng, 
6. Thủ như phi bồng. 
7. Khi vô cao mộc? 


8. Thuy đích vì dung? 


Dịch nghĩa 


Từ khi anh đi sang đông. 


á rằng em không có xoa dầu và gội tắm hay sao? 


ỗ. 

6. Đầu em tóc rối như hoa bồng bay. 
7.H 

8. 


Vì vắng chàng, em trang sức làm duyên dáng cho ai? 
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Dịch thơ 


Từ ngày chàng tách sang đông 

Đầu em rối tựa hoa bồng cuộn bay. 

Hú không thoa sáp, gội còi? 

Vắng chàng, trang điểm cho ai ngắm nhìn? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ïŠ bồng, tên cổ bồng, hoa như xơ 
liễu, kết lại mà bay như tóc rối. # cưo, dầu sắp để thoa cho 
láng tóc. ÿK mộc, gội đầu cho sạch hết bụi đất. 3ã đích, chủ về 
việc gì. 

Nói tóc em rối như thế, chăng phải em không có thoa 
dầu sáp hay không có tắm gội để trang sức dung nhan. Sở dĩ 
em không như thế, vì chàng đã đi đánh giặc, thì không al 
chủ trương thưởng thức dung sắc của em, chính là vì cớ ấy. 
Mao thì truyện nói rằng: Người con gái chỉ làm duyên dâng 
cho người yêu thích mình. 


CHƯƠNG II 
*: Ñ R Ñ# 9. Kỳ vũ kỳ vũ, 
<xz&#H 10. Cảo cảo xuất nhật. 
BE B5 8í 11. Nguyện ngôn tư bá, 
Hùm£ 13. Cam tâm thủ tật. 
Dịch nghĩa 


9. Mong mỗi sẽ được mưa, 

10. Mà mặt trời lộ ra sáng tỏ. 

11. Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng, 
12. Mà cam lòng cho đầu đau nhức. 
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Dịch thơ 


Mỗi lòng trông giọt mưa so, 

Mặt trời chợt hiện, sáng loà khắp nơi. 
Nguyện lòng chỉ nhớ chàng thôi. 

Mặc cho đầu nhức liên hồi cũng cam. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. #t kỳ, lời nối mong mỏi sẽ được 
như thế. Mong mỗi sẽ được mưa mà mặt trời lại lộ ra sáng 
sủa. Nói như thế để ví với việc nàng mong môi chàng về mà 
chàng chẳng về. Thế cho nên nàng không kham xiết nổi sầu 
khổ nhớ nhung, mà thà là cam lòng chịu chứng nhức đầu 
(quá nhớ trông mà phải nhức đầu). 


CHƯƠNG IV 


S8mwN 18. Yên đắc huyền thảo. 
EN- 14. Ngôn thụ chi bội, 
Eã Hä  fl 15. Nguyện ngôn tư bá, 
t #® ù 16. Sử ngã tâm muội. 


Dịch nah1a 
18. Làm sao có được cây quên sầu? 
14. Trồng ở ngôi nhà phía bắc. 
15. Em nguyện cứ tưởng nhớ đến chàng. 
16. Tuy đã khiến tìm em phải đau phải bịnh. 
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Tịch thơ 


Làm sao được cỏ quên sầu? 

Bên nhà phía bắc trồng uòo một nơi. 
Nguyện lòng chỉ nhớ chàng thôi. 
Đau tim thế mấy, chàng ôi chẳng từ! 


Chú giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú. 7# buyên, quên, cây huyên thảo 
là cây hợp hoan ăn vào thì người ta quên được sầu. †Ÿ bội, 
bên nhà về phía bắc. #§ muội, bịnh. 

Nói rằng làm sao có được cây quên sầu trồng vào phía 
bắc ngôi nhà để quên nỗi ưu sâu của em? Nhưng rốt lại 
không nhẫn quên chàng được. Thế cho nên thà là không tìm 
thứ cây quên sầu ấy mà chỉ muốn được nhớ tưởng đến chàng. 
Tuy đến tim phải đau phải bịnh, em cũng không từ nữa. Tim 
mà đau thì bịnh ấy càng nặng, chắng phải chỉ riêng nhức 
đầu mà thôi. 

Thiên Bá hê có 4 chương, môi chương 4 câu. 

Phạm thị nói rằng: Ở với nhau mà phải xa cách nhau 
thì nhớ nhung, hẹn với nhau mà không đến thì ưu sầu. Đó là 
tâm tình của người ta. Việc sai khiến quân sĩ đi đóng đồn 
của Văn vương và việc uỷ lạo quân sĩ trở về của Chu công 
đều kể lại tình gia thất, lòng nhớ nhung giữa trai gái để xót 
xa. Cho nên dân vui thích mà quên sự tử vong. Bực thánh 
nhân cảm thông được ý chí của thiên hạ, cho nên có thể 
thành tựu được việc của thiên hạ. Việc binh đao là hại dân 
chúng vào đường tử vong đã làm mỗi côi con của người và 
đơn goá vợ của người, thương tổn đến sự điều hoà của trời 
đất, đã gây đến việc thiên tai lụt hạn. Cho nên bực thánh 
vương thận trọng việc bình đao, như bất đắc đĩ phải dùng 
đến thì báo cho quân sĩ rõ ngày trở về, tưởng niệm đến nỗi 
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cần khổ gian lao, bi thương thê thảm không khác gì ở mình. 
Cho nên thơ của thời thịnh trị thì nói đến tình của vua 
thương xót dân. Cồn thơ của thời loạn lạc thì chép nỗi khổ 
đau nhớ nhung của gia thất, vì là tâm tình của con người 
không ngoài việc đó. 


BÀI THỨ 63 
CHƯƠNG I| 


.® Hữu hồ. (Vệ phong 9) 
5 3 £@ 1. Hữu hồ tuy tuy, 
#£U#Œ 3% 32. Tại bí Ky lương, 

ù Z #3 3.Tâm chỉ ưu hĩ. 
Z##t3# 4. Chi tử vô thường. 


Dịch nghĩa 
1.Có con chồn đi lang thang một mình. 
2. Ở chỗ cái đập đá của sông Kỳ kia. 
3. Lòng em lo sầu 
4. Cho người ấy không có quần. 


Dịch thơ 
Có con chôn bước lang thang, 
Ở trên đập đá đắp ngàng sông Kỳ. 
Lòng em luống những sâu bi. 
Nỗi chùng quần thiếu, ơi thì may cho? 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. # bổ, con chồn, loài thú yêu my 


K88 tuy tuy, đáng lang thang đi một mình để tìm đôi lứa. 
lương đập đá chắn nước ngang sông. Ở trên đập đá thì có thể 
mặc quần (không sợ bị ướt). 

Nước loạn, dân tan, mất-ca đôi lứa, có người đàn bà goá 
thấy người đàn ông goá thì muốn lấy nhau, cho nên mới 
mượn lời nói có con chồn đi một mình, mà thương cho người 
ấy không có quần (ở goá không vợ, không có ai may quần cho 
mặc). 


CHƯƠNG li 


R31 @&& 5. Hữu hồ tuy tuy, 
‡E ? ÿ l§ 6. Tại bï Kỳ lệ. 

là Z # 7. Tâm chi ưu hi. 
ZZ T7 ĩ 8. Chỉ tử vô đái. 


Dịch nghĩa 
5. Có eon chồn đi lang thang một mình, 
6. Ở chỗ nước sâu của sông Kỳ kia. 
7. Lòng em lo sầu 
§. Cho người ấy không có đai nịt (ở goá, không vợ, 
không ai may dây nịt cho). 


Dịch thơ 


Lung thang chôn bước một mình. 
Sông Kỳ đã thấy bằng ghênh chỗ sâu. 
Lòng em luống những bi sầu: 
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Nỗi chàng thiếu nịt, ai đâu may giùm? 
Chú điải của Chu Ty 
Chương nầy thuộc tỷ. ƒ§ /¿, chỗ nước sâu có thể đi 
ngang qua. ## đái(đọc đế cho hợp vận), dây nịt để thắt áo 
ngang lưng. 


Ở chỗ nước sâu đi ngang qua được thì có thể mang dây 
nịt (không sợ bị ướt). 


CHƯƠNG lIi 


8 iñ1 # 4 9. Hữu hồ tuy tuy, 

# ®# 3 II 10. Tại bỉ Kỳ trắc, 

ù zZ®#£ 11.Tâm chỉ ưu hïĩ, 

Z #64 12. Chỉ tử vô phục. 
Dịch nghĩa 

9. Có con chồn đi lang thang một mình, 

10. Ở bên sông Kỹ kia. 

11. Lòng em lo sầu 

12. Cho người ấy không có quần áo. 

Dịch thơ 


Có con chồn bước một mình, 

Lung thang đi dọc ở bên sông Kỳ. 
Lòng em lo ngại sầu bị: 

Áo quần chàng thiếu, ai thì may cho? 
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Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. Đi đò ngang qua sông thì có thể 
mặc quân áo. ' 
Thiên Hữu hồ có 3 chương, môi chương có 4 câu. 


BÀI THỨ 64 
CHƯƠNG I 


R7 Mộc qua. (Vệ phong 10) 
‡# #2 7 JÑ 1. Đầu ngã đi mộc qua. 
#g xÙ} #Z#Z 32. Báo chi dĩ quỳnh cư, 
EE ŸW 1b 3. Phỉ báo đã, 
 Ð\ fã #ƒ † 4. Vĩnh đi vi hảo dã. 

Dịch nghĩa 
1. Người quăng sang tặng cho ta trái mộc qua, 
2. Thì ta đáp lại bằng món ngọc cư đẹp đẽ. 
3. Chẳng phải là để báo đáp, 
4. Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy. 
Dịch thơ 


Mộc qua người tặng ném sung, 

Qu+yỳnh cư ngọc đẹp ta mong đáp người. 
Phải đâu báo đáp ai ơi, 

Để mà giao hảo đời đời cùng nhau. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. 7JIÃ mộc qua, dây mậu mộc, trái 
như trái dưa nhỏ, chua ăn được. ## quỳnh, sắc đẹp của ngọc. 
TE cư, tên một thứ ngọc để đeo. 

Nói rằng người tặng mình một vật nhỏ mọn, mình phải 
báo đáp lại bằng một vật báu quý trọng, vậy mà chưa cho là 
đủ để báo đáp nữa, thì chỉ muốn giao hảo tốt đẹp và không 
quên nhau lâu đài mãi mãi. 

Nghỉ đó cũng là lời trai gái tặng đáp nhau, như ở thiên 
Tình nữ vậy. 


CHƯƠNG II 


#{—fD+*# 5. Đầu ngã dĩ mộc đào. 
3 x. DI ? 6. Báp chỉ đĩ quỳnh đao. 
BE $#ÿ th 7, Phi báo đã, 
+1})# tt 8. Vĩnh dĩ vi hảo đã. 


Dịch nghĩa 

5. Người quăng sang tặng cho ta trái mộc đào (trái nhỏ 
hơn trái mộc qua, chua và chát). 

6. Thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ. 

7. Chẳng phải là để báo đáp, 

8. Mà là để giao hão với nhau lâu dài vậy. 

Dịch thơ 

Mộc đào người tặng ném qua. 

Quỳnh cư ngọc đẹp mang ru đáp người. 

Phỏi đâu báo đáp uậy thôi. 

Để cùng tốt đẹp đời đời kết giao. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc tỷ. #Ÿƒ dao, ngọc đẹp. 


CHƯƠNG lIi 


1# DJ ® # 9. Đầu ngã dĩ mộc lý. 

$ÿ Z DI  #⁄ 10. Báo chỉ đi quỳnh cửu. 
BE 3 tt 11. Phỉ báo đã, 

2Ð  # th 12. Vĩnh dĩ vì hảo đã. 


Dịch nghĩa 
9. Người quăng sang tặng cho ta trái mộc lý 
10. Thì ta đáp lại bằng món ngọc cửu đẹp đẽ 
11. Chẳng phải là để báo đáp 
12. Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy 
Dịch thơ 

Ném sang mộc lý tặng ta. 
Ngọc lành quỳnh còu đưa qua đáp người. 
Phải đâu báo đúp di ơi. 
Để mà giao hảo đời đời cùng nhau. 

Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. ‡4 cửu(đọc ky cho hợp vận), tên 
một thứ ngọc. - 
Thiên Mộc qua có 3 chương, môi chương 4 câu. 


xx+**% 
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Thơ nước Vệ có 10 thiên, 34 chương, 203 câu. 

Trương tử nói rằng: Nước Vệ ở bên bờ sông to. Đất đai 
đơn bạc, cho nên huyết khí con người nông nổi; đất đai bằng 
và thấp, cho nên tính chất con người nhu nhược; đất đai phì 
nhiêu không phí công cầy éấy, cho nên tâm tình con người 
lười biếng. Con người mà tính tình như thế, thì giọng nói 
tiếng hát cũng đâm loạn xa xỉ. Cho nên nghe tiếng nhạc ấy, 
người ta trở nên lười biếng mà có tâm ý dâm tà. Thơ nước 
Trịnh cũng như thế, 


6 - UOWNG ®HOAG. 


Vương ìlà nói nhà Chu đóng đô về phía đông ở Lạc ấp, 
trong vòng kinh kỳ của Vương thành, đất vuông 600 đặm, 
theo sách Vữ cống, nhằm khoảng núi Thái Họa và núi Ngoại 
Phương thuộc châu Dự, phía bắc thì được vùng Hà Dương, 
rồi lần xuống phía nam của châu Ký. 

Lúc khởi đầu nhà Chu, Văn vương ở đất Phong, Vũ 
vương ở đất Hạo, đến đời Thành vương, Chu công bất đầu 
dựng Lạc ấp làm chốn hội họp chư hầu lúc bấy giờ, vì cớ đất 
ấy ở ngay chính giữa, bốn phương đến đấy thì dặm đường xa 
đồng nhau. Từ đấy gọi đất Phong, Hạo là Tây đô, còn Lạc ấp 
là Đông đô. 

Đến khi Ú vương sủng ái nàng Bao Tự, sanh ra Bá 
Phục, phế Hoàng hậu người nước Thân và Thái tử Nghì Cữu. 
Nghi Cữu chạy sang nước Thân. Thân hầu nổi giận, cùng với 
rợ Khuyến Nhung đánh Tông Chu, giết U vương ở đất Hý. 

Văn hầu nước Tân và Vũ công nước Trịnh rước Thái tử 
Nghi Cữu ở nước Thân và lập lên làm vua. Ấy là Bình vương. 
Bình vương dời về Đông đô, tức là Vương thành. Từ đấy nhà 
Chu lại hèn kém, không khác gì các nước chư hầu. Cho nên 


308 


thơ ca không được là nhã, mà là phong, nhưng vương hiệu 
chưa bị bố, cho nên không gọi là nhà Chu mà gọi là Vương. 
Đất Vương nầy nay ở phủ Hà nam và những châu Hoài, 


châu Mạnh đó vậy. 


3 ý 
?¿ 8 & 
?x 8 ⁄ Bï 
f ïã ES § 
rH ù iấ l§ 
⁄I ® 
HE 44 /Ù 5 
“ jI # 5 
äÑ #® fÍ ›R 
!t£ # <X 
J1 Á % 


BÀI THỨ 65 


CHƯƠNG I 


Thứ ly. (Vương phong l) 
1. Bỉ thử ly ly, 

9. Bỉ tác chỉ miêu, 

3. Hành mại mỹ mỹ, 

4. Trung tâm dao dao. 
5. Tri ngã giả, | 
6. Vị ngã tâm ưu. 

7. Bất trì ngã giả, 

8. Vị ngã hà cầu. 

9. Du du thương thiên, 
10. Thử hà nhân tai? 


Dịch nghĩa 


1. Kìa nếp đã triu đầu rủ ngọn, 

2. Kìa mạ lúa vừa lên. 

3. Ta đi trên đường chậm chậm, 

4. Trong lòng xao xuyến không yên. 


5. Người hiểu ta 
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6. Thì nói lòng ta ưu sầu. 

7. Người không hiểu ta. 

8. Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. 

9. Hõi trời xanh xa thắm kia. 

10. Kẻ đã khiến xuôi ra như thế quả là người nào vậy 
thay? : 


Dịch thơ 


Ruộng nếp thì quặt đầu éo lỏ. 

Lúa bía uừa lên mạ khắp nơi. 

Đi ngang chậm bước khôn rời, 

Trong lòng xao xuyến cảm đời đổi thay. 

Hiểu lòng ta những ai đó hỡi! 

Ất nói tœ nghĩ ngợi sâu bi. 

Còn người chẳng hiểu tí chỉ. 

Nói ta đang biểm 0ột gì thế thôi 

Trời xanh thắm xa bời cao ngất. 

Khiến thế nầy qud thật là ai? 

Ơhú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú mà hứng.  /hử, nếp, tên một 
thứ lúa, mạ giống như cây lau, cao hơn một trượng, gié lúa 
mầu đen, hột tròn và nặng. ##ƒf ?y iy, dáng thòng rủ xuống, 
Í# tắc, cũng là một thứ lúa, có một tên nữa là tế, giống như 
nếp mà nhỏ hơn, hoặc gọi là thóc. Xã mợi, đi. ƒFEÉ mỹ mỹ, 
chậm chậm, ‡&lf dao dao, xao xuyến không định. f4fX dụ 
đu, xa xôi. 2Ã thương thiên(doc thương thân, cho bợp vận), 
trời xanh, ở xa mà trông thì thấy trời xanh xanh. 

Nhà Chu đã đời về phía đông, quan đại phu đi làm việc, 
bước đến đất Tông Chu (kinh đô nhà Chu thời Vũ vương), 
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ngang qua tông miếu và cung thất xưa đều là lúa nếp trồng 
lên, thương xót nhà Chu đã nghiêng đổ mà bàng hoàng 
không nỡ bước đi. Cho nên phô trần những điều đã trông 
thấy như nếp trĩu đầu rủ xuống, mạ lúa mọc lên để khởi 
hứng, nói đi chậm chậm và lòng xao xuyến. Đã than trách 
người đương thời không biết tâm ý mình, lại đau xót cho 
những người đã khiến xuôi đến như thế, quả là người nào 
vậy thay? Nhớ lại mà oán trách sâu xa. 


CHƯƠNG lI 


?⁄ 4® R RẾ 11. Bỉ thử ly ly, 
1 5 x ?§ 12. Bỉ tắc chỉ toại. 


“-.....- 13. Hành mại mỹ mỹ. 
rH ;ù Ø1 E# 14. Trung tâm như tuý. 
#i #® # 15. Tri ngã giả, 

ñN #4 ù #Ý 16. Vị ngã tâm ưu. 


“ Ấ#i ® ®% 17. Bất tri ngã giả, 

ñB #\ fỊ 18. Vị ngã hà cầu. 
&&#x 19. Du du thương thiên, 
lÈ #1 À %2 90. Thử hà nhân tai? 


Dịch nghĩa 
11. Kìa nếp đã trĩu đầu rủ ngọn, 
12. Kìa lúa đã trổ bông rủ chùm xuống. 
13. Ta đi trên đường chậm chậm. 
14. Trong lồng như đang cơn say. 
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15. Người hiểu ta 

16. Thì nói lồng ta ưu sầu. 

17. Người không hiểu ta 

18. Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. 

19. Hỡi trời xanh xa thăm kia, 

20. Kẻ đã khiến xuôi ra như thế quả ]à người nào vậy 
thay? : 

dịch thơ 

Cây nếp đã quặt đầu thòng rủ. 

Lúa trổ bông đây đủ khắp đồng. 

Ta đi chậm chậm nhịn trông. 

Bồi hồi xót cảm trong lòng như say. 

Tức lòng ta những ai hiểu rõ 

Ất nói ta oò uõ sầu đau. 

Người mà chẳng hiểu 0ì sao 

Nói ta đang kiếm uật nào đấy thôi. 

Trời xanh thẳm xa 0ời cao cả, 

Khiến thế nầy thật quả rằng ai? 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú mà hứng. f# /ogi, lúa trổ bông 
thành giế rủ thòng xuống như lòng đang say cho nên mới 
khởi hứng. 


CHƯƠNG II 
?š % Rý ý 21. Bỉ thử ly ly, 
ft BE x 22. Bỉ tác chỉ thật. 
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†I 3ã E# # 23. Hành mại mỹ mỹ. 


th ;ù Z1 Hã 24. Trung tâm như yết. 
#I 2ã. Tri ngã giả, 


ẤN 1Š lù #Š 26. VỊ ngã tâm ưu. 

+ #I ® Š 27. Bất tri ngã giả, 

ñN đà THỊ 3# 28. Vị ngã hà cầu. 

x14 8 X 29. Du du thương thiên, 
HE tí Á 30. Thử hà nhân tai! 


Dịch nghĩa 
21. Kìa nếp đã tru đầu rủ ngọn, 
23. Lúa kia đã kết hột. 
23. Ta đi trên đường chậm chậm, 
24. Trong lòng như nghẹn ngào. 
25. Người hiểu ta 
26. Thì nói lòng ta ưu sầu. 
27. Người không biểu ta, 
28. Thì nói ta đang tìm kiếm vật gì. 
29. Hồi trời xanh xa thẩm kia, 
30. Kẻ đã khiến xuôi ra như thế quả là người nào vậy 


Dịch thơ 
Cây nếp đã quặt đầu tươi tốt, 
Cây lúa đã kết hột khắp rồi. 
Ta đi chậm bước bôi hồi. 
Nghẹn ngào tếc dạ cửm đời biến thoy 
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Tốc lòng ta những di biểu biết, 
Ắt nói ta chí xiết sầu bí! 

Còn người chẳng hiểu chút gì, 
Nói ta đang kiếm uật chỉ đấy mà. 
Trời xanh thẳm cao xa-uồi UỌI. 
Khiến thế nầy thật hởi là ai? 


Ơnú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú mà hứng. tế yết, quá ưu sầu mà 
nghẹn ngào không thể thở thông hơi, như ăn cơm mà bị 
nghẹn. Lúa kết hột như lòng nghẹn ngào, cho nên để đùng 
khởi hứng. 

Thiên Thử ly có 3 chương, mỗi chương 10 câu. 

Lưu thị ở Nguyên thành nói rằng: Tâm tình của người 
thường, gặp việc buôn hay vui, lúc gặp lần đầu, thì lòng có 
biến động, gặp lần thứ nhì thì lòng biến động kém bớt, gặp 
lần thứ ba thì lồng như thường, không còn biến động nữa. 

Còn đến tâm tình trung hậu của người quân tử thì 
không như thế. 

Người đi làm qua lại chỗ ấy, hẳn là không phải chỉ thấy 
có một lần. Lúc đầu người thấy lúa lên mạ, lại thấy húa trổ 
bông, rồi thấy lúa kết hột, mà lòng cảm động trước sau đều 
như một, không biến động ít đi mà lại càng sâu xa hơn nữa. 
Đấy là tình ý của người làm thơ này. 


BÀI THỨ 66 


CHƯƠNG I 


Lệ min lgẾ 22 Quân tử vu địch. (Vương phong 3) 
TỶ 1. Quân tử vu dịch, 
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““ mi 2. Bất tri kỹ kỳ. 


ft # 8. Hạt chí tai? 

St ER T 1 4. Kê thê vu thì, 
H¿z#® 5. Nhật chi tịch hi. 
#**x 6. Dương ngưu hạ lai. 


R#ưr& 7. Quân tử vu dịch, 
#H x“ fl 2J 8 §. Như chỉ hà vật tư? 


Dịch nghĩa 
. Chàng đi làm 
. Không biết hạn kỳ trở về. 
. (Hồm nay) chàng đi đến nơi nào vậy thay? 
. Gà đậu trên ổ, 
. Ngày đã tối rồi. 
. Đê và bò đã trở về. 
. Chàng đi làm, 
. Làm sao em chăng trông nhớ được? 
Dịch thơ 
Bấy lâu chàng tách ra ởi. 
Trở uê chẳng rõ bạn hỳ nào hay. 
Bây giờ chàng tới đâu đây? 
Gò uừa lên ổ cả bẫy yên nơi. 
Ngày đà bảng làng tối rồi, 
Bò dê lần lượt nối đuôi uê chuông. 


œ Œ Ơ› Ct d>à CÔ bộ ở 


Bấy lâu chàng tách đi luôn. 
Làm sao em chẳng nhớ buôn 0ì di? 
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Chú giải côa Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. 8# guên tử, tiếng của người vợ 
gọi chồng. H# £h¿, ổ gà, đục tường cho gà đậu. 

Ngày đã tối thì dê về chuồng trước, rồi bò tiếp theo sau. 
Quan đại phu đi làm đã lâu ở ngoài, vợ ở nhà tưởng nhớ mà 
bày tỏ rằng: Chàng đi làm không biết ngày nào trở về, vả lại 
hôm nay đi đến nơi nào vậy thay? 

Gà thì đã đậu trên ổ, ngày đã tối, bò đê đã về đến rồi, 
thế thì loài vật nuôi trong nhà đi và về có định kỳ sớm tối 
(sớm ởi chiều về), còn chàng đi làm lại không có thì giờ nghỉ 
ngơi, khiến em thế nào mà chẳng trông nhớ vậy thay? 


Chú giải của Dịch giả 
2F ngưu là con bò, còn 7k4 thuỷ ngưu là con trâu, 


Nhưng thương trâu cũng gọi là ngưu. Ở đây bò hay trâu cũng 
không quan hệ lãm. 


CHƯNG lI 


8718 9. Quân tử vu dịch, 
TPH-^HRä 10. Bất nhật bất nguyệt. 
t R H# 11. Hạt kỳ hữu quát? 

8t E † ® 12. Kê thê vu kiệt, 
HxzýÝớ#£ 13. Nhật chỉ tịch hĩ. 
*# th 14. Dương ngưu hạ quát. 
77 1ã. Quân tử vu dịch, 

2ð #t ñ\ šã 16. Cẩu vô cơ khát 
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thôi. 


Dịch nghĩa 

9. Chàng đi làm 
10. Quá lâu không tính được ngày tháng đã bao nhiêu. 
11. Lúc nào mới trở về hội ngộ với em? 
12. Gà đậu trên cây gác, 
13. Ngày đã tối rồi, 
14. Dê và bò đã về đến. 
15. Chàng đi làm. 
16. Và lại em chỉ mong môi cho chàng khỏi đói khát mà 


Dịch thơ 


Đi làm chàng đã xa nhà 

Thúng ngày nào biết tính là được bao. 
Đoàn iên biết đến lúc nòo? 

Yên nơi gà đã đậu uùo khắp cây. 

Chiều hôm bảng lủng tối ngay. 

Bò dê lần lượt đã quay uê rồi. 

Chàng làm ở chốn xa xôi. 

Miễn không đói khát, chàng ôi em nguyên. 


Chú giải của Ghu Hy 
Chương nầy thuộc phú. F# quát(đọc huyệt cho hợp vận), 


hội ngộ ## kiệt, cây gác lên cho gà đậu. if quát (đọc quyết 
cho hợp vận) đến. #ð cẩu, và lại. 


Chàng đi làm đã lâu, không thể lấy ngày tháng mà tính 


được, vả lại không biết chàng bao giờ mới có thể trở về hội 
ngộ đoàn viên với em. Em cũng chỉ mong cho chàng khỏi đói 
khát mà thôi. Đấy là sầu lo sâu nặng mà trông nhớ thiết tha. 


Thiên Quân tứ uu dịch có 2 chương, mỗi chương 8 cấu. 
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BÀI THỨ 67 


CHƯƠNG ! 
8 7£ Quân tử dương đương 
(Vương phong 3) 
# # l l8 1. Quân tử dương dương, 
4: #\ # 2. Tả chấp hoàng, 
ở †ä #4 h B 3. Hữu chiêu ngã do phòng. 
tRE#nqHR 4. Kỳ lạc chỉ thư. 
Dịch nghĩa 


1. Chàng xem dáng đắc ý lắm, 

2. Tay trái cầm ống sáo, 

3. Tay mặt vẫy em theo vào trong phòng (mà nghe thổi 
sáo). 

4. Thú vui của chàng chỉ có thế thôi. 


Dịch thơ 


Chàng xem đắc ý dương dương. 

Sáo cầm tay trái, đường đường thung dụng. 

Vậy em tay mặt oào phòng, 

Thu chàng 0ui thích chỉ uòng ấy thôi! 

Chú giải của Chu Hy 

Chương này thuộc phú. l8 dương dương, dáng đắc chí. 
%§ hoàng. cái lưỡi gà, miếng bằng kim thuộc mỏng đặt trong 
ống sanh ống vu (loại sáo để thổi) vì rằng ống sanh ống vu 
đều lấy ống trúc đặt ở trong cái bầu, thoát lỗ một bên ở đáy 
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ống trúc, lấy miếng kim thuộc mỏng che lại, thổi vào thì 
khua động mà phát ra tiếng. Đó là nói về cái hoàng, cái lưỡi 
gà. Cho nên ống sanh ống vu đều có cái lưỡi gà, đều được gọi 
là hoàng. Ông sanh có 13 hoặc 19 lưỡi gà. Ông vu có 16 lưỡi 
gà. LH do, theo. bị phòng, phòng phía đông. 4H chỉ thư, 
tiếng ngữ trợ từ, tiếng đưa theo câu nói. 

Bài thơ này nghì là cũng do người vợ ở thiên trên làm 
ra. Vì rằng chồng nàng đã trở về, không lấy việc đi làm là vất 
và lao nhọc, mà yên phận nghèo hèn làm vui. Người nhà lại 
biết ý chí của chàng mà khen tặng đậm đà, thì đều có thể nói 
là người hiển vậy. Cho nên há chẳng phải là ơn trạch của 
tiên vương vậy thay? 

Hoặc nói rằng giải thuyết của bài tự cũng thông lý. Lại 
càng phải hiểu rõ vậy. 


CHƯƠNG II 
# # R li 5. Quân tử dao dao, 
Z #\ BỊ 6. Tả chấp đào, 
# †ä f HH 7. Hữu chiêu ngã do ngao. 
#q§ẶnHE 8. Kỳ lạc chỉ thư. 


B. Chàng xem dáng hoà vui lắm, 
6, Tay trái cầm cây đào bằng lông để múa, 
7. Tay mặt vẫy em theo vào chỗ nhảy múa. 
8. Thú vui của chàng chỉ có thế thôi. 

Dịch thơ 


Chàng xem 0ui thuận xiết bao! 
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Bên tay trái nắm cái đào băng lông, 
Vấy em tay mặt bòo cùng, 
Thú chàng uui thích chỉ uòng ấy thôi! 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. JjữJ đao dao, dáng vui vẻ hoà 
thuận. Šƒ đờo, vật kết bằng lông để cảm khi nhảy múa. # 
ngao, chỗ nhảy múa. 

Thiên Quân t? dương dương có 2 chương, môi chương 4 


cầu 
BÀI THỨ 68 
CHƯƠNG ! 
l Z Dương chí thuỷ. (Vương phong 4) 
l§ Z + 1. Dương chỉ thuỷ, 
3 5 #ï 2. Bất lưu thúc tân. 
?⁄  Z # 3. Bỉ ký chỉ tử, 
88 #\ N H 4. Bất dữ ngã thú Thân. 
=m 8mm 5. Hoài tai! Hoài tai! 


S H Ÿ BRñø 6. Hạt nguyệt dư hoàn quy tai? 


Dịch nghĩa 


1, Đòng nước chảy lờ đờ, 

2. Không cuốn trôi được bó củi, 

3. Nàng kia ôi! 

4. Không cùng với ta đóng đồn trấn giữ nước Thân? 
5. Nhớ nhung thay! Nhớ nhung thay! 


320 


6. Tháng nào ta mới trở về được vậy thay? 


Dịch thơ 
Lờ đờ nước chảy lặng xuôi, 
Còn nguyên bó củi chẳng trôi bía mà. 
Nàng ôi sao cứ ở nhà, 
Nước Thân chẳng đến cùng ta thủ phòng. 
Nhó nhung ơi hỡi nhớ nhung! 
Tháng nào ta được trùng phùng uê quê? 


Chú giải của Chu Fịy 

Chương nầy thuộc hứng. lÐ dương, dáng nước chảy 
chậm chậm. ƒÿ#Z # bỉ ký chỉ tử (ký là tiếng trợ ngữ từ, 
tiếng đệm vào câu nói, không có nghĩa), người kia ấy, tiếng 
người đi lính thú chỉ vợ ở nhà mà nói. 7 £5úc, đồn binh lại 
mà trấn giữ. tR Thân, nước Thân. Thân hầu họ Khương, 
nước của mẹ vua Bình vương nhà Chu, nay ở vùng quân 
(khu vực hành chánh) Tín Dương thuộc Đặng châu. Eš hoài, 
nhớ. S hợt, sao? 

Vua Bình vương cho là nước Thân ở gần nước Số, bị 
nhiều lần xâm phạt cho nên mới khiến dân chúng ở trong 
kinh kỳ đi đông đến trấn giữ cho. Những người đi hành thú 
ấy than oán nhớ nhà mà làm bài thơ này. Khởi hứng mà 
chắng lấy hai chữ như theo lệ ở thiên 7Yểu tinh. 


CHƯƠNG lI 
lbằx Z4 7. Dương chỉ thuỷ, 
hˆŸt 8. Bất lưu thúc sở. 
ft Z7 9. Bỉ kỳ chỉ tử, 
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4 8 #®  R 10. Bất dữ ngã thú Phủ. 
fŠ đà lã đà 11. Hoài tai! Hoài tai! 
8H Y 5Œ 12. Hạt nguyệt dư hoàn quy tai 


,Dịch nghĩa 
7. Dòng nước chảy lờ đờ. 
8. Không cuốn trôi được bó cây sở. 
9. Nàng kia ôi! 
10. Không cùng ta đóng đồn trấn giữ nước Phủ. 
11. Nhớ nhung thay! Nhớ nhung thay! 
12. Tháng nào ta mới trở về được vậy thay? 


Dịch thơ 


Lờ đờ nước chủy lặng yên. 

Chẳng trôi bó sở còn nguyên bên dòng. 
Nàng ôi sao nö đành lòng? 

Chẳng sang nước Phủ trú phòng đủ đôi. 
Nhớ nhung nhung nhớ bồi hồi. 

Tháng nào ta mới được rời uề quê? 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. ## sở, một thứ cây. HŠ Phủ, tức 


là nước Lữ. Lữ bầu cũng là họ Khương.Thư binh nói là Lũ 
hình, sách Lễ bý nói là Phủ hình,mà Khổng thị cho là Lữ 
hầu, rồi sau lại Phủ hầu là đấy. 


Đương lúc ấy vì cớ nước Thân mà phải đồn thú luôn ở 


nước Phu, nay chưa biết nước nầy ở chốn nào, tính ra cũng 
không xa hơn nước Thân và nước Hứa. 
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CHƯƠNG III 


lỗ Z. 13. Dương chỉ thuỷ, 
 ðĩ 5 l 14. Bất lưu thúc bồ, 

? 8 ⁄ # 15. Bỉ ký chỉ tử, 

Z # ñ RñT 16. Bất dữ ngã thú Hứ? 
lã ñà Bã ñ 1T. Hoài tait Hoài tai! 


13 H 3M ñởằH 18. Hạt nguyệt dư hoàn quy tai! 


Dịch nghĩa 

18. Dòng nước chảy lờ đồ. 

14. Không cuốn trôi được bó bồ liễu. 

15. Nàng kìa ôi! 

16. Không cùng với ta đóng đến trấn giữ nước Hử (Hứa). 
17. Nhớ nhung thay! Nhớ nhung thay! 

18. Tháng nào ba mới trở về được vậy thay? 


Dịch thơ 


Kìa dòng nước chảy lờ đờ. 

Bó cây bồ liễu sờ sờ chẳng trôi. 

Ở nhà sao mỗi nàng ôi? 

Chẳng sang nước Húa đủ đôi trú phòng? 
Nhớ thương, thương nhớ tốc lòng, 

Tháng nào ta được trùng phùng uê quê? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ÿ§ bổ, cây bỏ liễu. Truyện 
Xuân thu nói cây bồ liễu ở Đồng Trạch. Đỗ thị nói bổ là cây 


dương liễu có thể làm tên để bắn là đấy. š£ Hứ (Hứa), tê 
nước Hử, Hủ hầu cũng họ Khương, nay ở huyện Hứa Xương 
thuộc phủ Dinh Xương là đấy. 

Thiên Dương chỉ thuỷ có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 

Thân hầu (vua nước Thân) cùng với rợ Khuyến nhung 
đánh Tông Chu và giết U vương. Theo luật vua, Thân hầu ấắt 
phải bị tru di, vì là đứa giặc không thể tha thứ được, là kẻ 
thù không đội trời chung của Bình vương và của thần dân 
nhà Chu. Nay Bình vương chỉ biết có mẹ mà không biết có 
cha, biết việc lập mình làm vua là ân đức, mà không biết việc 
giết cha mình là thù oán, cho đến khiến quân đội dãnh để đi 
phục thù trái lại làm những nghĩa cử đền ơn. Thì Bình vương 
đã quên cha và trái lẽ, đắc tội với thiên hạ đã quá lắm rồi. 
- Huống chi theo pháp chế của tiên vương, nếu chư hấu có 
biến cố, thì phương bá (chư hầu làm bực trưởng) phải liên 
hợp quân đội, đem quân đội của chư hầu đến trừ đẹp. Nếu 
vương thất nhà Chu có biến cố, thì phương bá phải liên hợp 
quân đội, đem quân đội của chư hầu đến giải cứu. Dân chúng 
trong nước của thiên tử chỉ lo nộp thuế vụ bảo vệ vương thất 
nhà Chu mà thôi. 

Nay Bình vương không thể thì hành uy lịnh của mình 
ra thiên hạ, thì chớ vì cổ bảo bộc nhà họ mẹ mà làm khổ nhọc 
nhân dân trong nước, cho đi đồn thú chốn xa xôi ở nước chư 
hầu. Cho nên đân nước nhà Chu đi đồn thú ở nước Thân, lại 
cho đó không phải là nhiệm vụ của mình, mà than oán nhớ 
nhà. Thì việc suy bại yếu hèn của Bình vương và đắc tội với 
dân lại có thể thấy rõ. Than ôi! Việc nghiên cứu thi ca để biết 
việc chính trị xấu tốt, không còn nữa, thì về sau sách Xuân 
thu được làm ra, há chăng phải vì có đó hay sao? 
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BÀI THỨ 69 


CHƯƠNG lI 
th 3 # # Trung cốc hữu thôi 
(Vương nhong ð) 
h2 #4 # 1. Trung cốc hữu thôi. 
lš H. #@ 2. Hãn kỳ can hï! 
H#UiEWẾ - 3.Hữu nữ phi ly, 
lự 82 4. Khải kỳ thân hi! 
81. £- 5. Khải kỳ thán hí! 


A8 & 6. Ngộ nhân chỉ gian nan hi! 


Dịch nhïa 
1. Trong hang có cây thôi, 
2. Đã héo khô rồi vậy. 
3. Có người vợ bị chia lìa. 
4. Uất hờn than thở. 
5. Uất hờn than thở, 
6. Vì đã gặp người chồng khốn cùng vậy! 


Dịch thơ 


Ở trong hong có cây thôi, 

Lá cành trợ trụi khô rồi thế bíu. 

Có người uợ bị xu lìa, 

Thỏ than cho cảnh phân chía uợ chồng. 
Thở than uất ức tấc lòng, 

Gặp người phối bước khốn cùng gian nan. 
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Chú đi! của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. §#£ (hồi, cây chuy, lá giống lá 
chuy, cọng vuông, hoa trắng, hoa mọc ra ở chỗ cái mắt, tức 
nay là cây ích mẫu thảo. I# hấn, khô. {H, phí, chia biệt. 
bhải, tiếng than. XREẾ gian nan, cùng ách, khốn cùng. 

Năm mất mùa mà đói kém, vợ chồng phụ bỏ nhau, 
người vợ thấy vật khô héo mà khởi hứng, tự thuật lại lời sầu 
than. 


CHƯƠNG II 
h2 ## 7. Trung cốc hữu thôi, 
 E †R £ 8. Hãn kỳ tu hi. 
® #4 tH 9. Hữu nữ phi ly. 
f# R # 10. Điều kỳ tiến hi. 
#  # £ 11. Điều kỳ tiếu hi. 


ì X4¿¿Z # %# <6 12.Ngộ nhân chỉ bất thục hĩ. 


.Dịch nghĩa 
7. Trong hang có cây thôi, 
8. Đã héo khô rồi vậy. 
9. Có người vợ bị xa lìa, 
10. Chép miệng mà thở dài. 
11, Chép miệng mà thở dài, 
12. Vì gặp phải người chẳng hiển lành vậy. 


Dịch thơ 


Cỏ cây thôi ở trong hang, 
La cành trơ trụit khô tàn còn chỉ. 
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Có người nợ đã chía Ìy, 

Thở dài chép miệng sâu bi một mình. 

Thỏ dài chép miệng chỉ đành. 

Gặp người chẳng phỏi hiên. lành thuỷ chung. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng. lấ †z (đọc thúc cho hợp vận), 
dài, hoặc là khô, như thịt cắt miếng dài mà phơi khô gọi là 
tu. f# điều, dáng chép miệng thở than. ÑWX. fiếu (đọc túc cho 
hợp vận), chép miệng mà thở dài. Quá sầu bi hận tủi, chẳng 
phải than thổ mà thôi, lại cồn chép miệng thở đài nữa. 3 
thục, lành. Ngày xưa gọi việc tử vong, tang tóc và đói kém 
đều là 43 bấ? thục (việc chắng lành), vì rằng lấy việc tốt 
lành mừng vui làm #?5# thiện sự (việc lành), còn việc dữ, việc 
tai hoạ làm 4*3£3š bất thiện sự (việc chẳng lành). Ngôn ngữ 
người bây giờ cũng thế. 

Tăng thị nói rằng: Gặp nầm đói kém mất mùa mà vội 
phụ phàng bỏ nhau thì ân tình đã suy bại bạc bẽo lắm rồi, 
mà nhà thơ lại nói vì gặp phải người khốn cùng, gặp phải 
người chăng biển lành, mà không có lời oán trách nặng nề, 
thì người vợ ấy rất là trung hậu. 


CHƯƠNG II 


thÄã®Ằ# 13.Trung cốc hữu thôi, 
š Xá £ 14. Hãn kỳ thấp hi. 
RS xf# 15s. Hữu nữ phỉly, 
lộ l7 16. Truyết kỳ khấp hi. 
E8 H:Z# - 17. Truyết kỳ khấp hi. 
fl 1É & 3 18. Hà ta cập hï? 
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Dịch nđh1a 
13. Trong hang có cầy thôi. 
14. Mọc chỗ ẩm ướt mà cũng khô. 
15. Có người vợ bị chia la. 
16. Rưng rưng khóc 
17. Rưng rưng khóc. 
18. Cuối cùng sẽ làm sao? 


Dịch thơ 


Trong hang có cây thôi. 

Tuy trong chỗ ướt, mà coi khô tàn. 

Có người uợ bị lìa tan 

Rưng rưng nước mắt, khôn ngỡn khóc thẩm. 
Tưng rưng giọt lệ ướt đầm 

Ôi thôi há biết sẽ làm ra sao? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. H8‡# hãn thấp, nắng hạn rất 
gắt, cỏ mọc ở chỗ Ẩm ướt cũng chẳng khỏi khô cháy. E8 
truyết, dáng khóc ra nước mắt. {IÉ## hà ta cập hĩ, nói việc 
đã đến thế ấy thì không còn biết làm thế nào? Thật là cùng 
khốn! | 

Thiên Trung cốc hữu thôi có 3 chương, mỗi chương 6 
cán. 

Phạm thị nói rằng: Đời bình trị thì gia đình bảo bộc lấy 
nhau, ấy là được vua lo nuôi đưỡng. Đời loạn lạc thì gia đình 
lìa bố nhau, ấy là bị vua tàn bại. Việc vua sai khiến thì nhọc 
nhần, thuế vua thâu góp thì nặng nề, bởi thế ân tình giữa vợ 
chồng ngày một suy giảm bạc bẽo, rồi đến năm mất mùa đói 
không khỏi lìa tan. 
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V Doãn nói rằng: Một kẻ thất phu hay một kẻ thất phụ 
nếu chẳng đem hết tâm lực phụng sự cho vua, thì vua chăng 
lấy gì mà thành công (Không được sự tận tình hưởng ứng 
giúp sức của dân, vua chẳng thành công được gì cả). 

Cho nên người đọc Th¿ kính, hễ thấy một việc gì mất 
chỗ thích hợp của nó, thì biết chính trị của vua không hay; 
hễ thấy một người vợ bị đuổi bỏ thì biết nhân đân cùng khôn. 
Chính trị của nhà Chu thì hoang phế, dân chúng thì ba tan, 
mà rồi sẽ không lấy gì làm một quốc gia nữa, chỉ ở đấy cũng 
cố thể nhận thấy rồi. 


BÀI THỨ 70 
CHƯƠNG l 
% 4 Thố viên. (Vương phong 6) 
4# 1. Hữu thố viên viên. 
#£ RẾ T K 2. Trĩ lệ vu la. 
#® # ~. ĐJ 3. Ngã sinh chỉ sơ, 
f2ì #K E3 4. Thượng vô vị. 
®zx # ð. Ngã sinh chí hậu, 
tt 6. Phùng thử bách ly. 
fì W #4 từ 7. Thượng my vô ngoa. 
Dịch nghĩa 


1. Có con thỏ (vì giảo quyệt, được thoát khỏi lưới) thung 
dung thư thả. 

2. Con chim trĩ (vì chính trực) mắc vào lưới. 

3. Đầu đời của ta sống. 
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4. (Thiên hạ) còn vô sự. 

5. Cuối cuộc đời của ta sống, 

6. Thì gặp (lúc biến loạn) trăm mối lo âu. 

7. (Ta chắng làm sao được) chỉ mong ngủ yên không 
động dậy. 


Dịch thơ 


Thỏ vdo quyệt thung dung uừa thoát, 

Trĩ thẳng nguy lại mắc lưới rồi. 

Ban đầu ta mới ra đời, 

Thì đều uô sự thánh thơi an nhàn. 

Sống phần cuối đời tàn cho dứt, 

Gặp trăm điều khổ cực ưu lo. 

Mong sao một giốc ngủ khò. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. # £bố, con thỏ. tính xảo quyệt. # 
# niên uiên, ý thung dung thư thả. #Ế trĩ, chim trĩ tính thắng 
thần. §Ê /¿, phụ vào mắc vào. fiì thương (ỡ câu 4), cồn. §š jy 
(đọc la cho hợp vận), ưu lo. fì thượng (ở câu 7), ngõ hầu, 
mong. 1, ngoa, động. 

Nhà Chu suy hên, chư hầu bội phần, người quân tử 
không vui sống, mới làm bài thơ nây. Nói rằng: Giăng lưới 
vốn là để bắt thổ nay thỏ xảo quyệt tỉnh ranh được thoát 
khỏi, còn chim trĩ vì tính thẳng thấn, trái lại bị mắc vào 
trong lưới, để ví rằng: Đứa tiêu nhân gây nên biến loạn, nhở 
mưu kế xão trá mà thoát khỏi. Con người quân tử không có 
tội gì, lại vì tính trung trực mà mắc tai hoạ. 

Người làm bài thơ nầy vì đã thấy được sự cường thịnh 
của Tây Chu, cho nên nói rằng: Vừa đầu đời của ta sinh ra, 
thiên hạ còn vô sự, đến cuối đời của ta sống, thì gặp lúc 
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nhiều tai nạn như thế. Nhưng đã là không làm gì được, thì 
chỉ mong ngủ yên không động đậy để chết luôn đi thôi. 

Hoặc nói chương này thuộc hứng, lấy việc con thổ thư 
thả thung dung để khởi hứng đời vô sự an nhàn, lấy việc con 
trï bị mắc vào lưới để khởi hứng đời biến loạn lắm việc lo âu. 

Chương sau cũng phóng theo đây. 


8 % # # 
Xế Rế † ® 


:R.- >7 


+6 
tổ: H 8 
fì #E #€ 


CHƯƠNG II 
8. Hữu thổ viên viên, 
9. Trĩ lệ vu phu. 
10. Ngã sinh chỉ sơ, 
11. Thượng vô tạo. 
12. Ngã sinh chỉ hậu, 
18. Phùng thử bách ưu. 
14. Thượng my vô giác. 


Dịch nghĩa 


8. Có con thỏ (xảo quyệt, được thoát khỏi lưới) thung 


dung thư thả. 


9, Con chim trĩ (vì chính trực) mắc vào lưới. 
10. Đầu đời của ta sống. 
11. Thì không có tạo nên biến loạn gì. 
12. Cuối đời của ta sống, 
18. Thì gặp (lúc biến loạn) trăm mối lo âu. 
14. (Ta chẳng làm sao được) chỉ mong ngủ yên không 


thức đậy. 
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Dịch thơ 


Thỏ thoát lưới thung dung xủo trú, 

Trĩ thẳng ngay lưới đã mắc uào. 

Ta sinh ra lúc ban đầu 

Thuở không tạo biên chốn nào cũng ơn. 
Sống phần cuối đời tàn cho dứt. 

Gặp trăm điều khổ cực u buồn. 

Mong nằm chẳng dậy, ngủ luôn. 


Cbú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc tỷ. 5# phu (đọc biêu cho hợp vận), cái 
lưới để úp xuống mà bất thỏ. ‡# /ao, cũng là làm. ##. giớc 
(đọc giấu cho hợp vận), thức. 


CHƯƠNG II 
#® % # # 15. Hữu thố viên viên. 
XZ Nữ T t§ 16. Trĩ lệ vu xung. 
#® # Z 1) 17. Ngã sinh chỉ sơ, 
fì #4 RR 18. Thượng vô dung. 


là 2 ¿Z # 19. Ngã sinh chỉ hậu, 

* EM 20. Phùng thử bách hung. 

fì WE 3 Bã 21. Thượng my vô thông. 
Dịch nghĩa 

15. ó con thỏ (vì xảo quyệt được thoát khỏi lưới) 


thung dung thư thả. 
16. Con chim trĩ (vì chính trực) mắc vào lưới. 
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17, Đầu đời của ta sống. 

18. Thì không dùng đến bình đao chỉnh phạt. 

19. Cuối đời của ta sống. 

20. Thì gặp (lúc biến loạn) trăm mối hung dữ. 

21. (Ta chăng làm sao được) chí mong ngủ yên không 
nghe gì hết. 

Dịch thơ 

Thỏ thoát lưới thung dụng tỉnh quái, 

Tr? thẳng nguy mắc phải lưới rồi. 

Ban đâu ta sống cuộc đời. 

Không dùng chỉnh chiến, khắp nơi thanh bình. 

Sống đoạn cuổi đời mình cho dúi. 

Gặp trăm điêu hung rất khắt khe. 

Mong năm ngủ mãi chẳng nghe. 


Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. tã xung, cái lưới, để úp xuống mà 
bất thỏ, hoặc nói là giăng lưới ở trên xe để bát. f dung, 
dùng. l# /hông, nghe. Không nghe gì nữa cả thì là chết đi 
thôi. 

Thiên Thốuiên có 3 chương, mỗi chương 7 câu. 

BÀI THỨ 71 
CHƯƠNG I 


s Cát luỹ. (Vương phong 7) 
WB Wq & Rã 1. Miên miên cát luỹ, 
#E THỊ ⁄ št 2. Tại Hà chi hử. 
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3ã ›ú # 
ñH fÙ Á 44 
§R fÙU Á. Ã* 
JR & ® Bí 


3. Chung viễn huynh đệ, 
4. Vị tha nhân phụ. 
5. Vị tha nhân phụ. 


6. Diệc mạc ngã cố. 


Dịch nghĩa 


1. Dây sắn mọc dài ra không dứt 

3. Ở trên bờ sông Hoàng Hà. 

3. Rốt cùng phải xa anh em. 

4. Gọi người ngoài là cha. 

5. Tuy mình đã gọi người ấy là cha, 


6. Nhưng người cũng chẳng đoái hoài gì đến mình cả. 


Dịch thơ 


Lan xa dây sắn mọc dời. 
Hoàng Hà đã thấy bhốp ngoài bờ sông. 
Anh em xa cách rốt cùng. 


Gọi bằng cha thật một ông lạ nào. 
Gọi cha thành thật xiết bao! 
Mà người chẳng chịu đoái uào xót thương. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ##f miên miên, mọc đài ra mà 


không dứt. ‡f hổ, trên bð. 


. Đời lụn suy, dân ly tán, có kẻ bỏ làng quê gia tộc, mất 
chỗ nương nấu, trôi nối linh định, mới làm bài thơ nầy để tự 


than thở. 


Nói dây sắn mọc dài ra không dứt ở trên bờ sông Hoàng 
Hà. Nay rốt lại phải xa anh em, mà gọi người dưng người lạ 
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là cha mình. Tuy mình đã gọi người kia là cha, mà người kia 
cũng chăng đoái hoài gì đến mình cả, thì đã quá cùng khốn. 


CHƯƠNG II 


Ññ Rš Ä 8 7. Miễn miên cát luỹ, 

#4 H Z 8. Tại hà chỉ sĩ. 

#& 3 !"ủ 9. Chung viên huynh đệ, 

ñM fU Á R 10. Vị tha nhân mẫu. 

ñH TU À, Rj 11. Vị tha nhân mẫu. 

7R ® ® 12. Diệc mạc ngã hữu. 
Dịch nghĩa 


7. Dây sắn mọc dài ra không dứt 
8. Ở trên bờ sông Hoàng Hà. 
9. Rốt cùng phải xa anh em. 
10. Gọi bà kia, kẻ lạ là mẹ mình. 
11. Tuy mình gọi bà kìa là mẹ. 
12. Nhưng người cũng chẳng biết đến mình gì cả. 


Dịch thơ 
Liên miên dây sắn mọc dài. 
Hoàng Hà bờ nọ lên đây khắp nơi. 
Anh em rốt đã chia phôi. 
Gọi bằng mẹ thật một người lạ xa. 
Gọi bằng mẹ thật đấy mò, 
Nhưng người chẳng biết đến ta chút gì. 


bSh) 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. }4 sĩ (huỷ), bờ nước. mẫu 
(đọc mỹ cho hợp vận). Hễ gọi người lạ kia là cha, thì phải gọi 
vợ người ấy là mẹ. ®f hữu (đọc hỹ cho hợp vận), biết là có. 
Truyện Xuân thụ nói:Bất hữu quả quân (không biết có nhà 
vua. Mình đến nước khác thì gọi vua nước mình là quẻd 
quần). 


CHƯƠNG lII 


#— R§ & 13. Miễn miên cát luỹ, 

# H ⁄ 14. Tại hà chi thần. 

& šã "w 15. Chung viễn huynh đệ, 
§NfUÁ E 16. Vị tha nhân côn. 

HH 1H À, Rẻ 17. Vị tha nhần côn. 

7R % ® B 18. Diệc mạc ngã văn. 


Dịch nghĩa 
13. Dây sắn mọc dài ra không dứt 
14. Ở trên bờ sông Hoàng Hà. 
15. Rốt cùng phải xa anh em. 
16. Gọi người lạ kia bằng anh. 
17. Tuy mình gọi người lạ kia bằng anh, 
18. Nhưng người cũng chẳng chịu nghe theo mình. 


Dịch thơ 
Liên miên dây sắn mọc lên. 


Hoàng Hà bờ nọ đã chen rậm dây. 
Anh em rốt phổi chia tay. 
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Kết thân lại gọi chờng nầy bằng anh. 
Bằng anh gọi thật chân thành, 
Nhưng người chẳng chịu nghe mình chút chị. 


Chú giải của Chu FỰy 


Chương nầy thuộc hứng. 38 thần, bồ nước, trên bờ lài lài 
và đổ trụt xuống, là nói như cái môi, cái bờ, F#, côn(đọc guân 
cho hợp vận), anh, lã] uăn (đọc vân cho hợp vận), nghe theo 
nhau. 

Thiên Cút luy có 3 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 72 


CHƯƠNG Í 
k8 Thái cát. (Vương phong 8). 
œ%2®&®%®Ã 1.Bithái cát hễ. 
— BHZ#“ÑN 2. Nhất nhật bất kiến, 
#H = H 5Ã 3. Như tam nguyệt hề. 


Dịch nghĩa 


1. Người kia đi hái dây sắn (dây day), 
2. Một ngày mà không thấy nhau, 
3. Thì đằng đăng như ba tháng vậy. 


Dịch thơ 
Kìa người hái sắn hói đay, 
Trông nhau không thấy một ngày tưởng tư 
Lâu như ba tháng đợi chờ. 
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Chú điỗi của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú. ®& /há¿ cát (đọc yết cho hợp 
vận), hái dây sắn, dây đay để dệt vải thô vải mịn: Ây là đứa 
dâm bôn nói thác như thế để ra đi, cho nên nhân thế chỉ 


người ấy mà nói tưởng nhớ quá sâu đậm, chưa lầu mà tưởng 
lâu vậy. 


CHƯƠNG tI 
fÈ 2K #K © 4. Bỉ thải tiêu hề. 
—H®1J 5. Nhất nhật bất kiến, 
¡”=4 ®9 6. Như tam thu hề! 
Dịch nghĩa 
4. Người kia đi hái có tiêu. 


õ. Một ngày mà không thấy nhau. 
6. Thì đằng đằng như ba mùa vậy (9 tháng). 


Dịch thơ 
Cỏ tiêu đi hái bìa di. 
Xu nhau chẳng gặp một ngày đợi trông 
Bằng ba mùa đã chất chồng. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. 8Š #u(đdọc sưu cho hợp vận), có 
địch, loại cổ lau, lá trắng, cọng thô và rỗng ở trong, có mùi 
thơm, khi cúng tế thì đốt lên cho không khí thơm tho, cho 
nên mới hái thứ ấy. —‡k fưm thu, ba thu, ba mùa thu, không 
chỉ là ba tháng mà thôi. 
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CHƯƠNG II 
?Ø 244 4® ¡. Bỉ thái ngải hề. 
—H*#T#Ẩä 8. Nhất nhật bất kiến, 
#ởỹ =2 9. Như tam tuế hề. 


Dịch nghĩa 
7. Người kia hái cây ngài. 
8. Một ngày mà không thấy nhau. 
9. Thì đằng đăng như ba năm vậy. 

Dịch thơ 

Ru di hái ngửi kìa người, 
Một ngày chẳng gặp nhau thời đài ghê. 
Như ba năm trọn não nề. 


Ơhú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #' ngải, loài cây phơi khô có thể 
đốt châm cứu, cho nên mới hái thứ ấy. —=jš #ưm tuế, ba năm. 
Nói ba năm thì không chỉ là ba thu mà thôi. 

Thiên Thói cát có 3 chương, môi chương 3 câu. 


BÀI THỨ 73 


CHƯƠNG | 


x Đại xa. (Vương phong 9) 
*x®#&œEk 1. Đại xa hạm hạm. 
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# & ñl 2. Xuế y như thảm. 
Z3 itfẰể 3. Khi bất nhĩ tư? 
t4 f ^X 4. Uý tư bất cảm. 


Dịch nghĩa 
1. Xe của quan đại phu chạy rầm rầm. 
2. Áo của quan đại phu, phần thêu xanh giống như màu 
cọng lau non. 
3. Em há lại không nhớ tưởng đến anh? 
4. Nhưng vì sợ quan đại phu mà không dám ởi theo 
anh. 


Dịch thơ 


Xe đại phu chạy rầm đường. 

Áo thêu ngũ sắc xanh đường lau non. 

Hó không tưởng nhớ môi mòn? 

Sơ quan, chẳng dám đâm bôn theo chàng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. K# đợi xơ, chiếc xe của quan 
đại phu. £Z{ˆ. hgm hạm, tiếng xe chạy rầm rầm. #$24 xưế y, 
áo của quan đại phu triều nhà Chu mặc. ÿ‡. /hđm, cây lau 
mới mọc. Về y phục quan đại phu của thiên tử nhà Chu thì 
ão thêu, quần cũng thêu năm màu đây đủ, phần màu xanh 
thì giếng như cây lau non. ÑŸ nhĩ ngươi, anh, tiếng của 
những đứa dâm bôn bảo nhau. +“ #?, quan đại phu. lữ bất 
cảm, không đầm đi theo trai. 

Nhà Chu suy, nhưng quan đại phu cồn có thể lấy binh 
pháp và chữa sửa trị chữa tư ấp của mình. Cho nên đứa dâm 
bôn kinh sợ mà hát như thế. Nhưng đối với sự giáo hoá của 
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thơ Chu nam và Thục nam (Nhị nam) thì đã cách xa rỗi. Do 
đây có thể xem xét thấy đời đã biến đổi. 


| CHƯƠNG II 
k# 8m ð. Đại xa thôn thôn, 
sã #< j1 !$ 6. Xuế y như môn. 
5 ^R R 7. Khi bất nhĩ tư? 
SÝ^# 8. Uý tử bất bôn. 
Dịch nghĩa 


5. Xe của quan đại phu chạy nặng nề chậm chạp, 

6. Áo của quan đại phu, phần thêu đỏ giống như màu 
ngọc đỏ. 

7. Em há lại không nhớ tưởng đến anh? 

8. Nhưng vì sợ quan đại phu mà không dám đi theo 
anh, 

Tịch thơ 

Năng nÊ xe của đại phụ. 

Áo thêu sắc ngọc chói màu đỏ trong. 

Há rằng em chẳng nhớ mong? 

Sợ quan, chẳng dám nhẹ lòng theo anh. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. fS# ¿hôn thôn, đáng xe chạy 
chậm chạp nặng nề.¡#@môn, ngọc màu đô. Năm màu đầy đủ 
thì có màu đỏ. 


J4] 


t RI 3 # 
#t RỊ IH 7X 
HN j 4 ÍR 
8 #I lã H 


- CHƯƠNG III 


9. Cốc tắc dị thất, 

10. Tử tác đồng huyệt. 
11. Vị dư bất tín, 

12. Hưu như hạo nhật. 


Dịch nghĩa 


9. Lúc sống thì ở khác nhà (không đặng lấy nhau mà ở 


chung). 


10. (Thì mong) lúc chết chôn chung một huyệt. 

11. (Nếu anh) nói rằng anh không tin như thế. 

12. (Thì em xin thể rằng lòng em) rõ ràng trong trắng 
với anh như mặt trời vậy. 


Dịch thơ 


Sống thì chẳng đặng một nhà, 


Thác mong một huyệt để mà gần nhau. 


Anh rằng: Anh chẳng tin đâu! 
Em thê: Trong trắng khác nào thái dương . 


Chú giả! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. % cốc, sống. 7X huyệt (đọc huật 
cho hợp vận), mồ chôn Hã hợo, trắng. 

Dân chúng muốn đi theo nhau mà lấy nhau (chớ không 
có cưới gả) nhưng sợ quan đại phu mà chẳng dám, tự do là 
chung thân sẽ không được như chí nguyện của mình. Cho 
nên nói rằng: Lúc sống thì không được theo nhau mà lấy 
nhau ở chung một nhà. thì đến lúc chết, chỉ mong được chôn 
chung một huyệt mà thôi. šÄ T#{š. #&#IÚ§H Ví dư bất tín, 
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- 


Hữu như hạo nhật, đây là lời thề ước với nhau. Nếu anh nói 

rằng: Anh không tin như thế. Thì em xin thể với anh: rằng: 

Lòng em rõ ràng không đen bạc như mặt trời tỏ rạng kìa. 
Thiên Đại xa có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 74 


CHƯƠNG I 


rrf†RtÈ.®#mẽ Khãu trung hữu ma. 
(Vương phong 10) 

E:fmt®#fKE 1. Khâu trung hữu ma, 

#V 9ƒ  2.Bilưu Tử Ta. 

4W #tŒ 8. Bí lưu Tử Ta, 


1#  %& fW 4. Thương kỹ lai thi thị. 


Dịch nghĩa 
1. Ở trong gò có thứ lúa ma, 
2. Ởó ]ẽ nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Ta lại đấy rồi. 
3. Nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Ta lại đấy rồi, _ 
4. Nhưng em muốn chàng vui vẻ mà đến với em. 


Dịch thơ 


Trong gò có chỗ lúa ma, 

Nàng kia lưu lại Tử Tu mất rồi. 
Nàng đã lưu Tử Ta rồi. 

Em mong chàng đến bui cười Uới em. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ijš mơ, tên một thứ lúa gai, hột 
thì ăn được, vỏ thì đánh sợi đệt vải được. f2 Tử Ta, tên tự 
của người con trai. JŸ fhương, nguyện muốn. Ÿ8llä xò xẻ, ý 
vuIl mừng, 

Người phụ nữ này mong đợi chàng đã tư tình với nàng, 
nhưng chàng ấy không đến, cho nên nghĩ rằng ở trên gò chỗ 
có lúa ma nầy lại có một nàng khác đang tư tình với chàng 
mà lưu giữ chàng lại. Thì nay chàng làm sao vui vẻ được để 
đến với nàng? 


CHƯƠNG II 


r5 5. Khâu trung hữu mạch, 
1U W# 6. Bï lưu Tử Quốc. 

?⁄ W7 7, Bỉ lưu Tử Quốc. 

## #: # 8 8. Thương kỳ lai thực. 


Dịch nghia 
5. Ở trong gò có lúa mạch, 
6. Có lẽ nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Quốc lại đấy rồi. 
?. Nàng kia đã lưu giữ chàng Tử Quốc lại đấy rồi, 
8. Nhưng em muốn chàng đến với em mà ăn cơm. 
Dịch thơ 


Trong gò chỗ lúa mạch lên, 

Nông lưu Tử Quốc hai bên tư tình. 

Lưu chàng lại ở bên mình 

Cùng em dùng bữa, đình ninh em nguyên. 
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Chú giãi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. T#Bl Tử Quốc, tên tự của người 
con trai. E. lai thực, đến với ta mà ăn cơm. 


CHƯƠNG III 


rt#z# 9. Khâu trung hữu lý, 
ft W  ÝC 10.Bỉ lưu chỉ tử. 

#ủ W ⁄ TC 1L.Bi lưu chỉ tử, 

Râ f ñÑ7Ä - 12. Di ngã bội cửu. 


Tịch nđøH1⁄% 
9. Ở trong gò có cây lý, 
10. Có lẽ nàng kia đã lưu giữ hai chàng lại đấy rồi. 
11. Nàng kía đã lưu giữ hai chàng lại đấy rồi, 
12. Nhưng em muốn hai chàng tặng cho em đá cứu quý 
báu để đeo. 


Dịch thơ 


Trong gò có đảm lý xanh, 
Nàng kia cầm giữ hai anh đấy rồi. 
Giữ hai anh lại 0ui chơi, 
Tặng em đá cửu bóng ngời em mong. 
Chú giải của (hu Hy 
Chương nầy thuộc phú. Z-# chí tứ (đọc tý cho hợp vận)] 
chỉ hai chàng trai ở trên (Tử Ta và Tử Quốc). R&‡kÍÑ% di 
ngã bội cứu (đọc bỷ cho hợp vận), mong hai chàng có ngọc 
cửu để đeo mà tặng cho mình. 
Thiên Khâu trung hữu mu có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 
1hơ Vương phong có 10 thiên, 28 chương, 162 câu. 
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THI KINH QUYỂN II 


7z. 4RJAOIĐHOAG: 


Trịnh là tên nước Trịnh, vốn ở đất Hàm Lâm trong kinh 
kỳ tại Tây Đô. Chu Tuyên vương lấy đất ấy phong cho em 
tên Hữu làm thái ấp (đất phong cho để thâu thuế má mà 
hưởng lộc). Về sau Hữu làm quan tư đồ cho U vương và chết 
trong nạn rợ Khuyến nhung đến đánh phá. Ấy là Trịnh Hoàn 
công. Con là Vũ công, tên Quật Đột, đem Bình vương nhà 
Chu đời về Đông đô, cũng làm quan tư đồ, lại được đất nước 
Quác, nước Cối, bèn đời nước được phong về đất nước nầy và 
gọi bằng tên cũ là nước Tân Trịnh. 

Đất Hàm Lâm nay ở Trịnh huyện tại Hoa châu. Nước 
Tân Trịnh tức nay là Trịnh châu đấy. 

Núi sông lãnh vực của nước Trịnh đã thấy rõ ở phần thơ 
Cối phong. 


BÀI THỨ 7ã 
CHƯƠNG I 


ÂM 2 Tri y. (Trịnh phong 1) 
Ññ & Z # 5 1. Tri y chỉ nghỉ hề. 
Ñ # ức Íñ 2 2, TTệ dư hựu cải vì hề. 
xã f x82 3.Thích tử chi quản hề. 
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#13 4. Hoàn dư thụ tử chỉ xán hề. 
Dịch nghĩa 

1. Áo đen của ngài mặc rất thích hợp. 

2. Hã rách thì chúng tôi lại đối cho cái áo khác. 

3. Ngài lại sắp đến quán xá. 

4. Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ kính tặng một bữa cơm, 


Dịch thơ 


Áo đen ngài mặc thích nghị. 

Chúng tôi thuy mới sau khi rách rồi. 

Ngài sang quán xá đến nơi, 

Đứa cơm trao tặng ngòi xơi khi oề. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. #Š /r¡, màu đen. #Ấ2X trì y, y 
phục màu đen của quan khanh đại phu mặc ở chỗ làm việc 
riêng của mình. (Khi chầu vua thì mặc chính phục, khi lui 
chầu trở về nha môn để làm việc thì mặc trì y, áo đen). TT 
nghỉ, xứng. ủW cdi, thay đổi. ì8 thích, đến. ÊB quán, xá, nhà. 
## xán, cơm ăn. Hoặc nói xán là hột thóc đã giã rất trắng. 

Thuyết xưa nói rằng Trịnh Hoàn công và Trịnh Vũ công 
nối nhau làm quan tư đồ cho nhà Chu, làm việc rất giỏi với 
chức vụ của mình. Nhân dân nhà Chu thương mến hai ngài 
mà làm bài thơ nầy. 

Nói ngài mặc áo đen trông rất thích hợp, hễ rách thì 
chúng tôi sẽ may áo khác mà đối cho. Vả lại ngài sắp đi đến 
quán xá để làm việc. Khi ngài lui về, chúng tôi sẽ kính tặng 
một. bữa cơm. Ý nói nhân dân nhà Chu ưa thích hai ngài mãi 
không thôi. 
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CHƯƠNG II 


Kf  Z Ƒ #9 5. Trí y chỉ hảo hề, 

7 4 1F 6. Tệ dư hựu cải tạo hề. 

ì#Z 82 ¡..Thích tử chi quán hề. 

§*&#zZ#*® 8.Hoàn dư thụ tử chỉ xán hề. 
Dịch nghĩa 


5. Áo đen của ngài mặc rất đẹp tốt. | 
6. Hễ rách thì chúng tôi làm cái áo khác để đổi cho 
ngài. 
7. Ngài lại sắp đến quán xá. 
8. Lúc ngài trở về, chúng tôi xin tặng một bữa cơm. 
Dịch thơ 
Áo đen ngài mặc đẹp xinh, 
Tách thì thay mới tình anh cho ngòi. 
Ngài sang quán xá hôm. nay, 
Khi bê cơm đã dọn bày bính đông. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #Ÿ hdo, tốt, ý như thích nghị, 
thích hp vậy. 


CHƯƠNG lII 
Mũ 2K xZ ñ§ 9. Trì y chì tịch hề, 
Ñw # 2 % {£ 23 10. Tệ dư hựu cải tác hề. 
Xã 785 11. Thích tử chỉ quán hề. 
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Xš Y7fZ##®©C 12. Hoàn dư thụ tử chí xán bê. 
Dịch nghĩa 
9. Áo đen của ngài mặc rộng lớn vất thích nghĩ. 
10. Hễ rách thì chúng tôi làm cái áo khác để đổi cho 
ngài. , 
11. Ngài lại sắp đến quán xá. 
12. Lúc ngài trở về, chúng tôi sẽ tặng một bữa cdm. 
Dịch thơ 


Áo đen mặc thột khoan thai, 

Rách ởi, áo mới đổi ngay tức thì. 
Lần sang quán xá ngòi ởi. 

Bữa cơm trao tặng chờ khi ngòi uễ. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. J# #cb (đọc lược cho hợp vận), to 
lớn. Trình tử nói rằng: 7Ych có nghĩa là thư thái, y phục xứng 
hợp với đức hạnh thì cảm thấy thư thái. 

Thiên Tri y có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 

Sách Ký nói rằng: Lòng ưa thích người hiển thì như 
thiên Tri ynẩy. Lại nói rằng: Ở thiên 7Y¡ y nầy có thể thấy 
được lòng ưa thích người hiển rất tột mực vậy. 


BÀI THỨ 76 


CHƯƠNG | 


ñÑ TP - Thương Trọng tử. 
(Trịnh phong 2) 
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## tH # 2 1. Thương Trọng tử hề, 
#£ Hì 2. Vô du ngã lý. 

đt f7 f\ EM lở 3. Vô chiết ngã thụ kỷ. 
3H Ấ ⁄ 4. Khi cảm ái chỉ? 

# ft 4 8 5. Uý ngã phụ mâu. 

ft HỊ lã th 6. Trọng khả hoài dã. 
2B E 7. Phụ mẫu chỉ ngôn, 
ZR HỊ E 1U 8. Diệc khả uý đã. 


Dịch nghĩa 


. Xin chàng Trọng tử. 

. Chớ vượt qua làng xóm của em ở. 

. Chớ bẻ gãy cây khỉ liễu của em. 

. Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu? 

. Chỉ vì em sợ cho mẹ em, 

. Chàng Trọng tứ thì đáng cho em nhớ thương lắm. 
. Nhưng mà lời rầy la của cha mẹ, 

. Cũng đáng sợ lắm. 


Dịch thơ 


@œ I1 ỞØ› C"ớ C tò 


Nầy Trọng tử, em xin chàng nhớ. 
Xóm bên em xin chớ uượt sang. 
Cây khỉ liêu chớ bẻ ngưng. 

Hó đâu em lại dám thương yêu gì? 
Nhưng mẹ cha chữnh Uì em sợ. 

Tuy là chòng đáng nhớ đúng yêu. 
Mẹ chu rầy dạy lắm điều. 
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Cùng là đáng sợ dám nào lãng quên. 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. j# thương, xin. †tlˆ Trọng tứ, 
tên tự của người con trai. ƒš ngã, tôi, tiếng của người con gái 
tự xưng. Hỉ 7ý, làng, có 2B gia đình.. fl kh, một thứ cây 
thuộc loại cây liễu, mọc ở bền bờ nước, thân cây giống như 
cây liễu, lá thô mà màu trắng, sớ gỗ hơi đỏ, ấy là thứ cây mọc 
bên rãnh bên hào trong làng. 


CHƯƠNG II 
Nữ tt # S5 9. Thương Trọng tử hề, 
#“t mm 1 đã 10. Vô du ngã tường, 
# Ứr 11. Vô chiết ngã thụ tang, 
8ã Xz 12. Khi cảm ái chỉ? 
8ñ n 18. Uý ngã chư huynh. 
4h nj {1b 14. Trọng khả ái đã. 
ÿã tủ BH 15. Chư huynh chỉ ngôn, 
7 tJ & 1U 16. Điệc khả uý đã. 
Tịch nghĩa 


9. Xin chàng Trọng tử, 

10, Chó vượt qua bức tường nhà em. 

11. Chó bẻ cây dâu của em. 

12. Há rằng em đám thương yêu gì cây ấy đâu? 

13. Chỉ vì em sợ những anh của em. 

14. Chàng Trọng tử thì đáng cho em nhớ thương lắm. 


đãi 


15. Nhưng lời rầy la của những anh của em. 
16. Cũng đáng sợ lắm. 


Jịịch thơ 
Xin chùng nhớ, này chừng Trọng tử, 
Tường nhò em thì chớ 0ượt ngưng. 
Cây dâu xin chớ bé quàng. 
Há rằng em lại quý thương đám nào? 
Những người anh xiết bao em sợ! 
Tuy chàng là đóng nhớ 0ô cùng. 
Các anh răn dạy giữ trông. 
Cũng là đáng sợ khó lòng xiết bao. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ff#lt ¿ường, bức tường quanh nhà. 
Người xưa trồng cây dâu dưới chân tường. 


CHƯƠNG II 

"8 th # 8 17. Thương Trọng tử hề, 
‡£ Fà #Øt 18. Võ du ngã viên. 

‡ Øï #  I# 19. Vô chiết ngã thụ đàn. 
SX#zxz 20. Khi cảm ái chỉ? ` 
#—AÁ cm #E 91. Uý nhân chỉ đa ngôn, 
†h nỊ T8 1 22. Trọng khả hoài dã. 
ÄXxzZ#= 23. Nhân chỉ đa ngôn, 


3ã2 


Z7R HỊ E3 1E 24. Diệc khả uý dã. 
Dịch nghĩa 
. Xin chàng Trọng tử. 
. Chớ vượt qua rào vườn nhà em. 
Chó bê gẫy cây đàn của em. 
. Há rằng em dám thương yêu gì cây ấy đâu? 
Chỉ vì em sợ người ta nhiều lời phao đồn. 
Chàng Trọng tử thì đáng cho em thương nhớ lắm. 
. Nhưng nhiều lời phao đồn của người ta. 
. Cũng đáng sợ lắm. 


ỌO ~1 Ơ Ơi Go bộ 


Dịch thơ 


Nây Trọng Tủ, em xin chàng mãi. 
Rào uườn em chó nhảy 0uượt sang. 
Cây đàn xin chó bẻ ngang. 
Há rằng em dúm mến thương đó mà? 
Người lắm lời thật là em sợ. 
Tuy là chàng đóng nhú đắng mong. 
Nhiêu lời đôn đãi trong uùng 
Cũng là đáng sợ dám lòng lắng quên. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. Jã{ oiền, hàng rào chung quanh 
vườn để trồng cây ở phía trong. fl đàn (đọc điển cho hợp 
vận), cây đàn, vỏ xanh trơn mướt, gỗ cứng mà dai có thể 
dùng làm xe 
Thiên Thương Trọng tử có 3 chương, mỗi chương 8 câu. 


353 


BÀI THỨ 77 


CHƯƠNG I 
#l # HÍ Thúc vu điển.(Trịnh phong 8). 
#4 + H 1. Thúc vu điền, 


8 & Rñ ^ 2. Hạng vô cư nhân. 
ø 4 HÀ. 3. Khi vô cư nhân? 

S mm 8 tt 4. Bất như Thúc dã, 
#% RH+ 5. Tuân mỹ thả nhân. 


Dịch nghĩa 


1. Cung Thúc Đoạn ởi săn, 

2. Lối ngõ trong làng như không có người ở. 

3. Há lại thật không có người ở? 

4. (Có người ở) nhưng không bằng Cung Thúc Đoạn, 
5. Là người thật đẹp và lại nhân từ. 


Dịch thơ 
Để săn Thúc Đoạn ra đi. 
Như không người ở, ngõ thì lặng trang. 
Há không người ở xóm làng? 
Người như Thúc Đoạn, há bằng mấy ai? 
Thật người nhân đức đẹp thay! 


3ã4 


Chú giải da Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ÿ{ (úc là Cung Thúc Đoạn 
(Thái Thúc), em của Trịnh Trang công, việc nầy thấy chép ở 
sách Xuân thu. H điền (đọc trần cho hợp vận), đi săn. 3š 
hạng, lối đi ở trong làng. ‡J tuân, thật. % mỹ, đẹp tốt. {- 
nhôn, lòng thương người. 

Cung Thúc Đoạn bất nghĩa mà được lòng dân, nên 
ngưới trong nước thương mến mới làm bài thơ này. 

Nói Cung#Thúc Đoạn ra đi săn, thì những lối đi trong 
làng dường như không có người ở vậy. Nhưng chẳng phải 
thật là không có người ở. Tuy có người ở, nhưng không bằng 
Cung Thúc Đoạn đã đẹp tốt lại nhân đạo, cho nên như không 
cố người vậy. 

Hoặc nghi đây cũng là lời của con trai con gái trong dân gian 
yêu mến nhau. 


CHƯƠNG II 
đt T 7 6. Thúc vu thú, 
z8 #  E 7. Hạng vô ẩm tửu.. 
ZS&w#&E 8. Khi vô ẩm tửu? 
“ #1 ãlï tb, 9. Bất như Thúc dã, 
„SRfữ 10. Tuân mỹ thả hảo. 
Dịch nghĩa 


6. Cung Thúc Đoạn ởi săn trong mùa đông, 

7. Lối ngõ trong làng như không có ai uống rượu yến 
tiệc (vì vắng Thái Thúc thì đân chúng không ai còn muốn vui 
say nữa). 

8. Há phải thật là không có ai uống rượu? 
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9. (Có người uống rượu) nhưng không bằng Cung Thúc 
Đoạn 
10. Là người thật đẹp lại tốt. 


Dịch thơ 
Thúc săn trong những hgùy đông. 
Ngõ lùng uông rượu thì không di nòo. 
Há không uống rượu hay sao? 
Người như Thúc Đoạn dễ đâu sánh cùng, 
Thật người đẹp đẽ tốt lòng. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. #ƒ (hú, đi săn trong mùa đông. 
CHƯƠNG lII 
d3 Xã Bƒ L1. Thúc thích dã, 
# #4 l§ 12. Hạng vô phục mã, 
 #t Hš 13. Khỉ vô phục mã? 
“ #1 ñ tt 14. Bất như Thúc đã, 
tu% H 15. Tuân mỹ thả vũ. 
Dịch nghĩa 


11. Cung Thúc Đoạn đi ra ngoài đồng nội xa xa. 

12. Lỗi ngõ trong làng như không có người cỡi ngựa (vì 
vắng Thái Thúc thì không ai muốn đi chơi). 

13. Há rằng thật không có người cỡi ngựa? 
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14. Có người cỡi ngựa nhưng không được bằng Cung 


Thúc Đoạn. 


15. Là người thật đẹp đẽ lại có uy vũ. 


Dịch thơ 


Đồng xa Thúc Đoạn 0ui chân, 


Ngõ làng cối ngựa xa gần chẳng dì. 


Há không người cởi thế nầy? 
Người như Thúc Đoạn nào ai sánh bì. 
Người xinh đẹp lại uũ uy. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ïð /hích, đi. #Ƒ đã (đọc thứ cho 
hợp vận), ngoài đồng nội xa xôi (ngoài ấp là giao, ngoài giao 


là dã). Hi phục, cởi. 


Thiên Thúc uu điển có 3 chương, môi chương ð câu. 


x7 R 


# + HỊ 
3K # R 
3 #t 41 ẤH 
R§  ¡n # 
đi + 


BÀI THỨ 78 


CHƯƠNG | 
Thái Thúc vu điền. 
(Trịnh phong 4) 
1. Thúc vu điền, 
2. Thừa thăng mã. 
3. Chấp bí thư tổ. 
4. Lưỡng sam như vũ. 


5. Thúc tại tấu, 
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xizì›8äR*% 
†H Đổ Ất DE 
`7 ^ Bi 
IÑ đi #4 1H 
1» Œ Ø6 


6. Hoá liệt cụ cử, 

7. Đân tích bạo hổ. 

8. Hiến vu công sở. 

9. Thương Thúc vô nữu. 
10, Giới kỳ thương nhữ. 


Tịch nøh12 


1. Thái Thúc (Cung Thúc Đoạn) đi săn, 


2. Đì xe bốn ngựa. 


3. Cầm dây cương nhẹ nhàng như cầm sợi đây vải. 

4. Hai con ngựa thắng ở hai bên phía ngoài (chạy hoà 
hợp nhau đóng tiết điệu) như nhảy múa. 

5. Thái Thúc đến nơi ao chằm (chỗ có nhiều thú để săn), 

6. Thì khắp nơi đều đốt lửa hừng lên để đưổi thú. 


Fs 
hồ, 


7. (Thái Thúc) xăn tay áo lên, tay không mà bắt lấy con 


8. Đem dâng lên chỗ của Trịnh Trang công. 

9. Vì mến chuộng Thái Thúc, đân chúng nước Trịnh xin 
Thái Thúc chớ tập quen việc nguy hiểm ấy, 

10. Khuyên răn ngài, sợ ngài bị thương. 


Dịch thơ 


Khi Thái Thúc ra đi săn bắn, 
Bốn ngựa đà lướt thắng trên đường. 


Nhẹ như đây uải cầm cương. 


Chạy bìa hai ngựa nhịp nhàng múa may! 


Đến do chằm dừng ngay xe ngựa, 


Đêu cháy lên ngọn lửa khắp cùng. 
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Áo xăn bắt thổ tay không. 

Đem dâng trước chỗ Trang công tức thì. 

Xin chó tập uiệc nguy dường ấy, 

E có ngày mang lấy tích thương. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. ÿW thúc, cũng là Cung Thúc 
Đoạn. ÉŠ sam, hai con ngựa thắng ở phía ngoài ở hai bên. #[I 
#š như nữ, nói hoà hợp trúng điệu với nhau, đều là nói đánh 
xe rất giỏi. ÖW ¿ấu (đọc tổ cho hợp vận), ao chẳầm. ; hoá, đốt 
lửa thiêu cô ngoài đồng để săn bắn. Z1 #/í, dáng cháy hừng 
lên. Ei cự, cùng đều nhau, #Šjj đơn tích, xăn ống tay áo lên 
cho lộ hai cánh tay ra. 3š bzọ, tay không mà bắt thú. Z* công. 
Trang công, 1 nữu, quen. 

Người trong nước răn Cung Thúc Đoạn rằng: Xin ngài chớ 
tập quen việc nầy, e có khi sẽ bị thương, vì Cung Thúc Đoạn 
nhiều tài, lại thích vũ dũng, khiến dân nước Trịnh thương 
yêu đến như thế. 


CHƯƠNG lI 
j + H . _ 11. Thúc vu điền, 
5E % Ñ 12. Thừa thặng hoàng. 
R§ R L- 3% 13. Lưỡng phục thượng tương. 
Rị §# RÉ ?1 14. Lưỡng sam nhạn hàng. 
jt ƒE 15. Thúc tại cẩu, 
+x 7\ ä 16. Hoả liệt eụ đương. 
jx 3® #Ì R: 17. Thúc thiện xạ ký, 
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ZzRÑẽ 18. Hựu lương ngự ký, 


tị # ft Bg 19. Ức khánh khống ký, 
HỊ Kt 3% 8 20. Ức túng tổng ký. 
Dịch nghĩa 


11. Thái Thúc đi săn,, 

19. Đi xe thắng bốn ngựa màu vàng. 

18. Hai con ngựa thắng ở hai bên phía trong là thứ 
ngựa rất tốt. 

14. Hai con ngựa thắng ở hai bên ở phía ngoài (hơi lùi 
sau hai con ngựa thắng ở phía trong) như hình chim nhạn 
sắp hàng mà bay. 

15. Thái Thúc đến nơi ao chầm (chỗ nhiều thú để săn), 

16. Thì khắp nơi đều đốt lửa bừng lên để đuổi thú. 

17. Thái Thúc bắn tên rất tài. 

18. Thái Thúc lại giỏi đánh xe ngựa. 

19. Thái Thúc đánh ngựa chạy đi, hay gò ngựa dừng lại 
(đều y theo ý muốn của mình, nói Thái Thúc có tài điều 
khiển ngựa). 

20. Thái Thúc nhắm rổi buông tên bắn (thì trúng ngay) 
và chạy theo con vật bị bắn hạ (mà luộm thì bao giờ cũng bắt 
được). 


Dịch thơ 
Khi Thúi Thúc đi ra săn bắn. 
Bốn ngựa uùng lưới thẳng ruối dong. 
Tôi thay hơi ngựa chạy trong. 
In như hàng nhạn, nhịn chung hai ngoài. 
Đến ao châm thì ngời dừng ngựa. 
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Đầu cháy lên ngọn lửa khăp nơi. 


Bản cung Thái Thúc rất lời. 


Còn nghề đánh ngựa thì hay 0ô ngần. 


Khi uút chạy hoặc cân dừng hẳn, 


Lúc buông tên hoặc sấn theo môi. 


Chủ điãi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 3# £hăng hoàng, bốn con ngựa 
đều màu vàng. Ïlš phục, hai con ngựa thắng ở trong kề cây 
gọng giữa và dưới cây ách. #š tương, ngựa thắng vào xe. 
Ngựa thuộc thượng hạng thăng vào xe gọi là thượng giá 
(thượng tương), cũng như nói thượng tử vậy.  nhạn hàng, 
chim nhạn sắp hàng bay thành hình chữ À_ nhân, nói hai 
con ngựa thắng hai bên ở ngoài hơi lùi sau hai con ngựa 
thắng hai bên ở trong, thì như hình chim nhạn sắp hàng mà 
bay vậy. lj dương, khởi lên. ï4 ký, fJI ức đều là tiếng ngữ trợ 
từ, tiếng đệm theo câu nói. ## khánh, đánh ngựa chạy đi, Ƒ# 
khống, gò ngựa dừng lại. ft tung, nhắm rồi buông tên mà 


bán. š3 rống,chạy theo mà bắt con vật đã bắn. 


#( TT H 
La T- 
Ñl H§ # Bí 
Bị l# Én 
wW\ # &— 
xi #8 


CHƯƠNG III 


21. Thúc vu điền. 

22. Thừa thăng bảo. 

23. Lưỡng phục tề thủ. 
24. Lưỡng sam như thủ. 
25. Thúc tại tấu, 

26. Hoả liệt cụ phụ. 
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tX § ]§ mg 27. Thúc mã mạn ký, 


đ\ 4m 28. Thúc phát bãn ký. 

Hl fš EH m 99. Ức thích băng ký. 

LẾ —P =>) 30. Ức sướng cung ký. 
Dịch nghĩa 


21. Thái Thúc đi săn, 

22. Đi xe bốn ngựa màu đen lộn trắng. 

28. Hai con ngựa ở trong thì đầu ngang nhau, 

24. Hai con ngựa ở ngoài thì lùi ra sau, trông như 
những ngón tay trong bàn tay của người ta. 

25. Thái Thúc đến nơi ao chẩm, 

26. Thì khắp nơi đều đốt lửa bừng lên để đuổi thú. 

27. Ngựa của Thái Thúc chạy chậm lại. 

28. Thái Thúc bán ít. 

29. Thái Thúc mỡ nắp ống đựng tên, 

30. Và mở túi đựng cung để cất cung vào. 


Dịch thơ 
Khi Thái Thúc ra đi săn bản, 
Bồn ngựa đâu đen trắng sắc lông. 
Ngang đầu hai ngựa chạy trong, 
Như bùn tay uậy, nhìn chung hơi ngoài, 
Đến ao châm thì ngài dừng ngựn, 
Đều cháy lên ngọn lửa khắp nơi. 
Ngựa thì chạy chậm lại rồi. 
Bắn tên cũng ít đến hồi nghỉ săn. 


Nốp ống tên mở phăng rồi đấy. 
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Túi đựng cung mở lấy cất uòo. 
Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ý# bđo, ngựa lông đen có lộn 
lông trắng, nay gọi là ngựa ô thông. ##Fi zê thủ (hai đầu bằng 
nhau), ñ[Êf như thủ (như mấy ngón tay trong bàn tay), hai 
con ngựa thắng ở hai bên phía ngoài thì lùi ra sau như (như 
mấy ngón tay ở) hai bàn tay của người ta. J§ phụ, thịnh 
nhiều. 4# mạn (đọc hoãn), chậm. ÄŸ phát, bắn tên. 2E hãn, ít. 
ER thích, mỏ ra. Rl băng, nắp ống đựng tên. Truyện Xuân thu 
viết k băng. sướng, túi đựng cung, đồng với chữ ÿ§ sưởng 


Nói việc đi sãn sắp đứt mà thung dung gọn gàng rảnh 
tang như thế, cũng là lời mừng cho Thái Thúc không bị 
thương tích. 

Thiên Thái Thúc uu điều có 3 chương, môi chương 10 
côu. 

Lục thị nói rằng: Chương đầu ai mà chép là Thái Thúc 
uu điền là sai lầm, 

Tô thị nói rằng: Hai bài thơ Thúc uu điền (17) và Thái 
Thúc uu điền (78) đều nói là Thúc vụ điền, cho nên thêm chữ 
X thái để phân biệt. Kế không biết lại cho là Cung Thúc 
Đoạn có tên hiệu là Thái Thúc, mà đọc là #hđ¿, rồi lại thêm 
chữ 2 ¿hái vào chương dầu của thiên nầy, quả là lầm. 


BÀI THỨ 79 
CHƯƠNG l 
RA "Thanh nhân.(Trịnh phong 5) 
li À # 1. Thanh nhân tại Bành, 
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šN 2t  # 2. Tứ giới bàng bàng 
—=#—# 3. Nhỉ mâu trùng anh 


lị FE # j4. Hà thượng hỗ ngao tường. 
Dịch nghĩa 

1. Người ấp Thanh ra trấn ngự ở đất Bành trên sông 
Hoàng hà. 

2. Xe bốn ngựa mặc giúp của chủ tướng đà Cao Khác) cứ 
dong ruối mãi không dứt. 

3. Những chùm lông đỏ kết trên hai loại mâu được dựng 
trên xe thấy trùng điệp rất nhiều. 


4. Còn quân lính cứ mãi ngao du rong chơi ở trên bờ 
sông Hoàng Hà. 


Dịch thơ 
Người Thanh ra đất Bành trấn giữ. 


Ngựa bốn con ze cứ ruổi mau. 
Trùng trùng lông đỏ đầu mâu. 
Hoàng Hà, quân lính ngao du khắp bà. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ïŠ Thanh, tên ấp. ïfF.À, Thanh 
nhán, người ở ấp Thanh. 2 Bònh (đọc Phong cho hợp vận), 
tên vùng đất trên sông Hoàng Hà. §WZ† £ứ giới, bốn con ngựa 
mặc giáp. Z2 bằng bằng (đọc bương bương cho hợp vận). 
đáng dong ruổi mãi không thôi. -.3? nhị mâu, hai loại mâu, 
tù mâu và di mâu. # anh (đọc ương cho hợp vận), lấy lông 
nhuộm đỏ mà trang sức cäy mâu. Cây tù mâu đài hai trượng, 
cây di mâu dài hai trượng bốn thước, đều để dựng ở trên xe, 
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thì những chùm lông đỏ thấy trùng diệp. #Jš ngao tường, 
dáng giỡn chơi. 

Trịnh Văn công ghét Cao Khắc, sai Cao Khăc đem bình 
ở ấp Thanh phòng ngự rợ Địch ở trên bờ sông Hoàng Hà, 
phòng ngự ở đây đã lâu mà không dược triệu hồi. Quân lính 
mới tản ra mà trở về, người nước Trịnh làm bài thơ này để 
phô bày việc Ấy ra. 

Nói quân đội đi ra phòng ngự ở đấy đã lâu, không có 
việc gì mà không được trỏ về, chỉ đùa giữn với nhau như thế. 
Theo tình thế áy thì quân đội đó sẽ đến tan vỡ, rồi về sau mới 
thôi. 


CHƯƠNG II 
ï Á #R 5. Thanh nhân tại Tiêu, 
BW ƒt FR fR 6. Tứ giới tiêu tiêu, 
—=#**# 7. Nhị mâu trùng kiều, 


MỊ E #3§ 35 - $. Hà thượng hồ tiêu điêu. 


Dịch nghĩa 

B5. Người ấp Thanh đến phòng ngự ở đất Tiêu, 

6. Xe bốn ngựa mặc giáp chạy đi trông rất dũng vũ. 

7. Chỉ còn lại những cái mẫu ở mũi hai loại mâu dựng 
trên xe, thấy trùng điệp rất nhiều. 

8. Quần lính thì rong chơi tiêu đao ở trên bờ sông Hoàng 
Hà. 

Dịch thơ 


Người Thanh ra đất Tiêu trến thủi. 
Đốn ngựa thì dùng »ũ tay phong, 
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Mấu còn trơ lại trập trùng, 


Hoòng Hà, quân lính mặc lòng tiêu dao. 


Chủ giải của Chu Wqy 


Chương nầy thuộc phú. Ÿ) 7u, cũng là tên vùng đất ở 
trên sông Hoàng hà. ƒ#ff /iêu !iêu, dáng dũng vũ. Z# hiều cái 
mấu ở mũi cây mâu để treo chàm lông nhuộm đỏ. Nay chùm 
lông ấy đã tưa mất hết chỉ còn lại cái mấu ấy mà thôi. 


CHƯƠNG III 


ï# Á # BH — 9. Thanh nhân tại Trục, ` 
EMØt EØR@ 10. Tứ giới đào đào. 

⁄£ l£ ‡H #11. Tả tuyển hữu trừu. 
rhfF## 12. Trung quân tác hảo. 


.Dịch nghĩa 


9. Người ấp Thanh đến phòng ngự ở đất Trục, 

10. Xe bốn ngựa mặc giáp cứ chạy rong chơi thích chí. 

11. (Trên xe) người đánh ngựa ngồi bên trái Ìo quay xe 
trở lại, (còn đũng sĩ) ngồi bền mặt lo rút lưỡi đao ra (chực 
đánh hay đâm). 

12. Tướng quân (Cao Khác) ngồi giữa thì dung sắc vui 
tươi. 


Dịch thơ 
Ra đất Trục, người Thanh trấn thủ. 
Ngựa bốn con thích thú ruổi mau. 


Tö quày ngựa, hữu rút đao, 
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Vưi tươi chủ tướng ngồi uào giữa xe. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. jf Trục (đọc Trụ cho hợp vận), 
cũng là tên đất ở trên sông Hoàng Hà. [#j đào đào (đọc đầu 
đầu }, đáng vui chơi thích chí. 7c fđ, nói người đánh xe ngồi ở 
bên tả trên xe cuảá chủ tướng, cầm cương đánh ngựa. l# 
tuyên, quay trở lại. {4ï hữu, nói người dũng sĩ ngồi ở bên mặt 
trên xe của chủ tướng, cảm binh khí để đánh hay đâm. †tl 
trừu (đọc sứu cho hợp vận), rút lưỡi đao ra. rHấ frung 
quân, nói vị chủ tướng ngồi dưới cái trống lịnh, ở chính giữa 
xe, tức là Cao Khắc tướng quân. #Ÿf ho, nói dung sắc vui 
tươi. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng: Nói quân đội phòng ngự đã 
lâu mà không được gọi về, không có việc gì làm để nương tựa, 
chỉ đùa giỡn làm vui, tất nhiên đấy là tình thế phải tan vũ. 
Không nói là đã tan vỡ mà nói là sắp tan vỡ, thì tình đã sâu 
mà lời lại cao vậy. 

Thiên Thanh nhân có 3 chương, môi chương 4 câu. 

Việc nầy thấy ở truyện Xuân thu. Hồ thị nói rằng: Vua 
là người một mình nắm giữ những bực có danh tiếng được 
yêu chuộng trong một nước, cho sống hay giết đi, ban cho 
hay lấy lại chỉ có một mình định đoạt. Túng sử cái tội trái 
đạo làm tôi của Cao Khắc đã tô rõ, thì cứ án theo đấy mà giết 
đi cũng được lắm. Nếu tội phạm của hắn chưa rõ ràng, thì 
truất chức hắn mà đuổi về cũng được lắm. Còn như thương 
tiếc tài năng của hắn, thì lấy lễ mà chế ngự hắn cũng được 
lắm. Sao lại trao bình quyền uỷ thác cho hắn ra đóng giữ 
ngoài biên cảnh, rồi ngồi để nhìn cảnh quân đội mình tan rã 
mà không đau xót hay sao? 

Sách I nói rằng: Nước Trịnh bỏ rơi quân đội của mình. 

Lời trách ấy sâu xa vậy. 


367 


3ã 2 ñl W8 
#f R & 
# x7 
# ấy T ïÑW 


BÀI THỨ 80 
CHƯƠNG l\ 
Cao cầu. (Trịnh phong 6) 
1. Cao cầu như nhu, 
2. Tuân trực thả hầu. 
3. BI ký chỉ tử, 
4. Xá mệnh bất du. 


Dịch nvh1a 


1. áo da dê của quan đại phu trơn mưới. 
2. Lông thật là xuôi mướt đẹp đẽ. 
3. Vị kia (quan đại phu mặc áo ấy) 


4. Án ở theo số mệnh của mình mà không cải biến tiết 


tháo, thay lòng đổi dạ. 


Dịch thơ 


Áo da dê mướt trơn đang mặc, 


Lông thẳng xuôi, rõ thật đẹp thay! 


Rìa người mặc chiếc áo nầy, 


Ở theo số mệnh chẳng thay đổi lòng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú 8Š cưo cầu, y phục của quan 
đại phu làm bằng da dê con. #HÑỆ. như như (như thấm ướt), 
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trởn mướt ‡§J tuân, tìn thật. jấ trực, xuôi thẳng, ‡£ hầu, đẹp. 
*** ký, tiếng ngữ trợ từ. xá, ởyÑì du, biến. 

Nói áo da trơn mướt, lông xuôi thuận mà đẹp. VỊ kia 
mặc áo ấy, trong cảnh nguy hiểm sống chết biết đặt mình 
theo lẽ phải mà chịu đựng và không cải đoạt biến thay ý chí 
mình. Ấy là lời khen quan đại phu, nhưng không biết chỉ vào 
a1. 


CHƯƠNG II 


Ä 3š Ấ3 đỤ 5. Cao cầu báo sức, 
‡L 8à Ñ 2Ö 6. Khổng vũ hữu lực. 
fqầ K7 7. BỈ ký chi tử, 

‡§ Z ñj lấ 8. Bang chỉ tư trực. 


Dịch n/h?a 


5. Áo đa đê mà viền bằng da beo để trang sức. 
6. Trông rất có uy vũ và sức mạnh. 

7. Vị kia (quan đại phu mặc áo ấy). 

8. Là người giữ đạo chính trực của quốc gia vậy. 


Tịch thơ 


Áo da dê uiên tay da báo, 
Ủy bũ uà mạnh bạo lắm thay! 
Kìa người mặc chiếc áo nẩy, 


Nước nhà giữ mực thẳng ngay công bình. 
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Chú giải của Chu IV 


Chương nầy thuộc phú. Bi sức (trang sức), viền theo ống 
tay áo để trang sức cho đẹp. Theo sách bế ký, vua thì dùng 
nguyên một loại da làm áo, còn bầy tôi thì phải kém hơn, 
dùng nhiều loại đa chen lộn làm áo, cho nên áo da dê của 
quan đại phu lại dùng da beo viền thêm để trang sức. #L 
bhổng, rất. #3 báo, con beo rất uy vũ và mạnh tợn, cho nên 
kẻ mặc áo mà có viền da beo thì phải uy vũ mạnh tợn. Ej fư, 
chủ về. 


CHƯƠNG HI 


m5 9. Cao cầu án bề, 
=#%#&#® 10, Tam anh xán hề. 
tq1.Z 7 11. Bỉ ký chỉ tử, 

3š # 2 12. Bang chỉ ngạn hề. 


.Dịch nghTa 


9. Áo da đê tươi sáng rườm rà, 

10. Ba miêng anh trang sức trên áo da sáng chói. 
11. Vị kía (quan đại phu mặcáoấy) _ 

12. Phải là kẻ sĩ đẹp đẽ đáng kính của quốc gia vậy. 


Dịch thơ 
Áo da dê rườm rò tươi tắn. 
Ba miếng anh trông hẳn sáng thay! 
Kia người mặc chiếc áo nầy, 


Phải là bẻ sĩ anh tài quốc gia. 
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Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. #2 ứn, tươi đẹp rườm rà. --7Zt 
tam anh, ba miếng để trang sức cái áo da, chưa rõ cách thức 
ra sao. $Š# xán, sáng chói. /Z ngạn, tiếng đẹp đế để gọi kẻ sĩ. 
Thiên Cơo cầu có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 81 

CHƯƠNG I 
§*» Tuân đại lộ. (Trịnh phong 7) 
XE®% 1. Tuân đại lộ hề. 
# Z Ý Z :? 9. Sảm chấp tử chi khử (khư) hề. 
#ẹ #à ï 2 3. Vô ngã ố hề. 
% ® # th 4. Bất tảm cố đã. 

Dịch nghĩa 


1. Noi theo con đường cái mà ởi, 

2, Em nắm lấy vạt áo của chàng. 

3. Chàng chớ ghét em, 

4. Chàng chớ vội rời đi (mà đoạn tuyệt với em) vì tình 
“xưa nghĩa cũ. 


Dịch thơ 


Đi theo anh, em noi Qường cói, 

Quyết không buông, nắm lấy uạt anh. 
Chớ nên ghét bỏ em đành. 

Chó rời ởi gấp uì tình nghĩa xưu. 
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Chủ giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú. š# fuên, đi theo, thuận theo. }# 
sởm, nắm. f# khư (đọc khử), vạt áo. 2E tắm, gấp ởi. l4 cố, xưa 
cũ. 

Người đàn bà bị người ta ruồng bỏ. Cho nên lúc chẳng 
bỏ ra đi, nàng liên nắm lấy vạt áo của chồng mà giữ lại, nói 
rằng: Chàng chớ ghét em mà chăng lưu ở lại, vì tình cũ nghĩa 
xưa, chàng chớ nên vội bước ra đi để đoạn tuyệt với em. 

Bài Tổng Ngọc phú có câu: Tuán đại lộ hề, lãm từ hư 
(Đi theo con đường cái, Em nắm lấy vạt áo chàng) cũng là lời 
trai gái lưu luyến nhau. 


CHƯƠNG II 
#*kx#ã® ð. Tuân đại lộ hề. 
#@ #\ Ý Z # 3 6. Sảm chấp tử chỉ thủ hề. 
‡#& 1# Bãi 2: 7. Vô ngã xú hề. 
“ 4 # 5 8. Bất tảm hảo hề. 
Tịch nghĩa 


õ. Nơi theo con đường cái mà đi, 

6. Em nắm lấy tay của chàng. 

7. Chàng chớ vì em xấu xa (hết sắc đẹp) 

8. Mà chớ vội ra đi (đoạn tuyệt với em) vì tình ái tốt đẹp 
của đôi ta. 


Dịch thơ 


Noi đường cái, lần lần em bước. 
Quyết nắm ghì cho được tay anh. 
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Chó uì em xấu bém xinh, 
Tĩnh ta tốt đẹp, chó đành uội ởi. 


Chú giÄ! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. §# (hú hay xú đồng với chữ. 
# xứ là xấu. Muốn chàng chớ vì mình xấu xí, không đẹp mà 
phụ bỏ. #ƒ hảo (đọc bu cho hợp vận), tình ái tốt đẹp. 

Thiên Tuân đại lộ có 2 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 89 


CHƯƠNG I 

xHấ#£ Nữ viết kê minh. 

(Trịnh phong 8). 
#ƒr EI E8  L.Nữ viết kê mỉnh, 
+E*#H 2. Sĩ viết muội đán. 
T8 3. Tử hưng thị dạ, 
B Z£ 1W 4.Minh tỉnh hữu lạn. 
lfÑ M1“ 5. Tương ngao tương tường. 
` 8f£_ 6. Dực phù đữ nhạn. 


Dịch nghĩa 
1. Nàng nói: Gà đã gáy. 
2. Chàng nói: Trời gần sáng rồi. 
3. Thì chàng hãy dậy để xem đêm như thế nào. 
4. Sao mai đã mọc sáng lấp lánh. 
5. Chàng phải ngao du, 
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6. Để bắn chim phù và chim nhạn 


Dịch thơ 
Nòng nói rằng: Trời uừa gò gáy. 
Chàng thì: Gần sáng đấy kia mà. 
Thế chàng nên dậy xem qua, 
Sao mai lấp lánh trời xa bia rồi. 
Chàng ngao du khắp nơi săn bắn, 


Tm chim phù, chim nhạn đem uề. 
Chủ điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. BỆ muội, tối H đứn, sáng. EEEL 
muội đán, trời gần sáng, lúc trời còn tối mờ mờ chưa phân 
biệt được. RE minh tỉnh, sao khải mình, sao mai, gần sáng 
thì mọc ở phương đông. -È đực, chước xạ, lấy tơ sống cột vào 
tên mà bắn. ## phù, loài chim nước, như con vịt màu xanh, 
trên lưng có rần. 

Đây là nhà thơ thuật lại lời của đôi vợ chồng hiển tài 
khuyên răn nhau. Nói rằng nàng bảo: Gà đã gáy, để đánh 
thức chồng dậy. Mà chàng thì bảo: Trời đã gần sáng, thì 
chẳng những là lúc gà gáy mà thôi vậy. Vợ lại nói với chẳng 
rằng: Nếu thế thì chàng có thể dậy được rồi để xem đêm như 
thế nào. Ý của nàng là sao mai đã mọc lên lấp lánh, thì 
chàng phải đi ngao du săn bắn lấy chim phù chim nhạn đem 
về. 


Những lời khuyên răn nhau như thể, thì việc không dần 
dà lưu liên ở chỗ tình riêng với nhau có thể biết được vậy. 
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CHƯƠNG II 

7. Dực ngôn gia (ky) chỉ, 

8. Dữ tử nga (nghị) chỉ. 

9. Nghỉ ngôn ẩm tửu, 

10. Dữ tử giai lỗng (lão). 

11. Cầm sắt tại ngự. 

12. Mặc bất tĩnh hấu (hảo). 
Dịch nghĩa 


7. Chàng bắn tên rất trúng (vào chim phù cbim nhạn 


mà đem về), 


8. Thì em lo những món ăn ngon, thích nghi với nhau 


cho chàng dùng. 


9, Phải cùng uống rượu. 
10. Và hẹn cùng chàng sống với nhau đến già. 
11. Đàn cầm đàn sắt đang hoà điệu để hầu tiệc của 


chúng ta, 


12. Thì yên tịnh và hoà hảo lắm. 


Dịch thơ 


Chàng bắn trúng chim phù chim nhạn, 


Món thích nghỉ em rún nấu ngay. 


Bữa ăn uống rượu cho say, 


Hẹn nhau chung sống đến ngày tóc sương. 


Hầu buổi tiệc dụ dương câm sắt. 
Thì an ouui tương đắc hợp hoà. 
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Chú giải dủa Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. jJ| giz (có thể đọc ky), trúng. 
Sách Sử bý nöi rằng: Lấy cây cung yếu và cây tên có cột dây 
tơ, bắn nhẹ trúng vào thân mình chim phù chím nhạn, là 
đấy. nghỉ (có thể đọc nga), điều hoà những món thích nghĩ 
với nhau. Thiên Nói tốc trong Kinh Lễ nói rằng: Món chim 
nhạn thích hợp với cơm thuộc loại lúa mạch, là đấy. 

Săn bán là việc của chàng, còn lo nấu ăn trong nhà là 
chức vụ của nàng. Cho nên vợ nói với chồng rằng: Đã bắn 
được chim phù chim nhạn đem về, thì em phải vì chàng lo 
điều hoà các món ăn ngon cho thích nghi với nhau, để cùng 
uống rượu vưi về và hoà sống chung với nhau đến già. Lại có 
đàn cầm đàn sắt đang hoà tiệc nữa, thì yên tịnh và hoà hảo 
thay! 

Niềm vui hoà hảo mà không dâm có thể thấy được. 


CHƯƠNG II 


ml? #4zZ 18. Tri tử chỉ lai chỉ 
#È?fẦˆ-2ILRẽZ 14. Tạp bội di tặng chỉ 
4l fZZ§§Z. - 15. Tri tử chỉ thuận chỉ. 
#È ffÊ ĐÁ Fj Z7 16. Tạp bội dĩ vấn chỉ. 
ì Ở Z # Z 17.Tri tử chí háo chỉ, 
#É Đf CÁ #€ x2 — 18. Tạp bội đi báo chỉ. 


Dịch nghĩa 


18. Nếu em biết được những ai mà đến với chàng. 
14. Thì em cới xâu ngọc mà tặng để đẹp lòng chàng. 
15. Nếu em biết được những ai mà chàng thân mến. 
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16. Thì em cởi xâu ngọc mà tặng để đẹp lòng chàng. 
17. Nếu em biết được những ai mà chàng ham thích. 
18. Thì em cởi xâu ngọc mà báo đáp đề đẹp lòng chàng. 


Dịch thơ 


Người bính chùng đến chơi, nếu biêt. 
Xâu ngọc đeo nào tiếc tặng ngay. 
Biết chàng thương mến là di, 

Tặng xâu bội ngọc trao tay túc thời. 
Chàng ưu thích, biết người nào đặng. 


Để báo đên xin tặng ngọc đeo. 


Chú giải của Chu ñy 


Chương nầy thuộc phú. ZEZZ lai chỉ: (đọc lực chỉ ), làm 
cho người cảm mến mà đến, như nói lấy văn nhã và đạo đức 
tu thân khiến người kính mến mà đến với mình. 3# ¿ạp bội, 
ngọc đeo ở bên tả bên hữu. Viên ngọc ngang ở trên gọi ngọc 
hành, phía dưới cột ba sợi dây, lấy ngọc trai mà xâu vào, nửa 
đoạn của sợi dây ở giữa xâu vào một viên ngọc trai to, gọi là 
ngọc vũ ; ở cuối đầu sợi đây ấy treo một viên ngọc mà hai 
đầu đều nhọn, gọi là ngọc xung nha; nửa đoạn cả hai sợi dây 
ở hai bên, mỗi sợi có treo một viên ngọc đài rộng và vuông, 
gọi là ngọc cư ; ở cuối đầu mỗi sợi ấy có treo một viên ngọc 
hình như nửa viên ngọc bích, nhưng hướng vào trong gọi là 
ngọc hoàng, lại lấy hai sợi chuỗi ngọc trai, trên thì cột vào 
hai đầu của viên ngọc hành, dưới thì xâu tréo vào ở viên ngọc 
uũ, vôi dưới nữa thì cột vào hai viên ngọc hoàng, khi đi thì 
ngọc xung như chạm vào ngọc hoàng mà kêu thành tiếng. 

Lữ thị nói rằng: Chẳng phải chỉ có ngọc mà thôi (mới gọi 
là tạp bội), nút áo làm bằng xương voi, đồ đánh lửa, kim để 
may, ống sáo, phàm những đổ vật có thể mang theo trên 
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mình đều gọi là tạp bội. f8 đống, đưa tặng. lÍf thuận, thương 
yêu. [HỊ uấn, tặng biếu. 

Vợ lại nói với chồng rằng: Nếu em biết. được ai là người 
vì kính mến chàng mà đến với chàng, và ai là người mà 
chàng thân ái thì em cối ngay xâu tạp bội mà đưa tặng để 
báo đáp. Vì rằng chẳng những chỉ lo tròn chức vụ trong nhà 
mà thôi, nàng còn muốn chồng nên thần cận người hiển tài, 
kết bạn với người thiện nữa. Nàng chỉ muốn kết chặt lòng 
hân hoan của chàng mà không có luyến tiếc gì những đồ 
trang sức của nàng. 

Thiên Nữ uiết bê mình có 3 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 8a. 


CHƯƠNG | 

3 # R Hữu nữ đồng xa. 

(Trịnh phong 9). 
® #x Rị# 1. Hữu nữ đồng xa, 
8 ‡ì Z4 #C 2, Nhan như thuấn hoa. 
Wữ EM f -—- 3. Tương ngao tương tường, 
fÑ ki3## 4. Bội ngọc quỳnh cư. 
% 6% — 5.Bỉmỹ Mạnh Khương, 
#%& Hồ  6.Tuân mỹ thả đô. 


Dịch nghĩa 


1. Có người con gái ngồi chung xe với mình, 
2. Dung nhan đẹp đẽ như hoa cây thuấn. 

3. Sắp sửa đi ngao du, 

4. Thì nàng đeo ngọc cư. 
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5. Nàng Mạnh Khương đẹp đề kia. 
6. Thật là đẹp đế lại nhàn nhã. 


Dịch (thơ 


Ngôi xe cô gái đi chưng. 

Nhự hoa cây thuấn sắc dùng mịn màng. 
Ngao du rdo bước dịu dàng, 

(Quỳnh cư xâu ngọc đã mơng 0uòo người. 
Mạnh Khương đẹp đề kia ôi! 

Lụt thêm nhàn nhã đẹp tươi thật lò. 


Chú điải của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú. Z thuấn, cây mộc cẩn, thân cây 
như cây lý, hoa thì sớm nở chiều tàn. j Mạnh, tên tự. 
Khương, họ Khương. ŸfJ tuân, tìn, thật. Äf đô, nhàn nhã. 
Bài nầy. Nói người con gái ngôi chung một xe với mình 
đẹp đẽ như thế. Rêi lại khen mà than rằng: Nàng Mạnh 
Khương đẹp đẽ kia, quả thật đẹp đẽ và lại nhàn nhã nữa. 


CHƯƠNG II 
Tí # Rl†ï 7. Hữu nữ đồng hành, 
ð ím 3 Ä 8. Nhan như thuấn anh. 
18 # I§ 3⁄1 9. Tương ngao tương tường, 
ÿñ# % T8 jế 10. Bội ngọc thương thương 
#3 11. Bỉ mỹ Mạnh Khương. 
fề H ®m 12. Đức âm bất vong. 
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Dịch nghĩa 


7. Có người con gái đi chung với mình 

8. Dung nhan đẹp như hoa cây thuấn. 

9. Sáp sửa di ngao du. 

10, (mì nàng đeo xâu ngọc) tiếng ngọc khua nhau nghe 
xoang xoảng. 

11. Nàng Mạnh Khương can đẽ kìa. S 

12. Lời đức hạnh của nàng, mình không thể nào quên 
được. 

Dịch thơ 


Có cô con gói cùng ởi. 

Như hoa cây thuấn khác gì dung quang. 
Ngao dụ ráo bước dịu dòng, 

Ngọc khua xoang xoang nhẹ nhàng nghe bêu. 
Mạnh Khương đẹp đẽ xiết bao! 

Lời nàng đức hạnh ta nào lại quên. 


Chú giải của 2hu Hy 

Chương nây thuộc phú. 3 anh, bông hoa. JÑj†t` thương 
thương tiếng ngọc khua nhau khi bước đi nghe thương 
thương. ‡# đức âm bất uong, lời nói của nàng rất có đức 
hạnh không thể quên được. Nói nàng là người hiển tài. 

Thiên Hữu nữ đông xa có 2 chương, môi chương 6 câu. 

BÀI THỨ 84 
CHƯƠNG I! 


¡h 8 ‡# & Sơn hữu nhù tô. 
(Trịnh phong 10). 
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Lù 8 ‡# # 
Rl Ñ ñữ 
^ 3 7? # 
73J#EH 


1. Sơn hữu phù tô, 

2. Thấp hữu hà phô (hoa). 
3. Bất kiến tử đô 

4. Nãi kiến cuồng thư. 


Dịch nghĩa 


1. Trên núi có cây phù tô, 

2. Dưới thấp có hoa sen. 

3. Không thấy người đẹp trai tử tế, 
4. Lại chỉ thấy anh khùng nầy. 


Dịch thơ 


Phù tô mọc Ö núi cao, 


Hoa sen dưới thấp dưới ao mọc cùng. 


Gặp người trai đẹp thì không. 


Nòo ngờ gặp đứa cuồng ngông như chàng. 


khùng nầy thôi!. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. ‡k#f. phù tô, cây phù tô, thứ 
cây nhỏ. fãƒ#4# hà hoa (đọc phô cho hợp vận), hoa cây phù cừ, 
hoa sen. ##f ứở đô, người con trai đẹp đẽ tử tế. XE cuồng, 
người khùng. ñ ¿hư, tiếng ngữ từ, tiếng đệm vào câu văn. 

Người con gái nói giỡn với người của nàng đang tư tình 
rằng: Trên núi thì có cây phù tô, dưới thấp thì có hoa sen. 
Nay sao chăng gặp người đẹp trai tử tế, mà chỉ thấy anh 


đãi 


CHƯƠNG lI 


LH ® ‡ã #4 5. Sơn hữu kiều tùng, 
M ñ lề 6. Thấp hữu du long. 
^“R## 7. Bất kiến tử sung, 
75 l # 8. Nãi kiến giảo đồng. 


Dịch nghĩa 


B5. Trên núi có cây tùng trụi cành lá. 

6. Dưới thấp có cô long mọc lan ra khắp nơi. 
7. Không gặp người đẹp trai tử tế. 

8. Lại chỉ thấy thằng con nít gian xảo nầy. 


Dịch thơ 


Nói cao có mọc cây tùng. 
Những nơi dưới thấp cô long lan đây. 
Không hề gặp bẻ đẹp trơi, 


Gặp nhằm thằng bé giỏi tời xảo gian. 


Chủ giải của Chu Wy 


Chương nầy thuộc hứng. ‡Š biểu, cây đứng thắng lên mà 
không cành, cũng viết. 3# dư, cành lá phóng túng mọc lan ra. 
RR /ong, thứ có đỏ, hồng thảo, có một tên là mã lục, lá to mà 
màu trắng, mọc trong ao đầm, cao hơn một trượng. “7E fỨ 
sung như -ˆðB tử đó, người con trai đẹp đẽ tứ tế, {4 giáo 
đồng, đứa con nít giảo hoạt xáo trá. 

Thiên Sơn hữu phù tô có 2 chương, mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 85 


CHƯƠNG lI 
#§ # Thác hề, (Trịnh phong ID). 
# 2 ã 3 1. Thác hề! Thác hết 
Í£ỀW# 2. Phong kỳ xuy như. 
„344$ 3. Thúc hết Bá hết 
{4 tãam# 4.Xướng đư hoạ nhữ., 


Tịch nđh1a 
1. Cây khô sắp rơi rụng ôi! 
2. Gió sẽ thối ngươi (thì người sẽ rớt). 
3. Chàng Thúc bá ôi! 
4. Hệ chàng khởi xướng với em. thì em sẽ đáp hoạ lại 
chàng. 
Dịch thơ 
Cây khô hơi! Cây khô kia hơi! 
Gió từng luông sẽ thổi uào ngươi 
Nây chàng Thúc bá kia ôi! 
Hễ chàng khởi xướng, em thời họa theo. 
Chú điỗi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. #š £hớc, cây khô sắp rơi rụng 
xuống. #4 nhữ (ở câu 2), ngươi, mầy, chỉ cây khô sắp rơi rụng 
mà nói. jÑfÍI Thúc Bá, tên tự của người con trai. †* dư, tôi, 
tiếng người con gái tự xưng. # nhữ (ð cầu 4), anh, chỉ chàng 
Thúc Bá ấy. 
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Đây là lời nói của người con gái đùa giỡn. Nói cây khô 
sắp rơi rụng kia ôi! Cây khô sắp rơi rụng kía ôi! Gió sẽ thổi 
ngươi (thì ngươi sẽ rớt). Chàng Thúc bá ôi! Hễ chàng khởi 
xướng với em, thì em sẽ đáp hoạ lại chàng. 


CHƯƠNG ii 


#4 2 8© 5. Thác hết Thác hết 

B\ +  # 6. Phong kỳ phiêu nhữ. 
mw21H®S  7.Thúc hểt Bá hết 

{ P®#zxz 8.Xướng dư, yêu nhữ. 


Dịch nưgh1a 


5. Cây khô sắp vơi rụng kia ôi! 

6. Gió sẽ thối ngươi (thì ngươi sẽ rót). 

7. Chàng Thúc bá ôn! 

8. Hễ chàng khởi xướng với em, thì em tán thành với 
chàng. 


Dịch thơ 

-Cây bhô hởi! Cây khô sắp rụng 

Gió từng luồng thối đúng uào ngươi. 
Này chàng ThúcBbd kia ôi 
Hễ chàng khởi xuống, thì tôi tán thành. 

Chú giải của Chu HV 
Chương nầy thuộc hứng. Zš phiêu, thổi. 5 yêu, thành. 
Thiên Thác hê có 2 chương, môi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 86 


CHƯƠNG | 
# Giáo đồng. (Trịnh phong 12). 
Xã 2 1. Bỉ giảo đồng hề! 
®##®ñ®9 2. Bất dữ ngã ngôn hể! 
Kế # Z W 3. Duy tử chỉ cố. 


# # * É6 ® # 4. Sử ngã bất năng xuyên (xan) hết! 
Dịch nghĩa 


1. Thằng bé gian xảo kia ôi! 

2. Đã đoạn tuyệt với ta, chẳng thèm nói chuyện với 9a. 
3. Duyên cớ chàng đã bỏ rơi ta 

4. Khiến ta buồn khổ mà không ăn cơm. 


Tịch thơ 

Kìu chàng bé bỏng gian nøoa, 

Chẳng thèm trò chuyện cùng ta nữa rồi, 

Việc chàng đánh dạ bỏ rơi. 

Xui ta buồn khổ đứng ngôi biếng ăn 

Chú giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú. Đây cũng là lời người con gái 

nói giõn với người tình răng: Người ưa thích ta thì đông lắm. 
Tuy chàng đoạn tuyệt với ta, nhưng chưa đến nỗi khiến ta 
buồn khổ mà không ăn cơm đâu. 
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CHƯƠNG lÌ 


ft #4 Mr 2 5. Bỉ giáo đồng hết! 
® # ft 6. Bất dữ ngã thực hề! 
R # ⁄ tú 7, Duy tử chỉ cố, 


fŒ # “ RE R 2Ã 8. Sử ngã bất năng tức hể! 


Dịch nghĩa 

5. Thằng bé gian xảo kia ôi! 

6. Đã đoạn tuyệt với ta, chăng thèm ăn chung với ta. 

7. Duyên cớ chàng đã bỏ rơi ta 

8. Khiến ta buồn khổ mà không yên. 

(Đây là lời đùa giỡn không có thật của nàng nói mỉa mai 
với người tình. Sự thật tuy-bị bỏ rơi. nàng không hề buồn khổ 
mà không yên, vì nàng còn lắm chàng trai khác mê thích 
nàng). 

Dịch thơ 
Kìa chàng bé bóng điêu gian 
Với ta lại chẳng cùng ăn nữa rồi. 
Việc chàng đành dạ bỏ rơi 


Khiến ta buôn khổ bồi hồi chẳng yên? 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. R £ức, yên. 
Thiên Giảo đồng có 2 chương, mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 87 


1 Khiên thưởng(Trịnh phong 13). 
+ K  # 1. Tử huệ tư ngã, 
3% 3 Èb 3š 2. Khiên thường thiệp Trăn. 
##e® 3. Tử bất ngã tư, 
S #4 ÑU A. 4. Khỉ vô tha nhân? 


1#t #x 1# tt H 5. Cuồng đồng chỉ cuồng đã thưt 


Dịch nghĩa 


1. Chàng mà thương yêu nghĩ nhó đến em, 

2. Thì em sẽ xăn quần lội qua sông Trăn để theo chàng. 

3. Chàng mà không nghĩ nhớ đến em, 

4. Thì há lại chẳng có người khác (để em đi theo hay 
sao)? 

B. Chàng bé bỏng cuồng ngông nây thật là điên khùng 
vậy (không biết lẽ ấy hay sao?). 


Dịch thơ 

Chàng còn tưởng đến em đây. 

Sông Trăn quần uén lội ngay theo cùng. 

Nếu chàng chẳng nhớ chẳng trông, 

km theo bẻ khác, hú không còn người? 

Chàng điên bé bông khùng di! 

Chú giải cửa Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. £ã hưuệ. thương yêu. ÿš Trăn, tên 

con sông ở nước Trịnh. 3T. cuồng đông, như cuồng thả giáo 
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đồng, đứa con nít ngông cuồng mà lại gian giảo. EÏj hư, tiếng 


ngư từ. 


Người con gái nói với người tình ràng: Chàng thương yêu 
mà nghĩ nhớ đến em, thì em sẽ xăn quần lội qua sông Trăn 
để theo chàng. Nếu chàng không nghĩ nhớ đến em, thì há lại 
không có người khác để đi theo, mà chỉ hẳn là theo chàng mà 
thôi hay sao šFif£ZtHIEH. cuồng đồng chỉ cuồng dã thư, 
chàng bé bỏng cuồng ngông nầy thật là khùng điên vậy, cũng 
là lời của nàng đùa nghịch với người tình. 


7 l4 R #t 
3 < 1 ŸR 
# + #8 
8 4® tu + 


##f#z3#*1UỦ H 


CHƯƠNG II 

6. Tứ huệ tư ngã, 

7. Khiên thường thiệp VI. 

8. Tử hất ngã tư, 

9. Khi vô tha sĩ ? 

10.Cuồng đồng chỉ cuồng dã thư. 


Dịch nghĩa 


6. Chẳng mà thương yêu nghĩ nhớ đến em, 

7. Thì em sẽ xắn quần lội qua sông Vĩ để đi theo chàng. 
8. Chàng mà không nghĩ nhớ đến em, 

9. Thì há lại chẳng có người khác (để em đi theo hay 


sao)? 


10. Chàng bé bỏng cuồng ngông nầy thật là điên khùng 


vậy. 


Dịch thơ 


Chàng còn tưởng nhó đến ta, 


Vén quần, sông Vĩ nguyện qua theo cùng. 
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Nếu chàng chẳng nhớ chẳng trông. 
To theo kẻ bhúc, há không còn người? 
Chàng điên bé bỏng bhùng ơi! 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc 0hú; ỳB Vĩ, cũng là tên một con sông ở 


nước Trịnh. -E sĩ, tiếng gọi người con trai chưa có vợ. 
Thiên Khiên thường có 2 chương, mỗi chương ð côu. 


BÀI THỨ 88 
CHƯƠNG Ì 
=S Phong. (Trịnh phong 14) 
+#x~®® 1. Tử chi phong hề! 
ta ® # 8 2 9. Sĩ ngã hồ hồng (hạng) hề! 
tạ 7Ý T* 3 2 3. Hối dư bất tống hề! 
Dịch nghĩa 


1. Chàng trai đầy đặn đẹp đẽ 

2. Đến chờ em ở ngoài ngõ. (Nhưng lúc ấy em có tình ý 
với người khác, em chẳng chịu đi theo). 

3. Cho nên bây giờ em hối hận đã chẳng đi theo đưa tiễn 


người ấy. 
Dịnh thơ 
Chàng trai đẹp đề xinh xinh, 
Đợi em ngoài ngõ một mình xốn xang. 


Hận lòng em chẳng tiễn chàng. 
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Chủ giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.#- phong, phong mãn, đần đặn 
đẹp tốt. ‡§ hạng (đọc hồng cho hợp vận). ở phía ngoài cửa. 
Người con trai được người đàn bà hẹn hồ đã đến đợi ở 
ngoài cửa, mà người đàn bà lại có tình ý khác, cháng chịu đi 
theo. Thế rồi nàng lại hối hận, mới làm bài thơ nầy. 


CHƯƠNG li 


ft ¿R82 4. Tử chỉ xương hề! 
tà 8 # # 2 5. Sĩ ngã hồ đường hế! 
T§ T7 +2 đã 6. Hối dư bất tương hề! 


Dịch nghĩa 
4. Chàng trai đây đặn cường tráng 
5. Đến chờ em ở trên nhà. (Nhưng em lúc ấy có tình ý với 
người khác, chăng chịu đi theo). 
6. Cho nên bây giờ em hối hận đã chăng đi theo đưa tiễn 
người ấy. 
Dịch thơ 
Một chàng cường tráng đẹp trai, 
Chờ em nhà chính đợi hoài uống công. 
Chẳng đưa chàng, hãi hận lòng. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy, thuộc phú. xương, dáng thịnh tráng 
mạnh mề đầy đặn. jŠ ương, tống đưa. 


GHƯƠNG III 


4 #4 5 CC 7.Ý cảm khuýnh y, 

ấu % 8. Thường cẩm khuýnh thường 
j\ 91H 9.Thúc hể bá hết 

3 # #dÍT- 10.Giá dư dữ hành. 


Dịch nghĩa 

7. lìm mặc áo gấm có lớp áo đơn (phủ ở ngoài]). 

8. Em mặc quần gấm có lớp quần đơn (phủ ở ngoài). 

9. Chàng Thúc bá ôi! 
10. (Đã phục sức đây đủ như thế nầy, em mơ ước) chàng 

hãy thăng xe rước em đi, 
Dịch thơ 

Áo thì áo gấm áo trơn, 
Quần thì quần gấm quần đơn rỡ ràng 
Ước gì Thúc bá uội sang, 


Thắng xe đến rước cùng chàng em ởi. 


Chú giẫi của Chy Hy 


Chương nảy thuộc phú. $& &huyýnh, áo đơn.RHA Thúc Bá 
, là tên tự của người. 

Người đàn bà đã hối hận trước kia chẳng đi theo đưa 
tiễn mà mất chàng ấy, cho nên nói rằng: Em phục sức đã đây 
đủ, há lại không có xe để rước em cùng đi hay sao? 


gđ591 


% ÑH 16 se 
4 #ñ ⁄ £& 
đt 9 {R® 
W Ÿ £H 


CHUƯUƠNG IV 
11.Thường cầm khuýnh thường. 
12. Ý cẩm khuýnh y. 
13. Thúc hề bá hết 
14. Giá dư đữ quy. 


Dịch nghĩa 


11. Em mặc quần gấm có lớp quần đơn (phủ ở ngoài) 

12. Em mặc áo gấm có lớp áo đơn (phủ ở ngoài). 

18. Chàng Thúc bá ôi 

14. (Đã phục sức đầy đủ như thế nầy, em mơ ước) chàng 
hãy thắng xe rước em cùng về. 


Dịch thơ 


Quần thì quần gốm quần đơn, 


Áo thì áo gốm. áo trdn đàng hoàng. 
Xe đâu Thúc bá đem sang. 
Rước em về ở cùng chàng từ đây. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. EÏ quy, người phụ nữ đi lấy 


chẳng gọi là quy. 


Thiên Phong có 4 chương, 2 chương 3 câu 0uờ 2 chương 4 


câu. 
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BÀI THỨ 89 
CHƯƠNG l 


§ x Đông môn chỉ thiện. 
(Trịnh phong lỗ) 


1. Đông môn chi thiện. 


fix # 

di RỂ ức lR 2. Như lư tại phần. 

#t %S RỊ W8 3. Kỳ thất tắc nhĩ. 
—gKAmx# 4. Kỳ nhân thậm viễn. 


Dịch nghĩa 


1. Chỗ đất phẳng để cúng tế ở bên cửa đông 
9. Øó rau như lư ở trên bờ đốc. 

3. Nhà của chàng thì gần, 

4. Mà chàng thì xa xôi không thấy. 


Dịch thơ 
Cửa đông đất dọn phẳng phu, 
Cơ lư bờ dốc lên nhiêu khắp nơi. 
Nhà chàng gần đấy kia rồi. 
Người chàng bằng bặc xa uời mỏi trông. 


Chú giải dủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 7§Ƒl đồng môn, cửa thành phía 
đông.Hã thiện, chỗ đất đọn bằng phẳng để cúng tế. JñfÑŠ như 
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Ï⁄, eÒ mao sưu, có một tên nữa là cổ thiến. có thể dùng để 
nhuộm màu đỏ. ƒ phản (đọc phiến cho hợp vẫn), bờ dốc. 

Bên cửa thành có miếng đất phẳng để cúng tế, phía 
ngoài miếng đất phẳng ấy có cái bờ đốc, trên bờ đốc có có như 
lư, nàng nhớ chỗ ở của người thông gian với nàng ở đấy.i 
Àšã thất nhĩ nhân viễn, nhà thì gần mà người thì xa. Đó là 
lời của nàng trông nhớ chàng mà chưa được gặp. 


CHƯƠNG ÍI 
g£FlZ# ð. Đông môn chỉ lật, 
7 % % 6. hữu tiên gia thất. 
s“T®SmR 7. Khỉ bất nhĩ tư? 
T# “ #8 RI 8. Tử bất ngã tức. 

Dịch nghĩa 


5. Cửa đông có cây lật, 

6. Có nhà thành hàng thành dãy. 

7. Em há lại không nhớ tưởng đến chàng? 
8. Mà chàng chẳng đến với em. 


Dịch thơ 
Cửa đông cây lật rườm rò, 
Tưới thì có những dãy nhà chen nhau. 
Há em chẳng nhớ chàng sao? 
Mà chùng lại chồng fq† Uuào sang em. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. ÿŠ tiến, dáng có hàng có dãy. 
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Ở bên cửa thành có cây lật. dưới cây lật có nhà thành 
hàng thành dãy. Nàng cũng nhớ chỗ ở của chàng. BỊ. (ức, 
đến. 

Thiên Đông môn chỉ thiện có 2 chương môi chương 4 
câu. 


BÀI THỨ 90 
CHƯƠNG |I 


RẦ RÑ Phong vũ (Trịnh phong 16) 
EÀ RE. 1. Phong vũ thê thê 
# FR HỆ lý 2. Kê minh giê giê (giai giai). 
KH 5# 2# 3.KRý kiến quân tử, 
=jM *E# 4. Vân hồ bất di? 


Dịch ngh1a 
1. Mưa gió tối tăm lạnh )lẽo (thuận tiện cho những cuộc 
hẹn hò). 

2. Gà gáy ó o. 
3. Khi đã gặp chàng rồi, 
4. Nói rằng làm sao mà chăng an vui được? 

Dịch thơ 
Tốt tăm lạnh lẽo gió mưa, 
Ó o gà gáy tiếng uừa uọng sang. 
Khi em đã gặp được chàng. 


Rằng lòng sao chẳng nhẹ nhàng yên 0ui? 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.j#ÿ# (52 thê, khi lạnh lão 
giai giai (đọc giê giê cho hợp vận), tiếng gà gáy.JRNj phong 
bữ, gió mưa mù mịt tối tăm, vì đó là lúc đâm bôn.‡3ˆ# guân 
tử, chỉ người con trai mà nàng hẹn ước.8š ở ¿, bằng lặng yên 
Vu]. 

Người con gái nói: Đương lúc mà gặp được người nàng 
hẹn ước thì lòng nàng vui lên. 


CHƯƠNG II 


lR RN Ÿ§ lR ð. Phong vũ tiêu tiêu. 
St "B8 6. Kê minh giao giao. 
8 --ing 7. Ký kiến quân tử, 
=1 # 8. Vân hồ bất sưu? 
Dịch nghĩa 

5. Gió mưa ào ào, 

6. Gà gáy ó o. 

7. Khi đã gặp chàng rồi, 


8. Nói rằng làm sao mà chẳng lành khỏi được (chứng 
bịnh tương tư)? 


Dịch thơ 
Gió mưa tăm tối ào òo, 
Ó o gò gáy xôn xao rộn rùng. 
Khi em đã gặp được chàng, 
Sơo không khỏi chứng tơ màng tương tư? 
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Chú giâi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.X#ÿ# tiêu tiêu. tiếng gió mưa nghe 
ào ào. Iitƒ giao giớo (đọc: kiêu kiêu cho hợp vận), như giê giê 
là tiếng gà gáy ó o. R sưu (đọc liêu cho hợp vận), lành bịnh. 
Nói nhớ trông chồng chất mà thành bịnh, đến khi Ấy gặp 
chàng thì khỏi ngay. 


CHƯƠNG II!I 
ñ, Rã 1n #8 9. Phong vũ như hí (hối), 
#£#q ^E 10. Kê minh bất đi. 
3ã 8# 11. Ký kiến quân tử, 
=1 ® 12. Vân hồ bất hỉ? 


Dịch nghĩa 


9. Gió mưa tối tăm, 

10, Gà gáy không thôi. 

11. Khi đã gặp chàng rồi, 

12. Nói rằng làm sao chẳng vui tươi được? 


Tịch thơ 

Gió mưa mù mịt tối tăm. 
Tiếng gò chẳng dứt gáy rầm nghe uang. 
Khi em đã gặp được chùng, 
Rằng sao mà chẳng rộn ràng 0u! tươi? 

Chú giÃi của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phúMỹ bói (đọc hý cho hợp vận), tối 

tăm. LÍ đ7, đứt. 
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Thiên Phong uũ có 3 chương, mỗi chương 4 côu. 


BÀI THỨ 91 
CHƯƠNG lI 
Bượn: Tử khâm. (Trịnh phong 17). 
#aãf® 1. Thanh thanh tử khâm, 
!x #  ù 2. Du du ngã tâm. 
Ất f T ft 3. Túng ngã bất vãng, 


+“ ÑHW  4.Tử ninh bất tự âm? 


Dịch nghĩa 


1. Bâu áo của chàng thuần một mầu xanh (nhớ chàng, 
em nhớ cả sắc phục của chàng). 

2. Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác. 

3. Nếu em không đến với chàng. 

4. Chàng sao lại không có lời viếng thăm em? 


Dịch thơ 
Áo chàng bâu uải xanh xanh, 
Nhó chàng em lại nghĩ quanh xe vời, 
Vì bằng em chẳng đến chơi, 


Sao chàng chồng gởi uài lời uiếng thăm? 


Chú giả! của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.#ïj thanh thanh, thuần một 
màu xanh. Khi còn đủ cha mẹ thì mặc áo thuần một màu 
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xanh. -* f, nam tử, người con tral.‡$ khớm, cái cổ áo, cái 
bâu áo. Ít du du, lo nghĩ xa xôi. ƒÈ ngõ, tôi. tiếng người 
con gái tự xưng. £/ âm, tiếp tục lời hỏi thăm. 


CHƯƠNG II 
lH Ý ÍẦ ð. Thanh thanh tử bội. 
1£ 1 fØ sù 6. Du du ngã tâm. 
# f ^ 7. Túng ngã bất vãng, 
f##®#* 8. Tử ninh bất lai? 
Dịch nghĩa 


. Dây đeo ngọc của chàng xanh xanh, 
. Lòng em nhớ nghĩ xa xôi man mác. 
. Nếu em không đến với chàng. 

. Chàng sao lại không đến với em? 


@œ ~1 Ø ©i 


Dịch thơ 


Xanh xanh tua ngọc của chàng, 
Nhớ ai em nghĩ xốn xang xa uồi. 
Vì bằng em chẳng đến chơi, 


Sao chàng lại chẳng đến nơi em chờ? 


Chú giải của Chu Hy 


=z đx 


Chương nầy thuộc phú.Tfƒi thanh thanh, màu xanh, dây 
tua xanh để đeo ngọc. fÑ bôi (đọc bí cho hợp vận), ngọc đeo 
bên mình. 
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CHƯƠNG II 


9k © XS 9. Khiêu hề thoát hề. 

4E t BÑ 2 10. Tại thành khuyết hề.- 

—H#ñ#ä 11. Nhất nhật bất kiến, 

#i=H 2 12. Như tam nguyệt hẻ. 
Dịch nghĩa 

9. Em nhẹ nhàng và phóng túng nhảy lên 

10. Lầu trên thành (để trông về phía chàng). 


11. Một. ngày mà không thấy chàng 
12. Đằng đãng như ba tháng vậy. 


Tịch thơ 
Nhẹ nhàng em nháy lên nhanh, 
Đúng trông trên cửa lầu thành uót cao. 
Một ngày mà chẳng thấy nhau, 
Lâu như ba tháng, khúc nào chàng ôi! 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.ÿk khiêu, đáng nhảy nhẹ nhàng. 
3š thoát (đọc thuyết cho hợp vận), phóng tứ. 
Thiên Tử khâm có 3 chương mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 92 


CHƯƠNG I 
3x 7 Dương chí thuỷ 
(Trịnh phong 18) 
‡# z+ 1. Dương chỉ thuỷ, 
34 3 2. Bất lưu thúc sở. 
#& R nh % 3. Chung tiến huynh đệ, 
Ấ + ER # 4. Duy dư dữ nhữ, 
it{ÍE ÀxZZ 5. Vô tín nhãn chỉ ngôn. 
ÀX#%xz 6. Nhân thực cuống nhữ. 
Dịch nghĩa 


1. Dòng nước chảy lững lờ, 

2. Không cuốn trôi bó gỗ. 

3. Rốt cuộc anh em hai bên đều ít. 

4. Chỉ có em và chàng. 

5. Chàng đừng có tin lời người ta. 

6. Người ta thật là dối gạt chàng đấy. 


Dịch thơ 


Dòng sông nước chảy lừng lờ, 
Vẫn còn bó gỗ sờ sờ chẳng trôi. 
Anh em hai phía ít oi. 


Em uàè chàng chịu lẻ loi chốn nây. 
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Chàng đừng tin 0ột lời ai, 
Người ta rõ thật chỉ hay gọt chùng. 
Chú điÃI của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.D3Š hưynh đệ, anh em, tiếng gọi 
hai bên chồng và vợ. Kinh lễ nói: Bá? đắc tự u¡ huynh đệ 
(Chu lễ, thiên Đại tư đô) là đấy. 

“ dư #z nhữ, em và chàng, tiếng con trai con gái gọi 
nhau. À_ nhân, người khác, người lạ.Šf cuống, nói gạt. Trai 
gái khuyên nhau rằng: Dòng nước chảy chậm chạp lững lờ 
(xem thiên Dương chỉ thuỷ ), bài thứ 68, Vương phong 4) 
không cuốn trôi được bó gễ. Rốt cuộc anh em đôi bên đều ít, 
chỉ có em và chàng, há lại lấy lời ly gián của người khác mà 
nghì ky hay sao? Lời của người Ấy chi riêng dối gạt anh mà 
thôi. 


CHƯƠNG II 
Đtx #* 7. Dương chỉ thuỷ, 
F Xt % #ï 8. Bất lưu thúc tân. 
& ý lú 9. Chung tiển huynh đệ. 
KP — 10. Duy dư nhị nhân. 
#t†8 Á Z ä 11. Vô tin nhân chỉ ngôn. 
L#2®& 12. Nhân thực bất tin. 
Dịch nghĩa 


7. Dòng nước chảy lững lờ, 
8. Không cuốn trôi bó củi. 
9. Rốt cuộc anh em hai bên đều ít. 
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10. Chi có hai chúng ta mà thôi. 
11. Chàng chớ tìn lời người ta. 
19. Người ta thật là không đáng tím. 


Dịch thơ 
Lựng lờ nước chủy đầy sông, 
Trở trở bó củi bên dòng chẳng trôi. 
Anh em bai phía ít người. 
Bơ uở hai đứa mà thôi đây mà. 
Chùng đừng tin uội người ta. 
Đời này người rõ thật là khó tin. 

Chủ giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. : 
Thiên Dương chỉ thuy có 2 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 93 
CHƯƠNG ÏÌ 

th#x#fï Xuất kỳ đông môn. 

(Trinh phong 19) 
tHr*£&§f5ñ 1. Xuất kỳ đông môn, 
3#? 2. Hữu nữ như vân. 
S# HIỊ #1 3. Tuy tắc như vân, 
BE #® R # 4. Phi ngã tư tồn. 
Xã & 8 nh ð. Cao y kỳ cân. 
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Su § 6. Liêu lạc ngã vân. 


Dịch nghĩa 

1. Ra khỏi cửa đông, 

2. Có những cô gái đẹp lại nhiều. 

3. Tuy là đẹp lại nhiều, 

4. Nhưng chẳng phải là tình ý của ta mơ tưởng đến. 

5. (Người vợ nghèo khó của ta), tuy với áo trắng khăn 
xanh, 

6. Nhưng cũng làm cho ta vui thích. 


Dịch thơ 

Bước ra oừa khỏi của đông, 

Lắm cô thiếu nữ sắc dung mặn mà. 
Tuy nhiêu đẹp đẽ thướt tha. 

Chẳng hệ luu luyến lòng ta chút tình. 
Vợ ta áo trắng khăn xanh. 


Làm ta 0ui thích riêng mình yêu đương. 


Chú điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú./[lfŠ như vân, như mây, đẹp lại 
nhiều. ## cđo, sắc trắng. #š kỳ, màu xanh xanh trắng trắng. 
#4<‡#Ill cdo y kỳ cân, y phục quê mùa của phụ nữ nghèo. 
Người nầy tự nhận xét vợ nhà. oán đồng như.Z oán là 
tiếng ngũ từ. | 

Người ta thấy những cô gái mà làm bài thơ nầy cho là 
những cô gái ấy tuy đẹp lại nhiều, nhưng mà tình ý của 
mình không có mơ tưởng gì đến, chẳng như vợ của mình ở 
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nhà tuy nghèo khó lại quê mùa nhưng cũng đủ để cho mình 
vui thích. 

Lúc ấy trai gái vuì đùa đã lan tràn, nhưng trong khoảng 
đó lại có người như thế, cũng có thể gọi là biết giữ mình 
trong sạch mà không bị thói tục biến đổi. Cơi đó thì câu nói: 
Lòng biết thẹn, biết xấu, ai cũng có, há lại không tin như thế 
hay sao? 


CHƯƠNG lI 
HE R R 7. Xuất kỳ ân đồ, 
3 +xf % 8. Hữu nữ như đồ. 
BÉ BỊ ñl 2š 9. Tuy tắc như đồ, 
EEf RE H 10. Phỉ ngã tư thư. 
#q < ÚU 11. Cảo y như lư, 
BỤ nƑ 9ã #ä 12. Liên khả dữ ngu. 
Dịch nghĩa 


7. Ra khỏi cửa đài trên thành cong, 

8. Có những cô gái đẹp như hoa đồ (hoa tranh). 

9. Tuy là đẹp như hoa đề. 

10. Nhưng chẳng phải là lòng ta mơ tưởng đến. 

11. (Người vợ nghèo khó của ta, tuy với áo trắng áo đỏ, 
12. Nhưng vẫn có thể làm cho ta vui thích. 


Dịch thơ 
Cửa đời thành bước ra ởi. 
Cô có đẹp đẽ khác gì đô hoa. 
Tuy như đồ đẹp nõn nà, 
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Chẳng hè lưu luyến làm ta động lòng. 


Vợ ta áo trăng, áo hồng. 


Vân làm ta mãi mặn nông yêu đương. 


Chú giải của Chu Fíy 


Chương nầy thuộc phú.RÏ án, thành công.l]đó, đài trên 
thành.3#š đồ, hoa cỏ tranh, trắng phớt dễ thương.H thư , 
tiếng ngữ trợ từ.JII như !ư, rau như lư dùng để nhuộm màu 
đô, cho nên dùng để gọi sắc áo đỏ.ÿ#. ngư, vui thích. 

Thiên Xuất hkỳ đông môn có 2 chương, môi chương 6 


^ 


cau. 


# Sen 
Sỹ 8# 
2ñ N8 
8%S—® 
ïñ. 5 q1 2 
Xế 3ã ?H 
š Đà Mi 


BÀI THỨ 94 
CHƯƠNG ! 


Dã hữu man thảo (Trịnh phong 20) 
1. Dã hữu man thảo. 
2. Linh lộ thiên (đoàn) hề. 
3. Hữu mỹ nhất nhan, 
4. Thanh dương uyển hề. 
5. Giải cấu tương ngộ, 
6. Thích ngã nguyện hề. 
Dịch nghĩa 


1. Ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra, 
2. Sương lộ rơi xuống đậm dà. 

3. Có một người con gáì xinh tươi, 
4. Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ, 
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5. Không hẹn mà tình cờ gặp nhau. 
6. Thật là thích hợp ý nguyện của ta. 


Dịch (thơ 


Ngoài đồng cô mọc lan ro, 

Mựt mù sương lộ đậm đà rới rơi. 

Đẹp thay bỗng có một người, 

Mắt trong mày đẹp xinh tươi dịu dùng. 
Tình cờ ta gặp được nàng. 

Thật là thích hợp mở màng bấy lâu. 


Chú giải của Chu HỰ 

Chương nầy thuộc phú mà hứng. & man, bồ lan dài ra. 
XỊ đoàn (đọc thiến cho hợp vận), dáng sương lộ xuống nhiều. 
YäBHj thanh dương, khoảng con mắt và lông mày (mày đẹp 
mắt trong), MUÑ uyển nhiên, đẹp. X3 giải cấu, không hẹn 
mà gặp nhau. 

Trai gái gặp nhau ở ngoài đồng ruộng đầy cổ sương, cho 
nên phô trần chỗ ấy ra mà khởi hứng. Nói ngoài đồng nội có 
có mọc lan ra, thì sương lộ rơi xuống đậm đà. Có một người 
đẹp, mày đẹp mắt trong, tình cờ không hẹn mà gặp nhau, rất 
thích hợp với ý nguyện của ta. 


CHƯƠNG II 


Sỹ #ã 7, Dã hữu man thảo, 
Zsmma 8. Linh lộ nhương nhương. 
4qX— ÄA 9. Hữu mỹ nhất nhãn, 
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ụ ñn ï§ 10. Uyển như thanh đương. 
.. I:: 11. Giải cấu tương ngộ. 
8B 7 fl ñŠ 12. Dữ tử giai tương. 


Dịch nghĩa 


7, Ngoài đồng nội có cô mọc lan ra, 

8. Sương lộ rơi xuống đậm đà. 

9. Có một người con gái xinh tươi, 

10. Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ. 

11. Không hẹn mà tình cở gặp nhau, 

12. Ta cùng với nàng mọi người đều được vừa ý muốn 
của mình. 


Tịch thơ 


Lan ra có mọc đây đồng, 

Mịt mù sương lộ một 0uùng rớt rơi. 

Có cô con gới xinh tươi, 

Mối trong mày đẹp mặt người xinh thay 

Tình cỡ mù gặp nhau đây, 

Thoỏ lòng ước nguyện cả hơi đợi chờ. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú mà hứng.ÈŠ⁄# nhương nhương 

đáng sương lộ xuống nhiều. jŠf tương, đẹp 8§-ƒ-[MH@ dữ tử giai 


tương, nói một người đều được vừa ý muốn của mình. 
Thiên Dã hữu man thảo có 2 chương, mỗi chương 6 câu. 
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BÀI THỨ 95 


CHƯƠNG I 
l ‡§ Trân Vĩ. (Trịnh phong 21). 

* # # 1. Trãn dữ Vĩ, 
5# 3 2. Phương hoán hoán bề. 
+ CC 3.Sĩdững, 
b5 4. Phương bỉnh gian hề. 
xHRYW 5. Nữ viết: Quan hồ 
+ktHữR 6. Sĩ viết: Ký thư. 
H#®t# 7. Thả vãng quan hồ, 
ŸR ~ ?È 8. Vĩ chỉ ngoại, 
št H 9. Tuân hu thả lạc. 
#Ế + ĐR 2x 10. Duy sĩ dữ nữ, 
††‡ E. FH Bš 11. Y kỳ tương hước, 


NR ⁄“ ĐÁ “J #Ã 12. Tặng chỉ di thược dược. 


Dịch nghĩa 

1. Sông Trân và sông VI. 

2. Nước vừa lai láng (vì vào mùa xuân, nước đá vừa 
tan). 

3. Cậu trai và cô gái, 

4. Vừa cầm nhánh hoa lan (mới hái). 

B. Cô gái nói: Đi xem. 

6. Cậu trai nói: Đã đi xem rồi, 
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7. Cô gái lại nói: Hãy đi xem. 
8. Phía ngoài sông Vì, 
9. Tin chắc là to rộng và vui vẻ. 
10, Rồi cậu trai và cô gái, 
11. Nhân đấy mà nô đùa với nhau, 
12. Rồi cậu trai tặng cho cô gái cành hoa thược dược để 
kết ân tình. (Trai gái tự do vui chơi trên bờ sông quyến luyến 
nhau, tặng nhau những nhánh hoa thơm, 


Dịch thơ 


Dòng sông Vĩ uới sông Trân, 

Thuỷ triêu uào khoảng mùa xuân dây đầy. 

Khắp uùng con gói con trai, 

Hoa lan mới bê câm tay trao lời. 

Nàng rằng: Sao chẳng xem chơi? 

Chùng rằng: Vừa mới đến rồi xem qua. 

Nàng thêm: Hãy đến xem mò. 

Phía ngoài sông Vì đôi tơ đến cùng. 

Chốc là uui thú mênh mông. 

Rủ nhau sánh bước đi chung hai người. 

Lại nhân địp ấy oui cười. ` 

Tặng nàng thược dược ghi lời úi ân. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú mà hứng ‡#‡#4 hoán hoán (đọc 

uiên 0uiên cho hợp vận), dáng nước mùa xuân lai láng dãy 


đầy, vì là mùa nước đá mới tan tràn ra. §l gian (đọc kiên cho 
hợp vận). Cây hoa lan, cọng và lá giống cây trạch lan đốt đài 
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mà rộng, trong đốt màu dỏ, cao bốn năm thước. BH ¿bư, tiếng 
ngữ trợ từ. ‡# tuân, tín chắc.šƑ hu, to =J## thược dược, cũng 
là cây có hương thơm, tháng ba nở hoa, hương và sắc dễ mến. 

Theo phong tục nước Trịnh vào ngày ty trong thượng 
tuần tháng ba, người ta hái hoa lan ở trên bờ sông để trừ tai 
và cầu phúc. Cho nên cô gái hồi cậu trai rằng: Sao lại không 
đi xem hái hoa? Cậu trai đấp: Tôi đã đi đến rồi. Cô gái lại 
yêu cầu rằng: Hãy đi xem, vì là ở ngoài sông VI, đất to rộng 
có thể vui chơi ở đấy. Cho nên cậu trai và cô gái (đều đi đến 
đấy) cùng nô đùa với nhau, rồi lại lấy hoa thược được mà 
tặng để kết ân tình nồng hậu. 

Bài thơ nầy là lời của đôi trai gái tự kế lại sự tình. 


CHƯƠNG II 
#* E§ Y§ 13. Trân dữ Vĩ, 
li 5 f 14. Lưu kỳ thanh hĩ. 
+ 8 # 15. Sĩ dữ nữ, 


B# #2. 16. Ân kỳ doanh hi. 
xzH#Y 17. Nữ viết: Quan hồ. 
+©+Hứ&=H 18. S1 viết: Ký thư. 
HRI®&# 19. Thả vãng quan hồ. 
š§ Z ?t 90. Vĩ chỉ ngoại 

ìgšf H #” 21, Tuân hu thả lạc. 

## -- BH #x 22. Duy sĩ đữ nữ, 
PM. BỆ 28. V kỳ tương hước, 

RB D\ 2J #8 24. Tặng dĩ thược được. 
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Dịch nghĩa 


18. Sông Trân và sông Vì, 

14. Nước sâu lại trong. 

15. Các cậu trai và các cô gái, 

16. Đông và đầy cả mợi nơi. 

17. Cô gái nói: ĐI xem. 

18. Cậu trai nói: Đã xem rồi 

19. Cô gái lại thêm: Hãy đì xem, 

20. Phía ngoài sông Vĩ 

21. Tín chắc là to rộng, lại vui. 

22. Rồi cậu trai và cô gái. 

33. Nhân đấy mà nô đùa với nhau. 

24. Rồi cậu tặng cho cô cành hoa thược dược để kết ân 
tình. 


.Dịch thơ 
Sông Trân sông Vĩ bai dòng 
Thuỷ triêu sâu thẩm lại trong chảy dài. 
Trong uùng con gói con trai, 
Kéo ra lũ lượt đông đây 0ui chơi. 
Nàng bêu: Hãy cứ đi coi! 
Chùng rằng: Vừa mới xem rồi lại đây. 
Nàng thêm: Cùng đến xem ngay 
Tới nơi sông Vĩ cõi ngoài phía xa. 
Mênh mông uui thích hẳn là. 
Gái trai sánh bước lân la đi cùng. 
Địp may đùa cợt 0ui chung. 
Tặng nùng thược được, troo lòng mến yêu. 
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Chú giải của Chu Hÿ 


Chương nầy thuộc phú mà hứng. š| l⁄w, dáng sâu.É# ân, 
nhiều người.]Ñ tương dáng lý phải viết tương (à lẫn nhau) 
vì lầm lẫn thanh âm. 

Thiên Trên Vï có 2 chương, mỗi chương 12 câu. 

Thơ quốc phong nước Trịnh có 21 thiên, 53 chương, 283 
câu. 

Âm nhạc của nước Trịnh và nước Vệ đều là tiếng hò hẹn 
nhau. Thơ nước Vệ có 39 thiên (kể cả thơ nước Bội, nước 
Dung), mà phần thơ đâm bồn chỉ có một phân tư. Còn thơ 
nước Trịnh có 21 thiên, mà phần thở dâm bôn đã không 
những là năm phần bảy. Thơ dâm bôn của nước Vệ là lời của 
trai cảm gái. Còn thơ dâm bôn của nước Trịnh đều là lời của 
gái mê trai. Người nước Vệ phần nhiều còn có ý răn trừng. 
Còn người nước Trịnh thì cơ hồ như phóng đãng chẳng chút 
thẹn thùng ăn năn. Coi đó thì thói dâm bôn của lời thơ nước 
Trịnh đã nặng nề hơn của nước Vệ. Cho nên Khổng phu tử 
luận về các nước, chỉ lấy một mình thơ nước Trịnh để răn, 
mà không đề cập đến thơ nước Vệ, vì là lấy cái nặng hơn hết, 
mà nói, cố nhiên tự nó đã có thứ tự rồi. 

Kinh Thị có thể dùng để quan sát phong tục tốt hay xấu, 
há lại không tin lời đó hay sao? 


8. TẾ ®HOANG. 


Tề tên là nước Tề, vốn là đất cúa Sáng Cưu thị ở trong 
thời vua Thiếu Hạo, theo sách Vũ cống là khu vực Thanh 
châu. Chu Vũ vương lấy đất ấy phong cho Thái Công Vọng. 
Nước ấy phía đông tiếp đến biển, phía tây tiếp đến sông 
Hoàng Hà, phía nam tiếp đến Mục lăng, phía bắc tiếp đến 
Vô đệ. Thái Công Vọng họ Khương, vốn dòng dõi của Tứ 
Nhạc, khi đã được phong ở đất Tề, ngài Ìo việc công nghệ, 
việc buôn bán được khai thông, và mối lợi về cá muối được 
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thuận tiện, dân chúng quy phục càng đông, cho nên trở 
thành một nước lớn. 

Nay những châu Thanh, Tề, Tri, Duy, Đức là khu vực 
nước Tề vậy. 


BÀI THỨ 96 
CHƯƠNG I 


# HỆ Kê minh. (Tề phong D 

& L1 1. Kê ký minh hi. 

§H Kk # 2. Triều ký doanh hi. 

BE #ế BỊ] Ứ§ 3. Phï kê tắc minh. 

Z EH x 4. Thương nhãng chỉ thanh. 
Dịch nghĩa : 

1. Gà đã gáy rồi. 

2. Triều thần đã đầy đủ rồi. 


3. Nhưng sự thật chẳng phải gà gáy, 
4. Mà là tiếng của ruổi xanh bay vo vo. 


Dịch thơ 
Đã 0uọng sung tiếng gà gáy uội, 
Quần thần đêu tụ hội đầy trào. 
Thật thì gà có gúy đâu 
TYếng ruồi xanh đã thi nhau bay cùng. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Nói người hiền phi ngày xưa hầu 
ở bên vua, đến lúc gần sáng, liền tâu với vua rằng: Gà đã gáy 
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rồi. các bầy tôi trong triều đã đầy đủ. Vì muốn vua dậy sớm 
để ra triều. Nhưng thật chẳng phải gà gáy. lại là tiếng ruồi 
xanh bay. Vì là bà hiền phi đương lúc dậy sớm, lòng thường 
sợ trễ, cho nên nghe tiếng giống nhau mà nhận là thật nghe 
tiếng ruổi xanh mà nhận là tiếng gà . Nếu chẳng phải lòng 
nàng lo sợ e đè để khỏi lâm vào con đường đdật dục, thì làm 
sao lại được như thế? Cho nên nhà thơ kể lại sự tình ấy mà 
khen tặng. 


CHƯƠNG || 


sữa 5. Đông phương minh hi. 

#5 6. Triều ký xương hi. 

EE ä ?® HỊ ¡. Phỉ đông phương tắc minh 

Hmzx% 8. Nguyệt xuất chi quang 
Dịch nghĩa 


5. Phương đông đã sáng rồi (mặt trời sắp mọc). 

6. Triều đình đã nhiều đông quần thần ri. 

7. Nhưng sự thật thì chẳng phải phương đông sáng. 
8. Mà là ánh sáng của mặt trăng lên. 


Dịch thơ 
kia phương đông chân trời sứng rực 
Quần thần đang túc trực đây trà. 
Trời đông chưa sáng tỏ đâu 


Ánh trăng oừa mọc chiếu oùào đó thôi. 
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Chú giải cỦa Chu 1{y 
. Chương nầy thuộc phú. jñR đông phương mình, 
phương đông sáng là mặt trời sắp. mọc.j3 xương, thịnh, 
nhiều. 
Đây là bà hiển phi tâu một lần nữa. 


CHƯƠNG lIÍ 


äã Ít 9. Trùng phi hoäng hoăng. 
H #8 7 l # 10. Cam dữ tử đồng mộng. 
H#ữ“£ 11. Hội thả quy hi. 
#t HE Ÿ #18 12. Võ thứ dư tử tăng 

Dịch nghĩa 


9. Côn trùng bay vo vo 

10. Thần thiếp rất vưi sướng được yên giấc mộng với 
vua. 

11. Nhưng quần thần đã tụ hội ở triểu đình rồi, nếu chờ 
mà không thấy vua ra. thì sẽ giải tán trở về. 

12. Xin chớ vì thần thiếp mà vua phải bị ghét lây. 


Dịch thơ 


Côn trùng bay uo »o Uuang động. 
Thiếp rất uui chung mộng uới nhau. 
TYiêu thân uê hết thì sao? 


Chớ uì thần thiếp, cả trào ghét lây. 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.jƒ#Ä trùng phi, côn trùng bay, 
đêm gần sáng thì muôn loài côn trùng dấy động bay lên.H 
em, vui. hội, triểu hội. 


Đây là bà hiền phi tâu lần thứ 3. Nói đương lúe ấy, thần 
thiếp há lại không muốn cùng yên giấc hay sao? Nhưng quần 
thần đã tụ hội ở triểu đình rồi, nếu chở lâu mà không thấy 
vua ra, thì sẽ giải tán trở về. Vậy chớ nên vì thần thiếp mà 
quần thần phải ghét lây đến vua. 

Thiên Kê minh có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 97 
CHƯƠNG † 
» Tuyền (Tề phong 2) 
+#x 32 1. Tử chi tuyển hề 


1# 2. Táo ngã hô Nao chì gian hề 
1 §§ f# Ri BÍ 3.Tịnh khu tùng lưỡng kiên hề, 
L.22--E220i- Mon 4. Ấp ngã vị ngã huyên hề 
Dịch nh†a 
1. Ngài thật là lanh lẹ 
2. Gặp ta ở khoảng núi Nao. 
3. Còng nhau rượt đuối hai con thú ba tuổi. 
4. Ngài chấp tay vái ta và nói ta lanh lẹ lắm. 
Dịch thơ 
Ngài thì rõ thật lẹ nhanh. 
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4Vwt iVao hoang ñy UỐ ttnh gqứp tơ. 
Đuổi chưng hai thú lên ba. 
Chấp tay khen tặng ta là lẹ nhanh. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nảy thuộc phú. #uyên, dáng lanh lẹ3 Nao , 
tên núi (ở nước Tẻ).ƒ# £bng, đuổi theo.Ƒj hiền con thú được 
ba tuổi {Ä. huyện, lanh lẹ. 

Những người đi săn qua lại gặp nhau ở trên hong lại 
lấy việc lanh lẹ khen tặng nhau như thế, mà chẳng tự biết 
việc sai lầm của mình, thì phong tục không được đẹp đẽ có 
thể nhận thấy và biết rõ bởi đâu mà ra vậy. 

Chú giải của Dịch điả. 

Mao thí: vua chúa và quan chức ham đi săn bắn mà bỏ 
phế việc chính trị, cho nên người trong nước làm bài thơ này 
để châm biếm. 


CHƯƠNG II 
+ử® 5. Tử chí mậu hề 
IWØfj2i8@3 — 6. Tao ngã hồ Nao chỉ đạo hề. 
1 ER 4£ MfEL422 7, Tịnh khu tùng lưỡng mẫu hề. 
# ® ñ Ø8 tf 9 8. Ấp ngã vị ngã hảo hể. 


Dịch nghĩa 
B5. Ngài thật làđẹn đẽ. 
6. Gặp ta ở trên đường vùng núi Nao. 
7. Cùng nhau rượt đuổi hai con thú đực. 
8. Ngài chấp tay vái ta và nói ta là tốt lắm. 
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Tịch thơ 
Ngài thì đẹp đã tươi xinh. 
Núi Nao đường ấy 0ô tình gộp ía. 
Rượt hai thú đực, đuổi nà. 
Chắp tay khen tặng !a là tối thay! 
Chú giải của Chu Ty 
Chương nây thuộc phú.‡† mộu, đẹp. 


CHƯNG III 
#ÝZB2 9. Tử chỉ xương hề. 
189731219 10. Tao ngã hồ Nao chỉ dương hề. 
ìšBf£PNTRŒ 11. Tịnh khu tùng lưỡng lang hề, 
F.2E2:21<E22 -JICN 19. Ấp ngã vị ngã tương hề. 

Dịch nghĩa 


9, Ngài thật là hùng tráng. 
10. Gặp ta ở phía nam núi Nao. 
11. Cùng nhau rượt đuổi hai con chó sói. 
12. Ngài chấp tay vái ta và nói ta là tốt lành lắm. 


Dịch thơ 
Ngò: trông cường tráng phương phi 
Phía nam qua núi Nao thì gặp to. 
Đuổi chung hai sói chạy qua. 
Chấp tay khen tặng tu là tốt thay! 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. E3 xương, thịnh cường tráng đẹp 
tốt. lộ dương, phía nam trái núi.{H lzng, chó sói giống như 
con chó. Đầu nhọn, má trắng, phía trước thì cao, phía sau thì 
tộng.Jð tương, tốt lành. 
Thiên Tuyên có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 98 
CHƯƠNG l 
s7 Trử. (Tề phong 3) 

# #2 Ÿ Iñ 1. Sĩ ngã ư trứ hồ nhi. 
7£ H } # # lũ 2. Sung nhĩ đĩ tổ (tố) hồ nhỉ. 
fì xZ DÀ B§ # Ÿ#ij 3. Thượng chỉ dĩ quỳnh 

hoa hồ nhí. 

.Dịch nghĩa. 


1. Chàng đợi em ở trước cửa, khoảng từ cửa đến bình 
phong. 

2. Em thấy chàng che tai bằng tơ trắng. 

3. Lại có thêm đá ngọc quỳnh hoa để che tai nữa. 


Dịch thơ 
Chàng đợi thiệp ngõ ngoài chực sẵn, 
Thấy che tai tơ trắng nõn nà, 


Lạt thêm đú quý quỳnh hoa. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú.{Ê sĩ, chờ đợi ƒÈ ng, ta tiếng 
người con gái tự xưng.  #ứ (đọc trư cho hợp vận), khoảng 
từ của và bình phong. SE sung nhĩ, lấy sợi đây tơ treo viên 
ngọc để che tai, tức là nói sợi dây mão để treo viên ngọc che 
tai ở hai bên.fì thượng, gia thêm.EŠŸÄŸ quỳnh hoa (đọc phô 
cho hợp vận), thứ đá đẹp giống như ngọc, tức là thứ đá để 
làm ngọc che tại. 

Lã thị ở Đông lai nói rằng: Về hôn lễ, chàng rể đến nhà 
vợ để rước dâu, sau khí đã làm lễ điện nhạn (trao chim nhạn) 
thì đảnh xe mà trở về trước, đứng đợi ở ngoài cửa. Khi cô dầu 
đến, chàng rể chấp tay vái chào mà đưa vào. 

Lúc ấy phong tục nước Tề không có rước dâu, cho nên cô 
dâu đến cửa mới thấy chàng rể đứng chờ mà thôi. 


CHƯƠNG II 


£ # }) EE Ÿ lí 4. Sĩ ngã ư đình hồ nhỉ. 
Z2ED8#m 5. Sung nhĩ dĩ thanh hồ nhi. 
fìxZ432§Ø“ïl 6. Thượng chỉ dĩ quỳnh 
vinh hồ nhi. 
Dịch nghĩa 


4. Chàng đợi em ở trong sẵn ngoài cửa phòng. 
5. Em thấy chàng che tai bằng tơ xanh. 
6. Lại có thêm đá quỳnh vinh để che tai nữa. 


Dịch thơ 


Trước sân nhà trông em, chùng đợi, 
Thấy che tưi mấy sợi tơ xanh. 
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Tại thêm đó quy quỳnh 0uính 
_ Chủ giải của Chu Hy 
Chương nây thuộc phú.Eš định, sân, ở phía trong cửa to 
và ở ngoài cửa phòng.#Z3š quỳnh uinh, cũng là thứ đá đẹp 
giống như ngọc. : 
Lữ thị nói rằng: Đấy là về hôn lễ gọi lúc chàng rể dẫn cô 
dâu đến cửa phòng, chấp tay má vái rồi đưa vào. 


CHƯƠNG II 


f2 #1 t£ # im 7. Sĩ ngã ư đường bề nhi. 
7x RE }I ã # im 8.Sung nhĩ dĩ hoàng hồ nhi. 
f x ĐÁ 3 3X # ii 9. Thượng chỉ đi quỳnh anh hồ nhỉ. 


Dịch nghĩa 
7. Chàng đợi em ở trên nhà chính. 
8. Em thấy chàng che tai bằng tơ vàng. 
9. Lại có thêm đá quỳnh anh để che tai nữa. 


Dịch thơ 


Trên nhò chính trông em, chàng đứng. 
Thấy che tơi uòng Ủng tơ xinh. 
Lại thêm đá quý quỳnh anh. 


Chú điÃi của Ơhun Hy 


Chương nảy thuộc phú. jÊJ quỳnh anh (đọc ương cho 
hợp vận), cũng là thứ đá đẹp giếng như ngọc. 

Lữ thị nói rằng: Bước lên bực thềm rồi mới đến nhà 
chính, đấy là lúc hôn lễ gọi bước lên từ bực thểm phía tây. 
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Thiên Trừ có 3 chương, môi chương 3 câu. 


BÀI THỨ 99 


CHƯƠNG lI 
R5xZE Đông phương chỉ nhật. 
(Tế phong 4). 
R Hx⁄H® 1.Đông phương chỉ nhật hể. 
fu # 7 2. Bí xu giả tử, 
œñ® 3. Tại ngã thất hề. 
+: #® # 2 
8 # RỊI # 


4. Tại ngã thất hề. 
5. Lý ngã tức hề. 


Tịch nghĩa 


1. Mặt trời phương đông. 

2. Cô nàng đẹp đẽ kia, 

3. Vào nơi nhà ta. 

4. Vào nơi nhà ta, 

5. Cứ rón bước theo ta mà đi không rời. 


Dịch thơ 
Phương đông đã thấy mặt trời, 
Có cô con gái xinh tươi mặn mà. 
Bỗng đâu tới ở nhà ta. 
Bông đâu tới ở uào nhà chung nơi, 
Rón theo tu bước chẳng rời. 
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Chú giải của Chu 1y 
Chương nầy thuộc hứng. ¿ý, rón bước theo.RI tức ,, đến. 
Nói người con gái nầy rón bước theo dấu chân ta mà đi. 


CHƯƠNG lÌ 


#ZRằH#S 6.Đông phương chỉ nguyệt hề. 
i9 # 7. Bỉ xu giả tử. 

Tt 1# Ñ © 8. Tại ngã thất hề 

#9 9. Tại ngã thất hề 

FR #\ 5 10. Lý ngã phát hề. 


Dịch nghĩa 


6. Mặt trăng đã thấy ở phương đông. 

7, Cô nàng đẹp đề kia, 

8. Vào nơi trong cửa của ta. 

9. Vào nơi trong cửa của ta. 

10. Cứ rồn bước theo ta mà đi không rời. 


Dịch thơ 
Mặt trăng đã thấy phương đông. 
Có cô con gái sắc dụng đậm đà 
Bông đâu bước đến cửa nhà. 
Bỗng đâu tới Ò cùng ta cửa nầy 
Chẳng rời rón bước theo hoài. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương này thuộc hứng, EÑ !hấ? (đọc thuyết cho hợp 
vận,ở trong cửa.ŠŸŸ phái (đọc phiết cho hợp vận), đi. Nói 
nàng rón rén bước theo ta mà đi. 
Thiên Đông phương chỉ nhật có 2 chương mỗi chương 5 
câu. 


BÀI THỨ 100 


CHƯƠNG I 


 b5+& Đông phương vị mình. 
(Tế phong ã) 

#z®% 1. Đông phương vị mình, 

ƒÑBl&3# 32. Điên đảo y thường. 

RZ 8lZ 3. Điên chỉ đảo chỉ, 

H4A4aZ 4. Tự công triệu chỉ. 


.Dịch nghĩa, 


. Trởi phương đông chưa sáng 
2. Mà đã vội vã áo quần xốc xếch. 
3. Áo quần xốc xếch chưa kịp sửa sang cho tể chỉnh để 
kibới niểu: 
4. Lại có kê từ bên nhà vua sang gọi. 


Dịch thơ 
Trời phương đông uẫn chưa sáng hẳn. 
Áo quần chưa ngay ngắn chỉnh trang 
Ngẻ nghiêng xốc xếch uội uờng, 
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Thì uua đã phúi người sang triệu Uời. 


Chú giải của Œhu Hy 


Chương nây thuộc phú. f#. từ nơi. 

Việc đi chầu của quần thần, khi sáng rõ phân biệt được 
màu sắc mới nhập trào. Nhà thơ này châm biếm vua của 
mình ăn uống thức ngủ không có thời tiết, hiệu lệnh sai 
khiến không có giò khắc. Nói răng phương dông chưa sáng 
mà đã vội vã áo quần xốc xếch không kịp sửa sang cho tể 
chỉnh để đi chầu thì cho là đã sớm rồi. Nhưng lại có kẻ từ 
bên nhà vưa sang triệu vời thì lại cho là còn trễ nữa. 

Hoặc nói rằng: Sở dĩ đã như thế (áo quần điên đảo xốc 
xếch) là vì từ bên công sở có kế đến vời, đho nên mới thế. 


CHƯƠNG II 


ã b x1 5. Đông phương vị hy, 
Ñ BI 34 & 6. Điên đảo thường vy. 
đÌ Z §R 7. Đảo chỉ điên chỉ, 
BH 4 ^â #. 8. Tự công lịnh chỉ. 


Dịch nghĩa, 


5. Trời phương đông chưa bắt đầu sáng, 

6. Mà đã vội vã quần áo xốc xếch. 

7. Quần áo xốc xếch chưa kịp sửa sang cho chỉnh tể để 
kịp đi chầu. 

8. Lại có hiệu lịnh từ bên nhà vua truyền sang. 


Dịch thơ 


Trời phương đông uẫn chưa sáng khắp. 
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Áo quần đà hấp tốp mặc uào. 
Ngủ nghiêng xốc xếch trước sau, 


Thì uuo đã có lịnh mau đến chầu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú l§ ñy, bắt đầu sáng. 4+ Jịnh, hiệu 
lịnh. 


CHƯƠNG III 


đt 8 % 9.Chiết liễu phan phố, 
7z xk## 10. Cuồng phu cụ cụ. 
^^ fE R 11. Bất năng thời dạ, 
“ B\ RỊ ®% 12. Bất túc tắc mộ. 


Dịch ngh1a 
9, Chặt cây liễu để rào vườn rau 
10, Những đứa điên rồ cũng kiêng sợ (tuy gỗ liễu mềm và 
giòn không đáng cậy trông), không dáấm vượt qua. 
11. Nay thì thời khắc về ban đêm không thể biết rõ ràng 
được. 
19. Nếu chẳng sai giờ buổi sớm, thì ắt sai giờ buối chiều ( 
ý nói chức vụ trông coi đồng hỗ không được quan chuyên 
môn đảm nhiệm đứng đấn). 


Tịch thơ 


Để rào oườn, liễu kia ta chặt. 
Đứa điên rồ thấy ắt sợ ngay. 


Giờ đêm rành rẽ nào hay, 
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ớ ^ sa. ^ - ^s VÀ 
Chẳng lâm buốt sớm, thì sơi buôi chiều. 


Chủ điải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. iu, loài cây dương rủ, gỗ rất 
mềm và giòn.#* phan, hàng rào. fï phố (đọc bố, vườn rau ÿE 
#Ê cụ cụ, đáng nhìn lấm lét-sợ hãi.{ túc, sớm ‡#flR| chiết 

liễu phan phố, chặt cây liễu để rào vườn rau, tuy không đủ 
_trông cậy (vì gỗ cây liễu mềm và giòn), nhưng những kẻ 
khùng trông thấy cũng kinh sợ mà không dám vượt qua, để 
so sánh với thời khắc về ban đêm có giới hạn rõ ràng ai ai 
cũng dễ biết, nhưng nay thì không thể biết được, nếu chắng 
sai giờ buổi sớm, thì ắt sai giờ buổi chiều. 
Chú giải của Dịch giả. 

Nói chức vụ trông coi đồng hồ không được quan chuyên 
môn thông thạo đảm nhiệm đứng đấn. Giờ khác bị tính sai 
quá sớm khiến các quan phải vội vã áo quần xốc xếch không 
kịp chỉnh trang để vào chầu, thì đã có sứ giả của vua sang 
triệu hay truyền hiệu lịnh đến. 

Chặt cây liễu rào vườn rau, tuy gỗ liễu mềm và giòn, 
nhưng đứa điền rồ cũng không đám vượt qua, cũng nhưng 
giờ khắc giới hạn ban đêm và ban ngày rất rõ ràng, ai ai 
cũng biết, nhưng nay thì bị tính sai quá sớm và mọi người từ 
vua đến quan đều phải tuân theo, đứa khùng cũng phải 
kiêng sợ không dám vi phạm, tuy biết rằng giờ khắc không 
sai buổi sớm thì cũng sai buổi chiểu. Đấy là ý nghĩa của 
thuộc tỷ vậy. 

Thiên Đông phương uị mình có 3 chương môi chương 4 
câu. 
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BÀI THỨ 101 


CHƯƠNG | 


E8 Lh Nam Sơn (tế phong 6) 

E8 LH ế ‡E 1.Nam Sơn tôi tối 

# ï § #£ 2. Hùng hồ tuy tuy 
 ì H# 3.Lô đạo hữu đãng. 
?f f HẾft 4. Tế tử do quy, 

lt HữỂ IE 5. Ký viết quy chỉ, 
#ØX⁄l 6. Hạt hữu hoài chỉ? 

Dịch nghĩa 


1. Trên núi Nam (ở nước Tể) cao vòi vọi 

2. Có con chồn dực lang thang đi tìm đôi lứa (ví Tề 
Tương công đi tìm em gái để thông đâm). 

3. Đường đi sang nước Lỗ bằng phẳng. 

4. Do đồ nàng Văn Khương nước Tề đi theo chồng. 

5. Nàng đã được gả theo chồng rồi. 

6. Sao (Tề Tương công) lại cồn nhớ tưởng đến nàng nữa? 


Tịch thơ 
Núi Nam bia ngọn thì cao ngất. 
Tim lứa đôi chôn đực lang thang. 
Đi uê Lỗ phẳng một đường. 
Do theo ngã ấy Văn Khương theo chồng. 


Nàng 0u quy đã xong mọi Uiệc, 
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Tương công sao nhớ tiếc chỗ ng buông? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.#|L| Nam sơn, núi Nam sơn của 
nước Tề.‡E{ tồi tôi, dáng cao lớn. ïI bổ, con chỗn loài thú tà 
my.#X§§ tuy tuy dáng lang thang đi tìm đồi lứa. f#šxl Lỗ đạo 
đường đi sang nước Lỗ. đãng, bằng phẳng dễ dàng.7£7' Tê 
tử, nàng Văn Khương, em gái của Tề Tương công. Là phu 
nhân của Lỗ Hoàn công bị, Tề Tương công là anh ruột thông 
gian. FH đo, từ đó, do đó. Bäj guy, con gái gả theo chồng !Š 
hoài (đọc huỳ cho hợp vận), nhớ tưởng. IF- cb¿ tiếng ngữ từ. 

Nói núi Nam ở nước Tề có con chồn để so sánh với Tể 
Tương công làm vua ở ngôi cao nhưng vẫn theo nếp hạnh 
đâm tà. Vả lại nàng Văn Khương đã noi theo con đường ấy 
theo chồng sang nước Lỗ, thì Tương công sao lại còn nhớ 
tưởng đến nàng ư? 


CHƯƠNG II 


8 mh Ằm 7. Cát cú ngũ lưỡng 

7 £ ## tE 8. Quan nhuy song chỉ. 

# 3B 8 # 9. Lỗ đạo hữu đãng, 

7#? #7 PR IE 10. Tề tử dung chỉ. 

#HfẩừƯ 11. Kỷ viết dung chỉ. 

x4 12. Hạt hựu tùng chỉ? 
Tịch nghĩa 

7. Dép bằng vải gai thì có 5 đôi. 
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8. Lèo mũ thi có 2 chiếc (ngụ ý đều đủ đôi đủ cặp không 
lẫn lộn nhan). 

9, Đường ởi sang nước Lỗ bằng phẳng, 

10. Do đó nàng Văn Khương nước Tế dùng để đi theo 
chồng sang nước Lỗ. 

11. Nàng đã dùng đường ấy đi theo chồng rồi. 

12. Sao (Tề Tương công) lại còn đi theo nữa. 


Tịch thơ 
Dếp vải gai thì năm đôi chẳn. 
Lào mũ thì chắc chắn đủ hai. 
Đường sang nước Lỗ phẳng thay! 
Văn. Khương dùng đó để quay uê chồng. 
Nàng đã theo chồng dùng đường ấy, 
Sao Tương công cứ mãi đi theo? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tý.j{ lưỡng, một đôi hai chiếc đép.‡# 
nhuy, đỗ trang sức trên mão. Dép thì luôn luôn có hai chiếc, 
để trang sức trên mão cũng có 2 cái (ở hai bên), các món vật 
ấy đều có đôi có cặp không thể lẫn lộn được.Rš dưng, dùng. 
Dùng con đường ấy để đi theo chồng sang nước Lỗ # từng, 
đi theo. 


CHƯƠNG II 


#h ñỆ 11 # ñj — 18. Nghệ ma như chỉ hà? 
H 14. Hoành tung kỳ mẫu. 
RV # ø1 ⁄Z fñÍ 15. Thú thê như chỉ hà? 
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^ f#i 42 16. Tất cốc phụ mẫu. 


KtK_H&Z 17. Ký viết cốc chỉ, 
+3 x # 18. Hạt hựu cúc chỉ? 
Dịch nghĩa 


13. Trồng cây gai cây sắn thì như thế nào? 

14. Phải cầy ngang cày dọc mẫu ruộng của mình. 

15. Cưới vợ thì như thế nào? 

16. Phải thưa rõ với cha mẹ. 

17. Nay Lỗ Hoàn công đã thưa rõ với cha mẹ rồi. 

18. Sao còn để nàng được trọn tà dục (với người anh) như 
thế. 


Dịch thơ 


Muốn trồng gai nên làm sao nhỉ? 
Ruộng dọc ngang bừa kỹ cây sâu. 

Vợ mà muốn. cưới làm sao? 

Bẩm thưa cha mẹ trước sau tỏ tường. 
Đã trình bẩm song đường nhất thiết, 


Sao để nàng trọn uiệc loạn đâm? 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.#$R nghệ, trồng cây. ## cúc, cùng, 
trọn. 

Người muốn trồng cây gai cây sắn tất nhiên trước phải 
cày ngang cày dọc mẫu ruộng của mình. Người muốn cưới vợ 
tất nhiên phải thưa với cha mẹ. Nay Lỗ Hoàn công đã thưa 
với cha mẹ mà cưới nàng, thì sao lại khiến nàng được trọn tà 
dục với người anh đến như thế ấy? 
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CHƯƠNG IV 


Đí $f #1 Z tị 19. Tích tân như chỉ hà? 


BE## 21 20. Phi phủ bất khắc. 

Ry % #m < 21. Thú thê như chỉ hà? 

BE #t ^ fS 22. Phï môi bất đắc. 

xHẩứ 28. Ký viết đắc chỉ, 

tị 4  IÈ 94. Hạt hựu cực chỉ? 
Dịch nghĩa 


19. Chẻ củi thì như thế nào? 

20. Không có cây búa thì không nên việc. 

21. Cưới vợ thì như thế nào? 

22. Không có mối mai thì không được vợ. 

28. Lỗ Hoàn công đã cưới được nàng rồi. 

34. Sao còn để nàng được trọn tà dục (với người anh) như 
thế? 


Dịch thơ 
Chẻ cúi thì nên làm suo đặng 
Không búa thì chè chẳng được đâu. 
Vợ mà muốn: cướt làm sao? 
Không mai dẫn dắt uợ đâu sẵn sàng. 
Nay đã cưới được nàng rồi đấy, 


Sao để nàng trọn mãi thói dâm? 
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Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng.7ZZ khốc, có thể, được. li cực, 
cùng, trọn. 

Thiên Nam sơn có 4 chương, môi chương 6 câu. 

Truyện Xưuôn thư năm Hoàn công thứ 18. Hoàn công và 
phu thân đến nước Tề, Hoàn công mất ở nước Tề. Truyện nói 
rằng: Hoàn công sắp sửa đi, bèn cùng Khương thị đến nước 
Tề. 

Thân Nhu nói rằng: Gái có chồng, trai có vợ, mỗi người 
đều có gia thất riêng, không nên gần gũi nhau, gọi là có lễ. 
Nếu đổi cái lễ ấy đi (anh trai em gái cứ gần gũi nhau) thì dễ 
đến chỗ bại hoại. 

Lỗ Hoàn công hội với Tế hầu ở đất Lạc, bên cùng nàng 
Văn Khương đến nước Tề, và Tề hầu thông dâm với nàng. Lỗ 
Hoàn công khiển trách nàng, nàng lại đem việc khiển trách 
ấy báo cho Tề Tương công biết. 

Tháng tư mùa hạ, Tề hầu thết đãi Hoàn công khiến công 
tử Bành Sinh đi xe với Hoàn công, và Lỗ Hoàn công bị chết ở 
trên xe, 

Trong bài thơ này 2 chương đầu châm biếm Tế Tương 
công. 2 chương sau châm biếm Lỗ Hoàn công. 


BÀI THỨ 102 


CHƯƠNG | 
HH Phủ điểnCTề phong 7) 
#£ H H H 1.Vô điển phủ điền, 
KẾ ®% ME 2. Duy đĩu kiêu kiêu. 
#4 MìR À. 3. Vô tư viễn nhần, 
3 sò TJ 1 4. Lao tâm đao đao 
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Dịch nghĩa 
1.Chớ làm ruộng miếng ruộng to. 
2. Chỉ có có dại mọc rậm rạp. 

3. Chớ nhớ tưởng người ở xa, 
4. Chỉ lao nhọc tâm tư. 


Tịch thơ 


Ruộng to cấy cày chớ toan, 

Sức làm không tuế, có lan khắp đồng. 

Người xa, xin chó đợi trông, 

Người mà chẳng đến, nhọc lòng khổ tâm! 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ [1] điền (chữ thứ 2 câu 1). cày cấy 
làm ruộng. Eằ phú, lớn. # dệu, cô bại lúa.f8W5% kiêu hiêu (đọc 
cøo cao cho hợp vận), thịnh vượng lên.JJJJ đao đao, sâu khổ, 
lao nhọc. 

Nói đừng làm ruộng một miếng đất to. Làm ruộng một 
miếng đất to mà sức mình không kham nối, thì cỏ sẽ mọc 
rậm rạp. Chớ nhớ tưởng người ở xa, người ở xa mà chẳng đến 
thì mình phải nhọc lòng, để răn người đương thời ghét việc 
nhỏ mà lo làm việc to, bỏ việc kề gần mà tính mưu việc xa. sẽ 
chỉ lao nhọc mà không ra công cán gì. 


CHƯƠNG II 
#4 H RE H õ. Vô điền phủ điền, 
& ® 4® 6. Duy dậu kiệt kiệt. 


## R4 3ã ẢL 7. Vô tư viên nhân, 


Z3 ù †H fR 


8. Lao tâm đát đát. 


Dịch nghĩa 


5. Chớ làm ruộng miếng ruộng to. 
6. Chỉ có có dại mọc rẬp rạp. 

7. Chớ nhớ tưởng người ở xa, 

8. Chỉ lao nhọc tâm tư. 


Dịch thơ 


Ruộng to chớ uội cấy cày, 


Sức làm không xuế, cỏ đầy hấp nơi. 


Người xa, đừng nhớ ơi ơi, 


Người mà không đến, mỏi hơi trông chờ. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.### biệt kiệt như EÉEŠ biêu kiêu, 
thịnh vượng lên.†H†H đứt đứt (đọc điết điết cho hợp vận) như 
JID) đao đao, sầu khổ lao nhọc. 


l 2 R 
#§ f#i Jh 
x#tñ® 
Z t0 # 5 


CHƯƠNG III 

9. Uyển hế! Luyến hết! 
10. Tổng giác quán hết! 
11. Vị kỷ kiến hề! 

12. Đột nhi biển hết! 
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.Dịch nghĩa 
9, Bé thơ xinh xắn thay 
10. Còn để hai chỏm tóc trái đào 
11. Thì chưa bao lâu, 
12. Nó chợt trưởng thành đội mũ rồi. 


Dịch thơ 
Ngày nào bé thơ xinh thay! 
Tóc thì suôn sẻ chừa hai trái đào. 
Đến nay chưa được bao lâu, 


Chợt đã đội mũ lớn cao trưởng thành. 


Chú giÄi của Ghu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ. uyển fft luyến, dáng trẻ xinh. JI 
quán, dáng hai chỏm tóc kết trái đào trên đầu ZK#$ bị bỷ 
chưa bao lâu. Z# đót, hốt nhiên. Thình lình cao lớn lên. ƒ‡ 
biên, tên cái mũ để đội. 

Nói đứa trẻ còn để hai chỏm tóc kết trái đào, thấy nó 
chưa bao lâu, thì hốt nhiên nó đã đội mũ mà ởi ra, chẳng 
phải vượt bậc mà gắng gượng được, vì là cứ tuần tự mà tiến, 
thì cuộc thế ất sẽ đến. Như thế lại thấy rõ là bé có thể lần 
đến lớn, gần có thể lần đến xa. Cứ theo thứ tự mà lo liệu thì 
có thể chợt thình lình đến mức cùng tột được. Nếu vượt bậc 
mà muốn mau gấp, thì trái lại có khi không đạt thành. 

Thiên Phủ điển có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 103 


CHƯƠNG \ 
l§ 2â Lô linh. (Tế phong 8) 
lR^ -_1. Lô linh linh, 


RÁA&REC 2. Kỷ nhân mỹ thả nhân! 


Dịch nghĩa 


1. Cái vòng ở cổ chó săn khua reng reng. 
2. Người vừa đẹp lại vừa nhân hậu. 


Dịch thơ 
Vòng khuyên cổ chó nghe khua, 


Người uừa đẹp đề lại uừa đức nhân. 


Chủ giải của Ơhu Hy 
Chương nầy thuộc phú.JjÑ i2, chó săn.234 lnh lình, 


tiếng khua của vòng khuyên ở dưới cổ chó săn. 
Đại ý bài thơ nầy giống bài Tuyền (bài thứ 97, Tề phong 


8) 
CHƯƠNG li 


B§ ã # 3. Lô trùng hoàn, 
#ÈÁA&%HKE 4.Kỳy nhân mỹ thả quyển! 
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Dịch nghĩa 
3. Nhiều chiếc vòng đeo ở cổ chó săn (khua reng reng) 
4. Ngài vừa đẹp lại tốt râu. 


Tịch thơ 


Äấy tòng cổ chó khua uang. 


Người uừa đẹp đẽ lại còng tôt râu. 


CHƯƠNG lII 


jãñ 5. Lô trùng mai, 
#,EA4BR 6. Kỳ nhân mỹ thả tai! 

Dịch nghĩa 
5. Nhiều vòng khoen (khoen lớn khoen nhỏ) đeo ở cổ chó 


săn (khua reng reng). 
6. Người vừa đẹp lại râu nhiều. 


Dịch thơ 
Nghe khua cổ chó mấy uòng. 
Người uừa đẹp đẽ lại trông râu nhiều. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.#§ mươi, cái khoen to xâu qua hai 
khoen nhỏ.{ rơi, đáng râu nhiều. Truyện Xuân thu gọi là bu 
tơi tức là chữ ấy, vì xưa vẫn thông dụng. 

Thiên Lô linh có 3 chương, môi chương 2 câu. 
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BÀI THỨ 104 


CHƯƠNG | 


Ñ ÃI Tệ cẩu. (Tế phong 9) 
Rú #j t 3⁄8 1. Tệ cấu tại lương, 
‡L R4 # #Ấ - 2. Kỳ ngư phòng quan. 
ff Ý ĐI 3. Tế tử qui chỉ, 
#4. #täH S4. Kỳ tụng như vân. 


Dịch nghĩa 


1. Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá, 
2. Thì cá to phòng quan không giữ lại được. 
3. Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước 


4. Kế đi theo đông như mây. 
.Dịch thơ 
Chiếc đó rách để nơi đập ấy, 
Con cá to đã sẩy còn gì. 
Trở uê Tê quốc nòng ởi, 
Cùng theo lắm bẻ đông thì như mây. 
Chú giải của Ghu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. ¿ệ, hư rách. 7ð cẩu, cái đó để bắt 
cá.kÙ#ÑR phòng quan (đọc quân cho hợp vận), cá to. RR quy, trở 
về nước Tề ñIlŠŠ như uân (như mây), ý nối rất nhiều. 
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Người nước Tề lấy việc cái đó rách không thể chế ngự 
được con cá to mà bắt đặng để so sánh với Lễ Trang Công 
không ngăn ngừa được bà Văn Khương, cho nên bà Văn 
Khương trở về nước Tề, kẻ đi theo rất đông. 


ft đj # XS 
# ã ® 
W 7 Mĩ IL 
® # #n N 


CHƯƠNG II 

5. Tệ cẩu tại lương. 
6. Kỳ ngư phòng tự. 
7. Tế tử quy chỉ, 


8. Kỳ tụng như vũ. 


Dịch nghĩa 


5. Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá. 
6. Thì cá phòng cá tự không giữ lại được. 
7. Người thiếu phụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước 


8. Kê đi theo đông như mưa. 


Dịch thơ 


Để trong đập, đó thì hư nát, 


Con cỏ to sấy mất còn đâu. - 


Nàng uê Tê quốc.ruổi mau. 


Tháp tùng đông đảo kẻ hầu như mưa. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.lñi f/, giống như cá phòng, mình 
đầy mà đầu to, hoặc gọi là cá liên.JIRj như uử (như mưa) 


cũng là đông. 
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CHƯƠNG II 


f2 ức 9. Tệ cẩu tại lương, 
3t 8 1# tÉ 10. Kỳ ngư duỷ duỷ. 
Zf Ý lữ 1L 11. Tề tử quy chỉ, 
# # #1 z+ 12. Kỳ tụng như thuỷ. 
Dịch nghĩa 
9, Cái đó rách đặt nơi đập bắt cá. 


10. Thì cá vô ra không giữ lại được. 
11. Người thiếu pbụ nước Tề (Văn Khương) trở về nước 


12. Kẻ đi theo đông như nước. 
Dịch thơ 


- Chiếc đó rách để trong cái đập, 

Bảy cá bia xuất nhập ngại chỉ. 

Trở uê Tề quốc, nàng đi. 

Cùng theo đông đủúo khúc gi nước tuôn. 

Chú giầi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ.ÊfE duỷ duỷ, dáng ởi vô ra.Øfl7k 
như thuỷ (như nước), cũng là ý nhiều đông. 

Thiên Tệ cấu có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 

Theo truyện Xuân thu, Lỗ Trang công năm thứ 2, phu 
nhân họ Khương gặp Tề hầu ở đất Chước; năm thứ 4, phu 
nhân Văn Khương thết đãi Tề hầu ở Chúc khâu; năm thứ 5 
phu nhân họ Khương đến Tề sư; năm thứ 7, phu nhân họ 
Khương gặp Tề hầu ở đất Phòng và lại gặp Tề hầu ở đất Cốc. 
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BÀI THỨ 105 


CHƯƠNG I 
St E8 _ Tái khu. (Tế phong 10) 
##t l5 Xi y 1. Tái khu phách phách, 
tự # % BỊ 3. Điệm phất chu khuếch. 
#t ìE H 3 3. Lỗ đạo hữu đãng. 
TR 7 3 4 4. Tề tử phát tịch. 
Dịch nghĩa 


1. Đi xe dong ruổi chạy nhanh, 

2. (Ở cửa sau xe cố) đồng đệm hoa và tấm da sơn đỏ. 

3. Đường nước Lỗ bằng phẳng. 

4. Nàng nước Tề (Văn Khương, em gái của Tề hầu) rời 
khỏi chỗ trú ở (mà đi gặp Tề hầu). 


Dịch thơ 
Tiếng uun 0út đánh xe lướt tới. 
Có đêm hoa, rực chói da hồng. 
Con đường nước Lỗ phẳng trông, 
Văn Khương rời Lỗ, ruổi dong sang Tế. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú.ỳ#Ÿ# phách phách, tiếng chạy 
nhanh. fŠ điệm, chiếu vuông có bông.3ỹ phát, cửa ở sau xe. 
Zˆ chu, sơn đô ,Ÿ bhuếch, da thú đã sạch lông, ấy là da bọc xe 
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bền chác và sơn đó.4Z tích (đọc lược), trú lại.Äš2 phát tịch, 
nói rời khỏi nhà của mình ở. 

Người nước Tề châm biến Văn Khương đi chiếc xe ấy đến 
hội họp với Tề Tương công. 


CHƯƠNG II 


7U EB ÿƒ X 5. Tứ ly tế tế, 

⁄ #† 6. Thuỳ bí nễ nễ. 

ñi 3l f1 3 7. Lô đạo hữu đãng, 
#7 8 8. Tê tử khải đê. 


Dịch nghĩa 


5. Chiếc xe bốn ngựa trông rất đẹp đếẽ, 

6. Mấy sợi dây cương rất mềm mại. 

7. Trên eon đường bằng phẳng của nước Lỗ. 

8. Nàng nước Tề (Văn Khương) rất vui thích (gặp anh để 
thông dâm) mà không có ý kiêng nề xấu hổ gì. 


Dịch thơ 
Xe ngựa ô bốn con đẹp thật, 
Mấy dây cương trông rốt dịu mềm 
Trên đường nước Lỗ phẳng êm, 
Văn Khương oui thích chẳng hiêm xấu xa. 
Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.E# ?y, ngựa ô.ÿ#ÿØ† rể tế, dáng đẹp 
đẽ.jWäj nế nề, dáng mềm dịu.Z?# khđi để vưì vẻ dễ đàng, 
nói không có ý gì kiêng nề xấu hổ. 
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CHƯƠNG lII 


3»⁄ 7k ö 9. Vấn thuỷ thương thương, 
f1 Á 10. Hành nhân hang bang. 
#® ìš #8 3 11. Lễ đạo hữu đăng, 

# 7 M 5 12. Tề tử ngao tường. 


Dịch nghĩa 
9. Nước sông Vấn nhiều mênh mông, 
10. Người đi đông đảo. 
11. Trên đường nước Lễ bằng phẳng, 
12. Nàng nước Tề (Văn Khương) ngao du (để gặp anh mà 
thông dâm không chút sượng sùng xấu hồ). 


Dịch thơ 


Con sông Vấn mênh mông sóng nước, 
Khách bộ hành ráo bước dập dđìu. 

Con đường nước Lỗ phẳng phu, 

Văn Khương chẳng hổ cứ liều ngao du. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.} Vấn, tên con sông ở phía nam 
nước Tề, phía bắc nước Lỗ, trên cảnh vực của hai nước tiếp 
giáp nhau.ð‡Z thương thương, dáng nước nhiều mênh mông. 
3⁄2 bang bang, dáng đông nhiều. Nói người đi rất đông, 
cũng là để thấy rõ sự không biết xấu hổ của nàng Văn 
Khương. 
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CHƯƠNG IV 


3 27K ï 13. Vấn thuỷ thao thao, 
†1 Á FR E§ 14. Hành nhân bao bao. 
#® ì§ 3 1ã. Lỗ đạo hữu đãng, 
Zt T7 3 16. Tế tử du ngao. 


Dịch nghĩa 


13. Nước sông Vấn trôi chảy, 

14. Người đi đông nhiều. 

15. Trên đường bằng phẳng của nước Lỗ, 

16. Văn Khương, nàng nước Tề đi dạo chơi (để gặp anh 
mà thông dâm không chút sượng sùng xấu hồi. 


Tịch thơ 
Dòng sông Vấn nước trôi chủy gấp, 
Khách bộ hành tấp nập đông thay! 
Con đường nước Lỗ phẳng ngay, 
Văn Khương chẳng hổ miệt mài dạo ebơi. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. thao thao, dáng trôi chảy. 
EE bao bao, đáng đông nhiều.Äj#Š⁄ du ngao như§ƒjšƒ ngao 


tường, đi dạo chơi. 
Thiên Túi khu có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 106 
CHƯƠNG ! 


3ï IE Y ta. (Tế phong 11) 
J8 BE BH 1. Y ta xương hề! 
FR 0 E 2. Kỳ nhi trường hề. 
# 3#: 8 2 8. Ước nhược dương hề. 
<HRH32 4. Mỹ mục dương hề. 
7 l8 H ' 5.Xảo du thương bể. 
#í RỊ đệ © 6. Xạ tắc tương hề. 


Dịch nghĩa 


1. Lễ Trang công, xem ngài đổi dào thay! 

2. Vẻ ngài cao lớn quắc thước. 

3. Khi cúi xuống cũng như khi ngẩng lên, 

4. Cặp mắt của ngài củ động trông rất đẹp. 
5. Khi bước tới, dáng điệu ngài rất đẹp khéo. 
6. Nghề bắn cung của ngài rất giỏi. 


Dịch thơ 
Ôi người đẹp đẽ dâi dào! 
Dáng thời uạm uỡ lớn cao vóc hình 
Khi cúi xuống, lúc ngấng nhìn, 
Long lanh cử động mắt xinh tuyệt bời. 
Bước ởi đẹp đề khoan thai. 


Bắn cung nghề ấy đại tài tuyệt luân. 
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Chú giải của Chu Hỳy 


Chương nầy thuộc phú.ƒS# y /ơ, lời than. E1 xương, thịnh 
đổi dào fã kỳ, dáng cao lóớn.ifilIti421ð Úc nhỉ nhược đương, khi 
cúi xuống cũng như khi ngẩng lên đều đẹp đẽ đây đủš 
đương (ö câu 4), cử động con mắt, JÑ thương, như xua tới 
trước.lÂ tương, hay giỏi. 

Người nước Tề hết sức khen tặng Lỗ Trang công có uy Niài 
khéo léo và giỏi giang như để châm biếm ông không biết lấy lễ 
ngăn ngừa mẹ. Cũng như nói rằng tiếc cho ông chỉ thiếu sót 


một việc ấy thôi. 


fã Đ 4 2 
XHWS” 
đã l% 1 
##£ H 8 & 
ii 
J§ ® 15 3 


CHƯƠNG II 


7. Y ta danh hể! 

8. Mỹ mục thanh hề! 

9. Nghi ký thành hể! 
10. Chung nhật xạ hầu, 
11. Bất xuất chỉnh hề! 


12. Triển ngã sanh hể! 


Dịch nghĩa 


7. Lỗ Trang công là người đáng khen thay! 
8. Mắt của người trong sáng đẹp đẽ 


9. Nghỉ lễ của người dã đầy đủ (không hề vĩ phạm). 


10. Suốt ngày lo bắn bia. 


11. Tên bắn rất trúng, không hề lệch ra ngoài trung 


tâm cái bia. 


12. Thật đáng là con của em gái Tề hầu của nước ta. 
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.Dịch thơ 


Đáng khen ôi thật là người! 

Mắt long lanh thấy sáng ngời đẹp xinh. 
Lễ nghĩ thì đã tựu thành, 

Suốt ngày lo bắn tập tành từ lâu. 

Giữa bia chẳng trật ra nào. 


Thật con em gói Tê hầu nước ta. 
Chú giÁ! của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. danh, khen tặng. Nối uy nghì 
và tài năng của ngài thật đáng khen.3Ÿ thanh, mắt trong 
sáng {EELJj Nghỉ ký thành, lễ nghỉ đã thành tựu. Nói khi 
xong việc rồi ngài không hề phạm lễ nghi. hểu, cái bia 
miếng bố căng lên để bắn tên.IE chính. làm cái đích ở trung 
tâm tấm bố để nhắm bắn. Trong lễ đại xạ thì căng tấm bia 
bằng da và làm cái trung tâm, cái dích ở giữa để nhắm bán. 
Trong lễ tân xạ, thì căng tấm bia bằng bố và làm cái đích ở 
trung tâm để nhắm bắn. rriển, thành thật.# sinh (đọc 
tỉnh ), con của chị hay em gái. Nói Lỗ Trang công là con của 
em gái Tề hầu, để thấy rõ là không phải của Tề hầu. Đấy là 
lời nói kín đáo của nhà thơ. 

Trong truyện Xuân thu, năm Lỗ Hoàn công thứ 3, phu 
nhân họ Khương từ nước Tề được gả sang nước Lễ. Đến 
tháng 9 năm thứ 6 đứa con được sinh ra, tức là Lễ Trang 
công. Đến năm thứ 18 Lỗ Hoàn công và phu nhân họ Khương 
cùng đến nước Tê, thì Lỗ Trang công thật là chẳng phải con 
của Tề hầu vậy. 
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bìa. 


lạc. 


CHƯƠNG lIi 


đã I #8 © 13. Y ta luyến hề! 
ï§ Ø Đu © 14. Thanh dướng uyễn hể! 
#š RIỊ šš 2 15. Vũ tác tuyến hế! 
8ƒ RI  ® 16. Xa tắc quán hết! 
UU % J£ 2 17. Tứ thỉ phản hề! 
bì # 8. ®© 18. Dĩ ngự loạn hề! 
Dịch nghĩa 


18. Lỗ Trang công ngài đẹp đẽ thay! 

14. Với mắt trong mày đẹp, 

15. Ngài múa thì giỏi khéo khác hắn mọi người. 

16. Ngài bắn thì trúng, 

17. Bốn mũi tên đều ghim vào chỗ cũ đúng chính giữa 


18. Với tài bắn cung ấy, ngài có thể phòng ngừa loạn 


Tịch thơ 
Ôi người trông thật đẹp thay! 
Mắt trong lóng lánh, mòy ngời xinh tươi, 
Múa thì hẳn giỏi hơn người. 
Bán thì trúng đích chẳng lơi phát nào, 
Bốn tên ghim đúng như nhau. 


Phòng ngừa biến loạn uề sau tài này. 
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Chú điẫi của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú.®& /uyến, dàng đẹp đẽếÿš: thanh, 
mắt trong đẹp đẽ. ‡Š dương, lông mày đẹp./#ÿ uyển, cũng là 
dáng đẹp đẽ-# tuyến, khác với mọi người, hoặc là nói đều 
đúng với điệu nhạc, quán (dọc quyến cho hợp vận) trúng 
vào, mũi tên xuyên qua tấm da.JdZ_ /ứ th, theo lễ xạ, mỗi 
lần bắn bốn mũi tên. phản (đọc phiến cho hợp vận), lại 
trúng vào chỗ eũ ở trung tâm cái đích. Nói nghề bắn của Lỗ 
Trang công rất tỉnh, có thể phòng ngừa được loạn lạc, như 
lấy mũi tên kim bộc cô bắn trúng Nam Cung Trường Vạn, có 
thể thấy đúng như thế. 

Thiên YVta có 3 chương, môi chương 6 câu. 

Hoặc nói rằng: Con có thể chế ngự được mẹ hay không? 

Triệu Tử nói rằng: Chồng mất thì theo con, lẽ ấy đã 
thông dụng suốt trong thiên hạ, huống hồ là bực làm vua. 
Vua là chúa của người và quỷ thần, là căn bản của phong tục 
và giáo hoá. Không chỉnh định gia đình, thì làm sao chỉnh 
định được quốc gia. Nếu Trang công đau xót nhớ đến cha, 
thành kính phụng sự cho mẹ, lấy uy quyền và hình pháp chế 
ngự kẻ dưới, ngựa xe và đây tớ đi theo chầu chực, ai ai đều 
phải chờ đợi mệnh lệnh của mình, thì phu nhân (Văn 
Khương) làm sao đi ra được? Việc phu nhân đi ra được ấy là 
vì Trang công thương kính không được đúng mức, uy quyền 
và mệnh lệnh không được th1 hành. 

Lữ thị ở Đông lai nói rằng“ Ý châm biếm chê cười trong 
ba chương của bài thơ nầy đều ngụ ở ngoài lời nói. Nhưng đã 
than thở đôi ba lần như thế thì việc thiếu sót của Lỗ Trang 
công (không ngăn được mẹ), không phải nói ra mà cũng thấy 
được vậy. 

Thơ quốc phong nước Tê có 11 thiên, 34 chương, 143 câu. 
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9. XGUYHONWG 


Nguy là tên nước Nguy, vốn là chốn kinh đô xưa của vua 
Thuấn vua Vũ. Theo sách Vũ cống, nước Nguy ở phía bắc núi 
Lôi Thú, phía tây Tích thành thuộc Ký châu, phía nam gác 
lên Hà Khúc, phía bắc vượt qua sông Phần. Đất nước Nguy 
hẹp, dân nghèo, phong tục cần kiệm vì có phong hoá của 
thánh hiền còn lưu truyền lại. 

Đầu nhà Chu lấy đất ấy phong cho người đồng họ, về sau 
nước ấy bị Tấn Hiến công tiêu diệt mà lấy đất. 

Nay Giải châu ở phủ Hà Trung tức là đất ấy. 

Tô thị nói rằng: Đất nước Nguy bị nhập vào nước Tấn đã 
lâu, thì thơ của nước Nguy đều nghĩ là được làm ra vì nước 
Tấn cả, cho nên mới đặt trước thơ Đường phong, cũng như 
thơ nước Bội nước Dung đều đặt ở trước thơ nước Vệ vậy. 

Nay án theo những chức công hành, công lộ, công tộc 
trong các thiên đều là chức quan của nước Tấn, thì nghỉ rằng 
những thơ Nguy phong nầy thật là thở của nước Tấn. Lại e 
rằng nước Nguy cũng thường có những chức quan ấy, vì là 
không thể khảo rõ được. 
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CHƯƠNG ! 
— Cát cú. (Nguy phong l) 
MỊ #J & ?8 1. Củ củ cát lũ, 
LI)N.8- 2. Khả dĩ lý sương. 
1# 3. Tiêm tiêm nữ thủ, 
HJ 1 &§ 3 4. Khả đi phùng thường. 
S x. HỆ xZ 5. Yêu chỉ cức chỉ, 
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#ƒ À RR x. 6. Hảo nhân phục chỉ. 


Dịch nghĩa 


1. Dép bằng vải gai lạnh lẽo cong eo. 
2. Có thể mang ởi giẫm lên sương. 
3. Tay của nàng thon nhỏ. 

4. Có thể may quần. 

5. Và sửa lưng quần, sửa cổ áo 

6. Cho bực tôn trưởng mặc. 


Dịch thơ 


Cong co lạnh lão đếp gơi, 

Lại đành mang lấy gim ngoài mù sương. 
Tuy nàng thon nhỏ dễ thương. 

May quần sao uội đảm đương uiệc nhờ? 
Lưung quần cổ áo sửa qua, 


Cho người tôn trưởng đònh tra mặc ào. 
Chú giải của Chu Ty 


Chương nảy thuộc hứng.#H{ củ cử, cong co lạnh lễo. 


Mùa hạ thì mang dép bằng gai, mùa đông thỉ mang đép bằng 
da.‡#‡9 Hêm tiêm, thon nhỏ.2Z nữ, tiếng gọi người vợ chưa 
làm lễ yết kiến tổ tiên ở tông miếu. (Được cưới về nhà chẳng 
nếu cha re chồng đều mất, ba tháng sau người vợ phải làm 
lễ cúng tế ở tông miếu mà ra mắt tổ tiên). Người vợ được cưới 
về, ba tháng sau làm lễ yết kiến tổ tiên ở tông miếu, rổi sau 
mới làm việc theo bổn phận. yêu, lưng quần.8# cức, cổ áo.ÈŸ 


Ä hảo nhân như Á. đại nhân, bực tôn trưởng. 
Đất, đai nước Nguy chật hẹp, phong tục cần kiệm hà tiện 


mà lại hẹp hồi nóng nẩy, cho nên mới lấy việc dùng dép bằng 


453 


gai để đi giãm lên sương mà khởi hứng, châm biếm việc sai 
khiến nàng đâu mới cưới chưa làm lễ yết kiến tông miếu, 
phải may quần và lại khiến nàng vá sửa lưng quần cổ áo để 
mặc vào ngay. 

Bài thơ này nghỉ là người phụ nữ đã may quần ấy làm 
ra. 


CHƯƠNG li 


3ƒ Á TP iế 7. Hảo nhãn đề đề. 
?# #À  Bƒ 8. Uyển nhiên tả ty. 
?ñ : #4 ït 9. Bội kỳ tượng đế, 
Ñ E TR lù 10. Duy thị biển tâm. 
z#ÐD R ml 11. Thị di vi thích. 


Dịch nghĩa 


7. Đực tôn trưởng an nhàn thong thả. 
8. Lại tránh nhường nép sang bên trái. 
9. Trên đầu có giất cây trăm bằng ngà. 
10. Nhưng chỉ có tầm tình hẹp hồi, 
11. Là đáng để châm biếm. 


Dịch thơ 
Người tôn trưởng lại an nhờn. 
Nếp qua bên trới tránh đàng nhường nhưu. 
Trâm ngù thấy giắt trên đầu, 
Chỉ riêng lòng dọ lạt sao hẹp hòi. 


Tà điều châm biếm mà thôi. 
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. 
Chú giải của Chu T{y 

Chương nầy thuộc phú ‡#‡# đề đề, ý yên ổn thư thái.Z## 
uyển nhiên, dâng nhường tránh. Nhường mà tránh một bên 
ắt là bước sang bên trái.ÿ# đế, vật dụng để rẽ tóc làm bằng 
ngà voi, là vật để trang sức của người sang trọng. 

Người ấy như thế, như không có điều gì để châm biếm 
được. Điều mà có thể châm biếm là tánh hẹp hòi nóng nẩy 
như chương trên đã nói. 

Thiên Cút cú có 2 chương, 1 chương 6 côu uà 1 chương 5 
cầu. 

Trương thị ở Quảng hán nói rằng: “Phu tử nói: Với việc 
xa xỉ thà rằng nên cần kiệm!” Thì cần kiệm tuy là trái đạo 
trung dung, nhưng vốn không phải là đức xấu. Duy cần kiệm 
thái quá, thì sẽ đến mức keo kiệt hẹp hồi. So đo từng hào 
từng ly thì cái mưu lợi bắt đầu cấp bách. Ba bài thở Cđ‡ cú, 
Phần tứ nhu và Viên hữu đòo đều nói lên cái ý cấp bách vụn 
vặt. 
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CHƯƠNG | 
#w# Phần tứ nhu. (Nguy phong 2) 
# ờ? HH 1. Bỉ Phần tứ nhu, 
ER=.- 9. Ngôn thái kỳ mộ. 
1U R7 38. Bỉ ký chỉ tử, 
ft 4. Mỹ vô độ. 
#4 5. Mỹ vô độ. 


%#< #2 F 6. Thủ đị hồ công lộ. 


Dịch neh12 

1. Nơi đất có nước trũng thụt xuống ở sông Phần kia, 

2. Nói là đi hái rau mộ. 

3. Người kìa ấy, 

4. Thật thì đẹp thật, không thể lấy thước tấc mà do 
lường được. : 

5. Tuy đẹp mà không thể đo lường được, 

6. Nhưng rất khác xa với bực sang trọng làm quan công 
lộ (vì thói hà tiện hẹp hòi và hốp tốp). 


Dịch thơ 
Sông Phần chỗ nước trũng sôu, 
Nối là đi hái những raưu mộ nầy. 
Người bia như thế ô hay! 
Đẹp thì đẹp thột, chẳng tài nào đo. 
Đẹp mò chẳng thể độ dò, 


Với quan công lộ thật so bhác nhiều. 
Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc bứng.⁄3 Phần, tên con sông Phần 
chảy ra từ núi Tấn Dương ở Thái Nguyên, hướng về phía tây 
nam mà nhập vào sông Hoàng Hà.)Hỳ# #ý như, chỗ đất có 
nước trũng thấp xuống. mộ, một thứ rau giống như lá cây 
liễu, dầy mà dài, có lông có gai, nấu canh ăn dược.#t# nô độ, 
nói không thể lấy thước tấc mà đo lường được./Wÿ# công lộ, 
chức quan giữ xe của công hầu đi, nước Tấn lấy con thứ 
(không phải đích) của quan khanh đại phu làm chức ấy. 

Đây cũng là bài thơ châm biếm việc cần kiệm không 
trúng lê. 
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Nói như người ấy thì đẹp vậy, nhưng thói hà tiện hẹp 
hòi và vội vàng rất không giống như người sang trọng. 


CHƯƠNG II 
#t ở — 3ï 7. Bỉ Phần nhất phương, 
m®Rx# 8. Ngôn thái kỳ tang. 
?# R ⁄ # 9. Bỉ ký chỉ tử, 
% øm #® 10. Mỹ như anh. 
<1» 11. Mỹ như anh, 
%*W#24#? 12. Thù dị hồ công hàng. 
Dịch nghĩa 


7. Ở một chỗ trên sông Phần kia, 
8, Nói là há! dâu. 
9. Người kia Ấy 
10. Đẹp đề như hoa. 
11. Tuy đẹp đẽ như hoa. 
12. Nhưng rất khác xa với bực sang trọng làm quan công 
hàng (vì thói hà tiện, hẹp hồi và nóng nấy). 


Dịch thơ 
Một nơi ở chốn sông Phần, 
Nói là đi đến để cân hái dâu. 
Người bia như thế, ôi chao! 
Đẹp thì đẹp thật khóc nào như hoa 
Tuy như hoa đẹp thật là, 
Nhưng so thì thật khúc xo công hàng 
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Chú giải của Chu Ty 
Chương này thuộc hứng.—7# nhất phương, một chỗ 
kia.Như trong sách Sử bý có câu: Biền Thước thị biến uiện 
nhất phương nhân. ?t anh (đọc ương cho hợp vận), bông hoa. 
2yï1T công hàng, tức là công lộ, vì coi giữ hàng liệt của binh 
xa, cho nên gọi là công hàng 


CHƯƠNG III 
#ờ* — 18. Bỉ Phần nhất khúc, 
ä%#—# 14. Ngôn thái kì tục. 
1 3L Z # 15. Bỉ ký chỉ tử, 
%j1ú= 16. Mỹ như ngọc. 
S1 £ 1. Mỹ như ngọc, 


X3 #2 # 18. Thù đị hồ công tộc. 


Dịch nghĩa 

13. Ở một khúc quanh của đòng sông Phần, 

14, Nói là hái rau tục. 

15. Người kia ấy, 

16. Đẹp đế như ngọc, 

17. Tuy là đẹp như ngọc, 

18. Nhưng rất khác xa với bực sang trọng làm quan công 
tộc (vì thối hà tiện, hẹp hòi và nóng nẩy) 


Dịch Thơ 
Sông Phần nơi một khúc cong, 


Nói tìm rau tục hái dùng uậy thôi. 


458 


Người bia như thế, hởi ơi! 
Thật là như ngọc dáng người đẹp xinh, 


Thật như ngọc quý rành rành, 


Với quan công tộc, thì đành khúc xa. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng.—th nhất khúc, chỗ nước chảy 
quanh. ?Š £ue, rau thuỷ tích, lá như lá cỏ xa tiển./ÈƒE công 
tộc, chức quan coi giữ việc trong tộc họ của công hầu, nước 
Tấn lấy con đích của quan khanh đại phu làm chức ấy. 

Thiên Phần tứ nhu có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÍ # #t 

BÑ 73 Đk 
Rf#xz 
ù~ ®#£ 
# W H 5% 
S #I ® 5 
HH 2“ -L TU, BỆ 
#í Á đà 
TH#m 
ù Z7 ®##£ 


BÀI THỨ 109 


CHƯƠNG I 


Viên hữu đào.(Nguy phong 3) 
1. Viên hữu đào, 

2. Kỳ thực chỉ hào. 

3. Tâm chỉ ưu hi. 

4. Ngã ca thả dao. 

ð, Bất tri ngã giả, 

6. Vị ngã sĩ dã kiêu. 

7. Bỉ nhân thị tai! 

8. Tử viết hà kỳ? 


9. Tâm chỉ ưu hĩ, 
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+. ha 10. Kỳ thuỳ tri chỉ? 


8 KH 11. Ky thuy trí chỉ? 
# mñ 7# R 12. Cái điệc phất tư. 
Dịch nghĩa 


1. Trong vườn có cây đào, 

2. Trái thì dùng để ăn. 

3. Lòng ta ưu sầu. 

4. Cho nên ta ca chung, rồi lại hát riêng. 

5. Kẻ không hiểu biết ta, 

6. Nói ta làm quan phụng sự cho vua mà kiêu ngạo .. 
7. Và nói rằng: người Ấy (vua) phải đấy chớ. 

§. Mà ngài nói như thế là tại làm sao? 

9. Cho nên lòng ta ưu sầu hơn nữa. 
10. Ai là người hiểu rõ mối sầu lo ấy. 
11. Ai là người hiểu rõ mối sầu lo Ấy? 
12. Họ chẳng hiểu rõ là vì họ cũng chẳng suy nghĩ đến 

kia mà, 
Tịch thơ 


Trong 0ườn lại có cây đòo, 

Trái thì dành để cùng nhau ăn quà. 
_ Nỗi lòng sầu não xót xa, 

Ta cùng chung hút, lại ca một mình. 

Những ai chẳng hiểu thấu tình, 

Nói ta phụng sự lại khinh ngạo đời. 

Người kia đã phải lắm rồi 


Mà ngòi bàn nói lôi thôi thế nào? 
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Lòng ta lại nặng buồn đau. 

Ai người thấu biểu nôi sầu nầy cho? 
Ai người biết nỗi sâu lo? 

Lò uì người chẳng đắn đo suy lường. 


Chú điẩi của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. #& hào, ăn.Ä# cơ, cùng hợp nhau 
hát chung! š# đưo, chỉ hát một mình.E: kỳ, tiếng ngữ từ. 

Nhà thơ lo cho nước nhỏ bé mà không có nền chính trị 
tốt mới làm bài thở nầy. Nói trong vườn cố cây đào, thì trái 
của nó có thể ăn được. Trong lòng có điều ưu sầu, thì ta cùng 
hợp nhau hát chung, lại hát riêng một mình vậy. Nhưng 
những kẻ không hiếu biết lòng ta, thấy được bài hát ca ấy, 
thì trái lại cho đó là kiêu ngạo, lại nói rằng: Kẻ kia đã làm 
đúng đấy, mà ngươi nói thế là tại làm sao? Vì rằng mọi 
người trong nước không ai nhận thấy hành động của vua là 
sai cả, mà ngươi lại lấy đó làm lo, ấy là ngươi kiêu ngạo đấy. 
Vì thế mà người lo âu lại càng than thở nữa, cho là việc đáng 
lo ấy vốn không phải là khó hiểu. Kẻ chê ta chỉ vì chưa suy 
nghĩ đến thôi. Nếu thành thật mà suy nghĩ đến thì sẽ không 
rảnh thời giờ để chê ta, và cũng sẽ tự mình sầu lo vậy.. 


CHƯƠNG II 
T 13. Viên hữu cức, 
‡t # XI & 14. Kỳ thực chi thực. 
ùà Z. # £@ 15. Tâm chỉ tu hĩ 
Mỹ D f 16. Liêu dĩ hành quốc. 
“F mi # #5 17. Bất trì ngã giả 
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šNH ft + 1U RE 18, Vị ngã sĩ đã võng cực. 


ft“ ÁN  Đ 19. Bỉ nhân thị tai! 
# H ti 20. Tử viết hà kỳ? 
bù ##£ 21. Tâm chỉ ưu hi. 
3 R£ #I 92. Kỳ thuỳ tri chỉ? 
—##1mx 23. Kỳ thuỳ tri chỉ? 
® 7 2 24. Cái điệc vật tư. 
Dịch nghĩa 


13. Trong vườn có cây táo nhỏ, 

14. Trái thì dùng để ăn. 

15. Lòng ta ưu sầu, 

18. Ta hãy ra đi khắp trong nước. 

17. Người không hiểu biết ta, 

18. Nói ta làm quan phụng sự cho vua, mà lòng thì 
phóng tứ không cùng. 

19. Và nói răng: người kia (vua) phải đấy chứ, 

20. Mà ngài nói như thế là tại làm sao? 

21. Cho nên lòng ta lại ưu sầu hơn nữa. 

22. Ai là người hiểu rõ mối Ìo âu ấy? 

28. Ai là người hiểu rõ mối lo âu ấy? 

24. Họ chẳng hiểu rõ là vì họ cũng chẳng suy nghĩ đến 
kia mà. 


Tịch thơ 
Táo kia đã có trong 0ườn. 
Trái thì dành để thường thường dùng ăn. 
Lòng sầu nghĩ nôi khó bhăn, 


462 


Hãy nên khắp nước xa gân ruối dong. 

Những ai chẳng hiểu nỗi lòng. 

Ta nói phóng tứ uô cùng, ô hay! 

Người kia đã phải lắm thay! 

Mà ngời bàn nói thế nầy là sao? 

Lòng ta lại nặng buồn dau. ` 

Ai người thấu hiểu nỗi sâu cho ta. 

Lo này ai hiểu cho ra? 

Bởi 0ì người chẳng thiết tha suy lường. 

Chú điấi của Chu 1y 

Chương này thuộc hứng.‡#§ cức, loại cây táo thứ nhỏ. Đƒ 
liêu, hãy. Ca chung và hát riêng cũng chưa đủ thì đi ra khắp 
trong nước đề diễn tả nội sâu lo. # cực, rất, cực, cùng tột. l#j 
it uống cực, nói lòng phóng tứ không cùng. 

Thiên Viên hữu đèo có 2 chương, môi chương 12 câu. 


BÀI THỨ 110 
CHƯƠNG I 
ft Trắc hộ. (Nguy phong 4) 
# tu 1. Trắc bí hộ hề! 
l# 3 2 2. Chiêm vọng phụ hề! 
42HIET#?-f19  3.Phụ viết Ta dư tử hành dịch 
jøw#&C 4. Túc dạ vô dĩ, 
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+lãjmmm õ. Thượng thận chiên tai! 
Zñ 2% Í# IL 6. Do lai võ chỉ. 


Dịch nghĩa 
1. Ta nên núi hộ kia (núi không cổ) 
2. Đề ngóng trông cha 
3. Cha ta ắt nói răng: Than ôi! đứa con của mình đi quân 

dịch. 
4. Bớm tốt không được dừng nghỉ. 
5. Mong cho nó hãy cẩn thận. 
6. Đề còn trở về đây, đừng biệt ở đấy mãi. 
Dịch thơ 


Ta hãy trèo lên trên non. hộ, 

Đứng trông uê hướng đó nhớ cha. 
Cha than: Quân dịch con ía, 

Sớm hôm chẳng nghÌ, xót xa nỗi tình. 
Cha mong con giữ mình cẩn thận, 


Hòng trở uề, chớ hẳn biệt tăm 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.li hộ, núi không cô. E. thượng 
như, fl thượng, ngõ hầu.jf chiên, tiếng trợ từ. 
Đứa con có hiếu đi quân dịch ở xa, không quên cha mẹ, 
_mới lên núi, ngóng trông về nơi cha đang ở, nhân đấy tưởng 
tượng cha đang nhớ đến mình mà nói rằng: Than ôi, con của 
ta đi quân dịch sổm tối cần khổ lao nhọc, không được dừng 
nghỉ.Cha lại chúc cho mình rằng: mong nó hãy cẩn thận ngõ 
hầu nó còn sống trở về đây, đừng có ở biệt nơi ấy mà chẳng 
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về. Vì là nếu còn sống thì tất nhiên nó về, còn chết thì nó ở 
biệt đấy không về. Hoặc nói rằng: 1E chỉ là bắt. ##£iF uô chỉ, 
là không bị người ta bắt. 


CHƯƠNG li 
lỹ # W2 4. Trắc bỉ khi hết 
BR 3 R2 8. Chiêm vọng mẫu hết! 
BđHET#77f#  9.Mẫu viếtTa dư quý hành dịch 
BL& #4 W 10. Túc dạ vô my, 
ER iññâ 11. Thượng thận chiên tai 
Z3 2 ft 5E 12. Do lai vô khí 
.Dịch nghĩa 


7. Ta lên trên núi khi (có có cây) kia, 

8. Để ngóng trông mẹ. 

9. Mẹ ta ắt nói rằng: Than ôi! Đứa con út của mình đi 
quân dịch, 

10. Cực khổ, sớm tối không ngủ được. 

11. Mong cho nó hãy cẩn thận. 

19. Để còn trở về, không bị chết bỏ thây. 


.Dịch thơ 
Lên núi khỉ là nơi rậm cỏ, 
Nhó mẹ nên đứng ngó lặng nhìn. 
Mẹ than: Quân dịch út mình. 
Sớm hôm chẳng ngủ, nỗi tình đáng thương. 


Mẹ mong con nhớ thường cẩn thận. 
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._ Hòng trở uề, chớ hẳn bỏ thây. 
Chú giải của Ơhu Hy 
Chương nây thuộc phú. kh, núi có cây cỏ. quý, con 
út, nhỏ hơn hết. Thương xót đứa con út hơn hết ấy là tình 


thương của đàn bà.#f£f£ oô my, không ngủ, cũng là nói rất lao 
khổ.5E khứ, bỏ, nói chết bỏ thây. 


CHƯƠNG lIi 
# 4 Rl 2 13. Trắc bi cương hề! 
MB St 14, Chiêm vọng huynh hề! 


uởHjDPẺyŸy f1  15.Huynh viết: ta dư đệ 
hành dịch. 


B\ ốc li TR 16. Túc dạ tất giai, 
mi 
Lào 17. Thượng thận chiên tai! 


18. Do lai vô tử. 


Dịch nghĩa 

18. Ta lên trên sống núi kia, 

14. Để trông ngóng anh. 

1õ. Anh ta ắt nói rằng: Than ôi! Em ta đi quân dịch. 

16. Sớm tối ắt sống chung trong bọn (làm cùng làm, nghỉ 
cùng nghì), 

17. Mong em ta hãy cẩn thận, 

18. Để còn trở về đây, đừng chết mất. 
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Dịch thơ 
Sống núi bia, ta lên trên ấy. 
Tưởng nhớ anh, đứng đấy trông xa 
Anh than: Quân dịch em ta, 
Sớm hôm cùng bọn, xót xa nỗi tình. 
Mong em hãy giữ mình cẩn thận, 
Hồng trỏ oê, chớ hẳn chết đi. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú. [ñj cương, sống núi.Ùf#` tất giai 
(đọc ký cho hợp vận), nói nó với đồng bọn cùng làm và cùng 
nghỉ, không được tự do. 
Thiên Trắc hộ có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 111 
CHƯƠNG I 


+. Rã Thập mẩu chí gian. 
(Nguy phong 5) 

+#xzZR® 1. Thập mẫu chỉ gian hết 

s KjMMWM® 2. Tang giả nhàn nhàn hề! 

# 8l ƒ# 8 3. Hành dữ tử tuyển hề! 
Dịch nghĩa 

1. Trong khoảng mười mẫu ruộng vưỡn. 


2. Người đi hái dâu qua qua lại lại tự đắc. 
3. Ta sẽ cùng bạn trở về đấy thôi, 
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Tịch thơ 
Ruộng uườn mười mẫu một oùng, 
Kẻ qua người lại thoá lòng hói đôu. 


Lui oê cùng bạn rủ nhau. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc phú. -Eñ4⁄/J] :hộp mẫu chỉ gian (đọc 
kiên cho hợp vận), trong khoảng 10 mẫu, chỗ đất làm ruộng 
làm vườn ở phía ngoài xa. EÑBR nhàn nhèòn (đọc hiển hiển cho 
hợp vận), đáng qua lại tự đắc. ƒf hònh, sắp sửa. Xã tuyên, trỗ 
về. 

Chính trị hỗn loạn, quốc gia khuynh nguy, người hiển tài 
không thích làm quan trong triểu đình, mà lo cùng bè bạn 
trở về vườn ruộng, cho nên thốt ra những lời như thế. 


CHƯƠNG li 
-T BÀ Z #t 4. Thập mẫu chỉ ngoại hề! 
% 2 ìÉ tt © õ. Tang giả dị dị hề! 
†I 7ƒ Äí S 6. Hành dữ tử thệ hết! 
Dịch nghĩa 
4. Ở phía ngoài khoảng mười mẫu. 
5. Người hái dâu qua qua lại lại tự đắc. 
6. Ta sẽ cùng bạn đi về đấy thôi. 
.Dịch thơ 


Ruộng uườn mười mẫu ngoài xa, 
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Hóái dâu thích chí lại qua mọi người 
Lui uê nơi đấy bạn di! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. [RÁZ !thộp mẫu chỉ ngoại, ö 
phía ngoài khoảng 10 mẫu, tức là cái vườn lân cận. ï#†#‡t đị đ; 
như flRl nhàn nhàn, dáng qua lại tự đắc. 3í thệ, đì. 

Thiên Thập mẫu chỉ gian có 2 chương. Môi chương 3 câu 


BÀI THỨ 112 
CHƯƠNG Ì 
+ Phạt đàn. (Nguy phong 6) 
#r tì tW 3 1, Khẩm khảm phạt đàn hể! 
ý MỊ ZT 3 2. Chí chỉ hà chỉ can hết! 
RỊ bì\4 ÿ B Mì bi 3. Hà thuỷ Nuơn thả liên vì 
"Ẵ. bẻ. Hòn tt len) : 
— .Hà thủ hoà tam bác 

Rl ĐŠ =HIR”® triển hế? 
®‡† 1® 6. Bất thú bất liệp, 


†nj Wề fq E fẤfÑÍ#ẪÃẪ 7, Hà chiêm nhĩ đình hữu 


huyền huyên hề? 


872 8. Bỉ quân tử hể! 
T“X&= 9. Bất tổ xan hế! 
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Dịch nghĩa 


. Tiếng đốn cây đàn nghe khảm khẩm, 

. Rồi đặt cây ấy ở bên bờ sông. 

. Nước sông trong và gió thổi gợn 

. Không cấy không gặt. 

. Bao lại lấy được lúa của ba trăm nhà? 
Không đi săn đi bắn. _ 

. Sao lại thấy ở sân nhà anh có treo con chồn? 
Người quân tử kia, 

. Không hề ngồi không mà ăn. 


(© 0 ~I Œ Ôn Gò bố bô 


Dịch thơ 


Đốn cây đàn tiếng uang mạnh mẽ, 
Lại để yên ở mé bờ sông. 

Gió êm nước gợn oắt trong. 

Nếu mà cấy gặt lại không chịu làm, 
Sao lấy lúa ba trăm nhà đăng? 
Nếu biếng lười, săn bắn lại không, 
Sân sao chôn thấy treo thòng? 


Người quân từ chẳng ngôi không ăn đành! 


Chú giải của Chu Hy 


Chượng này thuộc phú. XÃ khám khảm, tiếng đếo 
mạnh. ## đàn, cây gỗ đàn dùng làm xe, eøn ( đọc kiên cho 
hợp vận), bờ sông ÑÄÿ#. /iên, gió thổi nước gợn. l3 y, đồng 
như chự. ?} hể, tiếng ngữ từ. Kinh thư có câu: Đoán đoán y! 
Sách Đại học thì dùng chữ # bể. Trang tử cũng nói: Nhị ngã 
do o¡ nhân y' là thế đấy. E# giá, trồng lúa, cấy lúa. §# sắc, 
thu góp, gặt lúa. ðÏ hổ, sao ? j§ triển, khoảnh đất của một 
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người ở. #ƒ thú, đì săn. #1 huyện, loài chồn. # £ố, không làm 
gì cả. $#Š ¿hơn (thường đọc là xơn, ä đây đọc thuyên cho hợp 
vận). ăn, 

Nhà thơ nói: có người ở chốn này, dùng sức đốn (đẳn) cây 
đàn sẽ dùng làm xe mà đi trên bộ. Nay lại để khúc cây đàn 
ấy ở trên bờ sông, thì nước sông trong và gợn sóng mà cây gỗ 
không có dùng về việc gì cả. Người ấy tuy muốn lấy sức mình 
làm để ăn mà không thể được vậy. Nhưng mà chí của người 
ấy thì tự cho là nếu không chịu cày cấy thì không thể có lúa. 
Không đi săn bắn thì không thể được thú. Thế nên cam lòng 
chịu cùng quẫn thiếu đói mà không hối hận gì. 

Nhà thơ thuật lại việc ấy mà than khen. Cho là thật kẻ 
ấy đã không chịu ngồi mà ăn. Đời sau như bọn Từ Trĩ, không 
phải do nơi sức của mình làm ra thì không ăn, đã phấn khởi 
ý chí đến như thế 


CHƯƠNG lI 
x#xi‡á® 10. Khảm khảm phạt bức hề! 
t'ZM< IS 11. Chỉ chí hà chỉ trắc hết 
ti 7k H t3 12. Hà thuỷ thanh thả trực y! 
T&*Ằ 18. Bất giá bất sắc. 
#HWŒ=ẨHfã2 14.Hồ thủ hoà tam bách ức hề! 
^#?*^# 1ð. Bất thú bất liệp. 


“HIẾHB EEg8g f2. 16. Hồ chiêm nhĩ đình hữu 


huyền đặc hẻ! 


R7® 17. Bỉ quân tử hề! 
^“®#®œ® 18. Bất tố thực hết! 
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10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
1. 
18. 


`Dịch n@b1a 


Tiếng đốn cây để làm căm bánh xe nghe khảm khám, 
Rồi đặt cây ấy ở bên sông. 

Nước sông trong và sóng gợn thẳng. 

Không cấy không gặt, 

Sao lại lấy được lúa ba trăm ức nắm? 

Không đi săn đi bắn, 

Sao lại thấy ở sân nhà anh treo con thú tơ ba tuổi? 
Người quân tử kia, 

Không hề ngồi không mà ăn. 


Dịch thơ 


Đốn gỗ làm căm xe uang mạnh. 


Lại để yên ở cạnh bờ sông. 


Nước đùa thẳng lại oắt trong. 


Không io cấy gột, ra công đãi dầu, 


Ba trăm ức lúa, sao lấy được? 
Việc đi săn từ khước chẳng lo, 
Sân sao treo được thú t0? 


Người quân: từ chẳng ngôi trở ăn đành. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ÿ§ phúc (đọc bức cho hợp vận), 
cây căm bánh xe. jŠ rực, ngay, sóng gọn ngay thẳng. fl ức, 
mười vạn (100000), nói số nắm lúa.#‡ đặc, con thú tơ ba tuổi. 


472 


CHƯƠNG lIi 


‡#x # Œ tà 5 19. Khảm khảm phạt luân hễt 

ãKZtiZ 8® 30. Chí chỉ hà chỉ thần hết 

#Ị zk ï# H th Ÿ 91. Hà thuỷ thanh thả luân y! 

“f# *1 22. Bất giá bất sắc, 

ME =HHWS  23.Hồ thủ hoà tam bách khuân 
hề? 

T1 24. Bất thú bất liệp, 


äH lã  EE f5 f2 35, Hồ chiêm nhĩ đình hữu 


huyền thuần hề ? 


1.äTf®3 26. Bï quân tử hề! 
3A9 27. Bất tố xan hết! 
.Dịch nghĩa 


19. Tiếng đốn cây để làm bánh xe nghe khâm khẩm, 
20. Rồi đặt cây gỗ ấy ở bên bờ nước. 

21. Nước sông trong mà lại gợn xoáy. 

22. Không cấy không gặt, 

23. Sao lại lấy được lúa ba trăm bŸ? 

24. Không đi săn đi bắn, 

2B. Sao lại thấy ở sân nhà anh eó treo con chìm cút? 
26. Người quân tử kia, 

27. Không hề ngồi không mà ăn! 


Dịch thơ 
Đôn gỗ làm bánh xe uang dậy, 
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Rồi để yên ở tại bờ sông. 

Xoáy tròn nước gợn 0ắt trong, 

Nếu không cấy gặt để lòng lo âu, 

Ba trăm bồ lúa đâu mà lấy ? 

Chẳng đuổi săn cứ mãi rắnh rung. 

Sân sao treo cút sẵn săng ? 

Người quân tử chẳng hệ màng ăn không. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. lầ luân, bánh xe. Đốn cây để làm 
bánh xe. #§ luân, gió nhẹ nước gợn xoay như bánh xe.PÑ 
khuân, bồ lúa tròn. $8 thuần, chìm cút, loài chim am. ?§ fôn, 


ăn đồ chín. 
Thiên Phạt đàn có 3 chương, mỗi chương 9 câu. 


BÀI THỨ 113 
CHƯƠNG lI 
lñ BỊ Thạc thử. (Nguy phong 7) 

tã AM ti B 1. Thạc thứ! thạc thử! 

#4 ®& ft £ 2, Vô thực ngã thử. 
=#R¿z 3. Tam tuế quán nhữ, 
SA N- 4. Mạc ngã khẳng cố. 

lï 18 2% # 5. Thệ tương khứ nhữ, 

3š ® #8 1+ 6. Thích bỉ lạc thổi 
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41+#td 7. Lạc thốt Lạc thổi 
Z f8 ft ñ 8. Viên đắc ngã sở. 
Dịch nghĩa 


. Con chuột to! Con chuột tol 

. Chớ ăn nếp của ta. 

Ba năm ta đã quen cái thói của mày rồi. 

. Mày chẳng hề chịu đoái tưởng đến ta. 

Ta đi và sẽ bỏ mày, 

Để đến một đất yên vui kia, một đất có đạo đức kia. 
. Một đất yên vui. một đất có đạo đức. 

. Ở đấy ta được nơi thích hợp. 


~1l Œ Ơt 0 bộ 


œ 


Dịch thơ 


ˆ Chuột to hỡi! Chuột to kía hối! 
Nếp ta, đừng ăn tới nghe mày. 
Ba năm biết thói lâu nay. 
Xót thương chẳng chịu đoái hoài đến ta, 
Nên đành phải đi xa mầy đó, 
Đến đốt kia thật rõ yên 0ui. 
Đất an lạc đất thành thơi, 
Chồn kia thích hợp được nơi an nhàn. 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. lÄ thạc, to lớn. —j fưm tuế, ba 
năm, nói đã lâu rồi. Ä qướn, quen Eñ cố, nhớ đến. Äí £hệ, đi. 
#4-†- lực thổ, đất vui, nước thái bình có đạo đức. uiên, ở. 
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Dân chúng đã khốn đốn vì chính trị tham tàn, cho nên 
nói thác rằng vì con chuột to đã làm hại mình mà bỏ đi chỗ 
khác. 


CHƯƠNG II 


lí ELIRE — 9. Thạc thửt Thạc thửi 
#t a ñ Z 10. Vô thực ngã mạch. 
=3Rz 11. Tam tuế quán nhữ, 
5z? 8ñ 12. Mạc ngã khẳng đức. 
3í I8 2 18. Thệ tương khứ nhữ, 
3í S4 Mũ 14. Thích bỉ lạc quốc. 
$ H 9 15. Lạc quốc, lạc quốc, 
# 8 # Ẫ 16. Viên đắc ngã trực. - 


Dịch nghĩa 


9. Con chuột. to! Con chuột to! 
10. Chó ăn lúa mạch của ta. 
11. Ba năm ta đã quen thói của mày 


12. Mày chắng hề chịu trả ơn cho ta(khi ta đã giúp mày 
bấy lâu). 

13. Ta đi và sẽ bỏ mày. 

14. Đến một nước yên vui kỉa. 

15. Một nước yên vui, một nước có đạo đức, 

16. Ở đấy ta sẽ được thích nghi. 
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Tịch thơ 
Con chuột bự, nây con chuột bụ! 
Lúa mạch của ta, mày chớ ăn nhằm. 
Thói mày, ta hiểu ba năm. 
Ơn ta thì chẳng để tâm báo đền 
Thế ta phải xu liền mày Uậy. 
Nước yên uui ở đấy an thân. 
Nước yên nước có đức nhân 
Để ta được mọi phần thích nghỉ. 
Chú giải của Ohu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. 3š mạch (đọc hực cho hợp vận). lúa 
mạch. ƒ## đức, trả ơn. [Ễ trực, thích ngh1. 


CHƯƠNG lII 


t Bí li BL 17. Thạc thứ! Thạc thử! 
# ® #t ñï 18. Võ thực ngã miêu. 
=#%Ré“ 19. Tam tuế quán nhữ, 
zg# 20. Mạc ngã khẳng lao. 
3ï 38 + # 21. Thệ tương khứ nhữ, 
ìã # # 3 22. Thích bỉ lạc giao. 
# 3ÿ #% Sỹ 28. Lạc giao! Lạc giao! 
E «7k ĐỸ 24. Thuỳ chỉ vĩnh hào? 
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câu 


Dịch nghĩa 


17, Con chuột tot Con chuột to! 

18. Chớ ăn mạ lúa của ta. 

19. Ba năm ta đã quen cái thói của mày. 

20. Mây chẳng hề biết đến nỗi khổ nhọc của ta, 
21 Ta đi và sẽ bô mầy, 

22. Để đến một nơi vui kìa. 

23. Một nơi an vui! Một nơi an vui! 

24. Lại phải vì ai mà gào than mãi? 


Dịch thơ 


Chuột to hơi Chuột to bía hơi! 
Mẹ ta đừng ăn tới may may. 

Ba năm ta biết thói mày. 

Chẳng hệ biết nỗi đoa đây củo ta. 
Nên đònh phải lánh xa mây hẳn. 
Đến một nơi phẳng lặng yên uui. 
Nơi un lạc, chốn thủnh thơi. 

Vì ai ta sẽ ngậm ngùi gòo than? 


Thiên Thạc thử có 3 chương, môi chương 8 câu. 


Thơ quốc phong nước Nguy có 7 thiên, 18 chương, 128 


10. ĐƯỜNG ®HONG. 


Đường là tên nước. Nước Đường vốn là nơi kinh đô cũ 
của vua Nghiêu, theo sách Ví Cống thì thuộc khu vực Ký 
châu. Ở phía tây núi Hằng Sơn và núi Thái Hành, vùng đồng 
nội của Thái Nguyễn và Thái Nhạc, được vua Thành vương 
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nhà Chu lấy phong cho em là Thúc Ngu làm Đường hầu. 
Phía nam nước Đường có sông Tấn thuỷ. Đến con là Tiệp 
(thường đọc là Nhiếp) lại đổi tên là nước Tấn, sau rời về 
Khúc ốc, rồi lại rời đến ở đất Giáng. Đất xấu không mầu mỡ, 
dân nghèo, cần kiệm chất phác, lo tính sâu xa, có phong hoá 
của vua Nghiêu truyền lại. 

Thơ nước ấy không gọi là thơ Tấn phong, mà gọt là thơ 
Đường phong, bởi vì y theo tên ngày trước khi mới được 
phong. 

Chỗ Đường Thúc Ngu đóng đô nay ở phủ Thái nguyên. 
Đất Khúc ốc và đất Giáng nay đều ở tại Giáng châu. 


BÀI THỨ 114 


CHƯƠNG | 


KP tg Tất Suất (Đường phong 1) 
KỆ ER ƒE 1. Tất suất tại đường, 
j =8 R8 2. Tuế duật kỳ mộ. 
^2#Ø a5 3. Kim ngã bất lạc, 
HH#E 4. Nhật nguyệt kỳ trừ. 
#4 X RE 5. Vô đĩ thái khang, 
BB 8 R 6. Chức tư kỳ cư. 
5% ®# ít 7. Háo lạc vô hoang, 
Rửz+đư®z 8. Lương sĩ cù cù. 

Dịch nghĩa, 


1. Con dế đã kêu ở trên nhà, 
2. Năm lại sắp hết. 
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3. Nay nếu ta không vui chơi, 

4. Ngày tháng sẽ trôi di. 

B. Chớ quá vui chơi, 

6. Chủ yếu là phải nghĩ đến công việc mà mình nắm giữ. 

7. Tuy là ham vui nhưng không được hoang phế. 

8. Như kẻ sĩ đứng đấn kia cứ chăm chú đoái trông vào 
công việc của mình. 


Dịch thơ 


Trên nhà tiếng đế kêu uang dậy, 

Thì hối nhiên năm ấy hết rồi. 

Hôm nay ta chẳng 0ui chơi, 

Tháng ngày thấm thoắt lướt trôi chẳng dùng. 
Cuộc uui chơi xin đừng thúi quó, 

Cớt nghĩ Ìo 0uiệc đã đảm dang. 

Tuy ham uui chớ phế hoang, 


Đoái trông như bực, đoan trang siêng cần. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. #§É#£ zố? suất, con dế, giống như 
con cào cào mà nhỏ hơn, mầu thật đen, bóng loáng như dầu 
sơn, có râu, có cánh, hoặc gọi là con xúc chức, tháng chín thì 
nghe kêu ở trên nhà. SE đuộ?, bèn. 8#: mộ, muộn trễ tràng. 
trừ (đọc trừ): đi qua. KRR thái khang, quá vui thích. l# chức, 
chủ, cốt yếu. #ÊÊ cụ cụ (đọc cú cú ) dáng nhìn lại, quay đầu 
nhìn lạt. 

Phong tục nước Đường cần kiệm, cho nên dân chúng lao 
khổ suốt năm, không đám nghỉ ngơi tí gì. Đến cuối năm, 
trong lúc nhàn rảnh việc làm mùa mới dám cùng nhau yến 
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ẩm cho vui, mà nói rằng: Nay con dế đã kêu ở trên nhà, mà 
năm đã sắp hết. Đương lúc ấy nếu không vui chơi thì ngày 
tháng sẽ bỏ ta mà trôi đi, Nhưng vì cớ phải lo sầu và nghĩ xa, 
cho nên trong lúc yến ẩm vui chơi lại vội răn nhau mà rằng: 
Nay tuy là không thể nào không vui chơi được, nhưng như 
thế chẳng đã là quá vui rồi hảy sao? Sao lại chẳng cùng nên 
đoái đến công việc chủ yếu của mình giữ, khiến cho mình tuy 
ham vui nhưng không hoang phế, như kẻ sĩ đứng đắn kia đã 
lo xa và cứ đoái tưởng trông đến mãi. thì có thể không đến 
nỗi phải nguy vong. Vi là phong tục của dân đã đồn hậu, và 
phong hoá còn sót lại của thánh nhân đời trước đã sâu xa 
như thế. 


CHƯƠNG II 
t£ E§ ƒr 3 9. Tất suất tại đường. 
3ð 10. Tuế duật kỳ thệ, 
^2a#zw# 11. Kim ngã bất lạc, 
HH*ằ 12. Nhật nguyệt kỳ mại. 
#4. XKấ 13. Võ đĩ thái khang, 
lật 2E 14. Chức tư kỳ ngoại. 
tị  Â#\ ñ 15. Háo lạc vô hoang, 
ung ổ ‹ 16. Lương sĩ quệ quệ. 
Dịch nghĩa 


9. Con đế đã kêu ở trên nhà 
10. Năm lại sắp hết. 
11. Nay nếu ta không vui chơi, 
12. Ngày tháng sẽ trôi đi. 
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13. Chớ quá vui chơi. 
14. Chủ yếu là phải nghĩ đến những điều ngoài công 
việc của mình. 
15. Tuy là ham vui nhưng không được hoang phế. 
16. Như kẻ sĩ kia cứ hoạt động và cần mẫn. 
Dịch thơ 
Trên nhà tiếng dế kêu uang khắp. 
Thì hốt nhiên năm sắp hết ngay, 
Không uui chơi buổi hôm nay, 
Chẳng đừng thấm. thoắt tháng ngày lướt trôi. 
Xin đừng có oui chơi mới miết. 
Cốt Ìo tròn ngoài oiệc đảm đưng. 
Haưm uui chớ có bỏ hoang 


Như người hoạt động đòng hoàng siêng năng! 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. if hệ, li mợi (đọc lệ cho hợp 
vận). đều là đi. #4 ngoại, dự thừa ra. Công việc của mình 
nắm giữ tất nhiên phải lo lắng đến, còn những điều ngoài 
công việc của mình nắm giữ, cũng không dám sơ suất, vì 
rằng những biến cố có khi phát sinh ra bởi những điều mà 
lúc bình thường mình không }o nghĩ đến kịp, cho nên phải lo 
quá hơn nữa mà phòng bị. #8. quệ quệ, hoạt động và cần 
mẫn vào công việc. 


CHƯƠNG lII 


EỆ ER £ 17. Tất suất tại đường, 
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17, 
18. 


xong) 


19. 
20. 
21. 
32. 
2A. 
24. 


f# g f. 18. Dịch xa kỳ hưu. 
#5 #8 19. Kim ngã bất lạc, 
HH#f†ä 20. Nhật nguyệt kỳ thao. 
# LÍ Ä KẾ 21. Võ đi thái khang, 

l8 F3 : # 29. Chức tư kỳ ưu. 

#ƒ 3ã #t ñ 23. Háo lạc vô hoang, 


R+tf# 24. Lương sĩ hưu hưu. 


Dịch nghïa 


Con đế đã kêu ở trên nhà. 
Xe chỗ đồ đã nghỉ. (Xe chở đồ đã nghỉ thì công việc đã 


Nay nếu ta không vui chơi, 

Ngày tháng sẽ trôi đi. 

Chớ quá vui chơi, 

Chủ yếu là nghĩ đến những việc đáng lo. 

Tuy là ham vưi, nhưng không được hoang phế, 
Như kẻ sĩ đứng đắn kia được an nhàn vì có tiết độ. 


Dịch thơ 


Trên nhù tiếng dế kêu ra rỏ, 


Xe chỏ đồ bỗng đã nghì ngơi 


Hôm nay ta chẳng 0ui chơi 


Không dừng thấm thoát lướt trôi tháng ngày 


Vưi chơi chớ miệt mài quá độ 


Việc đáng lo thì cố tính xong 


Ham vui, hoang phế thì không 
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Như người tiết độ một lòng kiên trinh 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú dịch. ƒ&ÂÄ£ địch xa, xe chở đồ để di 
làm việc. Người dân thì đi làm xa, năm sắp hết thì mọi công 
việc đều nghỉ. fâ ¿hro (đọc đầu), đi qua. {⁄{R hưu hưu, dáng 
an nhàn vui chơi mà có tiết độ, không đến nỗi hoang dâm, 
cho nên được an nhàn. 

Thiên Tốt suất có 3 chương, mỗi chương có 8 câu. 


BÀI THỨ 115 


CHƯƠNG I 


HI ® ‡ã Sơn hữu xu.(Đường phong). 
HỊI 8# 1. Sơn hữu xu. 

RR 5 là 2. Thấp hữu du. 

# # & % 3. Tử hữu y thường , 

3g S, JÈ 4. Phất duệ phất lâu. 
#Hằ1#R 5. Tử hữu xa mã, 

#b lu 25 BR 6. Phất trì phất khu. 
#4 7. Uyển kỳ tử hĩ, 

fùÀ  E tà 8, Tha nhân thị du. 


Dịch nghĩa 


1. Trên núi có cây xu, 
2. Dưới thấp có cây du. 
3. Ngài có áo quần, 
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4. Mà không mặc. 

5. Ngài có xe ngựa.* 

6, Mà không đi(không chạy, không đánh ngựa). 

7. Rồi nhỡ ngài đơg ra mà chết, 

8. Người khác sẽ chiếm lấy những vật ấy làm điều vui 
thích của mình. 


Dịch thơ 


Núi cao thì cô cây xu, 

Còn nơi dưới thấp cây du mọc đây. 

Áo quần ngài có nhiêu thay! 

Chẳng hê mặc đến cất hoài một nơi. 

Ngựa xe ngài cũng có rồi, 

Chẳng hê ruổi ngựo uò ngôi đi đâu. 

Nhỡ ra ngài chết hôm nào, 

Người ta 0ui thích cùng nhau chiếm dùng. 


Chú giải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc hứng. # xu, cây trệ(tên một thứ cây), 
nay là cây thích du. lấ du, cây bạch phần. ## /áu, cũng là § 
duệ (kéo),mắc vào. Rl ;rì, chạy. E§ khu, đánh ngựa chạy. Z# 
uyển, đáng thấy ngỗi. lä du, vui. 

Bài thơ này có lẽ cũng là đáp lại ý của bài thơ trên(thiền 
Tuất suất )mà giải nỗi ưu lo ấy. Cho nên nótrằng trên núi 
thì có cây xu, dưới thấp thì có cây du, ngài có áo quần xe 
ngựa mà không mặc, không đi. Nhõ một hôm ngài đơ ra mà 
chết, thì người khác sẽ lấy những việc đó làm vui thích của 
mình. Vì là nói không thể nào không vui chơi cho kịp thời, 
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thì mối lo âu ấy của mình càng sâu, mà tình ý lại càng cấp 
bách. 


CHƯƠNG II 
LH 8 9. Sơn hữu khảo, 
M HH HH 10, Thấp hữu nữu. 
# Ở # Ñ 11. Tử hữu đình nội. 
3b 4 75 li 12. Phất sái phất tảo. 
# #8 # & 13. Tử hữu chung cổ, 
5 #8 14. Phất cổ phất khảo, 
Z 1. 7# £ 15. Uyển kỳ tử hị, 
th Á. 8 16. Tha nhân thị bảo. 


Dịch nghĩa 

9. Trên núi thì có cây khảo, 
10. Dưới thấp thì có cây nữu. 
11. Ngài có triều đình. 
12. Mà không rưới nước,không quét sạch. 
18. Ngài có chuông có trống, 
14. Mà không động, không đánh. 
15. Nhö ngài đơ ra mà chết, 
16. Người khác sẽ giành lấy. 


Dịch thơ 


Núi hía cây bhỏo mọc lên, 


Thấp thì cây nữu lại chen mọc đây. 
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Triêu đình bia cũng của ngài, 

Mà bhông rưới nước cùng sơi quét chùi. 

Trồng chuông ngài có kíu rồi, 

Không hê khua đánh, sắm thời uống công. 

Nhớ khi ngòi chết bừa xong. 

Người ta sẽ đến chiếm dùng sướng thay. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. ## khảo (đọc bhứu cho hợp vận), 
cây sơn sư, giống như cây sư, màu hơi trắng, lá hẹp hơn. #] 
nữu, cây ức, lá giống lá hạnh mà nhọn, màu trắng, da cây thì 
thật đó, sớ cây thì phần nhiều gút mắt ít khi suông sẻ, gỗ có 
thể làm cán cung. ®# khảo (đọc khứu cho hợp vận), đánh. f## 
bảo, chiếm lấy. 


CHƯƠNG II 
LH  # 17. Sơn hữu tất, 
M§ 18. Thấp hữu lật. 
E8 19. Tử hữu tứu thực, 
tữi®H% 20. Hà bất nhật cổ sắt? 
:- ~ 21. Thả dĩ hi lạc. 
HH 92. Thả dĩ vĩnh nhật 
Z8 HE: ZE 2£ 23. Uyển kỳ tử hbĩ, 
h2 ‹ 24. Tha nhân nhập thất. 
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Dịch nghĩa 


17. Trên núi có cây sơn, 

18. Dưới thấp có cây lật. 

19. Ngài có rượu và đồ ăn, 

20. Sao mỗi hôm ngài không gẩy đàn sắt? 
21. Để cho vui lên. 

25. Cho ngày thêm dài, 

23. Nhõ một hôm ngài đơ ra mà chết. 

24. Người khác sẽ vào nhà ngài mà chiếm ở. 


Dịch thơ 


Cây sơn thì ở núi cao, 

Lật thì thấy mọc nơi nào thấp thôi. 

Ngài đã có rượu thịt rồi, 

Suốt ngày sao chẳng thánh thơi đánh đàn 
Để cho thích thú bân boan, 

Để cho cảm thấy ngày càng đài xa 

út khi ngài chết đờ ra. 


Thì người sẽ béo bào nhà chiếm luôn. 


Chú giẢt của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. Người quần tử không có việc gì 
đàn cầm đàn sắt không rời ở bên mình. 3k uĩnh, dài. Người ta 
mà có nhiều việc ưu lo thì thấy ngày ngắn. Cồn ăn uống 
đánh nhạc thì có thể làm cho ngày đó dài hơn lên. 
Thiên Sơn hữu xu có 3 chương, mỗi chương có 8 câu 
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BÀI THỨ 116 


CHƯƠNG ÌI 
lš Z 7K Dương chỉ thuy.(Đường phong 8). 
xZ# 1. Dương chỉ thuỷ, 
"“=£&& 2. Bạch thạch tác tác. 
ăn Đố TC Te 3. Tố y ehu bác, 
HỆ s( SVP ĐI 4. Tùng tử vu ốc. 
Sổ 0É) đà TẾ” 5. Ký kiến quân tử, 
% fÍ 4 5# 6.Vân hà bất lạc? 
Dịch nghĩa 


1. Nước chấy lờ đồ, 

2. Đá trắng thì cao vút lên. 

3. Muốn đem chiếc áo trắng thêu cổ đỏ, 

4. Để theo ngài ở Khúc ốc. 

5. Khi đã gặp người quân tử ấy rồi. 

6. Thì nói rằng: Sao lại không vui thích được? 


Dịch thơ 


Nước trôi chấy yếu lờ đờ, 

Đá thì sắc trắng đứng trơ chập chùng. 
Muốn đem áo trắng cổ hông 

Đến nơi Khúc Ốc theo cùng ngài thôi. 
Gặp người quân tÙ ấy rồi, 

Rằng sao lại chẳng uui tươi tấc lòng. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc ty. #434 ¿ác fác, dáng cao vút lên. ‡§ 
bác, cá bâu, cái cổ áo. Y phục của chư hầu, ở cổ áo thì thêu 
toàn màu đỏ. # zử, chỉ Hoàn khúc.‡£ óc (đọc ức cho hợp vận), 
đất Khúc Ốc. 

Tấn Chiêu hầu phong cho người chú là Thành Sư ở đất 
Khúc Ốc, ấy là Hoàn thúc. Về sau nước Ôc cường thịnh, nước 
Tấn suy vỉ, người trong nước sẽ phản nước Tấn để Eis6 nước 
Ốc, cho nên làm bài thơ nầy. Nói rằng: Nước chẩy chậm chạp 
lờ đồ mà đá thì cao vút lên, để so sánh với việc nước Tấn thì 
suy, nước Ôc thì thịnh. Cho nên muốn lấy chiếc áo của bực 
chư hầu đi theo Hoàn thúc để dâng cho người ở nước Khúc 
Ốc, lại tự mừng thấy được người quân tử ấy (Hoàn thúc), thì 
không a1 lại không vun thích. 


CHƯƠNG lIÍ 
Z # 7. Dương chỉ thuỷ, 
Hz## 8. Bạch thạch hào hào. 
Ez.‹ẽ S 9. Tổ y chu tú, 
E6 # + ñ§ 10. Tùng tử vu hộc. 
8--ing 11. Ký kiến quân tử, 
zx hị R # 12. Vân hà kỳ ưu ? 
Dịch nghĩa 


7. Nước chấy lờ đờ, 
8. Đá trắng sạch sẽ. 
9. Muốn đem chiếc áo trắng cổ hồng. 
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10. Để theo ngài ở đất Hộc (ấp Khúc ốc). 
11. Khi đã gặp người quân tử ấy rồi, 
12. Thì nói rằng: Sao lại lo buồn được? 


Dịch thơ 
Tờ đờ nước cứ lặng trôi, - 
Đá thì sạch sẽ trắng tươi chập chùng. 
Muốn đem áo trắng cổ hồng, 
Đền nơi đất Hộc theo cùng ngòi đây. 
Gặp người quân tÙ hôm nay, 


Nói rằng: Đã gặp thì ai còn buồn? 


Chủ giải của 7hu Hy 


Chương này thuộc tỷ. K§ẩli chu tú (đọc tiêu cho hợp vận), 
áo cổ thêu đỏ.##§ Hộc (đọc cao cho hợp vận), ấp Khúc Ốc. 


CHƯƠNG II 
x7 18. Dương chỉ thuỷ, 
=-..6‹ 14. Bạch thạch lân lân. 
#\ El 5 fñ 15. Ngã văn hữu mệnh. 


“ãm L8 VÀ 16. Bất cảm đi cáo nhân, 


Dịch nghĩa 


18. Nước chẩy lờ đờ, 
14. Đá trắng lộ hiện ra. 
15. Ta nghe được mệnh lệnh. 
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16. Nhưng không đám nói cho người ta biết(ý muốn che 
giấu để Hoàn thúc thành công). 


Dịch thơ 
Nước trôi lò lưng nhẹ nhàng, 
Đá thì sắc trắng rõ ròng hiện lên. 
Ta uừa nghe mệnh lệnh truyền, 
- Nhưng tu chẳng dám nói liên ai hay. 
Chú giải của Ghu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. ÄX#Á lán lân, đáng đá hiện ra khi 
nước trong. Nghe mệnh lệnh của ngài mà không đám báo cho 
người ta biết, là ý muốn giấu che cho. Hoàn thúc sắp khuynh 
đão nước Tấn, được dân chúng đấu che cho ngài, vì muốn cho 
ngài thành công. 

Lý thị nói rằng: Ngày xưa kể bề tôi phản loạn, muốn thi 
hành ý chí của mình, thì tất nhiên sẽ có thí ân nhỏ mọn để 
thu nhân tâm, rồi sau đân mới hợp nhau mà theo. Việc Điển 
thị ở nước Tề cũng là như thế đấy. Cho nên khi gọi công tử 
Dương sinh ở bên nước Lễ về, người trong nước ai ai cũng 
hay biết nhưng không nói ra. Đó là nói về hai câu: Wgã 0uăn, 
hữu mệnh, Bất cảm đĩ cáo nhân. 

Thiên Dương chỉ thuy có ba chương, 2 chương 6 câu uà 
một chương 4 câu. 


BÀI THỨ 117 
CHƯƠNG I 


x ĐỊ Tiêu liêu.(Đường phong 4) 
jã BỊ ⁄ 1. Tiêu liêu chỉ thực, 
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® fj ãi 7† 
# K7 
t #4 RR 
lW BỤH 
3£ H 


. Trái cây tiêu, 

. Đơm rườm và, hái đầy thăng. 
Người kia ấy 

. Vĩ đại và không ai sánh bàng. 
. Cây tiêu ấy thay! 

. Cành dài thay! 


2. Phồn diễn doanh thăng. 
8. Bỉ ký chỉ tử, 

4. Thạc đại vô bằng 

5. Tiêu liêu thư! 

6. Viễn điều thư! 


Dịch nghĩa 


Tịch thơ 


Những chùm trái của cây Hiêu, 
RBườm rà hái được thật nhiều đầy thăng. 


Vị kia to tát di bằng? 


Cây tiêu tươi tốt, cành giăng ra dùi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng mà tỷ. E# tiêu, cây giống như 
cây thù du, có gai nhọn, trái có vị cay mà thơm mát. BỊ ?iâu, 
tiếng ngữ trợ từ. HR bằng, so sánh. H £hư, tiếng than kể khen, 
ìR1§ uiễn điều, cành dài. 

Cây tiêu nẩy nở lan ra rườm rà, thì hái trái đặng đầy 
thăng (đồ để đong lường). 
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Vị kia thì vĩ đại không ai sánh bằng nổi. ##f,šã4@H 
tiêu liêu thư, oiễn điều thư, than thở khen tặng cành tiêu 
mọc ra dài, thì trái tiêu càng đặng nhiều. Đấy không biết trỏ 
vào a1. Bài tự ở sách Mao thí cũng cho là nước Ốc (nước Ốc 
của Hoàn thúc thì thịnh vượng còn nước Tấn thì suy vị). 


CHƯƠNG II 
Rt MỊ Z 7. Tiêu liêu chỉ thực, 
# ñï %4 8. Phôn điền doanh cúc. 
«Z7 9. Bỉ kí chỉ tử, 
~kR# 10. Thực đại thả đốc. 
#W Ụ H 11. Tiêu liêu thư! 
3H 12. Viễn điều thưt 

Dịch nghĩa 


7, Trái cây tiêu, 

8. Đơm rườm rà hái đầy bụm. 

9. Người kia ấy 

10. Thật là vĩ đại và lại đôn hậu. 
11. Cây tiêu ấy thay! 

12. Cành đài thay! 


Dịch thơ 
Trái tiêu đã thấy đơm ra, 
Hái thì đây bụm, rườm rà khếp cây. 
Lớn lao đôn hậu là ngài. 
Cây tiêu tươi tốt, cành dài thong dong. 


494 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng mà tỷ. 4 cúc, hai tay bụm lại. 
#§ đốc, đồn hậu. 
Thiên Tiêu liêu có hai chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 118 
CHƯƠNG I 
#Ñ # Thù mâu (trù mậu). 
(Đường phong 5) 

# # 3% #ï 1.Trù mâu (trù mậu) thức tân, 
=g&#x< 2. Tam tỉnh tại thiền. 
^a4© m2 3. Kim tịch hà tịch? 
ñHWUR^ 4. Kiến thử lương nhân, 
Này 5. Tử hế! Tử hề! 


tt R ÄA tị 6. Như thử lương nhân hà? 


Dịch nghĩa 


1. Vừa cột bó củi xong, 

2. Em thấy chòm ba ngôi sao ở trên trời (tức là vào tháng 
ba) 

6. Đêm nay là đêm gì? 

4. Rm mới gặp được chàng ấy đó. 

5. Em tự nói với mình: Chàng ơi! Chàng ơi! 

6. Như thế chàng ấy sẽ ra sao? 
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Tịch thơ 
Những củi bia em uừa mới bó, 
Ngồng lên trông thấy rõ ba sao. 
Đêm nay là biết đêm nào? 
Mà em mừng rơ xiế? bao gặp chàng 
Chàng ơi hơi! Nầy chàng ơi hỡi! 
Như thế chùng sẽ lại ra sao? 


Chú điải của ?hu Hy 

Chương nây thuộc hứng.#f#Z trừ mậu(đọc thù máu) như 
triển miên quấn quít chằn chịt không thể rời ra được. 
tam tỉnh, chòm sao tâm. E7 tại thiên (đọc thán cho hợp 
vận), mọc ở trên trời. Chòm sao tam tỉnh khi đèm tối mới 
hiện ra ở phương đông, tức là vào tháng -ba (kiến dần là 
tháng giêng, kiến mão là tháng hai, kiến thìn là tháng ba)R 
À lương nhân, gọi chồng là lương nhân. 

Nước loạn dân nghèo, nam nữ cưới gả trễ mùa rồi sau 
mới được thành hôn lễ. Nhà thơ kế lại lời của người vợ nói với 
chồng rằng: Vừa chằng chịt cột cũi lại thành bó em ngấng 
lên thấy chòm ba ngôi sao ở trên trời. Đêm nay không biết là 
đêm gì mà thình lình em lại thấy chàng ở đây. Thế rồi nàng 
tự nhủ mình rằng: Chàng ơi! Chàng ơi! Nhưng rồi chàng ấy 
sẽ ra thế nào (tốt hay xấu, chung thuỷ hay bạc bẽo)? Đó là lời 
nói trong lúc quá mừng cho mình như thế. 


CHƯƠNG ÌI 
đ f 3R # 7. Trù mâu thúc số, 
=EäE# 8. Tam tỉnh tại ngầu (ngu). 
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2 Z tị £ 9. Kim tịch hà tịch? 
tt Xi 10. Kiến thử giải cấu. 
#57? 11. Tử hề! Tử hề! 

#I Èb 3 lÃ HỆ 12. Như thử giải cấu hà? 


Dịch nghĩa 
7, Vừa cột bó cổ; 
8. Thì thấy chòm ba ngôi sao ở góc trời đông nam. 
9, Đêm nay là đêm gì? 
10. Đôi ta mới thấy cuộc gặp gỡ nhau đây. 
11. Ánh ôi! Anh ô1 
12. Gặp nhau như thế rồi sẽ ra sao? 


Dịch thơ 


Mớ cô nây em uừa bó lại. 

Trời đông nam đã thấy ba sao. 

Đêm nay chẳng rõ đêm nào? 

Chúng mành mới gặp gở nhau đây mò. 
Anh ơi hỏi, hổi là anh hởi! 


Sẽ thế nào Uuiệc mới gặp nhau. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc hứng.f#t ngu (đọc ngôu cho hợp vận) 
góc đông nam. Đêm tối mà sao hiện ra đến nơi ấy thì đêm đã 
khuya rồi, giới cấu (đọc giới tấu), ý gặp gö nhau. 

Đây là lời của chồng vợ nói chuyện với nhau. 


CHƯƠNG III 


# # 1 # 18. Trù mậu thúc sở, 
=EứfŒŒƑF 14. Tam tỉnh tại hộ. 
2 2 tị 2 __ 15, Kim tịch bà tịch? 
R #5 16. Kiến thử xán chư? 
E1 S1 -i 17. Tử hề! Tử hề! 


1 I 3 5 tj 18. Như thử xán chư hà? 


.Dịch nha 
18. Vừa cột bó cây sở, 
14. Thì thấy chòm ba ngôi sao ở cửa phía nam. 
15. Đầm nay là đêm gì? 
16. Mới thấy người đẹp nầy. 
17. Em ôI Em ôi! 
18. Như thế người đẹp sẽ ra sao? 


.Dịch thơ 
Vừa mới bó những cây sở ấy, 
Cửa phía nam đã thấy bu sao. 
Đêm nay chẳng rõ đêm nào? 
Gặp ngay người đẹp bấy lâu mở màng. 
Nàng ơi hỏi, nầy nàng ơi hỏi, 
Người đẹp xinh sẽ lại ra sao? 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Ƒ2 ñó, cửa nhà. Cửa nhà trổ về 
hướng nam, đêm tối sao hiện ra đến nơi ấy thì đã nửa đêm 
rồi.#4# xớn, đẹp. 

Đấy là lời của chồng nói với vợ. 

Hoặc nói rằng: Ba người phụ nữ gọi là xán, tức là quan 
đại phu cố một vợ và hai thiếp. 

Thiên Thù mâu (rò mộu) có 3 chương, môi chương 6 
câu. 


BÀI THỨ 119 
CHƯƠNG I 
‡k#t Đệ đỗ. (Đường phong 6) 

Rk.zZ# 1. Hữu đệ chỉ đố, 
—=®#3%ử 2. Kỳ diệp tử tử. 
3 ?¡ R§ jẪ 3. Độc hành củ củ. 
ãtU^ 4. Khi vô tha nhân? 
“ #1 # HÍ #3 5s. Bất như ngã đồng phụ, 
BỀ ƒfT ⁄ Ả, 6. Ta hành chỉ nhân, 
# + Hã 7, Hồ bất ty yên? 
A #4 3% 8. Nhân vô huynh đệ, 
t XU 9. Hồ bất thứ yên? 

Dịch nghĩa 


1. Có cây đỗ lẻ loi một mình. 
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. Lá đdm rườm rà. 

. Còn ta thì đi thui thúi một mình. 

. Há lại không có người khác để cùng đi với ta hay sao? 

. Chi vì những người ấy không như anh em một cha với 


{te G2 to 


ta. 

- Than ôi! Những người đi đường, 
. Sao không phụ giúp ta? 

. Gặp người không có anh em, 

. Sao lại không đỡ đần? 


(@© ằ® ~1©G® 


Dịch thơ 
Có cây đỗ nọ lẻ loi, 
Lá chen đều thấy xanh tươi rườm rà. 
Bước lần thui thủi mình ta, 
Hó không người khác để mà đi chung? 
Vì người cha mẹ chẳng đồng. 
Đi đường người cứ thung dung 0ô tình. 
Soơo không giúp đỡ ta đành? 
Gặp người cô độc thiếu anh em nảy. 
Sơo không giúp đỡ máy may? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ‡k đệ, lẻ loi một mình.+ đố, cây 
xích đương.}§Ÿ§ ¿tử tứ, đáng rườm rà.J§Ÿƒ# có củ, dáng lẻ loi 
không có ai gần gũi.|E|2* đồng phụ, anh em cùng một cha.}{, 
#y, phụ giúp.{X #h#, giúp đỡ. 

Đây là lời của người không có anh em, tự xót thương cho 
mình cô độc mà cầu xin người giúp đỡ. Nói rằng: Cây đỗ lẻ loi 
một mình mà lá thì vẫn rườm rà. Còn người mà không cố 
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anh em thì đi một mình lẻ loi, lại chẳng như cây đễ vậy. 
Nhưng há lại không có người nào khác để cùng đi chung hay 
sao? Chỉ vì những người ấy không như anh em cùng một cha 
với ta, nên ta không khỏi phải đi lẻ loi một mình. Cho nên 
than thở người đi đường sao không thương xót đến ta phải đi 
một mình mà gần gũi với ta, tội nghiệp cho ta không có anh 
em mà giúp đỡ ta. 


CHƯƠNG II 
li #qặẶzZ‡t 10. Hữu đệ chi đỗ, 
tRt#wwm 11. Kỳ diệp tinh tinh. 
3M? # # 12. Độc hành quỳnh quỳnh 
ở 4U ÁA 13. Khi vô tha nhân? 
® Zøm # Rl #L 14. Bất như ngã đồng tính. 
E ƒJj <ZÁ 15. Ta hành chỉ nhân, 
¡ ® h5 16. Hỗ bất ty yên? 
Ä # h % 17. Nhân vô huynh đệ 
ø“ ®*: i4 18. Hồ bất thứ yên? 

Dịch ngh1a 


10. Có cây đỗ lẻ loi một mình. 

11. Lá đơm rườm rà. 

19. Còn ta thì thun thủi một mình. 

13. Há lại không có người khác để cùng đi với ta hay sao? 

14. Chỉ vì những người ấy không như bà con đồng một họ 
với Ea. 

15. Than ôi! Những người đì đường. 
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16. Sao không phụ giúp ta? 
17. Gặp người không cố anh em, 
18. Sao lại không đỡ đần? 


Dịch thơ 
Có cây đỗ nọ một mình, 
Lá thì uẫn thấy tươi xanh rườm rà. 
Bước lần thui thủi mình 1a. 
Hó không người khác để mờ cùng đi? 
Với ta khác họ chỉ 0i. 
Than ôi! Người cứ lầm lì bước qua. 
Sao không đoái tưởng giúp ta? 
Thấy người chẳng có ruột rờ anh em? 


Cớ sao giúp đã chẳng thèm. 


Chú gđiải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng.ji#Ÿ tính tinh, cũng là dáng 


rườm rà.SšŠ guỳnh quỳnh, thuì thủi, dáng không có nơi nào 
để nhờ dựa vào được. 


Thiên Đệ đỗ có 2 chương, môi chương 9 câu. 


BÀI THỨ 1320 
CHƯƠNG I 
ÄN BS Cao cầu. (Đường phong 7) 
ñn 3x đd HÀ 1. Cao cầu báo khư, 


HA E 5 - 2. Tự ngã nhân cư cư. 
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g4 fU ^ 3. Khi vô tha nhân? 
ÑŒ f x lá 4. Duy tử chỉ cố. 


Dịch nghĩa 
1. Áo bằng da đê, ống tay áo bằng da beo (y phục của 
quan khanh đại phu mặc). 
2. Sai khiến dân chúng tôi với lòng giận ghét không mến 
ưa. 
3. Há lại không có người khác (để chúng tôi phục tùng 
hay sao?) 
4. Chỉ vì ân nghĩa xưa kia (mà chúng tôi chẳng nỡ bỏ đi). 


Dịch thơ 


Áo da dê, ống tay da báo, 
Sai khiến mà dáng mao chẳng ưa. 
Há không 0ị bhác phụng thừa? 


Chủ uì nghĩa cũ mà chưa bỏ ngòi. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.343Š cao cầu, áo da dê con. Áo của 
vua thì làm toàn một thứ đa đê con, còn của quan đại phu thì 
lấy da beo trang sức.j* Èhư (đọc bhu), ống tay áo.EƑ8 cư cư, 
chưa rõ là gì. 

Chú điải của Dịch điả 

Mao Thi:Ƒ‡ cư cự, dáng không ưa, không chịu gần gũi. 

H #, dùng. 


Thiên nầy là lời châm biếm quan đại phu nước Tấn 
không ưa dân, không chịu gần gũi dân. 
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CHƯƠNG li 


lã 2: #3 5 ð. Cao cầu báo tụ. 

EHfS Á 24 Ø5 6. Tự ngã nhân cứu cứu. 
#&(1U ^ 7. Khi vô tha nhân? 
 f x 8. Duy tử chỉ hảo. 


5.Áo bằng da dê con, ống tay áo bằng da beo. 

6. Sai khiến dân chúng tôi với lòng giận ghét. 

7. Há lại không có vị khác (để chúng tôi phục tùng hay 
sao)? 

8. Chỉ vì ân nghĩa tốt đẹp của ngài khi trước (mà chúng 
tôi chẳng nỡ bố đì). 


Dịch thơ 
Áo da đê, da beo làm ống. 
Sai khiến dân uới giọng ghét cdy. 
Há rằng uị khác không ai? 
Tịnh xưa không nỡ bỏ ngài đó thôi! 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.#š (u, ống tay áo.2ZÿZÿ cứu cứu, 
chưa rõ là gì. 
Chủ giải của Dịch giả 
Mao thị: 2220 cứu cứu, như FEfE cư cư, dáng không ưa, 
không chịu gần gũi. „ : 
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Thiên Cao cầu có 2 chương, mốt chương 4 câu. 

Bài thơ nầy không biết nói gì, không dám giảng giải 
gượng gạo. 

Cho nên chúng tôi xin tạm dịch lời giải ở sách Mfao £h¡ để 
bổ khuyết. 


BÀI THỨ 121 


CHƯƠNG I 
1 Bão vũ. (Đường phong 8) 

RR ER T§ 71 1. Túc túc bảo vũ. 
#&+T&8ữ 2. Tập vu bao hủ. 
+38 3. Vương sự mỹ cổ, 
6 tì 4. Bất năng nghệ tắc thử. 
4 RJ l là 5. Phụ mẫu hà hộ? 
!l!t# 6. Du du thương thiên, 
x8 7. Hạt kỳ hữu sở? 

Dịch nghĩn 


1. Tiếng cánh chim bảo nghe xâm xập, 

2. Đậu trên bụi cây hủ. 

3. Việc vua sai không hề chẳng làm hoàn hảo tỉnh mật. 

4. Cho nên quá mệt nhọc mà không thể trông lứa kê lúa 
nếp. 

5. Thì cha mẹ làm sao trông cậy vào để sống? 

6. Trời xanh xa vời ôi! 

7. Lúc nào mới khiến cho ta được nơi yên ổn (để nuôi 
dưỡng cha mẹ)? 


505 


“Dịch thơ 


Cánh chim bảo uỗ nghe xồm xập, 
Bụi hỦ kia tụ tập đậu cùng. 

Việc pwa tròn uẹn làm xong. 

Cho nên bê nếp chẳng trồng được chí. 
Ôi cha mẹ lấy gì trông cậy? 

Trời xanh bia chỉ thấy xa uời. 


Lúc nào ta đặng yên nơi? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.RRRf fúc túc, tiếng cánh đập.Ÿ8 bảo, 
tên chim, giống chim nhạn mà to hơn, chân không có ngồn ở 
phía sau. (ấp, đậu lại.Ê7 bao, mọc thành bụi. hủ, cây tạc 
lịch trái gọi là tạo đấu, vỏ có thể dùng nhuộm màu đen.E# cổ, 
không, hoàn hảo tỉnh mật.#R nghệ, trông cây. hó, cậy trông 
vào. 

Dân chúng phải đi tùng chỉnh, không được nuôi dưỡng 
cha mẹ cho nên làm bài thơ nầy. 

Nói tính chim bảo không hay đậu ở trên cây, mà nay lại 
bay đậu ở trên bụi cây hủ, như tính của nhân dân vốn không 
tiện ở việc lao khổ, nay lại đi đánh giặc đã lâu mà không 
được cày ruộng để tròn bổn phận làm con. Trời xanh xa vời 
kia lúc nào khiến cho ta được nơi yên ổn (để phụng dưỡng 
cha mẹ)? 


CHƯƠNG II 


mẽ. W8 8. Túc túc bảo dực, 
#16 9. Tập vu bao cức, 
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E9 5-: 10. Vương sự mỹ cổ, 
Tf#ÊÐ šW # #ẨẪ -- 11. Bất năng nghệ thử tắc. 


%+ 8 f ®& 12. Phụ mẫu hà thực? 

ft #8 X 13. Du du thương thiên. 

St 14. Hạt kỳ hữu cực? 
Dịch nghĩa 


8. Tiếng cánh chim bảo nghe xầm vập. 

9. Đậu trên bụi cây gai. 

10. Việc vua sai không hề chẳng làm hoàn hảo tỉnh mật, 

11. Cho nên quá mệt nhọc mà không thể trồng lúa nếp 
lúa kê. 

12. Thì cha mẹ ăn gì để sống? 

1ã. Trời xanh xa vời ôI! 

14. Lúc nào mới khiến ta đứt được hồi lao khổ ấy (để 
nuôi dưỡng cha mẹ)? 


Dịch thơ 
Nghe xâm xập bảo kia uỗ cánh, 
Rồi đậu liền trên nhánh bụi gui. 
La tròn 0iệc của 0ua sai. 
Cho nên kê nếp chẳng ai cấy trồng. 
Lấy gì ăn bực song thân hỏi! 
Trời xunh kbịa diệu Dợi xa mờ. 
Nhọc nhằn dứt được bao giờ? 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc Tỷ.EE cực, xong, hết. 
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CHƯƠNG II 


R Hñ f8 f7 15. Túc túc bảo hàng, 
%“r+Ả&&= 16. Tập vu bao tang. 
+88 17. Vương sự mỹ cổ. 
“ 8E &t ïR 18. Bất năng nghệ đạo lương. 
® 8 #[ 19. Phụ mẫu hà thường? 
!#&1 #8 X 20. Du du thương thiên, 
3 Œ & 1 21. Hạt kỳ hữu thường? 

Dịch nghĩa 


15. Chim bảo bay thành hàng nghe xâm xập. 

19. Đậu trên bụi dâu. 

17. Việc vua saì không hề chẳng làm hoàn hảo tính mật. 

18. Cho nên quá mệt nhọc mà không thể trồng lúa đé và 
lúa mạch. 

19. Thì cha mẹ ăn gì để sống? 

20. Trởi xanh xa vời ôi! 

21. Lúc nào mới khiến cho ta sống trở lại bình thường (để 
phụng dưỡng cha mẹ)? 


Dịch thơ 


Kết thành hàng nghe bay chừn bdo, 
Trên bụi dâu cùng đậu lại đẩy. 
Việc oua hoàn hdo Ïo ngay. 

Cấy trồng dê mạch nào di rằnh gì. 
Ôi cha mẹ lấy chỉ ăn hởi!? 


508 


Trời xanh bia điệu Uợi mờ cao. 


Bình thường trở lại chừng nào? 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ.ƒT hàng, hàng liệt.f§ đạo tức là đạo 
mễ (lá dé) của người phương riam ngày nay ăn, mọc ở trong 
nước và sắc trắng. lương, lúa mạch, một thứ thóc để ăn, có 
nhiều màu khác nhau. (hường, ăn.?34 thường, trở lại bình 
thường. 
Thiên Hảo uũ có 3 chương, mỗi chương 7 câu. 


BÀI THỨ 122 
CHƯƠNG I 
#t Vô y, Đường phong 9) 
HH #4 & tt ® 1. Khỉ viết vô y thất hề? 
“#1 # Z «4 2. Bất như tử chỉ y. 
% HH2 3. An thả cát hề! 
Dịch nghĩa 


1. Ta (tiếng tự xưng khi nói với sứ giả nhà Chu) há lại 
không có bảy thứ y phục của chư hầu hay sao? 

2. Nhưng không bằng của thiên tử nhà Chu ban cho. 

3. Của thiên tử nhà Chu ban cho mặc vào thì yên ổn tốt 
lành. 


Dịch thơ 


Há nói áo ta bhông đủ bảy? 
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Chẳng sành bằng uua lấy tặng ban. 


Tốt lành uà lại bình an. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Tước hầu bá thì thuộc về thất 
mệnh (vật gì cũng có bảy thứ), như xe, cờ và y phục đều hạn 
định ở bảy thứ. (Y phục có bảy thứ: 3 áo thêu là trĩ, hoá, tông 
đi, 4 quần thêu là tảo, phấn mẽ, phủ, phật).# £ử, thiên tử. 

Theo sách Sử ký, Vũ công là cháu của Hoàn thúc ở đất 
Khúc Ôc, đánh và tiêu diệt nước Tấn, lấy hết những đồ đạc 
quý báu của nước Tấn đem hối lộ cho thiên tử Ly vương nhà 
Chu. Ly vương cho Vũ công làm vua nước Tăn, liệt vào hàng 
chư hầu. 

Bài thơ nầy thuật lại ý cầu xin mệnh lệnh nhà Chu. Nói 
rằng: ta không phải không có bẩy thứ y phục của chư hầu, 
mà phải cầu xin như thế. Chỉ vì bảy thứ y phục (của nước 
Tần trước để lại) không như của thiên tử ban cho. ŸY phục 
của thiên tử ban cho mặc vào thì yên ổn lại tốt lành. Vì 
đương lúc ấy nhà Chu tuy suy, nhưng phép tắc hình luật vẫn 
còn. Vũ công nước Tấn đã mang tội giết vua đoạt nước thì 
người ta có quyền đánh phạt kẻ có tội ấy. Như thế Vũ công 
không còn tự lập làm vua ở trong khoảng trời đất nữa, cho 
nên mới hối lộ vua nhà Chu để xin mệnh lệnh mà nói ra như 
thế. Nhưng Vũ công đã kiêu ngạo vô lễ cũng là quá lắm. 

Thiên tử Ly vương nhà Chu tham những món quý báu 
ấy mà không nghĩ rằng lẽ trời và đạo thường của dân không 
thể nào phế bổ được. Cho nên đã chẳng đánh giết để trừng 
phạt, mà lại còn ban cho chức tước và mệnh lệnh nữa. Thì 
mối giềng của nhà Chu đã không chấn chỉnh mà kỷ cương 
của nhân dân cơ hồ như đã dứt. Than ôi! Đau xót thay! 
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CHƯƠNG II 


SH#ỢẤ X2 4. Khi viết vô y lục hể? 


S® #U #® Z ®& 5. Bất như tử chỉ y. 
#z H2 6. An thả úc hề! 
Dịch nghĩa 


4. Ta há lại không có sáu thứ y phục của quan khanh 
hay sao? 

5. Nhưng không bằng của thiên tử nhà Chu ban cho. 

6. Của thiên tử ban cho mặc vào thì yên ổn và ấm áp. 


Dịch thơ 
Há nói rằng áo không sáu thú? 
Chẳng sánh bằng thiên tử ban trao. 


Âm êm yên ổn xiết bao! 


Chú giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Quan khanh của thiên tử thuộc 
về lục mệnh (vật gì cũng có sáu thứ). Biến thất mệnh ra lục 
mệnh là ý tự khiêm, không dám đương với tước mệnh của 
hầu bá. Được y phục về lục mệnh để sánh vào hàng quan 
khanh của thiên tử cũng là may lắm rồi.j# úc, ấm áp. Ý nói 
có thể lâu đài được. 

Thiên Vô y có 2 chương, môi chương 3 côu. 
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BÀI THỨ 123 


CHƯƠNG I 
ktZ‡t Hữu đệ chỉ đỗ. 

(Đường phong 10) 
8< tt 1. Hữu đệ chỉ đễ, 
#T+ìxz 2. Sinh vu đạo tả. 
#ã7?® 8. Bỉ quân tử hết! 

Wừ t3 Xã 4. Thệ khẳng thích ngã. 
rh là #Ÿ Z ð. Trung tâm háo chỉ, 
`. ễ-,dh — 5⁄4 6. Hạt ấm tự chí? 

Dịch nghĩa 


1. Có cây đỗ lẻ lợi một mình, 

2. Mọc ở phía bên trái con đường. 

3. Những bực quân tử kia ôi! 

4. Há lại chịu đến với ta? 

õ. Trong lòng ta cứ ưa thích những bực quân tử ấy. 

6. Làm sao ta được nuôi đưỡng cho ăn cho uống những 
bực quân tử ấy (để họ hợp tác với ta)? 


Tịch thơ 
Có cây đỗ một mình cô độc, 
Phía trái đường đã mọc lên rồi. 
Hỏi người quân tử kia ôi! 
Với ta, từn đến các người chịu không? 
B12 


Nhưng ta cứ trong lòng mến chuộng 


Làm sao cho ăn uống hậu tình ? 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ. /đ, phía trên trái, phía đông.Iữ 
thệ, tiếng phát lời ở đầu câu. hạ, sao? 

Người nầy ưa thích bực hiền tài, nhưng e ngại cho mình 
không đủ để khiến bực hiển tài đến với mình, cho nên nói 
rằng: Cây đỗ lẻ loi một mình mọc ở phía tả con đường, bóng 
mát của cây đỗ ấy không đủ để cho người ta nghỉ ngơi, cũng 
như mình đây lê lơi và yếu đuối không đủ cho người ta trông 
cậy vào, thì bực quân tử kia sao lại chịu đoái trông vào mà 
đến với ta vậy thay? Nhưng mà lòng ta ưa thích những bực 
quân tử ấy không thôi. Chỉ hiểm không biết làm thế nào để 
những bực quân tử ấy đến cho mình nuôi dương, tức là 
hưởng lộc của mình vậy. 

Ôi! Vì tấm lòng hảo hiển như thế, thì có lẽ nào bực hiển 
tài lại không đến, và việc lễ loi yếu đuối ấy sao lại cồn đáng 
1o ngại nữa? 


CHƯƠNG II 


qqitzZ tt 7. Hữu đệ chi đỗ, : 
#&Trk#R 8. Sinh vu đạo chu. 

1t # 2 9. Bỉ quân tử hể! 

WW f? 2£ 3X 10. Thệ khẳng lai đu? 
th ù #f 11. Trung tâm háo chỉ, 


513 


+ ÑỞ 8 Z 12. Hạt ẩm tự chỉ? 
Dịch nghĩa, 
7. Có cây đỗ lẻ loi một mình, 
8. Mọc ở khúc quanh của con đường. 
9. Những bực quân tử kia ôi! 
10. Há lại chịu đến dạo chơi? 
11. Trong lòng ta cứ ưa thích những bực quân tử ấy. 
19. Làm sao ta được nuôi dưỡng cho ăn trống những bực 
quân tứ ấy? 
Dịch thơ 
Có cây đỗ lẻ loi một gốc, 
Bên đường quanh đã mọc lên rồi 
Nầy trang quân tử những người, 
Ưng chăng chịu đến dạo chơi chung cùng? 
Nhưng ta cứ một lòng yêu mái, 
Cho uông ăn hậu đãi tận tình. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ.Jšl chu, khúc quanh. 
Thiên Hữu đệ chí đỗ có 2 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 124 


CHƯƠNG I 


.s Cát sinh. (Đường phong 11) 


D14 


8® 1. Cât sinh mông sở, 
# # T 3ƒ 2. Liêm man vu dã. 
F#&LE_ #8 3. Dư mỹ vong thử, 
# #t Xú RR 4. Thuy dữ độc xử? 


Dịch ngh?a 


^ 


. Dây sắn kia phủ lên cây sở, 

. Có liêm mọc lan ra Ở ngoài đồng. 

. Chồng của ta không có ở nơi đây. 

. Cùng ai mà ta phải ở cô độc chến nầy? 


Dịch thơ 
Dây sắn kia phủ lên cây sở, 
Cỏ liêm thì lan ở ngoòi đồng. 
Nơi đây đã uắng mặt chẳng, 
Một mình thui thủi ở cùng uớt ai? 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.#&Ý /Zêm, tên một thứ cỏ giống 
như cổ quát lâu, lá nhiều mà nhỏ.##f man, mọc đài ra. dự 
mỹ (người đẹp của ta), tiếng người vợ chỉ người chông mà nói, 

Người vợ, vì chồng đi quân dịch đã lâu không về, cho nên 
nói dây sắn mọc và phủ lên cây sở, cỏ liêm mọc lan ra ngoài 
đồng. Mỗi loại cây đều có nơi nương tựa, còn chồng của ta 
riêng chẳng có ở đây, thì cùng ai mà ta ở một mình nơi chốn 
nầy? 
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CHƯƠNG II 


8xz®Eư ð. Cát sinh mông cức, 
# # 7T St 6. Liêm man vu vực. 
Y&LF 7. Dư mỹ vong thử, 
BÉ Z8 # R 8. Thuỳ dữ độc tức? 


.Dịch nghĩa 
5. Dây sắn mọc phủ lên cây gai. 
6. Có liêm mọc lan ra nơi phần mộ. 
7, Chồng của ta không có ở nơi đây. 
8. Thì cùng ai mà ta phải nghỉ ngơi một mình ở chốn 
nây? 


,ịch thơ 
Bụi gai thì sắn lên lắp phủ, 
Cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi. 
Ở đây uắng mặt chồng rồi. 
Cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn nầy? 
Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. mực, mộ phẩn.E ¿ức, dừng, 
nghỉ 


CHƯƠNG lII 


# tt 34 23 9. Giác chấm xán hể! 
jd + SN 2 10. Cẩm khâm lạn hề! 
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#&cE 11. Dư mỹ vong thứ, 
Bí ER ZÑ H 192. Thuỳ dữ độc đán? 


.Dịch nghĩa 
9. Cái gối trang sức bằng sừng tươi sáng thay! 
10. Cái mền bằng gấm rực rõ thay, 
11. Chồng của ta không eó ở nơi đây, 
12. Thì cùng ai mà ta phải nằm một mình đến sáng ở nơi 

đây? 
Dịch thơ 

Chiếc gối sừng xinh xinh bóng loáng, 
Mền gấm thì tươi sáng đẹp thay! 
Chồng ta chẳng có nơi đây, 
Nằm cho đến sảng cùng ai một mình? 


Chủ giÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.#É xán,fÑ lạn, dáng đẹp đế tươi 
sáng. H độc đán, ồ một mình cho đến sáng, 


CHƯƠNG IV 
#xzH 13. Hạ chỉ nhật, 
4£zZ# 14. Đông chỉ đạ. 


H®x# 15. Bách tuế chỉ hậu, 
Bš + 3L E 16. Quy vu kỳ cư. 
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Dịch nghĩa 
18. Ngày mùa hè, 
14. Đêm mùa đồng. 
15. Sau cuộc sống trăm năm, 
16. Em chết đi và sẽ về chung một phần mộ của chàng. 


Dịch thơ 


Ngày mùu hè nhớ trông đằng đăng, 

Sầu canh dài thêm nặng đêm đông. 

Trăm năm trọn biếp mú hồng. 

Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. Ngày mùa hè đài, đêm mùa đông 
cũng dài.Ƒ# cư (đọc cự cho hợp vận), mộ phần. 

Ngày mùa hè, đêm mùa đông, ở một mình mà sầu tư cho 
nên càng thấm thiết. Nhưng ngày trở về của chồng không kỳ 
hạn, mà cũng còn có thể gặp được nhau. Phải cho đến chết để 
cùng theo nhau. 

Trịnh thị nói răng: Nói được những lời Ấy là người đàn 
bà chuyên nhất, tiết nghĩa rất tột mực, Ân tình rất chung 
tận. 


CHƯƠNG V 
4£ # 17. Đồng chỉ dạ, 
Sx«<H 18. Hạ chì nhật. 


—q%+x 5# 19. Bách tuế chi hậu, 
B + 4 % 20. Quy vu kỳ thất. 
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Dịch nghĩa 


17. Đêm mùa đông. 

18, Ngày mùa hè. 

19. Sau cuộc sống trăm năm. 

20. Em chết đi sẽ về chung một phần mộ của chàng. 


Dịch thơ 
Đêm đông dài sầu từ thêm nặng, 
Ngờy mùa hè đẳng đẳng nhớ trông, 
Trăm năm trọn biếp thuỷ chung. 


Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi. 
Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. £»ấ!, mộ phần. 

Thiên Cát sinh có chương, mỗi chương 4 côu. 


BÀI THỨ 12ã 
CHƯƠNG I 
%£*% Thái linh. (Đường phong 12) 
2za*##<£*# 1. Thái linh, thái linh, 
x8 2. Thủ dương chỉ điên. 
Xxzầ8 3. Nhân chỉ vi ngôn. 
#j 7R #4 T8 4. Cầu diệc vô tấn. 
® Ứh Hi 5. Xả chiên xả chiên, 
#j 7R #4 #Ầ 6. Cẩu diệc vô nhiên. 
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Vi 7. Nhân chỉ vỉ ngôn, 
f8 8. Hồ đắc yên? 


Dịch nghĩa 
1. Hái cây linh hái cây linh. 
2. Thì lên trên đỉnh núi Thủ Dương mà hái 
3. Người ta nói như thế. 
4. Cũng chó tin theo. 
5. Hãy bỏ qua lời ấy, hãy bỏ qua lời ấy. 
6. Cũng chớ cho là phải. 
8. Thì người tạo ra lời nói Ấy. 
8. Làm sao được kết quả gì? 


Tịch thơ 
Hải rau linh hỡi những di. 
Ở trên đỉnh Thủ Dương nảy tìm ra 
Có người nói thế đấy mà. 
Xím ai chớ bột nghe qua tin lời. 
Xin ai gạt bỏ đt thôi. 
Chớ cho là phải để rồi xét suy. 
Người ta bịa nói thế thì. 
Làm sao được kết quỏ gì, ai dt? 


Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ Kã điên (đọc đâu cho hợp vận), đỉnh 
núi. chiên, cái đó. 
Đây là bài thơ châm biếm người ta tra nghe lời giềm pha. 
Nói anh muốn bái cây lình ở đỉnh núi Thủ dương không? 
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Nhưng người ta lấy lời ấy mà nói với anh, anh chớ vội tin 
vậy. Anh chỉ bỏ qua chớ vội cho là phải, rỗi thủng thẳng xét 
xem nghe ngóng mà phán đoán việc ấy, thì kẻ bày lời chẳng 
được kết quả gì, tất nhiên việc gièm pha phải dứt ngay. 

Hoặc nói là thuộc hứng. Chương sau cũng phỏng theo 


đây. 

CHƯƠNG II 
S17 9. Thái khổ, thái khổ. 
mlzxz R 10. Thủ dương chỉ hạ. 
Xxz. 88 11. Nhân chỉ vi ngôn, 
1ï # #4 8 12. Cấu diệc vô dữ. 
 l Ki 13. Xã chiên, xả chiên! 
Tử 7R #4 #ä 14. Cầu diệc vô nhiên. 
ÀXx~zZ f8 1ã. Nhân chi vi ngôn, 
8 #4 16. Hồ đắc yên? ˆ 

Dịch nghĩa 


9. Hái rau đắng, hái rau đắng. 

10. Thì đến dưới núi Thủ Dương mà hái. 

11. Người ta nói như thế. 

12. Cũng chớ cho là được. 

13. Hãy bỏ qua lời nói ấy, hãy bỏ qua lời nói ấy! 
14. Cũng chớ cho là phải. 

14. Thì người tạo ra lời nói ãy. 

16. Làm sao được kết quả gì? 
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Dịch thơ 


Hái tìm rau đẳng hổi người 


Dưới chân núi Thú Dương thời có ngay. 


Có người đã nói thế nầy.. 


Chó cho là được lắng tai tin uào. 


Chóớ nghe hãy gạt bỏ mau. 


Chó cho lò phải, chờ sau xét lời. 


Phao đồn bịa đặt những người. 


Tạo thành bết quả gì rồi được chăng? 


Chú điÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. ‡# khổ, rau đắng, mọc ở ruộng núi 
và trong ao đầm, được sương thì ngọt giòn và ngon.Eẩ đữ, cho 


được. 


XSii Xã 
Ml«¿ 8 
ÀXxzñÂ= 
#j 7R #4 ÚÈ 
à : % 
À xz FT 


CHƯƠNG II 


2ã. Thải phong, thái phong! 
26. Thủ đương chỉ đông. 
27. Nhân vi chỉ ngôn, 

28. Cấu điệc vô tùng. 

99. Xả chiên, xả chiên! 

30. Cấu điệc vô nhiên. 


31. Nhân chỉ vi ngôn, 
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#H f# 32. Hồ đắc yên! 


Dịch nghĩa 


25. Hái rau phong, hái rau phong! 

26. Ở phía đông núi Thủ đương. 

27. Người ta nói như thế, ˆ 

28. Cũng chớ nghe theo. 

29. Hãy bỏ qua lời ấy, hãy bỏ qua lời ấy! 
30. Cũng chớ cho là phải! 

ä1. Thì người tạo ra lời nói Ấy. 

32. Làm sao được kết quả gì? 


Dịch thơ 

Hói rau phong, hói rau phong. 
Thủ dương mặt núi phía đông có mà. 
Thế kia người đã nói ra. 
Cũng đừng quá 0uội nghe qua tin lòng. 
Xin ai gụt bỏ cho xong 
Chớ cho là phải để phòng xét soi. 
Người ta bịn nói mấy lời, 
Được nên kết quả gì rồi q¡ ơi? 

Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ. tùng, nghe theo. 


Thiên Thái lính có 3 chương, mỗi chương 8 câu. 
Thơ quốc phong nước Đường có 12 thiên, 33 chương, 203 
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11. ỦNGŒƠNG. 


Tần là tên nước Tần. Theo sách Vũ cống nước Tần đất ở 
khu vực Ung châu, gần núi Điểu thử sơn. 

Xưa ông Bá Ích giúp vua Vũ có công trị nạn lụt, được cho 
họ là Doanh thị, ở đất Tây Nhung để bảo vệ biên thuỷ phía 
tây. 

Cháu sáu đời là Đại Lạc sinh ra Thành và Phi Tử. Phi 
Tử phụng sự vua Chu Hiếu vương nuôi ngựa ở khoảng sông 
Khiên sông Vị. Ngựa sinh sản rất nhiều, Phi Tử được Hiếu 
vương phong cho nước phụ dung (nước nhỏ phụ thuộc vào 
nước chư hầu) ở đất Tần. 

Đến thời Chu Tuyên vương, rợ Khuyến Nhung tiêu điệt 
dòng họ của Thành, Tuyên vương mới saì cháu ba đời của 
Phi Tử là Tân Trọng làm quan đại phu, đánh Tây Nhung, đã 
không tháng lại bị giết. 

Đến khi U vương bị rợ Tây Nhung và Khuyến Nhung 
giết, Bình vương nhà Chu đời về phương đông, cháu của Tần 
Trọng là Tương công đem bình bộ tống Bình vương, được 
Bình vương phong Tương công làm chư hầu. Bình vương nói 
rằng: Hễ đuổi được rợ Khuyển Nhung thì sẽ được đất Kỳ đất 
Phong. Vì thế Tương công mới được cả kinh đô Tây Chu, Ấy 
là đất kinh kỳ (kỳ nội) của thiển tử rộng 800 dặm. 

Đến cháu bốn đời là Đức công lại đời về đất. Ung. 

Tần tức này là Tân châu. Ung nay là huyện Điển Binh, 
phủ Kïnh Triệu. 


BÀI THỨ 126 


CHƯƠNG I 


LẺ. 3 Xa lân. (Tân phong I) 
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#ã tý % 1. Hữu xa lân lân, 


 & H Ñf 2. Hữu mã bạch điên. 

”S J0 -ing 3. Vị kiến quần tử, 

4x ^ 4. Tự nhân chỉ nh. 
Dịch nghĩa 


1. Có nhiều xe chạy rầm rầm, 

2. Có nhiều ngựa trần trắng. 

ä. Lúc chưa được gặp vua, 

4. Thì khiến quan nội giám (hoạn quan) thông báo trước 
(sau sẽ được vua cho vết kiến). 


Dịch thơ 


Xe uua chạy rầm rồm uang dậy, 
Ngực của oua trán thấy trắng lông. 
Khi chưa gặp được mặt rồng. 


Khiến quan nội giứn uào thông báo giùm. 


Chú giải mủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.Xð## lân lân, tiếng nhiều xe chạy 
tầm rầm.Í“ bạch điên (đọc đân cho hợp vận), trần có lông 
trắng, nay gọi là tảng (trán trắng). quân tử, chỉ vua Tần. 
St À_ tự nhêân, quan nhỏ trong cúng. nh, sai khiến, 

Lúc ấy vua Tần mới có xe ngựa và viên quan nhỏ ấy hầu 
hạ trong cung. Người nào muốn gặp vua Tần, thì trước tiên 
phải khiến vị quan nhỏ Ấy thông báo. Cho nên người trong 
nước mới thấy lần đầu mà khoe khoang khen ngợi. 


525 


CHƯNG II 


Äx # õ, Phản hữu tất, 

#§ ñ 6. Thấp hữu lật. 

l1 87 7, Ký kiến quân tử, 

\ 2 % 8. Tịnh toạ cổ sắt. 

NI 9. Kim giả bất lạc, 

Mũ # HấẤ 10. Thệ giả kỳ điệt. 
Dịch nghĩa 


5. Bồ dốc núi có cây sơn, 

6. Chỗ thấp có cây lật. 

7. lã gặp được vua. 

8. Thì cùng ngồi chung mà đánh đàn sắt. 

9. Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho 
Tân) 

10. Thì người bỏ đi (để tìm triểu đình nước khác) sẽ già 
nua mà thôi (cũng chưa gặp triều đình mà vua tôi thân mật 
như thế}. 


.Dịch thơ 


Cây sơn đều lên. nơi triển dốc, 

Dưới thấp thì lật mọc tốt tươi. 

Đến khi gặp được 0ud rồi, 

Du dương đàn sốt đêu ngồi gấy chung. 
Nếu nay chẳng uui lòng hợp tác, 

Đến giả tìm triều khác dễ bằng? 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng.'Š điệt (đọc đột cho hợp vận). già 
80 tuổi. 

Ở dốc núi thì có cây sơn, ở dưới thấp thì có cây lật. Đã 
gặp vua rồi thì cùng ngồi với vua mà đánh đàn sắt. Nếu nay 
không vui lòng (không vui lòng làm quan cho nhà Tần) thì 
người cứ bỏ đi mãi cho đến tuổi già (cũng chưa gặp triều đình 


nào mà vua tôi thân mật với nhau như thê) 


CHƯƠNG lII 
X8 11. Phần hữu tang, 
lá H 12. Thấp hữu dương. 
Rh H 5 # 13. Ký kiến quân tử, 
\ứ 4®  ® 14. Tịnh toạ cổ hoàng. 
^r*#ã2T^# 1ã. Kim giả bất lạc, 
Mĩ ấ R.C— 16. Thệ giả kỳ vong. 
Dịch nghĩa . 


11. Bồ đốc núi thì có cây dâu, 

12. Chỗ thấp thì có cây dương. 

13. Đã gặp được vua. 

14. Thì cùng ngồi chung mà thổi sáo 

15. Nếu nay mà không vui lòng (không làm quan cho 
nhà Tần). 

16. Thì người bỏ đi mãi cho đến lúc chết (cũng chưa gặp 
triều đình mà vua tôi thân mật như thê). 
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~ Dịch thơ 
Nơi bờ núi dâu đà chen gốc, 
Dưới thấp thì dương mọc rườm rò. 
Đến khi gặp được 0ua ta 
Du dương tiếng sáo ngồi mà thối chung. 
Nếu nay chẳng uưi lòng ở lại. 


Đến chết mù đi mãi nào hơn. 


Chú giải của Chu HV 
Chương nầy thuộc hứng.#' hoàng, miếng lưỡi gà trong 
ống sáo, thổi ống sáo thì miếng lưỡi gà ấy khua động mà 
phát ra tiếng. 
Thiên Xa lân có 3 chương, 1 chương 4 câu, 2 chương 6 
câu. 


BÀI THỨ 127 
CHƯƠNG I 
SN B8 Tứ thiết. (Tần phong 2) 
M Bà ƒL 1. Tứ thiết khổng phụ, 
8# 2. Lục bí tại thủ. 
#4 Z Jä # 3. Công chỉ my tử, 
fÈt 2š + ï# 4. Tùng công vu thủ. 
Dịch nghĩa 


1. Bốn con ngựa đen rất mập mạp to lớn, 
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2. Sáu dây cương nắm ở trong tay. 
3. Những người thân Ái của vua, 
4. Cùng theo vua mà đi săn. 


Dịch thơ 


Xe bốn ngựa mộp to đen sâm, 
Sáu đây cương đã nắm trong tay. 
Hỏi người thân mến những di. 


Cùng theo săn bắn dịp nầy uới 0uua. 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.WÑfÄ £ £hiết, bốn con ngựa đều 
đen như màu sắt.ƒ|, khống, rất.f3 phụ, mập to. 7X## lục bí,. 
hai con ngựa thắng ở ngoài và hai con ngựa thắng ở trong, 
mỗi con đểu có 2 sợi cương (tức là có 8 sợi cương tất cả), 
nhưng hai sợi cương của ngựa tháng ở trong đã mắc vào đồ 
để nấm dây cung mà bán tên. rồi cho nên chỉ còn có 6 sợi 
cương ở tay mà thôi.JR- my tử,những người mà vua thân ái. 

Đây cũng là ý của bài trước ( Xa Lân, Tần phong 1) 


CHƯƠNG II 
ZE lữ x †l 5ð. Phụng thì thời mấu, 
 ‡t ‡L fR 6. Thời mẫu khổng thạc 
2+HZ#zZ 7. Công viết tả chị, 
2 12 NI 18 8. Xã bạt tắc hoạch. 
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Dịch nghĩa 
õ. Hiến dâng loài thú đực của mùa ấy. 
6. Loài thú đực của mùa Ấy rất mập mạp to lớn. 
7. Vua bảo đánh xe qua bên trái của con thú đang săn, 
8. Vua buông chót tên đề băn thì trúng ngay. 


Dịch thơ 
Đuổi hiển ua những con thú đực, 
Thú mập to dùng thức theo mùa. 
Vua rằng sang trái đuổi lùo. 


Buông tên nhắm bắn thì Uuừa trúng ngay. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú Rf rh¡, là,Eš thời, mùa, lúc.‡F 
mẫu, con thú đực JS†† thời mẫu, những con thú đực tuỳ theo 
mùa, mùa đông thì hiến loài chó sói, mùa hạ thì hiến loài nai 
to, mùa xuân mùa thu thì hiến loài hươu, loài heo. 5§ phụng, 
hiến dâng. Quan coi về săn bắn đuổi những loài thú theo 
mùa ấy để chờ vua bắn TẾ thực (đọc thược), mập mạp to lớn. 
2Z)HZ/ZZ công uiết tả chỉ, vua bảo quan đánh xe cho chạy bên 
trái của loài thú, bởi vì có như thế thì bắn tất nhiên trúng 
phía tä con thú, mới là trúng cách thức giết thú theo lệ đi 
săn ngày xưa. Phép thứ 5 về đánh xe (1.Minh hoà loan. 2 
Trục thuỷ khúc. 3.Quả quân biểu. 4.Vũ giao cù. 5. Trục cầm 
tả) gọi là trục cầm tả là cớ ấy. ‡R bạt, chót cây tên. Vua bảo 
đánh xe qua bên trái con thú đang đuổi rồi giương cung 
buông chót tên thì không bao giờ không được con thú ấy. Ý 
nói thú để săn thì nhiều, đánh xe bắn tên thì giỏi. 
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ð# 3- 1L Bã 
PH ý l3: DẠ 
#f sã W đã 
Ẩt là BÀ Xã 


CHƯƠNG lII 

9. Du vu bắc viên, 
10. Tứ mã ký nhàn. 
11. Do xa loan tiêu, 
12. Tải liệm yết hiêu. 


Dịch nghĩa 


9. Đi dạo ở vườn phía bắc. 
10. Bốn ngựa đều đã tập quen. 
11, Chiếc xe nhẹ để đuối theo thú có mắc chuông ở hàm 


thiết ngựa. 


19. Có chở chó săn, loại mỏ dài loại mô ngắn. 


Dịch thơ 


Vườn phía bắc lại đi dạo khắp, 


Bốn ngựa đêu luyện tập đủ đây. 


Chuông đeo hàm ngực uang dầy, 


Chó săn mô ngắn mô dài chở chung. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Việc đi săn đã dứt, cho nên mới 
đi dạo chơi ở khu vườn phía bác.BRÏ nhàn (đọc hiển, cho hợp 
vận), tập quen.#‡R do, nhẹ oan, cát chuông, bắt chước theo 
tiếng kêu của chim loan.§#$ #êu, hàm thiết ngựa. Xe nhẹ để 
đuổi theo thú khi săn bắn thì chuông mắc vào hai bên hàm 
thiết ngựa. Còn xe để vua đi thì chuông loan mắc ở cây ách, 
chuông hoà mắc ở cây thức (cây ngang ở trước xe).Xã liệm, HX 
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E§ yết hiệu đều là tên loài chó sản, loài mô dài gọi ệm, mô 
ngắn gọi yết hiêu. Lấy xe chở chó sản là để cho chó được nghỉ 
dưỡng sức. Bài ký ở bức hoạ của Hàn Dũ có nói người cõi 
ngựa ôm bổng con chó săn, cũng là giống việc nầy (Chở và 
bỗng đều là ý dưỡng sức cho chó). 

Thiên TÚ thiết có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 128 
CHƯƠNG | 
21 ?® Tiểu nhung. (Tần phong 8) 
h 3 fã lặ 1. Tiểu nhung tiển thu, 
1T: 3 3# Ñ 2. Ngũ mộc lương chu, 
l Ất # ã -- 3. Du hoàn hiếp cúc. 
#8 4. Âm dẫn ốc tục, 
⁄M&®WẰ-- 5. Văn nhân sướng cốc, 
8® 6. Giá ngã kỳ chúc. 
m#f# 7.Ngôn niệm quân tử, 
ï 1: ún ® 8. Ôn kỳ như ngọc, 
#: RE 9. Tại kỳ bản ốc, 
ÑỈ, #ề sùi Hã 10. Loạn ngã tâm khúc. 


Dịch n4h14 


1. Xe binh có cái thùng cạn thấp, 
2. Cái càng xe ở giữa có năm chỗ bọc da để trang sức. 
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3. Có khoen lòn dây cương ở lưng ngựa, có dây ngăn giữa 
nga trong và ngựa bìa. 

4. Dây kéo cột từ ván xe có khoen bạc để nối lại, 

5. Nệm rắn bằng da cọp, còn đùm bánh xe thì dài. 

6. Thắng vào ngựa màu xanh đen và ngựa chân trái 
trắng của ta. ï 

7. Nói rằng em nhớ chàng. 

8, Chàng ôn hòa như ngọc. 

9. Chàng chỉnh phạt rợ phía tây đang ở trong nhà ván 
của rợ Tây nhung. 

10. Khiến những nỗi ngoát nghéo trong lòng em bối rối 
lên. 


Dịch thơ 
Xe binh thì cái thùng cạn nhỏ. 
Càng xe thêm năm chỗ bọc da, 
Khoen lưng, dây cột ngăn rư, 
Có khoen bạc để đây da nối uào. 
Đừm thì dài, nệm bao da hồ, 
Thăng ngựa kỳ, ngựa chú của ta. 
Chàng ôt! Em nhớ thiết tha, 
Tính chòng như ngọc ôn hoà dễ thương, 
Ở nhà uán chàng đương tạm trú, 


Khiến lòng em sầu khổ rối bời. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.⁄|`3# tiểu nhưng, xe bình.fŠ. tiển, 
cạn. thu, cây chấn, nói cây ngang ở trước và ở sau xe để 
chứa những vật chở trên xe. Phàm pháp chế làm xe, xe đều 
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rộng 6 thước 6 tấc. xe chạy trên đất bằng để chở đồ là xe to. 
thì cây chẩn sâu 8 thước. Còn xe bình thì cây chển sâu 4 
thước 4 tấc. cho nên gọi tiểu nhung tiến thu, ‡È ngữ, năm chỗ 
bịt lại băng đa.## mộc, dáng có van vẻ. Năm chỗ bịt đa cho có 
văn vẻ trên cây càng xe. 3#”! lương chu, cây càng xe(để mắc 
ngựa ở hai bên) từ miếng ngang phía trước xe thì hơi cong 
lên trên cây, và đến đòn ách thì chúi xuống mà móc vào đấy, 
cây đòn ách đặt ngang thấp hơn cây càng xe. Cây càng xe thì 
hình cong gồ khum lên như cái rường nhà (cho nên gọi 
lương), lại lấy da bọc vào 5 chỗ (gọi mộc) trên càng xe ấy cho 
có văn vẻ.jff{ du hoàn, cải khoen ở trên dây nơi lưng ngựa. 
Lấy da làm khoen đặt trên lưng của hai con ngựa thắng ở 
trong. Cái khoen ấy đời đổi tới lui không chỗ nhất định. rồi 
đưa sợi cương phía ngoài của hai con ngựa thắng ở bìa xâu 
vào đấy mà cầm, để chế ngự hai con ngựa ở bìa, khiến chúng 
không thể tách ra ngoài được. Sách 7d truyện nói: Như sưm 
chỉ hữu cấn (như ngựa thắng ö bìa có dây cấn) là đấy.#ÿ§l 
biếp bhu, cũng lấy da làm dây ấy, ở phía trước thì cột vào cây 
đòn ách, ở phía sau thì cột vào hai đầu cây ngang xe. Dây 
hiếp khu giảng ở ngoài hông ngựa thắng ở trong, để cản 
ngựa thắng ở bia không được lấn vô trong. đớm miếng ván 
âm che miếng phạm. Phạm là miếng gỗ đặt ở trước cây thức 
đà cây đòn dựa ở trước mặt xe). Lấy ván đặt ngang ở trước 
và ở bên hông để che miếng phạm, vì bóng tối miếng ván ấy 
gioi vào miếng phạm cho nên gọi là âm (âm là bóng tối).#”¡| 
dẫn. lấy hai miếng da, ở trước thì cột vào cổ ngựa bìa, ở sau 
thì cột vào phía trên miếng ván âm 3Š## ốc uc (khoen mạ 
bạc để nối dây dẫn), trên miếng ván âm có chỗ nối dây dẫn. 
Nấu bạc mạ lên cái khoen ấy để trang sức cho đẹp, vì cây đòn 
ách dài 6 thước 6 tếc chỉ vừa đủ cho hai con ngựa thắng ở 
trong. còn cổ của hai con ngựa tháng ở bia thì không được 
mắng vào cây đòn ách, cho nên mới lấy riêng hai sợi đây dẫn 
để cho kéo lấy xe, dây dẫn cũng gọi là dây cấn. Sách Tỉ 
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truyện nói: Lưỡng dẫn tương tuyệt (hai sợi dây dẫn sắp đứt) 
là dấy. Xã oăn nhân, nệm bằng da cọp (có vằn) để ngồi, lót 
trên xe.) sướng, dài. cốc (đọc hứu). cái đầm tròn ở giữa 
bánh xe, phía ngoài thì chịu những cây căm, phía trong thì 
chịu cây trục xâu vào. Cái đùm của xe to dài một thước rưởi, 
côn cái đùm của xe binh thì đài 3 thước 2 tấc, cho nên xe 
binh gọi là sướng cốc (xe đùm đài). kỳ, rằn ngựa kỳ màu 
xanh đen.J# chú, ngựa chân sau bên trái màu trăng.jf*# 
quên tứ, tiếng vợ gọi chồng 3Ñ H11: ôn kỳ như ngọc, lời khen 
tạng chồng ôn hoà như ngọc.§l bản ốe, Lục của giống rợ 
Nhung ở phía tây lấy ván làm nhà (nhà bằng ván gỗ)... [li 
tâm khúc, chỗ ngoắt nghéo trong lòng.DM7È Tay Nhung: rợ 
phía tây, là kẻ thù không đội trời chung của tôi con nước 
Tân. 

Tương công nước Tần, vâng mạng lịnh của thiên tử nhà 
Chu đốc suất người trong nước đi đánh rợ Tây Nhung. Cho 
nên người nhà của kẻ đi đánh giặc, trước thì khoe binh xa áo 
giáp nhiều như thế, sau thì kể nỗi tình riêng. Vì rằng vì 
nghĩa mà dấy bình, thì đẫu đàn bà con gái cũng biết mạnh 
dạn xông ra cự địch mà không hề oán than. 


CHƯƠNG II 
tủ ‡† ƒ( ã 11. Tứ mẫu khổng phụ, 
xWM¿zứ# 12. Lục bí tại thủ, 
8X  R: tl 15. Kỳ lưu thị trung. 
ðã Mã g lạ 14. Qua ly thị sâm. 
R lí Z #Â 15, Long thuẫn chỉ hạp, 
% L! 8 16. Ốc dĩ quyết nạp. 
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5Aâa#z 17. Ngôn niệm quân tử, 

W RE 18. Ôn kỳ tạp ấp. 

1 Ti R Ñl 19. Phương hà vi kỳ? 

8 #4 # 3 20. Hồ nhiên ngã niệm chỉ? 
Dịch nghĩa 

11. Bốn con ngựa đực rất to lớn mập mạp, 


12 


trong. 


14. 
1õ. 


xe. 


16. 


cương. 


17. 


18 


. Sáu sợi dây cương nắm trong tay. 
18. 


Ngựa xanh đen và ngựa đỏ bờm đen thì thắng ở 


Ngựa vàng mõm đen và ngựa ô thì thắng ở ngoài. 
Những cái thuẫn có vẽ rồng hợp chung lại chở trên 


Khoen có cán để gắn vào cùng mạ bạc để xâu dây 


Em nhớ đến chàng. 


. Chàng ôn hoà đang ở nơi ấp ngoài biên giới phía tây. 
19. 
20. 


Sẽ là lúc nào chàng trở về? 
Sao em nhớ chàng quá? 


Dịch thơ 


Bốn ngựa thì mập cao to lớn, 


Sáu dây cương nắm trọn uy nghỉ. 


Hai trong thẳng ngựa lưu, kỳ. 


Hai ngoài thì ngựa qua, ly thắng uào. 


Cùng uẽ rồng hợp nhau hai thuận. 


Khoen bạc thị xâu những đây cương. 


Chàng ôi! Em nhớ em thương. 
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Ở ngoài biên ấp, tình chàng ôn nhu. 


Sẽ ngày nào liệu trù trở lại? 


Sao bhiến em cứ mối nhớ trông? 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú. /, ngựa đỏ, lông bờm đen .!j! 
trung, hai con ngựa thắng ở trong.ŠšR gu, ngựa vàng mõm 
đen.Ÿ ly, ngựa ô.† thuẫn, cái mộc để che đỡ, có vẽ hình con 
rồng ở trên, hợp chung lại mà chở, để che đỡ phía trên xe, ắt 
chổ hai cái là để dự bị có cái hư.ỹ quyết, cái khoen có cần 
(lưỡi để xiết vào xe).#Ñ nợp, dây cương phía trong của ngựa 
bìa. Đặt cái khoen có cần ấy ở trước cây đòn dựa trước mặt xe 
để cột dây cương phía trong của ngựa bìa, cho nên gọi là 
quyết nạp, và cũng mạ bạc để trang sức. ấp, ấp ở biên giới 
phía tây. phương, sẽ. Sẽ lúc nào chàng trở về vậy? Sao 


khiến lòng em quá nhớ tưởng? 


f3 §M fL Ef 
tr s8 
% tà H 78 
Pề ts: 88 fR 
%5 § — 5 
{1 ER ®¿ Rế 
ñđAa#—#7 
##t đã St BỊ 


CHƯƠNG lII 


21. Tiển tứ khổng quần, 
23. Cầu mâu ốc đội. 

23. Mông phạt hữu uyển. 
24. Hổ sướng lậu ưng. 
25. Giao sướng nhị cung 
26. Trúc bế cốn đằng. 

27. Ngôn niệm quân tử. 


98. Tái tầm tái hưng. 
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R BR R— ^ 29. Yêm yêm lương nhân, 
#4 # iã 30. Trật trật đức âm. 


Dịch nghĩa 


21, Bốn ngựa (kéo xe) mặc giáp mỏng rất điều hoà với 
nhau. 

29. Cây mâu lưỡi ba góc có mạ bạc ở cạnh dưới. 

23. Cái thuẫn có vẽ lông lộn xộn cho cố văn vẻ. 

24. Bao cung thì băng da cọp, dây đai ở ức ngựa có mạ 
vàng. 

25. Hai chiếc cung thì để chéo nhau trong bao. 

26. Có đồ giữ cung bằng tre và có dây thừng buộc lại. 

27. Em nhớ đến chàng, 

28. Khi ngủ khi thức (cứ không yên). 

29. Chàng thì tính tình yên tịnh, 

30. Chàng nói năng trật tự đàng hoàng. 


Dịch thơ 
Mặc giáp mỏng điêu hoà bốn ngựa, 
Mẹ bạc trông sáng sủa lưỡi mẫu. 
Thuần thì lông uẽ nhiều màu. 
Đây đai uàng chót, cung bao da hùm. 
Trong một bao, hơi cung chéo lại. 
Kẹp bằng tre, dây mãi buộc ròng. 
Chàng ơi!. Em cứ nhó chùng, 
Những khi thức ngủ nào an dạ nây. 
Tính yên lặng thường ngày chúng giữ, 
Chùng nói năng trật tự đàng hoàng. 
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Chú giải của Chu HỰ 

Chương nây thuộc phú.(šIW triển zứ, bốn ngựa đều có giáp 
làm bằng sắt mồng. là muốn cho ngựa được nhẹ nhàng và dễ 
luyện tập xoay trở.JL, khổng. vất.FÈ quân. điều hoà.Z+7' cầu 
mớu, cây mâu lưỡi ba góc.j§$? ốc đội (đọc chuân cho hợp 
vận), lấy bạc mạ lên cạnh bằng ở dưới của lưỡi mâu ba góe. 
# mông, lộn xộn nhiều thứ.{$ phạt, cây thuẫn, tên riêng của 
cây thuẫn. Z# uyển (đọc uân cho hợp vận), đáng có văn vẻ. Vẽ 
nhiều thứ lông lộn xôn trên cái thuẫn.J£f#f{. bổ sướng, lấy da 
cọp, làm cái bao đựng cung.j#lfff lâu ưng, lấy vàng mạ sợi dây 
đai ở ức con ngựa. %&#Ÿ giao sướng, để hai cây cụng chéo 
nhau ở trong cái bao đựng cung. Nói đặt yên, cái ngã qua, cái 
ngã lại, ắt là có hai cây cung, để dự bị có cây nào hư thì thay. 
El bế, đỗ kẹp để giữ cung cho không hư. Sách Nghị lễ viết là 
BỊ] bí. cổn, sợi dây thừng Íƒ# đăng. buộc. Lấy tre làm đổ kẹp 
để giữ cung, lấy đây thừng buệc lại với cây cung đã tháo dây. 
Gái đồ kẹp ấy sẽ khiến cây cung được ngay.škJð'\§Ä tái tấm 
tái hưng (khi ngủ khi dậy). nói nhớ chàng thâm thiết, khi ăn 
uống khi thức ngủ không yên.jÑHR yêm yếm, lặng lẽ, yên 
tính.SfX trật rrột,Lrật tự, có thứ tự. 

Thiên Tiểu nhung có 3 chương, mỗi chương 10 câu. 


BÀI THỨ 120, 
CHƯƠNG I 
# Bí Kiêm gia. (Tần phong 4). 
3k Eš # #t 1. Kiêm gia thương thương, 
H%8& 2. Bạch lộ vĩ sương. 
Fl R †? ÀL 3. Sở vị y nhân, 
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#tk— 
3l ft # Z 
ì\£[H RE 
BH lW f#Ê ~. 
Ø #E7k th 


œ 1 Ớ Ơi G bọ 3 


4. Tại thuỷ nhất phương. 
5. Tố hồi tùng chỉ, 

6. Đạo trở thả trường, 

7. Tố du tùng chỉ, 


8. Uyến tại thuỷ trung ương. 


Dịch nghĩa 


. Lau lách rườm rà xanh tốt, 

. Móc trắng làm sương, 

Người mà mình nói đến 

. Thì ở về một phương nào của vùng nước mênh mông. 

. Đì ngược dòng mà theo cùng, 

. Đường đi hiểm trở lại xa dài. 

, Đi xuôi dòng mà theo cùng. 

. Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa vùng nước mênh mông 


ấy (mà không thể đến gần được). 


Dịch thơ 


Luau lách xanh tươi uà rậm rợp, 


Móc làm sương phủ khắp mọi nơi. 


Người mà đang nói hiện thời, 


Ở uùng nước biếc cách uời một phương. 


Ví ngược dòng tìm đường theo mỗi, 


Đường càng thêm trở ngợi xa xôi. 


Thuận dòng theo đến tôn nơi, 


Giữa uùng nước biếc, thấy người ở trong. 
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Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc phú.‡È kiêm, giống có hoàn (loài vì lô) 
mà nhỏ hơn, cao vài thước, cũng gọi là có lêm.Eš gia, có lau. 
Lau lách chưa rụi, mà móc đã rơi xuống thành sương, mùa 
nước tiết thu đã đến, là mùa mọi con sông đều đổ vào Hoàng 
Hà£#Á. y nhân, như nói người kia.Mfih| £ố hồi, ngược dòng 
mà đi lên. 3# tố du, thuận dòng mà đi xuống.5ử$Ä uyển 
nhiên, dâng thấy nghiễm nhiên ở đấy.ƒ£;kzZ HH tại thuỷ chỉ 
trung ương (ö chính giữa vùng nước), nói gần kế đấy mà 
không thể đến được. -—7ÿ nhất phương, một phương nào kia. 

Nói mà nước tiết thu vừa dây đầy, người mà đang nói 
đến kia lại ở về một phương nào của vùng nước mênh mông 
lai láng. ĐI ngược lên hay đi xuôi xuống thì đều không gặp 
được. Nhưng không biết chỉ về ai mà nói thế, 


CHƯƠNG II 

#ế BW RE lÈ 9. Kiêm gia thê thê, 
H#x 10. Bạch lộ vị hy, 
ErER f 11. Sở vị y nhân, 

4E k Z 3ã 12. Tại thuỷ chỉ my. 
đã im ft x. 13. Tố hề: tùng chi, 
3 FHBĐðW 14. Đạo trở thả tê. 
Sf M# ?# x7 15. Tố du tùng chỉ, 


?á #t & tk 16. Uyển tại thủy trung trì. 
Dịch nghĩa 
9. Lau lách rườm rà xanh tốt, 
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10, Móc trắng chưa khô. 

11. Người mà mình nói đến. 

13. Ở bên bờ nước G my, bờ nước) 

13. Đi ngược dòng mà theo cùng, 

14. Đường đi hiểm trở lại đốc cao lên. 

15. Đi xuôi dòng mà theo cùng, 

16. Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa cồn nhỏ trong vùng 
nIƯỚc, 


Dịch thơ 


Lau lách uẫn rườm rò tươi tắn, 
Móc chưa bhô rợp trắng phủ dây, 
Người mình đang thôt lời đây, 

Ở bên bờ nước chốn nầy đó thôi. 
Ví ngược dòng mà noi theo mối, 
Đường đốc cao trở ngại 0ô cùng, 
Tiến theo mò cứ thuận dòng, 


Thấy nơi côn nọ giữa oùng nước xanh. 


Chú điÃi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.j#j# thê thê như 7# thương 
thương, xườm rà xanh tốt.lãi hy. khô ráo.## fê, thăng lên. ý 
nói khó đến được. érò, cái cồn nhỏ. 


CHƯƠNG II 
®# E242 17. Kiêm gia thái thái 
"“#x®<E 18. Bạch lộ vị dĩ. - 
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Br ãRÑ # ^ 19. Sở vị y nhân, 

%# ®kxZ *#£ 20. Tại thuỷ chỉ sĩ, 
ý im ƒ#É x 21. Tế hồi tùng chị, 
3E HH 4 22. Đạo trở thả hữu. 
Mỹ M Ít < 23. Tố du tùng chỉ, 


Z # 2K t ìL 94. Uyển tại thuỷ trung chỉ. 


17. 
18. 
19. 
28. 
21. 
22, 
23. 
24. 


Dịch nghĩa 


Lau lách rườm rà có thể cắt được, 
Sương trắng chưa đứt. 

Người mà mình nói đến 

Thì ở bên bờ nước 2 sĩ, bờ nước). 

ĐI ngược đòng mà theo cùng. 

Đường đi hiểm trỏ lại rẻ sang tay mặt. 
Đi xuôi đồng mà theo cùng, 

Thì thấy nghiễm nhiên ở giữa cồn nhỏ. 


Dịch thơ 


Lau lách xanh tươi oừa để cốt, 


Móc trắng thì chưa dứt còn rơi. 


Người mình đang thốt mấy lời, 


Ở bên bờ nước ắt nơi đấy mà. 


Ví ngược dòng tiến xa theo mũi. 


Đường rẽ sang mặt lại trở ngăn. 


Thuận dòng nếu cứ theo lần, 


Nghiêm nhiên thấy giữa côn gần đó thôi. 
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Chú giải của Chu Fịy 


Chương nầy thuộc phú.Z&Z8 thể thế, nói lau lách rườm rà 
có thể cắt hái được. đĩ, đứt, xong. hữu, không chạy thẳng 
mà sẽ sang bên mặt.ì¡È ch, cái cồn nhỏ. 

Thiên Kiêm gia có 3 chương, mỗi chương 8 câu. 


BÀI THỨ 130 


CHƯƠNG I 


Kậ ã Chung nam. (Tần phong 5) 
#“ Ei tÍ ® 1. Chung nam hà hữu? 
HE 2. Hữu điều hữu mai. 
gtđ#1+ 3. Quân tử chí chỉ, 
#l & 1 3% 4. Cẩm y hồ cầu. 
B ^ ‡ /ƒI ð. Nhan như ác đơn, 
mm 6. Kỳ quân đã tai! 


Dịch nghĩa 
1. Núi Chung nam cố gì? 
2, Có cây điều có cây mai. 
3. Vua đi đến dưới núi Chung nam 
4. Mặc áo gấm (có xăn tay áo cho lộ) áo da chồn. 
5. Sắc mặt của vua hồng hào như dầm màu đó, 
6. Xứng đáng là bực vua chúa vậy thay! 
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.Dịch thơ 
Núi Chung nam có ø) nào? 
Có cây mai với cây điều tốt tươi. 
Núi kia uua đến chân rồi, 
Áo cầu áo gấm chói ngời đẹp thay! 
Đầm san mặt đồ hây hây. 


Bực làm uuu chúa xứng thay thật mài 


Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng.##gj Chung nam, tên núi, nay Ở 
phía nam phủ Kinh Triệu.{§ điều, tên một thứ cây, tức là cây 
sơn thu, vỏ và lá màu trắng, sớ gỗ tốt dáng dùng làm vần xe. 
 quôn tử, chỉ vua Tần.#IE chí chỉ, đến dưới núi Chung 
nam.‡f2⁄WI3R cẩm y hồ cầu, ão gấm và áo da chỗồn, y phục 
của chư hầu. Thiên Ngọc Tảo trong kinh #ễ nói rằng: Vua 
mặc áo trắng bằng da chồn, còn áo gấm (mặc ở ngoài) thì xăn 
ống tay áo (cho lộ áo da chồn ra thì trông rất đẹp).Jã ác, 
ngâm, dầm trong nước 33tr, hỳ quân đã tai (đọc tê), nói 
dung mạo và y phục của vua rất xứng đáng với bực làm vua. 

Đây nói lời của người nước Tần khen tặng vua của mình, 
cũng đồng một ý tứ với thiên Xa lân, thiên Tứ thiết. 


CHƯƠNG II 


## m8 fỊ 7. Chung nam hà hữu? 
Hí ẤtU H3 8. Hữu ký hữu đường. 
R7 ®ưử 9. Quân tử chí chỉ, 
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Mà %& ñồä 3 10. Phất y tú thường. 
+ đế lãÄ 11. Bội ngọc thương thương. 
3 2 4` xã 12. Thọ khảo bất vong. 


Dịch nghĩa 


7. Núi Chung nam cố những øì? 
8 Có góc núi và có chỗ phẳng rộng. 
9. Vua đi đến dưới núi Chung nam, 


10. Áo phất (sọc xanh đen như hình chữ á ) và quần 
thêu. 


11, Tiếng đây ngọc đeo bên mình khua lên. 
12. Mong vua được sống lâu dài. 


Dịch Lhơ 
Núi Chung nam có những gì? 
Chỗ thì phẳng rộng, góc thì uút cao. 
Đức uua chân núi tiến mau. ` 
Quần thêu, áo phất mặc uèo hiên ngang. 
Ngọc đeo nghe tiếng bhua Uuang, 


Mong 0ui sống Ở ngơi uàng bên lâu. 


Chú giải của Œhu Hy 
Chương nầy thuộc hứng.ít hy, góc núi.2#đường, chỗ 
phẳng rộng trên núi, WW phốt (sọc xanh đen thêu trên áo lễ), 
hình trạng như chữ 1 đ, tức là hai chữ ¿!¡ ký đối nhau 
(Nguyễn Nguyên nói như hình hai chữ Z cưng đối nhau).§l 
tú, thêu.Jƒj# thương thương, tiếng đây ngọc đeo bên mình 
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khua lên. Z#Z-+a thọ khdo bất 0uương, sống lâu không dút, 
muốn vua ở ngôi báu, mặc những y phục ấy. lâu đài sống 
mãi yên ổn. 

Thiên Chung nam. có 2 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 131 
CHƯƠNG I 
Ä B Hoàng điểu. (Tần phong 6) 

ca 8o. 1. Giao giao hoàng điểu, 
ln ng. 2. Chỉ vu cức. 
BÉ ĐỂ EE Z\ 3. Thuỷ tùng Mục công? 
'F t f EÍ 4. Tử xa Yêm Tức. 
#@qUỞÒ g 5. Duy thử Yêm Tức, 
HXz# 6. Bách phu chỉ đặc. 
lữ HH. 7K 7. Lâm kỳ huyệt, 
li Hi ƑH: EE 8. Chuy chuy kỳ lật. 
5 4 9. Bỉ thương giả thiên, 
#R fØì RA, 10, Tiêm ngã lương nhân. 
ấ[I HJ RR 11. Như khả thục hể! 
ÄXRH<X# 12. Nhân bách kỳ thân 

Dịch nghĩa 


1. Chim hoàng ly bay qua bay lại. 
2. Đậu trên eây gai. 
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8. Ai chịu chết chôn sống theo Tân Mụe công? 

4. Có chàng Tử xa Yêm Tức. 

5, Mà chàng Yêm Tức nầy. 

6. (Là người hiển tài) trội hơn hết trong số trăm người. 

7. Đến bên huyệt để bị chôn sống, 

8. Chàng kinh hoàng sợ hãi. 

9, Trời xanh kia ôi! : 

10. Đành giết bực hiển tài của ta! 

11. Nếu có thể chuộc được chàng 

12. (Người người đều nguyện) đem một trăm thân mình 
mà đổi một mạng chàng. 


Dịch thơ 


Chím hoàng ly bay qua bay lại, 

Đậu cùng nhau trên mấy cành gai. 

Chết theo Tần Mục lò ai? 

Tử xa Yêm Tức, chùng trơi nước Tần. 

Yên Túc nầy đem thân chôn sống. 

Trong trăm người anh dũng trỘi cơo, 

Vừa kê bên huyệt bước uào. 

Dáng người thiểu não tu sầu hoảng kính. 

Vút từng cao trời xanh bia hởi 

ÑNỡ giết người hiền giỏi nước tơ. 

Nếu cùng chuộc được chòng ro, 

Trăm thân đổi mạng, ai mà tiếc đâu! 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nây thuộc hứng. giao gizo, dáng bay qua 

bay lại ##†fZZ\ tùng Mục công. chịu chết chôn sống theo Tần 
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Mục công.7-S# Tự xa, họ Tử xa. Vêm Tức, tên Yêm Tức. 
‡#đặc, tiếng gọi người trội hơn hết.7X huyệt (đọc huá#), môi 
lệ{tfÐ chuy chưuy, dáng kinh sợ lột, sợ hãi.R§ tiêm, chết, 
giết. lương, hiền tài. HÑ thục, chuộc. 

Tần Mục công chết, ba người con họ Tử xa bị chôn sống 
theo đều là người biển tài của nước Tần. Người nước Tần 
thương xót cho ba anh em họ Tử xa, mới làm bài thơ Hoàng 
điểu này để phô bày việc ấy. Việc nảy thấy ở truyện Xuân 
thu, tức đúng vào bài thơ nầy, 

Nói rằng chim hoàng ly bay qua bay lại rồi đậu trên cây 
gai. Thế thì ai chịu chôn sống theo Tần Mục công? Thì có 
chàng Tử xa Yêm Tức. Nhân vì lấy điều trông thấy mà khởi 
bứng. Đến bên huyệt mồ mà sợ hãi, là vì còn sống mà chịu bị 
chôn dưới mồ. Ba người con họ Tử xa đều là bực hiển tài của 
nước Tần mà một sớm phải bị giết. Nếu có thể lấy người kháe 
thay, chuộc mạng được, thì người ta đều muốn lấy một trăm 
lần thân mình để đổi cho ba người họ Tử xa. 


CHƯƠNG II 


&ZzZ#R 18. Giao giao hoàng điểu, 
IE+# 14. Chỉ vu tang. 

BE TC Bế Z\ 15. Thuỳ tùng Mục công? 
T“1ãftf 16. Tử xa Trọng Hàng. 
 H tt f7 17. Duy thứ Trọng Hàng, 
H®&. 18. Bách phu chỉ phòng. 
lặ 7X 19. Lâm kỳ huyệt, 

đi f  PR 20. Chuy chuy kỳ lật. 

f2 # 5X 321.Bỉ thương giả thiên! 
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L2 8- S.N 22. Tiêm ngã lương nhân. 
#1 Hj fÑ Ã 23. Như khả thục hết 
Am 24. Nhân bách kỳ thân. 


Tịch ngh1a 


18. Chim hoàng ly bay qua bay lại, 

14. Đậu trên cây dâu. 

1B. Ai chịu chết chôn sống theo Tần Mục công? 

16. Có chàng Tử xa Trọng Hàng. 

17. Mà chàng Trọng Hàng nầy. 

18. (Là bực hiển tài) một mà có thể đương nổi trăm 


19. Đến bên huyệt để bị chôn sống, 

20. Chàng kinh hoàng sợ hãi, 

21. Trời xanh kia ôi! 

22. Đành giết bực hiển tài của nước ta! 

23. Nếu có thể chuộc được chàng, 

24. Người ta đều nguyện đem một trăm thân mình mà 
đổi mạng cho chàng. 


Dịch thơ 


Cú lại qua hoàng ly bay mãi. 

Rồi cùng nhau đệu lại cành đâu. 

Chết theo Tôn Mục ai nào? 

Trọng Hàng họ Từ Xa sao chêt đành? 
Đây Trọng Hòng đem mình chôn sống, 
Bực tài cao một chống trắm người. 


Huyệt mồ uừa bước đến nơi, 
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Thì chàng phút đã rụng rời xiết bao! 

Vút từng máy trời cao xanh ngắt 

NG giết người giỏi nhất! nước nầy. 

Nếu cùng chuộc được chòng ngay. 

Trăm thân đổi mạng, ai ròy tiếc chỉ. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.JJj phòng. đương. Nói một người 
mà có thể đương nổi trăm người. 


| CHƯƠNG li 
2 Z2 mã 25. Giao giao hoàng điểu, 
1E: + ®# 26. Chỉ vu sở. 
HP íC Đ 2À 27. Thuỳ tùng Mục công? 
+ # 28. Tử xa Kiểm Hồ. 
&€ HH, 3 đề 29. Duy thử Kiểm Hổ, 
HxxZ% 30. Bách phu chỉ ngự. 
Mã 3L 2K 31. Lâm kỳ huyệt, 
lữ M (H: ER 32. Chuy chuy kỳ lật, 
#“ ñ 5 X 33. Bỉ thương giả thiên. 
#ề ft HA, 34, Tiêm ngã lương nhân. 
# Hƒ RR 35. Như khả thục hết 
^Hm⁄%# 36. Nhân bách kỳ thân. 
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Dịch nghĩa 


25. Chim hoàng ly bay qua bay lại, 

26. Đậu trên cây sở. 

27. Ai chịu chết chôn sếng theo Tần Mục công? 

28. Có chàng Tử xa Kiểm Hể, 

29. Mà chàng Kiểm Hổ. 

80. Là người biển tài, một mình có thể đương nổi trăm 
TIgƯời. 

31. Đến bên huyệt để bị chôn sống. 

32. Chàng kính hoàng sợ hãi. 

33. Trời xanh kia ơi! 

34. Đành giết bực hiển tài của nước ta! 

35. Nếu có thể chuộc được chàng, 

86. Thì người ta nguyện đem một trăm lần thân mình 
mà đổi mạng cho chàng. 


Dịch thơ 


Chữừm. hoàng ly lại qua bay lưới, 

Bụi sở bia lần lượt đậu cùng, 
Ai cam chết uới Nục công? 

Tử xa Kiềm Hồ người trong nước Tên. 
Chàng Kiêm. Hổ đem thân chôn sống, 
Bực tài cao, một chống hằng trăm. 
Bước đi lần đến huyệt hầm 

Thì chàng phú! đã binh tâm hãi hùng. 
Trời uút cao một uùng xanh biếc, 
Người tài mà nỡ giết sao đang? 

Nếu cùng chuộc được mạng chàng 
Trăm thân xin đổi, còn mòng tiếc chỉ. 
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Chú giải của 2hu Hy 

Chương nầy thuộc hứng.#? ngự, như đương, chống. 

Thiên Hoàng điểu có 3 chương, môi chương 12 câu. 

Truyện Xuân thu chép: “Người quân tử nói rằng: Tần 
Mục công không làm mình chủ các chư hầu được, thì phải 
lắm thay! Khi chết lại giết dân (chôn sống theo)”. 

Những bực vua đời trước, khi la trần còn để lại những 
phép tốt, huống hồ gì lại giết đến những người hiển tài hay 
sao? Nay đã không có phép tốt để truyền lại cho người kế vị, 
lại còn bất những người tài giỗi đem giết theo, thì Tần Mục 
công khó mà lên đến ngôi cao được. Người quân tử nhân đấy 
mà biết rằng nước Tần không thể chỉnh phục miễn đông 
được nữa. 

Kể ngu nầy xét thấy Tân Mục công đối với việc ấy, tội lôi 
không thể nào trốn tránh được. 

Nhưng hoặc cho là Tân Mục công để lại mạng lịnh như 
thế, mà ba người con họ Tử xa phải tự sát để theo vua, thì ba 
người con họ Tử xa Ấy cũng không phải là vô tội. 

Nay quan sát những lời kinh hãi lúc đến mổ, thì hẳn là 
do Tần Khang công đã làm theo mạng lịnh của cha lúc hôn 
loạn, cưỡng bách ba người con họ Tử xa mà chôn xuống mồ, 
thì tội nây đã có nơi đổ lỗi vậy. 

Lại xét trong sách Sử ký, Tân Vũ công lúc chết, đầu tiên 
bắt chôn sống theo 66 người, đến Tần Mục công lại bất 177 
người chôn sống theo. Ba người con họ Tử xa cũng ở trong số 
ấy. Vì là thối ấy đầu tiên do phong tục của rợ Nhung Địch 
mà ra, và không được các bực minh vương hiền bá trừng trị 
tội ấy, cho nên cứ tập nhiễm theo thành lệ thường, thì đân 
Tần Mục công đã hiển đức cũng không tránh khỏi cái lệ ấy. 

Kể bàn luận việc ấy cũng chỉ thương xót cho nỗi không 
may của ba người con họ Tử xa, mà than thở cho việc suy yếu 
của nước Tần. 
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Đến việc chính trị của thiên tử nhà Chu không giữ được 
giểng mối, các chư hầu thì tự chuyện, giết người mà không 
kiêng sợ gì, đến như thế cũng không al biết đó là lầm lỗi vậy. 
Than ôi! Phong tục tệ hại ấy đã lâu rồi mà về sau, vào lúc 
chôn Tần Thuỷ hoàng, hậu cung đều bị chôn sống theo, các 
thợ khéo đều bị giam sống luôn trong mộ, thì còn lạ gì nữa 
vậy thay! 


BÀI THỨ 132 


CHƯƠNG I 

tk R Thần phong, (Tần phong 7) 
ÑN # R l4 1. Duật bỉ thần phong 
#6 4L W 2. Uất bỉ bắc lâm. 
zkh#+z 3. Vị kiến quân tử, ` 
#ù: #4 4. Ưu tâm khâm khâm. 
# f1 ¿1 Ti 5. Như hà? Như hà? 
Ø8 Ñ # 6. Vong ngã thực đa? 


Dịch nghĩa 


1. Chim cắt bay mau kia, 

2. Bay về rừng phương bắc rậm rạp. 

3. Chưa thấy đặng chàng. 

4. Lòng ưu buồn không quên được. 

5. Như thế nào? Như thế nào? 

6. Chàng quên em thật quá nhiều vậy? 
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Dịch thơ 
Vưn uút bay kìa con chứn cắt, 
Bay uê rừng phương bắc rậm dây. 
Mặt chàng chẳng gặp những ngày, 
Lòng em bút rút chẳng khuây mạch sầu. 
Tgi sao thế? Tạợi sao như thế? 


Nỡ quên em thật kể quá nhiều? 
Chú giãi của Chu Hy 

Chương nẩy thuộc hứng. duật, dâng bay mau /#lÑ 
thần phong (đọc phẩm cho hợp vận). chim cắt, loài điều loài 6 
(hay lượn theo gió bắt những giống chim nhỏ mà ăn).Ê2 ớt, 
dáng rườm rà rậm rạp.‡{ Jˆ guân tử, chỉ người chồng.#xØ 
khâm bhâm, dáng ưu tư mà không quên dứt được. 

Người vợ vì chồng vắng mặt mà nói rằng: Loài diều loài ó 
bay mau kia, thì bay về rừng phương bắc rậm rạp. Cho nên 
chưa thấy đặng chàng, thì lòng buồn lo không thể nào quên 
dứt được. Chàng kia ôi! Làm sao mà chàng quên bỏ em quá 
thế chớ? 

Bài nây đông một ý tứ với bài Diễm di ca (vợ xưa của 
Bách Lý Hề hát). Vì đó là phong tục của nước Tần. 


CHƯƠNG lì 


Hi ff#  7.Sơn bữu bao lịch, 
Ñ& ñ Xã -- 8. Thấp hữu lục bác. 
R87 9.Vi kiến quân tử, 
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# bù BE 5Š 10.Ưu tâm mỹ lạc. 
ñn †ƒ ÉH fƒj 11, Như bà? Như bà? 
mm t, 12. Vong ngã thực đai 


Dịch nghĩa 
7. Trên núi có cây bao lịch, 
8. Dưới thấp có sáu cây bác, 
9. Chưa thấy đặng chàng 
10. Lòng buồn chẳng vui, 
11. Như thế nào? Như thế nào? 
12. Chàng quên em thật quá nhiều vậy? 


Dịch thơ 


Cáy bao lịch núi bia thấy mọc, 
Chỗ thấp lên sáu gốc bác rồi. 
Mặt chàng chưa gặp những hồi. 
Lòng em đau khổ chẳng nui được nào! 
Tụit sao thế? Tợi sao như thế? 
Nð quên em thật bể quá nhiều? 
Chủ giải củn Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. bác, cây tứ du, da cây xanh 


trắng như ngựa nhiều sắc lông. 


Trên núi thì có cây bao lịch (đọc /ge cho hợp vận), đưới 
thấp. thì có sáu cây bác, chưa thấy đặng chàng thì lòng em 
ưu sầu chẳng vui.fE## mỹ lực, chẳng vui, thì quá ưu sầu. 
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CHƯƠNG II 


th 8K 13. Sơn hữu bao đệ, 

W§ ñ R§ 14. Thấp hữu thụ toại. 
x87 15. Vị kiến quân tử, 
#1 16. Ưu tâm như tuý. 
#1 Trị #1 Trị 17. Như hà? Như hà? 
= #t  Š 18. Vong ngã thực đa! 


Dịch nghĩa 


138. Trên núi có cây bao đệ, 

14. Dưới thấp có cây toại, 

15. Chưa thấy đặng chàng 

18. Lòng ưu sầu như say. 

17. Như thế nào? Như thế nào? 

18. Chàng quên em thật quá nhiều vậy? 


Dịch thơ 
Cây bao đệ núi cao mọc khấp. 
Cây toại thì dưới thấp lên đầy. 
Mặt chùng chưa gặp những ngày, 
Lòng em bối rối như say uì sâu. 
Tại sao thế? Tại sao như thế? 


Nỡ quên em thật bể quá nhiêu? 


bOYi 


Chú giải của Chu Fậy 
Chương nãây thuộc hứng.‡ đệ cây đường đệ. foại cây 


xích là quả như quả lê mà nhỏ hơn, chua ăn được HUW£ như 
tuý, như say vì ưu sầu lại quá lắm. 


Thiên Thần phong có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 
BÀI THỨ 133 


CHƯƠNG l 


#t & Vô y. (Tần phong 8) 
# H# 44 1, Khi viết vô y? 
Đl -f ÍE] #6 2. Dữ tử đồng bào! 
+ T8ưm 3. Vương vu hưng sư, 
lš  Ä% 2# 4. Tu ngã qua mâu. 
88 -ƒ [R Ủu 5. Dữ tử đồng cừu. 


Dịch nghĩa 


1. Há rằng anh không có áo quần 
2. Thì cùng anh mặc chung áo bông gồn vậy 
3. Vua sắp lấy mạng lịch của thiên tử mà dãy binh 
4.Chúng ta cùng sửa soạn cây giáo và cây mẫu 
5.Để tôi cùng anh đi đánh kẻ thù chung 

Dịch thơ 


Anh không quần do hay sơo 


Thị đây chiếc áo cha nhau bận mà 
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Dây bình thiên từ truyền rơ, 
Cây mâu cây giáo chúng ta io cùng. 


Với anh đánh dẹp thù chung. 
Chú giải oủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú ‡ð bào (đọc bờu cho hợp vận). Áo 
gòn áo bông. Ä gua, cây giáo dài 6thước 6 tấc.Z7'ˆ mâu, cầy 
mâu đài 2 trượng. 1:-Ƒ-fÑfii ương uu hưng sự, lấy mạng lính 
của thiên tử mà dấy bình. 

Phong tục nước Tần mạnh tợn hung băng. ưa việc chiến 
đấu. Cho nên người dân nước Tần lúc bình thường nói với 
nhau rằng: há rằng anh không có quần áo? thì cùng anh 
chung áo vậy. Vì rằng sắp dấy bình theo lịnh của thiên tú, 
nên phải sửa soạn cây giáo cây mâu của chúng ta để cùng 
anh đi đánh thắng kẻ thù chung. Đó lòng vui thương nhau 
đã đủ khiến cho người ta cùng chết với nhau như thế. 

Tô thị nới rằng: Nước Tần vốn là đất của nhà Chu, cho 
nên dân chưng ở đấy còn nhớ đến thời thịnh vượng của nhà 
Chu mà khen đến những vua đời trước. 

Hoặc nói chương nầy thuộc hứng, lấy ba chữ ú-ƒ 1ñ] đữ 
tử đồng làm nghĩa. Chương sau cũng phỏng theo đấy. 


CHƯƠNG li 
#sÍH#t* 6. Khi viết vô y? 
8B # In 7. Dữ tử đồng trạch! 
+78 8, Vương vu hưng sư, 
fã f # BS . - 9. Tu ngã mâu kích. 


ãã3 + 


BR ƒ  tỸ fE 10. Dữ tử giai tác. 


Dịch nghĩa 
6. Há rằng anh không cõ quần áo? 
7. Thì cùng anh mặc chung chiếc áo nhỏ! 
8. Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy bình, 
9. Chúng ta cùng sửa soạn cây mâu cây kích, 
10. Để cùng anh đứng lên mà xông ra. 


Dịch thơ 
Há anh quần áo lại không? 
Thì đây áo nhỏ cùng chung mặc 0ào. 
Dáy binh thiên tử truyền rao. 
Cùng lo sửa soạn kích mâu đàng hoàng. 


Đứng lên xông tới ngàng tùng. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Ÿ# ¿rạch (đọc đạc), áo nhỏ ở trong 
để lót mồ hôi, vì mặc sát da kể mồ hôi và đất bẩn trong 
người, cho nên gọi trạch (trạch, hơi khí trong người). Rề. kích, 
cây kích dựng trên xe, đài một trượng 6 thước. 


CHƯƠNG lII 


SH&« 11. Khỉ viết vô y? 
ĐR 7ƒ IR] 3 12, Dữ tử đồng thường! 
++rưRñ 13. Vương vu hưng sư, 
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đi. 


tạ #t BE 14. Tu ngã giáp binh, 
Bề 7# Sỹ ƒJ 1ã. Dữ tử giai hàng. 
Dịch nghĩa 
11. Há rằng anh không có áo quần ? 
19. Thì cùng anh mặc chung quần. 
13. Vua sắp lấy mạng lịnh của thiên tử mà dấy bình, 
14. Chúng ta cùng sửa soạn áo giáp và bình khí, 
15. Tôi với anh cùng ởi chung với nhau 


.Dịch thơ 
Há anh không ớo quần soo? 
Thì quần xin để cùng nhau mặc liền. 
Dấy bình tua đã uội truyền, 
Bình nhu do giáp xin nguyên lo chung. 


Với anh hăng hái đi cùng, 


Chủ điải của Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ƒƒ hònh (dọc hàng cho hợp vận), 


Thiên uôy có 3 chương, môi chương có ð câu. 


Phong tục của người nước Tân đại để là chuộng khí khái 
ngang tàng, lấy sức mạnh làm đầu, quên cái sống, nhẹ như 
chết, cho nên đã hiện lộ ra ở lời thở như thế. Nhưng căn bản 
vào lúc mới đầu mà bàn, đất Kỳ đất Phong được Văn vương 
dùng để hưng thịnh phong hoá của nước Chu nam và Thiệu 


nam, đã trung hậu như thế kìa. 
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Côn người nước Tần dùng hai chữ ấy chưa được bao lâu 
mà đã biến đối phong tục như thế đó, thì đã ngang nhiên có 
cái khí tượng muốn gọi cả tám châu. và bắt chư hầu đồng 
hạng phải triều cống mình như vậy. 

Vì sao thế? 


Bởi vì Ung châu, đất dây sông sâu, dân chúng trọng hậu, 
chất phác. ngay thăng, không có thói kiêu căng, biếng lười 
phù hoa xa xi của nước Trịnh, nước Vệ. Lấy điều thiện mà 
dần đặt thì dân chứng đễ hứng khởi lên mà dốc vào điều 
nhân nghĩa. Còn lấy việc mạnh bạo mà khu sử dân chúng, 
thì cái tính chất cương nghị và quả cảm ấy cũng đủ làm cho 
binh sĩ hùng dũng, cho nông dân mạnh mẽ mà thành cơ 
nghiệp phú cường. Thì các nước vùng Sơn đông không thể 
nào theo kịp được. 

Than ôi! Đới sau nến muốn lo toan cái kế sách dựng nước 
lập đô, thì thật không thể nào không lấy đó làm gương. Và 
phàm những a1 cầm quyền trị nước. đối với việc lãnh đạo đân 
chúng càng không thể nào không xét kỹ đến bước đường sẽ 
đưa dân chúng đến sau nầy vậy. 


BÀI THỨ 134 


CHƯƠNNG | 


5 Vị đương. (Tần phong 9) 
8® X 1. Ngã tống cửu thị, 
H®#8iElö 2. Viết chí Vị dương. 

#1 ©\ 8 3. Hà dĩ tặng chỉ? 
Rằ sg ® ã 4. Lộ xa thặng hoàng. 
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Dịch nghĩa 
1. Ta đưa tiễn cậu La. 
3. Nói là đến phía bắc sông VỊ. 
3. Lấy gì mà Lặng cho người? 
4. Lấy xe của chư hầu và 4 con ngựa vàng (mà tặng). 
Dịch thơ 
Tiên đưa người cậu ruổi dong, 
Nói là đến phía bắc sông Vị nầy. 
Lấy gì mà tặng cậu đây? 


Lộ xu bốn ngựa uùàng bày lẻ dáng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 6ƒ cứu thị, cậu của Tân Khang 
công, tức là Trùng Nhi, công tử nước Tấn chạy trốn ở nước 
ngoài, được Tần Mục công gọi mà dung nạp ở trong nước 
Tân. Lúc ấy Khang công làm thái tử, đưa cậu là Trùng Nhĩ 
đến phía bắc sông Vị mà làm bài thơ này. ‡Ÿƒ V¿, tên sông VỊ. 
Lúc ấy nước Tần đóng đô ở châu Ung. đến phía bắc sông VỊ 
là phải đi sang hướng đông mà đưa tiễn ở đất Hàm Dương. 
FãẰF lộ xa, xe của chư hầu. 3§Ằ thặng hoàng, bốn ngựa 
thắng vào xe đều màu vàng. 


CHƯƠNG II 


‡Jà RK 5. Ngã tống cữu thị, 
1! 34 ft R 6. Du du ngã tư. 
#[ CẢ RR 7. Hà dĩ tặng chỉ? 
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lt ðl E fñ 8. Quỳnh khôi ngọc bội. 
Dịch nghĩa 

õ. Ta đưa tiễn cậu ta. 

6. Ta nhớ tưởng xa Xôi. 

7. Lấy gì mà tặng cho cậu ta? 


8. Lấy xâu ngọc để đeo có thứ đá quỳnh khôi mà tặng 
vậy. 


Dịch thơ 
Tiên đưa người câu ra đi, 
Xa xôi nhớ tưởng lòng ta rạt rào. 
Lấy gì dùng để tặng trao? 
Quỳnh khôi ngọc quy một xâu tặng người. 


Chủ giải của Ơhu Hy 

Chương nầy thuộc phú. f4 du du, xa xôi. Bài tự ở sách 
Moo thị cho là lúc mẹ của Khang công, bà Mục C (vợ của Tần 
Mục công) đã chết. Cho nên Khang công đưa tiễn người cậu 
mà tưởng nhớ đến mẹ đã không còn. Hoặc nói rằng bà Mục 
cơ, mẹ của Khang công chết vào lúc nào không thể khảo cứu 
được, đây chỉ là tiễn biệt cậu mà nhớ tưởng vậy thôi. ï#ÿ 
quỳnh khôi (dọc quy), thứ đá đẹp kém hơn ngọc. 

Thiên Vị dương có 2 chương, môi chương 4 câu 


Theo truyện Xuân thu, Tấn Hiến phạm thượng lấy người 
hâu của cha, nàng Tề Khương sinh ra người con gấi là vợ của 
Tần Mục công và đứa con trai là thái tử Thân sinh, lại cưới 
nàng Hồ Cơ cuả rợ Khuyển Nhung. sinh ra con trai là Trung 
Nhị, cưới con gái rợ Tiểu Nhung, sinh ra con trai là Di Ngộ, 
cưới nàng Uy Cơ, sinh ra con trai là Hề Tề. lấy em gái của 


ãG4 


nàng Ùy Cơ (đi theo chị lúc đưa đâu) sinh ra con trai là Trác 
tử. Nàng Ly Cơ giềm pha thái tử Thàn Sinh, khiến Thân 
Sinh phải tự sát. Nàng Ly Cơ lại gièềm pha hai vị công tử là 
Trùng Nhĩ và Di Ngô. Hai vị công tử nầy đều bỏ trốn ra nước 
ngoài. Tấn Hiến công chết, Hề Tê và Trác Tứ lần lượt lên nối 
ngôi, đều bị quan đại phu Lý Khác giết. Tản Mục công dung 
lạp Di Ngô, ấy là Tấn Huệ công. Tấn Huệ công chết, con là 
Ngữ được lập làm vua, ấy là Tấn Hoài công. Năm sau, Tần 
Mục công lại gọi Trùng Nhĩ mà dung lạp ấy là Tấn Văn công. 

Vương thị nối rằng: #}El chỉ Vị đương (đến phía bắc 
sông Vị) là đi ra xa mà đưa tiễn. fSf@JƒÈ ft dụ du ngã tư (ta 
tưởng nhớ man mác) là tư lự xa xôi. Kã£3kff lô xưa thăng 
hoàng (xe của chư hầu và bốn ngựa vàng). fØ KÍN quỳnh 
khôi ngọc bội (xâu ngọc để đeo có đá quý quỳnh khôi) đều là 
những tặng vật rất trọng hậu. 

Thương thị ở Quảng Hán nói ràng: Khang công làm thái 
tử, đưa tiễn người cậu mà nhớ tưởng đến mẹ đã chẳng còn, 
thì hẳn là lòng tốt vậy nhưng cuối cùng cũng không thể tự 
thắng mình ở chiến dịch Linh Hồ (quân Tần bị thua to ở 
Lịnh Hồ) chỉ vì lồng oán hận và ham muốn đã làm hại lương 
tâm vậy. Nếu như Khang công biết noi theo lòng tốt ấy mà 
bởi dưỡng rồi làm cho nó được đây đủ thêm ra, thì lòng oán 
hận và ham muốn kia có thể tiêu tan hết. 


BÀI THỨ 135 
CHƯƠNG I 
‡l Quyền dư. (Tần phong 10) 
j2 1. Ưngã hồ, 
ãRKEF 2. Hạ ốc cừ cừ. 
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^24ZB8#ft# 3. Kim giả môi thực vô dư. 


ty 4. Hu ta hồ! 
E 1£ Đ: 5. Bất thừa quyền dư. 
Dịch ngh1a 


1. Đối với bọn chúng ta 
2. Nhà vua đã lấy nhà to tát và sâu rộng để tiếp đãi, 
3. Nay thì mỗi bữa án của chúng ta không đặng còn dư, 
4. Than ở? 
5. Không thể tiếp tục như lúc ban đầu được nữa! 
Dịch thơ 
Ban sơ tiếp đãi chúng ta 
Cửa nhà sâu rộng uừa là lồn lao. 
Bữa cơm nay chẳng đư nào, 
Không còn tiếp tục như đầu, hỡi ôi! 


Chú giải của Ghu Hy 
Chương nầy thuộc phú. hạ, to lớn. ?Ê/ cử cờ, dáng sâu 
rộng. 5K thừo, nối tiếp, tiếp theo, ##ÕJ quyền dư, lúc đầu. 


Đây nói nhà vua lúc đầu thì lấy nhà to tất và sâu rộng 
để tiếp đãi bực hiển tài: Về sau lễ ý lần lần suy kém, việc 
cung cấp lần lần khinh bạc, đến nỗi bữa ăn của bực hiển tài 
cũng không được còn dư. Vì thế mà than thở. nối là không 
thể tiếp tục như lúc ban đầu. 


CHƯƠNG II 


® 6. Ư ngã hồ, 
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l LH 7, Mỗi thực tứ quỹ 
^2 1h l 8 T 84 8.Kim đã mỗi thực bất bảo. 


+## 9. Hu ta hồi 
® # ?§ 8 -10. Bất thừa quyền dư. 
Dịch nghĩa 


6. Đối với bọn chúng ta, 

7. Nhà vua đã hậu đãi, mỗi bữa được ăn bốn thế. 
8. Nay thì mỗi bữa ăn không đủ no. 

9. Than ôi! 

10. Không thể tiếp tục như buổi ban đầu được nữa. 


Dịch thơ 


Đãi ta trong buổi ban đầu, 
Bữa cơm bốn thố dôi dào thiếu chí. 
Bữa ăn nay chẳng no gì. 


Ôi! Không tiếp tục như khi xưa rồi! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc phú # quỹ, cái thố bằng đất hầm. 
đựng một đấu hai thăng,thứ vuông gọi ñŠ phảủ, thứ tròn gọi 
quỹ. Cái phủ để dựng lúa hay lúa mì, cái quỹ để đựng nến 
hay lúa tẻ,PHjã £ứ guỹ, bốn thố thực phẩm hợp lễ đôi dào để 
đãi bực hiển tài. 

Thiên Quyền dự có 2 chương, mỗi chương có ð côu. 

Sở Nguyên Vương đời Hán lấy lễ kính đãi ba vị Thân 
công, Bạch công và Mục sinh. Mục sinh không thích rượu 


cay. Nguyên vương mỗi lần bày tiệc rượu, thường hay đem 
rượu ngọt cho Mục sinh. 

Đến khi Vương Mậu lên ngôi cũng thường bày tiệc, 
nhưng về sau lại quên rượu ngọt. Mục sinh lui về nói rằng: 
Có thể bỏ đi rồi vậy! Rượu ngọt không bày ra nữa, ý của nhà 
vua đã sơ suất đối với ta rồi, nếu không bỏ đi thì người nước 
Sở sẽ đem ta ra mà kẹp ở giữa chợ. Bèn thác bịnh, Thân công 
và Bạch công cố nài ép mà rằng: Lễ nào chẳng nghĩ đến ơn 
đức của vua thủa trước hay sao? Nay một sớm vua đương 
thời mới thất một lễ mọn, sao đến nỗi đáng chi mà phải xử 
như thế? Mục Sïnh nói rằng: Vua thủa trước sở dĩ lấy lễ mà 
đãi ngộ bọn ba người chúng ta là đạo hãy còn vậy. Nay vua 
bây giờ lại sơ suất, tức là quên cái đạo ấy rồi. Người mà đã 
quên đạo, thì sao có thể ở với nhau lâu đài đượdc? Ta há lại 
khu khu vì lễ mọn kia hay sao? 


Mục sinh bèn thác bịnh mà bỏ đi. 
Cũng là ý của bài thơ nầy vậy. 
oÖo 


Thơ Quốc phong nước Tôn có 10 thiên, 27 chương, 181 
câu. 


12. TRẤN ®HONG. 


Trần là tên nước Trần. Nước Trần ở vùng đất của vua 
Thái Hạo, họ Phục Hy, theo sách Vũ cống ở về phía đông của 
Dự châu, đất rộng và phẳng, không có sông to hay núi có 
tiếng, phía tây thì trông thấy núi Ngoại phương, phía đông 
thì chưa đến đảm Mạnh chư. 


Con cháu của vua Thuấn là Hữu Ngu Ứ phủ, làm chức 
quan đèo chính (đàm đồ gốm như chén bát cho vua). Vũ 
vương nhờ vị quan nầy mà có để dùng và vì vị quan nầy là 
dòng dõi của bậc thần thánh (Ngu Thuấn), mới đem con gái 
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tâu là Thái Cơ gả cho Mãn. con trai của Hữu Ngu ứ Phủ mà 
hong ở nước Trần đóng đô ở một bên Uyển Khâu, cùng với 
lòng dõi của vua Hoàng Đế và của Đế Nghiêu làm tam khác 
ba dòng đõi đáng kính là: dòng đối của Hoàng đế, của Đế 
Nghiêu và của Ngu Thuấn). Ấy là Hồ công. 


Thái Cơ (vợ của Hồ công) là người tôn quý (con của thiên 
.ử nhà Chu) ham thích những việc đồng bóng ca múa. Dân 
:húng nước Trần cũng bị nhiễm hoá Lheo. 


Nay châu Trần tức là nước Trần ngày xưa vậy 


BÀI THỨ 136 
CHƯƠNG I! 
#l r Uyển khâu. (Trần phong 1) 

T#xz#® 1. Tử chi đãng hề! 
#ủ rEZ LE?® 2. Uyển khâu chỉ thượng hể! 
# # i§ 5 3. Tuân hữu tình hề! 
ti # 4. Nhi vô vọng hể! 

Dịch nghĩa 


. Ảnh ấy chơi bời du đăng, 

. Ở trên cái gồ, cao bốn bên mà giữa thấp. 

. Thật là anh có tình tứ mà vui chơi, 

. Nhưng anh không có uy nghi để mọi người ngưỡng 


H"> Ê) kDồ ở 


vong. 
Dịch thơ 
Anh kìa du đăng tiêu dao, 
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Trên gò. giữa thấp quanh ao chơi bời. 
Tuy là tỉnh tứ uui chơi. 
Ủy nghỉ chẳng có, không người ngưỡng trông 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.“ ý, chỉ những kẻ du đãng. ‡Š 
đăng. du đăng. ĐÖft uyển khâu. cái gò mà bốn bên cao lên, 
chính giữa thấp xuống. ŸJ tuân, tin thật. #j oọng, ngưỡng 
trông. 

Người trong nước thấy kê nầy chơi bời hoang đãng ở trên 
cái gò bốn bên cao giữa thấp, cho nên kể lại việc ấy để châm 
biếm. Nói rằng tuy thật có tình tứ mà vui chơi, nhưng không 
có uy nghi để mọi người ngưỡng trông vậy. 


CHƯƠNG II 
⁄#Œgă% 5. Khảm kỳ kích cổ, 
?#J rx R 6. Uyên khâu chỉ hạ. 
iá 4 #4 S 7. Vô đông vô hạ, 

1 RE. # 3ñ 8. Trị kỳ lộ vũ. 

Dịch nghĩa 


5. Tiếng trống đánh lên, 

6. Ở đưới cái gò bốn bên cao giữa thấp. 

7. Không kế mùa đông hay mùa hạ (lúc nào cũng thấy 
chơi bời hoang đãng) 

8. Cầm cây lông cò trắng để chỉ huy múa hát. 
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Dịch thơ 


Trồng thì nghe đánh xôn xao, 


Trên gò giữa thếp quanh cao suốt ngày. 


Không nề đông hạ miệt mài. 


Câm lông cò trắng múa may hát dùa. 


Chú giải dủa Chu Hy 


Chương nây thuộc phú. ### khám, tiếng trống đánh. fiễ 
rị, cầm ở tay. #Ẽ lô, con cò, con thung sử, nay gọi là con lộ tư, 
lẹp mà sạch sẽ, trắng trêo, trên đầu có lông đài chừng mười 
ông. 23 uữ (lông) lấy lông cò làm đồ để che, người nhẩy múa 
âm để chỉ huy. Nói không có lúc nào là không đi ra chơi bời 
à đánh trống nhảy múa ở đấy. 


VĂG A.. 
Z r x ìE 
#t % #4 8 
iñ ÄL  ñ 


CHƯƠNG lIl 


9. Khảm kỳ kích phẩu, 
10. Uyển khâu chi đạo. 
11. Võ đồng vô hạ, 

12. Trị ky lộ đạo. 


Dịch nghĩa 


9. Tiếng chậu đánh lên 


10. Trên đường ở cái gò bến bên cao giữa thấp 


11. Không kể mùa đông hay mùa hạ (lúc nào cũng chơi 


ời hoang đăng) 


12. Cầm cây lông cò trắng mà chỉ huy múa há 
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.Dịch thơ 
Chậu thì nghe đánh ôn ào, 
Nơi gò giữa thấp quanh cao trên đùng. 
Không nề đông hạ Uui hoang, 


Cầm lông cò trắng dịu dàng múa chơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. 7¡ p5ẩu, cái hũ. cái chậu, dùng 
để đánh nhịp khi tấu nhạc. ÄJ đạo. cây kết bằng lông cầm để 


chỉ huy múa hát. 


Thiên Uyển khâu có ba chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 187 


CHƯƠNG | 
Rfl< Đông môn chỉ phần. 
(Trần phong 2) 
ø# Pl¿ lộ 1. Đông môn chỉ phần. 
Zä E: ở ĐH 2. Uyển khâu chỉ hử, 
+ thử 7 3. Tử trọng chỉ tử, 
l# # HE 4. Bà thoa kỳ hạ. 


Dịch nghĩa 


1. Dưới bóng cây phần ở cửa dông, 
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2. Và dưới bóng cây hử chỗ cái gò bốn bên cao giữa thấp. 
3. Ôon gái của quan đại phu Tử Trọng. 
4. Múa hát vui chơi ở dưới ấy 


Dịch thơ 


Chỗ cây phần ở cửa đông, 


Dưới tòng cây hử ở uùng Uyển khâu. 


Con quan Tử Trọng đại phu, 


Chỉ lo múa hát, cùng nhau 0ui đùa. 


Chú giải của Chu ty 


Chương nảy thuộc phú.} phẩn(đọc uàng), cây bạch du, 


— 


đầu tiên thì ra lá, rồi sau ra trái, da cây mầu trắng. ƒ{!Z-/ˆ 
Tứ Trọng chỉ tử, con gái của quan đại phu Tử Trọng. #3 bà 


thoa, dâng múa hát, 


Ở đây trai gái tụ hội lại ca múa mà phô bầy việc ấy ra để 


VUI1 với nhau. 


# H + # 
f H ⁄ lã 
+*ñ R Ẳ 
m# tt # # 


CHƯƠNG II 
ã. Cốc đán vu tha, 
6. Nam phương chỉ nguyên, 
7. Bất tích kỳ ma, 


8. Thị đã bà thoa, 


Dịch nghĩa 


5. Ia†a chọn buổi sáng tốt lành, 
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6. Đến tụ hội nơi cánh đồng bằng ở phương nam, 
7. (Bỏ nghề nghiệp) không kéo sợi gai để dệt vải, 
8. Để múa hát ở ngoài chợ. 


Dịch thơ 


Chọn tìm buổi sóng tốt lành, 


Phương nam đồng phẳng để dành hội nhau, 
Gai thì chẳng kéo dệt đâu, 
Hợp cùng múa hót ở đầu chợ thôi. 


Chú giải của Chu H{y 


Chương nầy thuộc phú.š#2 cốc, lành. Zý ha, chọn. 


Đã lựa chọn buổi sáng tốt lành để tụ hội trai gái nơi 
cánh đồng bằng ở phía nam, cho nên phải bỏ nghề nghiệp 
(kéo gai đệt vải) để ca múa ở ngoài chợ mà đến tụ hội ở nơi 


Ấy. 


KHjư+ờ 
#ã DÁ Rế lố 
ñR Bã 11 ® 
Ña #\ # lạ 


$ 


v 


CHƯƠNG lII 
9. Cốc đán vu thệ, 
10. Việt đĩ tông mại, 
11. Thị nhĩ như kiều, 
12. Di ngã ác tiêu. 


Dịch nghĩa 


9. Lấy buối sáng tốt lành mà đến, 
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10. Cho nên vì nhiều người đi dến đông đảo (trái gái 
cùng gặp nhau để nói những lời ân ái) 

11. Thấy nắng như hoa kiểu (hoa kinh quỳ) 

19. Nàng tặng ta một nắm tiêu (để giao kết tâm tình 
thân hảo) 

Dịch thơ 

Sáng lành lợi rủ đến uùng, 

Cho nên trai gói đến chung đông nhiều, 

Thấy nàng đẹp tựa hoa kiểu, 


Trao ta, nàng tặng nắm tiêu kết tỉnh. 


Chú giải của 0hu Hy 


Chương nầy thuộc phú.‡# £»ệ, đi đến. jÈ oiệ?, cho nên. §# 
tông, dông người. XŠ mại( đọc lệ cho hợp vận) đi #§ hiều, cầy 
tỷ phù, cũng gọi là cây kinh quỳ. mầu tiá (cũng gọi là cây 
cẩm quỳ). li tiêu, trái tiêu là vật thơm tho. 

Nói rằng lại lấy buổi sáng tốt lành mà đi. Cho nên vì 
nhiều người đến đông đảo, trai gái nói với nhau những lời 
thương mến rằng: Thấy nàng nhan sắc đẹp đế như hoa kinh 
quỳ. Nàng mới tặng cho ta một nấm tiêu để kết giao tâm 
tình thân hảo. 

Thiên Đông môn chỉ phần có 3 chương, mỗi chương 4 
câu. 


BÀI THỨ 138 


CHƯƠNG I 
Ji F1 Hoành môn. (Trần phong 3) 


5/5 


®raf3x.⁄ * 
1w 
1x # # 
n  #ÑI 


1. Hoành môn chỉ hạ, 
2. Khả dĩ thê trì. 

3. Bí chỉ dương dương, 
4. Khả đi lạc cơ. 


Dịch nghĩa 


1. Dưới cổng thô sơ bĩ lậu, 

2. Có thể đi đạo chơi mà nghỉ ngơi. 
3. Dòng suối nước cuốn đi, 

4. Có thể vui chơi mà quên đối. 


Dịch thơ 


Dưới cổng thô sơ 0à bĩ lậu, 


Để an nhàn đi dạo nghì ngơi, 


Suối kịa dòng nước cuốn trôi, 


Cũng thành quên thói 0u! chơi tháng ngày 


Đây là lời người ở ẩn tự vui thích mà không có cầu điểu 
gì cả. Nói ràng cổng thô sơ bỉ lậu nhưng cũng có thể đi dạo 
chơi mà nghỉ ngơi. Nước suối tuy không thể uống mà no 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. ffƑ] hoành môn lấy cây gỗ bắc 
ngang làm cổng thô sơ. Còn cổng rộng sâu thì có nhà nhỏ to. 
Đây chỉ bắc gỗ ngang làm cổng mà thôi. R3# thê trì, đi dạo 
chơi mà nghỉ ngơi. ÿÈ bí, suối nước. }£ dương dương, dáng 
nước chảy cuồn cuộn. 


được, nhưng cũng có thể để vui chơi mà quên đói. 
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CHƯƠNG II 


Zz&q8Ấ 5. Khi kỳ thực ngư, 
» KỈ Z # — 6. Tất hà chỉ phông? 
SRằW®%  7.Khỉ kỳ thú thê 

» #f x/ ®% 8. Tất Tế chỉ khương? 


Dịch ngh7a 

5. Há rằng ăn cá 

6. Phải là cá phòng ở dưới sông Hoàng Hà mới ăn được 
hay sao? 

7. Há rằng cưới vợ 

8. Phải là con gái họ Khương của nước Tề mới cưới làm 
vợ được hay sao? 

Dịch thơ 

Ăn cá thì có đâu chỉ phải 

Thứ cá phòng ở tại Hoàng Hà? 

Vợ thì cưới phúi được là 

Gái bên Tê quốc, con nhà họ Khương ? 

Chủ giẢi của Ơhu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Š Khương, họ vua chư hầu 
nước Tề. 


CHƯƠNG II 
m®ĂăœâấẤ 9. Khi kỳ thực ngư 


57/7 


}⁄ ñj  #ế 10. Tất hà chỉ lý? 

su®ưW»% 11. Khi kỳ thú thê 

 ? ⁄ # 12. Tất Tống chi Tử? 

Dịch nghĩa 

9. Há rằng ăn cá 

10. Phải là cá gáy ở sông Hoàng Hà mới ăn được ? 

11. Há rằng cưới vợ 

19. Phải là eon gái họ Tử của nước Tống mới cưới làm vợ 
được 2 


Dịch thơ 
An cá thì hú đâu lại phải 
Cá lý kia ở tại Hoàng Hò? 
Vợ thì cưới phai được là 
Cô nòng họ Tử, nước nhà Tông thôi? 
Chú giải dủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.ƒ- Tử ( dọc TỶ cho hợp vận), họ 
vua chư hầu nước Tống. 
Thiên Hoành môn có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 139 
CHƯƠNG | 


#Flx Đông môn chỉ trì. 
(Trần phong 4) 
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5E F] x6 
HJ ĐI li X# 
? ®% XÑ 
HJ DẢ Hí ÄX 


1. Đông môn chỉ trì, 
2. Khả đi âu ma. 
3. Bỉ mỹ thục cơ, 
4. Khả dĩ ngộ ca. 


Dịch nghĩa 


1. Ao nước quanh thành ở cửa đông. 

2. Có thể đùng ngâm gai để lấy chỉ. 

3. Người con gái đẹp đẽ hiền thục kia. 

4. Có thể cùng nàng ca hát, mà hiểu biết lòng nhau. 


.Dịch thơ 


Áo guanh thành ở của đông. 


Để mà lấy sợi, thì dùng ngâm gơi. 


Kia người thục nữ xinh thay! 


Cùng nòng ca hát biểu ngay tôm tình. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng ÿ ứrì, ao nước quanh bức thành 
Jl âu, ngâm lâu trong nước. Làm gai thì trước tiên phải lấy 
nước ngâm vỏ gai cho lâu. ngồ,hiểu biết. 


Đây là lời của trai gái lúc gặp nhau. Vì là nhân chỗ gặp 
nhau và nhân những vật đã trông thấy mà khởi hứng. 


R13 


CHƯƠNG lÌ 
5. Đồng môn chỉ trì, 


579 


HỊ ĐI lã 6. Khả dĩ âu trử. 
7 % 3X 7. Bỉ mỹ thục cơ, 
HỊ ĐÁ Hề R8 8. Khả dữ ngộ ngữ. 


Dịch nghĩa 
5. Áo nước quanh thành ở cửa đông. 
6. Có thể ngâm gai để lấy chỉ dệt vải. 
7, Người con gái đẹp đẽ hiền thục kia. 
8. Có thể cùng nàng nói truyện mà hiểu biết lòng nhau. 
Dịch Lhơ 
Cửa đông ao nước quanh thành, 
Để mà lấy sợi thì dành ngâm gai. 
Kia người thục nữ đẹp tòi! 


Cùng nàng nói chuyện hiểu ngay tốc lòng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng #ƒ trứ, thuộc loài gai để dệt vải. 


CHƯƠNG lII 
#F5ñxÈ 9. Đông môn chỉ trì, 
THỊ  j# 10. Khả di âu gian. 
?# % lW ft 11. Bimỹ thục cơ, 
ñJ QlR E - 12. Khả dữ ngộ ngôn. 
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Dịch nghĩa 


9. Ao nước quanh thành ở cửa đông. 


10. Có thể ngâm cây gian để đánh dây. 


11. Người con gái đẹp đẽ hiền thục kia. 


12. Có thể cùng nàng nói truyện mà hiểu lòng nhau. 


Dịch Lhơ 


Cửa đông thành ngoại mặt ao. 


Để xe dây nhơ, ngâm uào cây gian. 


Kia người thục nữ đoan trang, 


Chuyện trò giây lát lòng nàng, hiểu ngơy. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng! giơn (đọc kiên), thứ cây có lá 
như lá tranh, nhưng trơn bóng, cộng có phấn trắng, mềm mà 
chắc được dùng làm dây. 


Thiên Đông môn chí trì có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


fix 
fix ø 
#8 
#: ĐI fã li 
HI §  R 


BÀI THỨ 140 


CHƯƠNG | 
Đông môn chỉ dương (Trần phong 5) 
1. Đồng mỗn chi dương, 
3. Kỳ diệp tương tương. 
3. Hôn đi vi ky, 
4. Minh tỉnh hoàng hoàng. 
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Dịch nghĩa 
1. Cây dương liễu ở cửa phía đông. 
2. Lá của nó rườm rà. 
3. Hẹn hò nhau lúc đêm tốt, 
4. Chỉ thấy sao Khải minh sáng rực. 
Dịch thơ 


Cửa đông dương liểu là đà, 

La thì chen rậm rườm rủ xanh tươi. 

Hẹn nhau uào lúc tốt trời, 

Sao Minh thấy chiếu sáng ngời từng cao. 

CHú điải đa Chu HV 

Chương nầy thuộc hứng.ff[ đông môn (của đông), chỗ 
hẹn hò với nhau.Bš đương, cây đương liễu mọc dương lên (chớ 
không rủ xuống).## tương tương dáng rườm rà BỊ! mình 
từnh, sao Khải mình (cũng là sao Kim tình, sao Thái bạch).Fš 
Jl! hoàng hoàng, đáng rất sáng. 

Đây cũng là việc trai gái hẹn hò nhau mà có người quên 
lời ước hẹn không đến, cho nên nhân những điều đã trông 
thấy mà khởi hứng. 


CHƯƠNG \I 
[1x 5. Đồng môn chỉ dương, 
4 3 lù ñÿ 6. Kỳ diệp phế phế. 
# D\ R 7. Hôn di vi kỳ, 
—HH ft 8. Minh tỉnh chế chẽ. 


Dịch thơ 


5. Cây dương liễu ở cửa phía đông. 
6. Lá của nó rườm rà. 

7. Hẹn hò nhau lúc đêm tối. 

8. Chỉ thấy sao Khải minh sáng rực. 


Dịch thơ 
Cửa đông dương liễu bên thònh, 
lá thì râm rạp xanh xanh một màu. 
Tốt trời ước hẹn cùng nhau, 


Sơo mình sáng rực từng cao bên trời. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.]bll{ phế phế như l#lŸ'. tương 
tương, dáng rờm rà.‡Z#T chế chế như f#f§ hoàng hoàng, dáng 
rất sáng. 


Thiên Đông môn chỉ dương có 2 chương, mỗi chương 4 
câu. 


BÀI THỨ 141 


CHƯƠNG l 


đ F3 Mộ môn. (Trần phong 6) 
f3 1 Mộ môn hữu cức. 
??:\fiZ 3. Phú di tư chỉ. 
tt “8Ä 3. Phu chi bất lương, 
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ÀX 4l 4. Quốc nhân tri chỉ, 
4imm ^ fœ ã. Tri nhi bất di. 


SE 8 #4 6. Thuỷ tích nhiên hi. 
Dịch nghĩa 
1. Cửa mộ có cây gai. 
2. Thì lấy búa mà chặt phá đi. 
3. Kẻ ấy không lương thiện, 
4. Người trong nước đều biết. 
5. (Bị người trong nước đều biết) nhưng vẫn không thôi 
(không sửa đổi). 
6. Vì đã quen từ ngày trước vậy. 


Dịch thơ 


Cửa mồ có mọc cây gơi, 

T?ì dùng chiếc búa chặt ngay cho rồi. 

Kẻ không lương thiện đương thời, 

Khắp uùng trong nước người người đều hay. 
Mù không chịu dúi, đổi thay, 

Vì đà quen thói từ ngày xưa kia. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. mộ môn, của mộ, chỗ hẻo 
lánh âm u đầy mỗ mả, có mọc nhiều cây gai.Hƒ tư, chặt. 
phu, chỉ người bị châm biếm ở đây 3Ê#f thuỷ tích, ngày trước, 
ngày xưa, như nói Rỗ ‡ƒ trù tích (ngày trước). 
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Nói rằng ở cửa mộ cö cây gai, thì lấy búa mà chặt phá đi. 
Kẻ nầy không lương thiện, người trong nước đều biết. Bị 
người trong nước đều biết mà không sửa đổi lấy mình, thì là 
do từ ngày trước đã như thế, chẳng phải mới chồng chất 
trong một ngày vậy. Ké mà bị gọi là bất lương ở đây cũng 
không biết chỉ vào người nào. 


CHƯƠNG II 


f8 7. Mộ môn hữu mai, 
Ti 5 #4 1E 8. Hữu hiêu tụy chỉ. 
©xtữ?“R 9. Phu đã bất lương, 
N DÁ RA kế 10. Ca dĩ tấn chỉ. 

øÀA Ý R R 11. Tấn dư bất cố. 

ÑR fI RE T 12. Điên đảo tư dư. 


Dịch nghĩa 


7, Cửa mộ có cây mai, 

8, Có con vọ đậu lên. 

9. Ke ấy không lương thiện. 

10. Thì ta ca lên mà cáo cho biết. 

11. Ta cáo cho biết mà không chịu đoái nghĩ đến ta, 

12. Đến khi khốn đốn, mới chịu nghĩ đến ta (thì sao kịp 
đặng?) 

Dịch thơ 


Cửa mô mai đã mọc lên. 


Có con chim uọ đậu trên đấy rồi. 
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Kẻ không lương thiện đương thời. 
Hát ca uới bấy nhiêu lời cứo trị. 
Cáo mà chẳng đoúi tưởng chỉ. 
Đảo điện nhớ đến ta thì bíp sao? 
CHú giải của Œhu Hy 
Chương nầy thuộc hứng šŠ5!J} xr hiệu, con vọ, loài chim 


kêu tiếng rất xấu xa đáng ghót.Xš £uy, tụ tập lại, šÄÑ tấn, cáo 
cho biết, ấfiãÍ điên đảo, dáng khấp khểnh khốn đốn. 


Cửa mộ có cây mai, thì có con vọ đậu lên. Kẻ ấy không 
lương thiện, thì có bài ca kể những tội ác của kẻ ấy ra để cáo 
cho biết. Cáo cho biết mà không đoái gì đến ta, đến nỗi phải 
khấp khểnh khốn đốn, rỗi sau mới chịu đoái nghĩ đến ta, thì 
há lại cồn kịp hay sao? 


Hoặc nói rằng: Chữ 3# đư trong ÿ{ Ï? tấn dự ngờ là y như 
chữ iÏf nhi (trong fr¡ nhị bấ! đã ) chương trước. 


Thiên Mộ môn có 2 chương, môi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 142 


CHƯƠNG I 


b Ấ Phòng hữu thước sào. 
(Trần phong 7) 


lu #Ø #§ g l. Phòng hữu thước sào. 
IỊ ‡{ g# 2. Cùng hữu chỉ thiểu. 
EE fÈ ƑØ& 3. Thuỳ chu dư mỹ? 
 § J1 4. Tâm yên đao đao. 
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Dịch nghĩa 


1. Trên bờ đê có ổ chìm thước, 

2. Trên cái gò có cây điều đẹp đẽ. 

3. A1 lại ph'nh gạt người đẹp của ta? 
4. Khiến lòng ta ưu lo đầu dầu. 


Dịch thơ 
TẢ chữn thước ở bờ đê, 
Trên gò đã mọc xum xuê cây điều. 
A¿ lửa người đẹn ta yêu? 


Lòng ta Ủ dột, trăm chiêu lo âu. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. phòng, bờ đê, người ta xây 
lên để ngăn nước.Lš cùng, cái gò.Eƒ chỉ, đẹp.#? điều (đọc đờo 
cho hợp vận), cây điều nhiêu, cộng như cây lao đậu mà nhỏ, 
lá giống như lá tật lê mà xanh, cọng và lá đều màu lục, có 
thể ăn sống được, như cây tiểu đậu, đậu hoắc.ff† chư, lừa dốt, 
phỉnh gạt, như nói ÄÈ cuống (là lừa dối) ở thơ quốc phong 
nước Trịnh (bài thứ 92, Trịnh phong 18).ŸŠ dư mỹ, người 
đẹp của ta, chỉ người mình yêu đấu tư thông.lJlđao đao, 
dáng buồn lo. 

Đây là lời của trai gái tư thông nhau, mà lo rầu cho kế 
chen vào tách lìa đôi lứa, cho nên nói rằng: Trên bờ đê có ổ 
chim thước và trên gò có cây điều đẹp đẽ. Nay kẻ ấy là ai mà 
lại phỉnh gạt người đẹp của ta ưa thích, khiến ta ưu lo đến 
nỗi dầu đàu như vậy? 
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th 
1E RE 
SE ỦƯ T XE 
da Tế đố Đồ 


CHƯƠNG ! 
ð. Trung đường hữu tịch. 
6. Cùng bữu chỉ nghịch. 
7. Thuy chư dư mỹ? 
8. Tâm yên thích thích. 


Dịch nghĩa 


õ. Phía trên lỗi đi trong triều đình có những tấm ngói, 
6. Trên gò có những có nghịch đẹp đẽ. 

7. A1 lại phỉnh gạt người đẹp của ta? 

8. Khiến lòng ta ưu lo dàu dầu. 


Dịch thơ 


Lối đi lợp ngói giữa triều. 


Trên gò có nghịch đơm nhiều đẹp xinh. 


Ai lừa người đẹp của mình? 


Lòng nầy lo lắng nỗi tình ngẩn nạở. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.FE# đường, đường đi ở trong triều 
đình.## /¡c5, tấm ngói lợp nhà.§§ nghịch, một thứ cô nhỏ, 
nhiều màu lẫn lộn như sợi dây tua đeo ngọc.Jj thích thích 
như jJJDJ đao đao dáng buổn lo. 

Thiên Phong hữu thước sòèo có 2 chương, mỗi chương 4 


cấu. 
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BÀI THỨ 143 


CHƯƠNG ! 


Rm Nguyệt xuất. (Trần phong 8) 
HH2 1. Nguyệt xuất hạo hết 
% ÀA #2. Giáo phân liêu hểt 
8? Ø #3. Thứ yểu kiểu hể! 
3 ¿ù fR? 4. Lao tâm tiệu hể! 


Dịch nghĩa 


1. Trăng lên sáng đẹp 
2. Người đẹp yêu kiều 
3. Làm sao (gặp được nàng để) cởi mở nỗi tình sầu uất xa 


^ 


xôi 
4. Cho nên phải nhọc lòng ưu sầu 


Dịch thơ 
Trăng lên sáng đẹp bầu trời. 
Yêu hiêu tha thướt dáng người đẹp xính, 
Làm sao giải nỗi u tình? 
Nhọc nhằn tấc dạ riêng mình khổ đau, 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.#: hợo, ánh sáng trăng. {4 J, 
giảo nhân. người đẹp.X liễu dáng đẹp đẽ. #5 yếu, xa mà #| 
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kiếu sầu kết, sầu ấp u. f#. tiệu , ưu buồn. 


Đây cũng là lời của trai gái ưa thích mà nhớ tưởng nhau. 
Nói rằng: Trăng lên sáng đẹp, người đẹp yêu kiểu. Làm sao 
gặp được nàng để giải nỗi tâm tình sầu uất xa xôi. Vì thế 
phải nhọc lòng ưu sầu. 


CHƯƠNG II 


HH8m*% 5. Nguyệt xuất hạo hết 
f À IRl 6. Giảo nhân liễu hết! 
äf Xã 7. Thư ấu thụ hề! 

ð ¿ù Tã 8. Lao tâm thảo hết 


Dịch nghĩa 
5. Trăng lân sáng đẹp. 
6. Người đẹp yêu kiều. 
7. Làm sao (gặp được nàng để) cởi mở nỗi sầu lo. 
8. Cho nên phải nhọc lòng ưu sầu. 


Dịch thơ 
Trăng lên sững đẹp nơi nơi. 
Thướt tha biêu diễm dáng người xinh thay! 
Nối sâu sưo được giải bày? 
Nhọc nhăn đau khổ đoa đày lòng tơ. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương này thuộc hứng.{#j ấu (đọc lão cho hợp vận), 
dáng đẹp đẽ.j&Zý ẩu thụ (đọc thão cho hợp vận), sầu lo f# 
thảo như Tl tiệu, ưu buồn. 
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CHƯƠNG lII 


HmRS 9. Nguyệt xuất chiếu hề! 

†c Á Hữ 10. Giảo nhân liệu hề! 

#† X i 3 11. Thư yểu thiệu hề! 

3J :ù I# 2 12. Lao tâm thảm hề! 
Dịch nghĩa 


9. Trăng lên chiếu rạng. 
10. Người đẹp tươi sáng. 
11. Làm sao (gặp được nàng để) cởi mở nỗi sầu lo? 
12. Cho nên phải nhọc lòng ưu sầu. 


Dịch thơ 
Trăng lên đã chiếu rạng ngời. 
Đẹp xinh tươi sáng dáng người thanh tân. 
Nỗi sâu sao được giải phân? 


Cho nên tốc dạ nhọc nhằn buồn đau. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.# liệu, sáng sủa đẹp đẽ.XfZi 
yếu thiệu, sầu kết, sầu ấp ủ.2 thởm (đọc thiếu cho bợp vận) 
đáng là chữ.##. thảo , ưu buổn. 


Thiên Nguyệt xuất có 3 chương, mỗi chương`4 câu. 
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BÀI THỨ 144 


CHƯƠNG l 
## Tru lâm. (Trần phong 9) 
HH R #fREH 1. Hồ vi hồ Tru lâm? 
 l R 2. Tùng Há nam. 
BE ìã #K # 3. Phi thích Tru lâm. 
8 BE 4. Tùng Há nam. 
Dịch nghĩa 


1. Vua làm gì ở ấp Tru lâm? 

2. Đáp rằng: Đi theo chơi với cậu Há nam. 

3. Chẳng phải ta muốn đến ấp Tru lâm làm gì, 

4. Chỉ vì ta muốn đi theo chơi với cậu Há nam. 
Dịch thơ 

Làm gì đến ấp Tru lâm? 

Theo chơi cùng cậu Hú nam đấy mò. 

Tru lâm nào muốn lên la, 


Há nam giao hảo, ÿ ta rõ ràng. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.‡‡‡‡ Tru lâm, ấp của họ Há. rã 
Há nam (đọc nàm cho hợp vận) tên tự của Há Trưng Thư 
(Há Trưng Thư là con của Há Ngự Thúc, đại phu nước Trần, 
và Há Cd. con gái của nước Trịnh. Há Trưng Thư được phong 
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lộ ấp Tru lâm). Trần Linh công thông dâm với mẹ của Há 
Trưng Thư đà nàng Há Cơ), sớm tối đến ấp của họ Há, cho 
nên dân chúng ở đấy nói với nhau ràng: Vua làm gì ở ấp Tru 
lâm vậy? Đáp rằng: Đi theo chơi với cậu Há nam (con của 
Há Cơ). Nhưng chẳng phải là đến ấp Tru lâm, mà riêng là vì 
cớ đi theo chơi với cậu Há nam vậy. Vì thông dâm với nàng 
Há Cơ (mẹ của Há nam) không thể nói ra được, cho nên lấy 
việc đi chơi với con của nàng mà đáp. Lông trung hậu của 
nhà thơ như thế ấy. 


CHƯƠNG II 


#3 ft X R 5. Giá ngã thặng mã 
M J- E£ Sƒ 6. Thuế vu Tru đã? 

#Eš #® 3E BJ 7. Thừa ngã thặng câu, 
H + #R 8. Triều thực vu Tru. 


Dịch nzh1a 


5. Tại sao vua đi xe bốn ngựa của ta, 

6. Rồi đến dừng nghỉ ở ngoài đồng nội ấp Tru? 
7. Tại sao vua đi xe bốn ngựa tơ của ta, 

8. Dến ăn sáng ở ấp Tru? 


Dịch thơ 


Ngựu xe ta cứ lay dụng 
Đến dùng ở khoảng ngoời đồng ấp Tru? 
Ngựo xe lại ruối đi đâu? 


Đến ăn bữa sứng ấp Tru đó mà. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.ÿ# ¿hết dừng nghĩ lấj cứu, ngựa 
cao 6 thước trở xuống,ngựa tơ. : 


Thiên Trụ lâm có 2 chương, mỗi chương 4 câu. 


Theo truyện Xuân thu, Há Cơ con gái của Trịnh Mục 
công, gả cho đại phu nước Trần và Há Ngự Thúc. 


Linh công nước Trần và quan đại phu là Khổng Minh 
Nghi Hành Phủ thông dâm với nàng Há Cơ. Tiết Dã can 
gián, vua không nghe mà giết Tiết Dã. 


Về sau, rết cuộc Linh công bị con của nàng Há Cơ là Há 
Trưng Thư giết, rồi Trung Thư lại bị Sở Trang công giết. 


BÀI THỨ 145 


CHƯƠNG l 


wW Trạch bi. (Trần phong 10) 
i4  ⁄ 1. Bỉ trạch chi bi, 
# jã ERfJỦ 2. Hữu bồ dữ hà. 
RSX—À ð. Hưu mỹ nhất nhân, 
Ø ñI li 4. Thương như chỉ hà? 
Xš XE #4 fằ — 5. Ngộ my vô vi. 
ð † Bì ÌÉ— s. Thế tứ phương đà. 


Tịch nghĩa 


1. Bân bờ đầm kia, 
2. Có cây lác và cây sen. 
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3. Có một, người đẹp. 


4. (Mà ta không được gặp thì) ưu sầu đau đón, biết làm 
thế nào? 


5. Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chăng làm gì 
được. : 
6. (Chỉ đành khóc than) nước mắt nước mũi ràn rụa đầm 
đìa. : 


Dịch thơ 
| Đầm kia, ở chỗ uen bờ 
Có sen. có lác sửn sơ mọc cùng. 
Có người đẹp đề thung dung 
Vì không được gặp mà lòng thương bi. 
Thúc uà ngủ chẳng làm gt. 


Mũi tuôn lệ nhỏ lâm ly khóc thẩm. 
Chú giải đủa Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.l# b¿ (đọc bø cho hợp vận), bờ để 
ngăn nước mà giữ lại j§ bổ, cây lác, loại cây ở nước, có thể 
đùng đan chiếu.fƒ hờ, cây phù cừ,cây sen. /hế/, nước từ 
trong mắt chảy ra. £ứ, nước từ trong mũi chảy ra. 

Ý bài thơ nầy giống như của bài Nguyệt xuất (bài thứ 
143, Trần phong 8). 

Nói rằng: Bờ của cái đầm kia có cây lác cây sen. E6 một 
người đẹp mà không được gặp, thì tuy là buồn rầu đau đón 
mà biết làm sao? Thức ngủ mãi nhớ nàng mà chẳng làm gì 
được, chỉ biết khóc than, nước mắt nước mũi ràn rụa mà thôi. 
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CHƯƠNG II 
†  ⁄ W 7. Bỉ trạch chỉ bị, 


8 # # 8. Hữu bồ dữ gian. 

=_- ~.. 9. Hữu mỹ nhất nhân, 

lR§ X H # 10. Thạc đại thả quyền, 

ÑR TK Ít fŠ 11. Ngộ my võ vì. 

th à fR !R 12. Trung tâm quyên quyên. 
Dịch nghĩa, 


7, Bên bờ đảm kia, 

8. Có cây lác và cây lan. 

9. Có một người đẹp. 

10. Cao lớn lại có mái tóc đẹp. 

11. Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì 
được. 

12. Cho nên trong lòng cứ ưu sầu. 


Dịch thơ 


Bên bờ mặt nước đầm œo, 

Cây lan cây lác một màu xanh tươi. 

Có nàng đẹp để tuyệt uời, 

Túc đen xinh xắn, cao người phương phi. 
Thúc uờ ngủ, chẳng làm gì. 


Tốc lòng cứ mãi sâu bỉ nhọc nhăn. 
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Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc hứng. fñ gian (đọc biên cho hợp vận), 
cây lan.® quyền, mái tóc đẹp.|B] quyên quyên như JB1E. ấp 
ốp là ưu sầu. 


CHƯƠNG II 


?# lx W 13. Bï trạch chỉ bị, 

® # m ñ 14. Hữu bồ hàm đãm. 
_-~..` 15. Hữu mỹ nhất nhân, 

ñ§ X& H fấ 16. Thạc đại thả nghiễm. 

WÐ TX ?& 17. Ngộ my vô vi. 

§R tR Ä ĐÈ 18. Triển chuyển phục chẩm. 


Dịch nghĩa 


18. Bên bờ đầm kia. 

14. Có cây lác và hoa sen 

15. Có một người đẹp, 

16. Cao lón lại nghiêm trang. 

17. Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì 
được. 

18. Cứ gục đầu trên gối mà trần trọc lăn qua trở lại. 


Dịch thơ 


Ven bờ mặt nước ao đầm 
Hoa sen, cây lác cành đâm dịu dàng. 


Thưới tha đẹp đề một nàng. 
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Vóc người cao lớn, nghiêm trang khó bị. 

Thức uà ngủ, chẳng làm gì. 

Gối đầu lăn trở sầu bị nhọc lòng. 

Chủ giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hửng.jg? hàm dãm (ảoc điễm cho 
hợp vận), hoa sen.l#. nghiễm, dáng trang trọng, nghiêm 
trang ,$## triển chuyển phục chẩm (đọc triểm. cho hợp vận), 
nằm mà không ngủ, tưởng nhớ sâu xa mãi, lăn qua trở lại 
gục đầu trên gối. 


Thiên Trạch bị có 3 chương, mỗi chương 6 câu. 


oÔo 


Thơ quốc phong nước Trần có 10 thiên, 26 chương, 114 
câu. 

Lã thị ở Đông lai nói rằng: Thơ biến phong dứt vào thời 
Trần Linh công. Trong khoảng ấy những thơ về vợ chồng và 
trai gái sao lại nhiều thế? Đáp rằng: Có trời đất, rồi sau mới 
có vạn vật. Có vạn vật. rồi sau mới có trai gái. Có trai gái, rồi 
sau mới có vợ chồng. Có vợ chồng, rồi sau mới có cha con. Có 
cha con, rồi sau mới có vua tôi. Có vua tôi, rồi sau mới có trên 
dưới. Có trên dưới. rồi sau lễ nghĩa mới được đặt ra. 

Bởi vì trai gái là cái gốc của tam cương (vua tôi, cha con, 
vợ chồng), là mối đầu của muôn việc. 


Thơ chính phong sở dĩ được gọi là chính, vì đem việc 
chính để khuyên dạy. Thơ biến phong sở đĩ được gọi là biến, 
vì nêu việc bất chính ra đề răn đời. 

Đạo lý khi thăng khi trầm. thời buổi có trị có loạn, phong 
tục có khi cao khi thấp. việc chết sống của nhân dân đều ngụ 
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Ở trong ấy cả. Cho nên phần sao chép thì phiển phức và tỉ 
mỉ, phần từng thiên từng chương vẫn thấy trùng điệp, thì 
cồn nghi ngờ gì nữa hay sao? 


13. CỐI ®HOANG. 


Cối là tên nước Cối. Nước Cối là vùng đất của ông Chúc 
Dung họ Cao Tân làm quan hỏa chỉnh, ở theo sách Vũ cống ở 
phía bắc núi Ngoại Phương thuộc Dự châu, ở phía nam có cái 
đầm Huỳnh Ba(Huỳnh Trạch), ở trong khoảng sông Trăn 
sông Vĩ. 

Vua nước Gối họ Vân là đồng dõi của Chúc Dung. Khi 
nhà Chu suy, bị Trịnh Hoàn công tiêu điệt; vua nước Gối 
phải dời nước đi. 

Nay Trịnh châu tức là đất nước Gối. 


Tô thị cho là thơ Cối phong đều do nước Trịnh làm ra cả, 
cũng như thơ nước Bội nước Dung đều do nước Vệ, chưa biết 
đúng hay không? 


BÀI THỨ 146 


CHƯƠNG I 


Äà Cao cầu, (Cối phong 1) 
mã XS I§ Xế 1. Cao cầu tiêu dao, 
3ï 3 DI ẴĐ 2. Hồ cầu di triều. 
s TRE 3. Khỉ bất nhĩ tư? 
% ;ù TI 1) 4. Lao tâm đao đao. 
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Dịch nghĩa 

1. Vua dùng áo da dê (để mặc lúc lâm triểu) mà đi dạo 
chơi thong thả. 

3. Vua dùng áo da chồn (để mặc đi châu thiên tử) mà 
ngự triều cùng các bề tôi. (Vua chỉ lo sạch sẽ áo quần một 
cách trái lễ mà bỏ phế việc chính trị). 

3. (Bọn bề tôi đoán biết quốc gia sẽ nguy biến, cho nên 
đành bỏ mà đ)) há lại không nghĩ nhớ đến vua hay sao? 

4. (Nhớ đến vua chăng lo việc chính trị) thì lòng đau đớn 
nhọc nhãn. 


Dịch thơ 
Áo da dê mặc tiêu dao, 
Áo da chồn. mặc ngự triều thung dung. 


Vua mình, há chẳng nhớ nhung? 
Nhớ càng thêm nỗi nhọc lòng đau thương. 


Chú điải của Gbu HỰ 


Chương nầy thuộc phú.fff£€,} 33 r¡ y cao cầu, áo đen và 
áo da dê là y phục ngự triều của chư hầu.##Z3ïfŠ cẩm y hồ 
cầu, áo gấm và áo da chỗn là y phục của chư hầu mặc đi 
chầu thiên tử. 

Theo thuyết xưa ở sách ÄMœo thị, vua nước Cối ưa thích 
áo quần sạch sẽ để đi dạo chơi và yến ẩm mà không thể tự 
cường về chính trị, cho nên nhà thơ mới lo ngại. 


CHƯNG II 


ñu ĐC TẢ TẢ 5. Cao cầu ngao tường, 
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Dịch nghĩa 

1L. Vua dùng áo da dê (để mặc lúc lâm triều) mà đi dạo 
chơi thong thả. 

2. Vua dùng áo da chôn (để mặc đi châu thiên tử) mà 
ngự triểu cùng các bề tôi. (Vua chỉ lo sạch sẽ áo quần một 
cách trái lễ mà bỏ phế việc chính trị). 

3. (Bọn bề tôi đoán biết quốc gia sẽ nguy biến, cho nên 
đành bỏ mà đi) há lại không nghĩ nhớ đến vua hay sao? 

4. (Nhớ đến vụa chẳng lo việc chính trị) thì lồng đau đớn 
nhọc nhàn. 


Dịch thơ 


Áo da đê mặc tiêu dao, 

Áo da chần mặc ngự triều thung dung. 
Vua mình, hú chẳng nhớ nhung? 

Nhó càng thêm nỗi nhọc lòng đau thương. 


Chủ giẫi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.#f2X3 43 frí y cao cầu, áo đen và 
áo da dê là y phục ngự triều của chư hầu.#Z4IR cẩm y hồ 
cầu, áo gấm và áo da chồn là y phục của chư hầu mặc đi 
châu thiên tử. 

Theo thuyết xưa ở sách Mơo (hí, vua nước Cối ưa thích 
áo quần sạch sẽ để đi đạo chơi và yến ấm mà không thể tự 
cường về chính trị, cho nên nhà thơ mới lo ngại. 


CHƯƠNG II 


đ #4 ml ð 5. Cao cầu ngao tường, 
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3 # # 6. Hồ cầu tại đường. 
ở * MÃ 7. Khi bất nhĩ tư. 
1# .ù 5# l 8. Ngã tâm tru thương. 


Dịch nghĩa 
5. Vua dùng áo da đê mặc để dạo chơi thong thả. 
6. Vua dùng áo da chồn mà đến chốn công đường. 
7. (Bọn bề tôi đoán biết quốc gia sẽ nguy biến, cho nên 
đành bỏ vua mà đ)), há lại không nghĩ nhớ đến vua hay sao? 
8. (Nhớ đến vua chẳng lo việc chính trị) thì lồng ta đau 
đón ưu sầu. 


.Dịch thơ 
Áo da dê mặc rong chơi, 
Áo da chồn lại mặc nơi công đường. 
Vua mình, há chẳng nhớ thương? 
Nhỏ còng tha thiết lòng thường xót đau. 
Chú giải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc phú.f#3 ngưo tường, như tiêu dao.3# 
đường, công đường. 
CHƯƠNG III 


âm xã ® 9. Cao câu như cao, 
Hm#f 10. Nhật xuất hữu diệu. 
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m tú 9. Cao cầu như cao, 


HHằH#zứưứ 10. Nhật xuất hữu diệu. 

534đ 11. Khi bất nhĩ tư? 

rh.ù E Bãñ 12. Trung tâm thị điệu. 
Dịch nghĩa 


9. Áo da đê trơn như thoa dầu mỡ, 

10. Mặt trời lên chiếu vào thì lấp lánh có ánh sáng. 
11. Há lại không nghĩ nhớ đến vua hay sao? 

12. Khi nhớ đến vua thì trong lòng thương xót. 


Dịch thơ 
Áo da đê tựa thoa dầu, 
Mặt trời, uừa mọc chiếu uào long lanh. 
Vua mình, há chẳng nhớ dònh? 
Nhớ càng tha thiết lại sanh lòng sầu. 
Chủ giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú. czo, thoa mỡ dầu cho trơn 
bóng HLHH nhật xuất hữu điệu, mặt trời chiếu vào thì lấp 
lánh có ánh sáng. 


Thiên Cao câu có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 147 


CHƯƠNG I 
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3S 7 Tố quan. (Cối phong 2) 
fR há XÃ X 9 1. Thứ kiến tố quan hề! 
##£. À #8 4“ 2, Cức nhân loan loan hết 
2% ù ÑlÑ(© 3. Lao tâm đoàn đoàn hể! 


Dịch nghĩa 

1. Mong mỏi được thấy cái mũ lụa trăng (của người mãn 
tang đệ) 

2. Người có tang thì gầy ốm. 

3. Lòng ta lao khổ ưu sầu (vì không thấy được tang phục 
ây). 


Dịch thơ 


Mong thấy được mũ tang lụa trắng. 
Người ốm gầy, bừnh dáng xanh xao, 
Mò lòng luống những sâu đau. ˆ 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.J§ £#h⁄, mong mỏi. Ằéj3SÁ,, cđdo 
quan tố bỉ, mũ tang bằng cảo (lụa đệt bằng chỉ kinh đen, chỉ 
vĩ trắng) có viền bằng lụa trắng, để đội khi đã làm lễ mãn 
tang.# cđo, lụa dệt bằng chỉ kinh đeo, chỉ vĩ trắng, Ất bị, 
viền ở biên.§ÿ£ cức, gấp. Việc tang thì muốn được vội vàng. Đó 
là dáng bi ai vội vàng của người có tang.#### loan Íloan, dáng 
gầy ốm.|fffft'` đoàn đoàn, dáng ưu sâu lao nhọc.[Z zường 
quan, cái mũ để đội khi làm lễ mãn tang, khi đã làm lễ mãn 
tang rổi thì bỏ không đội nữa. 
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Người bấy giờ đều không để tang ba năm, thì làm sao 
được thấy những tang phục ấy. Người hiền đương thời mong 
mỏi được trông thấy những tang phục ấy, mà đến nỗi phải 
nhọc lòng lo nghĩ. 


CHƯƠNG II 
l£%⁄®<®<«<?“ 4. Thứ kiến tố y hề! 
# sù Đã # 5. Ngã tâm thương bi hề) 


BI Bq # BỊ B8. 6. Liêu dữ tử đồng quy hề! 
Dịch nghĩa 


4. Mong mỏi được thấy áo lụa trắng (của người để tang 
mặc). 

5. Mà lòng ta bị thương. 

6. (Vả lại nếu được thấy người mặc áo tang như thế) thì 
nguyện xin đi với người ấy mà đưa về nhà. 

Tịch thơ 
Áo tung trắng mong sao được thấy, 
Mù lòng ta cứ mãi ưu sầu. 


Nguyện cùng uề để đưa nhau. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.3§7#ï #ố quan (mũ bằng lụa trắng) 
cũng như 3# (ố y (áo trắng) đều may bằng lụa trắng khi để 
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tang.8q:Ƒ|đ]Bf dữ tử đồng quy, muốn ởi với người mặc đồ 
tang ấy để đưa về nhà. Đó là lời thương mến. 


CHƯNG II 
ƒf£ l, 8 2 7.-Thứ kiến tố tất hề! 
#® sù ÑÑ fá 8. Ngã tâm uấn kết hể! 


W % # Z1 — 9. Liêu dữ tử như nhất hề! 


: Dịch nghìa 


7. Mong môi được thấy tất trắng che gối (trong bộ đề 
tang). 

8. (Mà nay không được thấy cho nên) lòng ta ấp ủ không 
giải bày ra được. 

9. (Và lại thấy người mặc đồ tang như thế) thì nguyện 
xin ở chung với người ấy một nơi để tỏ lồng thương mến cực 
độ. 


Dịch thơ 
Miếng tất bạch mong sao thấy đặng 
Mà lòng uất kết chẳng tỏ lời. 
Cùng người nguyện sông một nơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nảy thuộc hứng.§# /đ?, miếng che đầu gối, làm 
bằng da khi mặc với miện phục lúc cúng tế thì gọi là $Ñ 
phất, ngoài ra khi mặc với lễ phục khác thì gọi là tất. Miếng 
tất thì làm theo màu sắc của quần, đồ tang áo trắng, quần 
trắng thì tấm tất phải trắng vậy. ###t uẩn. kết (đọc cất cho 


606 


thương mến người ấy còn đậm đà hơn là cùng đi với người ấy 
mà đưa về nhà nữa. 
Thiên Tố quan có 3 chương, mỗi chương 3 câu. 


Xét theo Tang lễ, để tang cho cha, cho vua thì mặc áo vải 
thô và số gâu (không may biên) trong ba năm. 


Xưa Tể Dư muốn thâu ngắn thời gian để tang (cho ba 
năm là dài), thì Khổng Phu tử nói rằng: Con cái sinh được ba 
năm, rồi sau mới khỏi cha mẹ bồng ẫm ôm ấp trong lòng. Tể 
Dư, người chẳng được cha mẹ yêu thương trong ba năm bồng 
ấm hay chăng? Để tang ba năm, đó là phép thông thường 
trong thiên hạ. Møœo £hị giảng rằng: Thầy Tử Hạ để tang ba 
năm xong rỗi, đến gặp Khổng tử, cầm cây đàn khẩy vui vẻ 
thích thú rồi đứng lên thưa rằng: Các đấng tiên vương đã chế 
ra lễ, nên không dám chẳng theo cho kịp. Khổng tử nói rằng: 
Quân tử đấy. Mân Tử Khiên xong ba năm để tang, đến gặp 
Khống tử, cầm cây đàn khẩy tha thiết ưu sầu, rỗi đứng lên 
thưa rằng: Những đấng tiên vương đã chế ra lễ, nên không 
theo quá hơn. Khổng tử nói rằng: Quân tử đấy. Tử Lộ hỏi: 
Dám thưa tại sao thế? Khổng tử đáp: Tủ Hạ ưu sầu đã dứt, 
mà có thể gắng đưa mình đến mức lễ, cho nên gọi là quân tử 
vậy. Còn Mãn Tử Khiên ưu sầu chưa dứt, mà có thể ngăn 
mình ở mức lễ, chơ nên gọi là quân tử vậy.! Ôi! để tang ba 
năm là việc nhẹ nhàng của bực hiền lại là việc cố gắng của 
kê bất tiếu đó. 


BÀI THỨ 148 
CHƯƠNG I 


Mã # # Thấp hữu trường sở 
(Cối phong 3) 
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JR#ã&=% 1. Thấp hữu trường sở, 
#i K RE 2. Y na kỳ chỉ. 
XxZÈ#⁄£È 3. Yêu chì ốc ốc, 

%4 fx ##ÃÄI 4. Lạc tử chỉ vô tri. 


Dịch nh12 
1. Chỗ thấp thì có cây trường sở, 
2. Cành mềm mại dịu dàng. 
3. Non tơ đẹp đề và trơn bóng. 


4. Vui thích thay cho cây trường sở Kháng tri giác (cho 
nên không có ưu lo vì chính trị phiển phức, thuế má nặng 


nề). 
Dịch thơ 


Thấp thì trường sở mọc cao. 

Dịu mêm cành lá sắc màu xinh tươi, 
Non tơ đẹp đề bóng ngời. 

Vui thay người sống cuộc đời uô trụ 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.#ƒ## đrường số, cây đào đực, nay 
là cây dương đào, trái như trái tiểu mạch, cũng giống trái 
đào.XãỄ y nơ, nhu thuận, mềm mại thuận theo.Z£ yêu, dáng 
non tơ đẹp đẽ,‡<% óc ốc, đáng láng bóng.” ý, chỉ cây trường 
sở, cây dương đào. 
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Chính trị phiền phức, thuế má nặng nẻ, nhân dân không 
thể kham nỗi khổ cực, than thở rằng không bằng như loài 
cây cô vô trí để khỏi phải ưu phiển. 


CHƯƠNG II 


Mtm 5. Thấp hữu trường sở, 
#ï tt. # 6. Y na kỳ hoa, 
XxxZ£E£ 7, Vêu chỉ ðc ốc, 
fZ#t#C 8. Lạc tử chỉ vô gia. 


Tịch nghĩa 


5. Dưới thấp thì có-cây trường sở, 

6. Hoa mềm mại địu đàng. 

7. Non tơ đẹp để và trơn bóng. 

8. Vui thích thay cho cây trường sở không có nhà cửa 
phiền luy! 


.Dịch thơ 
Thấp thì trường sở mọc đây. 
Địu dàng mêm mại trổ bày muôn hoơ. 
Đẹp xinh trơn bóng nõn nà. 
Vui thay chẳng có cửa nhà phiên ưu! 
Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.##£Z# uô gia, không có nhà, là nó 
không có phiến luy. 


CHƯƠNG II 


l4 q & ®# 9. Thấp hữu trường sở. 
3  H 10. Y na kỳ thực. 
XxZ*#%<*#. 11. Yêu chi ốc ốc. 


ft #4 # 13. Lạc tử chỉ vô thất. 


Dịch nghĩa 
9. Dưới thấp thì có cây trường sở, 
10. Trái mềm mại dịu dàng, 
11. Non tơ đẹp đẽ và trơn bóng. 


12. Vui thích thay cho cây trường sở không có nhà cửa 
phiến luy. 


Dịch thơ 
Thứp thì trường sở mọc lên. 
Xinh xinh mêm mại quả chen rườm rà. 
Non tơ trơn bóng nốn nà. 


Vũi thay chẳng có thất gia luy phiên! 


Chú giẩi của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú.j#Z_ uô giơ, không có nhà, là nói 
không có phiền luy. 
Thiên thấp hữu trường sở có 3 chương, môi chương 4 câu. 
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BÀI THỨ 149 
CHƯƠNG I 


BE Rấ Phí phong . (Côi phong 4) 
BE fš‡ 1. Phi phong phát hể! 
BE tệ ÍR 9. Phi xa kiệt hề ! 
E§ lã PB ìš 3. Cố chiêm Chu đạo, 
th ;ù †H 2 4. Trung tâm đát hết! 


Dịch nghĩa 
1. Chẳng phải gió thổi cất lên. 
2. Chẳng phải xe chạy vút đi. 
3. Mà riêng nhìn ngoái lại con đường đi về nhà Chu 
(Châu), 
4. Trong lòng bí thương (khí nhớ đến nhà Chu suy đồi 
tàn tạ). 


Dịch ¿hơ 
Chẳng phải gió ào ào thối dậy, 
Chẳng phải xe uút chạy lướt mau, 
Ngoái nhìn đường dẫn sang Châu. 
Trong lòng luống những sâu đau ngùi ngùi. 


Chú giải của Ghu Hy 


Chương nây thuộc phú. ## phát (đọc phiết cho hợp vận), 
dáng thổi cất lên. {E biệt, dáng chạy nhanh.Flš§ Chu đạo, 
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con đường đi về nước Chu {BH đứ¿ (đọc điết cho hợp vận), bí 
thương. 


Nhà Chu suy vi, người biển tài buồn than mà làm bài 
thơ nầy. 


Nói rằng: Thường thường gió dậy, xe chạy vút đi thì 
trong lòng bi thương. Nay chẳng có gió thổi dậy, chẳng có xe 
chạy vút đi, mà riêng nhìn ngoái lại con đường đi về nước 
nhà Chu để nhớ lại nhà Chu suy đổi, cho nên trong lòng vì - 
thế mà bì thương. 


CHƯƠNG l! 


Đ 5. Phï phong phiêu hề! 
EE # ắ 6. Phi xa phiêu hề! 

Bí lR Ji 3E 7. Cố chiêm Chu đạo, 
thù E8 2 8. Trung tâm điếu hết! 


.Dịch nghĩa 
. Chẳng phải gió thổi cuốn vòng. 
. Chẳng phải xe chạy rung động. 
. Mà riêng nhìn ngoái lại con đường đi về nhà Chu. 
. Lồng ta bi thương khi nhớ đến nhà Chu suy đôi tàn tạ. 
Tịch thơ 


œ 1 G› Ơi 


Chẳng phải gió cuộn tròn uút thấi. 

Chẳng phải xe lướt tới chuyển rung, 

Đường sang Châu chợt ngoói trông, 

Ngùi ngủi luống những động lòng b¡ thương, 
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Chú giải của Chu Ty 


Chương nầy thuộc phú, 8ã phiêu (đọc phiếu cho hợp vận), 
gió thối cuốn vòng. phiêu (đọc phiếu cho hợp vận), dáng lay 
động không yên. điếu cũng là bị thương. 


CHƯƠNG lII 


BÉ E6 8 TA 9. Thuỳ năng phanh ngư? 
Hư 10. Cái chỉ phủ tầm. 

HE #ƒ 0H PN 11. Thuỳ tương tây quy? 
lạ Z‡? # 12. Hoài chỉ hảo âm. 


Dịch nghĩa 


9. Ai có thể nấu cá được? 

10. Nếu có người nấu cá được, thì tôi xin rửa cái nổi cho 
người ấy nấu. 

11. Ai sẽ đi về phía tây đến nhà Chu? 

12. (Nếu có người đi về phía tây đến nhà Chu) tôi 
nguyện an ủi người ấy bằng những tìn tức tốt lành. 


Dịch thơ 
Nếu cá, hỏi rằng ai nấu đăng? 
Thì cái nồi, tôi hẳn rửa ngay. 
Ai uê Châu, bước sang tây, 


Tôi xin an ủi tìn may cho người. 
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Chú giải của Chu Hự 


Chương nầy thuộc hứng.}#{ cái rửa sạch. tẩm, cái phủ, 
cái nổi để nấu.PHữÄ: đáy guy, đi về nhà Chu (vì nước Cối ở về 
phía đông nhà Chu). 

Ai có thể nấu cá được? Nếu có người nấu cá được thì tôi 
nguyện rửa sạch cái nổi cho người ấy nấu. Ai đi về phía tây 
đến nhà Chu? Nếu có người đi về phía tây, thì tôi nguyện an 
ủỦI người ấy băng những tin tức tốt lành, đề thấy rằng lòng 
tưởng nhớ nhà Chu rất thâm thiết. Khi có người đi về phía 
tây đến nhà Chu, ta liền nghĩ đến việc hậu đãi người ấy. 

Thiên Phi phong có 3 chương, mỗi chương 4 côu. 

Thơ Quốc phong nước Cối cô 4 thiên, 12 chương, 4ð câu. 


14. TÄÌO ®HOAG. 


Tào là tên nước Tào. Theo sách Vữ cống, đất nước Tào ở 
phía bác Đào Khâu thuộc Viễn châu, vùng đồng nội khoảng 
hai cái đầm Lôi Hạ và Hà Trạch. 

Vua Vũ vương nhà Chu lấy đất. ấy phong cho em là Chẩn 
Đạo. 


Tào châu bây giờ tức là dất nước Tào vậy. 


BÀI THỨ 150 
CHƯƠNG Í 
#‡ Phù du. (Tào phong 1) 
# đt ⁄ 23 1. Phù du chỉ vũ, 
% 34 #—&# 2. Y thường sở sở. 
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là Z # & 8. Tâm chỉ ưu bịĩ, 
là đà PB Bề 4. Ư ngã quy xử. 


Dịch nghĩa 


1. Cánh con phù du (thiêu thân) 

2. Như áo quần tươi sáng (của mình trang sức xa hoa 
không được lâu đài, như con phù du sớm sinh tối mất). 

3. Cho nên lòng ta ưu sầu cho việc không lâu dài Ấy. 

4. Đối với ta, ta muốn trở về ở yên thôi (đừng bam những 
việc ngắn ngủi không lâu đài ấy). 


Dịch thơ 


Cánh phù du sớm sinh tôi mất. 
Như áo quần mèu sắc sáng tươi. 
Uu sầu đã nhuốm lòng rồi, 


Muốn quay uê sống cuộc đời lặng yên. 


Chủ giẢi của Chu Hý 


Chương nầy thuộc tỷ.#f##ƒ phù du, con vờ, thiêu thân, 
giống như con khương lang (bọ hung), thân mình hẹp mà có 
xúc giác dài màu vàng đen, sớm sinh, chiều mất.##3#* sở sở, 
đáng tươi sáng. 

Bài thơ nây có lẽ lấy việc người đương thời ham mê 
những cuộc vui chơi nhỏ mọn mà quên lo xa, cho nên lấy con 
thiêu thân so sánh để châm biếm. Nói cánh con thiêu thân 
như quần áo tươi sáng dễ ưa, nhưng mà nó sáng sinh, tối 
mất không thể tổn tại lâu đài, cho nên lòng ta ưu sầu mà 
muốn quay về ở yên thôi. 
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Bài tự ở sách Mao Thị cho là châm biếm vua chư hầu 
nước Tào có lẽ đúng như thế mà chưa có khảo xét được. 


CHƯƠNG II 


#‡ tý ⁄Z Sã õ. Phù du chỉ dực, 
22 4 6. Thái thái y phục. 
là Z # 7. Tâm chỉ ưu hĩ! 
j2 #à Êñ R 8. Ư ngã quy tức. 


Dịch nghĩa 


õ. Cánh con thiêu thân. 

6. Như áo quần trang sức đẹp đẽ (không được lâu dài 
như con phù du sớm sinh tối mất). 

7. Cho nên lòng ta ưu sầu. 

8. Đối với ta, ta muốn quay về nghỉ ngơi (không ham 
những việc ngắn ngủi ấy). 


Dịch thơ 


Cảnh phù dụ sớm sinh tối khuốt, 
Như óo quần trông rất xa hoa. 
Đau sầu thếm nhiễm lòng tơ. 


Muốn quay uê phút để mù nghỉ ngơi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.ZEZE £hối thói, trang sức đẹp đế.E 
tức, đừng nghỉ, nghỉ ngơi. 
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CHƯƠNG II! 


k# # ?m Bq 9. Phù du quật duyệt, 
j# & ín Si 10. Ma y như tuyết. 

lù 3# £ 11.Tâm chí ưu hít 

J #® RR mã 19. Ư ngã quy thuế, 


Dịch nghĩa 
9. Con thiêu thân xoi đất mà bay ra xinh tươi, 
10. Như chiếc áo gai trắng màu tuyết. 
11. Cho nên lòng ta ưu sầu. 
12. Đối với ta, ta muốn quay về mà nghỉ ngơi thôi (không 
ham điều ngắn ngủi ấy). 


Dịch thơ 

Con phù du nhô lên tươi tắn, 
Như áo gai tuyết trắng một tmmòu. 
Cho nên lòng luống sâu đau. 
Muốn quay uê phứt mà hầu nghỉ yên. 

Chú @ïÁ1 của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ.fÊÑ quát duyệt (chưa rõ là gì) Š8 

thuế (đọc thuyết cho hợp vận), nghỉ ngơi. 

Chủ giải của Dịch giả 

E8 quật duyệt, nói con phù du xoi đất mà bay ra, hình 


đáng xinh tươi. (Theo Từ nguyên, Từ hai và Mao thị Thập 
tam kính chú sớ). 
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Thiên Phù dụ có 3 chương, mỗi chương 4 câu. 
BÀI THỨ 151 


CHƯƠNG I 


& ^L Hậu nhân. (Tào phong 2) 
ft £ À ® 1. Bỉ hậu nhân hề! 
fl ® Bi 2. Há qua dữ đoái. 
it R. # 3. Bỉ ký chỉ tử, 
=EH# 4. Tam bách xích phất. 


Dịch nghĩa 


1. Những người kia làm chức mọn đưa rước tân khách 
(trên đường lộ) 

2. Phải vác giáo vác đòn. 

3, Còn những đứa (tiểu nhân) kia. 


4. Đến ba trăm người đều mặc phất đỏ (theo lễ phục của 
quan to) Ẻ 


Dịch thơ 
Người quân tử đón đưa tân khách, 
Giáo, đòn thị mang xách trên đàng. 
Tiểu nhân lại được uinh quang, 


Mặc toàn phất đỏ, số hàng ba trăm. 
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Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.<Á_ hậu nhân, chức quan nhỏ 
trên đường lộ để đón đưa tân khách.lnj hé, vác trên vaij# 
đoøi, đuất, cây thù (cây đòn dài một trượng hai thước, không 
có mũi nhọn để làm binh kh?).Z-Ÿ chi tử, chỉ những đứa tiểu 
nhân.Tð phất, tấm che đầu gối mặc chung với đồ lễ phục khi 
cúng tế. Quan nhất mệnh (một lần được sắc mệnh) thì mặc 
tấm phất màu đỏ vàng, đeo ngọc màu hơi xanh đen. Quan tái 
mệnh (hai lần được sắc mệnh thì mặc tấm phất đỏ, đeo ngọc 
màu hơi xanh đen. Quan tam mệnh (ba lần được sắc mệnh) 
thì mặc tấm phất đỏ, đeo ngọc màu xanh. Quan đại phu trở 
lên thì mặc tấm phất màu đỏ và đi xe hiên (xe của quan 
khanh đại phu). 

Đây là lời châm biếm vua nước Tào xa bực quân tử mà 
gần kẻ tiểu nhân. Nói rằng: Chức quan mọn để đưa rước tân 
khách ở trên đường kia vác giáo vác đòn, thì đáng vậy. Còn 
những kẻ tiểu nhân kia đến ba trăm người đều mặc tấm 
phất đỏ theo lễ phục, thì tại làm sao vậy thay? 

Vua Văn công nước Tấn tiến quân vào nước Tào, trách 
vua nước Tào đã không dùng người quân tử Hy Phụ Ky, mà 
kể tiêu nhân đi xe hiên của bực khanh đại phu đến ba trăm 
người là nói về việc nầy chăng? 


CHƯƠNG li 


#ế šR {tÉ 1.Duy đề tại lương, 
“1m R 2. Bất nhu kỳ dực? 

# 4 ¿ Ÿ 8. Bỉ ký chỉ tử, 

“E  R IR 4. Bất xửng kỳ phục. 
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Dịch nghĩa 


õ. Chim bồ nông đậu trên đập, 

6. Có thể nào không ướt cánh được chăng? 

1. Còn những kẻ (tiểu nhân) kia, 

8. Không xứng đáng với lễ phục quan to của chúng. 


Dịch thơ 


Trên đập chim bồ nông đậu lợi, 
Cánh thế nào khỏi phải ướt cùng? 


Tiểu nhân bio hởi các ông! 


Áo quân đại lễ thật không xứng gì! 


Chú giãi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.#§ đề, giống chim nước ở những 
nơi đầm dd, tục gọi là chìm đào hà, tức là chim bổ nông, chim 


thăng bè. 


#Ế #8 ức 3% 
+ 8 R 
?“ 3x # 
+“ E 8 


CHƯƠNG II 


9. Duy đề tại lương, 
10. Bất nhu kỳ trú? 
11. Bỉ ký chỉ tử, 

12, Bất toại kỳ cấu. 


Dịch nghĩa 


9. Chim bồ nông đậu trên đập, 
10. Có thể nào không ướt mỏ được chăng? 
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ˆ 11. Còn những kề (tiểu nhân) kia, 
12. Không xứng đáng với những vinh hạnh được vua yêu 


~ 


mềm. 
Dịch thơ 
Chim bồ nông đậu trên đập nước, 
Mỏ thế nào khỏi ướt được chăng? 
Kìa là những đứa tiểu nhân, 
Bao nhiêu sửng hạnh uinh thân xứng gì? 
Chú giải của Ohu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. trú, cái mỏ.š# foại, xứng với. 
lŠ côu, yêu mến vinh hạnh. Chữ 3# toại có nghĩa là “xứng 
với" như người ngày nay với fogi ý là xứng ý vậy. 


CHƯƠNG IV 


®®Ñ 13.UẾhểuý hết 

Bi Hị 8 ĐŸ 14. Nam sơn triểu tế, 
li ©2 ## ©  15.Uyển hể luyến hể! 
®# ~ÄWÏ 16. Quý nữtưcơ. 


Dịch nghĩa 


13. (Bọn tiểu nhân) đông nhiều như cỏ cây rậm rạp. 

14. Như khí mây bóc lên khấp núi nam (khí thế rất 
mạnh). 

15. Dáng trẻ trung đẹp đế. 
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16. Người con gái nhỏ phải chịu đói khát khốn cùng (vì 
đã giữ gìn trinh tiết cũng như người quân tử giữ mình theo 
chánh đạo, thì trái bại bị nghèo hên). 


Tịch thơ 
Tiểu nhân như cô cây rậm rqp, 
Như khí mây che khắp nam sơn. 


Trẻ thơ đẹp đẽ dung nhan. 
Nòng cam đói khát bảo toàn tết trình. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ.#&5ï uế uý, dáng cây cô rậm rạp.El 
# triều tế, khí mây bốc thăng lên. yến, dáng tơ non. 
luyến, dáng đẹp tốt.# #ï†§Rff uế uý triêu tế, nói bọn tiểu nhân 
đông nhiều, mà khí thế rất thịnh. 

Đứa con gái nhỏ non thơ giữ gìn lấy mình, không dại đột 
theo người, mà trái lại phải chịu đói khát khốn cùng. Ý nói 
người giữ theo chính đạo, mà trái lại phải chịu nghèo nàn 
hèn hạ. 

Thiên Hậu nhân có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 152 


BÉ # Thi cưu. (Tào phong 3) 
HỆ W§ #£ & 1. Thi cưu tại tang, 
tft® 9. Kỳ tử thất hề! 
⁄WWA H7 3. Thục nhân quân tử, 
3  — ® 4. Kỳ nghì nhất hề! 
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“q8 —®” 5. Kỳ nghi nhất hề! 
ù 11 #S 2 6. Tâm như kết hểt 


Dịch nghĩa 
1. Chim thì cưu ở trên cây dâu, 
2. Chim con thì có bẩy. 
3. Bực biền nhân quân tử. 
4. Chỉ có một uy nghi mà thôi, 
5. Chỉ có một uy nghi mà thôi, 
6. Cho nên tấm lòng như kết chặt không hề biến đổi. 
Dịch thơ 


Trên cây dâu, thị cưu ở đấy 

Chim con thì có bảy mà thôi. 
Hiền nhân quân tử ở đời, 

Ủy nghị chỉ một, lòng thời 0ô tư, 
Ủy nghỉ đã khư khư duy nhất, 
Nên tâm lòng bên chặt chẳng dời, 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng.B#h# ¿h¡ cu, chim kiết cúc, cũng 
gọi là chìm đái hắng, nay là chim bố cốc, nuôi con thì buổi 
sáng từ trên bay xuống, buổi chiều từ dưới bay lên, đều đều 
như một.j[lf#q như bết (đọc cất? cho hợp vận), như những vật 
cố kết chặt chẽ không rã rời. 

Nhà thơ khen tặng người quân tử dụng tâm công bình 
đều nhau như một, cho nên nói rằng chim thi cưu ở trên cây 
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dâu, có bảy chìm con. Còn bực hiển nhân quân tử thì uy nghì 
chỉ có một mà thôi. Ủy nghĩ chỉ có một, thì tấm lòng chặt chẽ 
không cải biến. Nhưng không biết chỉ vào ai mà nói ở đây. 


Trần thị nói: Người quân tử thay đổi sắc thái dung mạo 
là để lánh xa việc hung bạo, việc khinh mạn giữ dung sắc cho 
chính đáng là để gần với sự tin thật thốt lời ra là để xa việc 
thô tục trái lẽ, những điều ấy hiện rõ ở những cử động uy 
nghĩ, đều có phép độ thông thường. Há lại cố ý khư khư làm 
ra thế ấy hay sao? Vì rằng tính hoà thuận chất chứa ở trong, 
thì vẻ tỉnh hoa phát lộ ra ngoài. Cho nên hễ uy nghỉ một khi 
đã lộ ra ngoài, thì tấm lòng như kết chặt ở trong, do đó mà có 


thể biết vậy. 


Bế Mẻ TC 3 
toi PC § 
X%.A^ Si f 
HP É RẾ 
3 TP? # 
t# œ Mi 


CHƯƠNG || 


7. Thi cưu tại tang, 

8. Kỳ tử tại mai. 

9. Thục nhân quân tử, 
10. Kỳ đái v ty. 

11. Ky đái y ty, 

12. Kỳ biển y kỳ. 


Dịch nghĩa 


7. Chim thị cưu ở trên cây dâu, 

8. Mấy chìm con thì ở trên cây mai. 
9. Bực hiển nhân quân tử. 

10. Thì dây đai bằng td. 

11. Hễ dây đai bằng tơ, 

12. Thì cái mũ da màu xanh đen. 
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Dịch thơ 
Trên côy dâu thị cưu ở mỗi. 
Chim con thì đậu mấy cành mai. 
Hiên nhân quân từ xưa nay, . 
Thắt lưng bằng lụa, chẳng thay đổi nào. 
Dùng thắt lụa buộc uào trang sức, 


Mũ da thì mòu sốc xanh đen. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Chim thì cưu mẹ thì thường nói 
là ở trên cây dâu, còn chim con thì mỗi chương lại đều đổi 
cây. Chim con thì tự bay đi (cây nẩy sang cây nọ), còn chim 
mẹ thì thường không đối đời (vẫn đận một chỗ). ## đái, dây 
nịt to làm bằng tơ trắng có nhiều màu lộn xộn trang sức cho 
đẹp.#t biển, cái mũ bằng da. ‡#ˆ by ngựa màu xanh đen. Màu 
của mũ da cũng như màu ngựa xanh đen ấy. Xứuh Thư có 
nói: Tứ nhân kỳ biển (Bốn người đội mũ đa màu xanh đen). 
Nay viết #3 kỳ. 

Nói rằng: Chim thi cưu ở trên cây dâu, còn mấy chim con 
thì ở trên cây mai. Bực hiển nhân quân tử thì dây nịt bằng 
tơ. Hễ dây nịt bằng tơ, thì cái mũ đa màu xanh đen. Ý nói có 
pháp độ hằng thường không biến thay dời đối vậy. 


CHƯƠNG III 


HỆ WS Œ- # 13. Thi cưu tại tang. 
tú # 14. Kỳ tử tại cức. 
XX.AÁA 87 15. Thục nhân quân tử, 
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3 2“ mt 16. Kỳ nghỉ bất thắc. 
t8 17. Kỳ nghi bất thắc, 
1E 5| 18. Chính thị tứ quốc 
Dịch nghĩa 
18. Chim thị cưu ở trên cây dâu, 
14. Mấy chim con thì đậu ở trên cây ga. 
15. Bực hiển nhân quân tử, 
16. Thì uy nghi đứng đắn không sal. 
17. Hễ uy nghi đứng đắn không sal. 
18. Thì có thể sửa trị (cho đúng đán) các nước chư hầu 
khắp trong bốn phương. 
Dịch thơ 


Chim thị cưu đậu cây đâu nọ. 

Đậu cây gai chm nhỏ chung nơi 

Hiền nhân quân tử những người 

Ủy nghỉ đúng đắn đời đời chẳng sai. 

Ủy nghỉ đã thẳng ngay đứng đắn. 

Trị bốn phương thì hỗn đủ tài. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc hứng. Có pháp độ hằng thưởng, thì 

tâm lòng chuyên nhất. Cho nên uy nghì đứng đắn. Ủy nghị 


đứng đắn thì đú để sửa trị các nước chư bầu trong khắp bốn 
phương. Truyện ở sách Đại học nói răng: Bực quân tử làm 


626 


cha, làm con, làm em phận sự nào cũng đúng nghĩ pháp, về 
sau đân chúng mới bắt chước theo. 


CHƯƠNG IV 


HE W§ ft 19. Thi cưu tại tang, 
R.A#£@®# 20. Kỳ tử tại trăn. 

MA 87 21. Thục nhãn quân tử, 
IE 8 Bl ÀL 92. Chính thị quốc nhân. 
1E BA 23. Chính thị quốc nhân. 
H ® 24. Hồ bất vạn niên? 


Dịch nghĩa 


19. Chim thi cưu ở trên cây dâu, 

20. Mấy chim con thì đậu ở trên cây trăn. 

21. Bực hiền nhân quân tử, 

22. Sửa trị được người trong nước. 

23. Đã sửa trị được người trong nước. 

24. Thì sao lại không sống lâu muôn tuổi? 
Dịch thơ 

Chm thị cưu đậu cây dâu mãi. 

Chim con thì đậu tạt cây trăn. 

Hễ là quân tử hiền nhân, 

Thì năng sửa trị quốc dân đàng hoàng. 

Năng sửa trị dân gian trong nước. 


Sao lại bhông sống được muôn năm? 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng. Ủy nghi đứng đắn, cho nên có 
thể sửa trị người trong nước được đứng đắn theo. hồ 
bất vạn niên (đọc nân cho hợp vận), sao lại không trường 
thọ sống muôn năm? là lồi ước nguyện cho người được sống 
lâu. 

Thiên Thị cưu có 4 chương, mỗi chương 6 câu. 


BÀI THỨ 153 


CHƯƠNG l\ 
TT 1. Hạ tuyển. (Tào phong 4) 

øIl ?4 t 1. Liệt bỉ hạ tuyển, 
$ñ 8 2. Tẩm bỉ bao lang. 
lạ ñ fã 3. Khải ngã ngộ than, 
£ ?⁄ ïRl t 4. Niệm bỉ Chu kinh 

Dịch nghĩa 
1. Nước suối lạnh chảy xuống kia. 
2. Thấm ngập những bụi có lang kia (có lang vì ủng bước 

mà chết rụi). 
3. Ta thao thức không ngủ mà thỏ than. 
4. Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia. 
Dịch thơ 


Cú chảy xuống lạnh tê nước suối, 
Ngập ủng ngũy những bụi có lạng. 
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Thổ than thao thức bàng hoàng, 


Chu triều đô cũ mơ màng nhớ trông. 


Chú giải của Chu HỰ 

Chương nầy thuộc tỷ mà hứng.ðZl /éí, lạnh. F‡§ hạ 
tuyển, dồng suối chảy xuống.đïj bao, có mọc thành bụi rườm 
rà #š /ang, cỏ đồng lương, thuộc loài cỏ hại lúa ở trong ruộng. 
fR bhưi, tiếng thở than Fjff Chu bình (đọc cương cho hợp 
vận), kinh đô chỗ thiên tử nhà Chu ở. 

Nhà Chu suy đổi, các nước nhỏ khốn đốn đổi tệ, cho nên 
lấy đồng suối lạnh chảy xuống mà có lang mọc thành bụi um 
tùm phải bị tổn thương để ví. Rồi khởi hứng than thở để nhớ 
tưởng đến kinh đô nhà Chu trong thời thịnh trị. 


CHƯƠNG II 


ðl? R* 5. Liệt bỉ hạ tuyển. 
St ấ 6. Tẩm bỉ bao tiêu. 
lạ #® 7 mã ⁄, Khải ngã ngộ thán. 
Z8 Í⁄# 1x JR 8. Niệm bỉ kinh Chu. 


Dịch nghĩa 


5. Nước suối lạnh chảy xuống kia. 

6. Thấm ngập những bụi có tiêu kia (vì Ủng nước cổ bị 
chết rụi) 

7. Ta thao thức không ngủ mà thở than. 

8. Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia. 
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.Dịch thơ 


Dòng suối nọ lạnh tê chủy mỗi, 


Ngập cỏ tiêu đêu phải tổn thương. 


Thở than trằn trọc đêm trường, 


Chu triều đô cũ, ta thường hoài mong, 


Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ mà hứng. tiêu (đọc sưu cho hợp 
vận), có tiêu. 7ï Jã| hinh Chu, như Chu bứnh, kinh đô nhà Chu. 


ðJ 4h % 
8  E # 
lã # ã 
#ầ ?⁄ xx ÑU 


CHƯƠNG II 


9. Liệt bỉ hạ tuyền, 

10. Tấm bỉ bao thi. 

11. Khải ngã ngộ thán. 
12. Niệm bỉ kinh sư. 


Dịch nghĩa 


9. Nước suối lạnh chảy xuống kia, 

10. Thârn ngập những bụi cỏ thì kia. 

11. Ta thao thức không ngủ mà thở than. 
12. Nhớ đến kinh đô nhà Chu kia. 


Dịch thơ 


Sưối lạnh bia chảy dài xuống thấp, 


Có thị kia đã ngập ủng rồi. 
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Thờ than trăn trọc bôi hồi, ˆ 
Chu triều đô cũ lòng thời nhớ luôn. 
Chú điải của Chu Hy 
Chương nầy thuộc tỷ mà hứng. ?Ö¡, có thi dùng để bói. 


TH hinh sự (đọc sự cho hợp vận) như bính Chu, kinh đô nhà 
Chu. Hãy xem rõ ở thiên Công Lưu, phần Đại Nhã. 


CHƯƠNG IV 


ÄXÄA®# 13. Bồng bồng thử miêu, 
1: - t4 14. Âm vũ cáo chỉ. 
tt BW # + 15. Tứ quốc hữu vương, 


Bš 1H 3# 16. Tuân bá lạo chỉ. 

18. Mạ nếp đã lên đẹp đẽ. 

14. Lại có mưa tối tăm làm cho mạ nếp tươi tốt trơn 
nhuần. 

1B. Các nước chư hầu trong bốn phương đều có lòng thờ 
nhà Chu. 

16. Lại được Tuân Bá uỷ lạo. (Còn nay thì không như thế 
nữa). 

Dịch thơ 

Mạ nếp đã tốt tươi lú lướt, 

Mưa rơi càng trơn mướt đôi đào. 

Thờ Chu bốn phía chư hầu, 


Có Tuân bú oẫn u3 lao uố uể. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ mà bứng.#Äj{ bồng bồng, dáng dẹp 
dế. 8l Tuôn bá, chư hầu ở nước Tuân, dòng đõi của Vũ 
vương, thường gọi là Châu bá, có công trị chư hầu. 


Nói rằng mạ đã lên đẹp đẽ, lại có mưa tối tăm làm cho 
mạ nếp trơn nhuần tươi tốt. Các nước chư bầu trong bốn 
phương đều có lòng tôn thờ nhà Chu, lại được Tuần bá uý lạo 
võ về. Thương xót cho ngày nay thì không như thế nữa. 


Thiên Hạ tuyên có 4 chương, mỗi chương 4 câu. 


Trình tử nói: Quê bác # là một quẻ mà các hào đương 
tiêu tan hết, chỉ có một hào thượng cửu là còn mà thôi, như 
trái cây to chưa bị hái mà ăn mất, sẽ còn cái lý phục sinh 
(sống trở lại). Rồi hào thượng cửu sẽ biến mất, còn toàn lại là 
hào âm thuộc quẻ, quẻ khôn. # Nhưng dương thì không có cái 
lý sẽ dứt hẳn, mất ở phía trên, thì sinh ra ở phía dưới (để 
thành ra quẻ phục # ). Những giai đoạn ấy cứ liên tiếp không 
có kế hở nào để cho nó đừng lại được. Lúc âm đạo (đạo tà của 
kể ác) đang hổi rất mạnh, thì những loạn lạc của thời Ấy 
chúng ta có thể biết được. lúc quá loạn thì phải nghĩ đến 
việc trị yên, cho nên lồng mọi người đều muốn tôn trọng bực 
quân tử đứng ra dẹp loạn. Vì thế mà người quân tử được dân 
quy phục. Thơ Phỉ phong và thơ Họ tuyển vì thế mà được sắp 
cuối phần thơ biến phong. 

Trần thị nói: Thời loạn đã cùng mà không trở lại thời trị, 
cuộc biến đã cùng mà không trở lại cuộc chính, thì lẽ trời đã 
mất rồi, và đạo người cũng dứt rồi! Bực thánh nhân ở đoạn 
cùng cực của thơ biến phong lại tiếp theo bài thơ nghĩ đến 
việc trị yên để bày rõ ra cái lẽ tuần hoàn, và để nói rằng: 
Loạn cũng có thể trị, biến có thể chính được cả. 


Thơ quốc phong nước Tùo có 4 thiên, 15 chương, 68 câu. 
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15. ÂN ĐHOWNG 


Mãn là tên nước. Theo sách Vĩ cống nước Mân ở tại cánh 
đồng Nguyên thấp, phía bắc núi Kỳ Sơn. Trong thời nhà Ngu 
sang nhà Hạ, ông Khí làm chức Hậu tắc mà được phong ở 
nước Thai. Đến khi nhà Hạ suy, nghề nông bị bỏ và không 
chuyên nữa, cho nên con ông Khí là Bất Truất mất chức, 
phải lánh ở trong vùng rợ Nhung rợ Địch. Rồi Bất Truất sinh 
ra Cúc Đào. Cúc Đào sinh ra Công Lưu và khôi phục được 
nghiệp nhà nông của Hậu Tắc, nhân dân vì thế mà được giàu 
có, lại xem lẽ thích nghi của đất đai mà dựng nước ở cái hang 
đất Mân. 

Cháu 10 đời là Thái vương dời ra ở phía nam núi Kỳ Sơn. 

Cháu 11 đời là Văn vương mới bất đầu nhận mạng trời. 

Chấu 12 đời là Vũ vương mới làm thiên tử nhà Chu. 

Vũ vương băng, Thành vương lên nối ngôi. Vì tuổi trẻ 
Thành vương không thể trông nom được chính sự, Chu công 
Đán lấy địa vị chức trủng tế thay vua coi việc chính trị mới 
thuật lại việc phong hoá của Hậu Tắc và Công Lưu, làm một 
thiên (7hất nguyệt) trong kinh Thị để răn Thành vương, gọi 
đó là thơ Mân phong, mà người thời sau lại cho là của Chu 
công làm. Và phàm là những thơ vì Chu công mà làm ra đều 
được phụ theo đấy cả. 


Nước Mân ở huyện Tam Thuỷ cháu Mân bây giờ. 
Nước Thai ở huyện Vũ Công phủ Kinh Triệu bây gìð. 


BÀI THỨ 154 
CHƯƠNG | 
+ Thất nguyệt. (Mân phong 1) 
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+ Hðñ %X 
t2tHwẻ# 
— H8» 
—x~HXãñ1 
#t 2< #4 f8 
f }\ Ø *# 
=x HT 
mxzH #8Ei 
El # # # 
#& #2 Eï H#W 
H8 


nống đã dứt). 


» 


1. Thất nguyệt lưu Hoà. 
2. Cửu nguyệt thụ ý. 

3. Nhất chi nhật tất phát, 
4. Nhị chỉ nhật lật liệt. 

5. Vô y vô hạt 

6. Hà đi tốt tuế? 

7. Tam chỉ nhật vu trĩ 

8. Tứ chi nhật cử chỉ, 

9. Đồng ngã phụ tử. 

10. Diệp bỉ nam mẫu. 


11. Điền tuấn chỉ hỉ. 


Dịch nghĩa 
1. Tháng 7 thì sao Đại hoả hạ thấp (đã hết mùa hè, khi 


. Tháng 9 thì trao áo ấm cho mặc (để chống khí lạnh). 
. Những ngày trong tháng 12 thì khí lạnh căm căm. 


h) 
5. Nếu không có áo tốt áo thô. 
6. Thì lấy gì để sống đến cuối năm? 


- 


làm ruộng. 


8. Những rrgày trong tháng 2 thì nhấc chân cất bước đi 


cày. 


9. Đàn bà và con trẻ thì cùng với ta (người gia trưởng tự 


xưng). 


. Những ngày trong tháng giêng thì lo sửa soạn khí cụ 
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10. Đem cơm cho những người cày cấy ở mẫu ruộng phía 
nam ăn. 
11. Quan khuyến nông đến, thấy thế thì vui mừng.` 


Dịch thơ 


Tháng bảy mọc thếp sao Đợi hoỏ, 
Tháng chín thi do đã trao xong, 

Thúng mười một gió rét đông. 

Tháng mười hơi bíi lạnh lùng cắt da. 

Nếu chẳng áo thô 0ò áo tốt. 

Đến cuôt năm sống sót được sao? 
Tháng giêng nông cụ sửa mau, 

Tháng hai cốt bước cùy sâu ngoài đồng. 
Với ta đàn. bà cùng con trẻ 

Đến ruộng nam, cơm tẻ đưa ăn. 


Khuyến nông bước túi hân hoan. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.†+2Ƒ fhấ! nguyệt, tháng 7 là 
tháng mà chuôi sao bắc đấu xoay về thân, tháng 7 của lịch 
nhà Hạ. Về sau phàm nói nguyệt là tháng đều phỏng theo 
đây, tức là lấy theo lịch nhà Hạ.ÿ§ 1u, đi xuống./k hođ, sao 
Đại hoả, sao tâm, vào đêm đầu tháng 6 thì thấy ở phương 
nam trên chân trời, đến đầu tháng 7 thì thấy thấp xuống về 
phía tây.7LH cứu nguyệt, tháng 9 thì sương xuống bắt đầu 
lạnh, việc nuôi tằm kéo sợi cũng xong rồi, cho nên trao áo cho 
người ta mặc để chống khí lạnh. -Z H nhất chỉ nhật 
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(những ngày của tháng có một hào dương), nói tháng có 1 
hào đương là tháng 11(huộc quê phục} 

phục), chuôi sao bắc đấu chuyển về tý.—ZH nhị chỉ nhật 
(những ngày của tháng có 2 hào dương), nói tháng có 2 hào 
dương là tháng chạp (thuộc quả /âm), chuôi sao bắc đấu đã 
chuyển về sửu. Biến chữ Ƒj nguyệt mà nói ra chữfF] nhật 
(trong nhất chỉ nhật, nhị chỉ nhật) là ý nói những ngày của 
tháng ấy (những ngày của tháng có 1 hào dương thuộc tháng 
11, hoặc những ngày của tháng có 2 hào dương thuộc tháng 
chạp). Về sau phàm nối F] nhái là ngày đều phỏng theo đây, 
bởi vì những chư hầu đời trước của nhà Chu đã dùng như thế 
để ghi thời tiết. Cho nên khi gồm thâu được thiên hạ, nhà 
Chu lấy đó làm ngày chỉnh sóc của triều đại mình (chính sóc 
là ngày đầu năm nhà Chu lấy ngày mùng 1 tháng 11 làm 
ngày đầu năm ăn tết). 8Ÿ Zđf phát (đọc phế cho hợp vận), 
gió lạnh.5gZ1 /ô¿ liệt, khí lạnh? hạt (đọc hệ cho hợp vận), áo 
vải gai thô.j§ tuế, năm theo lịch nhà Hạ, lấy tháng dần, 
tháng giêng làm ngày đầu năm. 7ˆ uu, đi. tự (đọc đĩ cho hợp 
vận), cái lưỡi cày, khí cụ để làm ruộng.T3‡. 0u (ự, nói đi sửa 
soạn khí cụ để làm ruộng.#EiL e7 chỉ, nhắc chân cất bước để 
đi cày.# ngỡ, ta, người gia trưởng tự xưng #§ điệp, đem cơm 
cho người đang làm ruộng ăn.FHW điền tuấn, quan đại phu 
coi việc ruộng nương, chức quan coi việc khuyến nông. 

Chu công, vì Thành vương chưa biết nỗi cực khổ về cấy 
gặt của việc làm ruộng, khiến những chức quan mù sớm tối 
ca vịnh bài thơ nầy để dạy Thành vương. 

Chương nẩy đầu tiên nói vào tháng 7, khí nóng đã lui, 
khí lạnh sẽ đến, cho nên sang tháng 9 thì đưa cho áo ấm mặc 
để chống khí lạnh, vì từ tháng 11 trở về sau, gió và khí trời 
đều lạnh buốt, nếu không có áo ấm như thế thì không thể 
nào sống đến cuối năm. Tháng giêng thì lo đi sửa soạn khí cụ 
làm ruộng. Tháng 2 thì nhấc chân cất bước đi cày, người trai 
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trẻ đã đều ra ngoài đồng làm ruộng, người già cả lo đốc suất 
đàn bà con trẻ đưa cơm cho người làm ruộng ăn. Làm ruộng 
thì lo cho sớm, mà ra sức thì đều nhau, a1 ai cũng phải làm 
cá. Cho nên quan khuyến nông đến thì vui vẻ. 

Chương nây đoạn đầu khởi sự nói lo mặc đoạn sau nói 
khởi sự lo ăn. 

Chương 2 đến chương 5 thì nói hết ý tứ của đoạn đầu 
(của chương D), còn chương 6 đến chương 8 thì nói hết ý tứ 
của đoạn sau (của chương 1). 


CHƯƠNG li 
+ H ft X 12. Thất nguyệt lưu Hoả, 
+ R#<£ 13. Cửu nguyệt thụ ý. 
#Hf#b 14. Xuân nhật tái dương, 
# !§ â 15.Hữu minh thương canh. 
+x Ÿ\ 8 16. Nữ chấp ý khuông. 
3 # ftĩT 17. Tuân bỉ vi hành. 
Zãx#*%x 18. Viên cầu nhu tang. 
#H% 19. Xuân nhật trì trì. 
%4 % TẾ ñF 20. Thái phiền kỳ kỳ. 
xù 8 21. Nữ tâm thương bi. 


#2 Z fRÊ 292 Đãi cập công tử đồng quy. 
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Dịch nghĩa 


13. Tháng 7, sao Đại hoả hạ thấp xuống. 

18. Tháng 9 thì trao áo ấm mặc để chống lại khí lạnh. 

14. Ngày mùa xuân bắt đầu ôn hoà ấm áp, 

15. Có chìm thương canh (hoàng ly) kêu lên. 

16. Người con gá! xách giỏ vừa sâu vừa đẹp. 

17. Đi theo con đường tắt nhỏ hẹp, 

18. Để kiếm lá dâu non, 

19. Ngày mùa xuân đằng đẳng ấm áp. 

20. Lắm người con gái đi hái rau phiển để nuôi tằm (lứa 
nở không đều nhau). 

21. Lòng người con gái nuôi tằm ấy xót xa bi sầu, 

22. Khi nghĩ đến lúc theo công tử (nước Bân) để cùng về 
nhà bên chồng, phải xa lìa cha mẹ. 

Tịch Lhơ 


Tháng bảy mọc thấp sao Đại hoa, 
Tháng chín thì áo đã trao rồi. 
Ngày xuôn ấm áp U0ui tươi. 
Thương canh cất tiếng khấp nơi hót chào. 
Cô gái mung gio sâu 0ò dẹp, 

Lại noi theo lối hẹp tiến châm, 
Đâu non từn hói xa gần. 

Khi xuân ấm áp, ngày xuân trì trì. 
Mớ rau phiên, bước đi tìm hóúi. 
Trong lòng người con gúi xót xơ: 
Bước theo công tử lơ nhà. 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.ä8‡ /đi, bất đầu.Bð đương, ôn hoà. 
tt thương canh (đọc cang cho hợp vận), chìm hoàng ly.ðš ý, 
đẹp và sâu.š# tuân. đi theo.fƒT 0í hành (đọc hàng cho hợp 
vận), đường tắt nhỏ hẹp 3# như tang, cây dâu nhỏ.⁄šE trì 
trừ, ngày dài mà ấm áp.8£ phiên, rau bạch hao để nuôi tằm. 
Người bây giờ cũng còn dùng như thế, vì tằm sinh ra chưa 
đều nhau, chưa có thể cho ăn lá dâu, cho nên lấy rau phiền 
cho ăn.jflff. kỳ kỳ , đông nhiều, hoặc nói là từ từ chậm 
chậm.Z*ˆ công tứ, con của Bần công (con vua chư hầu nước 
Bân). 


Nói lại một lần nữa việc sao Đại hoá hạ thấp xuống và 
việc trao áo ấm mặc phòng khí lạnh. Sắp nói công việc của 
phụ nữ bắt đầu, có ý là lấy việc ấy làm gốc, bèn nói ngày 
xuân bắt đầu hoà dịu, có lúc đã nghe tiếng chim thương canh 
kêu, thì tầm bắt đầu sinh nở. Người con gái xách cái giỏ vừa 
đẹp vừa sâu để tìm lá dâu non: Lại eòn có thứ tầm nở sinh ra 
chưa đều, thì lắm người con gái phải đi hái rau phiển, rau 
bạch hao. Người con gái nuôi tằm nầy, cảm vì thời tiết biến 
thay mà sầu bi. Vì lúc ấy, công tử con vua chư hầu nước Bân 
đang lo cưới người trong nước làm vợ. Gia tộc sang giàu to 
tát làm suôi với vua, cũng vẫn nỗ lực vào việc hái dâu nuôi 
tầm. Cho nên người con gái được hứa gả ấy lo sẽ theo công tử 
để cùng về nhà bên chồng, phải xa lìa cha mẹ mà sầu bi. 


Phong tục đôn hậu, tâm tình của người trên kẻ dưới đã 
cùng trung thành thương yêu nhau như thể. 


Chương sau, phàm nói công tử đều phông theo đây. 
CHƯƠNG III 

+ Hðñ x 23. Thất nguyệt lưu Hoả, 
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AR#%® 24. Bát nguyệt hoàn vĩ 

ft H 2ð. Tàm nguyệt thiểu tang. 

V ? ?Ê ẤI 26. Thủ bỉ phủ thương, 

xã 27. Dĩ phạt viễn dương. 

3? 28. Y-bi nữ tang, 

t;HWR 29. Thất nguyệt minh quyết. 

AxHmf 30. Bát nguyệt tái tích. 

§} Số Ét XÃ 31. Tái huyền tái hoàng. 

đà 2k †L lổ 32. Ngã chu khổng dương. 

8 27 33. Vì công tử thường. 

Dịch nh1n 

28. Tháng 7, sao Đại hoả hạ xuống, 

24. Tháng 8 cỏ lau đã già (thì cắt làm nong làm sàng) 

25. Đến tháng nuôi tằm năm sau, thì chặt nhánh dâu 
xuống mà hái lá. 

26. Lấy cái búa lỗ hình thuẫn và cái búa lỗ hình vuông. 

27. Chặt những cành xa mọc cất lên cao. 

28. Cây đâu nhỏ thì hái lá chừa cành. 

29. Tháng 7 thì chim quyết kêu. 

30. Tháng 8 thì bát đầu kéo gai thành sợi. 

31. Và bất đầu nhuộm màu huyền, màu vàng. 

32. Phần nhuộm đỏ của ta thì rất là tươi sáng 

33. Để may quần cho công tử (con của Bân hầu.). 
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Dịch thơ 
Đại hoủ mọc thếp uào tháng bảy 
Tháng tám thì lau sộy già rồi. 
Chi nhành dâu, hứi lá tươi. 
Có hơi thứ búa đồng thời lấy ra, 
Để chặt lấy cành xa cao ngốt. 
Dâu nhỏ thì lá lặt, nhánh chùa. 
Quyết bêu tháng bảy nhặt thưa. 
Bắt đầu thúng tám thì uừa kéo gai. 
Huyền uà uùng nhuộm ngay tức khắc. 
Nhuộm đỏ thì trông rất tươi xinh, 
May quần công tử nước mình. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.‡£Ệ# hoàn uï, tức là cổ lau.XšƑ 
từm nguyệt, thăng nuôi tằm.[#*š thiêu lang, chặt nhánh dâu 
cho rớt xuống mà hái )á. #Ê phủ, cái búa mà lỗ tra cán hình 
thuẫn.ffƒ thương, cái búa mà lỗ tra cán hình vuông.šš‡š uiễn, 
đương, nhánh xa mọc cất lên cao.jj y, hái lá mà chừa lại 
cành.Z##' nữ fong, cây dâu nhỏ. Cây dâu nhỏ thì không thể 
chặt lấy cành, cho nên hái lá mà chữa cành lại cho rườm rà. 
8} quyết, chìm bá lao.#R fích, kéo gai thành sợi. huyền, 
màu đen có ứng đỏ.2K ch màu đô. đương, sáng. 


Nói rằng đến tháng 7 thì khí nóng bớt đi và khí lạnh sắp 
đến. Việc dự bị chống lại khí lạnh mùa đông ấy cũng mong 
đã xong xuôi rồi. Lại đang lo tính những vật cần dùng về việc 
nuôi tằm trong năm tới. Cho nên đến tháng 8 lúc có lau đã 
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già thì cắt để dành làm nong làm sàng, để tới tháng nuôi tầm 
trong năm tới dùng hái dâu đựng cho tằm ăn. Cái nhỏ cái lớn 
đều lấy mà dùng hết, thấy tầm đã đông nhiều, người ta phải 
đem hết sức ra làm việc. 

Việc nuôi tằm đã dự bị xong thì sau khi chím quyết kêu 
lên gai đã già lại là lúc kéo sợi, thì lấy gai ấy kéo thành sợi 
để dệt vải. Rồi tất cá những vải lụa đã đệt xong đều phải 
nhuộm, hoặc màu đen ửng đỏ, hoặc màu vàng. Phần nhuộm 
đồ thì tươi sáng hơn hết đều để dựng lên vua mà may quần 
cho công tử. 

Nói là lao nhọc về công việc kéo dệt lụa vải mà không để 
riêng mình dùng, lại dưng cho vua, là vì do ý rất chân thành 
thương mến. Vua lấy đó mà thi ân, dân lấy đó mà báo đáp. 

Hai chương đầu chuyên nói về việc tằm và sợi, để dứt cái 
ý không có áo mặc mùa đông của đoạn đầu ở chương I. 


CHƯƠNG IV 
RH®S% 34. Tứ nguyệt tú yêu, 
HHHWN#ử 35. Ngũ nguyệt minh điều. 
*xRïRx#% 36. Bát nguyệt kỳ hoạch. 
+RủẦ& 3. Thập nguyệt vấn thác. 
—=“H7T#ằ 38. Nhất chỉ nhật vu hạc. 
HY f# J4 ?8 39. Thủ bỉ hồ ly, 
R24 #7 ®# 40 Vi công tử cầu. 
—=Z£H#H 4L.Nhị chi nhật kỳ đồng. 
##t fR R1) 42. Tại toản vũ công. 
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ã#£## 43. Ngôn tư kỳ tông, 
ft #72 44. Hiến kiên vu công. 


Dịah nghữa 

34. Tháng 4 thì có yêu kết hột. 

35. Tháng õ thì con ve kêu. 

36. Tháng 8 thì gặt lúa. 

37. Tháng 10 thì cây cỏ đều rụng lá. 

38. Những ngày trong tháng 11 thì đi bắt chồn. 

39. Bắt con chồn kía. 

40. Lấy đa làm áo cho công tử. 

41. Những ngày trong tháng chạp thì đồng nhau tận lực 
đi săn. 

42. Bắt đầu tập luyện nối theo những vũ công hiển hách. 

48. Những con heo nhỏ một tuổi thì nói là của riêng 
mình đùng. 

44. Những con heo lớn ba tuổi thì dâng lên vua. 


Dịch thơ 
Tháng tư thì có yêu bết hội. 
Tháng năm sơng ue chợt kêu lên: 
Lúa thì tháng tám gặt liên. 
Tháng mười cùnh lá khấp miền rụng bay. 
Tháng mười một săn loài chồn dữ 
Bắt sạch cho hết thứ cáo nây. 
áo da công tử uột may. 
Bước qua tháng chạp thì bày săn chung. 
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Để tập luyện uũ công thành thục. 
Được heo con thì thuộc của riêng. 


Ho to thì môi đâng lên. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.5Š đú, cây cỏ không trổ hoa mà 
kết trái. #š hoạch, lúa sớm mà mình thu gặt được. Ê uấn, rơi 
xuống, ŸŠ thác, rơi xuống. Nói cây cỏ rơi rụng.š# hợc, con hổ 
ly, loài chồn. cáo. TÝ uu hạc (như 0u tự, đi sửa soạn khí cụ 
làm ruộng), nói đi bắt chổn.|Zlđồổng, đem hết sức ra mà đi 
săn. #Ä# ¿oädn, tập luyện mà nối nghiệp theo.#ft fông, heo được 
1 tuổi. biên, heo được 3 tuổi, 


Nói rằng tháng tư, tháng nồng nhất (thuộc quê kiển),có 
6 hào đều dương. Rồi trải qua tháng 5 có 1 hào âm (thuộc 
quẻ # cấu), tháng 6 có 2 hào âm (thuộc quẻ độn), tháng 7 
có 3 hào âm (thuộc qué  ðï?), tháng 8 có 4 hào âm(thuộc quê 
quan), tháng 9 có 5 hào âm (thuộc quẻ  ðác), tháng 10 có 6 
hào âm (thuộc quẻ¿ — È#ôn) thì mùa lạnh nhất sắp đến. Tuy 
công việc nuôi tằm hái dâu không có việc gì là không dự bị, 
mà còn sợ rằng không đủ để chống với khí lạnh. Cho nên đi 
tìm bất con chồn lấy da để làm áo cho công tử con của Bân 
hầu. 


Những heo nhỏ thì giữ làm của mình dùng, những heo to 
thì dâng lên vua, cũng là lòng thương mến vua mãi. 


Chương nầy chuyên nói về đi săn để dứt cái ý không có 
áo vài thô ở đoạn trên của chương đầu. 


CHƯƠNG V 
hHErããmữỦR 4ã. Ngũ nguyệt tư chung động cổ. 
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5H w%&# ï 2 46. Lục nguyệt sa kê chấn vũ. 


+tH## 47. Thất nguyệt tại dã. 
AuHRH#£# 48. Bát nguyệt tại vũ. 
uẳH#F 49. Cửu nguyệt tại hộ. 
TH#ẽMWAA B0. Thập nguyệt tất suất nhập 
#à  _F ngã sàng hạ, 
Ø3 Z K.B. ð1. Khung trất huân thử. 
3ñ § E 52. Tắc hướng cận hộ. 
bê Í#Ÿ fệ 7 53. Ta ngã phụ tử 
H8w# 54. Viết vi cải tuế. 
^tE 55. Nhập thử thất xử. 
Dịch nghĩa 


4ã. Tháng ỗ con dế búng chân nhảy. 

46. Tháng 6 con đế bay khua cánh vù vù. 

4¡. Tháng 7 cồn nóng nực thì con dế ở ngoài đồng nội. 
48. Tháng 8 hơi lạnh thì con đế vào ở dưới thềm nhà. 
49. Tháng 9 lạnh hơn thì con dế vào trong nhà. 

ð0. Tháng 10 rất lạ:+h thì con dế vào ở dưới sàng của ta. 
52. Bít cửa số hướng bắc lại để cần gió bấc 

51. Phải bít lỗ trống lại để xông chuột. 

53. Ta đặn vợ con ta. 

ð4. Rằng: Tháng 10 đến để đối sang năm mới. 

55, Hãy vào trong nhà ấy mà ở vì mọi việc đã lo xong. 
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Dịch thơ 


Thúng năm dế búng chân nhảy mạnh. 
Tháng sáu thì khua cánh bay cùng. 
Dế mùa tháng bảy ngoài đồng. 

Dế qua tháng tám uào trong bực thêm. 
Tháng chín lạnh, tiến thêm uào cửa, 
Dế tháng mười chung giữa gầm sùng. 
Để xông bhói chuột, bữ hang. 

Bít song hướng bắc để ngăn gió uào. 
Đặn 0ợ con ta mau ghỉ nhớ. 

Rằng: Tháng mười sẽ trồ tân niên. 


Hãy uào nhà ấy ở liền. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.Rf tư chung,3»# sa bé,WÉ#£ tất 
suất đều là con dế, một con vật tuỳ theo thời tiết biến hoá mà 
khác tên.fff# động cổ, bắt đầu nhảy thì búng chân kêu ra 
tiếng E22 chấn uũ, có thể bay mà khua cánh.# oũ, đưới 
thềm. Trời nóng thì dế ở ngoài đồng nội, lạnh thì đế tựa vào 
nhà người. £hung, lỗ trống.Z trất, lấp.Jãl hướng, của số trổ 
ra phía bắc.Fš cận, trét bùn, đất sét lên. Thường dân ở nhà 
bằng phèn, mùa đông phải lấy bùn đất sét trét bít cho hết kẽ 
hở. 

Lã thị ở Đông lai nói: Tháng 10 gọi là dVƒ%# cởi tuế 
(tháng cuối cùng để trở sang năm mới, vì nhà Chu lấy tháng 
11 làm tháng đầu năm). Tam chính (nhà Hạ lấy kiến dần, 
tháng giêng làm tháng đầu năm, nhà Ân lấy kiến sửu tháng 
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chạp làm tháng đầu năm, nhà Chu lấy kiến tý tháng 11 làm 
tháng đầu năm) đã thông dụng trong phong tục của dân rồi. 
Nhà Chu chỉ riêng chọn ra một trong tam chính ấy để lần 
lần mà dùng vậy thôi. 

Nói rằng: Hễ thấy con dế đã tựa vào nhà người thì biết là 
mùa lạnh sắp đến. Vì thế những lỗ trống ở trong nhà phải bít 
lại, xông khói vào hang khiến chuột không thể ở trong hang 
ấy được. Bít cửa sổ ở phía bắc để chống với gió bấc. Lấy bùn, 
đất sét trét vào phên để ngăn lạnh, rổi nói với vợ con rằng: 
Đến tháng 10 lạnh lẽo sắp sang năm (theo nhà Chu lấy 
tháng 11 làm tháng đầu năm). Trời đã lạnh mà mọi việc 
cũng đã xong, thì có thể vào nhà ấy mà ở. 


Ở đây thấy được lòng thương của người già cả đã lo chủ 
đáo trước khi sang mùa đông. 


Chương nầy cũng là để dứt cái ý chống lại khí lạnh của 
đoạn trên ở chương đầu. 


CHƯƠNG VI 


XRằ®&W#EXR% 656. Lục nguyệt thực uất cập ức. 


+b;R®”®%X##& 5¡. Thất nguyệt phanh quỳ 
cập thúc. 


n B #J # B8. Bát nguyệt bác tẩu. 

+ R#® ƒnÐ 59. Thập #EL2€È hoạch đạo. 
R ; # 60. Ví thử xuân tửu, 

ĐI 2t: Bã 61. Dĩ giới my thọ. 

+2 Raïñn 62. Thất nguyệt thực qua. 
AHRKMr#= 63. Bát nguyệt đoạn hồ. 
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hHøœB 64. Cửu nguyệt thúc thư. 
X®SŸ#R§ 65. Thái đồ tân sư. 
8 #® 66. Tự ngã nông phu. 


Đố. 
5? 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
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Dịch nghĩa 
Tháng 6 thì ăn trái uất trái úc. 
Tháng 7 thì nấu rau quỳ và đậu. 
Tháng 8 thì đập cây táo cho rụng để lượm mà ăn. 
Tháng 10 thì thu gặt nếp. 
Làm rượu uống trong ngày xuân. 
Để giúp tuổi già được sống lâu. ˆ 
Tháng 7 thì ăn dưa. 
"Tháng 8 thì cắt. bầu. 
Tháng 9 thì lặt lấy trái gai. 
Hái rau đồ, chặt cây sư làm củi. 
. Và đem thực phẩm cho người làm ruộng ăn. 


Dịnh thơ 


Trái uất trới úc ăn tháng súu. 


Tháng bảy sang quỳ đậu nấu xơi. 


Tóúo qua tháng tám thọc rơi. 


Nềp thì thu gặt tháng mười cho xong. 


Đem gầy rượu uống trong xuân mới, 


Để giúp cho số tuổi thêm đài. 


Ăn dưa tháng bảy ngon thay! 


Cắt bầu thúng tám Ở ngoài uườn rau. 
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Thúng chín trói gui mau đi lặt. 
Tái rau đồ cùng chặt củi sử. 


Và đem thực phẩm nông phù. 
Chú điải của Chu Hÿ 


Chương nầy thuộc phú. uấ:, thuộc cây đệ. úc, cây 
anh túc, loại cây nho. % gu tên rau quỳ. thúc, cây đậu. #j 
bác, đánh đập.RÊf3 hoạch đạo, thu gặt lúa nếp để gầy rượu 
T giới, giúp.ƒf\|Ef giới my thọ (đọc thụ cho hợp vận), lời 
chúc tụng giúp tuổi già sống được lâu (my £họ, người già thì 
lông mày có nhiều sợi ra đài.).£ hổ, cái bầu .®&jJIffff thực 
quo đoạn hồ (ăn dưa và cắt bầu), cũng là ý lần lần bỏ vườn 
ra để làm chỗ chứa thực phẩm ( phô là vườn rau trường là 
chỗ chứa hàng hoá thực phẩm). thúe, lặt lấy. thư, hột 
gaì.# đồ.rau đắng.E s1, cây sư loại cây xấu để làm củi. 

Từ đây đến chương cuối, đều nói việc làm ruộng làm 
vườn, việc ăn uống, việc cúng tế, việc yến tiệc vui chơi để dứt 
cái ý trong đoạn sau của chương đầu. 

Trong chương nầy, trái cây, rượu, nếp để cung cấp cho 
người già cả, người đau yếu, để đãi đằng tân khách và để 
cúng tế. Còn dưa, bầu, hột gai, rau đắng thì để làm món ăn 
thường. Đấy là cái nghĩa của kế nhỏ, người lón, cái tiết độ 
khi xài to, khi cần kiệm là thế. 


CHƯƠNG VII 
?uH #*lẴÏ 67 Cửu nguyệt trúc trường phố. 
+H#ứ# 68. Thập nguyệt nạp hoà giá, 
2£ ft KH f# 69. Thử tắc trùng lục. 


 ằm & #® 
gÈ # 8 % 
# Em lã PRị 
_ 3# ã1 
“HT Ÿ 
8 3 
# : # RE 
th H 8 


70. Hoà ma thúc mạch. 

71. Ta ngã nông phu. 

72. Ngã giá ký đồng. 

73.Thượng nhập chấp cung công. 
74. Trú nhì vu mao, 

Z5. Tiêu nhĩ tác đào. 

76. Cức kỳ thừa ốc, 

77. Kỳ thuỷ bá bách cốc. 


Dịch nghĩa 


67. Tháng 9 thì cất lên cái kho ngay chỗ vườn rau. 

68. Tháng 10 thì đưa lúa vào đấy. 

69. Nào là nếp, gạo, lúa trồng trước mà chín sau, lúa 
trồng sau mà chín trước. 

70. Và lúa, ga1, đậu, mạch. 

71. Ôi! Những nông phu của ta. 

72. Lúa của chúng ta đã gom chứa vào đấy rồi. 

73. Có thể vào đô ấp làm những công việc trong cung 


thất. 


74. Ban ngày thì ngươi đi lấy tranh, 

7B. Ban đêm thì ngươi xe dây. 

76. Và gấp lên trên nóc mà sửa chữa ngôi nhà vườn. 
77. Để năm sau sẽ bắt đầu gieo mạ làm mùa nữa. 


Dịch Lhơ 


Thang chín dựng kho nơi UWờn cũ. 
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Thang mười thì đem trừ lúa 0ào. 

Nẽp, gạo chín trước chín sau, 

Lúa gai đậu mạch dồi dào đầy kho. 

Ôi! Những kẻ nông phu ta ấy, 

Lúa đã gom uào đấy uừa xong. 

Vào thành làm 0iệc trong cung. 

Lấy tranh ngươi phải ra công ban ngày, 
Đêm đến ngươi xe dây cực nhọc. 

Đến nhà uườn lên nóc sửu sang. 


Năm sơu gieo mg săn sàng. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.# rường (cái kho) và phô 
(vườn rau) đều ở một chỗ, mùa trồng rau thì cày cuốc làm 
vườn trồng rau trồng bông, mùa cây trái đã già thì xây cất 
làm kho để chứa lúa, vì là những hoa lợi thâu gặt được ở 
ngoài đồng đều chứa chất ở kho ấy.K_ hoà, tiếng chung gọi 
cây lúa vừa hột vừa cộng.ƒ# gió, lúa trổ bông kết hột còn ở 
ngoài đồng. trùng, lúa trồng trước mà chín sau,Ï# /e (đọc 
lực cho hợp vận), lúa trồng sau mà chín trước.% hoà (được 
nhắc lại ở câu 70) là tất cả những thứ hột như nếp, gạo, kê.[5] 
đồng, tụ chung lại?Ÿ cung, nhà cửa ở trong ấp. Ngày xưa 
mỗi người dân nhận được 5 mẫu để làm nhà ở, chia ra làm 
bai, 2 mẫu rưỡi thì làm nhà ở trong ruộng để ở về mùa xuân 
mùa hạ, còn 2 mẫu rưỡi nữa, thì làm nhà ở trong ấp để ở 
trong mùa thu mùa đông. công, việc lợp nhà. Hoặc nói là 
công việc trong công sở, trong quan phủ. Đời xưa dùng sức 


651 


dân làm xâu, mỗi năm không quá ba ngày là đấy. % tác, 
đánh dây, xe thành dây.#4j đào, sợi dây.35E £bưữa, thăng lên. 


Nói đem nộp vào kho những hoa lợi thu gặt được, không 
món nào là không đây đú. Khi lúa của ta ở ngoài đồng đã 
gom chứa lại rồi, ta có thể vào đô ấp làm những công việc 
trong cung thất vậy. Cho nên ban ngày thì đi lấy tranh, ban 
đêm thì đi đánh dây, rồi gấp leo lên trên nóc nhà lo sửa lợp, 
vì là để năm sau lại sẽ phải bắt đầu gieo mạ trở lại, không 
còn rảnh lo việc ấy nữa, là do có ấy. Không đợi phai xét xem 
quở trách, mà tự răn phòng lấy nhau, không dám nghỉ ngơi 
như thế. 


Lã thị nói rằng: Chương nầy nói trọn từ đầu đến cuối 
công việc nhà nông để bày hết cái ý lo lắng siêng cần khó 
nhọc ra. 


CHƯƠNG VIII 


—x~ HE tr 78. Nhị chi nhật tạc băng 
trùng trùng. 


=x H#ể£ẽ ẽẶằẶ*#R8 79. Tam chi nhập nạp vu 


lăng âm. 

f_xZ H RX# 80. Tứ chi nhật kỳ tao. 

RR 5S # đE 81. Hiến cao tế cửu. 

1h, B Bì # 82. Cửu nguyệt túc 
sương, 

+R%&% 883. Thập nguyệt địch 
trường. - 

HH ÿñ Bị #E 84.Bằng tửu tư hương 
(hưởng). 
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H#®*% 85. Viết sát cao đương. 


1 2 % 86. Tê bỉ công đường. 
#8 ?V ?ủ ft 87. Xưng bỉ tự quang. 
3S 5 «ớR 88. Vạn thọ võ cương. 
Dịch nghĩa 
78. Những ngày trong tháng chạp thì lo đục nước đá mà 
lấy. 
79. Những ngày trong tháng giêng thì lo đem giấu chứa 


vào hầm trữ nước đá. 


80. 
81. 
82. 
8ä. 
84. 
85. 
86. 
87, 
88. 


Những ngày trong tháng 2, trong buối chầu sớm. 
Vua dâng dê con và rau cửu lên cúng tế. 

Tháng 9 thì sương lạnh tái tê. 

Tháng 10 thì quét sạch nông trường. 

Bày hai chén rượu ra để cùng nhau uống. 

Nói với nhau: Nên giết con đê con, 

Rồi đem lên công đường kia của vua, 

Và dâng chén rượu sừng tự lên. 

Chúc vua sống được muôn tuổi không giới hạn, 


Dịch thơ 


Tháng chạp đục lấy nhiều nước đá. 


Tháng giêng đem giấu cả hâm sâu, 


Tháng hai trong buổi sớm châu, 


Tế dâng đê nhỏ 0à rau cửu nầy. 


Tháng chín thì sương đầy lạnh buối. 


Tháng mười sang quét tước nông trong. 
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Bày hai chén rượu tương hoan. 
Đề con làm thịt luận bàn bảo nhau. 
Công đường bia dâng mau lễ ấy. 
Chén tự này rượu hãy dông luôn, 
Chúc uua uạn thọ uô cương. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.## zạc băng, đục nước đá ở trên 
núi mà lấy. trùng tròng, ý đục nước đá. Theo sách Chu 
lễ, tháng giêng và tháng chạp thì ra lịnh cho đi chặt nước đá, 
là đấy vậy.Ñ nạp, giấu cất. Giấu cất nước đá vào trong nhà 
chứa để dự phòng mùa nóng bức,#ll lành âm, nhà chứa 
nước đá. Đất nước Bân lạnh nhiều, gió đông tháng giêng 
chưa thổi tan nước đá, cho nên nước đá còn có thể giấu trữ 
lại.j§ fdo, buổi chầu sáng sớm.ÍE cửu, tên rau cứu. Dâng đê 
con và rau cửu mà cúng tế rồi sau mới mở nhà chứa nước đá 
ra. Theo thiên Nguyệt lịnh ở Kinh Lễ, tháng trọng xuân 
(tháng 2) đâng cúng dê con và lấy nước đá ra. Trước hết phải 
đem nước đá ấy dâng cúng ở miễu đường là đấy vậy. 

Tô thị nói: Đời xưa giấu trữ nước đá và lấy nước đá ra 
để tiết chế khí dương đang hổi mạnh mẽ. Ôi! Khi dương ở 
trong trời đất, tỷ như lửa đốt cháy vạn chất, cho nên thường 
thường phải giải trừ bớt. Tháng chạp, khí dương ấp ủ tiềm 
tàng còn giam giấu chưa bộc phát ra, đang mạnh mẽ nhen 
nhúm ở dưới đất, thì lấy nước đá giấu trữ ở dưới đất để chế 
ngự khí đương ấy. Đến tháng 2 (thuộc quê Đợi ?ráng) có 4 
hào dương, những loài côn trùng trú ấn trong đất đều tỉnh 
dậy, khi khí 
dương bắt đầu thi hành, thì cũng bát đầu lấy nước đá ra 
dâng cúng ở miếu đường. Đến tháng 4 (thuộc quá in), thì 
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dương đạt đến mức cùng tột (6 hào đều dương), khí âm sắp 
tiêu mất hết, thì lấy nước đá ra dùng rất nhiều. Những quan 
hưởng lộc triều đình được chia phần thịt sau cuộc cúng tế, 
những vị quan về hưu vì già hay vì bịnh, những xác chết sau 
khi được tắm rửa rồi đều được chia phần nước đá mà dùng. 
Cho nên mùa đông không có khí nóng trái mùa, mùa hạ 
không có khí lạnh trái lẽ, mùa xuân không có gió lạnh, mùa 
thu không có mưa tai hại, sấm vang nhưng không chấn 
động, không thiên tai về sương hay mưa đá, khí độc không có 
phát sinh, nhân dân không bị ngặt nghèo và chết yếu. 

Hồ thị nói: Giấu chứa nước đá hay lấy nước đá ra dùng 
cũng chỉ là một việc giúp sức vào công cuộc điều hoà của bực 
thánh nhân mà thôi, không chuyên dựa vào đấy để bình trị 
thiên hạ. 

Ha túc sương, khí lạnh tái tê mà sương rơi xuống X1; 
địch trường, việc làm ruộng đã xong thì quết sạch nông 
trường. El bằng, hai chén rượu. Lễ uống rượu với nhau ở 
trong làng thì bày hai cái chén và hồ rượu trong phòng, là 
đấy.P# 1£, thăng lên, bước lên.Z}# công đường, triều đường 
của vua.ff xưng, dâng lên.ÿR cương, bờ cõi. 


Trương tử nói: Ở chương nầy thấy dân chúng trung 
thành, thương mến vua hết sức, đã khuyên nhau xua vào 
công việc giấu trữ nước đá, lại răn nhau mau làm xong công 
việc làm ruộng, rồi giết dê đâng lên vua và đâng chén rượu 
chúc vua tuổi thọ. 

Thiên Thất nguyệt có 8 chương, môi chương 11 câu. 


Theo Chu lễ, chức quan được chương, buổi sáng trọng 
xuân (tháng 2) đánh trống đất, thổi sáo, hát thơ quốc phong 
nước Bản để đón khí nóng; buổi đêm trọng thu (tháng 8) 
cũng làm như thế để đón khí lạnh, tức là nói về bài thơ T»ấ? 
nguyệt nây. 


Vương thị nói: Ngưỡng lên quan sát sự biến đối của tính 
tú. mặt trời và sương lộ, cúi xuống xem xét sự biến hoá của 
côn trùng và cây cỏ mà biết thời tiết của trời đất để giao phó 
công việc cho dân. Đàn bà con gái phục sự ở trong, đàn ông 
con trai phục sự ở ngoài. Bề trên chân thật thương yêu kể 
dưới, kẻ dưới lấy lòng trung thành làm lợi cho bề trên. Cha 
đáng phận cha. con đáng phận con, chỗng đáng phận chồng, 
vợ đắng phận vợ. Phụng dưỡng người già cả, thương yêu trẻ 
coh, sống với sức lực của mình làm mà giúp đỡ kẻ yếu đuối. 
Cúng tế thì đúng lúc, ăn uống vui chơi thì hợp thời, đấy là ý 
nghĩa của bài thơ Thất nguyệt nâày. 


BÀI THỨ 155 
CHƯƠNG I 
Xã 58 Xi hiêu. (Bân phong 2) 

$6 58 ⁄§ 5S 1. Xi hiêu, xi hiêu! 
KtW #t Z 2. Ký thủ ngã tử, 
#4 lã là £ 3. Vô hoại ngã thất. 
li 3# lí 4. Ấn tư cần tư, 
——z. ti 5. Dục tử chi mẫn tư. 

Dịch nghĩa 


1, Cú vọ, cú vọl 

2. Mày đã bắt chim con của ta rồi, 

3. Thì chớ phá cái ổ của ta. 

4. Với lòng thương yêu và ý ân cần dầy đặn. 

B, Ta đã nuôi đứa con ấy, thật đáng tội nghiệp! 
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Dịch thơ 


Cú 0ọ ơi! Cú ðọ ơi? 

Con ta mây đã bắt rồi còn chỉ. 
Ởta, chớ phá đi mây hỡi! 

Bao tình thương mến uới ân cần, 
Dưỡng nuôi tội nghiệp bao ngần! 


Chú giải của Ohu Hy 


Chương nầy thuộc tý. Làm ra lời của chim nói để ví với 
mình.š$3 x¿ hiêu, chìm hưu lưu, cú vọ, loài chim đữ, hay bắt 
chim con khác mà ăn.Z ¿hất (nhà), chim gọi cái ổ của mình. 
JÑ án, tình ái thương yêu.Šÿ cần, đốc chí dầy dặn # đực, 
dưỡng nuôi.BÏ mẫn (đọc mân. cho hợp vận bình), ưu lo. 


Vũ vương nhà Chu thắng nhà Thương, khiến người em 
là Quản Thúc Tiên và Thái Thúc Độ coi chừng nước của Vũ 
Canh, con vua Trụ. Khi Vũ vương băng, Thành vương lên nối 
ngôi. Chu công làm tướng cho Thành vương, hai vị Quản 
Thúc và Thái Thúc lấy danh nghĩa của Vũ Canh làm phản, 
lại phao lồi nói xấu khắp trong nước rằng: Chu công sẽ hại 
ấu chúa. Cho nên Chu công phải đi chính phạt ở phía đông 
trong hai năm, mới bất được Quản Thúc và Vũ Canh giết đi, 
mà Thành vương vẫn chưa biết ý của Chu công. Chu công 
mới làm bài thơ nầy gửi cho Thành vương, mượn việc con 
chim thương cái ổ của nó, rồi gọi con cú vọ mà nói rằng: Cú 
vọ, Cú vọ! Mây đã bắt chim con của ta, thì chớ phá cái ổ của 
ta. Với lòng thương yêu và ý đôn hậu của ta đã nuôi dưỡng 
đứa con ấy, thành thật là đáng thương xót tội nghiệp. Nay 
mầy đã bắt nó rồi, thật quá ác độc, huống lại còn phá cái ổ 
của ta nữa hay sao? Nói như thế là để ví với Vũ Canh đã làm 
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hư Quản Thúc Tiên và Thái Thúc Độ rồi, thì không thể nào 
lại cồn phá nhà Chu của ta nữa vậy. 


CHƯƠNG li 
ì X<Z#&lRÑ  _ 6. Đãi thiên chi vị âm vũ, 
lW f2 & + 7. Triệt bỉ tang đã. 
Ñ  lR Ƒ 8. Trù mâu dữ hộ. 
S4 Ƒ s 9, Kim nhữ hạ dẫn 
BÈ 4 l§ 10. Hoặc cảm vũ dư, 
Dịch nghĩa | 


6. Kịp khi trời chưa đổ mưa u ám, 

7. Ta đã bay đến lấy vỏ ở gốc cây đâu, 

8. Để rịt lại những lỗ trống, những kẽ hở. 

9. Nay lóp hạ sĩ ngu dân. 

10. Hoặc có kể dám khinh để ta sao? 
Dịch thơ 


Trước bhi mưa xuống âm u, 
Ta tho lấy uô gốc dâu bay uẻ, 
Dùng kẽ hỏ bốn. bê cho kỹ. 
Lớp ngu dân hụ sĩ kẻ nào. 


Dám còn bhinh để ta sao? 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ. iŠ đối, kip,fấụt triệt, lẤy.S*1- tạng 
_ đỗ, gốc cây dâu. trù máu, vấn quanh rịt lại. dữ (cửa 
số), lỗ thông hơi trong cái ổ.F2 bộ, cửa ra vào, 


Cũng là lời của chìm nói: Kịp khi trời chưa đổ mưa u ám, 
ta bay đến lấy vỏ ở gốc cây dâu để rịt lại những lễ trống 
những kẽ hở trên cái ổ, cho ổ được vững chắc mà phòng bị 
những tai hoạn khi mưa gió âm u. Thì lớp hạ sĩ ngu đân nầy, 
ai lại dám có điều khinh để ta? Nói như thế cũng là để ví với 
mình đã thương mến sâu đậm nhà Chu, mà phòng những 
hoạn nạn. Cho nên Khổng tử khen mà nói rằng: Người làm 
bài thơ nây, biết đạo lý chăng ?. Người có thể trị nước nhà thì 
ai dám khinh để? 


CHƯƠNG III 
T*#tfữE 41. Dư thủ cát cư, 
TY Eằ=®§® 15, Dư sở loát đề. 
* E # 18. Dư sở súc tô, 
?tjũ“4w 14. Dư khẩu tốt đồ. 


HỶ+&ñ## 1ö Viết dư vị hữu thất gia. 


Dịch nghĩa 
11. Ta đã làm cả tay và miệng 
12. Cỏ lau mà ta đã lấy 
13. Và đã chứa gom lại dùng để lót ổ. 
14. Miệng ta đau trọn vì ngậm tha cổ lau quá nhọc nhăn. 
15. Vì rằng ta chưa có cái tổ. 
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Dịch thơ 


Tu làm cả mỏ lẫn tay, 

Đem uê cực khổ lau nây riêng ta. 
Gom tụ lại để mà lót ổ. 

Miệng đau uì ngậm có chẳng rời. 
Chỉ uì chưa có ổ thôi. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nây thuộc tỷ.f‡f{ cá/ cư, dáng tay và miệng 
cùng làm. ‡Š /ođ¿, lấy. # đồ, cỏ hoàn điều, có lau, có thể lót ổ 
được. súc, chứa #l ¿ô, tụ lại. tốt ,hết.‡§ đồ, bình. thất 
gia (đọc cô cho hợp vận), cái ổ. 

Cũng là lời của chim nói: Khi bắt đầu làm ổ, thì phải 
làm việc cả tay và miệng để lấy cô lau chứa gom lại, lao khổ 
cho đến nỗi phải đau hết cả vì cái ổ làm chưa xong. Nói như 
thế để ví với mình trong những ngày trước đã phải khó nhọc 
như thế vì cớ nhà Chu mới tạo lập chưa thành. 


CHƯƠNG IV 
Y 4 út đt 16. Dư vũ tiều tiều, 
TY" tã 17. Dư vĩ tiêu tiêu, 
Ÿ ããã 18. Dư thất kiều kiều. 


BÑ RÑ Fñ X4 f. 19. Phong vũ sở phiêu diêu. 
 & #EIÉ 20. Dư duy âm biêu biêu. 
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Dịch nghĩa 

16. Lông của ta tần tệ. 

17. Đuôi của ta hư hại, 

18. Ô của ta lại lâm nguy, 

19. Vì gió mưa lắt lay dao động. 

20. Cho nên ta phải gấp rút. kêu lên những tiếng thê 
thảm. 

Dịch thơ 
Xác xơ tòn tệ bộ lông, 
Đuôi ta hư hạt đã không còn gì, 
- Ôta tại lâm nguy từng chập, 

Vì mưa lay gió đập tơi bời. 

Ta bêu thê thẳm liên hồi. 

Chú giải của Chu Hy 

Chương nầy thuộc tỷ.ÉEÉ tiểu tiểu, tàn tệ. ff LÍ tiêu tiêu, 
hư.#3£l biêu kiều, nguy.Ặ"§ hiệu hiêu, gấp rút. 

Cũng là lời của chim nói: Lông thì tàn tệ, duôi thì hư hại 
để làm thành cái ổ mà chưa xong thì mưa gió xua tới làm cho 
ô phải lắt lay dao động, thì ta kêu lên thê thảm, sao lại 
chăng gấp rút cho được chớ? Nói như thế đề ví với mình đã 
tiểu tuy vì lao nhọc. Nhà Chu lại chưa yên, lại lắm hoạn nạn 
cứ thừa cơ hội mà xảy ra, thì người làm bài thơ nầy để bảo 
cho Thành vương rõ cũng không thể nào không gấp rút được. 

Thiên Xí hiệu có 4 chương, mỗi chương ð cốu. 

Việc nầy thấy ở thiên Km đằng trong kinh Thư. 
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BÀI THỨ 156 


CHƯƠNG I 
5L Đông sơn. (Đần phong 3) 
ft /H HÍLHL  1.Ngã tổ Đông Sơn, 
t8 fã 2 Bằ 2. Thao tha bất quy. 
#®Z#£HX 3.Ngã lai tự đông, 
SN # # 4.Linh vũ kỳ mông. 
# Xã EH B ð. Ngã mông viết quy 
#ề là PH XE 6. Ngã tâm tây bi. 
fil fw 3 7. Chế bï thường vy, 
2 +? s. Vật sĩ hàng mai. 
đE tl BÚ 9. Quyên quyên giả thục, 
14 ứŒ 5ƒ 10, Chưng tại tang đã. 
% 0 ÃlTE 11. Đôi bỉ độc túc, 
7R #  F 12. Diệt tại xa hạ. 
Dịch nghĩa 


1. Ta đi đánh giặc ở Đông Sơn. 

2. Lâu rồi mà không trở về. 

3. Ta từ phía đông mà đến. 

4. Mưa rơi lác đác. 

5. Nhắc lại khi ta còn ở phía đồng, kể lại rằng lúc đi về. 
6. Lòng ta vẫn hướng về phía tây mà bị thương. 
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7. Cho nên ta may những quần áo mặc lúc bình thường 
kia. 

8. Và cho rằng từ nay có thể không còn lo việc ngậm tăm 
đánh trận nữa. 

9, Những con sâu nhung nhúc cử động 

10, Cứ ở mãi trong đám ruộng dâu kia. 

11. Còn những kẻ mãi quạnh hiu ở một mình nầy 

12. Thì vẫn nằm nghỉ ở dưới cỗ xe binh mà thôi vậy. 


Dịch thơ 


Đến Đông Sơn ta đi dẹp giặc, 

Mà không uê rõ thật lâu rồi, 

Từ đông trở lại đến nơi, 

Đường uê lác đác mưa rơi nhọc nhăn. 
Từ phương đông lần lần trở lại, 
Trông 0ê tây lòng mãi xót thương. 

Ta muoy quần áo bình thường. 

Ngậm tăm chẳng bận, chiến trường hết Ìo. 
Những sâu bia chen bò lộm ngộm, 
Cứ ở trong những cụm dâu xanh. 

Kẻ nây hìu quanh một mình, 


Vân nằm dưới cỗ xe bính nhọc nhằn. 


Chú điải của Chu HỰ 


Chương nầy thuộc phú.#iL| Đông Sơn, vùng đất đã đi 
chỉnh phạt.lflãi thuo thơo, đã lâu. 5 linh, vdi.E mông, dâng 
mưa rơi.‡£ (bường .2  y, quần áo mặc lúc bình thường.2J-E?ĩ 
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}u uật sĩ hàng mai (đọc my cho hợp vận), chưa rõ nghĩa là gì. 
Trịnh thị nói rằng:-L sĩ, phụng sự, fT hàng, trận, Ÿ mai, cây 
tăm, như cây đũa để ngậm vào miệng, hai đầu có cột dây để 
buộc vào giữa cổ để không cho nói chuyện đượcJBÉE quyên 
quyên nhung nhúc cử động. £hục, con sâu ăn lá dâu, giống 
như con tằm.Z§ chưng, tiếng đầu câu khi phát ra lời nói.'#% 
đôi, dáng ở một mình không đời đổi. Đây thì thuộc hứng. 

Thành vương nhà Chu đã được bài thơ “X7 hiệu”, lại cảm 
động vì sự biến hoá của sấm gió, mới bát đầu tỉnh ngộ mà 
đón Chu công, lúc ấy Chu công đi đánh giặc ở phía đông đã 
ba năm rồi. Chu công đã về, nhân đấy làm bài thơ nầy để uỷ 
lạo quân sĩ. 

Vì ba quân, Chu công thuật lại ý chí của mình mà nói 
rằng: Ta đi đánh giặc ở phương đông đã lâu rỗi, mà trên 
đường về lại gặp mưa cực khổ. Nhân nhắc lại lúc cồn ở phía 
đông mà kế lại lúc trở về, lòng vẫn hướng về phía tây mà bi 
thương. Cho nên may những quần áo mặc lúc bình thường và 
cho rằng từ nay có thể không làm những việc ngậm tăm 
đánh trận nữa. Đến khi đang đi, lại thấy cảnh vật mà khởi 
hứng, mới tự than rằng: Những con sâu nhung nhúc cử động 
nọ thì ở trong đám ruộng dâu kia, còn những kẻ ở quạnh hiu 
một mình nầy vẫn nằm nghỉ ở dưới cỗ xe mà thôi, thật là khổ 
nhọc! 


CHƯƠNG II 


#® fH 5 LH 13. Ngã tổ Đông sơn, 
!8 †ä 2 14. Thao thao bất quy, 
at Hấ 15. Ngã lai tự đông, 
SN # 16. Linh vũ kỳ mông. 
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44m. Ñ 17. Quả loã chỉ thực, 

ZR WE + 18. Diệc dị vu vũ. 
#†+m#s* 19. Ý uy tại thất. 

Wm £Ƒ 20. Tiêu tiêu tại hộ. 

HT NỊ| 21. Đình thoản lộc trường. 
‡l KR H 7T 22. Dực diệu tiêu hàng. 

7R Hj & 1b 93. Diệc khả uỷ dã 

‡ tỊ f3 tb 24. Y khả hoài đã. 


Dịch nghĩa 


18. Ta đi đánh giặc ở Đông sơn, 

14. Lâu rồi mà không trỏ về. 

15. Ta từ phía đông mà đến, 

16. Mưa rơi lác đác. 

17. Trái dây dưa qua loã 

18. Cũng thấy kết lan ra ở dưới đất bên nhà. 

19. Con bọ đất thì thấy khắp trong nhà. 

20. Con nhện thì giăng lưới ngang cửa. 

21. Hẻm bên nhà thì hươu nai dùng làm lỗi đi. 

22. Con giời thì bò sáng lập loè. 

238. Đi xa lâu ngày, nhà cửa hoang tần như thế thật đáng 
sợ thay! 

24. Ta cũng chỉ có thể tưởng nhớ mà thôi. 


Dịch thơ 


Giặc Đông sơn ta đi đến đánh 
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Mò không uê chợt tính lâu thay 
TỪ đông trỏ bước lại đây, 
Đường 0ê lác đác mưa bay lạnh lùng. 
Dưa quả loã bết thòng những trái. 
Đất bên nhà đã thấy mọc dây. 
Khắp nhà bọ đất nhúi đây. 
Nhện thì giăng lưới ở ngay cửa uào. 
Hẻm thì bươu bấy lâu làm lôi, 

` Sóng lập loè trong tối những giời. 
Hoang tờn như thế kính người, 
Thì đành tưởng nhớ để rồi uề thăm. 


Chú giải của Chu Fịy 


Chương nầy thuộc phú. quả loấ, cây quát lâu (một 
loại dây bò có trái như trái dưa, có hột dùng ép lấy dầu, gốc 
cây có thể chế làm phấn trắng như tuyết). dị, mọc lan ra. 
Dây quả loã mọc lan ra ở dưới bên nhà.##Ø. y uy, con thử 
phụ, con bọ đất (ưa nhủi trong đất ẩm thấp dưới gốc tường). 
Trong nhà không quét sạch thì có con ấy.#Œ ;êu tiêu, thứ 
nhện nhỏ, trong nhà không có người vào ra thì nó giăng lưới 
khắp nơi. RƒWll| định thoán, khoảng đất ven bên nhà, không 
` có người ở thì hươư nai lấy đó làm sân để đi qua lại. ##j## 
đực điệu, sáng lập lè, Ÿ#fT tiêu hòng, con giời, giống như con 
tằm, bò đi trong ban đêm, dưới cổ có ánh sáng như dom đóm. 

Bốn câu ở đầu chương nói về việc đi và về khó nhọc. Đi 
đánh giặc ở ngoài đã lâu cho nên ở mỗi chương đều có nhắc 
lại, để thấy lòng cảm nhớ thâm thiết của người. 
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Bèn nói rằng: Ta bận đi đánh giặc ở phía đông mà nhà 
cửa hoang phế đến nỗi như thế, cũng đáng sợ thay! Nhưng 
há lại đắng sợ mà không trở về hay sao? Ta cũng chỉ có thể 
tưởng nhớ mà thôi. Đây là thuật lại lòng nhớ nhà khi trở về 
mà chưa đến. 


CHƯƠNG lII 


#3 £H MÃ LH 95. Ngã tổ Đông sơn, 
†ả t8  Bầ 26. Thao thao bất quy. 
Z2 5 H 27. Ngã lai tự đông, 
#SRR# 28. Linh vũ kỳ mông. 
#81 2 ‡⁄£ 29. Quán minh vu điệt 
fậ tã + # 30. Phụ thán vu thất. 
ÿš HỆ #Ø 5S 31. Sái tảo khung trất. 
#® it 8 £ 32. Ngã chỉnh duật chí, 
3 3 JR # 33. Hữu đôi qua khổ, 
48 œ W#®f 31.Chưng tại lật lân 

Eí ® 2 5 35. Tự ngã bất kiến, 
T43-=#_ 36. Vũ kim tam niên. 


Dịch nghĩa 


25. Ta đi đánh giặc ở Đông Sơn, 
26. Lâu rồi mà không trở về. 
27. Ta từ phía đông mà đến. 
28. Mưa rơi lác đác, 
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29. Chim sếu kêu gò kiến. 
30. Người vợ nhớ chồng than thổ ở trong nhà. 
31. Nàng rưới nước quét đọn và lấp những hang lỗ trong 
nhà. 
32. Thì chồng nàng đi đánh giặc ở xa hốt nhiên về đến. 
33. Vẫn thấy có dây khổ qua. 
34. Thòng xuống ở trên cây lật, 
35. Thì nói rằng: Từ khi anh vắng mặt ở đây. 
26. Đến nay đã ba năm, 
Dịch thơ 


Giặc Đóng Sơn ta đi trừ dút, 

Không trở uê rõ thực đã lâu. 

Từ phương đông trở lại mau. 

Đi uê lác đác dãi dầu mưa rơi. 

Chim sếu bêu đậu nơi gò biến. 

Vợ nhớ chồng buông tiếng thở than. 
NRưới uà quét, lấp lô hang. 

Hồi nhiên đã thấy bóng chàng đến nơi. 
Khóm khổ. qua nay thời trông lợi, 

Vẫn trên nhành lật ấy nhẹ buông. 

Từ khi uắng mặt tha hương. 

Đến nay thẩm thoát đã dường ba năm. 


Chủ giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. #$ quán, chim sếu, loài chim 
nước, giếng như con hạc.‡Ê điệt (đọc đật cho hợp vận), cái gò 
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kiến dùn, gò đất nhỏ.2Zš khung trất, lấp hang trống lại 
(xem ở thiên Thất nguyệt). Trời sắp đổ mưa tối tăm, những 
loài vật sống ở hang sâu biết trước. Cho nên con kiến bồ lên 
gò,con sếu bay đến mổ ăn và kêu ở trên gồ Ấy. 

Vợ của kẻ đi đánh giặc cũng nhớ đến nỗi khổ nhọc của 
chồng mà than thở ở nhà. Nàng rưới nước quét dọn lấp bịt 
hang lỗ lại cho sạch sẽ để chờ chông về. Tbì chồng đi xa hốt 
nhiên về đến, nhận thấy trái khổ qua (mướp đắng) thòng 
xuống ở trên cây lật liền nói rằng: Từ khi anh vắng chỗ nảy, 
cũng đã ba năm rồi. 

5E Lật, cây lật, thứ cây rất thích hợp với đất nhà Chu, 
cùng đây khổ qua đều là những vật nhỏ mọn; người đi xa 
thấy lại cây lật và dây khổ qua mà mừng lên thì có thể biết 
là người ởi xa đã lâu và lòng người cảm động thấm thía. 


CHƯƠNG 1V 
® f 5% LH 37. Ngã tổ Đông Sơn, 
TẾ tủ 2 Bã 38. Thao thao bất quy. 
#4 # H # 39. Ngã lai tự đông, 
săãWxkE# 40. Linh vũ kỳ mông. 
âERET® 41. Thương canh vu phi, 
t3 @ 1. 42. Dực diệu kỳ vũ. 
Z#T+rB 43. Chí tử vu quy, 
gã 44. Hoàng bác kỳ mã. 
5i kà t K 45. Thân kết kỳ ly. 
h +: 46. Cửu thập kỳ nghỉ. 
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—Rằáñnô 5 47. Kỳ tân khống gia. 
R # j1 x tÍ 48. Kỳ cựu như chỉ hà? 


Dịch nghĩa 


37. Ta đi đánh giặc ở Đông Sơn, 

38. Lâu rồi mà không trở về. 

39. Ta từ phía đông đến đây, 

40. Mưa rơi lác đác. 

41. Chim thương canh (hoàng ly) bay. 

42. Sắc lông tươi sáng. 

43. Nàng đi lấy chồng. 

44. Xe rước dâu thì thắng ngựa vàng đốm trắng và ngựa 
đó đốm trắng. 

45. Bà mẹ thì giất thất lưng cho nàng. 

46. Nghi lễ nhiều đến chín mười thứ. 

47. Những quân sĩ trở về mới lập gia đình thì rất vui 
thích. 

48.. Còn những quân sĩ trước đã có gia đình rồi, nay vợ 
chồng cũ gặp nhau thì vui thích biết là dường nào? 

Dịch thơ 


Đến Đông Sơn ta đi chính phụ, 

Không trở uề lâu thật đấy mà. 

Từ phương đông uội tách xơ. 

Đi uê lác đác mưa sa dặm dời. 

Chim thương canh lướt bay thấp thoáng. 
Đẹp xinh uù tươi sáng sốc lông. 

Có người con gói lấy chồng. 
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Rước dâu hai thứ ngựa bông đỏ Uuòng. 
Mẹ thì giắt cho nàng lưng đới. 

Nghỉ lễ nhiêu đã tới chín mười. 

Vui thay mới cưới những người! 

Vợ chồng cũ gặp mừng thời xiết bao? 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú mà hứng. Chim thương canh . 
(hoàng ly) bay là mùa cưới gã.f#ễ. dực diệu, tươi sáng. 
hoàng, ngựa sắc lông vàng trắng lộn nhau. §# bốc, ngựa sắc 
đỏ có lộn đốm trắng.## y (có thể đọc !ø), sợi dây để thắt lưng. 
Mẹ sửa soạn cho con gái, lấy áo mặc cho và lấy khăn giắt vào 
thất lưng. 7/\-†-#fã cứu thập bỳ nghỉ (có thể đọc nga), chín 
mười nghi lễ, ý nói nhiều nghi lễ. 

Phô bày những vật được thấy theo thời tiết để khởi hứng 
mà nói rằng: Những quân sĩ đi đánh giặc phía đông trở về, 
kẻ chưa lập gia đình lo việc cưới hỏi cho kịp thời, thì rất, là 
vuì đẹp. Còn kẻ đã có gia đình rồi, thì khi vợ chồng gặp lại 
nhau. mừng vui biết là dường nào? 

Thiên Đông Sơn có 4 chương, mỗi chương 12 câu. 

Bài tự ở sách Mao thi nói rằng: Chương Ï nói quân đội 
trở về được hoàn toàn không người chết, chương II nói quân 
sĩ trở về chưa đến nhà mà đã trông nhớ chương III nói gia 
đình trông đợi anh trở về, chương IV thì vui mừng cho trai 
gái thành vợ chồng được kịp thời. 

Người quân tứ đã sai khiến được dân, vì biết đến tình ý 
của dân mà thương xót nỗi nhọc nhần lao khổ của dân, cho 
nên dân được vu. 
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Khiến cho dân vui lòng để sai khiến, dân quên việc chết 
chóc ngoài chiến trận mà nghe theo, thì chỉ có bài thơ Đông 
Sơn nầy là khiến đân được việc ấy hay sao? lẻ ngu nây nói 
hoàn toàn (về chương ]D là ý quân đội được toàn vẹn trở về, 
không có nỗi khổ tâm kẻ chết người bị thương, nói trông nhớ 
(về chương TJ) là ý về chưa đến nhà nên mới trông nhớ, cố 
lòng sầu hận, nói gia đình chờ anh, trai gái thành vợ chồng 
kịp thời, thì toàn là những điều mà trong lòng mong ước 
chẳng dám nói ra, Ấy là người bực trên thừa lúc trước khi 
chưa phát ra mà ca vịnh để an ủi những nỗi nhọc nhằn khổ 
sở của dân, thì lòng hân hoan cảm kích của dân sẽ thấm thía 
biết là dường nào? Vì rằng những bài thơ an ủi ngày xưa đều 
là như thế, giữa người trên kẻ dưới, tâm tình và ý chí tìọ 
tưởng lẫn nhau. Tuy giữa cha con trong nhà nói chuyện với 
nhau cũng không ngoài }š ấy. Bởi vậy mới duy trì cũng cố 
được hàng ngàn năm cũng không có một sớm nào đổ vỡ vậy. 


BÀI THỨ 157 


CHƯƠNG | 


tW ? Phá phủ. (Bân phong 4) 
là tủ f3 # 1. Ký phá ngã phủ, 
+ 2. Hựu khuyết ngã thương. 
j 2 3% fF 3. Chu công đông chính. 
VU Bj RE: 4. Tứ quốc thị hoàng. 
x#® À Äï 5. Ai ngã nhân tư, 
7R †L Z ?& 6. Diệc khổng chỉ tương. 
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Dịch nghĩa 


1. Đã hư cây búa lỗ hình thuẫn của ta, 
2. Lại mẻ cây búa lỗ hình vuông của ta. 
3. Chu công đi chỉnh phạt ở phía đông. 


4 


đắn. 


(vì khỏi phải đi sửa trị nhiều nơi.) 
6. Cũng là rất to tát vậy. 


Tịch Lhơ 
Búa lỗ tròn nay thì hư cả, 
Búa lỗ uuông cũng đã mẻ sâu. 
Chu công đông phạt bấy lâu, 
Để mù chấn chỉnh chư hầu bốn phương. 
Lòng Chu công xót thương ¡a thật. 
Cũng rất là to tát ouô cùng! 


Chú điâi của Chu Hy 


4. Khiến các nước trong bốn phương đều sửa mình đứng 


ð. Thì lòng Chu công đã thương xót bọn quân sĩ chúng ta 


Chương nầy thuộc phú.# phủ, cây búa mà lỗ tra cán 


hình thuẫn.JJ[ t5ương, cây búa mà lỗ tra cần hình vuông 
thứ búa đều là những khí giới dùng để đi chỉnh phạt. 


. Hai. 
BlÏ :ứ 


quốc, những nước trong bốn phương. hoòng, sửa cho đúng., 


lÑ tương, to tát. 


Những chiến sĩ tùng quân, vì ở thiên trước đã được 
công an ủi ân cần, mới nói như thế nây để đáp lại ý của 


Chu... 
Chu 


công. Nói rằng: Việc đi chỉnh phạt phía đông đã khiến cây 
búa lỗ hình thuẫn của ta hư, cây búa lỗ bình vuông của ta 
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mẻ, thật là khổ nhọc vậy. Nhưng mà: Chu công đã làm việc 
ấy. là để khiến các nước trong bốn phương không một ai đám 
đi ra ngoài chính đạo, rồi sau mới thôi. Đó lòng Chu công 
thương xót chúng ta há lại chẳng to tát hay sao? Như thế 
- chúng ta đã khổ nhọc đến nỗi hư mẻ các búa mà theo chính 
nghĩa thì không thể nào từ nan được vậy. 


Còn như Quản Thúc Tiên và Thái Thúc Độ đã Đhaä lời 
phi báng Chu công, Chu công phải đem sáu cánh quân đông 
đảo đi sửa trị, khiến lòng Chu công đã phải một lần bành 
động theo tình riêng không theo nghĩa chung vì thiên hạ, thì 
dẫu được vỗ về ân cần và an ủi tha thiết đến mấy, quân sĩ 
tùng chính ấy há lại không oán trách hay sao? 


Nay xem bài thơ nầy, thì hẳn đã đủ thấy rõ lòng của Chu 
công rất công bằng ngay thẳng. Cả thiên hạ đều tin là Chu 
công không có mảy may gì về riêng tây tự ái. Hoặc giả lại để 
thấy rằng trong thời ấy tuy là những quân sĩ mặc áo giáp 
dày, cầm binh khí nhọn lại đều có thể lấy bụng của Chu công 
làm bụng của mình, mà không còn al tính đến phương kế 
riêng của bản thân hay của gia đình mình. Bởi vì nhân dân 
lúc bấy giờ chẳng ai lại không phải là môn đồ của thánh 
nhân vậy. 


Vậy học giả nên ngẫm nghĩ lẽ ấy cho nhuần thục sẽ 
nhận định được. Thì lòng chính đại của Chu công và chân 
tình của trời đất sẽ nhận thấy được vậy. 


CHƯƠNG II 


l. ý ® ?Ê 7. Ký phá ngã phủ. 
34 tt 8® đã 8. Hựu khuyết ngã kỳ, 
ä 4 Xã ?t 9. Chu công đông chỉnh. 
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ta. 


tq Bq # tt 10. Tứ quốc thị ngoa. 
5 ft Á ÄT 11. Ái ngã nhân tư 
7R #L 5 12. Diệc khổng chỉ gia. 
Dịch nghĩa 
7. Đã hư cái búa lỗ hình thuẫn của ta, 
8. Lại mẻ cây đục của ta, 
9. Chu công đi chính phạt ở phía đông, 
10. Khiến các nước trong bốn phương đều cải hoá theo. 
11. Thì lòng Chu công đã thương xót bọn quân sĩ chúng 


13. Cũng là rất tốt vậy. 


Dịch thơ 


Búa lỗ tròn nay thì đã hỏng, 

Cây đục ta lại cũng mẻ rồi. 

Chu công đông phợẹt bao hồi. 

Thủy đâu cải hoá bhốp nơi chư hầu. 
Lòng Chu công đớn đau thương xót 
Đến chúng ta rất tố đẹp thay! 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.R‡ kỳ (đọc cớ cho hợp vận), cây 


đục  ngoa, cải hoá theo.Sš giơ, tốt lành, 
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CHƯƠNG II 


l1 #t #2 - 138. Ký phá ngã phủ, 
⁄Zl#j#?* - 14. Hựu khuyết ngã cầu, 
Fl 2\ ÄR fE - 15. Chu công đông chỉnh, 
H BỊ EÌR 16. Tứ quốc thị tù. 

ft. NXĂT - 17.Ai ngã nhân tư, 

7Rf ` 18. Diệc khổng chỉ hưu. 


.Dịch nghĩa 


18. Đã hư cây búa lỗ hình thuần của ta, 

14. Lạ1 mẻ cây đục của ta. 

15. Chu công đi chỉnh phạt ở phương đông. 

16. Khiến các nước trong bốn phương đều cố kết chặt chẽ 
để tôn thờ nhà Chu. 

17. Thì lồng của Chu công đã thương xót bọn quân sĩ 
chúng Ea. 

18. Cũng là rất đẹp đẽ vậy. 


Dịch thơ 
Búa lỗ tròn nay đè huỷ hoại. 
Cây đục ta thì lại mẻ cùng. 
Đông chính ngàn dặm, Chu công. 
Bốn phương đoàn kết phục tùng nhà Châu. 
Lòng Chu công xót đau ta thột, 
Cũng rõ ràng lò rất đẹp thay! 
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Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú.## cu, cây đục để đục gỗ. rò, 
đoàn kết củng cố lại. f hưu, đẹp. 

Thiên Phá phủ có 3 chương, môi chương 6 câu. 

Phạm thị nói: Ông Tượng (em một cha khác mẹ của ông 
Thuấn) hằng ngày chỉ tìm cách giết ông Thuấn. Ông Thuấn 
làm thiên tử thì lấy đất đai và chức tước phong cho ông 
Tượng. 


Còn Quần Thúc Tiên và Thái thúc Độ (em của Chu công) 
mở đường cho Vũ Khang con của vua Trụ nhà Thương làm 
phản. Chu công làm tướng quốc thì giết Quản Thúc Tiên và 
Thái thúc Độ. 

Cách cư xử của vua Thuấn và của Chu công tuy là không 
đồng nhau, mà đạo lý thì chỉ có một mà thôi. Vì rằng tai hoạ 
của ông Tượng gây ra chỉ hại đến một mình ông Thuấn mà 
thôi, cho nên vua Thuấn phong cho ông Tượng. 

Còn Quản và Thái phao lời phi báng sẽ nguy hại cho Chu 
công mà còn ly gián cả nhà Chu nữa, có tội đối với cả nước, 
cho nên Chu công phải giết Quản và Thái đi. Đấy là chẳng 
phải riêng Chu công giết hai người ấy mà là cả nước phải 
giết hai người ấy, thì Chu công há lại có thể vì tình mà riêng 
tây hay sao? 


BÀI THỨ 158 


CHƯƠNGI 


HH - Phạt kha. (Bân phong 5) 
tà F[ #n 11 1. Phạt kha như hà? 
EE #2 + yứ 2. Phi phủ bất khắc. 
š 677 


Ew 5% ứH Rị 3. Thú thê như hà? 
BE # 2 &@ 4. Phi môi bất đắc. 


Dịch nghĩa 


1. Đếo cán búa phải làm sao? 

2. Nếu không có cây búa thì chẳng xong việc. 
ä. Cưới vợ phải như thế nào? 

4. Nếu không có bà mai thì không được, 


Dịch thơ 


Đão cán búa phải làm sao thế? 
Không búa thì chẳng dễ nên công. 
Vợ mà muốn cưới cho xong, 


Thiếu người mai môi, chẳng hòng nên duyên. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ, #J &ha, cán búa, 5 khốc, có thể 


xong việc, Ú# môi, bà mai, đem lời của hai họ, nhà trai nhà 


gái cho thông hiểu nhau. 


Lúc Chu công ở phương diện người phương đông nói lên 


những lời nầy để ví việc muốn gặp Chu công rất khó trong 


những ngày thường. 


` 


CHƯƠNG lI 


f# tí f4 f1 ð. Phạt kha, phạt kha! 
# BI %£ 3 6. Kỳ tắc bất viễn. 
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# Xi Z 7 7. Ngã cấu chỉ tử, 
LÊ: N.: 8. Biên đậu hữu tiến. 


Dịch nghĩa 


B. Đẽo cán búa, đẽo cán búa! 

6. Thì cách thức đâu có xa (cán búa cũ thế nào thì đẽo y 
theo thế ấy). 

7. Nàng mà ta gặp để cưới, 

8. (Ở buổi lễ vợ chồng ăn uống chung mâm với nhau) có 
những đĩa đựng lễ vật bày thành hàng thành đãy. (Cũng như 
hôm nay ta đã gặp Chu công rất dễ dàng khi ta biết cậy 
người giới thiệu và biết. giữ lễ nghĩ đến xin bái yết). 

Tịch thơ 


Đão cán búa thì ta lo đếo. 

Cách thức làm cho khéo xa nào! 
Gặp nàng trong lễ sơ giao, 

Đĩa bày lễ uật kê nhau thành hùng. 


Chú điải ca Chu Hy 


Chương nầy thuộc tỷ, Bl| ốc, phép tắc, # ngã, ta, tiếng 
của người ở phía đông tự xưng, Z-Ÿ chỉ fứ, nàng ấy, chỉ 
người vợ ấy mà nói, #š biên, cái biên như cái đĩa, cái mâm có 
chân làm bằng tre đan để đựng lễ vật cúng tế, S đậu, cái bát, 
tiện bằng gỗ ( trên có nắp, dưới có chân, ngoài sơn đen, trong 
sơn đỏ để đựng lễ vật cúng tế), ƑŠ# tiễn, dáng bày ra có hàng 
có dãy. 
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Nói rằng đếo cán búa thì phải có cây búa, chẳng qua là 
đo cái cần của cây búa cũ mà rập theo thì được cách thức của 
cần búa mới. 

Và cưới vợ thì phải có người mai, cũng chẳng qua đo 
người mai ấy mà mình thấy được vợ để thành lễ vợ chồng ăn 
uống chung mâm với nhau. - 

Người ở phía đông nói những lời nây để ví với việc hôm 
nay được gặp Chu công rất dễ. 

Đây là lời của dân chúng ở phía đông mến thích Chu 
công rất sâu xa. 


Thiên Phạt khu có 2 chương, môi chương 4 câu. 


BÀI THỨ 159 
CHƯƠNG | 
h Cửu vực. (Bân phong 6) 
h,  xZ Ñ 1. Cửu vực chi ngư. 
—?Đ 2. Tôn phòng. 


®X#z¿ 7 3. Ngã cấu chỉ tử, 
#xkl—# - (Cổn y tú thường. 


Dịch nghĩa 
1. Những con cá mắc vào cái lưới có chín túi 
2. Là cá tôn, cá phòng. 
3. Chu công người mà ta được gặp 
4. Mặc áo cổn và quần thêu. 
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Dịch thơ 
Cá mắc oào lưới nầy chín túi, 
Có cá tôn lai uới cú phòng. 
Tu uừa gặp được Chu công, 


Thấy người áo cổn mặc cùng quân thâu. 


Chú giẢi của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng 7# cứu uực , lưới có chín túi để 
cá mắc vào, ## tôn, như cá hốn mà vảy nhỏ, mắt đỏ, ÄŠ 
phòng, cá phòng, đã biết qua trong những bài trước. Cá tôn 
và cá phòng đều là những loại cá ngon. #š ngã, ta, người ỏ 
phía đông tự xưng, Z 2#“ chi tử, ông Ấy, chỉ Chu công, #23 
cổn y thường, áo quần lễ phục có 9 thứ 5 (5 thứ áo và 4 thứ 
quần) 1-Long, 2-Sơn, 3-hoa trùng, tức chim trĩ, 4-hoả, 5-tông 
di, tức hổ duy, đều là thêu ở áo, 6-toả, 7-phấn mễ, 8-phủ, 9- 
phất, đều là thêu ở quần. Áo cồn của thiên tử thì có thêu vẽ 
hai con rồng.1 con thăng lên,1 con giáng xuống. Áo cổn của 
Thượng công Đán (Chu công) thì có thêu 1 con rồng giáng 
xuống. Vì.hình đầu con rồng uốn khúc, cho nên gọi cốn #š 
cổn, đồng âm với ® cổn, quyển là uốn khúc). 


Đây cũng là lúc Chu công ở phía đông, người phía đông 
mừng được gặp ngài, mà nói rằng: cái lưới có chín túi thì có 
cá tôn, cá phòng. Ta đã gặp được Chu công thì đã thấy áo cổn 
và quần thêu của ngài. 


CHƯƠNG II 
3$ ñ\ 3R rã 5. Hồng phi tuân chử, 
^ Ê? #4 Fñ 6. Công quy vô sở? 
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 x †TR Ẳ 7.  nhữ tín xử. 


Dịch nghĩa 


ö. Chim hồng bay noi theo cồn nhỏ. 

6. Chu công trở về, há lại không có chốn nơi hay sao? 

7. Nay ngài cồn ở đây, chỉ là ở thêm một đêm nữa với 
mầy mà thôi vậy. 


Dịch thơ 
Chim hồng bay noi theo cồn nhỏ. 
Công uê há chẳng có chốn nơi? 
Ở thêm đêm uới mầẩy thôi. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng, 38 tuân, nơi theo, Rš chử, cái 
côn nhỏ #Z nhữ, mầy, người phía đông gọi mây tao với nhau, 
{ã tín, trú ngụ thêm một đêm nữa. 


Người ở phía đông nghe Thành vương sắp rước Chu 
công, lại bảo nhau rằng: Chim hồng bay thì noi theo cồn nhỏ. 
Chu công trở về há lại không có chốn nơi hay sao? Nay ngài 
chỉ ở thêm một tối nữa với chúng mầy mà thôi vậy. 


CHƯƠNG lil 


b§ %X ⁄ 8. Hồng phi tuân lục. 
4 ÊÊ Tổ 9. Công quy bất phục. 
lJầ x~ZÍRÏï§.Ð . 10.U nhữ tín túc. 
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Dịch nghĩa 


8. Chim hồng bay noi theo chỗ đất cao mà bằng. 

9 Chu công về thì không trở lại phía đông nữa. 

10. Nay ngài còn ở đây, chỉ là trọ thêm một đèm nữa với 
mầy mà thôi vậy. 


Dịch Lhơ 
Chim hông bay nơi theo gò phẳng. 
Chu công uề thì chẳng trở qua. 
Trọ thêm đêm uới môy mà. 
Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú [# /„e, đất cao mà bằng, 4*‡# bấ? 
phục , nói sẽ làm tướng quốc cho nhà Chu mà không trở sang 
đông nữa. 


CHƯƠNG IV 


ã8#£#&®S 11. Thị đĩ hữu cốn y hể! 
# & # 2\ WR 12. Vô dĩ ngã công quy hể! 
‡#& bÈ Í## ¿ù Z#E 27 13. Vô sử ngã tâm bi hề! 


Dịch nghĩa 


11. Vì thế mà phía đông có được Chu công mặc áo cổn. 

12. Người của Thành vương chớ đem Chu công của 
chúng tôi về 

13. Chớ làm cho lòng chúng tôi phải sâu thảm (vì Chu 
công đi về thì không trở lại nữa). 
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Jịch thơ 
Thế phương đông có người mặc cổn! 
Vậy xin ai chớ đón công uề. 
Chở làm ta phải não nề. 
Chú giải ca Chu Hy 


Chương nầy thuộc phú. Tiếp theo hai chương trên, nói 
Chu công đã ở lại đấy một đêm nữa, đã trọ lại đấy một đêm 
nữa, ấy là phía đông đã hân hạnh có được người Ấy mặc áo 
cổn. Dân chúng phía đông lại ước mong Chu công hãy ở lại 
đấy, người của Thành vương chớ vội rước Chu công về. Chu 
công về thì sẽ không trở lại nữa, sẽ khiến lòng chúng tôi sầu 
thảm. 


Thiên Cửu uực có 4 chương, 1 chương 4 câu uà 3 chương 
đ câu. 


BÀI THỨ 160 
CHƯƠNG I 
3 Lang bạt. (Bân phong 7) 
šR l ở, 1. Lang bạt kỳ hồ, 
#t & XE 2. Tái trí kỳ vĩ. 
⁄4\ ® li N 3. Công tốn thạc phu, 
3 R JL 7L 4. Xích tích kỷ kỷ. 


Dịch nghïa 


1. Chó sói bước tới thì đạp nhằm miếng đa thòng ở cổ. 
2. Thoái lui thì đạp nhằm cái đuôi. 
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3. Chu công từ tốn những vinh quang to tát và đẹp đẽ. 
4. Ngài mang đôi giày đó một cách rất tự nhiên trang 
trọng. 


Dịch thơ 


Da thòng cổ, tới đạp lên, 

Sói lui thì uấp, đạp trên đuôi dài. 

Công tử danh dự đẹp nầy. 

Mang đôi giày đỏ dáng ngài đoan trang. 


Chú giải của Chu Hy 


Chương nầy thuộc hứng B ðø¿, đạp lên, #8 hổ, miếng da 
thòng ở trước cổ chó sói, §Ÿ tái, thì 3# trí, vấp váp. Chó sói già 
thì có miếng da thòng ở dưới cổ, hễ tiến tới thì đạp nhằm 
miếng da thòng ở cổ ấy, thoái lui thì đạp nhằm cái đưôi, 2+ 
công, Chu công, #£ zốn, khiêm nhường, từ tốn, ñl £hœe, to lớn, 
lề phu, đẹp. ZRlá xích tích, giầy đồ khi mặc lễ phục và đội 
mão J1L/1, bỷ kỷ, đáng yên ổn trọng hậu. 


Chu công dẫu bị lời phi băng nghi ngờ, nhưng cách xử trí 
của ngài không mất độ thường, cho nên mới được nhà thơ 
khen ngợi. Nói rằng: Chó sói bước tới thì đạp nhằm miếng da 
thòng ở cổ, thối lui thì đạp nhằm cái đuôi (ý nói tiến thoái 
đều khó khăn). Còn Chu công gặp phải biến cố vì lời phao 
truyền phi báng, mà cách ăn ở đi đứng vẫn an nhiên, tự đắc 
như thế, bởi vì với đạo cao đức cả ngài vẫn được yên vui, đức 
hạnh ấy không thể nào nói xiết được. Cho nên tuy gặp đại 
biến, ngài vẫn không mất độ thường. 

Ôi! Chu công bị phỉ báng vì lời phao truyền của Quản 
Thúc Tiên và Thái Thúc Độ, mà nhà thơ cho.đó không phải 
do những người ở bốn phương trong nước làm ra, nhưng 
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chính vì Chu công tự ý từ tốn những cái to tát đẹp đẽ kla, 
không nhận về phần mình là để khiến cho những miệng 
gièm pha không được gá tiếng xấu vào lòng trung thành 
sáng suốt của Chu công. Do đó ta có thể thấy tấm lòng của 
nhà thơ yêu mến Chu công rất sâu xa, kính trọng Chu công 
rất cùng cực. Mà phần lập ngôn của người trong bài thơ nầy 
cũng có phép tắc lắm. 


CHƯƠNG lII 


1R HE: RE ð. Lang trí kỳ vĩ, 

#ỳ š Ã. ŸH 6. Tại bạt kỳ hồ. 

4 # tĩ IẼ 7. Công tốn thạc phu, 
†Ê 2 lš 8. Đức âm bất bà, 


Dịch nghĩa 


B. Chó sói thối lui thì đạp nhằm cái đuôi, 

6. Bước tới thì đạp nhằm miếng da thòng ở cổ. 

7. Chu công từ tốn những vinh dự to tát và tốt đẹp. 

8. Cho nên danh dự tốt đẹp của ngài không bị tỳ vết nào 


Tịch thơ 
Lui thì sói uốấp đuôi đài, 
Miếng da thòng cổ tiến thời đạp quơ. 
Công từ danh dự uữnh hoa 
Tiếng tăm chẳng bị tỳ hà tổn thương. 
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Chú điải của Chu Hy 


Chương nầy thuậc hứng fŠT{ đức âm. danh dự tốt, f# hờ 
(đọc bồ cho hợp vận), vết xấu. 


Trình tử nói: chu công xét xử lấy mình thì lúc nào cũng 
nơm nớp giữ lòng kính cẩn lo sợ. Chu công giữ lòng chân 
thành thì lồng lộng thân nhiên không có ý lo nghĩ trở lại. 
Cho nên ngài không mất đức độ của bực thánh nhân, mà 
danh dự tốt của ngài cũng không có tỷ vết gì cả. 


Thiên Lang bọt có 2 chương, mỗi chương 4 câu. 


Phạm thị nói: Con rồng thần khi trầm dưới vực, khi bay 
lên trời, có thể to lớn lên, có thể bé nhỏ lại, biến hoá không 
thể nào lường được. Nhưng sở dĩ người ta bắt được nó để nuôi 
như chó như dê vì cớ nó có lòng ham muốn. Và nếu người ta 
nuôi nó được, thì người ta cũng có thể xẻ thịt nó mà ăn được. 
Phàm những loại ham muốn thì không loài nào là không có 
thể bị người ta chế ngự. 

Duy bực thánh nhân là không có lồng ham muốn, cho 
nên vạn vật trong khoảng trời đất không thể đời đối lòng dạ 
của người được. Giàu sang, nghèo hèn, chết sống cũng như 
lạnh nóng, như ngày đêm cứ thay đổi nhau ở trước mắt, ta 
há vì thế mà có hai lòng hay sao? 

Ta cũng chỉ thuận theo mà nhận lấy thôi vậy. 


Vua Thuấn nhân lấy thiên hạ của vua Nghiêu nhường 
cho, mà không cho đó là quá đáng. 

Khổng tử bị khốn ở nước Trần nước Thái mà không lấy 
đó làm lo buồn. 

Chu công, ở xa thì bị những nước trong bốn phướng phao 
truyền tiếng xấu, ở gần thì bị Thành vương không hiểu biết 
lòng dạ của ngài, nhưng ngài vẫn ung dung mang đôi giày đỏ 


687 


đi đứng một cách tự nhiên trang trọng. Tiếng tốt của ngài 
không bị tỷ ố, vì ngài đã đến chỗ nhất trí vậy. 


Thơ quốc phong nước Bân có 7 thiên, 27 chương, 203 câu. 


Trình Nguyên hỏi Văn Trung tử: Dám xin hồi thơ phong 
nước Bân thuộc loại phong nào? Đáp: thuộc loại biến phong. 
Trình Nguyên lại hỏi: Ngay giữa cảnh giới của Chu công mà 
cũng có biến phong hay sao? Đáp: Những lời vua tôi trách 
nhau mà có thể là thơ chính phong được hay sao? Bởi vì 
Thành vương vẫn nghi ngờ Chu công, thì thơ phong đã biến 
rồi vậy. Nếu chăng phải là Chu công rất mực chân thành, thì 
ai có thể cuối cùng khiến trở thành chính phong được? 


Trình Nguyên lại hỏi: Thơ Bân phong bị sắp đ cuối phần 
thơ biến phong là tại làm sao? Đáp: Từ thời Di vương trở về 
sau, thơ biến phong không trở thành chính phong được, vì 
thế mà Khổng tử )ấy làm thương tâm. Cho nên mới kết thúc 
phần biến phong bằng thơ Bân phong, là ý nói thơ biến 
phong nầy có thể trở thành chính phong, mà chỉ có Chu công 
mới có thể làm được việc ấy. Cho nên cho liên hệ vào thơ 
chính phong, là ý nói tuy biến đấy mà có thể trở thành chính, 
dâu nguy đấy mà có thể vững được, thuỷ chung không mất 
căn bản, chỉ có một mình Chu công vậy thôi! 


Thơ Bân phong được liên hệ vào chính phong, quả có ý 
nghĩa sâu xa thay! 


Quan dược chương thổi sáo, hát thơ Bân phong để rước 
khí nóng hay đón khí lạnh thì đã thấy ở thiên Thả? nguyệt 
(Bân phong 1, bài 154) 

Lại nói rằng: Cầu đảo với Thần nông cho năm được mùa, 
thì thối sáo hát bài Bán nhă( tức thiên Thất nguyệp) để làm 
vui cho thần đồng ruộng. Cúng tế lễ tất niên thì cũng thổi 
sáo hát bài Bán tụng (tức thiên Thất? nguyệt) để người già cả 
ăn uống nghỉ ngơi, thì nay khảo xét trong kinh T5; cũng 
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chưa thấy ở thiên nào hay ở chương nào. Cho nên Trịnh Thị 
phân thiên Thá? nguyệt làm ba phần để ứng vào việc ấy. 

Bài Thốt nguyệt nói về tình tứ, thì nó thuộc về thơ 
phong, chính đính những lễ tiết trong năm, thì nó thuộc về 
thơ nhã, vui mừng việc thành công, thì nó thuộc về thơ tụng. 

Nhưng mà một thiên thơ, đầu và cuối ứng hợp nhau, lại 
cắt riêng ra một đoạn mà dùng. thì e rằng không có cái lẽ ấy. 
Cho nên Vương thị không nhận, mà chỉ nói là vốn đã có bài 
thơ ấy mà nay đã mất rồi. Thuyết ấy cũng gần đúng vậy. 

Hoặc giả lại nghi là chỉ nên lấy toàn thiên Thả? nguyệt, 
tuỳ theo sự thể mà biến đổi âm tiết. hoặc cho là thơ phong, 
hoặc là thơ nhã, hoặc là thơ tụng, thì đối với nghĩa lý cũng 
thông, và việc cũng có thê thì hành được. 

Nếu không như thế, thì trong phần thơ nhã, thơ tụng, 
phàm là những thơ nói về việc canh nông đều có thể lấy dấu 
hiệu là Bân ¿Ö¿ ở đầu bài. Thuyết nầy gồm những thiên Đạ¿ 
điền và Lương tự. 

Đọc giả hãy lựa chọn những thuyết kể trên thì sẽ rõ vậy. 
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SÁCH THAM KHẢO. 


1. Thị kính Thập tam bình chú sớ (Mao thị chú sớ) S8 
+=#tj#£ tt j 

2. Thị kinh thích nghĩa của Khuất Vạn Lý. 4 (§# 
§}) ft#, nhà xuất bản Trung hoa uăn hoá xuất bản sự 
nghiệp uỷ uiên hội, Đài bắc 1955. 

A. Thị kính, ngôn uăn đổi chiếu, ngữ uăn chú giải, của 
Hứa Gia Thành šT 5 #W. (l? ý) äñä 4 5 M,ujx 
š#. # nhà xuất bản Thực học thư điểm, Hương cảng, 1959, 

A. Thị binh bạch thoại địch chứ, của Lưu Quang Vũ 8l 
*z, (#S##£}) HãẩẨêt nhà xuất bản Hương cảng, 
Thượng hỏi ấn thư quán, Hương cảng 1959. 

5. Thí Kinh (ñ?†#8)} của Nguyễn Khác Hiếu, Nghiêm 
Thượng Văn, Đặng Đức Tô càng dịch, Nghiêm hàm ấn qua 
58 phố Hàng Bông, Hà nôi, 1924, in lần thứ nhất. Chỉ địch 

.được 63 thiên, 153 chương thơ Chu nam, Thiệu nam, Bội 
phong,Dung phong, và Vệ phong mà thôi (độ 1/5 của toàn thể 
bộ Thỉ kinh), 

6. Thượng thư (Lục kinh thuật uàn), của Trương Nguyên 
Phu. 77%, fXx@‡tRÏ, nhà xuất bản Trung hoa tùng 
thư uỷ uiên hội, Đài bắc, 1958. 

7. Thượng thư thích nghĩa fl 8 ft3X của Khuất Vạn Lý 
J[lÐ ãH, nhà xuất bản Trung hoa Uuăn hoá xuất bản sự 
nghiệp uỷ oiên hội, Đài bắc, 1956. 

8. Lễ bý tập thuyết, Ngũ kinh độc bốn TŠ šu tEšf.,1r 3Ñ 
24 nhà xuất bản Tuy Pháp các, Hương cẳng 1956. 


9. Cku lễ, thập tam kính chú sớ, RïfR + =f&‡ Bĩ 


10. Chu Dịch, thập tam kính chú sớ R| Ð ,T = f†t Hš 


11.Cronique de 1a Prineipautédelou (Xuân thu Tả 
truyện). de. S5. Couvreur. Sociestes d'Rditions Les Belles 
Lettres 95 Boulevard Raspail, Paris VIe, 1951. 


12.Ceremonial ( Nghỉ lễ) de S. Coureur. Societe đE 
ditions Les Beiles Lettres. 95. Boulevard Raspall, Paris Vìe. 
1951 


18. Les annales de la Chine (Thư kinh) de S. 
Coupreur, Socíeté dđjìEdilions Les Beolles Lettres, 95 
Boulevard Raspail, Paris V]e, 1950. 


14L. Mémoires sur Les Bienséances cÈt les 
Crémonies (Lê ký) De S§. Couvreur. socíeté d'Editious les 
telles Lettres, 96 Boulevard Raspall, Paris Vìle, 1950. 
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